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Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ VỊ Trí (Patthäna) — Quyển 1 (Cáo bản) 





NAMO TASSA BHAGAVATO ARAHATO SAMMÄSAMBUDDHASSA. 
CUNG KĨINH ĐEN ĐỨC THE TÔN, ỨNG CỦNG, CHÁNH BIEN TRI 


QUYÊN THỨ NHẤT 


PHẢN ĐẦU ĐÈ YÊU LƯỢC (NA4TIKNIKKHEPA VARO) 


24 duyên: 
I1) Nhân duyên (Hefupaccayo), 
2) Cảnh duyên (Arammanapaccayo), 
3) Trưởng duyên (Adhiparipaccayo), 
4) Vô gián duyên (Ananfarapaccayo), 
5) Liên tiếp! duyên (Samanamtarapaccay9), 
6)_ Đồng sanh? duyên (Sahajãtapaccayo), 
7) _ Hỗ tương duyên (Aññamaññapaccayo), 
8) _ Y chỉ duyên (Nissayapaccayo), 
9) Cận y duyên (Upanissayapaccayo), 
10) Tiền sanh duyên (Purejãtapaccayo), 
II) Hậu sanh duyên (Pacchđjafapaccayo), 
12) Cố hưởng? duyên (4sevanapaccayo), 
13) Nghiệp! duyên (Kømmmapaccayo), 
14) Quả” duyên (Vipaäkapaccayo), 
15) Thực duyên (4hãrapaccayo), 
16) Quyên duyên (Indriyapaccayo), 
17) Thiền duyên (Jhãnapaccayo), 
18) Đạo” duyên (Maggapaccayo), 
19) Tương ưng duyên (Szmpayuftapaccayo), 
20) Bất tương ưng duyên ( Vippayufftapaccayo), 
21) Hiện hữu duyên (Affhipaccayo), 
22) Vô hữu duyên (Naffhipaccayo), 
23) LyŠ duyên (Vigafapaccayo), 
24) Bất ly duyên (Avigafapaccayo). 





Có một số từ mà sau này HT. Tịnh Sự thay đôi. Khi xuất bản, vì đây là nguyên bản cảo nên chúng tôi không chỉnh 
sửa mà chỉ chú thích cho quý độc giả biết. 
! Liên tiếp = Đắng vô gián 
? Đồng sanh = Câu sanh. 
3 Cố hưởng = Trùng dụng. 
* Nghiệp = DỊ thời nghiệp. 
Quả = DỊ thục quả. 
5° Thiền = Thiên na. 
7 Đạo = Đồ Đạo. 
8 Ly = Ly khứ. 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





PHẢN GIẢI THÍCH DUYÊN (PACCAYA VIBHANGA V4RA) 


Nhân duyên là nhân (he) làm duyên cho pháp tương ưng nhân và làm sở y sinh 
(samufthãng) trợ sắc bằng Nhân duyên. 


Cảnh duyên là: 


Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức giới và những pháp tương ưng với nhãn thức giới 
“lân Cảnh duyên. 

Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng với nhĩ thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

Khí xứ làm duyên cho tỷ thức giới và pháp tương ưng với tỷ thức giới bằng Cảnh 
duyên. 

Vị xứ làm duyên cho thiệt thức giới và pháp tương ưng với thiệt thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

Xúc xứ làm duyên cho thân thức giới và pháp tương ưng với thân thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ làm duyên cho ý giới và pháp tương ưng với 
ý giới bằng Cảnh duyên. 

Tất cả pháp làm duyên cho ý thức giới và pháp tương ưng với ý thức giới bằng 
Cảnh duyên. 

Pháp tức là tâm và sở hữu làm cho pháp khác sanh ra thì pháp mở mối ấy làm duyên 
cho những pháp đó bằng Cảnh duyên. 


Trưởng duyên như là 


Dục trưởng (chandadhipafi) làm duyên cho pháp tương ưng dục và làm sở y sinh 
(samufthäna) cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Cần trưởng (wiyãdhipafi) làm duyên cho pháp tương ưng với cần và làm sở y sinh 
cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Tâm trưởng (ciadhipari) làm duyên cho pháp tương ưng với tâm và làm sở y sinh 
cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Thâm trưởng (vửnansadhipari) trợ cho pháp tương ưng với thâm (vinansa) và làm 
sở y sinh cho sắc bằng Trưởng duyên. 

Những pháp chỉ làm cho tâm và sở hữu nảo sanh ra nặng về phần bắt cảnh, những 
pháp đó trợ cho các pháp ấy bằng Trưởng duyên. 


Vô gián duyên như là: 


Nhãn thức giới và các pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng 
cách Vô gián duyên. 

Ý giới và cả pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ băng cách 
Vô gián duyên. 

Nhĩ thức giới và cả pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 
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Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

Pháp bắt thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách 
Vô gián duyên. 

Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô gián 
duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bắt thiện sanh sau sau trợ bằng cách Vô 
gián duyên. 

Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lớp nơi lối nào thì trợ cho các pháp ấy bằng 
Vô gián duyên. 


Liên tiếp duyên như là 


Nhãn thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

bí giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Nhĩ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

Ý ølới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Tỷ thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Thiệt thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

bí ølới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 
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Thân thức giới và pháp tương ưng đối với ý giới và pháp tương ưng trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

Ý giới và pháp tương ưng đối với ý thức giới và pháp tương ưng trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

Pháp thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

Pháp bắt thiện sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách 
Liên tiếp duyên. 

Pháp bất thiện sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp vô ký sanh sau sau trợ băng cách Liên 
tiếp duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên tiếp 
duyên. 

Pháp vô ký sanh trước trước đối với pháp bất thiện sanh sau sau trợ bằng cách Liên 
tiếp duyên. 

Pháp tức là tâm và sở hữu phát sanh thứ lớp nơi lối nào thì trợ pháp ấy bằng Liên 
tiếp duyên. 


Đông sanh duyên như là 


Bốn pháp vô sắc (namadhamma) hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

Bốn sắc tứ đại sung hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

Sát-na tục sinh”, danh sắc hỗ tương bằng Đồng sanh duyên. 

Chư pháp tâm và sở hữu đối với sắc sở y sinh tâm bằng Đồng sanh duyên. 

Sắc tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng cách Đồng sanh duyên. 

Chư pháp sắc đối với chư pháp phi sắc cũng có khi bằng Đồng sanh duyên, cũng có 
khi bằng phi Đồng sanh duyên. 


Hỗ tương duyên như là 

-_ Tứ uân phi sắc đối nhau bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Sắc tứ đại sung đối bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Sát-na tục sinh, danh sắc đối bằng Hỗ tương duyên. 


Y chỉ duyên như là 


Tứ uẩn phi sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

Tứ đại sung hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

Sát-na tục sinh danh sắc hỗ tương bằng Y chỉ duyên. 

Tâm và pháp sở hữu tâm đối với sắc sở y tâm bằng Y chỉ duyên. 

Tứ đại sung đối với sắc y sinh bằng Y chỉ duyên. 

Nhãn xứ đối với nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 
Nhĩ xứ đối với nhĩ thức giới và pháp tương ưng băng Y chỉ duyên. 

Tỷ xứ đối với tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 

Thiệt xứ đối với thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 


Tục sinh = tái tục 
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11. 
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-_ Thân xứ đối với thân thức giới và pháp tương ưng bằng Y chỉ duyên. 
- Ý giới và ý thức giới hành vi nương sắc nào thì ý giới, ý thức giới và pháp tương 
ưng đối với sắc ấy bằng Y chỉ duyên. 


Cận y duyên như là: 

-_ Chư pháp thiện sanh trước trước đối với pháp thiện sanh sau sau bằng cách Cận y 
duyên. 

-_ Chư pháp thiện sanh trước trước có thứ đối với pháp bắt thiện sanh sau sau cũng có 
bằng cách Cận y duyên. 

- Chư pháp thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng cách 
Cận y duyên. 

-_ Chư pháp bắt thiện sanh trước trước đối với chư pháp bất thiện sanh sau sau bằng 
cách Cận y duyên. 

- Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp thiện sanh sau sau cũng có 
khi bằng Cận y duyên. 

-_ Chư pháp bất thiện sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng Cận 
y duyên. 

-_ Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp vô ký sanh sau sau bằng Cận y 
duyên. 

-_ Chư pháp vô ký sanh trước trước đối với chư pháp bất thiện sanh sau sau bằng Cận 
y duyên. 


Dù cho người đối nhau bằng Cận y duyên, cho đến nơi ở cũng là Cận y duyên. 


Tiền sanh duyên như là: 

- Nhãn xứ sanh trước trợ nhãn thức giới và pháp tương ưng. 

- Nhĩ xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 

- Tỷ xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 

- Thiệt xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 

- Thân xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 

- Sắc xứ sanh trước trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng. 

-  Thinh xứ sanh trước trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. 

- _ Khí xứ sanh trước trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng. 

- _ VỊ xứ sanh trước trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng. 

- Xúc xứ sanh trước trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng. 

-_ Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ sanh trước trợ cho ý giới và pháp tương ưng. 
Sắc nảo nương ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy sanh trước trợ cho ý 

giới và pháp tương ưng có khi sanh trước trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng cũng 

có khi không đặng làm Tiền sanh duyên. 


Hậu sanh duyên như là những tâm và sở hữu sanh trợ bằng cách Hậu sanh duyên cho 
thân ây mới đặng sanh trước. 


Cô hưởng duyên như là Ộ 
- Những pháp thiện sanh trước trước trợ cho pháp thiện sanh sau sau băng cách 
hưởng hoài hoài (:sevana). 
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15. 


1ó. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


22. 


- Những pháp bất thiện sanh trước trước trợ cho pháp bất thiện sanh sau sau bằng 
cách hưởng cảnh hoài hoài. 

- Những pháp vô ký sanh trước trước trợ cho pháp vô ký sanh sau sau bằng cách 
hưởng cảnh hoài hoài. 


Nghiệp duyên như là 

- Nghiệp thiện và bất thiện trợ cho uẫn quả (vipakakhandha) và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên, 

-_ Pháp tư (cefanä) tương ưng trợ cho sắc trong nên tảng ấy bằng Nghiệp duyên. 


Quả duyên như là tư uẫn quả phi sắc trợ hỗ tương bằng cách Quả duyên. 


Thực duyên như là 
- Đoàn thực giúp cho thân â ấy bằng cách Thực duyên. 
-_ Thực phi sắc trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng chung cơ sở ấy bằng Thực duyên. 


Quyền duyên như là 

- Nhãn quyên trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách cai quản. 

-_ Nhĩ quyên trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng đó bằng cách cai quản (ndrrya). 
-_ Tỷ quyên trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng đó băng cách cai quản (mdrrya). 

-- Thiệt quyên trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng băng cách cai quản. 

- Thân quyên trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách cai quản. 

- Sắc quyên trợ cho sắc tục sinh bằng cách cai quản. 

- _ Phi sắc quyền trợ cho pháp tương ưng và sắc đồng cơ sở bằng cách cai quản. 


Thiền duyên như là chỉ thiền trợ cho pháp tương ưng thiền và sắc đồng cơ sở bằng 
cách Thiên duyên. 


Đạo duyên như là đạo trợ cho pháp tương ưng đạo và sắc đồng cơ sở ấy bằng Đạo 
duyên. 


Tương ưng duyên như là 4 uân phi sắc trợ nhau bằng cách Tương ưng duyên. 


Bất tương ưng duyên như là sắc pháp trợ pháp phi sắc bằng cách không hòa trộn, hay 
pháp phi sắc trợ cho sắc pháp băng cách không hòa trộn. 


Hiện hữu duyên như là 

-_ Bốn uẩn phi sắc trợ nhau bằng cách đang còn, hay tứ đại sung trợ nhau bằng cách 
hiện hữu. 

- Trong sát-na tục sinh, danh và sắc trợ nhau bằng cách hiện hữu (42//h¡). 

-_ Đại sung (mahãbhữia) trợ cho sắc thủ (w„pãdãrñpa) bằng cách hiện hữu. 

- Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- _ Tý xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

-_ Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- _ Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 
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-_ Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

-_ Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

-_ Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- _ Vị xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 

- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý thức giới và pháp tương ưng ấy 
bằng cách hiện hữu. 
Sắc nào nương đồ ý giới và ý thức giới đặng hiện hành thì sắc ấy trợ cho ý giới, ý 

thức giới và pháp tương ưng bằng cách hiện hữu. 


Vô hữu duyên như là những cách diệt kế cận của tâm và sở hữu trợ bằng cách không 
có, cho pháp tâm và sở hữu sanh kê tiệp. 


Ly duyên như là những cách tâm và sở hữu vừa đã lia mất, giúp cho những pháp tâm 
và sở hữu tiếp sanh băng cách lìa mắt. 


Bắt ly duyên như là 
-_ Tứ uân phi sắc trợ nhau bằng cách chắng lìa nhau. 
- _ Tứ đại sung trợ nhau bằng cách chắng lìa nhau. 
-_ Trong sát-na tục sinh, danh sắc trợ nhau bằng cách chăng lìa nhau. 
- Những pháp tâm và sở hữu trợ sắc nương tâm sanh bằng cách chẳng lia nhau. 
-_ Đại sung (mahäãbhữia) trợ sắc y sinh (upãdãyaripa) băng cách chẳng lìa nhau. 
-_ Nhãn xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng băng cách chăng lia nhau. 
-_ Nhĩ xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng. băng cách chẳng lìa nhau. 
- _ Tỷ xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng lìa nhau. 
- Thiệt xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lia nhau. 
- Thân xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng băng cách chẳng lia nhau. 
-_ Sắc xứ trợ cho nhãn thức giới và pháp tương ưng băng cách chăng lìa nhau. 
-_ Thinh xứ trợ cho nhĩ thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 
-_ Khí xứ trợ cho tỷ thức giới và pháp tương ưng băng cách chẳng lìa nhau. 
- VỊ xứ trợ cho thiệt thức giới và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 
- Xúc xứ trợ cho thân thức giới và pháp tương ưng bằng cách chăng lìa nhau. 
- Sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ, xúc xứ trợ cho ý giới và pháp tương ưng ấy bằng 
cách chắng lìa nhau. 
Sắc nào nương ý giới và ý thức giới hiện hành thì sắc ấy trợ cho ý giới, ý thức giới 
và pháp tương ưng bằng cách chẳng lìa nhau. 
Dứt phần giải thích duyên 
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VỊ TRÍ - TAM ĐÈ (ANULOMATIKAPA TTHANA) 


TAM ĐÈ THIỆN (KUSALATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 


26. 


x  x*x* x xXx *%x x *% 


27T. 


xxx x *%x *x *x *% 


28. 


x  x* x x *%x x *% 


29. 


x  x* x *%x %x x *% 


30. 


x  x xXx *%x *% 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và bắt thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 


Pháp bắt thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp vô ký liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và bắt thiện liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp thiện và bắt thiện liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp vô ký liên quan pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 
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x 


31. 


x  x*x*  %x x *% 


x 


32. 


x x  x x *% 


x 


343. 


34. 


35. 


Pháp thiện và bắt thiện liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp thiện và bắt thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bât thiện sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện và bất thiện sanh ra do Nhân duyên cũng 
có. 

Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện và bắt thiện sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp bắt thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên cũng có. 
Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 

Pháp thiện và bất thiện liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên 
cũng có. 

Pháp thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên cũng có. 
Nhân duyên, Ngài phân rộng như thế nào thì Cảnh duyên cũng nên phân rộng như thế 
ấy theo lối dạy. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên... do Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, Hậu sanh duyên, Cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên, 
Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bắt tương ưng duyên, Hiện 
hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt ly duyên cũng có. 
Liên quan pháp bắt thiện, pháp vô ký, pháp thiện và vô ký, pháp bắt thiện và vô ký, 
pháp thiện và bất thiện, pháp thiện, bất thiện và vô ký; pháp thiện sanh ra, pháp bất 
thiện sanh ra, pháp vô ký sanh ra, pháp thiện và vô ký sanh ra, pháp bất thiện và vô 
ký sanh ra, pháp thiện và bắt thiện sanh ra, pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do 
Bắt ly duyên cũng có. 

Nhân duyên, Ngài phân rộng thế nào thì Bất ly duyên cũng nên phân rộng như thế ấy 

theo lỗi dạy. 
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Dứt phần nhất căn 
36. 
Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên cũng có... pháp 
thiện, bất thiện và vô ký liên quan pháp thiện, bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân 
duyên, Cảnh duyên cũng có. 
37. 
Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Trưởng duyên cũng có... Nhân 
duyên, Vô gián duyên, Nhân duyên, Liên tiếp duyên... Nhân duyên, Bất ly duyên cũng 
có. 
Dứt phần nhị căn 
38. 
Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên 
cũng có... 
-- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Vô gián duyên... 
-_ Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Bất ly duyên cũng có. 
Dứt phần tam căn 
39. 
Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, 
Vô gián duyên cũng có... 
Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Bất ly duyên cũng có. 
Dứt phần tử căn 
40. 
Phân ngũ căn (pzñcamiia)... đây chỉ tóm tắt xin trí thức phân rộng ra theo như bài 
nhứt căn, nhị căn, tam căn, tứ căn luôn ngũ căn cho đến hết tất cả căn. 
Dứt phần nhân căn 
41. 


42. 


43. 


44. 


Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên, Nhân duyên cũng có. 
Do Cảnh duyên, Trưởng duyên..., do Cảnh duyên, Bất ly duyên cũng có. 
Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên, Bất đoạn duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên cũng có. 
Do Bất ly duyên, Nhân duyên; Bất ly duyên, Cảnh duyên; Bắt ly duyên, Trưởng 
duyên; Bất ly duyên, Ly duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên 
cũng có. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Trưởng duyên. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Vô gián duyên. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Ly duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, 
Trưởng duyên cũng có. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, Vô gián duyên cũng có. 

-- Do Ly duyên. 


Phân nhút căn, nhị căn, tam căn, tứ căn, ngũ căn luôn tât cả căn duyên trong môi bài 
xIn trí thức nên phân rộng ra. 
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45. 


4ó. 


47. 


48. 


x 


Trong thuận tùng có phần sâu sắc 6 cách là: Vị trí tam đê đặc biệt, vị trí nhị đề phong 
phú, vị trí tam đề nhị đê, vị trí tam đê tam đề, vị trí nhị đề nhị để. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên cũng có. 
Nhân duyên phân rộng theo thuận tùng thê nào xin nhân rộng phi Nhân duyên (na 
Hetupaccayo) như thê ây. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên cũng có. 
Do phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh 
duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả 
duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi 
Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu 
duyên, phi Ly duyên, phi Bất ly duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 
Trong thuận tùng nhứt căn, nhị căn, tam căn, tứ căn cho đến 23 căn duyên môi bài 
Ngài đã phân rộng như thế nào thì phân đổi lập nên phân rộng như thể ấy. 

Trong phần đối lập có 6 cách sâu sắc như là vị trí tam đề đặc biệt, vị trí nhị đê phong 
phú, vị trí nhị đề tam đê, vị trí tam đê nhị để, vị trí tam đề tam đề, vị trí nhị đê nhị đẻ. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 


+ Pháp bất thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Cảnh duyên cũng có. 


49. 


50. 


51. 


Nhân duyên trong thuận tùng Ngài đã sắp rộng như thể nào thì trong phần thuận tùng, 
đổi lập cũng nên phân rộng như thể ấy. 


Pháp thiện liên quan đến pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, phi Trưởng duyên cũng 
có. 
Do Nhân duyên, phi Vô gián duyên... do Nhân duyên, phi Bất ly duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Trưởng 

duyên cũng có. 

-- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Vô gián duyên ... 

-_ Do Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Bắt ly duyên. 

-- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, phi Vô gián duyên. 

-- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, phi Bất ly duyên. 

-_ Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên. 

- Do Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, phi Bất ly duyên, 
Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, 
Hậu sanh duyên, Cô hưởng duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên, Quyền 
duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu 
duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, phi Bất ly duyên cũng có. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián 
duyên... Bât ly duyên, phi Nhân duyên cũng có. 
- Do Bât ly duyên, phi Cảnh duyên... Bât ly duyên, phi Ly duyên. 
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-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, phi Cảnh duyên. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, phi Ly duyên. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Trưởng duyên. 

-_ Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, phi Ly duyên. 

- Do Bất ly duyên, Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đông sanh duyên... phi Ly duyên cũng có. 

Trong thuận tùng, đổi lập có 6 cách sâu sắc như là: tam đề vị trí đặc biệt, nhị đề vị trí 

phong phú, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đê tam đề vị trí, nhị đề nhị đề 

Vị fri. 

32. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, Cảnh duyên cũng có. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên.... Trưởng duyên, phi Nhân 

duyên, Bắt ly duyên cũng có. 

33. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, Trưởng 

duyên cũng có. 

-_ Do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, Bắt ly duyên. 

-_ Do phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên... phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên... Bất ly 
duyên. 

341. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên, Nhân duyên cũng có. 

5S. 

Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên, Trưởng duyên cũng có. 

-_ Do phi Cảnh duyên, Bắt ly duyên... phi Bắt ly duyên, Nhân duyên. 

-_ Do phi Bất ly duyên, Cảnh duyên... phi Bất ly duyên, Ly duyên. 

-_ Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, Cảnh duyên. 

-- Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, Ly duyên. 

- Do phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi 
Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, Ly duyên cũng có. 

Trong đối lập thuận tùng có 6 cách sâu sắc như là tam đề vị trí đặc biệt, nhị đề vị trí 

phong phú, nhị đề tam đề vị trí, tam đề nhị đề vị trí, tam đề tam đê vị trí và nhị đề nhị 

để vị trí. 
Dứt phần định danh 
56. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân liên quan 1 uân thiện, I 
uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm liên quan uân thiện. 
Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm liên 
quan 1 uấẫn thiện, 1 uẫn và sắc tâm liên quan 3 uần, 2 uân và sắc tâm liên quan 2 uân. 
Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn liên quan 1 uẫn 
bắt thiện, 1 uấn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uẫn. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm liên quan uân bắt 
thiện. 
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58. 


Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn và sắc 
tâm liên quan I uân bất thiện, 1 uẫn và sắc tâm liên quan 3 uân, 2 uẫn và sắc tâm liên 
quan 2 uân. 
Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn và sắc tâm liên quan I 
uân vô ký quả và vô ký tố, I uấn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẫn và sắc tâm liên 
quan 2 uân. 
Trong sát-na tục sinh, 3 uân và sắc tục sinh liên quan 1 uân vô ký quả,1 uân và sắc 
tục sinh liên quan 3 uấn, 2 uẫn và sắc tục sinh liên quan 2 uấn. Vật ( hadayavaftthu) 
liên quan uấn, uân liên quan vật; 3 sắc đại sung (mahãbhữiarữpa) liên quan 1 sắc 
đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung; sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh nương sắc đại sung. 
Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm liên quan 
uẩn thiện và sắc đại sung. 
Pháp vô ký liên quan pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm liên 
quan uần bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẫn liên quan 1 uẫn thiện, 1 
uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân liên quan 1 uân 
bắt thiện, 1 uẫn liên quan 3 uấn, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẫn liên quan 1 uân vô ký 
quả, vô ký tố, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uân. Trong khi tục sinh: 3 uẫn 
liên quan I uẫn vô ký quả, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uẫn, uấn liên quan 
vật (hadayavafthu). 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẫn liên quan 1 uân thiện, 
1 uân liên quan 3 uẫn, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: Sắc tâm liên quan uân 
thiện. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẩn và sắc tâm 
liên quan l uấn thiện, 1 uấn và sắc tâm liên quan 3 uẫn, 2 uấn và sắc tâm liên quan 2 
uấn. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uân liên quan 1 
uấn bất thiện, 1 uấn liên quan 3 uấn, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: Sắc tâm nương uần bất 
thiện. 

Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẫn và 
sắc tâm liên quan Ï uấn bắt thiện, I uẫn và sắc tâm liên quan 3 uấn, 2 uân và sắc tâm 
liên quan 2 uẫn. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẫn và sắc tâm liên quan 
1 uấn vô ký quả, vô ký tố, I uẫn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc tâm liên quan 
2 uân; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung, I sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 
2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung: sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 
Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Trưởng duyên: Sắc tâm liên quan 
uấn thiện và đại sung. 
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59. 


60. 


61. 


Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Trưởng duyên: Sắc tâm liên 
quan uấn bắt thiện và đại sung. 


Pháp bất thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên: 3 
uân liên quan Ï uân thiện... 
Vô gián duyên, Liên tiêp duyên cũng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẫn liên quan I uẫn 
thiện, 1 uấn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uần. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: Sắc tâm liên quan uân 
thiện. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẫn và sắc 
tâm liên quan Ï uân thiện, l uân và sắc tâm liên quan 3 uẫn, 2 uần và sắc tâm liên quan 
2 uấn. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẩn bất thiện 
liên quan 1 uẫn, 1 uấẫn liên quan 3 uân, 2 uấn liên quan 2 uẫn. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: Sắc tâm nương uân 
bắt thiện. 

Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uân và 
sắc tâm liên quan Ï uân bắt thiện, I uẫn và sắc tâm liên quan 3 uấn, 2 uân và sắc tâm 
liên quan 2 uân. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Đông sanh duyên: 3 ấn và sắc tâm liên 
quan [ uân vô ký quả và vô ký tố, I uẫn và sắc tâm liên quan 3 uẩn, 2 uân và sắc tâm 
liên quan 2 uấn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc tục sinh (kafaffarip4) liên quan l 
uấn vô ký quả, I uân và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẫn và sắc tục sinh liên quan 2 
uân. Vật (hadayavaffhu) liên quan uân, uân liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan Ï 
sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung. Sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan Í sắc đại sung ngoại, Ì sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên 
quan 2 sắc đại sung. Sắc y sinh (upadarupa) liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan 1 sắc đại sung vật thực sanh, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung. Sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan I1 sắc đại sung âm dương!? tạo, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung. Sắc y sinh liên quan sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên 
quan I1 sắc đại sung của Vô tưởng, l sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung. Sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: Sắc tâm sanh 
liên quan uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: Sắc tâm 
sanh liên quan uân bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẫn liên quan 1 uẫn 
thiện, 1 uấn liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uần. 


!0 Sắc âm dương = sắc quí tiết. 
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62. 


63. 


64. 


67. 


Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẫn liên quan I 
uân bất thiện, I uẫn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uấn. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uân liên quan I uân vô 
ký quả và vô ký tố, I uân liên quan 3 uấn, 2 uấn liên quan 2 uẫn. Trong sát-na tục sinh: 
3 uân và vật liên quan I uẩn vô ký quả, I uẩn và vật liên quan 3 uân, 2 uẩẫn và vật liên 
quan 2 uấn. Vật liên quan uấn, uân liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan Ï sắc đại 
sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung. 
Sắc ngoại (bahiraruupa), sắc vật thực, sắc âm dương sanh. 3 sắc đại sung liên quan 1 
sắc đại sung Vô tưởng, I sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên 
quan 2 sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Y chỉ duyên: liên quan 1 uẫn thiện 
Y chỉ duyên cũng như Đông sanh duyên (Sahajafapaccayo). 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Cận y duyên: liên quan 1 uẫn thiện... 
Cận y duyên (Upanissayapaccayo) cũng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẩn liên quan I uẫn 
thiện, 1 uẫn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uân do Vật tiền sanh duyên. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn liên quan 1 
uân bất thiện, I uẫn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uân do Vật tiên sanh duyên. 
Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn liên quan l uâẫn vô 
ký quả vô ký tố, I uấn liên quan 3 uân, 2 uân liên quan 2 uẫn do Vật tiền sanh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Có hưởng duyên: 3 uẫn liên quan 1 uân 
thiện, 1 uấn liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uần. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Có hướng duyên: 3 uân liên quan I 
uân bất thiện, 1 uẫn liên quan 3 uân, 2 uân liên quan 2 uần. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Có hưởng duyên: 3 uẫn liên quan 1 uẫn vô 
ký tố, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uân liên quan I uẫn 
thiện... 3 uấn liên quan pháp bất thiện. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uấn: liên quan Ï uấn vô 
ký quả vô ký tố... trong sát-na tục sinh, 3, sắc đại sung liên quan l sắc đại sung, sắc tâm 
sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh nương sắc đại sung. 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại 
sung của Vô tưởng: sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Sắc tâm sanh liên 
quan uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Sắc tâm sanh 
liên quan uân bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: 3 ân và sắc tâm sanh liên 
quan 1 uân vô ký quả, l uân và sắc tâm sanh liên quan 3 uẩn, 2 uẫn và sắc tâm sanh 
liên quan 2 uân. Trong sát-na tục sinh, 3 uẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uân vô ký quả, 
I uấn và sắc tục sinh liên quan 3 uấn, 2 uẫn và sắc tục sinh liên quan 2 uấn. Vật 





22 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
(hadayavaffhu) liên quan uấn, uấn liên quan vật. 3 sắc đại sung liên quan sắc đại 
sung, l sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung. 
Sắc tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

68. 


69. 


70. 


71. 


72. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Thực duyên: 3 uẫn liên quan 1 uấn thiện... 
CŨ 5. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do Thực duyên: 3 uân liên quan 1 uẫn 
bắt thiện... có 3. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Thực duyên: 3 uẫn liên quan I uấn. vô ký 
quả vô ký tố. Trong sát-na tục sinh, 3 sắc đại sung liên quan Ï sắc đại sung, sắc tâm 
sanh, sắc tục sinh và sắc _y sinh liên quan sắc đại sung. 3 sắc đại sung liên quan l1 sắc 
đại sung vật thực sanh; sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


* Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra ... 


Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Thực duyên: Sắc tâm sanh liên quan 
uân bât thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Quyền duyên: 

-_ Liên quan 1 uấn thiện sanh ra... có 3 

- - Liên quan pháp bất thiện sanh ra:... có 3 

-_ Liên quan pháp vô ký sanh:... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng. 


Quyền duyên (Indr7yapaccayo) cũng như Nghiệp duyên 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Thiền duyên... Đạo duyên. 
Thiên duyên (2hãnapaccayöo), Đạo duyên (Maggapaccayo) cũng như Nhân duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Tương ưng duyên: liên quan 1 uẫn thiện. 
Tương ưng duyên (Sampayuffapaccayo) cũng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uấn liên quan I uẫn 
thiện, 1 uân liên quan 3 uần, 2 uẫn liên quan 2 uẫn, uẩn liên quan vật Bất tương ưng 
duyên. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: Sắc tâm liên quan 
uẩn thiện do Bắt tương ưng duyên. 

Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uấn và sắc 
tâm sanh liên quan I uấn thiện, I uẫn và sắc tâm sanh liên quan 3 uân, 2 uẫn và sắc 
tâm sanh liên quan 2 uấn, uẫn liên quan vật Bất tương ưng duyên, sắc tâm sanh liên 
quan uân Bắt tương ưng duyên. 

Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uấn liên 
quan Ï uân bất thiện, I uân liên quan 3 uẫn, 2 uẫn liên quan 2 uẫn, uẫn liên quan vật 
Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: Sắc tâm sanh 
liên quan uẩn bắt thiện, sắc tâm liên quan uân Bắt tương ưng duyên. 

Pháp bắt thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 
uân và sắc tâm sanh liên quan 1 uẫn bắt thiện, 1 uấn và sắc tâm sanh liên quan 3 uẫn, 2 
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74. 
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76. 
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78. 


uẩn và sắc tâm sanh liên quan 2 uẫn, uẫn liên quan vật Bất tương ưng duyên, sắc tâm 
sanh liên quan uẫn Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẫn và sắc tâm 
sanh liên quan l uân vô ký quả và vô ký tố, I uân và sác tâm sanh liên quan 3 uân vô 
ký quả và vô ký tố, 2 uấn và sắc tâm sanh liên quan 2 uân, uẫn liên quan vật Bắt tương 
ưng duyên, sắc tâm sanh liên quan uấn Bắt tương ưng duyên. trong sát-na tục sinh: 3 
uân và sắc tục sinh liên quan l uân vô ký quả, l uân và sắc tục sinh liên quan 3 uấn, 2 
uẩn và sắc tục sinh liên quan 2 uẩn, uân liên quan vật do Bất tương ưng duyên, sắc tục 
sinh liên quan uẫn Bắt tương ưng duyên; vật liên quan uẫn, uân liên quan vật do Bắt 
tương ưng duyên, 3 sắc đại sung liên quan l sắc đại sung, Ï sắc đại sung liên quan 3 
sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung, sắc tâm sanh, sắc tục sinh, sắc 
thủ liên quan uẫn Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uấn thiện và sắc đại sung, sắc nương tâm sanh liên quan uân Bất 
tương ưng duyên. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uẩn bất thiện và sắc tứ đại sung, sắc nương tâm sanh liên 
quan uân Bắt tương ưng duyên.. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên: 3 uẫn liên quan I uẫn 
thiện... 
Hiện hữu duyên (A7fhipaccayo) cũng như Đông sanh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Vô hữu duyên... Ly duyên: 
Vô hữu duyên và Ly duyên cũng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do Bắt ly duyên: 3 uân liên quan 1 uân thiện. 
Bắt ly duyên cũng như Đồng sanh duyên (Sahajãtapaccayo). 

Cả 23 duyên này, người dạy nên phán rộng ra (ime feVisati paccayä saihäyantena 

vittharetabbq). 


Nhân duyên 9 (câu lọc), Cảnh duyên 3, Trưởng duyên 9, Vô gián duyên 3, Liên tiếp 
duyên 3, Đồng sanh duyên 9, Hỗ tương duyên 3, Y chỉ duyên 9, Cận y duyên 3, Tiền 
sanh duyên 3, Cố hưởng duyên 3, Nghiệp duyên 9, Quả duyên 1, Thực duyên 9, 
Quyền duyên 9, Thiền duyên 9, Đạo duyên 9, Tương ưng duyên 3, Bất tương ưng 
duyên 9, Hiện hữu duyên 9, Vô hữu duyên 3, Ly duyên 3, Bắt ly duyên 9. 


Trong Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 9,... Vô gián 3,... Liên tiếp 3,... Đồng sanh 
9,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 9,... Cận y 3,... Tiền sanh 3,... Cố hưởng 3,... Nghiệp 9.... Quả 
1,... Thực 9,... Quyên 9.... Thiền 9,... Đạo 9,... Tương ưng 3.... Bất tương ưng 9,... Hiện 
hữu 9,... Vô hữu 3,... Ly 3,... Bất ly 9. 


Nhân duyên chung Cảnh duyên có Trưởng 3 (câu),... Vô gián 3,... Liên tiếp 3,... Đồng 
sanh 3,... Hỗ tương 3.... Y chỉ 3,... Cận y 3,... Tiền sanh 3,... Cố hưởng 3,... Nghiệp 3.... 
Quả I,... Thực 3,... Quyền 3.... Thiền 3,... Đạo 3,... Tương ưng 3.... Bất tương ưng 3,... 
Hiện hữu 3,... Vô hữu 3,... Ly 3,... Bất ly 3. 
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79. 
Nhân duyên chung Cảnh duyên, Trưởng duyên... có Nghiệp 3,... Vô gián duyên, Liên 
tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, Cố hưởng duyên có Nghiệp 3,... có Thực 3,... có Quyên 3,... có Thiền 3,... có 
Đạo 3, có Tương ưng 3,... có Bất tương ưng 3.... có Hiện hữu 3,... có Vô hữu 3, có Ly 
3,... có Bất ly 3. 

80. 
Trong Nhân duyên, Cảnh duyên... Cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, 
Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện 
hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên có Bắt ly 3. 

81. 
Trong Nhân duyên, Cảnh duyên... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có 
Thực I,... có Quyền l,... có Thiền l,... có Đạo I,... có Tương ưng l,... có Bất tương 
ưng 1... có Hiện hữu 1... có Vô hữu Tạ, có Ly l1, có Bắt ly 1. 

82. 
Trong Nhân duyên, Cảnh duyên ... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng 
duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên có Bắt ly 1. 

Dứt phần đếm nhân căn (hetunilakagananä) 

Trong Cảnh duyên đều có 3 vấn đề 

83. 

+ Trong Cảnh duyên có Nhân 3.... có Trưởng 3,... có Bất ly 3. 

* Trong Trưởng duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3,... có Bắt ly 9. 

* Trong Vô gián duyên, Liên tiếp duyên có Nhân 3,... có Bất ly 3. 

+ Trong Đồng sanh duyên có Nhân 9,... 

+ Trong Hỗ tương duyên có 3, 

* Trong Y chỉ duyên có Nhân 9. 

* Trong Cận y duyên có Nhân 3. 

* Trong Tiền sanh duyên có Nhân 3. 

84. 

* Trong Có hưởng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3,... có Trưởng 3,... có Vô gián 3,... có 
Liên tiếp 3,... có Đồng sanh 3,... có Hỗ tương 3,... có Y chỉ 3,... có Cận y 3,... có Tiền 
sanh 3,... có Nghiệp 3,... có Thực 3,... có Quyền 3,... có Thiền 3,... có Đạo 3,... có 
Tương ưng 3,... có Bất tương ưng 3.... có Hiện hữu 3,... có Vô hữu 3.... có Ly 3,... có 
Bắt ly 3. 

+ Trong Cô hưởng căn không có Quả. 

* Trong Nghiệp duyên có Nhân 9. 

85. 


Trong Quả duyên có Nhân I,... có Cảnh I1,... có Trưởng l,... có Vô gián I,... có Liên 
tiếp 1,... có Đồng sanh I.... có Hỗ tương I,... có Y chỉ I,... có Cận y I,... có Tiền sanh 
1,... có Nghiệp l,... CÓ Thực l,... CÓ Quyền 1,... có Thiền I,... có Đạo l,... có Tương 
ưng 1,... có Bất tương ưng ],... có Hiện hữu I.... có Vô hữu I,... có Ly 1,... có Bất ly 1, 
trong Quả căn không có Cố hưởng. 
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9ó. 


87. 


88. 


Thực duyên có Nhân 9, Quyền duyên có Nhân 3, Thiền duyên có Nhân 9, Đạo 
duyên có Nhân 9, Tương ưng duyên có Nhân 3, Bât tương ưng có Nhân 9, Hiện hữu 
duyên có Nhân 9, Vô hữu duyên có Nhân 3, Ly duyên có Nhân 3. 


Trong Bắt ly duyên có Nhân 9,... Cảnh 3,... có Trưởng 9,... có Hiện hữu 3.... có Bất ly 
3. 
Nên sắp môi duyên thành căn cho rộng theo lỗi dạy. 

Dứt cách thuận tùng 


Pháp bắt thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài 
nghỉ, đồng sanh phóng dật!! liên quan các uấn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng 
dật. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh liên quan l uân vô ký quả vô ký tố vô Nhân, I uân và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uân, 2 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân. Trong sát-na tục sinh vô 
nhân, 3 uẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uẩn vô ký quả, 1 uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 
uẩn, 2 uân và sắc tục sinh liên quan 2 uẫn; vật (hadayavatihu) liên quan uần; uân liên 
quan vật; I sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên quan I sắc đại 
sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ 
liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... l sắc đại sung Vô 
tưởng liên quan 3 sắc đại sung, 3 sắc đại sung liên quan I sắc đại sung, 2 sắc đại sung 
liên quan 2 sắc đại sung: sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan các uẫn thiện 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan các uẫn bất thiện 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan uân vô ký quả vô ký tố. Trong sát- -na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uẩn vô ký 
quả; vật (sắc nương tâm sanh) liên quan uấẫn; 3 sắc đại sung liên quan | sắc đại sung, l 
sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, 
sắc âm dương... 3 sắc đại sung Vô tưởng liên quan I sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên 
quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung: sắc tục sinh và sắc thủ 
liên quan sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm 
sanh liên quan uấn thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uân bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uâẫn liên quan I uẫn 
thiện, 1 uấn liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uần. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan uân thiện. 


!! Phóng dật = điệu cử. 
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90. 


91. 


92. 


Pháp thiện và vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẫn và sắc 
nương tâm sanh liên quan l uân thiện, l uân và sắc nương tâm sanh liên quan 3 uẫn, 2 
uân và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẫn. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẫn liên quan I 
uân bất thiện, 1 uẫn liên quan 3 uân, 2 uân liên quan 2 uần. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan uân bất thiện. 

Pháp bất thiện và vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẫn 
và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uân bất thiện, I uấn và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uẫn, 2 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uấn. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uẫn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 1 uẫn vô ký quả, vô ký tố, I uân và sắc nương tâm sanh liên quan 3 
uân, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân. Trong sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc 
tục sinh liên quan l uấn vô ký quả, I uẩn và sắc tục sinh liên quan 3 uẩn, 2 uẩn và sắc 
tục sinh liên quan 2 uẫn; vật (sắc nương trái tim) liên quan uân; ân liên quan vật; 3 
sắc đại sung liên quan Ì sắc đại sung, | sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung: 3 sắc đại sung Vô tưởng liên quan I sắc đại sung, 1 sắc đại sung liên quan 3 
sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung: sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan 1 uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uấn bất thiện và sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân thiện. 
Phi Vô gián duyên và phi Liên tiêp duyên cũng như bải phi Cảnh duyên. 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Hỗ tương duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan uân thiện. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Hỗ tương duyên: Sắc nương tâm 
sanh liên quan uấn bắt thiện. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: Sắc tâm sanh liên 
quan uấn vô ký quả, vô kỹ tố. Trong sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan - uẩn vô ký 
quả; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc thủ liên 
quan sắc đại sung ngoại; sắc thủ liên quan sắc đại sung vật thực, sắc thủ liên quan sắc 
đại sung âm đương. Sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung Vô tưởng. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do phi Hỗ tương duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uẫn bất thiện và sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cận y duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan uân thiện. 
Phi Cận y duyên cũng như phi Cảnh duyên. 
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93. 


94. 


95. 


9ó. 


97, 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: cõi Vô sắc: 3 uẫn liên 

quan 1 uấn thiện, 1 uấn liên quan 3 uẫn, 2 uân liên quan 2 uân. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc nương tâm sanh 

liên quan uân thiện. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 3 uấn liên 

quan 1 uẫn bắt thiện nơi Vô sắc, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan. 2 uân. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Tiền sanh duyên: sắc tâm sanh liên 

quan uân bắt thiện. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

-- Ba uấn liên quan 1 uẫn vô ký quả vô ký tô nơi Vô sắc, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uân 
liên quan 2 uân; sắc tâm sanh liên quan uân vô ký quả, vô ký tố. Trong sát-na tục 
sinh, 3 uân và sắc tục sinh liên quan 1 uân vô ký quả, 1 uân và sắc tục sinh liên quan 
3 ân, 2 uấn và sắc tục sinh liên quan 2 uấn; vật liên quan uân; uấn liên quan vật; 3 
sắc đại sung liên quan l sắc đại sung, Ï sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc 
đại sung liên quan 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 

-_ Ba sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng, 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc 
đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại sung: sắc tục sinh và sắc thủ liên quan 
sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Sắc nương 

tâm sanh liên quan uấn thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Sắc 

nương tâm sanh liên quan uân bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên: 3 uẫn liên quan 1 uẫn 
thiện ... 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Cố hưởng duyên: 3 uân liên quan 1 uân 
thiện... 
Phi Tiền sanh duyên, phi Cố hưởng duyên cũng như phi Trưởng duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện (kusalaceftana) 
liên quan uân thiện. 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bất thiện 
(akusalacetan3) liên quan uẫn bắt thiện. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cefzn.) vô ký liên 
quan uân vô ký tố; 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực, sắc 
âm dương; 1 sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung liên quan 2 sắc đại 
sung; sắc thủ liên quan sắc đại sung. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẫn liên quan 1 uân thiện. 


+ Pháp bất thiện liên quan pháp bất thiện sanh ra do phi Quả duyên: đã 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh liên quan I uân vô ký tố, I uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 3 uân, 2 uẫn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẫn; 3 sắc đại sung liên quan I sắc đại sung... 


28 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





98. 


99, 


100. 


101. 


102. 


1043. 


194. 


nương tâm sanh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực và sắc âm 
dương... 3 sắc đại sung liên quan I sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Quả duyên: Sắc nương tâm 
sanh liên quan uấn thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký liên quan pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Quả duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uần bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Thực duyên: Sắc ngoại và sắc âm 
dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Quyền duyên: Ă sắc đại sung liên quan 
l sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và sắc thủ liên quan sắc đại 
sung. Sắc mạng quyền nơi Vô tưởng liên quan sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Thiền duyên: 

- Bauấn liên quan l uân đồng sanh ngũ song thức, l uân liên quan 3 uẩn, 2 uẫn liên 
quan 2 uân; sắc ngoại, sắc vật thực và săc âm dương... 

- Ba sắc đại sung liên quan I sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ liên 
quan sắc tứ đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh liên quan I uân vô ký quả, vô ký tố vô nhân, I uân và sắc nương tâm sanh liên 
quan 3 uân, 2 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uấn. Trong sát-na tục sinh vô 
nhân: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ï uấn vô ký quả, Ï uân và sắc tục sinh liên quan 3 
uẩn, 2 uân và sắc tục sinh liên quan 2 uấn; vật liên quan uấn; uấn liên quan vật; 3 sắc 
đại sung liên quan I sắc đại sung, Ï sắc đại sung liên quan 3 sắc đại sung; sắc nương 
tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ liên quan sắc đại sung; sắc ngoại, sắc vật thực và sắc 
âm dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung Vô tưởng,... sắc tục sinh và sắc thủ 
liên quan sắc đại sung. 


Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Tương ưng duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan uân thiện. 
Như phi Cảnh duyên. 


Pháp thiện liên quan pháp thiện sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 3 uần liên quan 1 
uân thiện nơi Vô sắc, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uân 

Pháp bắt thiện liên quan pháp bắt thiện sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn liên 
quan 1 uấn bắt thiện nơi Vô sắc, 1 uân liên quan 3 uân, 2 uẫn liên quan 2 uân. 

Pháp vô ký liên quan pháp vô ký sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn liên quan 
I uân vô ký quả, vô ký tố nơi Vô sắc, I uấn liên quan 3 uân, 2 uân liên quan 2 uấẫn. Sắc 
ngoại, sắc vật thực và sắc âm dương... 3 sắc đại sung liên quan 1 sắc đại sung nơi Vô 
tưởng... sắc tục sinh, sắc thủ liên quan sắc đại sung. 
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Pháp vô ký liên quan pháp thiện sanh ra do phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uân thiện 
Như phi Cảnh duyên. 


Phi Nhân duyên có 2, phi Cảnh duyên có 5, phi Trưởng duyên có 9, phi Vô gián duyên 
có 5, phi Liên tiếp duyên có 5, phi Hỗ tương duyên có 5, phi Cận y duyên có 5, phi 
Tiền sanh duyên có 7, phi Hậu sanh duyên có 9, phi Cố hưởng duyên có 9, phi Nghiệp 
duyên có 3, phi Quả duyên có 9, phi Thực duyên có I, phi Quyền duyên có 1, phi 
Thiền duyên có 1, phi Đạo duyên có 1, phi Tương ưng duyên có 5, phi Bất tương ưng 
duyên có 3, phi Hiện hữu duyên có 5, phi Ly duyên có 5. 


Phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... có phi Trưởng 2,... phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp I, 
có phi Hỗ tương I1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có phi Hậu sanh 2, có phi Có 
hưởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyên 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng I1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, có phi 
Ly l. 


Phi Nhân duyên chung phi Cảnh duyên có phi Trưởng I,... có phi Vô gián 1, có phi 
Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương I, có phi Cận y I1, có phi Tiền sanh 1, có phi Hậu sanh 1, 
có phi Cố hưởng 1, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 1, có phi Thực 1, có phi Quyền I, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bắt tương ưng 1, có phi Vô hữu 
1, phi Ly 1. 


Phi Nhân duyên chung phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên... phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, 
phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất 
tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên... có phi Ly I. 

Dứt phần phi nhân căn 


Phi Cảnh duyên có phi Nhân I,... có phi Trưởng 5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 
5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 5, có phi Hậu sanh 5, có phi Có 
hưởng 5, có phi Nghiệp l, có phi Quả 5, có phi Thực l, có phi Quyền 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng I1, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly 5. 


Phi Cảnh duyên chung phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên có phi Vô gián I, có phi Vô 
hữu l, có phi Ly T. 


Phi Trưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, 
có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Cố 
hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyên 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly 5. 


Phi Trưởng duyên chung phi Nhân duyên có phi Cảnh I,... có phi Vô gián I, có phi 
Liên tiêp l, có phi Hồ tương l1, có phi Cận y 1, có phi Tiên sanh 2, có phi Hậu sanh 2, 


30 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


121. 


122. 


có phi Cố hưởng 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có 
phi Thiên 1, có phi Đạo I, có phi Tương ưng I1, có phi Bât tương ưng 2, có phi Hiện 
hữu IT, có phi Ly l1. 


Phi Trưởng duyên chung phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Vô gián 1 (tất cả đều 
có ])... phi Bât tương ưng l1, phi Vô hữu I, phi Ly I. 


Phi Vô gián duyên... phi Liên tiếp duyên... phi Hỗ tương duyên... phi Cận y duyên... 
cũng như phi Cảnh duyên. 


Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Hậu sanh 7, có phi Cố 
hưởng 7, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 7, có phi Thực 1, có phi Quyên 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi 
Ly Š. 


Phi Tiền sanh duyên chung phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 2, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Hậu sanh 2, có phi 
Có hưởng 2, có phi Nghiệp l, có phi Quả 2, có phi Thực I, có phi Quyền 1, có phi 
Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly T. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng Ï.... có phi 
Vô gián I (tât cả đều 1) có phi Vô hữu l, có phi Ly I. 


Phi Hậu sanh duyên... phi Cố hưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, 
có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyền 
1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi 
Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,... có phi Trưởng 2, có phi 
Vô gián, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương I, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có 
phi Hậu sanh 2, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 2, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi 
Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly T. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng l, có phi 
Vô gián I (tât cả đều có I)... có phi Vô hữu 1, có phi Ly I. 


Phi Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 3, có phi Vô gián 1, có phi 
Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương I1, có phi Cận y I, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cố hưởng 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có 
phi Đạo 1, có phi Tương ưng I1, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 1, có phi Ly 1. 
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Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1, có phi Trưởng I1 (tất cả đều có 
1)... có phi Vô hữu I1, có phi Ly l1. 


Phi Quả duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cô hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiên I, 
có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bắt tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 
5; 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,... có phi Trưởng 2, có phi Vô gián 
1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 2, có phi 
Hậu sanh 2, có phi Cố hưởng 2, có phi Nghiệp I1, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng l, có phi Bất tương ưng 2, có phi Vô hữu 
1, có phi Ly I. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1 (tất cả đều có 
1)... có phi Vô hữu I1, có phi Ly l1. 


Phi Thực duyên,... phi Quyền duyên... phi Thiền duyên,... phi Đạo duyên có phi Nhân 
1 (tât cả đều có 1)... có phi Vô hữu I1, có phi Ly I. 


Phi Tương ưng duyên có phi Nhân I,... có phi Cảnh 5,... cũng như phi Cảnh duyên... 
có phi Ly Š. 


Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2, có phi Cảnh 3, có phi Trưởng 3, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có 
phi Có hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi 
Thiên 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Vô hữu 1, có phi Ly I. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,... có phi Trưởng 2, có 
phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 
2, có phi Hậu sanh 2, có phi Cố hưởng 2, có phi Nghiệp I, có phi Quả 2, có phi Thực 
1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 1, có phi Vô hữu 1, 
có phi Ly T. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng Ì,... có 
phi Vô gián I (tât cả đêu có 1)... có phi Vô hữu I, có phi Ly I. 


Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên có phi Nhân l,... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 
5, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 5, có phi Hậu sanh 5, có phi Cố hưởng 5, có phi Nghiệp 1, có phi Quả 5, có phi 
Thực 1, có phi Quyền I1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 1, có phi Vô hữu 5. 


Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên, có phi Cảnh I,... có phi Trưởng 1 (tất cả đều có 
L)... có phi Bât tương ưng 1, có phi Vô hữu l. 
Dút cách đổi lập 
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Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có 
phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Có 
hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 3... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 
3, có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 3,... có phi Cố hưởng 3, có phi nghiệp 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Có hưởng duyên có phi Hậu sanh 3... 
có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh 
3, có phi Quả 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có phi Hậu 
sanh 1, có phi Cô hưởng l. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Quyên duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng 
duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly duyên có phi Hậu sanh I,... 
có phi Cố hưởng I. 


Cảnh duyên có phi Nhân 2,... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có phi Cố hưởng 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiên 1, có phi Đạo l, có phi 
Bât tương ưng 3. 


Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3.... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 
3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bắt tương ưng 3. 
Phần cảnh căn (ãrammanamiia) sắp rộng cũng như phần nhân căn. 


Trưởng duyên có phi Cảnh 5,... có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 
5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Cô hưởng 9, có phi 
Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, 
có phi Ly Š. 
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Trưởng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Tiền sanh 3,... có phi Hậu sanh 3, 
có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bắt tương ưng duyên 3. 
Vô gián duyên và Liên tiếp duyên nên sắp rộng như Cảnh duyên. 


Đồng sanh duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, 
có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu 
sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 5, có phi 
Quyền 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 4, có phi Ly Š. 


Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 
5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi 
Hậu sanh 9, có phi Cô hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, 
có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 4, có phi Ly 5. 


Đồng sanh duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3.... có phi Tiền sanh 
3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Đồng sanh căn nên sắp rộng như nhân căn. 


Hỗ tương duyên có phi Nhân 2.... có phi Cảnh 1, có phi Trưởng 3, có phi Vô gián ], có 
phi Liên tiếp 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 1, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thực 1, có phi Quyên 1, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng I, có phi Bất tương ưng 1, có phi Vô hữu 1, có phi 
Ly l. 


Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh I,... có phi Trưởng 3, có phi Vô gián 1, 
có phi Liên tiếp 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Có 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu I1, có phi Ly l1. 


Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3.... có phi Tiền sanh 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Hỗ tương căn cũng như phần Nhân căn. 


Y chỉ duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5. 
Y chỉ duyên cũng như Đông sanh căn. 
Cận y duyên cũng như phân Cảnh căn. 


Tiền sanh duyên có phi Nhân 2, .... có phi Trưởng 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Có 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiên 1, có phi Đạo T. 


Tiền sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Có 
hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3... Phân ra rộng như phân Nhân căn. 


34 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





155, 


156. 


157. 


158. 


159. 


160. 


161. 


162. 


163. 


164. 


Có hưởng duyên có phi Nhân 2, ... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu 
sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Đạo I, có phi Bât tương ưng 3. 


Cô hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3.... có phi Tiền sanh 3, có phi Hậu 
sanh 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bât tương ưng 3. 
Cũng như phân Nhân căn. 


Nghiệp duyên có phi Nhân 2.... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cô hưởng 9, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có phi Quyền 1, có phi Thiền 1, có 
phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh Š5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, 
có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu 
sanh 9, có phi Có hưởng 9, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, 
có phi Vô hữu 5, có phi Ly Š. 


Nghiệp duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Quả 3, có phi Bất tương 
ưng 3. 

Cũng như phần Nhân căn (hefumiila). 


Quả duyên có phi Nhân trong l (câu).... có phi Cảnh trong I (câu), có phi Trưởng I, có 
phi Vô gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương 1, có phi Cận y 1, có phi Tiền sanh 
1, có phi Hậu sanh 1, có phi Cố hưởng 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương 
ưng 1, có phi Bất tương ưng I1, có phi Vô hữu I, có phi Ly 1. 


Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 1 (câu),... có phi Trưởng I, có phi Vô 
gián 1, có phi Liên tiếp 1, có phi Hỗ tương I, có phi Cận y I1, có phi Tiền sanh 1, có 
phi Hậu sanh 1, có phi Cố hưởng 1, có phi Tương ưng 1, có phi Bất tương ưng l1, có 
phi Vô hữu I, có phi Ly l1. 


Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong l (câu),... có phi Tiền 
sanh 1, có phi Hậu sanh 1, có phi Cô hưởng I, có phi Bât tương ưng l. 


Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sanh trong 1 
(câu),... có phi Hậu sanh 1, có phi Cô hưởng 1, có phi Bất tương ưng l. 


Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp 
duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương 
ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly 
duyên có phi Hậu sanh trong 1 (câu),... có phi Cố hưởng l. 


Thực duyên có phi Nhân trong 2 (câu).... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phí Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
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165. 


166. 


167. 


168. 


169. 


170. 


171. 


172. 


173. 


phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Quyền 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 
5, có phi Ly 5. 


Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu), có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 
5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Thực duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bắt tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 


Quyền duyên có phi Nhân trong 2 (câu).... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, có 
phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bắt tương ưng 3, có phi Vô hữu 
5, có phi Ly 5. 


Quyền duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Quyên duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 


Thiền duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi Có hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Đạo I, có 
phi Tương ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Thiền duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu).... có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Thiền duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 


Đạo duyên có phi Nhân trong l (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiêp 5, có phi Hồ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiên sanh 7, có 
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174. 


T75, 


176. 


177. 


178. 


177, 


180. 


181. 


182. 


1843. 


phi Hậu sanh 9, có phi Cổ hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 
5, có phi Bât tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có phi Vô 
gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có 
phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 
5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Đạo duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu).... có phi Tiền 
sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi 
Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng như phần nhân căn. 


Tương ưng duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Trưởng 3, có phi Tiền sanh 3, có 
phi Hậu sanh 3, có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Thiên 1, có 
phi Đạo l1, có phi Bât tương ưng 3. 


Tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng trong 3 (câu).... có phi Tiền sanh 3, 
có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có phi Bất 
tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 


Bắt tương ưng duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có 
phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp, 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 
5, có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thiền 
1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu).... có phi Trưởng 9, 
có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 5, có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi 
Tương ưng 5, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu),... có 
phi Tiên sanh 1, có phi Hậu sanh 3, có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Hậu sanh 
trong 3 (câu),... có phi Cô hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, 
Liên tiếp duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền 
sanh duyên có phi Hậu sanh trong 3 (câu),... có phi Có hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có 
phi Quả 3. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiền sanh duyên, Cô hưởng duyên, Nghiệp 
duyên, Thực duyên, Bât ly duyên có phi Hậu sanh trong 3 (câu),... có phi Quả trong 3 
(câu). 
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184. 


185. 


186. 


187. 


188. 


189. 


190. 


191. 


192. 


1943. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiên sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên 
có phi Hậu sanh trong ÏÌ (câu),... có phi Cô hưởng trong I (câu). 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Thực duyên, Bât ly duyên có phi Hậu sanh trong 1 (câu),... có phi Cô hưởng trong l 
(câu). 


Hiện hữu duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Cảnh 5, có phi Trưởng 9, có phi 
Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, 
có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Thực 1, 
có phi Quyên 1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất tương 
ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly Š. 


Hiện hữu duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... có phi Trưởng 9, có 
phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 
7, có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương 
ưng 5, có phi Bất tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Hiện hữu duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng trong 3 (câu), có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần nhân căn. 


Vô hữu duyên cùng Ly duyên có phi Nhân trong 2 (câu),... có phi Trưởng 3, có phi 
Tiền sanh 3, có phi Hậu sanh 3, có phi Cố hưởng 3, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 3, có 
phi Thiền I1, có phi Đạo I, có phi Bất tương ưng 3. 

Nên phân rộng ra như phần Nhân căn. 


Bắt ly duyên có phi Nhân trong 2 (câu).... có phi Cảnh trong 5 (câu)... có phi Trưởng 
9, có phi Vô gián 5, có phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền 
sanh 7, có phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi 
Thực 1, có phi Quyền I1, có phi Thiền 1, có phi Đạo 1, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 


Bắt ly duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có 
phi Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 
9, có phi Cố hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 
Nên phân rộng ra như phần Nhân căn. 
Dứt cách đếm thuận tùng, đối lập 


Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu),... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có Đồng sanh 2, 

có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Cô hưởng 2, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyên 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 
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194. 


195. 


196. 


197. 


198. 


199. 


200. 


201. 


202. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh trong 1 (câu),... có Hỗ tương I1, có 
Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 
1, có Hiện hữu I, có Ly 1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hồ tương duyên có Đông sanh trong l (câu).... có Y chỉ 1, có Nghiệp 
1, có Quả I1, có Thực 1, có Quyên 1, có Thiên 1, có Bât tương ưng 1, có Hiện hữu I, có 
Ly l. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi Cố hưởng duyên; từ phi Nhân duyên đến phi Cố hưởng duyên đều có ) 
(câu), nhưng không đếm phi Nghiệp duyên... phi Nghiệp duyên có Đồng sanh I,. 

Y chỉ I, có Thực 1, có Hiện hữu 1, có Bắt ly I. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên có 
Đồng sanh trong l (câu),... có Y chỉ I, có Hiện hữu l, có Bất ly 1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên, phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi 
Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bắt tương 
ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên có Đồng sanh trong I1 (câu),... có Y chỉ 1, 
có Hiện hữu I1, có Bất ly I. 


Phi Cảnh duyên có Nhân trong 5 (câu),... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tương 1, 
có Y chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyên 5, có Thiên 5, có đạo 5, có Bât 
tương ưng 5, có Hiện hữu 5, có Bât ly 5. 


Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh trong 1 (câu)... có Hỗ tương I1, có 
Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 
1, có Hiện hữu ], có Bắt ly 1. 

Cũng như phần Phi Nhân căn. 


Phi Trưởng duyên có Nhân 9.... có Cảnh 3, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, có Đồng sanh 
9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Có hưởng 3, có Nghiệp 9, 
có Quả I1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất tương 
ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bất ly 9. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Cô hưởng 2, 
có Nghiệp 2, có Quả 1, có Thực 2, có Quyên 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, 
có Bất tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 
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203. 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh Ì,... có Hỗ 
tương Ì, có Y chỉ I, có Nghiệp 1, có Quả l1, có Thực 1, có Quyên 1, có Thiên 1, có Bât 
tương ưng 1, có Hiện hữu I1, có Bât ly I (tóm tắt). 


Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên có 
Nhân trong 5 (câu),... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 5, có 
Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyền 5, có Thiền 5, có đạo 5, có Bất tương ưng 5, 
có Hiện hữu 5, có Bắt ly 5. 


Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh l, có Hỗ tương Ì, có Y chỉ l, có 
Nghiệp l1, có Quả l1, có Thực 1, có Quyên I1, có Thiên 1, có Bât tương ưng 1, có Hiện 
hữu l1, có Bât ly 1 (tóm tắt). 


Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7,.... có Cảnh 3, có Trưởng 7, có Vô gián 3, có Liên tiếp 
3, có Đồng sanh 7, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 7, có Cận y 3, có Có hưởng 3, có Nghiệp 
7, có Quả 1, có Thực 7, có Quyền 7, có Thiền 7, có Đạo 7, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 5, có Hiện hữu 7, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 7. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2, có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Cố hưởng l1, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 1, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2, 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh Ï,... có Hỗ 
tương ÏI, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả T1, có Thực 1, có Quyên 1, có Thiên I, có Bât 
tương ưng 1, có Hiện hữu l, có Bât ly I (tóm tắt). 


Phi Hậu sanh duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 
3, có Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Cố 
hưởng 3, có Nghiệp 9, có Quả 1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 09, có 
Tương ưng 3, có Bất tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 9. 


Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2.... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, 
có Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Cô hưởng 
2, có Nghiệp 2, có Quả I1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo l, có Tương ưng 
2, có Bất tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 


Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh Ì,... có Hỗ 
tương Ï, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả T, có Thực 1, có Quyên 1, có Thiên I, có Bât 
tương ưng 1, có Hiện hữu l, có Bât ly I (tóm tắt). 


Phi Cố hưởng duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 
3, có Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Nghiệp 
9, có Quả 1, có thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 9. 
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213. 


214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


222. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, 
có Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Nghiệp 2, 
có Quả 1, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1,... có Hỗ 
tương l, có Y Chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực I, có Quyên 1, có Thiển 1, có 
Bắt tương ưng I, có Hiện hữu 1, có Bất ly I... tóm tắt. 


Phi Nghiệp duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, có Trưởng 3, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, 
có Đồng sanh 3, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 3, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Cố hưởng 
3, có Thực 3, có Quyền 3, có Thiền 3, có Đạo 3, có Tương ưng 3, có Bất tương ưng 3, 
có Hiện hữu 3, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 3. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh I,... có Vô gián 1, có Liên tiếp 1, có 
Đồng sanh 1, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền sanh 1, có Cố hưởng I, 
có Thực 1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Tương ưng 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện hữu 
1, có Vô hữu 1, có Ly 1, có Bất ly § 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1,... có Hỗ 
tương Ï, có Y chỉ 1, có Thực 1, có Hiện hữu I1, có Bât ly 1... tóm tắt. 


Phi Quả duyên có Nhân 9,... có Cảnh 3, có Trưởng 9, có Vô gián 3, có Liên tiếp 3, có 
Đồng sanh 9, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 9, có Cận y 3, có Tiền sanh 3, có Có hưởng 3, 
có Nghiệp 9, có Thực 9, có Quyền 9, có Thiền 9, có Đạo 9, có Tương ưng 3, có Bất 
tương ưng 9, có Hiện hữu 9, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 9. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có 
Đồng sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Cố hưởng 2, 
có Nghiệp 2, có Thực 2, có Quyền 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất 
tương ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bất ly 2, 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đông sanh Ì,... có Hỗ tương 
1, có Y chỉ 1, có Nghiệp I, có Thực 1, có Quyên l1, có Thiên 1, có Bât tương ưng Ì, có 
Hiện hữu I, có Bât ly I... tóm tất. 


Phi Thực duyên có Đông sanh Ì,... có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Quyền 
1, có Hiện hữu I1, có Bât ly I... tóm tắt. 


Phi Quyền duyên có Đông sanh I,... có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Nghiệp 1, có Thực 
1, có Hiện hữu l, có Bât ly I.... tóm tắt. 


Phi Thiền duyên có Cảnh 1,... có Vô gián 1, có Liên tiếp 1, có Đồng sanh 1, có Hỗ 
tương I1, có Y chỉ 1, có Cận y Ì, có Tiền sanh 1, có Nghiệp l1, có Quả 1, có Thực l, có 
Quyền 1, có Tương ưng 1, có Bắt tương ưng 1, có Hiện hữu I, có Vô hữu 1, có Ly 1, 
có Bất ly l... tóm tắt.. 
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223. 


224. 


225. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


231. 


232. 


233. 


Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh I,... có Vô gián 1, có Liên tiếp l1, có 
Đồng sanh 1, có Hỗ tương 1, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền sanh 1, có Cô hưởng 1, 
có Nghiệp l, có Quả 1, có Thực l1, có Quyền 1, có Thiền 1, có Tương ưng Ì, có Bất 
tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Vô hữu 1, có Ly 1, có Bắt ly 1. 


Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh I,... có Hỗ tương 
1, có Y chỉ 1, có Nghiệp l1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyên 1, có Thiên 1, có Bât tương 
ưng 1, có Hiện hữu 1, có Bât ly I... tóm tặt.. 


Phi Tương ưng duyên có Nhân 5,... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có Hỗ tương 1, có Y 
chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả I, có thực 5, có Quyên 5, có Thiên 5, có đạo 5, có Bât 
tương ưng 5, có Hiện hữu 5, có Bât ly 5. 


Phi Tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh Ì,... có Hỗ tương 1l,có Y 
chỉ I, có Nghiệp l, có Quả 1, có Thực 1, có Quyên I1, có Thiên 1, có Bât tương ưng ], 
có Hiện hữu I, có Bât ly 1... tóm tắt. 


Phi Bắt tương ưng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, có Trưởng 3, có Vô gián 3, có Liên 
tiếp 3, có Đông sanh 3, có Hỗ tương 3, có Y chỉ 3, có Cận y 3, có Cố hưởng 3, có 
Nghiệp 3, có Quả 1, có Thực 3, có Quyên 3, có Thiền 3, có Đạo 3, có Tương ưng 3, có 
Hiện hữu 3, có Vô hữu 3, có Ly 3, có Bắt ly 3. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, có Cảnh 2.... có Vô gián 2, có Liên 
tiếp 2, có Đông sanh 2, có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Có hưởng I, có 
Nghiệp 2, có Thực 2, có Quyên 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Hiện hữu 
2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh l,... cÓ 
Hồ tương 1, có Y chỉ I, có Nghiệp I1, có Thực 1, có Quyên I, có Hiện hữu I, có Bât ly 
1... tóm tất. 


Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên có Nhân 5,... có Trưởng 5, có Đồng sanh 5, có 
Hồ tương I, có Y chỉ 5, có Nghiệp 5, có Quả 1, có thực 5, có Quyên 5, có Thiên 5, có 
Đạo 5, có Bât tương ưng 5, có Hiện hữu 5, có Bât ly 5. 


Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh Ï,... có Hỗ tương l, có Y chỉ l, có 
Nghiệp 1, có Quả 1, có Thực 1, có Quyên I1, có Thiên 1, có Bât tương ưng I1, có Hiện 
hữu I1, có Bât ly 1. 


Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián 
duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh I1,... có Y chỉ I, có 
Nghiệp l1, có Quả l1, có Thực I, có Quyền 1, có Thiền 1, có Bất tương ưng 1, có Hiện 
hữu I1, có Bất ly 1. 


Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... phi Nghiệp duyên có Đồng sanh I,... có Y chỉ 1, 
có Thực 1, có Hiện hữu I1, có Bât ly 1. 
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234. 
Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên có Đông sanh I,... có Y chỉ I, có Hiện hữu I1, có Bât ly 1. 

235. 


Phi Ly duyên cùng phi Nhân duyên... (tóm. tắt)... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, kẻ Tương ưng 
duyên, phi Bắt tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên có Đồng sanh I,... có Y chỉ 1, có 
Hiện hữu 1, có Bắt ly I. 
Dứt cách đối lập-thuận tùng, 
Hết phần liên quan. 


Phần Đồng Sanh (Sahajãtfavãra) 


236. 


+ Pháp thiện đồng sanh pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uấẫn đồng sanh 1 uẫn thiện, 


237. 


238. 


239. 


240. 


1 uẫn đồng sanh 3 uân, 2 uấn đồng sanh 2 uẫn. 

Pháp vô ký đồng sanh pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh đồng 
sanh với uân thiện. 

Pháp thiện và vô ký đồng sanh với pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn và sắc 
nương tâm sanh đồng sanh với uẫn thiện, 1 uẫn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 
3 uân, 2 uân và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uân. 


Pháp bất thiện đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn đồng sanh 
với 1 uân bất thiện, I uấn đồng sanh với 3 uân, 2 uẫn đồng sanh với 2 uẫn. 

Pháp vô ký đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh 
đồng sanh với uầẩn bắt thiện. 

Pháp bất thiện và vô ký đồng sanh với pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn và 
sác nương tâm sanh đồng sanh với Ì uân bất thiện, 1 uẫn và sắc nương tâm sanh đồng 
sanh với 3 uân, 2 uấn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uân. 


Pháp vô ký đồng sanh với pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh đông sanh với Ï uân vô ký quả vô ký tố, 1 uẫn và sắc nương tâm sanh đồng sanh 
với 3 uân, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với 2 uân; trong sát-na tục sinh: 3 
uân và sắc tục sinh đồng sanh với I uân vô ký quả, 1 uân và sắc tục sinh đồng sanh với 
3 ấn, 2 uẫn và sắc tục sinh đồng sanh với 2 uẩn; vật ( hadayavafthu) đồng sanh với 
uẩn, uân đồng sanh với vật; 3 sắc đại sung đồng sanh với l sắc đại sung, l sắc đại sung 
đồng sanh với 3 sắc đại sung; 2 sắc đại sung đồng sanh với 2 sắc đại sung: sắc nương 
tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ đồng sanh với sắc đại sung (mahabhutarupa). 


Pháp vô ký đồng sanh với pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm 
sanh đồng sanh với uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp vô ký đồng sanh với pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương 
tâm sanh đồng sanh với uân bất thiện và sắc đại sung. 


Nên sắp cho rộng như phần liên quan (pa/iccavär4). 


Trong Nhân có 9, trong Cảnh có 3... trong Trưởng có 9, trong Vô gián có 3, trong Liên 
tiêp có 3, trong Đông sanh có 9, trong Hồ tương có 3, trong Y chỉ có 9, trong Cận y có 
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242. 


243. 


244. 


245. 


3, trong Tiền sanh có 3, trong Cố hưởng có 3, trong nghiệp có 9, trong Quả có 1, trong 
thực có 9, trong Quyền có 9, trong thiền có 9, trong đạo có 9, trong Tương ưng có 3, 
trong Bất tương ưng có 9, trong Hiện hữu có 9, trong Vô hữu có 3, trong Ly có 3, 
trong Bất ly có 9. 
Dứt cách thuận tùng (anuloma) 
Nên đếm như trong phần liên quan (paticcavära) 


Pháp bắt thiện đồng sanh với pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ sanh chung 
với hoài nghi, phóng dật đồng sanh với uân đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


Pháp vô ký đồng sanh với pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 “uấn và sắc nương tâm sanh đồng sanh với l uân vô ký quả và vô ký tố, I uân và 
sắc nương tâm sanh đồng sanh với 3 uấn, 2 uấn và sắc nương tâm sanh đồng sanh 
với 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc tục sinh đồng sanh với I uân vô ký 
quả, Ì uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 3 uấn, 2 uẩn và sắc tục sinh đồng sanh với 
2 uân; vật (hadayavafihu) đồng sanh với uẩn, uân đồng sanh với vật; 3 sắc đại sung 
đồng sanh với 1 sắc đại sung, l sắc đại sung đồng sanh với 3 sắc đại sung, 2 sắc đại 
sung đông sanh với 2 sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ, sắc 
ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương đồng sanh với sắc đại sung. 
3 sắc đại sung đồng sanh với I sắc đại sung nơi Vô tưởng,... sắc tục sinh, sắc thủ 
đồng sanh với sắc đại sung. 
Nên phân rộng như trong phần liên quan (paticcavära). 


Trong phi Nhân có 2, trong phi Cảnh có 5,... trong phi Trưởng có 9, trong phi Vô gián 
có 5, trong phi Liên tiếp có 5, trong phi Hỗ tương có 5, trong phi Cận y có 5, trong phi 
Tiền sanh có 7, trong phi Hậu sanh có 9, trong phi Cố hưởng có 9, trong phi nghiệp có 
3, trong phi Quả có 9, trong phi Thực có 1, trong phi Quyền có 1, trong phi Thiên có I, 
trong phi Đạo có 1, trong phi Tương ưng có 5, trong phi Bất tương ưng có 3, trong phi 
Vô hữu có 5, trong phi Ly có 5. 

Dứt cách đổi lập (paccaniya) 


Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu)... có phi Trưởng 9, có phi Vô gián 5, có phi 
Liên tiếp 5, có phi Hỗ tương 5, có phi Cận y 5, có phi Tiền sanh 7, có phi Hậu sanh 9, 
có phi Có hưởng 9, có phi Nghiệp 3, có phi Quả 9, có phi Tương ưng 5, có phi Bất 
tương ưng 3, có phi Vô hữu 5, có phi Ly 5. 

Dứt cách thuận tùng, đối lập 


Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu)... có Vô gián 2, có Liên tiếp 2, có Đồng sanh 2, 
có Hỗ tương 2, có Y chỉ 2, có Cận y 2, có Tiền sanh 2, có Cô hưởng 2, có Nghiệp 2, có 
Quả 1, có Thực 2, có Quyên 2, có Thiền 2, có Đạo 1, có Tương ưng 2, có Bất tương 
ưng 2, có Hiện hữu 2, có Vô hữu 2, có Ly 2, có Bắt ly 2. 


Dứt cách đổi lập, thuận tùng 
Hêt phân đồng sanh 
Ý nghĩa đồng sanh như là ý nghĩa liên quan (paficcavar4) 
Y nghĩa liên quan như ý nghĩa đông sanh (sahajatavara) 
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Phần Ÿ Trượng (Paccayavära) 


246. 


xk 


247. 


248. 


250. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn thiện, I 
uẩn nhờ cậy (paccayä) 3 uân, 2 uẫn nhờ cậy 2 uân. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
uấn thiện. 

Pháp thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn và sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy Ì uấn thiện, Ị uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 uẫn, 2 
uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẫn. 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn bất 
thiện, 1 uẫn nhờ cậy 3 uân, 2 uân nhờ cậy 2 uần. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uân bắt thiện. 

Pháp bắt thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân và 
sác nương tâm sanh nhờ cậy Ï uẩn bất thiện, 1 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 
uân, 2 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẫn. 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy Ì uẩn vô ký quả vô ký tố, ] uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 3 uấn, 2 uân 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẩn. Trong sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh nhờ 
cậy l uân vô ký quả, l uẫn và sắc tục sinh nhờ cậy 3 uâẫn, 2 uân và sắc tục sinh nhờ 
cậy 2 uấn; vật (sắc nương trái tim) nhờ cậy uấn, uân nhờ cậy vật; 3 sắc đại sung nhờ 
cậy l sắc đại sung, Ì sắc đại sung nhờ cậy 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc 
đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung; những uẫn 
vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Uẫn thiện nhờ cậy vật (sắc 
nương trái tim) 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẫn bất thiện nhờ cậy 
vật (sắc nương trái tim) 

Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim), sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 

Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uẩn bất thiện 
nhờ cậy vật (hadayavarthu), sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn 
thiện và vật, I uẫn nhờ cậy 3 uân và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn nhờ 
cậy 1 uẫn thiện và vật, 1 uân nhờ cậy 3 uẫn và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uần và vật; sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uẫn thiện và sắc đại sung. 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn nhờ cậy 
1 uân bât thiện và vật, I uân nhờ cậy 3 uân và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 
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Pháp vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uân bắt thiện và sắc đại sung. 

Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn 
nhờ cậy Ì uẩn bắt thiện và vật, I uân nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn và vật, 
sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn bắt thiện và sắc đại sung. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn thiện, 1 
uân nhờ cậy 3 uân, 2 uân nhờ cậy 2 uân. 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uân bất 
thiện, 1 uẫn nhờ cậy 3 uân, 2 uân nhờ cậy 2 uần. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy I uân vô ký quả 
vô ký tỐ, 1 uẫn nhờ cậy 3 uẫn, 2 uấn nhờ cậy 2 uân. Trong sát-na tục sinh: 3 uân nhờ 
cậy 1 uân vô ký quả, I uân nhờ cậy 3 uân, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn; uân nhờ cậy vật, nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ, nhĩ thức nhờ cậy nhĩ xứ, tỷ thức nhờ cậy tỷ xứ, thiệt thức nhờ 
cậy thiệt xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẫn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật (sắc 
nương trái tim). 


Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: Uẫn thiện nhờ cậy (paccayä) 
vật (hadayavafthu). 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cảnh duyên: Uẫn bất thiện nhờ cậy vật 
(sắc nương trái tim). 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn 
thiện và vật... 2 uân nhờ cậy 2 uấn và vật (sắc nương trái tim). 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy 
1 uân bât thiện và vật... 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn thiện... 
Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bắt thiện sanh ra do Trưởng duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn 
bắt thiện... 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: 3 uấn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uân vô ký quả vô ký tố, 3 đại sung nhờ cậy Ï sắc đại sung, sắc nương 
tâm sanh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, các uân vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Trưởng duyên: Các uầẫn thiện nhờ cậy vật. 


Nên sắp rộng như Nhân duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên. 
Nên sắp rộng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn 
thiện... 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Đồng sanh duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 
uân bắt thiện... 
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Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: 

- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy I uân vô ký quả vô ký tỐ.. . trong sát-na tục 
sinh:... 3 sắc đại sung nhờ cậy l sắc đại sung... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
dương nhờ cậy sắc đại sung. 

- 3 sắc đại sung nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô tưởng... sắc tục sinh, sắc thủ nhờ cậy sắc 
đại sung, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẫn vô ký 
quả vô ký tố nhờ cậy vật (hadayavatthu). 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Đồng sanh duyên: Các uẫn thiện nhờ cậy 

vật. 


Nên sắp rộng như Nhân duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uân nhờ cậy l uân... 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uân nhờ cậy I 
uẫn... 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uân nhờ cậy I uân vô ký 
quả vô ký tố... 2 uẫn nhờ cậy 2 uân. Trong sát-na tục sinh: 3 uân và vật nhờ cậy 1 uân 
vô ký quả... 2 uấn và vật nhờ cậy 2 uẩn, vật nhờ cậy uấn, ấn nhờ cậy vật, 3 sắc đại 
sung nhờ cậy ÏI sắc đại sung... 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc đại sung, bi sắc đại sung 
nhờ cậy Ì sác đại sung, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương nhờ cậy sắc đại sung. 3 
sắc đại sung nhờ cậy I sắc đại sung nơi Vô tưởng... 2 sắc đại sung nhờ cậy 2 sắc đại 
sung: nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uân vô ký quả vô 
ký tố nhờ cậy vật (sắc nương trái tim). 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Hỗ tương duyên: Các uân thiện nhờ cậy vật. 


Nên sắp rộng như Cảnh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Y chỉ duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn thiện. 
Nên sắp rộng như Đông sanh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Cận y duyên: 3 uần nhờ cậy 1 uân thiện. Như 
Cảnh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn 

thiện... 2 uấn nhờ cậy 2 uân do Vật tiền sanh duyên. 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uân nhờ cậy I uân 

bắt thiện... 2 uấn nhờ cậy 2 uẫn do Vật tiền sanh duyên. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Tiên sanh duyên: 3 uân nhờ cậy I uẫn vô 

sời quả vô ký tố... 2 uấn nhờ cậy 2 uấn do Vật tiền sanh duyên; nhãn thức nhờ cậy nhãn 
.. thân thức nhờ cậy thân xứ; các uấn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy Vật tiền sanh 

A 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: Các uân thiện nhờ cậy vật 

băng Vật tiền sanh duyên. 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bắt thiện sanh ra do Vật tiền sanh duyên: Các uẫn bất 

thiện nhờ cậy vật bằng Vật tiền sanh duyên. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Tiên. sanh duyên: 3 uẫn nhờ cậy I 

uân thiện và vật... 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn và vật bằng Vật tiền sanh duyên. 
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Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn nhờ 
cậy 1 uân bât thiện và vật... 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật băng Vật tiên sanh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Cố hưởng duyên: 3 uẩn nhờ cậy 1 uẫn 
thiện... 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Có hưởng duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 
uẩn bắt thiện... 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cô hưởng duyên: 3 uân nhờ cậy I uẫn vô 
ký tố, 1 uân nhờ cậy 3 uân, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn, các uân vô ký tố nhờ cậy vật. 


+ Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cố hưởng duyên: Các uẫn thiện nhờ cậy vật. 
* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Cố hưởng duyên: Các uẫn bắt thiện nhờ 


cậy vật... 


+ Pháp bắt thiện nhờ cậy thiện và vô ký... 


x 


264. 


Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Cố hưởng duyên: 3 uẫn nhờ 
cậy 1 uân bât thiện và vật... 


* Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn thiện... 
* Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Nghiệp duyên: Có 3. 


x 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uấn nhờ cậy 1 uân vô ký 
quả vô ký tố... trong sát-na tục sinh: 3 sắc đại sung nhờ cậy Ì sắc đại sung... 3 sắc đại 
sung nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô tưởng; sắc tục sinh, sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung: nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uẫn vô ký quả vô ký tố nhờ cậy 
vật. 


* Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Các uẫn thiện nhờ cậy vật. 


x 


Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: Các uân bất thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim). 


+ Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên. 


x 


265. 


266. 


267. 


Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp: bất thiện và vô ký sanh ra do Nghiệp duyên: 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẫn bắt thiện và vật... sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân bất thiện và sắc 
đại sung. 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: 3 uẫn nhờ cậy I uẫn vô ký 
quả... Trong sát-na tục sinh: 3 sắc đại sung nhờ cậy l sắc đại sung... nhãn thức nhờ cậy 
nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; các uân vô ký quả nhờ cậy vật. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn thiện... 
nhờ cậy pháp bắt thiện: 3... 
Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Thực duyên:... trong sát-na tục sinh: 3 
sắc đại sung nhờ cậy Ì sắc đại sung... nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ 
cậy thân xứ, các uân vô ký quả vô ký tố nhờ cậy vật. 
Nên sắp đầy đủ. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Quyền duyên:... nhờ cậy 1 sắc đại sung Vô 
tưởng, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, các uẫn vô ký quả vô 
ký tố nhờ cậy vật. 

Nên sắp rộng như Nghiệp duyên. 
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268. 


269. 


270. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Thiền duyên, Đạo duyên... 
Thiên duyên, Đạo duyên nên sắp rộng như Nhân duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Tương ưng duyên 
Như Cảnh duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uân nhờ cậy I uẫn 
thiện... 2 uân nhờ cậy 2 uân do vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: Sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy uân thiện bằng vật Bắt tương ưng duyên. 

Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uân và sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân thiện... 2 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uẫn 
bằng uân vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân bằng Bất tương 
ưng duyên. 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn nhờ cậy 
1 uần bắt thiện... 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn bằng vật Bắt tương ưng duyên. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp bắt thiện sanh ra do Bất tương ưng duyên: Sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uần bắt thiện bằng vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp bắt thiện và vô ký nhờ cậy pháp bắt thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uấn 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân bất thiện, 2 uẫn và sắc nương (âm sanh nhờ cậy 
2 uân băng uân vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh bằng uẫn Bắt tương ưng 
duyên. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn và sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy l uân vô ký quả vô ký tố, 2 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 
uân bằng uấn vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh băng vật Bất tương ưng 
duyên. Trong sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc tục sinh nhờ cậy 1 uân vô ký quả... 2 uân và 
sắc tục sinh nhờ cậy 2 uẫn bằng uẫn vật Bất tương ưng duyên. Sắc tục sinh nhờ cậy 
uẩn bằng Bất tương ưng duyên. Vật nhờ cậy uẩn, uân nhờ cậy vật bằng uẫn vật Bất 
tương ưng duyên, hay vật nhờ cậy uấn Bắt tương ưng duyên... 3 sắc đại sung nhờ cậy Ï 
sắc đại sung... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung băng 
uẩn Bất tương ưng duyên; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. 
Các uấn vô ký quả vô ký tô nhờ cậy vật bằng uẫn vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: Các uân thiện nhờ cậy 
vật bằng vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: Uẫn bất thiện nhờ 
cậy vật bằng vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp thiện và pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do. Bắt tương ưng duyên: Những 
uân thiện nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung băng uân vật Bất 
tương ưng duyên, sắc nương tâm sanh bằng uẫn Bất tương ưng duyên. 

Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: Các uẫn 
bất thiện nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung bằng uấn vật Bất 
tương ưng duyên, sắc nương tâm sanh bằng uẫn Bắt tương ưng duyên. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: 3 uẫn nhờ 
cậy 1 uần thiện và vật, I uân nhờ cậy 3 uần và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn và vật bằng vật 
Bất tương ưng duyên. 
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271. 


272. 


273. 


274. 


25% 


276. 


271. 


278. 


279. 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bất tương ưng duyên: Sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uần thiện và sắc đại sung bằng Bất tương ưng duyên. 

Pháp thiện và vô ký nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 
uẩn nhờ cậy 1 uẫn và vật, 1 uân nhờ cậy 3 uẩn và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uẫn và vật, sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uân thiện và sắc đại sung là uân vật Bất tương ưng duyên, sắc 
nương tâm sanh là uân Bất tương ưng duyên. 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bắt thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn 
nhờ cậy I uân bất thiện và vật,... 2 uẫn nhờ cậy 2 uân và vật là vật Bất tương ưng 
duyên. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp. bất thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng duyên: Sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uân bắt thiện và sắc đại sung là uẫn Bất tương ưng duyên. 
Pháp bất thiện và vô ký nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Bắt tương ưng 
duyên: 3 uẫn nhờ cậy Ì uân bất thiện và vật... 2 uẫn nhờ cậy 2 uẩn và vật, sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uân bắt thiện và sắc đại sung là uẫn vật Bất tương ưng duyên, sắc 
nương tâm sanh thuộc uân Bắt tương ưng duyên. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên: Như Đồng sanh duyên. 
Vô hữu duyên và Ly duyên như Cảnh duyên. 
Bât ly duyên như Đông sanh duyên. 


Nhân có 17 (câu lọc), Cảnh có 7, Trưởng có 17, Vô gián có 7, Liên tiếp có 7, Đồng 
sanh có 17, Hỗ tương có 7, Y chỉ có 17, Cận y có 7, Tiền sanh có 7, Cô hưởng có 7, 
nghiệp có 17, Quả có 1, Thực có 17, Quyền có 17, Thiền có 17, Đạo có 17, Tương ưng 
có 7, Bất tương ưng có 17, Hiện hữu có 17, Vô hữu có 7, Ly có 7, Bất ly có 17. 


Nhân duyên có Cảnh trong 7 (câu lọc).... có Trưởng 17, có Vô gián 7, có Liên tiếp 7, 
có Đồng sanh 17... có Bất ly 17. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên có trưởng trong 7 câu (tất cả đều có 7 câu)... Quả có I, 
Bât ly có 7. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên, Có hưởng 
duyên có nghiệp trong 7 (câu),... Thực 7, Bắt ly 7. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Ly duyên có Bât ly trong 7 (câu). 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có Thực 
1,... có Bât ly I. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên, Ly duyên có Bât ly trong 1 câu. 


Dứt phần nhân căn 


Cảnh duyên có Nhân trong 7 câu... có Trưởng 7... 
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280. 


281. 


282. 


283. 


284. 


285. 


Phân cảnh căn nên sắp rộng như phân nhân căn. 


Trưởng duyên có Nhân trong 17 (câu), Vô gián duyên... Liên tiếp duyên có Nhân trong 
7 câu; Đồng sanh duyên,... Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên... Cố hưởng duyên có Nhân trong 7 (câu),... có Cảnh 7, có Trưởng 7, có Vô gián 
7, có Liên tiếp 7, có Đồng sanh 7, có Hỗ tương 7, có Y chỉ 7, có Cận y 7, có Tiền sanh 
7, có Nghiệp 7, có Thực 7, có Quyền 7, có Thiền 7, có Đạo7, có Tương ưng 7, có Bất 
tương ưng 7, có Hiện hữu 7, có Vô hữu 7, có Ly 7, có Bắt ly 7. 


Nghiệp duyên... Quả duyên có Nhân trong I1 (câu),... có Cảnh 1, có Trưởng l1, có Vô 
gián 1, có Liên tiếp 1, có Đồng sanh 1, có Hỗ tương Ï, có Y chỉ 1, có Cận y 1, có Tiền 
sanh 1, có Nghiệp l, có Thực l, có Quyền 1, có Thiền 1, có Đạo l1, có Tương ưng Ï, có 
Bắt tương ưng 1, có Hiện hữu 1, có Vô hữu I, có Ly 1, có Bất ly 1. 


Thực duyên... Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên... Bất ly duyên có Nhân trong 
17 (câu),... có Cảnh 7, có Ly 7. 

Dứt phần ỷ trượng thuận tùng 


Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ đồng sanh hoài 
nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy (paccayä) uân đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy I uân vô ký quả vô ký tố vô nhân... 2 uẩn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
2 uấn. Trong sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn và sắc tục sinh nhờ cậy l uẫn vô ký quả, 2 
uâẫn và sắc tục sinh nhờ cậy 2 uân; vật nhờ cậy. uân; uấn nhờ cậy vật; 3 sắc đại sung 
nhờ cậy Ï sắc đại sung... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại 
sung thuộc sắc ngoại sắc vật thực, sắc âm dương, sắc Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc 
thủ nhờ cậy sắc đại sung: nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; uân 
vô ký quả vô ký tố vô nhân nhờ cậy vật. 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ đồng sanh hoài nghi 
đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy (paccayä) uẫn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật và vật (hadayavafthu). 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uân thiện. 


Nên sắp rộng phi Cảnh duyên như trong phần liên quan. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên: 3 uấn nhờ 1 uân thiện. 3 
nhờ pháp bắt thiện... trong khi tục sinh... nhờ pháp vô ký. Nên sắp pháp vô ký ra đây 
đủ... Trợ 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc Vô tưởng, nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. Các uân vô ký quả vô ký tổ nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim). 
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Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Trưởng duyên: Các uân thiện nhờ cậy 
vật... Nên sắp rộng như Đông sanh duyên phân thuận tùng. 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Vô gián duyên... phi Liên tiếp duyên, 
phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiên sanh duyên. 


Nên sắp rộng như trong phân liên quan (paficcaväãra). 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên... phi Có hưởng duyên. 
.. nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... phi Hậu sanh duyên và phi Cô hưởng duyên đây đủ 
17 (câu). 


Nên phân rộng như Đồng sanh duyên phần thuận tùng. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (ce/an.) thiện nhờ cậy 
uấn thiện. 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cefznã) bất 
thiện nhờ cậy uần bắt thiện. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (cefana) vô ký tố 
nhờ cậy uân vô ký tố... nhờ cậy l đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
dương... sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung. Tư (cefan3) vô ký tố nhờ cậy vật (sắc nương trái 
tim). 

Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (ce/an4) thiện nhờ 
cậy vật (sắc nương trái tim). 

Pháp bắt thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bất thiện nhờ cậy 
vật. 

Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện và vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện nhờ 
cậy uân thiện và vật. 

Pháp bất thiện nhờ cậy pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư bắt 
thiện nhờ cậy uần bắt thiện và vật. 


Pháp thiện nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Quả duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uần thiện... 
nhờ cậy pháp bắt thiện... 3. 

Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy l uân vô ký tỐ.. -2 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 2 uấn, 3 sắc đại 
sung nhờ cậy Ï sắc đại SUng... sắc nương tâm sanh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, 3 
sắc đại sung nhờ cậy l sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương, sắc 
cõi Vô tưởng... sắc tục sinh và sắc thủ nhờ cậy sắc đại sung, uân vô ký tố nhờ cậy vật. 
Pháp thiện nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: Uẩn thiện nhờ cậy vật. Trừ 
Quả duyên, còn tất cả nên sắp rộng ra. 


Pháp vô ký nhờ cậy pháp vô ký sanh ra do phi Thực duyên... do phi Quyền duyên... do 
phi Thiền duyên: nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ. 
Đây khác hăn với phi Thiền duyên... phi Đạo duyên: Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... 
thân thức nhờ cậy thân xứ. Uẫn vô ký quả, vô ký tô vô nhân nhờ cậy vật. Đây đều 
khác hăn với phi Đạo; còn ngoải ra nên sắp rộng theo đối lập (øzccamiy4) trong 
phần liên quan (0a/iccavär4). 
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291. 


292. 


293. 


294. 


295. 


296. 


297. 


298. 


299. 


300. 


Phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên 
Pháp vô ký nhờ cậy pháp thiện sanh ra do phi Ly duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy 
uân thiện. Nên sắp rộng như phân liên quan. 


Phi Nhân có 4 câu, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Phi Nhân duyên có phi Cảnh I,... có phi Trưởng 4, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi 
Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi Cô hưởng 4, phi Nghiệp 
1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bắt tương ưng 2, phi Vô hữu I1, phi Ly I1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng l1, có phi Vô gián 1, có phi Liên 
tiêp I (tât cả đêu có I), phi Vô hữu I, phi Ly I1. 


Phi Cảnh duyên có phi Nhân I,... phi Trưởng 5, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 1, 
phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu 5, phi Ly Š. 


Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng l... có phi Ly I1. 


Trong phi Trưởng duyên có phi Nhân trong 4 (câu),... phi Cảnh 5, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Có 
hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh trong 1 (câu),... phi Vô gián I, 
phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi Cố 
hưởng 4, phi Nghiệp 1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 2, phi Vô hữu I, phi Ly I1. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Vô gián 1 (tất cả đều 
có ]). 

Phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên cũng 
như phi Cảnh duyên. 


Phi Tiên sanh duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 
3, phi Quả 7, phi Thực 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh I,... có phi Trưởng 2, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, 
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301. 


302. 
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303. 
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304. 


305. 


x 


306. 


x  x*  x x *% 


307. 


phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng l1, phi Bât tương ưng 2, phi Vô hữu I1, Phi Ly I. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng I1 (tất cả 
đều có l1)... phi Ly 1. 


Phi Hậu sanh duyên... phi Cố hướng duyên có phi Nhân 4.... phi Cảnh 5, phi Trưởng 
17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận .y 5, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh trong l (câu),... phi Trưởng 4, 
phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu 
sanh 4, phi Nghiệp 1, phi Quả 4, phi Thực 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng Ì, phi Bắt tương ưng 2, phi Vô hữu I, phi Ly I. 


Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1 (tất cả 
đều có I1)... phi Ly 1. 


Phi Nghiệp duyên có phi Nhân I,... phi Cảnh I, phi Trưởng 7, phi Vô gián I, phi Liên 
tiếp 1, phi Hỗ tương I1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 7, 
phi Quả 7, phi Thực 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu I1, phi Ly l1. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1, (tất cả đều có 1)... phi Ly 1. 


Phi Quả duyên có phi Nhân 4,... phi Cảnh 5, phi Trưởng l7, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, 
phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh l,... phi Trưởng 4, phi Vô gián 1, 
phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 4, phi Cố 
hưởng, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Nghiệp duyên có phi Trưởng 1 (tất cả đều có 
1)... phi Ly 1. 


Phi Thực duyên có phi Nhân 1 (tất cả đều có 1)... phi Ly I. 
Phi Quyền duyên có phi Nhân trong 1 (câu) (tất cả đều có 1) 
Phi Thiền duyên có phi Nhân 1 (tất cả đều có 1). 

Phi Đạo duyên có phi Nhân I1 (tất cả đều có 1). 

Phi Tương ưng duyên như phi Cảnh duyên. 


Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2,... có phi Cảnh I, có phi Trưởng 3, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiêp 1, phi Hồ tương 1, phi Cận y Ì, phi Tiên sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
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309. 
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311. 


312. 


313. 


314. 


315. 


316. 


317. 


318. 


phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 2, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, 
phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1; phi Bất tương ưng duyên cùng phi 
Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng I1 (tất cả đều có 1). 
Phi Vô hữu duyên cùng phi Ly duyên cũng như phi Cảnh duyên 
Dứt phần ỷ trượng đối lập 


Nhân duyên có phi Cảnh trong 5 (câu),... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 
5, phi Hô tương 5, phi Cận y 5, phi Tiên sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 17, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 7.... có phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, 
phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 7.... phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Có hưởng duyên, có phi Hậu sanh 
7,... có phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Cố hưởng duyên, Nghiệp duyên, 
Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bắt tương 
ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên có phi Hậu sanh 
trong 7 (câu),... phi Quả 7. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên có phi Hậu 
sanh I,... phi Cô hưởng l. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực 
duyên... Bât ly duyên có phi Hậu sanh trong l câu,... phi Cô hưởng l. 


Cảnh duyên có phi Nhân trong 4 câu.... phi Trưởng 7, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 7, 
phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 


Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 7,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 7, phi 
Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bât tương ưng 3. 
Nên sắp rộng như phân nhân căn (hefưulakarn). 


Trưởng duyên có phi Cảnh 5,... phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận 
y 5, phi Tiên sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng I7, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi 
Tương ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Trưởng duyên cùng Nhân 
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320. 


321. 


322. 
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323. 


324. 
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x 


325. 


326. 


327. 


328. 


329. 


duyên... tóm tắt... Vô gián duyên cùng Nhân duyên, Liên tiếp duyên nên sắp rộng như 
phân cảnh căn. 


Đồng sanh duyên có phi Nhân 4.... phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Đông sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Quả I7, phi Tương ưng 5, phi 
Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Đông sanh duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt ... 


Hỗ tương duyên có phi Nhân 4.... phi Cảnh 1, phi Trưởng 7, phi Vô gián 1, phi Liên 
tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 7, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 1, phi Ly T. 


Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh I,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 
7, phi Quả 7, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 
Hỗ tương duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 7... tóm tắt .... 


Y chỉ duyên có phi Nhân 4. Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh duyên. 
Cận y duyên có phi Nhân 4. Cận y duyên cũng như Cảnh duyên. 


Tiền sanh duyên có phi Nhân 4.... phi Trưởng 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiên 1, phi Đạo ],... 
Tiền sanh duyên cùng Nhân duyên ... 


Có hưởng duyên có phi Nhân 4, phi Trưởng 7, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 


Cô hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 7, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 7, 
phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bât tương ưng 3. 


Cô hưởng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 7... tóm tắt,... Cố 
hưởng duyên cùng Nhân duyên... Tiên sanh duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên... tóm 
tặt,... Bât ly duyên có phi Hậu sanh 7, phi Quả 7... 


Nghiệp duyên có phi Nhân 4.... phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 
17, phi Quả 17, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... tóm tắt.... phi Quả 17, phi Tương 
ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly Š (tóm tất). 
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336. 


337. 
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339. 


340. 


Quả duyên có phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Trưởng l, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, 
ph Hỗ tương l, phi Cận y I, phi Tiên sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng l1, phi 
Thiên 1, phi Đạo T, phi Tương ưng T, phi Bât tương ưng T, phi Vô hữu T, phi Ly T. 


Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh l,... phi Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên 
tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y I, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 1, phi Cô hưởng 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Quả duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên có phi Hậu 
sanh 1... phi Cô hưởng I,... Quả duyên cùng Nhân duyên... tóm tất,... Tiên sanh duyên 
cùng Nghiệp duyên, Thực duyên... tóm tắt,... Bât ly duyên có phi Hậu sanh I,... phi Cô 
hưởng Ì... 


Thực duyên có phi Nhân 4.... có phi Cảnh 5, phi Trưởng l7, phi Vô gián 5, phi Liên 
tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 
17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, 
phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5... tóm tắt,... CÓ phi Quả 17, phi Tương 
ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5... tóm tắt,... 


Quyền duyên có phi Nhân 4... phi Cảnh 5, phi Quả L7, phi Thực I1, phi Thiền I1, phi 
Đạo I, phi Tương ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Quyên duyên cùng Nhân duyên tóm tắt,... 


Thiền duyên có phi Nhân 4... phi Cảnh 5... phi Quả 17, phi Đạo I, phi Tương ưng 5, 
phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Thiên duyên cùng Nhân duyên tóm tặắt,... 


Đạo duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 5, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5 tóm tắt... 

Tương ưng duyên cũng như Cảnh duyên. 


Bắt tương ưng duyên có phi Nhân 4.... phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 17, phi Có 
hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thiền I1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Vô 
hữu 5, phi Ly 5. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng L7, phi Vô gián 5, 
phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 17, phi Có 
hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 7.... phi Tiền sinh 
1, phi Hậu sinh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 
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Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Hậu sinh 
7,... phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên, Tiền sanh duyên, 
Cô hưởng duyên có phi Hậu sinh 7... phi Nghiệp 7, phi Quả 7. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên... Cô hưởng duyên, Nghiệp duyên, Thực 
duyên, Bât ly duyên, có phi Hậu sanh 7... phi Quả 7. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên... tóm tắt,.. Tiền sanh duyên, 
Nghiệp duyên, Quả duyên, có phi Hậu sanh I1,... phi Cô hưởng 1. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên ... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Bât ly duyên có phi Hậu sanh I... phi Cô hưởng 1... 


Hiện hữu duyên cũng như Đồng sanh duyên, 
Vô hữu duyên cũng như Cảnh duyên. 
Bắt ly duyên cũng như Đồng sanh duyên. 
Dứt phần ÿ trượng thuận tùng, đối lập. 


Phi Nhân duyên có Cảnh 4.... có Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 4, Hỗ tương 4, Y 
chỉ 4, Cận y 4, Tiên sanh 4, Cô hưởng 4, Nghiệp 4, Quả l1, Thực 4, Quyên 4, Thiên 4, 
Đạo 3, Tương ưng 4, Bât tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bât ly 4. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh I... Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 
1, Quả 1, Thực 1, Quyên I, Thiên 1, Bât tương ưng I1, Hiện hữu I, Bât ly I1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh 1... Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, 
Quyên I1, Thiền 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Bắt ly. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phí. Tiền sanh . phi Hậu sanh 
duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Đồng sanh I,... Y chỉ 1, Thực I, 
Hiện hữu I, Bắt ly 1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, có Đông sanh I1,... Y chỉ 1, Hiện hữu 1, Ly 1, Bât ly 1. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, phi Quyên duyên, tóm tắt,... phi Ly duyên có Đông sanh I,... Y chỉ 1, Hiện hữu 
1, Bất ly 1. 


Phi Cảnh duyên có Nhân 5,... Trưởng 5, Đồng sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 5, Nghiệp 5, 
Quả 1, Thực 5, Quyên 5, Thiên 5, Đạo 5, Bât tương ưng 5, Hiện hữu 5, Bât ly 5. 
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Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên có Đồng sanh I... Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 
1, Quả 1, Thực 1, Quyên I, Thiên 1, Bât tương ưng I, Hiện hữu I, Bât ly I... tóm tắt... 


Phi Trưởng duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ 
tương 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 7, nghiệp 17, Quả I, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly7, Bất ly 17. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4.... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tương 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, Cô hưởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 
4, Quyền 4, Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 
4, Bất ly 4. 

Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đông sanh 1 tóm tắt,... 
Bât ly 1. 


Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên 
như phi Cảnh duyên. 


Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7,... Cảnh 3, Trưởng 7, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đông 
sanh 7, Hỗ tương 3, Y chỉ 7, Cận y 3, Có hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 7, Thực 7, Quyên nhị 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 7. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng 
sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cố hưởng 1, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Bắt tương ưng 1, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... Bất ly 1. 


Phi Hậu sanh duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cô hưởng 7, nghiệp 17, Quả I1, 
Thực 17, Quyên 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, 
Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17. 


Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tương 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, Cô hưởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 
4, Quyền 4, Thiên 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bất tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 
4, Bất ly 4. 

Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... Bất ly 1. 


Phi Cố hưởng duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ I7, Cận y 7, Tiền sanh 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly7, Bất ly 17. 
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Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4.... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng 
sanh 4, Hỗ tương 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiền sanh 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 
Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bắt tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bắt ly 4. 

Phi Có hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh 1 tóm 
tắt,... có Bất ly 1. 


Phi Nghiệp duyên có Nhân 7,... Cảnh 7, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp T, Đồng sanh 
7, Hô tương 7, Y chỉ 7, Cận y 7, Tiên sanh 7, Cô hưởng 7, Thực 7, Quyên 7, Thiên 7, 
Đạo 7, Tương ưng 7, Bât tương ưng 7, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bât ly 7. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y I1, Tiên sanh I1, Cô hưởng l1, Thực 1, Quyên ], 
Thiên I, Tương ưng I1, Bât tương ưng l1, Hiện hữu I, Vô hữu I1, Ly I1, Bât ly 1. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh I,... Hỗ tương 
1, Y chỉ I, Thực I, Hiện hữu I, Bât ly 1... tóm tắt... 


Phi Quả duyên có Nhân 17,... Cảnh 7, Trưởng l7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 
17, Hỗ tương 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 7, nghiệp 17, Thực 17, 
Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, 
Ly7, Bất ly 17. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 4.... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đông sanh 
4, Hô tương 4, Y chỉ 4, Cận y 4, Tiên sanh 4, Cô hưởng 4, Nghiệp 4, Thực 4, Quyên 4, 
Thiên 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bât tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bât ly 4. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Đồng sanh I,... Hỗ tương Ì, 
Y chỉ I, Nghiệp l1, Thực 1, Quyên 1, Thiên 1, Bât tương ưng I1, Hiện hữu l, Bât ly 1... 
tóm tắt... 


Phi Thực duyên có Đồng sanh 1,... Hỗ tương I, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Quyền 1, Hiện hữu 
1, Bât ly I... tóm tắt... 


Phi Quyên duyên có N. sanh 1,... Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Hiện hữu 
1, Bất ly I... tóm tắt... 


Phi Thiên duyên có Cảnh 1... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ 
1, Cận y l1, Tiên sanh 1, Nghiệp I, Quả 1, Thực 1, Quyên I, Tương ưng I, Bât tương 
ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu I, Ly 1, Bắt ly 1. 


Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đông sanh 1, Hỗ tương I, 
Y chỉ 1, Nghiệp l1, Thực 1, Quyên I1, Hiện hữu 1, Bât ly 1. 


Phi Đạo duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I1, Y chỉ 1, 
Cận y I, Tiên sanh 1, Cô hưởng 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyên 1, Thiên l, Tương 
ưng 1, Bât tương ưng 1, Hiện hữu I1, Vô hữu I1, Ly 1, Bât ly 1. 
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Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Đồng sanh I,... Hỗ tương 1, 
Y chỉ I, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyên 1, Thiên 1, Bât tương ưng I1, Hiện hữu I, Bât 
ly 1, tóm tặắt,... 


Phi Tương ưng duyên có Nhân 5,... Trưởng 5, Đông sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 5. 
Nghiệp 5, Quả I, Thực 1, Quyên 5, Thiên 5, Đạo 5, Bât tương ưng 5, Hiện hữu 5, Bât 
lì 29 

Phi Tương ưng duyên cùng Nhân duyên có Đồng sanh 1, tóm tắt.... Bất ly 1. 


Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 3,... Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng 
sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyên 3, 
Thiên 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bât ly 3. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp vn 
Đông sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cô hưởng I1, Nghiệp 2, Thực 2, Quyên 2, 
Thiên 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bât ly 2. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, Cảnh duyên có Đồng sanh 1,... Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Nghiệp 1, Thực 1, Quyên 1, Hiện hữu 1, Bắt ly I... tóm tắt... 
Phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên cũng như phi Cảnh duyên. 
Dứt phần ỷ trượng (paccayavara) đối lập thuận tùng. 


Phần Y Chỉ (Wissayavära) 
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Pháp thiện y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn y chỉ (mssaya) 1 uân thiện, 
1 uẫn y chỉ 3 uân, 2 uấn y chỉ 2 uần. 

Pháp vô ký y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh 
(citasamufthanaripa) y chỉ uấn thiện. 

Thiện và vô ký y chỉ pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 ân và sắc nương tâm sanh 
y chỉ I uẫn thiện, l uân và sắc nương tâm sanh y chỉ 3 uẫn, 2 uân và sắc nương tâm 
sanh y chỉ 2 uân. 


Pháp bất thiện y chỉ pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 uẫn bất 
thiện... 2 uân y chỉ 2 uâẫn. 

Pháp vô ký y chỉ pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh y chỉ uân 
bắt thiện. 

Pháp bát thiện và vô ký y chỉ pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn và sắc 
nương tâm sanh y chỉ 1 uân bắt thiện... 2 uân và sắc nương tâm sanh y chỉ 2 uẫn. 


Pháp vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn và sắc nương tâm sanh y 
chỉ 1 uân vô ký quả vô ký tố, l ấn và sắc nương tâm sanh y chỉ 3 uân, 2 uẫn và sắc 
nương tâm sanh y chỉ 3 uân, 2 uẩn và sắc nương tâm sanh y chỉ 2 uấn. Trong sát-na tục 
sinh: 3 uấn và sắc tục sinh (&a/aarup4) y chỉ Ì uân vô ký quả, 1 uân và sắc tục sinh y 
chỉ 3 uấn, 2 uân và sắc tục sinh y chỉ 2 uân. Vật (sắc nương trái tim) y chỉ uân, uẫn y 
chỉ vật (hadayavafthu). 3 sắc đại sung (Nahabhuraripa) y chỉ sắc đại sung, Í sắc đại 
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sung y chỉ 3 sắc đại sung, 2 sắc đại sung y chỉ 2 sắc đại sung. Uẫn vô ký quả vô ký tô y 
chỉ vật. 

Pháp thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uân thiện y chỉ vật (sắc 
nương trái tim). 

Pháp bắt thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Các uân bất thiện y chỉ vật 
(hadayavafthu). 

Pháp thiện và vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uẫn thiện và sắc 
nương tâm sanh nương sắc đại sung y chỉ vật (sắc nương trái tim). 

Pháp bắt thiện và vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: Chư uấn bắt thiện và 
sắc tâm sanh nương đại sung y chỉ vật. 


Pháp thiện y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn y chỉ 1 uân thiện 
và vật (sắc nương trái tim)... 2 uân y chỉ 2 uân và vật. 

Pháp vô ký y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh y 
chỉ uân thiện và sắc đại sung. 

Pháp thiện và vô ký y chỉ pháp thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn y chỉ 1 
uân thiện và vật... 2 uân nương (y chỉ) 2 uân và vật, sắc nương tâm sanh y chỉ uẫn 
thiện và sắc đại sung. 

Pháp bắt thiện y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn y chỉ 1 uân 
bắt thiện và vật... 2 uẫn nương 2 uân và vật (sắc nương trái tim). 

Pháp vô ký y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh 
y chỉ uân bất thiện và sắc đại sung. 

Pháp bắt thiện và vô ký y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn y 
chỉ 1 uân bất thiện và vật... 2 uân nương 2 uẫn và vật (sắc nương trái tim), sắc nương 
tâm sanh y chỉ uân bất thiện và sắc đại sung. 


Nhân duyên có 17 (câu), Cảnh duyên 7, Trưởng duyên 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, 
Đồng sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 7, Nghiệp 17, 
Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện 
hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly duyên 17. 

Dứt phần y chỉ thuận tùng 


Pháp bất thiện y chỉ pháp bắt thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Sĩ đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật y chỉ (zisssayz) uân đồng sanh hoài nghĩ đồng sanh phóng dật. 
Pháp vô ký y chỉ pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uấn và sắc nương tâm sanh 
y chỉ I uân vô ký quả vô ký tố vô nhân ( ahefuka), Ì uân và sắc nương tâm sanh y chỉ 3 
uấn, 2 uấn và sắc nương tâm sanh y chỉ 2 uấn. . Trong sát-na tục sinh vộ nhân 3 uẩn và 
sắc tục sinh y chỉ l uân vô ký quả... 2 uẩn và sắc tục sinh y chỉ 2 uần, uân y chỉ vật, vật 
y chỉ uẫn, 3 sắc đại sung y chỉ l sắc đại Sung... sắc nương tâm sanh, So tục sinh và sắc 
thủ y chỉ sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và cõi Vô tưởng... 
sắc tục sinh và sắc thủ y chỉ sắc đại sung. Nhãn thức y chỉ nhãn xứ... thân thức y chỉ 
thân xứ. Các uân vô ký quả vô ký tố vô nhân y chỉ vật (hadayavarthu). 

Pháp bắt thiện y chỉ pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật y chỉ vật. 
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387. 


388. 


389. 


Pháp bắt thiện y chỉ pháp bất thiện và vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: Sĩ đồng sanh 
hoài nghĩ đồng sanh phóng đật y chỉ uẫn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật và 
vật (sắc nương trái tim). 


Phi Nhân duyên có 4, phi Cảnh 5, phi Trưởng L7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi 
Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sinh 17, phi Có hưởng 17, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Thực l1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứt phần y chỉ đối lập 


Trong Nhân duyên có phi Cảnh 5 (câu),... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 

5, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sinh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng I7, phi 

Nghiệp 7, phi Quả L7, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Dứt phần y chỉ thuận tùng, đối lập 


Phi Nhân duyên có Cảnh trong 4 (câu).... Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 4, Hỗ 

tương 4, Y chỉ 4 Cận y 4, Tiền sinh 4, Cô hưởng 4, Nghiệp 4, Quả 1, Thực 4, Quyền 4, 

Thiền 4, Đạo 3, Tương ưng 4, Bắt tương ưng 4, Hiện hữu 4, Vô hữu 4, Ly 4, Bắt ly 4. 
Dứt phần y chỉ đối lập thuận tùng. 


Ý nghĩa y chỉ (nissayavara) là ý nghĩa ÿ trượng. 
Y nghĩa ỷ trượng (paccayavara) là ý nghĩa y chỉ. 


Phần Hỗn Hợp (Sarmsaffhavära) 


390. 


xk 


x 


391. 


392. 


393. 


xk 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân hỗn hợp (szmsa/fha) 1 
uân thiện, 1 uân hỗn hợp 3 uân, 2 uấn hỗn hợp 2 uân. 

Pháp bất thiện hỗn hợp pháp bất thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân hỗn hợp 
(samsaffha) 1 uân bất thiện, 1 uân hỗn hợp 3 uần, 2 uân hỗn hợp 2 uân. 

Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 uân hỗn hợp 1 uẫn vô ký 
quả vô ký tố, 1 uân hỗn hợp 3 uân, 2 uẫn hỗn hợp 2 uân. Trong sát-na tục sinh: 3 uân 
hỗn hợp 1 uẫn vô ký quả, 1 uẫn hỗn hợp 3 uần, 2 uân hỗn hợp 2 uẫn. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Cảnh duyên... Trưởng duyên... 

Trong sát-na tục sinh không có Trưởng duyên. 

Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đông sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận 
y duyên tất cả vừa kế đều giống phần nhân căn. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn hỗn hợp (sznsaffha) 
1 uấn thiện, I uân hỗn hợp 3 uẫn, 2 uẫn hỗn hợp 2 uân thuộc Vật sanh tiền duyên. 
Pháp bắt thiện hỗn hợp pháp bắt thiện sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn hỗn hợp 1 
uân bất thiện, I uẫn hỗn hợp 3 uẫn, 2 uân hỗn hợp 2 uần thuộc Vật sanh tiền duyên. 
Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do Tiền sanh duyên: 3 uẫn hỗn hợp 1 uẫn vô 
ký quả vô ký tố, I uẫn hỗn hợp 3 uân, 2 uân hỗn hợp 2 uần thuộc Vật sanh tiền duyên. 


... Hỗn hợp pháp thiện... pháp bắt thiện ... 
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394. 


x 


x 


395. 


396. 


397. 


398. 


399. 


400. 


401. 


x 


x 


402. 


403. 


x 


Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do Cố hưởng duyên:... hỗn hợp uần vô ký tố 
(abyakatakiriya)... 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Nghiệp duyên:... hỗn hợp pháp bất thiện... 
hôn hợp pháp vô ký... 
Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do Quả duyên: ... Vô ký quả ... 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Thực duyên:... Quyền duyên, Thiền duyên, 
Đạo duyên, Tương ưng duyên, những duyên này cũng như Nhân duyên. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 3 uẫn hỗn hợp 1 uẫn 
thiện... 2 uân hôn hợp 2 uân do vật Bât tương ưng duyên. 

Pháp bắt thiện... do vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô ký... do vật Bất tương ưng duyên. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do Hiện hữu duyên... Vô hữu duyên, Ly duyên, 
Bât ly duyên... như Nhân duyên. 


Trong Nhân duyên có 3 (câu), Cảnh duyên có 3, Trưởng duyên có 3, Vô gián duyên có 
3, Liên tiếp duyên có 3, Đồng sanh duyên 3, Hỗ tương duyên 3, Y chỉ duyên 3, Cận y 
duyên 3, Tiền sanh duyên 3, Cố hưởng duyên 3, Nghiệp duyên 3, Quả duyên 1, Thực 
duyên 3, Quyền duyên 3, Thiền duyên 3, Đạo duyên 3, Tương ưng duyên 3, Bất tương 
ưng duyên 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 

Nhân duyên có Cảnh trong 3 câu. Phần nhân căn nên sắp rộng. 


Có hưởng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 
3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 


Quả duyên có Nhân I,... Cảnh 1, Trưởng l1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương Ì1, Y chỉ 1, Cận y I1, Tiền sanh 1, Nghiệp I, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Đạo T1, 
Tương ưng I1, Bắt tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Dứt phần hôn hợp thuận tùng. 


Pháp bất thiện hỗn hợp pháp bắt thiện sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ đồng sanh hoài 
nghỉ đồng sanh phóng dật hỗn hợp uân đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẫn hỗn hợp I uẫn vô 
ký quả vô ký tố vô Nhân, I uân hỗn hợp 3 uấn, 2 uẫn hỗn hợp 2 uẫn. Trong sát-na tục 
sinh vô nhân 3 uẫn hỗn hợp 1 uấn vô ký quả, I uẫn hỗn hợp 3 uân, 2 uân hỗn hợp 2 
uân. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Trưởng duyên... phi Tiền sanh duyên: 3 
uấn hỗn hợp 1 uẫn thiện nơi Vô sắc... 2 uẫn hỗn hợp 2 uẫn. 


Pháp bắt thiện... pháp vô ký... 
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404. 


406. 


407. 


408. 


409. 


410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Hậu sanh duyên: 3 câu... do phi Cố 
hưởng duyên: 3 câu ... 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (can) thiện hỗn 
hợp uấn thiện. 

Pháp bắt thiện hỗn hợp pháp bất thiện sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (ceanä) bất 
thiện hỗn hợp uấn bắt thiện. 

Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư (ceíana) vô ký tố 
hỗn hợp uân vô ký tô (#iriyä;). 


... Hỗn hợp pháp thiện... hỗn hợp pháp bắt thiện ... 
Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Quả duyên: 3 uẫn hỗn hợp 1 uân vô ký 
tố. 

Trong hỗn hợp phân tích đối lập không có phi Nghiệp, phi Quả, tục sinh. Còn tất cả 
ngoài ra đêu có. 


Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uẫn hỗn hợp 1 uẫn đồng 
sanh ngũ song thức... 2 uấn hỗn hợp 2 uẫn. 


Pháp vô ký. hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uân hỗn hợp 1 uẫn vô ký 
quả vô ký tố vô nhân... 2 uân hỗn hợp 2 uẫn. Trong sát-na tục sinh vô nhân. 


Pháp thiện hỗn hợp pháp thiện sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 3 uấn hỗn hợp I 
uân thiện nơi Vô sắc... 2 uẫn hỗn hợp 2 uần. 

Pháp bắt thiện hỗn hợp pháp bất thiện sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 3 uân hỗn 
hợp 1 uẫn bất thiện nơi Vô sắc... 2 uân hỗn hợp 2 uân. 

Pháp vô ký hỗn hợp pháp vô ký sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 uẩn hỗn hợp 1 
uẩn vô ký quả vô ký tô nơi Vô sắc... 2 uân hỗn hợp 2 uân. Phi Bất tương ưng duyên 
không có tục sinh. 


Phi Nhân có 2, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cỗ hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 


Phi Nhân duyên có phi Trưởng 2.... phi Tiền sinh 2, phi Hậu sinh 2, phi Cô hưởng 2, 
phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiên 1, phi Đạo I1, phi Bât tương ưng 2. 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên có phi Tiên sinh trong 2 (câu),... phi Hậu sinh 
2, phi Cô hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 
ĐÀ 

Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi Hậu sinh 2,... phi 
Có hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cô hưởng duyên có phi Nghiệp l,... phi Quả 2, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 2. 
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415. 


416. 


417. 


418. 


419. 


420. 


421. 


422. 


423. 


424. 


425. 


426. 


427. 


428. 


429. 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có phi Quả I.... phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 
1, 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo 
duyên có phi Bât tương ưng l. 


Phi Trưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Có hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 


Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Tiền sinh trong 2 (câu)... phi Hậu sinh 
2, phi Cô hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 
PÃ 


Phi Tiền sinh duyên có phi Nhân 2... phi Trưởng 3, phi Hậu sanh 3, phi Có hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo l, phi Bât tương ưng 3. 


Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Hậu sinh 2, phi Có 
hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Đạo T, phi Bât tương ưng 2... tóm tắt... 


Phi Hậu sanh duyên... phi Cô hưởng duyên, có phi 2.... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, 
phi Hậu sinh 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 


Phi Cô hưởng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2,... phi Tiền sinh 2, phi Hậu 
sinh 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng... tóm tắt ... 


Phi Nghiệp duyên có phi Nhân I.... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cô hưởng 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng l, phi Tiền sinh 1, bu Hậu 
sinh 1, phi Cố hưởng I, phi Quả 1, phi Đạo I1, phi Bất tương ưng 1, tóm tắt,.. 


Phi Quả duyên có phi Nhân 2.... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Có 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 


Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi Cố hưởng duyên có phi Nghiệp I,... phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 2. 


Phi Thiền duyên có phi Nhân I,... phi Trưởng l1, phi Hậu sinh 1, phi Cố hưởng 1, phi 
Đạo ]. 


Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có 
hưởng duyên có phi Đạo I. 


Phi Đạo duyên có phi Nhân I,... phi Trưởng 1, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 1, phi Cố 
hưởng I, phi Nghiệp l, phi Quả l1, phi Thiên T, phi Bât tương ưng T,... tóm tắt... 
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4390. 


431. 


432. 


433. 


434. 


435. 


436. 


437. 


438. 


439. 


440. 


441. 


442. 


Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2.... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 
3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo T. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2.... phi Tiền sinh 2, phi 
Hậu sinh 2, phi Cô hưởng 2, phi Nghiệp 1, phi Quả 2, phi Đạo T. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có 
phi Đạo l. 

Dứt cách đối lập 


Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiên sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Có hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên có phi Tiền sinh 3.... phi Hậu sinh 3, phi 
Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên, Trưởng duyên, Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sinh duyên có phi Hậu 
sinh 3,... phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, Cố hưởng duyên có phi Hậu 
sinh 3,... phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, Cố hưởng duyên, Nghiệp 
duyên, Thực duyên tóm tắt,... Bât ly duyên có phi Hậu sinh 3,... phi Quả 3. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sinh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên 
có phi Hậu sinh l,... phi Cô hưởng T. 


Nhân duyên cùng Cảnh duyên tóm tắt,... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, Quả duyên, 
Thực duyên, tóm tắt,... Bât ly duyên có phi Hậu sanh I,... phi Cô hưởng l. 


Cảnh duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Cô 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo l, phi Bât tương ưng 3. 
Cảnh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt. 


Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sinh 3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 

Trưởng duyên cùng Nhân duyên, tóm tắt,... Vô gián duyên, Liên tiếp duyên, Đồng 
sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên nên sắp rộng như phân cảnh 
căn. 
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443. 


444. 


445. 


446. 


x 


x 


A47. 


x 


448. 


x 


449. 


450. 


x 


451. 


x 


452. 


x 


453. 


454. 


455. 


Tiền sanh duyên có phi Nhân 2.... phi Trưởng 3, phi Hậu sinh 3, phi Cổ hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo I1. 


Tiên sanh duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Hậu sinh 3, phi Cố hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3... tóm tắt... 


Có hưởng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo T, phi Bât tương ưng 3. 


Cô hưởng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3... tóm tặắt,... 


Nghiệp duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Cố 
hưởng 3, phi Quả 3, phi Thiên T, phi Đạo l1, phi Bât tương ưng 3. 
Nghiệp duyên cùng Nhân duyên có Trưởng 3... tóm tắt... 


Quả duyên có phi Nhân I,... phi Trưởng 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cô 
hưởng T, phi Thiên 1, phi Đạo l, phi Bât tương ưng Ì. 
Quả duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 1, tóm tắt... 


Thực duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo T, phi Bât tương ưng 3. 
Thực duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 


Quyên duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Cô 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo T, phi Bât tương ưng 3. 
Quyền duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 


Thiền duyên có phi Nhân 2... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi Cô 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 
Thiền duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 


Đạo duyên có phi Nhân 1.... phi Trưởng 3, phi Tiên sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cô 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3. 
Đạo duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt... 


Tương ưng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 3, phi Hậu sinh 3, phi 
Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 3. 
Tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3... tóm tắt,... 


Bất tương ưng duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiền sinh 1, phi Hậu sinh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo T. 


Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sinh 1, phi Hậu 
sinh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 
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456. 


457. 


458. 


459. 


4ó0. 


4ó1. 


462. 


463. 


464. 


Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sinh 
1, phi Hậu sinh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên, Cảnh duyên, tóm tắt,... Tiền sanh duyên có 
phi Hậu sanh 3,... phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3. 

Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên, Cố hưởng duyên, 
Nghiệp duyên, Thực duyên,... tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 3,... phi Quả 3. 
Bất tương ưng duyên cùng Nhân duyên... tóm tắt,... Tiền sanh duyên, Nghiệp duyên, 
Quả duyên, Thực duyên... tóm tắt,... Bất ly duyên có phi Hậu sanh 1... phi Có hưởng I. 


Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly duyên nên phân rộng như phân cảnh 
căn. 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 


Phi Nhân duyên có Cảnh trong 2 (câu).... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ 
tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Tiền sanh 2, Có hưởng 2, Nghiệp 2, Quả l1, Thực 2, Quyên 
2, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2. Bất ly 
ĐÀ 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên có Cảnh 2... tóm tắt,... Bất ly 2 (tất cả đều có 
2). 


Phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên 
tiêp 2, Đông sanh 2, Hồ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cô hưởng 1, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 
2, Quyên 2, Thiên 2, Đạo I, Tương ưng 2, Bât tương ưng I, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 
2, Bất ly 2. 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh, phi Có 
hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền I, Tương ưng I1, Hiện hữu I, Vô 
hữu 1, Ly 1, Bất ly 1 (tất cả đều có 1). 


Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Có hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên, phi Bắt tương 
ưng duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sinh 1, Hỗ tương I1, Y chỉ 1, Cận 
y 1, Thực 1, Quyên 1, Thiền 1, Tương ưng I, Hiện hữu 1, Vô hữu I1, Ly 1, Bắt ly 1. 
Phi Quả duyên, phi Đạo duyên, phi Bất tương ưng duyên cũng như phi Nghiệp duyên. 


Phi Trưởng duyên có Nhân 3,... Cảnh 3... tóm tắt,... Bất ly 3. 
Phi Trưởng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2... tóm tắt,... Bất ly 2. 
Phân phi trưởng căn có phi Nhân nên sắp theo như phân phi nhân căn. 


Phi Tiền sanh duyên có Nhân 3,... Cảnh 3... tóm tắt,... Cô hưởng 3, Nghiệp 3, Quả l. 
Nên sắp rộng môi bài theo đây không có chép để, đều có ba vấn đề. 
Phần phi Tiên sanh căn cứ sắp y như Cố hưởng và Đạo, đều có 2 vấn đề, ngoài ra 
đều như phi Nhân duyên. Còn phi Hậu sanh duyên sắp đều đủ như phi Trưởng duyên. 
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465. 


466. 


467. 


468. 


469. 


470. 


471. 


x 


x 


472. 


473. 


Phi Nghiệp duyên có Nhân 3,... Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 
3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hồ tương 1, Y chỉ 1, Tiên sanh 1, Cô hưởng I, Thực 1, Quyên I1, Thiên I1, 
Tương ưng Ì, Bât tương ưng l1, Hiện hữu 1, Vô hữu I1, Ly 1, Bât ly I. 


Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có 
Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, 
Quyên 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu l1, Vô hữu 1, Ly 1, Bắt ly 1. 

Những câu ngoài ra nên sắp cho rộng theo phương tiện này,... tóm tắt,.. 


Phi Quả duyên có Nhân 3... tóm tắt,... nên sắp đầy đủ... Bất ly 3. 
Phi Quả duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 
2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cố hưởng 1, 
Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, Thiên 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 
2, Bất ly 2. 

Phân phi quả căn chỉ khác nhau như thế, còn ngoài ra đều như phân phi nhân căn. 


Phi Thiền duyên có Cảnh 1... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ 
1, Cận y I, Tiên sanh I, Nghiệp I, Quả I, Thực I, Quyên l1, Tương ưng l1, Bât tương 
ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu I1, Ly 1, Bắt ly 1. 


Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có 
hưởng duyên, phi Đạo duyên có Cảnh I1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ 
tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Tiền sanh 1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyền 1, Tương ưng 
1, Bất tương ưng I, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 


Phi Đạo duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Tiên sanh 1, Cô hưởng I, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, Quyên 1, Thiên 1, Tương 
ưng I,... Bât tương ưng l1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bât ly 1. 


Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh 
1,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ 1, Cận y 1, Nghiệp 1, Quả 
1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, 
Ly 1, Bất ly 1. 

Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt ... 


Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 3,... có Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, 
Đông sanh 3, Hồ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, 
Quyền 3, Thiên 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bât ly 3. 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp BÀ 
Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cố hưởng I, Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 
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474. 


xk 


x 


Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên cũng như trong phần phi Cố hưởng căn (Zsevanamilakam) 
phi Nhân căn. 

Phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên cả 3 duyên này làm căn (i4) đồng 
như một.... có Cảnh 1, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I1, Y chỉ 1, Cận y 
1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng I, Hiện hữu 1, Vô hữu I1, Ly 1, Bắt ly 1. 

Di cách đi lập, thuận tùng 
Hết phần hỗn hợp (samsatthavara) 


Phần Tương Ưng (Szmpayuffavñro) 


475. 


Pháp thiện tương ưng pháp thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uân tương ưng 
(sampayuría) Ì uân thiện, Ì uân tương ưng 3 uân, 2 uân tương ưng 2 uân. 


476. 


Pháp bất thiện tương ưng pháp bắt thiện sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn tương ưng 
uân bất thiện, 1 uẫn Tương ưng 3 uẫn, 2 uẫn tương ưng 2 uẫn. 


477. 


Pháp vô ký tương ưng pháp vô ký sanh ra do Nhân duyên: 3 ấn tương ưng I uẫn vô 
ký quả, vô ký tố; I uân tương ưng 3 uấn; 2 uân tương ưng 2 uấn. Trong sát-na tục sinh: 
3 uân tương ưng 1 uẫn vô ký quả, 1 uẫn tương ưng 3 uẫn, 2 uẫn tương ưng 2 uân... tóm 
tắt... 


478. 


Nhân có 3 câu, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y 
chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 


479. 


Pháp bắt thiện tương ưng pháp bất thiện sanh ra do phi Nhân duyên: Sĩ đồng sanh hoài 
nghi đồng sanh phóng dật tương ưng với uấẫn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng 
dật. 


480. 


Pháp vô ký tương ưng pháp vô ký sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẫn tương ưng Ì uẫn 
vô ký quả vô ký tố vô Nhân, 1 uân tương ưng 3 uẩn, 2 uẫn tương ưng 2 uân; trong sát- 
na tục sinh vô nhân 3 uấn tương ưng 1 uân vô ký quả, I uẫn tương ưng 3 uẫn, 2 uân 
tương ưng 2 uẫn... tóm tắt... 


481. 


Phi Nhân có 2 (câu), phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Có hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 1, phi Đạo I, phi Bât tương ưng 3. 
Dứút cách đổi lập 


482. 


Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bât tương ưng 3. 
Dứt cách thuận tùng, đổi lập 


483. 
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* Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 


2, Cận y 2, Tiền sanh 2, Có hưởng 2, Nghiệp 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 2, Thiền 1, Đạo 
1, Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 
Dút cách đổi lập, thuận tùng (paccanikyanuloma) 
Hết phần tương ng (sampayuftavara) 


Ý nghĩa tương ưng là ý nghĩa hỗn hợp (samsatthavära) 
Ý nghĩa hỗn hợp là ý nghĩa tương ưng (sđmpayuffavara) 


Phần Vấn Đề Phân Giải (Phần Yếu Trì) (Pañhayãra) 


A/. Đếm thuận tùng nơi vẫn đề 


484. 


xk 


4856. 


Nhân Duyên 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Nhân duyên: Các nhân thiện làm duyên 
(paccaya) cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân thiện làm duyên 
(paccaya) cho sắc nương tâm (ciffasamujthãna rũpa) sanh bằng Nhân duyên. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và pháp vô ký băng Nhân duyên: Các uẫn thiện 
làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Nhân duyên: Các nhân bắt thiện làm 
duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
Pháp bát thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký băng Nhân duyên: Các nhân bắt 
thiện làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Nhân duyên: Các nhân vô ký quả, vô ký tố 
làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. Trong sát-na 
tục sinh: Các nhân vô ký quả làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nhân 
duyên. 

Cảnh Duyên 


487. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bồ thí, nguyện trì ngũ giới, thọ thanh tịnh giới rồi nhớ lại thiện đó, phản 
khán những phước thiện chất chứa trước. 

- _ Sau khi xuất thiền phản khán lại thiền. 

- Bậc hữu học (sekkhã) phản khán biến thành (gofabhữ). Phản khán thanh trừ 
(vodana). 

-_ Bậc hữu học sau khi đắc đạo phản khán đạo. 

-_ Bậc hữu học hoặc phàm phu quán xét vô thường, khổ não, vô ngã biết đầy đủ tâm 
thiện bằng tha tâm thông (cefopariyañana) 

¬ Tâm thiện Không vi VÔ biên xứ (Akãsãnañcäyatana) làm duyên cho tâm thiện Thức 

- _ âm thiện Vô sở hữu xứ (Akiñcañfñayatana) làm duyên cho tâm thiện Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ (Nevasaññãnäsaññãäyatana) bằng Cảnh duyên. 
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488. 


489. 


490. 


491. 


492. 


Các uân thiện làm duyên cho thần thông (iđđjividhañäna), tha tâm thông 
(cetopariyanana), túc mạng thông (pubbenivasanussafinana), tùy nghiệp thông 
(yathakammupagañana), vị lai thông (anaãgatfansañana) băng Cảnh duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên: 


Sau khi bố thí, nguyện trì ngũ giới, thanh tịnh giới rồi vui mừng thỏa thích đó mở 
mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. 

Hay vui mừng thỏa thích những phước thiện tạo chứa trước kia đó mở mối cho 
tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. 

Sau khi xuất thiền vui thích thiền ấy mở mỗi cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng 
dật sanh ra. 

Người nóng nảy thiền hoại, sân phát sanh. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 


Sau khi đắc quả A-la-hán phản khán quả, phản khán những phước thiện tạo chứa 
trước kia. 

Quan sát tỏ ngộ thiện bằng vô thường, khổ não, vô ngã hiểu rõ đủ tâm thiện bằng 
tha tâm thông. 

Bậc hữu học hoặc phàm phu quán sát tỏ ngộ tâm thiện bằng vô thường, khổ não, vô 
ngã, sau khi tâm thiện ấy diệt thì tâm quả mót sanh ra. 

Sự vui mừng hớn hở thiện ấy mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và 
ưu sanh ra. Sau khi bất thiện diệt rồi thì tâm mót là quả sanh ra. 

Tâm thiện Không vô biên xứ làm duyên cho tâm Thức vô biên xứ quả hoặc tố 
(kirayä) bằng Cảnh duyên. 

Tâm thiện Vô sở hữu xứ làm duyên cho tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả hoặc tố 
băng Cảnh duyên. 

Các uấn thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị 
lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên: 


Tham ái, vui mừng, thỏa thích đó mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
Và ưu sanh ra. 

Tà kiến, vui mừng, thỏa thích đó mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
Và ưu sanh ra. 

Hoài nghi mở mối cho hoài nghi, tà kiến, phóng dật và ưu sanh ra. 

Phóng dật mở mối cho phóng dật, tà kiến, hoài nghi và ưu sanh ra. 

Ưu mở mối cho ưu tà kiến, hoài nghi và phóng dật sanh ra. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp thiện sanh ra băng Cảnh duyên: 


Bậc hữu học phản khán phiền não bị hạn chế bớt, hiểu rõ phiền não trước kia đã 
từng sanh. 

Bậc hữu học hoặc phàm phu quán sát tỏ ngộ pháp bắt thiện bằng vô thường, khổ 
não, vô ngã, biết rõ đầy đủ tâm bất thiện băng tha tâm thông 

Các uấn bất thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 
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493. 


494. 


495. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 

-_ Bậc La-Hán phản khán phiền não đã trừ và mở mối phiền não từng sanh trước kia. 
Quán sát rõ bất thiện băng vô thường, khổ não, vô ngã. Tâm hiểu đầy đủ tâm bất 
thiện bằng tha tâm thông. 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán rõ pháp bất thiện bằng vô thường, khổ não, vô 
ngã. Pháp bất thiện vừa diệt kế đó có tâm mót là quả sanh ra. 

- Vui mừng, thỏa thích tâm bất thiện ấy mở mối cho tham ái, tà kiến, hoài nghị, 
phóng đật và ưu sanh ra. Tâm bất thiện vừa diệt hết thì tâm mót là quả sanh ra. 

-_ Các uân bất thiện làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên: 

-_ La-Hán phản khán quả, phản khán Níp Bàn và Níp Bàn làm duyên cho tâm quả và 
tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 

- Bậc La-Hán quán rõ nhãn bằng vô thường, khổ não, vô ngã. Nhĩ... tý, thiệt, thân, 
sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (sắc nương trái tim), quán rõ uấn vô ký quả, vô ký tố 
bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ, tha tâm thông biết đầy đủ tâm 
vô ký quả và vô ký tô. 

-_ Không vô biên xứ tô làm duyên cho Thức vô biên xứ tổ bằng Cảnh duyên. 

- _ Vô sở hữu xứ tố làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố băng Cảnh duyên. 

-_ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

-_ Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, khí xứ làm duyên cho tỷ thức, vị xứ làm duyên 
cho thiệt thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

- Các uấn vô ký làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông và tâm khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho biến thành (goírabhữ), thanh trừ (vodãna) và đạo bằng 
Cảnh duyên. 

-_ Bậc hữu học hoặc phàm phu quán rõ nhãn bằng vô thường, khô não, vô ngã, nhĩ... 
tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (sắc nương trái tim), quán rõ những uẫn 
vô ký quả, vô ký tổ bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

-_ Thấy sắc băng thiên nhãn, nghe tiếng băng thiên nhĩ, biết đầy đủ tâm vô ký quả và 
vô ký tô bằng tha tâm thông. 

- Các uấn vô ký làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện băng Cảnh duyên: 

- Thỏa thích, vui mừng, nhãn đó khai đoan cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật 
và ưu sanh ra. 

-_ Nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (sắc nương trái tim) thỏa thích, vui 
mừng các uấn vô ký quả và vô ký tố đó mở mối cho ái dục, tà kiến, hoài nghị, 
phóng dật và ưu sanh ra. 
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496. 


497. 


498. 


499. 


500. 


501. 


502. 


Trưởng Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng duyên và 
Trưởng đồng sanh duyên): 
+ Cảnh trưởng như là sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới đó rồi 
nặng chấp nhớ. 
-_ Trước kia chấp chứa đề phước thiện rồi chấp nhớ. 
-_ Xuất thiền rồi sao nặng chấp nhớ thiên. 
-_ Bậc hữu học sau nặng chấp nhớ lại tâm biến thành (goirabhz) sau chấp nhớ tâm 
thanh trừ (vodana). 
- Bậc hữu học xuất ra khỏi đạo sau nặng chấp nhớ đạo. 
+ Trưởng đồng sanh như là thiện trưởng làm duyên cho các uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Trưởng duyên: 
+ Cảnh trưởng như là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới ây rồi 
nặng chấp nhớ vui mừng, thỏa thích do đã chấp đó tham ái, tà kiến phát sanh. 
Phước thiện chứa để trước kia rồi nặng chấp vui mừng, thỏa thích do chấp đó 
tham ái, tà kiến phát sanh. 
- Sau khi xuất thiền đã nặng chấp thiền vui mừng, thỏa thích do chấp cứng ấy tham 
ái, tà kiến phát sanh. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên (chia 2: Cảnh trưởng duyên 

và Trưởng đồng sanh duyên): 

-_ Cánh trưởng như là La-hán sau khi xuất đạo rồi nặng về sự phản khán đạo. 

- Trưởng đồng sanh như là thiện trưởng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Trưởng duyên 

- Trưởng đồng sanh như là thiện trưởng làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bắt thiện băng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng 

duyên và Trưởng đồng sanh duyên): 

- Cảnh trưởng như là tham ái nặng rồi thỏa thích vui mừng đã làm nặng đó ái dục, tà 
kiến phát sanh. Vui mừng, thỏa thích tà kiến nặng đã làm đó, ái dục, tà kiến sanh ra. 

-_ Trưởng đồng sanh như là bất thiện trưởng làm duyên cho các uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên. 
Trưởng đông sanh như là trưởng bât thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng 
Trưởng duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như là trưởng bất thiện làm duyên cho các uấn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
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503. 


54. 


505. 


506. 


507. 


508. 


509. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Trưởng duyên (có 2: Cảnh trưởng duyên 

và Trưởng đồng sanh duyên): 

-_ Cảnh trưởng như là La-hán đã nặng phản khán quả, đã nặng phản khán Níp Bàn thì 
Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

-_ Trưởng đồng sanh như là vô ký quả, vô ký tố trưởng làm duyên cho các uẫn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh băng Trưởng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Trưởng duyên: 
Cảnh trưởng như là bậc hữu học đã nặng phản khán quả, đã nặng phản khán Níp 
Bàn thì Níp Bàn làm duyên cho tâm biến thành (gorabbi), tâm thanh trừ (wodãna) 
và đạo bằng Trưởng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Trưởng duyên: 
Cảnh trưởng như là đã nặng về nhãn thỏa thích vui mừng, do đã nặng đó tham ái, tà 
kiến phát sanh. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (sắc nương trái tim) 
đã nặng các uẫn vô ký quả, vô ký tố thỏa thích vui mừng, do đã nặng đó tham ái, tà 
kiến phát sanh. 


Vô Gián Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Vô gián duyên: 

- Những uân thiện sanh trước trước làm duyên cho những uẫn thiện sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho tâm biến thành (gofrabi. 

- _ Tâm thuận tùng (anulơma) làm duyên cho tâm thanh trừ (vodan4). 

- _ Tâm biến thành (go/rabhi) làm duyên cho đạo. 

- _ Tâm thanh trừ (vođãZna) làm duyên cho đạo đều băng Vô gián duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Vô gián duyên: 

- Thiện làm duyên cho quả sơ khởi (vu‡than4). 

- Đạo làm duyên cho quả (phal⁄4). 

- _ Tâm thuận tùng của bậc hữu học làm duyên cho tâm quả khi nhập thiền quả. 

-_ Còn khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm quả 
bằng Vô gián duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Vô gián duyên: Các uân bắt thiện 
sanh trước trước làm duyên cho các uân bât thiện sanh sau sau băng Vô gián duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Vô gián duyên: Bất thiện làm duyên 
cho quả sơ khởi (vwƒ£haãna) băng Vô gián duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Vô gián duyên: Các uân vô ký quả, vô ký 
tố sanh trước trước làm duyên cho các uân vô ký quả, vô ký tố sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên: 

- _ Tâm hộ kiếp làm duyên cho tâm khán môn. 

-_ Tâm tô làm duyên cho quả sơ khởi (vuƒ£hana). 

- _ Tâm thuận tùng của La-hán làm duyên cho tâm tứ quả khi nhập thiền quả. 


76 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





510. 


SI1, 


512. 


513. 


514. 


S15, 


516. 


517. 


518. 


-_ Khi xuất thiền diệt, tâm tô phi Tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm tứ quả bằng 
Vô gián duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Vô gián duyên: Tâm khán (ý) môn làm 
duyên cho các uân bât thiện băng Vô gián duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Vô gián duyên: Khán môn làm duyên cho 
các uân thiện băng Vô gián duyên. 


Liên Tiếp Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Liên tiếp duyên: 

-_ Những uân thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn thiện sanh sau sau bằng 
Liên tiếp duyên. 

- _ Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm biến thành (gofrabhi. 

- Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (vodana). 

- _ Tâm biến thành (go#rabh#) làm duyên cho tâm đạo. 

- _ Tâm thanh trừ (vođãna) làm duyên cho tâm đạo bằng Liên tiếp duyên. 


“. thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Liên tiếp duyên: 
Thiện làm duyên cho dị thục quả (vu/fhäng). 

- Đạo làm duyên cho quả (phal⁄4). 

-_ Khi nhập thên quả, tâm thuận tùng của bậc hữu học làm duyên cho quả. 

-_ Khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng làm duyên cho tâm quả (thứ 
3) băng Liên tiếp duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Liên tiếp duyên: Các uân bất thiện 
sanh trước trước làm duyên cho các uân bât thiện sanh sau sau băng Liên tiêp duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Liên tiếp duyên: Bắt thiện làm duyên 
cho quả dị thục (//hãna) bằng Liên tiếp duyên. 


_ vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Liên tiếp duyên: 
Các uân vô ký quả, vô ký tố sanh trước trước làm duyên cho các uẩn vô ký quả, vô 
ký tố sanh sau sau bằng Liên tiếp duyên. 

- _ Tâm hộ kiếp làm duyên cho tâm khán môn bằng Liên tiếp duyên. 

-_ Tâm tố (##iy) làm duyên cho quả dị thục (øw/ƒhãna) bằng Liên tiếp duyên. 

-_ Khi nhập thền quả, tâm thuận tùng của La-hán làm duyên cho quả thứ tư. 

- Khi xuất thiền diệt, tâm tố Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm nhập 
thiền tứ quả bằng Liên tiếp duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Liên tiếp duyên: Tâm khán (ý) môn làm 
duyên cho uân thiện băng Liên tiêp duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Liên tiếp duyên: Tâm khán (ý) môn 
làm duyên cho uân bắt thiện bằng Liên tiếp duyên. 
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525, 


Đồng Sanh Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Đồng sanh duyên: ] uân thiện làm duyên 
cho 3 uân băng Đông sanh duyên, 3 uân làm duyên cho ] uân băng Đông sanh duyên, 
2 uân làm duyên cho 2 uân băng Đông sanh duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Đồng sanh duyên: Uấn thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh băng Đông sanh duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên: Ì uân thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 3 uân làm duyên cho 
[ uân và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và 
sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện băng Đồng sanh duyên: 1 uân bất thiện 
làm duyên cho 3 uân băng Đông sanh duyên, 3 uân làm duyên cho I uân băng Đông 
sanh duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân băng Đông sanh duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Các uân bất thiện 
làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Đông sanh duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bắt thiện và vô ký băng Đông sanh duyên: l uấn 
bất thiện làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 3 uẩn 
làm duyên cho Ï uân và sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh duyên, 2 uấn làm duyên 
cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đông sanh duyên: 

- 1 uẫn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh băng Đồng 
sanh duyên, 3 uân làm duyên cho I uấn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh băng Đông sanh duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: ] uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uân và sắc tục sinh bằng 
Đồng sanh duyên, 3 uấn làm duyên cho l uân và sắc tục sinh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân và sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên. 

-_ Uấn làm duyên cho vật (hadayavatrhu) bằng Đồng sanh duyên, vật làm duyên cho 
uân bằng Đồng sanh duyên. 

-_ đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 sắc đại sung làm 
duyên cho I sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 2 
sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

-_ Sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc thủ băng Đồng 
sanh duyên. 

- _1 sắc đại sung ngoại làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- l sắc đại sung nương vật thực sanh làm duyên cho 3 sắc đại sung băng Đồng sanh 
duyên, 3 sắc đại sung làm duyên cho l sắc đại sung băng Đồng sanh duyên, 2 sắc 
đại sung làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 
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- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 sắc đại sung nương âm dương sanh làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh 
duyên, 3 sắc đại sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc 
đại sung làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc thủ bằng Đồng. sanh duyên. 

- Sắc đại sung nơi Vô tưởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 3 
sắc đại sung làm duyên cho l sắc đại sung bằng Đồng sanh duyên, 2 sắc đại sung 
làm duyên cho 2 sắc đại sung. bằng Đồng sanh duyên, sắc đại sung làm duyên cho 
sắc tục sinh và sắc thủ bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Các uẫn thiện 
và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp bất thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh duyên: Những uấn 
bắt thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 


Hỗ Tương Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Hỗ tương duyên: Ì uân thiện làm duyên 
cho 3 uân băng Hồ tương duyên, 3 uân làm duyên cho 1 uân băng Hồ tương duyên, 2 
uân làm duyên cho 2 uân băng Hồ tương duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hỗ tương duyên: 1 uẫn bắt thiện 
làm duyên cho 3 uân băng Hồ tương duyên, 3 uân làm duyên cho 1 uân băng Hồ tương 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân băng Hồ tương duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hỗ tương duyên: 

- l uấn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 3 uẩn làm 
duyên cho 1 uấn bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn bằng Hỗ tương 
duyên. 

-_ Trong sát-na tục sinh: l uấn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và vật (hadayavatthu) 
băng Hỗ tương duyên, 3 uẩn làm duyên cho 1 uân và vật bằng Hỗ tương duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uấn và vật bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Uẩn làm duyên cho vật (hadayavzfrhu) bằng Hỗ tương duyên, vật làm duyên cho 
uân bằng Hỗ tương duyên. 

- 1 sắc đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hỗ tương duyên, 3 sắc đại sung 
làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Hỗ tương duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 2 
sắc đại sung bằng Hỗ tương duyên. 

- Sắc ngoại, sắc nương vật thực sanh, sắc nương âm dương sanh.. 

- 1 sắc đại sung Vô tưởng làm . duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hỗ tương duyên, 3 sắc 
đại sung làm duyên cho ÏI sắc đại sung bằng Hỗ tương duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung băng Hỗ tương duyên. 


Y Chỉ Duyên 
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Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Y chỉ duyên: 1 uân thiện làm duyên cho 3 
uân thiện băng Y chỉ duyên, 3 uân làm duyên cho l uân băng Y chỉ duyên, 2 uân làm 
duyên cho 2 uân băng Y chỉ duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Y chỉ duyên: Uẫn thiện làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh băng Y chỉ duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký băng Y chỉ duyên: Ì uân thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 3 uân làm duyên cho Ì uấn 
và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương 
tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện băng Y chỉ duyên: I uân bất thiện làm 
duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên, 3 uân làm duyên cho I uân băng Y chỉ duyên, 2 
uân làm duyên cho 2 uân băng Y chỉ duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: Các uẩn thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Y chỉ duyên: l uân bất 
thiện làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 3 uân làm duyên 
cho 1 uần và sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên, 2 uấn làm duyên cho 2 uân và sắc 
nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: 

- l uẫn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên, 3 uấn làm duyên cho I uân và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 uẫn 
làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

-_ Trong sát-na tục sinh: l uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Y 
chỉ duyên, 3 uẫn làm duyên cho I uân và và sắc tục sinh băng Y chỉ duyên, 2 uân 
làm duyên cho 2 uẫn và và sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên. 

-  Uẩn làm duyên cho vật bằng Y chỉ duyên, vật làm duyên cho uân bằng Y chỉ duyên. 

-_l đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Y chỉ duyên, 3 đại sung làm duyên cho Ì 
đại sung bằng Y chỉ duyên, 2 đại sung làm duyên cho 2 đại sung bằng Y chỉ duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc thủ bằng Y chỉ 
duyên. 

¬ Sắc ngoại, sắc nương vật thực sanh, sắc nương âm dương sanh.. 

- 1 sắc đại sung Vô tưởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho 1 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên, 2 sắc đại sung làm duyên cho 
2 sắc đại sung bằng Y chỉ duyên. 

- Sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc thủ bằng Y chỉ duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Y chỉ duyên, nhĩ xứ... tỷ xứ... thiệt xứ... 
thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Y chỉ duyên. 

- _ Vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho những uần vô ký quả và vô ký tô bằng Y chỉ 
duyên. 
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Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Y chỉ duyên: Vật (sắc nương trái tim) làm 
duyên cho những uấn thiện bằng Y chỉ duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Y chỉ duyên: Vật (sắc nương trái tim) 
làm duyên cho các uân bât thiện băng Y chỉ duyên. 


Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện băng Y chỉ duyên: Ị uấn thiện và 
vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên, 3 uấn và vật làm 
duyên cho 1 uân băng Y chỉ duyên, 2 uân và vật làm duyên cho 2 uân bằng Y chỉ 
duyên. 


Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Y chỉ duyên: Uẫn thiện và 
sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 


Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Y chỉ duyên: 1 uẫn 
bât thiện và vật làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên, 3 uân và vật làm duyên cho ] 
uân băng Y chỉ duyên, 2 uân và vật làm duyên cho 2 uân băng Y chỉ duyên. 


Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Y chỉ duyên: Uấn bất 
thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên. 


Cận Y Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên (rộng 3: Cảnh cận y 
(Arammanipanissaya) Vô gián cận y  (Anamaripanissaya) Thuần cận y 
(Pakatipanissay4): 
+ Cảnh cận y như là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới chú 

trọng đó rồi nhớ lại. 

- Hay là nhớ lại những phước thiện trọng hệ đã làm chứa để trước. 

- Hay sau khi xuất thiền nặng về thiền rồi nhớ lại. 

- - Bậc hữu học quan trọng tâm biến thành (go#rabbi) sau khi nhớ lại. 

- Quan trọng tâm thanh trừ (vodang) sau khi nhớ lại. 

- Hay bậc hữu học xuất đạo rồi quan trọng đạo sau mới nhớ lại. 


+ Vô gián cận y như là các uẫn thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẫn thiện 
sanh sau sau bằng Cận y duyên. 
- - Tâm thuận tùng (znuloma) làm duyên cho tâm biến thành (gofrabhữ) bằng Cận y 
duyên. 
- - Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (»ođZna) bằng Cận y duyên. 
- _ Tâm biến thành (go#abhữ) làm duyên cho tâm đạo bằng Cận y duyên. 
- _ Tâm thanh trừ (wođãna) làm duyên cho đạo bằng Cận y duyên. 


+ Thuần cận y như là đức tin thuần cận làm duyên cho bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền sanh ra, quán (vi2assan3) phát ra, đạo 
sanh ra, thần thông sanh ra, vào thiền sanh ra. 

- Giới cận y, văn cận y, xả cận y, trí cận y làm duyên cho bồ thí... 
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-_ Nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền phát sanh, pháp 
quán phát sanh, đạo phát sanh, thần thông phát sanh, sự nhập thiền đặng phát 
tiến. 

-_ Đức tin cận y như là trì giới, văn, xả... tuệ làm duyên cho đức tin, trì giới, thính 
pháp, xả và tuệ bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị (parikamna) của sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y 
duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của nhị thiền làm duyên cho nhị thiền băng Cận y duyên. 

- _ Tâm chuẩn bị của tam thiền làm duyên cho tam thiền bằng Cận y duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của tứ thiền làm duyên cho tứ thiền bằng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của thiền Không vô biên xứ làm duyên cho thiền Không vô biên 
xứ băng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của thiền Thức vô biên xứ làm duyên cho thiền Thức vô biên xứ 
băng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của thiền Vô sở hữu xứ làm duyên cho thiền Vô sở hữu xứ bằng 
Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của thiền Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho thiền Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên... 

-_ Tứ thiền làm duyên cho Không vô biên xứ, Không vô biên xứ duyên cho Thức 
vô biên xứ, Thức vô biên xứ làm duyên cho Vô sở hữu xứ, Vô sở hữu xứ làm 
duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của thiên nhãn làm duyên cho thiên nhãn bằng Cận y duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của thiên nhĩ làm duyên cho thiên nhĩ bằng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của thần thông (¡4dhividhañaäna) làm duyên cho thần thông bằng 
Cận y duyên. 

- _ Tâm chuẩn bị của tha tâm thông (cefopariyañãna) làm duyên cho tha tâm thông 
bằng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của túc mạng thông (0wbbeniväsãnussaiiñãna) làm duyên cho túc 
mạng thông bằng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của tùy nghiệp thông (ya/hãkanưnñpagañana) làm duyên cho tùy 
nghiệp thông bằng Cận y duyên. 

-_ Tâm chuẩn bị của vị lai thông (anãgatansañnana) làm duyên cho vị lai thông 
băng Cận y duyên. 

- _ Thiên nhãn làm duyên cho thiên nhĩ bằng Cận y duyên. 

- _ Thiên nhĩ làm duyên cho thần thông bằng Cận y duyên. 

- Thần thông làm duyên cho tha tâm thông bằng Cận y duyên. 

- _ Tha tâm thông làm duyên cho túc mạng thông bằng Cận y duyên. 

- _ Túc Mạng thông làm duyên cho tùy nghiệp thông bằng Cận y duyên. 

- _ tùy nghiệp thông làm duyên cho vị lai thông bằng Cận y duyên. 

- Tâm chuẩn bị của sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chuẩn bị của nhị đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của tam đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- - Tâm chuẩn bị của tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 

- - Tâm nhị đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- - Tâm tam đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 


52 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





545. 


546. 


547. 


- Bậc hữu học thành Cận y duyên cho đạo dù chưa nhập thiền cũng đặng nhập, cho 
đến quán ngộ vô thường, khô não, vô ngã. 

- Đạo làm duyên cho nghĩa lý thiệp tài (a#hapafisambihid2), pháp thiệp tài 
(dhammapafisambhidä), ngôn ngữ thiệp tài (niruttipatisambhidä), cấp trí thiệp 
tài (0aƒfibhanapafisambhid4) và lanh lợi với nơi đẳng (ƒhana) và nơi không đáng 
(athãna) của các bậc hữu học bằng Cận y duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện băng Cận y duyên (rộng: Cảnh cận y và 

Thuần cận Vy): 

+ Cảnh cận y (Ärammaniipanissaya) như là sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rồi nặng về đó mới thỏa thích vui mừng theo phần nặng ây tham ái, 
tà kiến mới sanh. 

-_ Hay nặng về phước thiện đã làm chất chứa trước, thỏa thích vui mừng theo lối 
nặng ấy tham ái, tà kiến phát sanh. 

-_ Hay sau khi xuất thiền đã nặng về thiền, thỏa thích vui mừng theo lối nặng ấy 
tham ái, tà kiến phát sanh. 


+ Thuân cận y (Pakafuipanissaya) như là đức tin mạnh làm duyên cho ngã mạn, ham 
muốn, tà kiến và ái bằng Cận y duyên. 
-_ Giới, văn, xả (cãga), tuệ mạnh làm duyên cho ngã mạn, ham muốn, tà kiến và ái 
-_ Đức tin, trì giới, văn, xả (caøa), tuệ làm duyên cho ái dục, sân, s1, ngã mạn, tà 
kiến, vọng dục bằng Cận y duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng: Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận Vy): 

+ Cảnh cận y (Ärammanipanissaya) như là La-hán sau khi xuất đạo nặng về đạo rồi 
phản khán. 


+ Vô gián cận y (Ánanfaruipanissaya) như là thiện làm duyên cho quả sơ khởi 
(vu{thäna) bằng Y chỉ duyên, Đạo làm duyên cho quả, tâm thuận tùng của bậc hữu 
học làm duyên cho nhập thiền quả, khi xuất thiền diệt tâm thiện Phi tưởng phi phi 
tưởng làm duyên cho tâm quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 


+ Thuần cận y như là nương đức tin mạnh rất có thê làm căn bản tìm tòi cho ta nóng 
nảy bực bội, kết cuộc khổ sở. 

-_ Chấp cứng trì giới, văn, xả, trí thành căn bản tìm tòi có thể kết quả cho ta nóng 
nảy, bực bội, khổ sở. 

-_ Đức tim, trì giới, văn, xả... tuệ làm duyên cho nẻo thân lạc, nẻo thân khô, nhập 
thiền quả bằng Cận y duyên. 

- _ Nghiệp thiện làm duyên cho đị thục quả (»i2zka) bằng Cận y duyên. 

-_ La-hán nương đạo mạnh thiền tố chưa nhập cũng nhập đặng cho đến quán tỏ ngộ 
pháp hành bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

-_ La-hán đạo làm duyên cho ý nghĩa thiệp tài (a/hapafisambhid4), pháp thiệp tài 
(dhammapatisambhidä), ngôn ngữ thiệp tài (mirutfipatisambhidä), cấp trí thiệp 
tài (pafibhanapafisambhida), khôn khéo trong thị xứ (hang) và phì xứ (afhana) 
băng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 
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Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuân cận y): 
+ Cảnh cận y (Ârammanipanissaya) như là đã nặng về tham ái vui mừng, thỏa thích 
rồi do nặng đó tham ái, tà kiến phát sanh. 
-_ Tà kiến đã nặng thỏa thích, vui mừng sau khi nặng chấp đó ái dục, tà kiến phát 
sanh. 


+ Vô gián cận y (lnanfaruipanissaya) như là uẩn bắt thiện sanh trước trước làm duyên 
cho uân bắt thiện sanh sau sau bằng Cận y duyên. 


+ Thuần cận y (Pakafipanissaya) như là nương mạnh ái dục có thể sát sanh, trộm 
cướp, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khâu, ÿ ngữ, cắt đứt liên lạc, cướp giật mỗi nhà 
không sót, đón chận đường công, tìm kiếm vợ người, giết hại dân thôn quê thành 
thị, sát phụ, sát mẫu, giết La-hán, chích Phật thân huyết, phá hòa hợp Tăng bằng 
tâm ác độc. 

- _ Nương sân mạnh... 

- Nương sỉ mạnh, nương ngã mạn mạnh, nương tà kiến mạnh... nương hy vọng 
mạnh có thể sát sanh, trộm cướp... phá hòa hợp Tăng. 

-_ Ái dục (rãga)... sân, si, ngã mạn, tả kiến... sự mong mỏi làm duyên cho ái dục, 
sân, si, ngã mạn, tà kiến và vọng dục bằng Cận y duyên. 


Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên: 

Sát sanh (@ø0đnđfipđía) làm duyên cho thu đạo... tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khâu, ỷ ngữ, tham ác (abhjjjhä), làm duyên cho sân độc... tà kiến bằng Cận y duyên. 
Thu đạo làm duyên cho thu đạo, tà dâm, vọng ngữ... (tóm tắt)... tà kiến làm duyên cho 
sát sanh bằng Cận y duyên. 


Nên sắp cho thành xa luân (cakka) cho rộng rãi. 


Tà dâm... vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ÿ ngữ, tham ác, sân độc... tà kiến làm duyên 
cho tà kiến bằng Cận y duyên. 

Tà kiến làm duyên cho sát sanh, thu đạo, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, Ỷ 
ngữ, tham ác... làm duyên cho sân độc bằng Cận y duyên. 


Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát mẫu bằng Cận y duyên. 

Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát phụ... nghiệp sát La-hán, nghiệp chích máu 
thân Phật, nghiệp phá hòa hợp Tăng... làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y 
duyên 

Nghiệp sát phụ làm duyên cho nghiệp sát phụ... giết La-hán, chích máu thân Phật, 
nghiệp phá hòa hợp Tăng và tà kiến nhứt định... nghiệp giết mẹ bằng Cận y duyên. 
Giết La-hán... chích máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng... tà kiến nhất định... làm duyên 
cho tả kiến nhứt định bằng Cận y duyên. 

Tà kiến nhứt định làm duyên cho sát mẫu bằng Cận y duyên, làm duyên cho nghiệp sát 
phụ, giết La-hán, chích Phật thân huyết, nghiệp phá hòa hợp Tăng bằng Cận y duyên. 


Nên sắp cho thành xa luân (cakk4). 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên: 
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Thuần cận y (0akafữpanissaya) như là ái dục mạnh có thể bố thí nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới cho đến thiền sanh, phát ra tu quán, đạo sanh, thông 
sanh, nhập thiền đặng, sân... si, ngã mạn, tả kiến... nương hy vọng mạnh có thể bố 
thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền phát sanh ra, tu quán, đạo phát 
sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền đặng. 

- Ái dục... sân, sỉ, ngã mạn, tà kiến... hy vọng, đức tin, trì giới, đa văn, xả, tuệ bằng 
Cận y duyên. 

- _ Sau khi sát sanh muốn cho tiêu diệt quả khổ ấy mới bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới làm cho thiền sanh, phát ra pháp quán, đạo phát sanh, thông sanh 
cho đến nhập thiền đặng. 

-_ Sau khi đánh cướp, sau khi cướp bóc từ nhà rồi, đã làm hãm hại rồi, sau khi lây vợ 
người, sau khi giết hại dân quê... sau khi giết hại dân nơi đông đão rồi muốn diệt trừ 
quả khổ mới bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới đến đổi có thể làm 
cho thiền sanh, quán phát sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền 
đặng. 

- _ Sau khi sát phụ, rồi muốn cho tiêu diệt quả khổ mới bó thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới... Sau khi sát phụ rồi... giết La-hán rồi... chích Phật thân huyết 
băng tâm ác độc rồi... sau khi phá hòa hợp Tăng, vì muốn tiêu diệt quả khổ nên bố 
thí, giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng: Vô gián cận y, 
Thuân cận y). 


+ Vô gián cận y như là bất thiện làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) bằng Cận y 
duyên. 


+ Thuần cận y (Pakatữpanissaya) như là nương ái dục mạnh thành căn bản có thể làm 
cho ta bức rức, nóng nảy, chịu khổ. 
-_ Sân... sỉ, ngã mạn, tà kiến... nương hy vọng mạnh thành căn bản có thê làm cho 
ta bực bội, nóng nảy, khó khăn. 
- Ái dục... sân, si, ngã mạn, tà kiến... vọng dục làm duyên cho thân xúc lạc, xúc 
khổ bằng Cận y duyên. 
- _ Nghiệp bất thiện làm duyên cho đị thục quả (»i2Zka) bằng Cận y duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, Vô 

gián cận y, Thuần cận y): 

+ Cảnh cận y (Ârammanñpanissaya) như là La-hán đã nặng về quả rồi phản khán, 
nặng về Níp-bản rồi phản khán thì Níp-bàn làm duyên cho quả bằng Cận y duyên. 


+ Vô gián cận y (Ananfaripanissaya) như là những uẫn vô ký quả, vô ký tố sanh 
trước trước làm duyên cho các uẫn vô ký quả, vô ký tố sanh sau sau bằng Cận y 
duyên. 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho tâm khán môn (Zva/jan4) 

-_ Tâm tố (#rizä) làm duyên cho quả sơ khởi (vufthãng). 

-_ Trí thuận tùng (zwulomañäna) làm duyên cho nhập thiền quả. 

-_ Khi xuất thiền diệt tâm tố Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho nhập thiền 
quả băng Cận y duyên. 
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- Thuần cận y như là thân sướng làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập 
thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Thân khổ làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

-_ Âm dương làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

-_ Thực phẩm làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y 
duyên. 

-_ Trụ sở (senãsãna) làm duyên cho thân sướng, thân khổ và nhập thiền quả bằng 
Cận y duyên. 

-_ Thân khổ, thân sướng, âm dương, vật thực, trụ sở (senasana) làm duyên cho thân 
lạc, thân khổ và nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

- Nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc băng Cận y duyên. 

-_ La-hán nương thân lạc mạnh thiền tố dù chưa từng nhập cũng nhập đặng, cho đến 
quán ngộ pháp hành vi (sankhar4) bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Thân khổ, âm dương, thực phẩm rất nương nhờ trụ sở (senãsan4) mà thiền tố 
chưa từng nhập cũng nhập đặng, cho đến quán ngộ các pháp hành vô thường, khổ 
não, vô ngã. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, Vô 
gián cận y, Thuân cận y): 


+ Cảnh cận y (Arammaniipanissaya) như là bậc hữu học nặng về quả rồi phản khán, 
nặng về Níp-bàn rồi phản khán thì Níp-bàn làm duyên cho tâm biến thành 
(gotrabhi), tâm thanh trừ (vodãna) và đạo bằng Cận y duyên (Upanissayapaccayo). 


+ Vô gián cận y (Ananfaripanissaya) như là tâm khán môn làm duyên cho các uân 
thiện băng Cận y duyên. 


+ Thuần cận y (Pakatữpanissaya) như là rất nương thân sướng mới bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền phát sanh, quán phát sanh, đạo 
phát sanh, thông phát sanh cho đến đặng nhập thiên. 

-_ Thân khổ... âm dương... thực phẩm rất nương nhờ trụ sở (senãsan4) mới bô thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới cho đến thiền phát sanh, quán phát 
sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh luôn nhập thiền đặng. 

- Thân sướng... thân khổ, âm dương... thực phẩm... sở trụ làm duyên cho đức tin, 
trì giới, đa văn, xả thí (cãga), trí tuệ bằng Cận y duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện băng Cận y duyên (rộng có 3: Cảnh cận y, 
Vô gián cận y, Thuân cận y): 


+ Cảnh cận y (Ärammnanñipanissaya) như là đã nặng về nhãn rồi thỏa thích vui mừng 
do nặng đó mới phát sanh tham ái, tà kiến. 

-_ Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... Vật và các uẫn vô ký quả, vô ký tô 
đã chấp nặng rồi mới thỏa thích vui mừng do nặng chấp đó mới phát sanh ái dục, 
tà kiến. 

+ Vô gián cận y (Ananfaripanissaya) như là tâm khán (ý) môn làm duyên cho các 
uân bất thiện băng Cận y duyên. 


6ó 
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556. 


557. 


558. 


+ Thuần cận y (Pakafipanissaya) như là nương thân sướng mạnh có thể sát sanh, thu 
đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, đoạn nơi liên lạc, cướp đánh không 
chừa dù nhà I người, đón chận đường công, hội hợp vợ người, giết dân vườn, dân 
chợ; sát phu, sát mẫu, giết La-hán, chích máu thân Phật, phá hòa hợp Tăng đều bằng 
tâm ác độc. 

- Thân khổ... âm dương... thực phẩm... quá nương sở trụ (senãsang) có thê sát 
sanh... phá hòa hợp Tăng. 

- Thân sướng... thân khổ, âm dương... thực phẩm... trụ sở (senzsana) làm duyên 
cho ái dục, sân, si, ngã mạn, tà kiến, ham muốn bằng Cận y duyên. 


Tiền Sanh Duyên 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 
sanh và Vật tiền sanh): 
+ Cảnh tiền sanh (Ärammanapurejãia) như là nhãn của La-hán làm duyên cho quán 
vô thường, khổ não, vô ngã. 
- Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật (hadayavaffhu) làm duyên cho 
quán vô thường, khổ não, vô ngã. 
- _ La-hán thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. 
- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức băng Tiền sanh duyên. 
- _ Thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Tiền sanh duyên. 
-_ Khí xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Tiền sanh duyên. 
- _ VỊ xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Tiền sanh duyên. 
- _ Xúc xứ làm duyên cho thân thức băng Tiền sanh duyên. 


+ Vật tiền sanh (Va/fhupurejãfa) như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền 
sanh duyên, nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức, tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức, thiệt xứ 
làm duyên cho thiệt thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên, 
vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho uân vô ký quả, vô ký tô bằng Tiền sanh 
duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 
sanh, Vật tiền sanh): 
+ Cảnh tiền sanh (Ärammanapurợjãfa) như là nhãn của bậc hữu học hay phàm phu 
làm duyên cho quán vô thường, khổ não, vô ngã. 
-_ Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... vật làm duyên cho quán vô thường, 
khổ não, vô ngã. 
- Bậc hữu học hay phàm phu thấy sắc bằng thiên nhãn, nghe tiếng bằng thiên nhĩ. 
+ Vật tiền sanh (Va#hupurejaia) như là vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho các 
uân thiện băng Tiền sanh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Tiền sanh duyên (rộng có 2: Cảnh tiền 

sanh, Vật tiền sanh): 

+ Cảnh tiền sanh (AẢrammanapurejãta) như là thỏa thích vui mừng nhãn ấy mở mối 
cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, 
thinh, khí, vị, xúc... thỏa thích vui mừng vật ấy mở mối cho nhĩ... ái dục, tà kiến, 
hoài nghi, phóng dật và ưu sanh ra. 
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559. 


500. 


561. 


562. 


563. 


564. 


565. 


S66. 


567. 


S68. 


+ Vật tiền sanh (Vzf/hupurejaia) như là vật làm duyên cho uẫn bắt thiện bằng Tiền 
sanh duyên. 


Hậu Sanh Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hậu sanh duyên: Những uân bất thiện sanh 
sau sau làm duyên cho thân sanh trước đó băng Hậu sanh duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hậu sanh duyên: Những uấn thiện sanh 
sau sau làm duyên cho thân ây sanh trước băng Hậu sanh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng. Hậu sanh duyên: Hậu sanh như là những 
uẩn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hậu sanh duyên. 


Cô Hưởng Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Có hưởng duyên: 

-_ Những uân thiện sanh trước trước làm duyên cho các uẩn thiện sanh sau sau bằng 
Có hưởng duyên. 

- _ Tâm thuận tùng làm duyên cho tâm biến thành (gofrabhi). 

-_ Fâm thuận tùng làm duyên cho tâm thanh trừ (vodana). 

- _ Tâm biến thành (gorabhz) làm duyên cho tâm đạo. 

- _ Tâm thanh trừ (ođzn4a) làm duyên cho tâm đạo bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Cô hưởng duyên: Những uân bất 
thiện sanh trước trước làm duyên cho các uân bât thiện sanh sau sau băng Cô hưởng 
duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Cố hưởng duyên: Những uấn vô ký tố 
sanh trước trước làm duyên cho các uân vô ký tô sanh sau sau băng Cô hưởng duyên. 


Nghiệp Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Nghiệp duyên: Tư thiện (#wsaiacefanä) làm 
duyên cho uân tương ưng băng Nghiệp duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên (rộng có 2: Đồng sanh, Biệt 

thời): 

- Đồng sanh (SzJ4/z) như là tư thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nanakhanika) như là tư thiện làm duyên cho các uân dị thục quả và sắc 
tục sinh băng Nghiệp duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký: bằng Nghiệp duyên: Tư thiện 
(usalacefanä) làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 





$8 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Nghiệp duyên: Tư bất thiện làm 
duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

569. 

Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên (rộng có 2: Đồng sanh, 

Biệt thời): 

-_ Đồng sanh (Saha/ã/a) như là tư bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nãnãkhapika) như là tư bất thiện làm duyên cho các uẫn vô ký quả và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

570. 
Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Nghiệp duyên: Tư bất 
thiện làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
571. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Nghiệp duyên: 

-_ Tư vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho các uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Tư vô ký quả làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

- _ Tư làm duyên cho vật bằng Nghiệp duyên. 

Quá Duyên 

S72. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Quả duyên: 

- ] uấn vô ký quả làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 3 
uân làm duyên cho 1 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 uẫn làm duyên 
cho 2 uẩn và sắc nương tâm sanh băng Quả duyên. 

-_ Trong sát-na tục sinh: Ï uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng 
Quả duyên, 3 uấn làm duyên cho l uân và sắc tục sinh băng Quả duyên, 2 uấn làm 
duyên cho 2 uẩn và sắc tục sinh bằng Quả duyên. 

-_ Uấn làm duyên cho vật (hadayavafthu) bằng Quả duyên. 

Thực Duyên 

573. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Thực duyên: Thực thiện làm duyên cho các 
uẩn tương ưng bằng Thực duyên. 

574. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: Thực thiện làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

575. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Thực duyên: Thực thiện làm 
duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 

576. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Thực duyên: Thực bất thiện làm 
duyên cho những uẫn tương ưng bằng Thực duyên. 

S77. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: Thực bắt thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh băng Thực duyên. 
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579. 


580. 


581. 


582. 


583. 


584. 


585. 


586. 


587. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bắt thiện và vô ký bằng Thực duyên: Thực bất 
thiện làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Thực duyên: 

- Thực vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Thực duyên. 

-_ Trong sát-na tục sinh: Thực vô ký quả trợ cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng 
Thực duyên. 

- _ Đoàn thực trợ cho thân thê ấy bằng Thực duyên. 


Quyên Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Quyền duyên: Quyên thiện làm duyên cho 
các uân tương ưng bằng Quyền duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Quyền duyên: Quyền thiện làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Quyền duyên: Quyên thiện làm 
duyên cho những uấn thiện tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Quyền duyên: Quyên bất thiện làm 
duyên cho các uân tương ưng băng Quyên duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Quyên duyên: Quyền bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh băng Quyên duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Quyên duyên: Quyền bất 
thiện làm duyên cho những uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Quyền duyên: 

- Quyên. vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho các uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh băng Quyên duyên. 

-_ Trong sát-na tục sinh: Quyền vô ký quả làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc 
tục sinh băng Quyền duyên. 

- Nhãn quyên làm duyên cho nhãn thức bằng Quyên duyên. 

- Nhĩ quyên làm duyên cho nhĩ thức 'bằng Quyên duyên. 

-_ Tỷ quyên làm duyên cho tỷ thức bằng Quyền duyên. 

-_ Thiệt quyên làm duyên cho thiệt thức băng Quyên duyên. 

- _ Thân quyên làm duyên cho thân thức bằng Quyền duyên. 

- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 


Thiền Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Thiền duyên: Chi thiền thiện làm duyên 
cho các uân tương ưng băng Thiên duyên. 





90 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 

588. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Thiền duyên: Chi thiền thiện làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

589. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Thiền duyên: Chỉ thiền thiện làm 
duyên cho các uân tương ưng và sắc nương tâm sanh băng Thiên duyên. 

590. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Thiên duyên: Chỉ thiền bất thiện 
làm duyên cho những uân bât thiện băng Thiên duyên. 

591. 
Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Thiền duyên: Chỉ thiền bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh băng Thiên duyên. 

592. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký băng Thiền duyên: Chi thiền bất 
thiện làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

593. 
Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Thiền duyên. 
-_ Chi thiền vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho những uẫn tương ưng và sắc nương 

tâm sanh bằng Thiền duyên. 
-_ Trong sát-na tục sinh: Chi thiên vô ký quả làm duyên cho những uân tương ưng và 
sắc tục sinh băng Thiên duyên. 

Đạo Duyên 

594. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm duyên cho 
những uân tương ưng băng Đạo duyên. 

595. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký băng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

596. 
Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký băng Đạo duyên: Chi đạo thiện làm 
duyên cho những uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

597. 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Đạo duyên: Chi đạo bất thiện làm 
duyên cho uân tương ưng băng Đạo duyên. 

598. 
Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo bất thiện làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

599, 
Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Đạo duyên: Chi đạo bất 
thiện làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh băng Đạo duyên. 

600. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đạo duyên: 

- Chi đạo vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Đạo duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: Chi đạo vô ký quả làm duyên cho uân tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Đạo duyên. 
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601. 


602. 


603. 


604. 


605. 


606. 


Tương Ung Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Tương ưng duyên: I uấn thiện làm duyên 
cho 3 uân băng Tương ưng duyên, 3 uân thiện làm duyên cho l uân băng Tương ưng 
duyên, 2 uân thiện làm duyên cho 2 uân băng Tương ưng duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện băng Tương ưng duyên: I uân bất thiện 
làm duyên cho 3 uẩn bằng Tương ưng duyên, 3 uân làm duyên cho Ì uẩn bằng Tương 
ưng duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân bằng Tương ưng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Tương ưng duyên: 

- 1 uẫn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uân bằng Tương ưng duyên, 3 uẩn làm 
duyên cho 1 uẫn bằng Tương ưng duyên, 2 uấn làm duyên cho 2 uẫn bằng Tương 
ưng duyên. 

- Trong sát-na tục sinh: l uấn vô ký quả làm duyên cho 3 uấn bằng Tương ưng 
duyên, 3 uân làm duyên cho 1 uẫn bằng Tương ưng duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 
uân bằng Tương ưng duyên. 


Bắt Tương Ung Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên (rộng có 2: Đồng 

sanh và Hậu sanh): 

-_ Đồng sanh (Saha/z/a) như là uân thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bắt 
tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh (Pacch-jã¡ia) như là uẫn thiện làm duyên cho thân này sanh trước bằng 
Bất tương ưng duyên. 


Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Bắt tương ưng duyên (rộng có 2: Đồng 

sanh và Hậu sanh): 

-_ Đồng sanh (Szh4/Z/4) như là uấn bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãía) như là uân bất thiện làm duyên cho thân này sanh trước 
bằng Bắt tương ưng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Bất tương ưng duyên (rộng có 3: Đồng 
sanh, Tiên sanh và Hậu sanh): 


+ Đồng sanh (Szh4z/:a) như là uẫn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bắt tương ưng duyên. Trong sát-na tục sinh: Uẫn vô ký quả làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Bắt tương ưng duyên, uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương 
ưng duyên, vật làm duyên cho uân bằng Bắt tương ưng duyên. 


+ Tiền sanh (Purej/ãia) như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tương ưng 
duyên. 
- Nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Bắt tương ưng duyên. 
- _ Tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Bắt tương ưng duyên. 
- _ Thiệt xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Bắt tương ưng duyên. 
- Thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Bắt tương ưng duyên. 
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607. 


608. 


609. 


610. 


611. 


612. 


613. 


614. 


615. 


- - Vật làm duyên cho uẫn vô ký quả, vô ký tố bằng Bắt tương ưng duyên. 


+ Hậu sanh (Pacchđ/a/4) như là uẫn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho thân sanh 
trước băng Bât tương ưng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Bất tương ưng duyên: Tiền sanh (Pwrejãi4) 
như là vật làm duyên cho uân thiện băng Bât tương ưng duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Bất tương ưng duyên: Tiền sanh 
(Purợj/ãia) như là vật làm duyên cho uân bắt thiện bằng Bất tương ưng duyên. 


Hiện Hữu Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Hiện hữu duyên: 1 uẫn thiện làm duyên cho 
3 uân băng Hiện hữu duyên, 3 uân làm duyên cho I uân băng Hiện hữu duyên, 2 uân 
làm duyên cho 2 uân băng Hiện hữu duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: Đồng sanh và 

Hậu sanh). 

- Đồng sanh (Sz#4/Z/4) như là uẫn thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh (Pacchäjãia) như là uẫn thiện làm duyên cho phần thân này sanh trước 
băng Hiện hữu duyên. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên: 1 uân thiện làm 
duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uân làm duyên cho l 
uẫn và sắc nương tâm sanh băng Hiện hữu duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bắt thiện bằng Hiện hữu duyên: I uẩn bắt thiện làm 
duyên cho 3 uấn bằng Hiện hữu duyên, 3 uân làm duyên cho I uấn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: Đồng sanh 

và Hậu sanh). 

-_ Đồng sanh (Szh4/Z/4) như là uấn bất thiện làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh (Pzcehäjaía) như là uân bất thiện làm duyên cho phần thân sanh trước 
băng Hiện hữu duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Hiện hữu duyên: 1 uẫn bất 
thiện làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm 
duyên cho Ï uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uân làm duyên cho 2 
uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Hiện hữu duyên (rộng có 5: Đồng sanh, 
Tiền sanh, Hậu sanh, Vật thực và Quyên). 
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616. 


617. 


+ Đồng sanh (Saha/z/a) như là: 
-_ Luấn vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho 3 uấn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện 


hữu duyên, 3 uẫn làm duyên cho 1 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uâẫn và sắc nương tâm sanh băng Hiện hữu duyên 
Trong sát-na tục sinh: l uẩn vô ký quả làm duyên cho 3 uân và sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên, 3 uẫn làm duyên cho l uân và sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên, uẫn làm 
duyên cho vật (sắc nương trái tim) bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho uẫn 
băng Hiện hữu duyên. 

1 sắc đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 3 sắc đại 
sung làm duyên cho l sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 2 sắc đại sung làm 
duyên cho 2 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, sắc đại sung làm duyên cho sắc 
thủ (u„ađa). sắc nương tâm sanh và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên; sắc ngoại, 
sắc vật thực và sắc âm dương... 

l sắc đại sung Vô tưởng làm duyên cho 3 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 3 
sắc đại sung làm duyên cho l sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên, 2 sắc đại sung 
làm duyên cho 2 sắc đại sung bằng Hiện hữu duyên; sắc đại sung làm duyên cho 
sắc thủ, sắc tâm và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 


+ Tiền sanh (Purejãia) như là: 


Nhãn của La-hán làm duyên cho quán vô thường, khổ não, vô ngã. Nhĩ... tỷ, 
thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật làm duyên cho quán vô thường, khổ não, 
vô ngã. 

Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. Thinh xứ... khí xứ, vị xứ, 
xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 

Nhĩ xứ làm duyên cho nhĩ thức bằng Hiện hữu duyên. 

Tỷ xứ làm duyên cho tỷ thức bằng Hiện hữu duyên. 

Thiệt xứ làm duyên cho thiệt thức bằng Hiện hữu duyên. 

Thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

Vật làm duyên cho uân vô ký quả, vô ký tố bằng Hiện hữu duyên. 


+ Hậu sanh (Pacch4/aía) như là uân vô ký quả, vô ký tố làm duyên cho phần thân 
sanh trước băng Hiện hữu duyên. 


+ Thực (4hãra) như là đoàn thực làm duyên cho thân bằng Hiện hữu duyên. 


+ Quyên (/zđr7;a) như là sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh băng Hiện hữu 
duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện băng Hiện hữu duyên: 
Tiên sanh (Pure/a/a) như là: 


Nhãn của bậc hữu học hoặc phàm phu làm duyên cho quán vô thường, khổ não, 
vô ngã. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, Xúc, vật (hadayavaffhu) làm 
duyên cho quán vô thường, khổ não, vô ngã. 

Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Vật (sắc nương trái tim) làm duyên cho uẫn thiện bằng Hiện hữu duyên. 
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Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh (Puze/z¡4) như là: 

-_ Thỏa thích vui mừng nhãn ấy mở mối cho ái dục, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và 
ưu sanh ra. Nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật thỏa thích vui mừng 
vật ấy mở mối cho ái dục... và ưu sanh ra. 

- _ Vật làm duyên cho uân bất thiện bằng Hiện hữu duyên. 

618. 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Hiện hữu duyên (rộng có 2: 

Đồng sanh và Tiền sanh): 

-_ Đồng sanh (Saha/z/a) như là I uân thiện và vật làm duyên cho 3 uầấn bằng Hiện hữu 
duyên... 2 uẫn và vật làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. 

619. 

Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Hiện hữu duyên (rộng: 

Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên): 

-_ Đồng sanh (Saha/ia) như là uân thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh (Pacchãjãía) như là uân thiện và đoàn thực làm duyên cho phần thân 
băng Hiện hữu duyên. 

- Quyền Hậu sanh (Idriyapacchäjzia) như là uân thiện và sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

620. 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Hiện hữu duyên 

(rộng có 2: Đồng sanh và Tiền sanh): 

- Đồng sanh (Saha/aia) như là 1 uân bắt thiện và vật làm duyên cho 3 uẫn băng Hiện 
hữu duyên, 3 uân và vật làm duyên cho l uẩn bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn và vật 
làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. 

621. 

Pháp bất thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký băng Hiện hữu duyên (rộng: 

Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên): 

- Đông sanh (Sazhz/ãia) như là uân bất thiện và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- _ Hậu sanh (Pzcehäjãia) như là uân bắt thiện và đoàn thực làm duyên cho phần thân 
băng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh (Pacch-/ãia) như là uẫn bất thiện và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

Vô Hữu Duyên 

622. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện băng Vô hữu duyên: Uẫn thiện sanh trước trước 

làm duyên cho uân thiện sanh sau sau bằng Vô hữu duyên... (tóm tắt). 

Nên phân rộng cũng như Vô gián duyên (Ananfarapaccay9o). 

Ly Duyên 

623. 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Ly duyên: Uấn thiện sanh trước trước làm 
duyên cho uân thiện sanh sau sau băng Ly duyên... tóm tất. 
Nên phân rộng cũng như Vô gián duyên (Ananfarapaccayo). 
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624. 


625. 


Bắt Ly Duyên 


Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Bắt ly duyên: 1 uẫn thiện làm duyên cho 3 
uẩn bằng Bất ly duyên, 3 uân làm duyên cho 1 uẫn băng Bất ly duyên, 2 uân làm 
duyên cho 2 uẫn bằng Bất ly duyên... (tóm tắt). 
Nên phân rộng cũng như Hiện hữu duyên (A?fhipaccayo). 
Dứt phần phân giải trong phần vấn đê 


Nhân 7, Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y9, Tiên sanh 3, Hậu sanh 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 7, Quả l1, Thực 7, Quyên FÀ 
Thiên 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bât tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bât ly 
13. 


Phân nhân căn (Đm duyên theo thuận) 
626. 


Nhân duyên có Trưởng 4.... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... Quả 1,... Quyền 
4,... Đạo 4,... Tương ưng 3,... Bât tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... Bât ly 7. 


Có cả Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 7 (câu). 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: I. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 
.. Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
JỆ 
... Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1. 
.. Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 4. 
.. Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly: 2. 
... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
.. Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bât ly: I. 
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* ... Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: I1. 
Dứt phần nhân căn 


Phân cảnh căn (ärammanamilakam) 
628. 
Cảnh duyên có Trưởng 7.... Y chỉ 3,... Cận y 7,... Tiền sanh 3,... Bất tương ưng 3,... 
Hiện hữu 3,... Bắt ly 3. 
629. 
Có cả Cảnh, Trưởng, Cận y: 7 (câu). 
.. Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


Phân trưởng căn (adhipatimũlakam) 
630. 
Trưởng duyên có Nhân 7,... Cảnh 7.... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3.... Y chỉ 8,... Cận y 
7,... Tiền sanh 1,... Quả 1,... Thực 7,... Quyền 7.... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương 
ưng 4,... Hiện hữu §,... Bất ly 8. 
631. 
+ Có cả Trưởng, Hiện hữu, Bất ly: 8 (câu). 
.. Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 8. 
.. Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 
.. Trưởng, Cảnh, Cận y: 7. 
.. Trưởng, Cảnh, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
.. Trưởng, Cảnh, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
. Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
. Trưởng, Đồng sanh,Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 7. 
. Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
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.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
*... Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1. 
. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
.. Trưởng, Đồng sanh,Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 7 
.. Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
.. Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


x 
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* ... Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1 

* ... Irưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

+... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly: 2. 

* ... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

*... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

Ko Q., Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bât ly: I. 

*... Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 


ly: 1. 
Phân vô gián căn (anantaramũlakam) 
= Vô gián duyên có Liên tiếp 7.... Cận y 7,... Cố hưởng 3.... Nghiệp l,... Vô hữu 7,... Ly 
` 


+ Có cả Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 7 (câu). 
*... Vô gián, Liên tiệp, Cận y, Cô hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 
+... Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: I. 


Phân liên tiếp căn (samanantaramilakam) 
634. 
Liên tiếp duyên có Vô gián 7.... Cận y 7,... Cố hưởng 3.... Nghiệp I.... Vô hữu 7,... Ly 
T% 
635. 
Có cả Liên tiếp, Vô gián, Cận y, Vô hữu, Ly: 7 (câu). 
.. Liên tiếp, Vô gián, Cận y, Cô hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 
.. Liên tiếp, Vô gián, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 1. 


Phân đồng sanh căn (sahajãtamñlakam) 
636. 
Đồng sanh duyên có Nhân 7.... Trưởng 7,... Hỗ tương 3.... Y chỉ 9,... Nghiệp 7.... Quả 
1,... Thực 7,... Quyên 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3.... Bất tương ưng 3.... Hiện 
hữu 9,... Bất ly 9. 
637. 
Có cả Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 9 (câu). 
ä .. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
.. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
... Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
... Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
_ Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 
... Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
Sẽ Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
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Phần hỗ tương căn (aññamaññamnälakam) 

638. 
Hỗ tương duyên có Nhân 3,... Trưởng 3,... Đồng sanh 3.... Y chỉ 3,... Nghiệp 3.... Quả 
1,... Thực 3,... Quyền 3.... Thiền 3,... Đạo 3,... Tương ưng 3.... Bất tương ưng I,... Hiện 
hữu 3,... Bất ly 3. 

639. 

Có cả Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3 (câu). 

... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: I. 

... Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: I. 


Phân y chỉ căn 


640. 
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Y chỉ duyên có Nhân 7 (câu),... Cảnh 3,... Trưởng 8,... Đồng sanh 9.... Hỗ tương 3,... 
Cận y l,... Tiền sanh 3,... Nghiệp 7,... Quả 1,... Thực 7,... Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 
7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 5.... Hiện hữu 13,... Bất ly 13. 

641. 

Có cả Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 13 (câu). 

... Y chỉ, Trưởng, Hiện hữu, Bắt ly: 8. 

... Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

... Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 5. 

... Y chỉ, Trưởng, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 

... Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Y chỉ, Cảnh, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

.. Y chỉ, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Y chỉ, Tiền sanh, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Ý Chỉ, Đồng sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 9. 

... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Y chỉ, Đồng sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Ý Chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Ý Chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l. 

.. Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Ý Chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 


Phân cận y căn 


642. 
Cận y duyên có Cảnh 7 (câu),... Trưởng 7,... Vô gián 7,... Liên tiếp 7.... Y chỉ 1,... Tiền 
sanh I,... Cô hưởng 3.... Nghiệp 2.... Bât tương ưng I.... Hiện hữu l,... Vô hữu 7,... Ly 
7,... Bât ly l. 
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643. 
* Có cả Cận y, Cảnh, Trưởng: 7 (câu). 
+... Cận y, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
+... Cận y, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Tiền sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
+... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly: 7. 
+... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 
+... Cận y, Nghiệp: 2. 
+... Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly: I. 


Phân tiền sanh căn 
644. 
Tiền sanh duyên có Cảnh 3 (câu),... Trưởng l,... Y chỉ 3,... Cận y 1,... Quyền l,... Bất 
tương ưng 3,... Hiện hữu 3,... Bất ly 3. 
645. 
+ Có cả Tiên sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
+... Tiền sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
+... Tiền sanh, Cảnh, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
+... Tiền sanh, Cảnh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
+... Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Cận y, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
+... Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
+... Tiền sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 


Phân hậu sanh căn 

646. 
+ Hậu sanh duyên có Bất tương ưng 3 (câu)... Hiện hữu 3.... Bất ly 3. 
+ Có cả Hậu sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 


Phân cỗ hưởng căn 

647. 
+ Cô hưởng duyên có Vô gián 3 (câu)... Liên tiếp 3,... Cận y 3.... Vô hữu 3,... Ly 3. 
+ Có cả Có hưởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 3. 


Phân nghiệp căn 

648. 
Nghiệp duyên có Vô gián 1 (câu),... Liên tiếp I,... Đồng sanh 7.... Hỗ tương 3,... Y chỉ 
7,... Cận y 2,... Quả 1,... Thực 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3.... Hiện hữu 7,... 
Vô hữu I.... Ly I,... Bất ly 7. 

649. 

Có cả Nghiệp, Cận vy: 2. 

.. Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly: 1. 

Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 7. 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1: 

Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
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+... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

* ... Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

*.... Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
1, 


Phân quả căn 
650. 
Quả duyên có Nhân 1 (câu),... Trưởng I,... Đồng sanh 1,... Hỗ tương I,... Y chỉ I,... 
Nghiệp I.... Thực 1,... Quyền I,... Thiên 1,... Đạo I,... Tương ưng 1,... Bất tương ưng 
1,... Hiện hữu I,... Bất ly 1. 
651. 
* Có cả quả, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 1 (câu) 
+... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: I. 
+... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
+... Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
+... Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


Phân thực căn 
65. 
Thực duyên có Trưởng 7 (câu),... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... Nghiệp 7,... 
Quả 1,... Quyền 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... Bất ly 7. 


+ Có cả Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 7 (câu). 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

+... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

+... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

+... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất lý: 1: 

* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 
* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

* ,.. Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


* ... Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 7 
* ... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
+... Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
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.. Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

. Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: I. 
.. Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

. Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


.. Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 7 
. Thực, Trưởng, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


.. Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
.. Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: I. 

.. Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1. 
.. Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


Phân quyền căn 
654. 


Quyền duyên có Nhân: 4 (câu).... Trưởng 7.... Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... 
Tiên sanh I,... Quả l,... Thực 7,... Thiên 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bât tương ưng 
3,... Hiện hữu 7,... Bât ly 7. 


Có cả Quyền, Hiện hữu, Bắt ly: 7 (câu). 

.. Quyền, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

.. Quyền, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Quyền, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất lý 7, 

à Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

b Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

q Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

tụ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: l1. 

_ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

w Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

b Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

` Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
_ Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 7 

H Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

_ Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

¬ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

¬ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

. Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: I. 

“ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
à Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

m Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 7. 
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xxx x *%x x *Xx *%x *% 


x  % x  x* x xXx *x x *% 


x  x* x %x x *Xx *%x *%x *% 


x 


_ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

là Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

hí Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

m Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

_ Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

¬ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 

: Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 7 

_ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

: Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

tt Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

_ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 


ly: 1. 

& Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

. Quyên, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly: 1. 


_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 7 

b Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

: Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

ki Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

- Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

_ Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

= Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

_ Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

\ Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


_ Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly: 7 


.. Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
3: 


- Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

.. Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
1š l¿ 

_ Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l. 

.. Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


1. 

- Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

.. Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
_ Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

` Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
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_ Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
lÿ-1, 

_ Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: l1. 

.. Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

_ Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1. 
: Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 

_ Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly: 2. 

vệ Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

á Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

_ Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bât ly: I. 

_ Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly: 1. 








Phân thiên căn 


656. 
Thiên duyên có Đồng sanh 7,... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... Quả 1,... Quyên 7,... Đạo 7,... 
Tương ưng 3,... Bât tương ưng 3,... Hiện hữu 7,... Bât ly 7. 

657. 


x  x* x %x* xXx *Xx *x *%x *X *%x *Xx xXx *% *%x *%x *% 


Có cả Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 7 (câu) 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: I 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, quả,Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 
. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 
.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 7 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 3 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3 
. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

. Thiên, Đông sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 1 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: I 
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.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1 
& Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 


. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly: 7 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 7 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: 3 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: I 

.. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly: I 

. Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt 
ly: 1 

. Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1 

.. Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly: 1. 


Phán đạo căn 


658. 


Đạo duyên có Nhân: 4 (câu)... Trưởng 7... . Đồng sanh đu... Hỗ tương 3,... Y chỉ 7,... 
Quả I,... Quyền 7,... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3.... Bất tương ưng 3.... Hiện hữu 
Và Bất ly 7. 


Có cả: Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 7 (câu). 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 7. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
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x  x* x xXx %x *Xx *%x *% 


x 


.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 
... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 7. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 
.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bất ly: 7. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
.. Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Thiền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

... Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


ly: 


.. Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 


1. 
Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 1. 
Đạo, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiên, Bất tương ưng, Hiện hữu, 


Bắt ly: 1. 

... Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly: 7. 

... Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
.. Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

.. Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


ly: 


.. Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Tương tế, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 


1. 


.. Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly: 4. 

... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 

.. Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 

.. Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

... Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: 1. 

.. Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly: l1. 

.. Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 


2Ø Z⁄Z.⁄Z⁄Z. 


.. Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: l1. 
. Đạo, Nhân, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 


ly: 


ly: 





1. 
Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly: 4. 
Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
2, 
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*... Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 1ÿ; 

+... Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Cận y, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 

Ko QỐ, Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện 
hữu, Bât ly: I. 

+... Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
l1, 


Tương ng căn 
660. 
Tương ưng duyên có Nhân: 3 (câu),... Trưởng 3... Đồng sanh 3,... Hỗ tương 3.... Y chỉ 
3,... Nghiệp 3,... Quả 1,... Thực 3,... Quyền 3,... Thiền 3,... Đạo 3,... Hiện hữu 3,... Bất 
ly 3. 
661. 
Có cả Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly: 3 (câu), 
.. Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


Bắt trơng ng căn 
662. 
Bắt tương ưng có Nhân 3,... Cảnh 3,... Trưởng 4.... Đồng sanh 3.... Hỗ tương ÏÌ,... Y chỉ 
5,... Cận y 1,... Tiền sanh 3, Hậu sanh duyên,... Nghiệp duyên,... Quả duyên,... Thực 
duyên,... Quyền duyên,... Thiền 3,... Đạo 3,... Hiện hữu 5.... Bất ly 5. 
663. 


+ Có cả: Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 5 (câu), 

+... Bất tương ưng, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 5, 

+... Bất tương ưng, Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 4, 

+... Bất tương ưng, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 3, 

+... Đất tương ưng, Hậu sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

+... Bất tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 3, 

+... Đất tương ưng, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly: 3, 

+... Bất tương ưng, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly: 1, 
+... Bất tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly: 1, 

+... Bất tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3, 

+... Bất tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 1, 

+... Bất tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1, 

+... Bất tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 1. 


Hiện hữu căn 


664. 
Hiện hữu duyên có Nhân: 7 (câu),... Cảnh 3,... Trưởng 8,... Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, 
bá chỉ lim Cận y 1, Tiên sanh 3,... Hậu sanh 3... Nghiệp 7.... Quả 1,... Thực 7,... 
Quyên 7,... Thiên 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bât tương ưng 5,... Bât ly 13. 

665. 


+ Có cả: Hiện hữu, Bất ly: 13. 
+... Hiện hữu, Y chỉ, Bất ly: 13. 
+... Hiện hữu, Trưởng, Bất ly: 8. 
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... Hiện hữu, Trưởng Y chỉ, Bắt ly: 8. 

... Hiện hữu, Thực, Bắt ly: 7 

... Hiện hữu, Quyên, Bất ly: 7 

... Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bắt ly: 7 

... Hiện hữu, Bắt tương ưng, Bắt ly: 5. 

... Hiện hữu, Y chỉ, Bất tương ưng, Bắt ly: 5. 

... Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Bắt ly: 4. 

... Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Quyền, Bắt tương ưng, Bắt ly: 3. 
... Hiện hữu, Hậu sanh, Bắt tương ưng, Bắt ly: 3. 

... Hiện hữu, Tiền sanh, Bắt ly: 3. 

... Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bắt ly: 3. 

... Hiện hữu, Cảnh, Tiền sanh, Bắt ly: 3. 

... Hiện hữu, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bắt ly: 3. 
... Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bắt ly: 1. 

... Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bắt ly: I. 
... Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Quyên, Bắt tương ưng, Bắt ly: 1. 


x  x x Xx x *X *x *%x *X *xX x xX *% *x *%x *% 


Vựng tập danh (Pakintakql nãmd man) 


666. 
+ Có cả: Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bắt ly: 9. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất ly: 3. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Bất ly: 3. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng Bắt ly: 3. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Bất ly: I. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bắt ly: 1. 
*... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất ly: 1. 
*... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương tưng, Bắt ly: 1. 
*... Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bắt ly: 1. 
+... Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bắt ly: 1. 


Vô hữu căn 
667. 
Vô hữu duyên có Vô gián: 7 (câu),... Liên tiếp 7,... Cận y 7,... Cô hưởng 3,... Nghiệp 
12V 7: 
668. 
* Có cả: Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Ly: 7 (câu). 
+... Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Có hưởng, Ly: 3. 
+... Vô hữu, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Ly: I. 


Ly căn (vigatamulakaimn) 
669. 
Ly duyên có Vô gián: 7 (câu),... Liên tiếp 7... Cận y 7, Cô hưởng 3,... Nghiệp l.... Vô 
hữu 7. 
670. 
+ Có cả: Y, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu: 7 (câu), 
+... Ly, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Cố hưởng, Vô hữu: 3, 
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+ Ô 


.. Ly, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu: I. 


Bắt ly căn (avigatamilakam) 


671. 


ki 
+ 
+ 
ki 
ki 
ki 
+ 
ki 
ki 
ki 
+ 
+ 
ki 
ki 
ki 
ki 
ki 
ki 
+ 


Bắt ly duyên có Nhân 7 (câu),... Cảnh 3,... Trưởng, 8.... Đồng sanh 9,... Hỗ tương 3... 
Y chỉ 13,... Cận y l,... Tiền sanh 3,... Hậu sanh 3,... Nghiệp 7.... Quả l,... Thực 7,... 
Quyền 7.... Thiền 7,... Đạo 7,... Tương ưng 3,... Bất tương ưng 5.... Hiện hữu 13. 

672. 

Có cả: Bắt ly, Hiện hữu: 13 (câu), 

... Bất ly, Y chỉ, Hiện hữu: 13, 

... Bất ly, Trưởng, Hiện hữu: 8, 

... Bất ly, Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu: 8, 

... Bất ly, Thực, Hiện hữu: 7, 

... Bất ly, Quyền, Hiện hữu: 7, 

... Bất ly, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu: 7, 

... Bất ly, Bất tương ưng, Hiện hữu: 5, 

.„ Bất ly, Y chỉ, Bắt tương ưng, Hiện hữu: 5, 

... Bất ly, Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 4, 

... Bất ly, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Hậu sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Tiền sanh, Hiện hữu: 3, 

.„ Bất ly, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu: 3, 

.. Bất ly, Cảnh, Y chỉ, Tiên sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu: 1, 

.. Bất ly, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiên sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu: 

.. Bất ly, Y chỉ, Tiên sanh, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu: l. 


— 
» 


Vựng tập danh (Pakintakql nãmd man) 
673. Có cả: 
+ Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu: 9 (câu), 


x 


x  x* x xXx *%x xXx *%x *% 


.. Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 3, 

... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu: 1, 

.. Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu: l1, 

.. Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu: 1, 

... Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu: 1, 

.. Bất ly, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu: l1, 

.. Bất ly, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu: l. 


Dứt phần điểm duyên theo thuận (anulomagananä) 


Rút ngược nơi vẫn đề (Paihãvãrassa paccaniya uddhãro) 
674. 


* Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên ... bằng Đồng sanh duyên,... 


bằng Cận y duyên, 
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Pháp thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên.... bằng Cận y duyên. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... băng Hậu sanh duyên... bằng Nghiệp duyên. 

Pháp thiện làm duyên cho pháp thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp bất thiện làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh 
duyên... bằng Cận y duyên. 

Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp thiện băng Cảnh duyên... bằng Cận y duyên. 

Pháp bất thiện làm duyên cho pháp vô ký bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... băng Hậu sanh duyên... băng Nghiệp duyên. 

Pháp bắt thiện làm duyên cho pháp bất thiện và vô ký bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp vô ký làm duyên cho pháp vô Ký băng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh duyên... 
bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Thực 
duyên... bằng Quyền duyên. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Cảnh duyên... băng Cận y duyên... bằng 
Tiền sanh duyên. 

Pháp vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Cảnh duyên... bằng Cận y duyên... 
băng Tiền sanh duyên. 


Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện bằng Đồng sanh, bằng Tiền sanh. 
Pháp thiện và pháp vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực, 
Quyên. 


Pháp bát thiện và vô ký làm duyên cho pháp bất thiện bằng Đồng sanh, bằng Tiền 
sanh. 
Pháp bất thiện và vô ký làm duyên cho pháp vô ký bằng Đồng sanh, bằng Hậu sanh, 
băng Thực, bằng Quyên. 

Dứt phần rút ngược nơi vấn để, đếm ngược nơi vấn đề 


B/. Đếm đối lập nơi vấn đề 


Phân phi nhân căn 


679. 


Phi Nhân có 15, phi Cảnh có 15, phi Trưởng có 15, phi Vô gián có 15, phi Liên tiếp có 
15, phi Đồng sanh có II, phi Hỗ tương có I1, phi Y chỉ có I1, phi Cận y có 15, phi 
Tiền sinh có 13, phi Hậu sinh có 15, phi Cô hưởng có 15, phi nghiệp có 15, phi Quả có 
15, phi Thực có 15, phi Quyền có 15, phi Thiền có 15, phi Đạo có 15, phi Tương ưng 
có 11, phi Bất tương ưng có 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly có 15, phi 
Bắt ly có 9. 


680. 


Phi Nhân duyên có phi Cảnh trong 1Š câu,... phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi Liên 
tiếp 15, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền sinh 
13, phi Hậu sinh 15, phi Cô hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyên 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 
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681. 


682. 


683. 


684. 


685. 


686. 


687. 


688. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng l15,... phi Vô gián 15, phi Liên 
tiếp 15, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 11, phi Cận y 13, phi Tiền sinh 
13, phi Hậu sinh 15, phi Cô hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyên 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bất ly 9. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên có phi Đồng sanh II1,. .. phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 1, phi Cận y 13, phi 
Tiền sinh 13, phi Hậu sinh 15, phí Có hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 
15, phi Quyền 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi 
Tiền sinh I1, phi Hậu sinh 9, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 
11, phi Quyên I1, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có phi Y chỉ 11,... phi Cận y 7, 
phi Tiền sinh 11, phi Hậu sinh 9, phi Có hưởng II, phi Nghiệp 11, nh Quả 11, phi 
Thực I1, phi Quyên 11, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bắt tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu có I1, phi Ly I1, phi Bắt ly 9. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương, phi Y chỉ duyên có phi Cận y 5,... phi 
Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, có phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp I1, phi Quả I1, phi 
Thực I1, phi Quyên 11, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh trong 5 (câu),... phi Hậu sanh 3, có phi Cô hưởng 5, phi 
Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 
5, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bắt ly 2. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên, phi Tiền sanh có phi Hậu sanh 3,... phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, 
phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 
3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bắt ly 2. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiêp duyên, tóm tắt,... phi Tiên sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, có phi Cô hưởng 
trong 3 (câu),... phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi Thiên 3, phi 
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Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, 


phi Bắt ly 3. 

689. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... tóm tắt,... phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng 
duyên, phi Nghiệp duyên, có phi Quả 1.... phi Thực 1, phi Quyền I, phi Thiền I1, phi 
Đạo I, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly I. 

690. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực 
duyên, phi Thiền duyên, có phi Đạo trong 1 (câu),... phi Tương ưng I, phi Bất tương 
ưng I1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 

691. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Thực duyên, phi Thiền duyên, có phi Đạo 
1,... phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng I1, phi Vô hữu I, phi Ly I. 

692. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... phi Thực duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên có phi Ly 
1, 

693. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền 
duyên có phi Thiền I,... phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu 
1, phi Ly l. 

694. 


Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền 
duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng 
duyên, phi Vô hữu duyên có phi Ly trong 1 (câu). 

Dứt phần phi nhân căn. 


Phân phi cảnh căn 

695. 
Phi Cảnh duyên có phi Nhân 15,... phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi Liên tiếp 5, phi 
Đồng sanh I1, phi Hỗ tương II, phi Y chỉ I1, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 13, phi Hậu 
sanh 15, phi Cô hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 15, phi 
Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô 
hữu 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 

696. 
Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có ph Hỗ tương II1,... phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi 
Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng II, phi Nghiệp 11, phi Quả I1, phi Thực 
11, phi Quyền 11, phi Thiền I1, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bắt tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Nên phân rộng như phần phi nhân căn (nz hetumulakam) Ộ 
Phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiêp duyên cũng như phân phi nhân 
căn. 


Phân phi đồng sanh căn 
697. 
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Phi Đồng sanh duyên có phi Nhân II,... phi Cảnh 11, phi Trưởng II, phi Vô gián 11, 
phi Liên tiếp I1, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi Cận y, phi Tiền sanh 11, phi Hậu 
sanh 9, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực I1, phi Quyền 11, phi 
Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô 
hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 
698. 

Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 1I,... phi 
Vô gián I1, phi Liên tiếp 11, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 11, phi Cận y 7, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp I1, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt... 


Phân phi hỗ tương căn 

699, 
Phi Hỗ tương duyên có phi Nhân 11,... phi Cảnh 11, phi Trưởng I1, phi Vô gián 11, 
phi Liên tiếp 11, phi Đồng sanh I1, phi Y chỉ 11, phi Cận y I1, phi Tiền sanh I1, phi 
Hậu sanh I1, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp 11, phi Quả I1, phi Thực 11, phi Quyền 
11, phi Thiền I1, phi Đạo I1, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

700. 
Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 11,... phi 
Vô gián 11, phi Liên tiếp I1, phi Đồng sanh 11, phi Y chỉ I1, phi Cận y 7, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh I1, phi Có hưởng II, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

701. 
Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Y chỉ I1,... phi Cận y 7, 
phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi Cô hưởng I1, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi 
Thực I1, phi Quyên 11, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. ... tóm tắt. 


Phân phi y chỉ căn 

702. 
Phi Y chỉ duyên có phi Nhân II,... phi Cảnh 11, phi Trưởng II, phi Vô gián 11, phi 
Liên tiếp 11, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương I1, phi Cận y 11, phi Tiền sanh I1, phi 
Hậu sanh 9, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực I1, phi Quyền 11, 
phi Thiền I1, phi Đạo 11, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

703. 
Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng I1,... phi Vô 
gián I1, phi Liên tiếp I1, phi Đồng sanh II, phi Hỗ tương I1, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 11, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp I1, phi Quả 11, phi Thực 11, 
phi Quyền 11, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

74. 
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Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh trong 5 (câu)... phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 5, phi Nghiệp 5, 
phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bắt 
tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bắt ly 2. ....tóm tắt. 


Phân phi cận y căn 

705. 
Phi Cận y duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ I1, phi Tiền sanh 13, phi 
Hậu sanh 15, phi Cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 
15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 

706. 
Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 13,... phi Vô 
gián 13, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 5, phi Tiên sanh 
9, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi 
Quyền 13, phi Thiển 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bắt tương ưng 5, phi Hiện 
hữu 2, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bắt ly 2. 

707. 
Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đông sanh duyên có phi Hỗ tương 7,... phi Y chỉ 
5, phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 
7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi 
Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 2. 

708. 
Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có phi Y 
chỉ 5,... phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi 
Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, 
phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bất ly 2. 

709. 
Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, có phi Tiền sanh 5,... phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, 
phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 
3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bắt ly 2.... tóm tắt. 


Phân phi tiền sanh căn 

710. 
Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ I1, phi Cận y 13, phi 
Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bắt ly 9. 

711. 
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Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 13,... phi 
Vô gián 13, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 11, phi 
Cận y 9, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bắt ly 9. 

712. 
Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương I11,... phi Y chỉ 
11, phi Cận y 5, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp I1, phi Quả 11, phi 
Thực I1, phi Quyên 11, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bất tương 
ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

713. 
Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 5,... phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, 
phi Thực I1, phi Quyền I1, phi Thiền 11, phi Đạo I1, phi Tương ưng II, phi Bất 
tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 11, phi Ly I1, phi Bắt ly 9. 

714. 
Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên,... tóm tắt. Phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên có phi Hậu sanh 3,... phi Có hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 
5, phi Thực 5, phi Quyền 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5, phi Bắt ly 2. 


Phân phi hậu sanh căn 

715. 
Phi Hậu sanh duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián l5, 
phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương II, phi Y chỉ 9, phi Cận y 15, phi 
Tiền sanh 13, phi Cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyền 
15, phi Thiển 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 

716. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng l15,... phi 
Vô gián 15, phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 11, phi Y chỉ 9, phi Cận y 
13, phi Tiền sanh 13, phi Cố hưởng 15, phi Nghiệp 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi 
Quyên 15, phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng II, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 

717. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ tương 9,... phi Y chỉ 
9, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, 
phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện 
hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bắt ly 9. 

718. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 3.... phi Tiền sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi 
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Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, 
phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bắt ly 9. 

719. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt, phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Hiện hữu 
2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bắt ly 2,... tóm tắt. 


Phi Có hưởng duyên cũng như phi Nhân duyên. 


Phân phi nghiệp căn 

720. 
Phi Nghiệp duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương II, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền 
sanh 13, phi Hậu sanh 15, phi Cố hưởng 15, phi Quả 15, phi Thực 15, phi Quyên 15, 
phi Thiền 15, phi Đạo 15, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bắt ly 9. 

721. 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng I5,... tóm 
tắt,... phi Cận y 13, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 15, tóm tắt,... phi Bắt ly 9. 

722. 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên.... tóm tắt,... phi Y chỉ duyên 
có phi Cận y 5,... phi Tiên sanh I1, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng II,... tóm tắt,... phi 
Bất ly 9. 

723. 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên.... tóm tắt..., phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5,... phi Hậu sanh 1, phi Có hưởng 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyên 5, phi Thiền 5, 
phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

724. 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên có phi Cố hưởng I,... phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiên 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I,... tóm tắt. 

Phi Quả duyên như phần phi nhân căn. 


Phân phi thực căn 

725. 
Phi Thực duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, phi Trưởng 15, phi Vô gián 15, phi 
Liên tiếp 15, phi Đồng sanh 11, phi Hỗ tương II, phi Y chỉ 11, phi Cận y 15, phi Tiền 
sanh 13,... tóm tắt,... phi Bất ly 9. 

726. 
Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 15,... tóm tắt,... 
phi Cận y 13,... tóm tắt,... phi Bắt ly 9. 

K27 
Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt,... phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ 
tương II,... phi Y chỉ I1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 
11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Quyền 9, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 
11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 

728. 
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729. 


730. 


731. 


732. 


734. 


735. 


736. 


737. 


738. 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Y chỉ duyên có phi Cận y 5,... phi 
Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Quyền 
11, phi Thiền I1, phi Đạo I1, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5,... phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Quyên 3, phi Thiền 
5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 5, phi 
Ly 5, phi Bất lv? 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh 
duyên có phi Cố hưởng 3,... phi Nghiệp 1, phi Quả 3, phi Quyền 2, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 2, 
phi Bắt ly 2. 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,..., phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng 
duyên, phi Nghiệp duyên có phi Quả trong l (câu),... phi Thiên I, phi Đạo I1, phi 
Tương ưng Ï, phi Bât tương ưng l, phi Vô hữu l, phi Ly l. 


Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên.... tóm tắt... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thiên duyên, phi Đạo duyên có phi Tương ưng T,... phi Bât tương ưng I1, phi Vô 
hữu I1, phi Ly l. 


Phân phi quyền căn 
733. 


Phi Quyền duyên có phi Nhân 15,... phi Cảnh 15, tóm tắt,... phi Bất ly 9. 


Phi Quyên duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên tóm tắt,... có phi Cận y 13... 
tóm tắt,... phi Bất ly 9. 


Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên... tóm tắt ..., phi Đồng sanh duyên có phi Hỗ 
tương II,... phi Y chỉ I1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 
11, phi Nghiệp 11, phi Quả 11, phi Thực 9, phi Thiền 11, phi Đạo 11, phi Tương ưng 
11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên 
có phi Tiền sanh I1,... phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng II, phi Nghiệp l1, phi Quả l1, 
phi Thực 9, phi Thiền I1, phi Đạo II, phi Tương ưng l1, phi Bắt tương ưng 9, phi 
Hiện hữu 9, phi Vô hữu I1, phi Ly 11, phi Bắt ly 9. 


Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt,... phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 
5.... phi Hậu sanh 3, phi Có hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 3... 

Nên sắp rộng, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên có phi Cô hưởng 3... . phi 
Nghiệp I, phi Quả 3, phi Thực 2, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bắt ly 2. 
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Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt,... phi Nghiệp duyên có phi Quả I,... 
phi Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 
739. 

* Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên.... tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi 
Vô hữu duyên có phi Ly l. 

* Phi Thiền duyên, phi Đạo duyên nên sắp rộng cũng như phần phi nhân căn (na 
Hetumulakam) 

+ Phi Tương ưng duyên nên sắp rộng cũng như phần phi nhân căn. 


Phân phi bất trơng ưng căn 

740. 
Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân 9.... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, 
phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền 
sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi 
Quyên 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi 
Ly 9, phi Bắt ly 9. 

741. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 9,... 
phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 
5, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 
9, phi Quyền 9, phi Thiên 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 
9, phi Ly 9, phi Bât ly có 9. 

742. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi, Hỗ tương duyên, 
phi Y chỉ duyên có phi Cận y 3.... phi Tiền sanh 9,... tóm tắt..., phi Bất ly 9. 

743. 
Phi Bắt tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên... . phần căn tóm tắt... 
phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 
3, phi Nghiệp l1, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bắt ly 2. 

74A. 
Phi Bắt tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên.... phần căn tóm tắt... 
phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Quyền duyên có phi Thiền 1,... phi Ly I. 


Phân phi hiện hữu căn 

745. 
Phi Hiện hữu duyên có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi 
Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 
9, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, 
phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, 
phi Bắt ly 9. 

746. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Y chỉ 9,... Cận y 2. 

747. 
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Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên có phi Cận y 2, phi Tiền sanh 9, phi Bắt ly 9. 

748. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên... . phần căn tóm tắt..., phi 
Cận y duyên có phi Tiền sanh 2,... phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Quả 2, phi 
Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, 
phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bắt ly 2. 

749. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên... . phần căn tóm tắt..., phi 
Có hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên có phi Bắt ly 2. 

750. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên,... tóm tắt..., phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi 
Quyền duyên, phi Bất tương ưng duyên có phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bắt ly 2. 

751. 

Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Ly duyên có phi Bất ly 2. 

Phi Vô hữu duyên có phi Nhân 15,... tóm tắt.... 

Phi Vô hữu và phi Ly cũng như phi Nhân duyên. 

Phi Ly duyên có phi Nhân 15,... tóm tắt.... 

Phi Bất ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Ly 9. 

Phi Bắt ly duyên như phi Hiện hữu duyên. 

Dứt cách đếm theo nghịch trong phần vấn để 


x  x* x *%x *x *% 


C/. Đếm thuận tùng - đối lập nơi vấn đề 


Phân nhân căn 

752. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

753. 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, luôn Bất ly đều có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi 
Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 
7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

754. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, luôn Bắt ly có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

755. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Cảnh 3... 
phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
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756. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Cảnh 3,... phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


751. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh I1,... phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


758. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh I,... phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


759. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi 
Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l, phi Bất tương ưng l1, phi Vô hữu l, phi Ly l1. 


769. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh I,... 
phi Trưởng 1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I1. 


761. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi 
Cảnh I1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp I, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo I, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 


762. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, luôn Bắt ly có phi Cảnh 4,... phi 
Trưởng 4, phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, 
phi Hậu sanh 4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi 
Tương ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


763. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Cảnh 
2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 
Hậu sanh 2, phi Cô hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


764. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt ly có 
phi Cảnh 2.... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 
2, phi Hậu sanh 2, phi Có hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, 
phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


765. 
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766. 


767. 


768. 


769. 


770. 


771. 


T72. 


T73. 


T14. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, 
phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, 
phi Thiền 2, phi Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Cảnh I,... phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh I, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực I, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi 
Cảnh I1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực I, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt 
ly có phi Cảnh I,... phi Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 

sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có 
phi Cảnh I,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I1, phi Cận y 
1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp I, phi Thực I1, phi 
Thiên 1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu luôn 
Bắt ly có phi Cảnh 1,... phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiên I, 
phi Tương ưng I, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 


Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Cảnh 4,... 
phi Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu 
sanh 4, phi Cô hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu luôn 
Bắt ly có phi Cảnh 2.... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Bắt tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu luôn Bắt ly 
có phi Cảnh 2, ... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền 
sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi 
Thiền 2, phi Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 
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Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Cảnh 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y I1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Có hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực I1, phi Thiền 1, phi Tương ưng ], 
phi Bất tương ưng I, phi Vô hữu 1, phi Ly 1 

Ti, 
Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu 
luôn Bắt ly có phi Cảnh I,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Bất 
tương ưng I1, phi Vô hữu I1, phi Ly T. 

716. 
Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu luôn Bất 
ly có phi Cảnh I,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y I1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiên I, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 

Dứt phần nhân căn 


Phân cảnh căn 

TT1. 
Cảnh duyên có phi Nhân 9,... phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng 
sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi 
Có hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi Đạo 
9, phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bắt ly 9. 

T78. 
Cảnh, Trưởng luôn Cận y có phi Nhân 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 
7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bắt ly 7. 

779. 
Cảnh, Tiền sanh, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Nhân 3... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

780. 
Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

7681. 
Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I, phi Y chỉ 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 

782. 
Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, luôn Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu 
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sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 
1, phi Đạo l1, phi Tương ưng Ï, phi Vô hữu 1, phi Ly . 
Dứt phán cảnh căn. 


Phân trưởng căn 

783. 
Trưởng duyên có phi Nhân 10,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 10, phi Liên tiếp 10, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 8, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh 
10, phi Cố hưởng 10, phi nghiệp 10, phi Quả 10, phi Thực 10, phi Quyền 10, phi Thiền 
10, phi Đạo 10, phi Tương ưng 8, phi Bắt tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 10, 
phi Ly 10, phi Bắt ly 7. 

784. 
Trưởng, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Nhân 8.... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh §, phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền §, phi 
Thiên 8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

785. 
Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu luôn Bắt ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi 
Liên tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 8, phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyên 8, phi Thiền 
8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 

786. 
Trưởng, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu luôn Bất ly có phi Nhân 4.... phi Cảnh 3, phi 
Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi 
Quyên 4, phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

787. 
Trưởng, Cảnh, Cận y có phi Nhân 7,... phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 7, 
phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bắt ly 7. 

788. 
Trưởng, Cảnh, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố 
hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 

789. 
Trưởng, Cảnh, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 

790. 
Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 
7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi 
Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 
7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

791. 
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Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


792. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiên 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


793. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô 
gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, 
phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền I, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


794. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


795. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y 1, phi Tiền siilt 1; 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo I, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I1, phi Ly N. 


796. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh I1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 


797. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 
7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


798. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


799. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


800. 


Trưởng, Đông sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiệp 1, phi Hồ tương T, phi Cận y 1, phi Tiên sanh l1, 
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801. 


802. 


803. 


304. 


805. 


906. 


807. 


808. 


809. 


phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bât tương ưng Ï, phi Vô hữu I, phi Ly l1. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 
có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly l1. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Quyên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Tương 
ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Thiền 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực I, phi Thiền 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 
có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu Sinh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực I1, phi Thiền 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly T. 


Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp I, phi Thực 1, phi Thiên I1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 


Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 4.... phi 
Vô gián 4, phi Liên tiêp 4, phi Hồ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiên sanh 4, phi Hậu sanh 
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4, phi Cô hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương ưng 
2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 

810. 
Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2.... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 
Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

811. 
Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 

812. 
Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh ],... 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp I, phi Thực I, phi Thiền 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 

813. 
Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly có phi Cảnh I,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực I1, phi Thiền 1, phi Bất tương 
ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I. 

814. 
Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Cảnh 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực I, phi Thiền 1, phi 
Tương ưng Ï, phi Vô hữu T, phi Ly I. 

Dứt phần trưởng căn. 


Phân vô gián căn 

815. 
Vô gián duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất 
tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

816. 
Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7.... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Có 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bắt ly 7. 

817. 
Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Cô hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bắt ly 3. 

818. 
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Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu I1, phi Bắt ly 1. 

Dứt phần vô gián căn 


Phân liên tiếp căn 

819. 
Liên tiếp duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất 
tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bắt ly 7. 

320. 
Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bắt tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bắt ly 7. 

321. 
Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, Có hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bắt ly 3. 

322. 
Liên Tiếp, Vô gián, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân I.... phi Cảnh I1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực I, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo I1, phi 
Tương ưng I, phi Bất tương ưng ], phi Hiện hữu I, phi Bắt ly 1. 

Dứt phần liên tiếp căn 


Phân đồng sanh căn 

323. 
Đồng sanh duyên có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên 
tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 9, 
phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, phi Tương 
ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

824. 
Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô 
gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, 
phi Cô hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyền 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

825. 
Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

926. 
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Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


927. 


Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


928. 


Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


829. 


Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


830. 


Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


831. 


Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh I1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


832. 


Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


833. 


Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 

Dứt phần đồng sanh căn 


Phân hỗ tương căn 


834. 


Hỗ tương duyên có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
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835. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

836. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

837. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I1. 

838. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 

839. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I.... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 

840. 
Hỗ tương, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp I, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo I, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly 1; 

Dứt phần hỗ tương căn 


Phân y chỉ căn 

341. 
Y chỉ duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi Liên 
tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 
13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 13, phi 
Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, phi Ly 
In 

342. 
Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly. có phi Nhân 13... - phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiển 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, 
phi Ly 13. 

843. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 1 (Cảo bản) J29 





Y chỉ, Trưởng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân §.... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 8, 
phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 8, phi 
Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 


344. 


Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


845. 


Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


946. 


Y chỉ, Trưởng, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 4.... phi Cảnh 3, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đông sanh I1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyền 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


947. 


Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


848. 


Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


849. 


Y chỉ, Cảnh, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi 
Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


850. 


Y chỉ, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 


851. 


Y chỉ, Tiền sanh, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 
I, phi Trưởng l, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả I1, phi Thực 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly lễ 


S52. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô 
gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 9, phi Tiên sanh 9, phi Hậu sanh 9, 
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853. 


S54. 


S55. 


S56. 


S57. 


S58. 


859. 


8ó0. 


8ó1. 


phi Cô hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Y chỉ, Đồng sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh 1, phi Trưởng I, phi Vô gián l, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, ph 
Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân l,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng l, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh l phi Hậu sanh I, 
phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp l, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo I, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Y chỉ, Đồng sanh, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly, có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I1. 


Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân l,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng l1, phi Vô gián 1, phi Liên tiêp 1, phi Cận y 1, phi Tiên sanh I1, 
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phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l1, phí Tương ưng l, phi Vô hữu l, phi Ly l. 
Dứt phán y chỉ căn 


Phân cận y căn 

862. 
Cận y duyên có phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, 
phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Có 
hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, 
phi Tương ưng 9, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bắt ly 9. 

863. 
Cận y, Cảnh, Trưởng, có phi Nhân 7,... phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 
7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi Bắt ly 7. 

864. 
Cận y, Cảnh, Trưởng, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1.... phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố 
hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly I1. 

865. 
Cận y, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả I1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền I1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 

Só6. 
Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi 
Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Có 
hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 7, phi Bắt tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Bất ly 7. 

S67. 
Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Cô hưởng, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bắt ly 3. 

868. 
Cận y, nghiệp có phi Nhân 2,... phi Cảnh 2, phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 
2, phi Đông sanh 2, phi Hỗ tương 2, phi Y chỉ 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi 
Có hưởng 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bắt ly 2. 

869. 
Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu I, phi Bắt ly 1. 

Dứt phần cận y căn. 
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871. 


872. 


873. 


874. 


875. 


876. 


S77. 


Phần tiền sanh căn 
870. 


Tiền sanh duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 3, phi 
Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Tiền sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Tiền sanh, Cảnh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi 
Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 
3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Tiền sanh, Cảnh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3.... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi 
Thiên 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Cận y, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố 
hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Tiền sanh, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly I1. 


Tiền sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương I, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả I, phi Thực 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

Dứt phần tiền sanh căn. 


Phân hậu sanh căn 
878. 


Hậu sanh duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
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Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
879. 
Hậu sanh, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
Dứt phần hậu sanh căn 


Phân cỗ hưởng căn 

880. 
Có hưởng duyên có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bắt ly 3. 

881. 
Có hưởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 
3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 3, phi Bắt ly 3. 

Dứt phần cố hưởng căn 


Phân nghiệp căn 

982. 
Nghiệp duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh 2, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 2, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Quả 7, phi Thực 2, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 5, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 7, phi Ly 7, phi 
Bắt ly 2. 

883. 
Nghiệp, Cận y có phi Nhân 2,... phi Cảnh 2, phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 
2, phi Đồng sanh 2, phi Hỗ tương 2, phi Y chỉ 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi 
Có hưởng 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 2, phi Tương 
ưng 2, phi Bất tương ưng 2, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2, phi Bắt ly 2. 

884. 
Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I, phi Y chỉ 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
1, phi Cố hưởng 1, phi Quả 1, phi Thực l1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Hiện hữu I, phi Bắt ly 1. 

985. 
Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Quả 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

986. 
Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
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987. 


988. 


889. 


890. 


891. 


992. 


893. 


995. 


Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyển 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng Ï, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1.. 
phi Cảnh 1, phi Trưởng l, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh I, 
phi Hậu sanh I, phi Cố hưởng 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly I1. 


Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi 
Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I1. 


Nghiệp, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh I, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Quyên I, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly I1. 


Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có 
phi Nhân 1, phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi 
Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng Ï, phi Vô hữu T, phi Ly l. 

Dứt phần nghiệp căn. 


Phân quả căn 
894. 


Quả duyên có phi Nhân I,... phi Cảnh I, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, 
phi Hỗ tương 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi 
Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly T. 
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Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 

896. 
Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 

897. 
Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh I1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

898. 
Quả, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

899, 
Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp I, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 

Dứt phần quả căn. 


Phân thực căn 

900. 
Thực có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi 
Đồng sanh I, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 
7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

901. 
Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi Có hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

902. 
Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

903. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 1. 
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904. 


905. 


906. 


907. 


908. 


909. 


910. 


911. 


912. 


913. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, 
phi Trưởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi 
Hậu sanh, phi Cố hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo, phi 
Tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 3. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y I, phi Tiền sanh I, 
phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyên I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiên 1, phi 
Đạo I, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 


Hệ: Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 

.. phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y l, phi Tiền 
vàn 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly I1. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Quả 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
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Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


914. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Quả 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


915. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Quyên I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


916. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng 1, phi Quyên I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


917. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi 
Tiền sanh I1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


918. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh I, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Quyên I, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu T, phi Ly l1. 


919. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có 
phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng I, phi Vô gián l1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, 
phi Tiền sành 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Quyên I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 


920. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7.... phi Cảnh 7, phi 
Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


921. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


922. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiệp 3, phi Cận y 3, phi Tiên 
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923. 


924. 


925. 


926. 


927. 


928. 


929. 


930. 


931. 


sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Bât Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, 
phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y l, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh I, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, 
phi Bất tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi 
Tiền sanh I, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Bất tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I. 


Thực, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận 
y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu l, phi Ly l1. 


Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y l, 
phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly T. 


Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7.... phi Cảnh 
7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi 
Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi 
Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có 
phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi 
Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Cảnh 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiêp 3, phi Hồ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiên 
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sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 3, phi Đạo 
3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

932. 
Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân l,... phi 
Cảnh I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Có hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 
1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

933. 
Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 
1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất 
tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I. 

934. 
Thực, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh I, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp I, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I1. 

Dứt phần thực căn. 


Phân quyền căn 

935. 
Quyền duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

936. 
Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

937. 
Quyên, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

938. 
Quyền, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

939, 
Quyên, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương I, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả I, phi Thực 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

940. 


140 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





941. 


942. 


943. 


944. 


945. 


946. 


947. 


948. 


949. 


Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, 
phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, 
phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, 
phi Tương ưng I, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi 
Thiên 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I.... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương 
ưng 1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 


Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng I1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiên 1, 
phi Đạo l1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 


Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Cảnh 1, phi Trưởng I1, phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I, phi 
Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiên 1, 
phi Đạo I, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 
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Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7, phi Cảnh 7, tóm tắt,... 
phi Ly 7. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... tóm tắt,... 
phi Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3... tóm tắt,... phi Ly 3. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3... tóm 
tắt... phi Ly 3. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1 tóm tắt,... phi Ly 


n Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,. .. phi Ly l1. 
Quyền, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, BắI ly có phi 
Nhân I tóm tắt,... phi Ly I. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1 
tóm tắt,... phi Ly I. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7... tóm tắt,... phi Ly 7. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3... tóm 
tắt... phi Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
y3. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly 1. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... 
phi Ly I. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,... phi Ly 1. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly Ï. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân I,... phi Ly I. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... 
phi Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân 3.... phi Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,.. - phi Ly ạ: 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly 


. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly T. 
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Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l.... phi Ly I1. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân I,... phi Ly I. 

Quyên, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

Thịnh Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 


. Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I.... phi Ly I. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Ly ]. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Quyền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly Ï. 

Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân I,... phi Ly I. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7.... phi Ly 7. 
Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Ly Ì. 

Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 
có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thực, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 
Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Ly l. 

Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 
có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 4.... phi Ly 4. 
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950. 


951. 


952. 


1". 


954. 


955. 


Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 2,... phi 
ly 2. 
Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 

Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 
2,... ph Ly 2. 

Quyên, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh I,... phi Ly 
Ệ 
Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 
1,... ph Ly T. 

Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Cảnh I,... phi Ly l1. 

Quyền, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh l,... phi Ly T. 

Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 1,... phi Ly T. 








Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 4.... phi 
Vô gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 4, phi Tiền sanh 4, phi Hậu sanh 
4, phi Có hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Thiền 4, phi Tương ưng 
2, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2.... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, phi 
Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


Quyền, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Cảnh 2,... phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2, phi Hỗ tương 2, phi Cận y 2, phi Tiền sanh 2, 
phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 2, phi Thiền 2, phi 
Tương ưng 2, phi Vô hữu 2, phi Ly 2. 


Quyên, Nhân, Trưởng, Đông sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh ].. 
phi Vô gián I, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh I, phi Hậu 
sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp I1, phi Thực I1, phi Thiền 1, phi Tương ưng 1, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly I1. 


Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly có phi Cảnh I,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y I1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực I1, phi Thiền 1, phi Bất tương 
ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I. 


Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Cảnh 1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Thiền 1, phi 
Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly I. 
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Dứt phần quyên căn. 


Phân thiền căn 
956. 
Thiền duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 
7, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Đạo 7, 
phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 
957. 
+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7, tóm tắt,... phi Ly 7. 
* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 


x 


* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Ly 3. 

* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly I1. 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly I. 

+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Ly l. 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Ly I. 


* Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7.... phi Ly 7. 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Ly 
sẽ 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Ly 3. 

+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I.... phi 
Ly l. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1... 
phi Ly I. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly I. 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có 
phi Nhân I,... phi Ly I. 

+ Thiên, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

* Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

+ Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

+ Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi 
Ly 3. 
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Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 
Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I.... phi Ly I1. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi 
Ly l. 
Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 
Thiên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I.... 
phi Ly 1. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân l,... phi Ly l. 
Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 
Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... 
phi Ly 3. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân 3,... phi Ly 3. 
Thiền, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 
Thiên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... phi Ly 
1. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly T. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân l,... phi Ly T. 
Thiên, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 
Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân I1, ... phi Ly I. 

Dứt phần thiển căn 


Phân đạo căn 


958. 


Đạo duyên có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, 
phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 7, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 7, phi Cô hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 
7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


959, 


x 


x  x x *% 


Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7, tóm tất„; phi Ly 7. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... phi 
Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3... phi Ly 3. 
Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I1... phi Ly I. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I... phi Ly 1. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Ly 1. 
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Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I... phi Ly 
l 


Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1,... phi Ly T. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Ly 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi 
Ty. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1.... phi Ly 1. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi 
Ly l. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Ly 1. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân l.... phi Ly l. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Ly 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3S„x PHI Ly 5, 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... phi 
2 3, 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly I. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Thiên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân I,... 
phi Ly IT. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3.... 
phi Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Nhân 3,... phi Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Thiên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Ly 
1. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Ly T. 
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Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân I,... phi Ly T. 

Đạo, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiên, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân l,... phi Ly l1. 

Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Nhân I,... phi Ly I. 

Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Ly 7. 
Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Nhân 3.... phi Ly 3. 

Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
3,... phi Ly 3. 

Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Ly l. 

Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
có phi Nhân I,... phi Ly 1. 

Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Nhân I,... phi Ly I. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 4,... phi Ly 4. 
Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 2,... phi 
Ly 2. 
Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 
2,... phi Ly 2. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh I,... phi Ly 
1, 
Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 
1,... phi Ly T. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 
phi Cảnh 1,... phi Ly l1. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh l,... phi Ly T. 

Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh I,... phi Ly T. 

Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 4.... phi 
Ly 4. 
Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly có phi Cảnh 2,... phi Ly 2. 

Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi 
Cảnh 2,... phi Ly 2. 

Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh I,... 
phi Ly 1. 
Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly có phi Cảnh 1,... phi Ly 1. 
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* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Quyên, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 


961. 


có phi Cảnh I,... phi Ly I. 
Dứt phân đạo căn 


Phân tương ưng căn 
960. 


Tương ưng duyên có phi Nhân 3... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên 
tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô 
hữu 3, phi Ly 3. 


Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3... tóm tắt,... 
phi Ly 3. 

Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I1,... phi 
Ly l. 


Phân bắt tương ng căn 


962. 


963. 


964. 


965. 


9ó6. 


967. 


Bắt tương ưng duyên có phi Nhân 5.... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô gián 5, phi 
Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 
3, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi Quyên 5, 
phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Bắt tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 5... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô 
gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 5, phi Hỗ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi 
Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi Cô hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Bắt tương ưng, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 5... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


Bắt tương ưng, Trưởng, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 4.... phi Cảnh 4, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyên 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


Bắt tương ưng, Y chỉ, Quyền, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


Bất tương ưng, Hậu sanh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
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968. 


Bắt tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


969. 


Bắt tương ưng, Cảnh, Y chỉ, Tiên sanh, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, phi 
Thiên 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


970. 


Bắt tương ưng, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 
1... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương l, phi Hậu sanh 1, 
phi Có hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền I, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu I1, phi Ly T. 


971. 


Bất tương ưng, Y chỉ, Tiền sanh, Quyên, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I.... phi Cảnh 
1, phi Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi 
Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


972. 


Bắt tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


973. 


Bất tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


974. 


Bắt tương ưng, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 


975. 


Bất tương ưng, Cảnh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly... tóm tắt..., phi Tương ưng 1, phi Vô 
hữu I1, phi Ly l. 


976. 


Bắt tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 


Phân hiện hữu căn 


977. 
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978. 


979, 


980. 


981. 


982. 


983. 


984. 


985. 


Hiện hữu duyên có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi 
Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Cận y 13, phi Tiền 
sanh 9, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 5, phi 
Vô hữu 13, phi Ly 13. 


Hiện hữu, Bắt ly có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, phi 
Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 7, phi Hỗ tương 7, phi Y chỉ 7, phi Cận y 13, phi Tiền 
sanh 9, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, 
phi Quyền 13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 5, phi 
Vô hữu 13, phi Ly 13. 


Hiện hữu, Y chỉ, Bất ly có phi Nhân 13,... phi Cảnh 13, phi Trưởng 13, phi Vô gián 13, 
phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 7, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 9, phi 
Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 13, phi Quả 13, phi Thực 13, phi Quyền 
13, phi Thiền 13, phi Đạo 13, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 13, 
phi Ly 13. 


Hiện hữu, Trưởng, Bắt ly có phi Nhân 8,... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên tiếp 8, 
phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 4, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu 
sanh 8, phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 
8, phi Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 4, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 


Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Bất ly có phi Nhân §.... phi Cảnh 7, phi Vô gián 8, phi Liên 
tiếp 8, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 8, 
phi Cố hưởng 8, phi nghiệp 8, phi Quả 8, phi Thực 8, phi Quyền 8, phi Thiền 8, phi 
Đạo 8, phi Tương ưng 4, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 8, phi Ly 8. 


Hiện hữu, Thực, Bất ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi Có hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Hiện hữu, Quyên, Bắt ly có phi Nhân 7... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi 
Liên tiếp 7, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 1, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 
7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, 
phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bắt ly có phi Nhân 7,... phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, 
phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Thực 7, phi Thiền 7, phi 
Đạo 7, phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


Hiện hữu, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi Vô 
gián 5, phi Liên tiêp 5, phi Đông sanh 5, phi Hồ tương 5, phi Y chỉ 3, phi Cận y 5, phi 
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Tiên sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi Cổ hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyền 5, phi Thiên 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


986. 


Hiện hữu, Y chỉ, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 5,... phi Cảnh 5, phi Trưởng 5, phi 
Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền 
sanh 3, phi Hậu sanh 5, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 5, phi Quả 5, phi Thực 5, phi 
Quyên 5, phi Thiền 5, phi Đạo 5, phi Tương ưng 5, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 


987. 


Hiện hữu, Trưởng, Y chỉ, Bắt tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 4.... phi Cảnh 3, phi Vô 
gián 4, phi Liên tiếp 4, phi Đồng sanh I, phi Hỗ tương 4, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 4, phi Cố hưởng 4, phi Nghiệp 4, phi Quả 4, phi Thực 4, phi Quyền 4, 
phi Thiền 4, phi Đạo 4, phi Tương ưng 4, phi Vô hữu 4, phi Ly 4. 


988. 


Hiện hữu, Y chỉ, Quyền, Bắt tương ưng, Bất ly có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


989. 


Hiện hữu, Hậu sanh, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, 
phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


990. 


Hiện hữu, Tiền sanh, Bất ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, 
phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


991. 


Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 3.... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 
3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


992, 


Hiện hữu, Cảnh, Tiền sanh, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi 
Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Y chỉ 3, phi Cận y 3, phi Hậu sanh 
3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


993, 


Hiện hữu, Cảnh, Y chỉ, Tiền sanh, Bắt tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 3,... phi Trưởng 
3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Đồng sanh 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi 
Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi 
Thiên 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 


994. 


Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Cận y, Tiền sanh, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Vô gián 1, phi 
Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương I1, phi Y chỉ 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố 
hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, 
phi Tương ưng 1, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 
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995. 
Hiện hữu, Cảnh, Trưởng, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Bất tương ưng, Bất ly có phi Nhân 
1,... phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh 1, phi Hỗ tương 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo l, phi Tương ưng I, phi Vô hữu l, phi Ly I1. 

996. 
Hiện hữu, Y chỉ, Tiền sanh, Quyên, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân l,... phi Cảnh 
1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Đồng sanh I1, phi Hỗ tương I, phi 
Cận y 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I1, phi Nghiệp 1, phi Quả I, phi Thực I1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

997, 
Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bắt ly, có phi Nhân 9,... phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi 
Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Hỗ tương 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 
9, phi Có hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi 
Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 9, phi Ly 9. 

998. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bắt ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 3, phi 
Đạo 3, phi Tương ưng I, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

999, 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Bất ly, có phi Nhân 3.... phi Cảnh 
3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu 
sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyền 3, phi Thiền 
3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1000. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Bắt ly, có phi Nhân 3,... phi Cảnh 3, phi 
Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 3, 
phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 3, phi Quyên 3, 
phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1001. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân I,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng I1, phi Vô hữu 1, phi Ly 1. 

1002. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, 
phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu 
sanh 1, phi Cô hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 
1, phi Tương ưng I, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 


1003. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, phi 
Trưởng I, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 1, 
phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền I1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi 
Tương ưng I1, phi Bất tương ưng 1, phi Vô hữu I, phi Ly 1. 
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1004. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi 
Cảnh I1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, phi 
Hậu sanh I1, phi Cô hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi 
Đạo I, phi Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu I1, phi Ly 1. 

1005. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân 1,... phi Cảnh 1, 
phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Hỗ tương I, phi Cận y I1, phi Tiền 
sanh 1, phi Hậu sanh 1, phi Cố hưởng 1, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi 
Thiên 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 1, phi Vô hữu 1, phi Ly I1. 

1006. 
Hiện hữu, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Bắt ly có phi Nhân I,... 
phi Cảnh 1, phi Trưởng 1, phi Vô gián 1, phi Liên tiếp 1, phi Cận y 1, phi Tiền sanh 1, 
phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, 
phi Đạo l1, phi Tương ưng I, phi Vô hữu I, phi Ly T. 


Phân vô hữu, ly, bất ly căn 
1007. 
* Võ hữu duyên có phi Nhân 7. 
* Ly duyên có phi Nhân 7. 
Vô hữu duyên và Ly duyên cũng như Vô gián duyên. 


+. Bất ly duyên có phi Nhân 13. 
Nên sắp rộng Bât ly duyên và Ly duyên như Hiện hữu duyên. 


Trong Hiện hữu duyên, Ngài đã phân rộng như thế nào thì nên phân rộng Bắt ly 
duyên như thê đó. 
Dứút cách thuận tùng, đổi lập nơi vẫn đề. 


D/. Đém đối lập - thuận tùng nơi vấn đề 


Phân phi nhân căn 

1008. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả l1, 
Thực 7, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1009. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 7... Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 3, Nghiệp 
7, Quả 1, Thực 7, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 5, Hiện hữu 
13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1010. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên có Vô gián 7,... Liên tiếp 7, 
Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 5, 
Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 13. 

1011. 


154 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên có Liên 
tiếp 7,... Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 
7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 
13, Bất ly 13. 

1012. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, có Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 13, Bắt ly 13. 

1013. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, có Hỗ tương 3,... Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu 
sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bắt ly 7. 

1014. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bắt ly 
%: 

1015. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên 
có Cận y 9,... Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền I1, Bất tương ưng 3, 
Hiện hữu 5, Bắt ly 5. 

1016. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên Phần căn tóm tắt,... phi Y chỉ duyên, phi Cận y 
duyên, phi Tiền sanh duyên có Hậu sanh 3,..Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bất tương 
ưng 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5. 

1017. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiền 
sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, có Nghiệp 2.... Thực 1, Quyền I, Hiện hữu 1, Bắt ly 
l 


1018. 
Phi Nhân duyên, cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Hậu sanh duyên, ll 
Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên có Quyền I,.. 
Hiện hữu I, Ly I. 

1019. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Thực duyên, phi Thiền 
duyên, phi Đạo duyên, phi Tuơng Ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu 
duyên, phi Ly duyên có Quyền I1... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1020. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn ... tóm tắt... phi Quả duyên, phi 
Quyền duyên, có Thực 1.... Hiện hữu I, Bắt ly 1. 

1021. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, phần căn ... tóm tắt... phi Quyền duyên, phi 
Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có Thực I, ... Hiện hữu 1, Bắt ly 1. 
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Phân phi cảnh căn 

1022. 
Phi cảnh căn có Nhân 7.... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, 
Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 

1023. 
Phi Cảnh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên 
tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bắt ly 
1, 


Phân phi trưởng căn 
1024. 
Phi Trưởng duyên có Nhân 7,... Cảnh 9. 
Nên sắp rộng như phần phi nhân căn (na hetuilakam). 


Phân phi vô gián căn 
1025. 
Phi Vô gián duyên cùng phi Liên tiếp duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 9, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả I, 
Thực 7, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 5, Hiện hữu 13, Bắt ly 
13. 


Phân phi liên tiếp căn 
1026. 
Phi Liên tiếp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện 
hữu 7, Bất ly 7, tóm tắt. 


Phân phi đồng sanh căn 

1027. 
Phi Đồng sanh duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Y chỉ 3, Cận y 9, 
Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, có hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bắt tương ưng 5, 
Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1028. 
Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên có Vô 
gián,... Liên tiếp 7, Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 2, 
Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1029. 
Phi Đồng sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi 
Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên, có Cận y 
9...Tiền sanh 9, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực I, Quyên 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, 
Bắt ly 5, tóm tắt. 


Phân phi hỗ tương căn 
1030. 
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Phi Hỗ tương duyên có Nhân 3.... Cảnh 9, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 5, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 
3, Quyên 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 
1031. 
Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Trưởng 3.... Vô gián 7, 
Liên tiếp 7, Đồng sanh 5, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, 
Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 
1032. 
Phi Hỗ tương duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên có Y chỉ 3,... Cận y 9, Tiền 
sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bắt ly 
7, tóm tặt. 


Phân phi y chỉ căn 

1034. 
Phi Y chỉ duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, 
Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 7,Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1034. 
Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên có Vô gián 
7,... Liên tiếp 7, Cận y 9, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 2, Thực I1, Quyên 1, Bất 
tương ưng 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 5. 

1035. 
Phi Y chỉ duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Cận y 
9,... Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực I1, Quyên 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Bất ly 5, 
tóm tắt. 


Phân phi cận y căn 

1036. 
Phi Cận y duyên có Nhân 7.... Cảnh 9, Trưởng 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, 
Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Bất ly 13. 

1037. 
Phi Cận y duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đông sanh duyên có Y chỉ 3,... Tiền sanh 3, Hậu 
sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Bắt ly 7, tóm tắt. 


Phân phi tiền sanh căn 
1038. 
Phi Tiền sanh duyên có Nhân 7.... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, Cận y 9, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 
7, Quyền 7, Thiên 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 9, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 9. 
1039. 
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Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 7,... Vô gián 7, 
Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, Cận y 9, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, 
Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, 
Hiện hữu 9, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 9. 
1040. 

Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 
9,... Cận y 9, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, 
Bắt ly 5, tóm tắt. 


Phân phi hậu sanh căn 

1041. 
Phi Hậu sanh duyên có Nhân 7.... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả I, 
Thực 7, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1042. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y chỉ 
3... Cận y 9, Tiền sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 1, Hiện hữu 3, 
Bắt ly 3. 

1043. 
Phi Hậu sanh duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, có Cận y 9,... Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, hiện hữu1, Ly 1, tóm tắt. 


Phân phi cỗ hưởng căn 

1044. 
Phi Cảnh duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, 
Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 
5, Bất ly 13. 

1045. 
Phi Cố hưởng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Truởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Y chỉ 
3,... Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực I1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 7, Bắt ly 7, tóm tắt. 


Phân phi nghiệp, phi quả căn 
1046. 
Phi Nghiệp duyên có Nhân 7,... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 
9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Quả 3, Thực 
7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, 
Ly7, Bất ly 13. 
1047. 
* Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có Y chỉ 
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3,... Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Thực 1, Quyên 1, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, 
Bât ly 7, tóm tắt. 
+ Phi Quả duyên có Nhân 7 (nên phân rộng như phần phi nhân căn)... Bắt ly 13. 


Phân phi thực căn 

1048. 
Phi Thực duyên có Nhân 7.... Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, 
Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 3, Nghiệp 2, Quả 1, 
Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 

1049. 
Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 7.... Vô gián 7, Liên 
tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có 
hưởng 3, Nghiệp 2, Quả l1, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, 
Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 13. 

1050. 
Phi Thực duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi 
Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có Quyền l,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 


Phân phi quyền căn 
1051. 

* Phi Quyền duyên có Nhân 7.... Cảnh 9, tóm tắt... Bất ly 13. 

+ Phi Quyền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt..... phi Quả 
duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng 
duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên có Thực I,... Hiện hữu l1, Ly l1. 

+ Phi Quyền duyên có Nghiệp 7, vấn đề như phần phi nhân căn, tóm tắt. 


Phân phi thiền căn 
1052. 
Phi Thiền duyên có Nhân 7,.... Cảnh 9, tóm tắt,... Bất ly 13. 
Phân phi thiền căn nên sắp rộng như phân phi nhân căn. 


Phân phi đạo căn 
1053. 
Phân Đạo duyên có Nhân 7, tóm tắt,... có Bất ly 13. 
Nên sắp rộng như phần phi nhân căn (na hefmulakain). 


Phân phi trơng ưng căn 

1054. 
Phi Tương ưng duyên có Nhân 3,.... Cảnh 9, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Cận y 0, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 3, 
Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 7. 

1055. 
Phi Tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô gián 
7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 5, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có 
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hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Bất tương ưng 5, Hiện 
hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 

1056. 
Phi Tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi 
Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, có Y 
chỉ 3,.... Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực 1, Quyền 1, Bắt tương ưng 
5, Hiện hữu 7, Bắt ly 7. 

1057. 
Bắt tương ưng duyên cùng Nhân duyên, phần căn... tóm tắt... phi Đồng sanh duyên, 
phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ duyên có Cận y 9,... Hậu sanh 3, Nghiệp 2, Thực I, 
Quyên 1, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Bắt ly 5. 

1058. 
Phi Tương ưng duyên, cùng phi Nhân duyên, phần căn... tóm tắt.... phi Y chỉ duyên, 
phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên có Hậu sanh 3,... Nghiệp 2, Thực I, Quyên 1, 
Bất tương ưng 3, Hiện hữu 5, Bắt ly 5, tóm tắt. 


Phân phi bắt tương ưng căn 

1059. 
Phi Bất tương ưng duyên có Nhân 3.... Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng 
sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 
3, Quyên 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 5, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 5. 

1060. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô 
gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Cố hưởng 3, Nghiệp 5, 
Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, 
Bất ly 3. 

1061. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 
9, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất 
ly 3. 

1062. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên có 
Y chỉ 3,... Cận y 9, Nghiệp 2, Thực 1, Quyên 1, Hiện hữu I, Bắt ly I. 

1063. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, 
phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, 
phi Y chỉ duyên, phi Cận y duyên, có Nghiệp 2,... Thực 1, Quyền 1, Hiện hữu 1, Bất ly 
1, 

1064. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Nghiệp duyên 
có Thực I,... Quyên 1, Hiện hữu 1, Bất ly 1. 

1065. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Nghiệp duyên, phi Quả 
duyên, phi Thực duyên, có Quyên I,... Hiện hữu I, Bắt ly 1. 

1066. 
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Phi Bắt tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, tóm tắt,... phi Thực duyên, phi Thiền 
duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên, có 
Quyên I,... Hiện hữu 1, Bắt ly 1. 

1067. 
Phi Bắt tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Quả duyên, phi 
Quyền duyên có thực 1... Hiện hữu I, Bất ly 1. 

1068. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phần căn tóm tắt... phi Quyền duyên, 
phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, có Thực l,... Hiện hữu 1, Bất ly 1. 


Phân phi hiện hữu căn 

1069. 
Phi Hiện hữu duyên có Cảnh 9,... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, Cố hưởng 
3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7, 

1070. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có Vô gián 7,... Liên tiếp 
7, Cận y 9, Cô hưởng 3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7. 

1071. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên có Cận y 9,... Nghiệp 2. 

1072. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên, phi Tiên sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có hưởng 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, phi Bắt ly duyên có nghiệp 2. 

1073. 
Phi Hiện hữu duyên cùng phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô 
gián duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có hưởng duyên, phi Nghiệp 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly 
duyên, phi Bắt ly duyên có Cận y 9. 

Phân phi vô hữu căn 

1074. 

Phi Vô hữu duyên có Nhân 7, tóm tắt... Ly 13. 
Nên phân rộng như phần phi nhân căn (na hetunilakam). 


Phân phi ly căn 
1075. Ộ 
Phi Ly duyên có Nhân 7, tóm tặt...có Bât ly 13. Nên phân rộng như phân phi nhân căn. 


Phân phi bắt ly căn 
1076. 
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Phi Bắt ly duyên có Cảnh 9, tóm tắt... Vô hữu 7, Ly 7. Nên phân rộng như phần phi 
hiện hữu căn. 
Dứt cách đổi lập thuận tùng nơi vấn đê 
Dứt phần thứ nhứt tam đê thiện 


TAM ĐÈ THỌ (VEDANATIKA) 


Phần liên quan (Paficca vãra) 
1077. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên 
( hetHpaccayo } 
- 2 uân liên quan Ï uấn tương ưng lạc thọ, l uân liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uẫn tương ưng lạc thọ, I uẫn liên quan 2 uẫn. 
1078. 
Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Nhân duyên: 2 
uân liên quan 1 uẫn tương ưng khô thọ, 1 uẫn liên quan 2 uẫn. 
1079. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra 
do Nhân duyên: 
- 2 uân liên quan 1 uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uân liên quan 2 uân. 
- Sát-na tục sinh: 2 uẫn liên quan 1 uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uấn liên 
quan 2 uấn. 
1080. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Cảnh duyên... 
Trưởng duyên (khi tục sinh không có Trưởng duyên) ... Vô gián duyên, Liên tiếp 
duyên, Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên, Cận y duyên, Tiền sanh 
duyên: 2 uân liên quan 1 uân tương ưng lạc thọ, 1 uân liên quan 2 uân Vật tiền sanh 
duyên, tóm tắt... 
1081. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Cố hưởng 
duyên.... Nghiệp duyên.... Quả duyên: 
-_ 2 uân liên quan I uân tương ưng lạc thọ, l uấn liên quan 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uẫn tương ưng lạc thọ, I uẫn liên quan 2 uẫn. 
1082. 
Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do Quả duyên: 2 
uân liên quan 1 uẫn chung thân thức đồng sanh khô, 1 uẫn liên quan 2 uẫn. 
1083. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Quả duyên: 
- 2 uân liên quan Ï uấn phi khô phi lạc thọ, I uân liên quan 2 uần. 
- Sát-na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, I uẫn liên 
quan 2 uân. 
1084. 
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Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Thực duyên... 
Quyên duyên,... Thiền duyên.... Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bắt tương ưng duyên. 
- 2 uấn liên quan 1 uân tương ưng lạc thọ, 1 uẫn liên quan 2 uẫn, vật Bất tương ưng 
Duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uân tương ưng lạc thọ, 1 uấn liên quan 2 uần, uân 
liên quan vật Bất tương ưng duyên. 
1085. 
Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khô thọ sanh ra do Bắt tương ưng 
duyên: 2 uẫn liên quan 1 uẫn tương ưng khổ thọ, 1 uẫn liên quan 2 uân; vật Bất tương 
ưng duyên. 
1086. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do Bắt tương ưng duyên: 
-_ 2 uấn liên quan 1 uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẫn liên quan 2 uân, vật Bất 
tương ưng duyên. 
- Sát-na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uấn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẩn liên 
quan 2 uẫn. Vật Bắt tương ưng duyên, tóm tắt. 
Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 
1087. 
*- Nhân có 3, Cảnh có 3, tóm tắt,... Bất ly 3. 
Nhân duyên có Cảnh 3,... Quả 2, Bất ly 3, 
Cảnh duyên... Trưởng duyên có Nhân 3,... Quả 2, Bất ly 3. 
Cô hưởng duyên có Nhân 3.... Nghiệp 3, Thực 3, Bắt ly 3. 
Quả duyên có Nhân 2,... Cảnh 3, Trưởng 2, tóm tắt... Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Thiền 2, 
Đạo 2, Bắt ly 3. 
Thiền duyên có Nhân 3.... Quả 2, Bắt ly 3. 
+ Đạo duyên có Nhân 3,... Quả 2, Bất ly 3. 
+ Bất ly duyên có Nhân 3,... Vô hữu 3, Ly 3. 


Nên sắp rộng như đếm duyên trong tam đề thiện. 


ki 
ki 
ki 
+ 


x 


1088. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Nhân duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẫn tương ưng lạc thọ vô nhân, 1 uẫn liên quan 2 uấn. 
1089. 
Pháp tương ưng khô thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Nhân duyên: 
2 uân liên quan 1 uân chung thân thức đồng sanh khô, I uẫn liên quan 2 uẫn. 
1090. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Nhân duyên: 
- _ 2 uân liên quan 1 uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô nhân l uân liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uân liên quan 1 uân tương ưng phi khô phi lạc thọ, 1 uẫn 
liên quan 2 uân. 
- Si đồng sanh, hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 
1091. 
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Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Phần tục sinh hoàn toàn phi Trưởng duyên. 

1092. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Tiên sanh 
duyên: 2 uân liên quan I uẫn tương ưng lạc thọ nơi Vô sắc, 1 uấn liên quan 2 uấn. Sát- 
na tục sinh: 2 uân liên quan 1 uân tương ưng lạc thọ, uân liên quan 2 uần. 

1093. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Tiền sanh duyên: 
- 2 uấn liên quan I uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ nơi Vô sắc 1 uẫn liên quan 2 

uân. 
- Sát-na tục sinh: 2 uẫn liên quan 1 uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ, I uẩn liên 
quan 2 uấn. 

1094. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Hậu sanh 
duyên.... phi Cô hưởng duyên: 

Phi Hậu sanh duyên và phi Cố hưởng duyên phân tục sinh đầy đủ. 

1095. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) tương ưng lạc thọ liên quan uẫn tương ưng lạc thọ. 

1096. 
Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư tương ưng khô thọ liên quan uẫn tương ưng khổ thọ 

1097. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: Tư tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan uẫn tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ. 

1098. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Quả duyên... 
phí Thiền duyên: 2 uần liên quan 1 uân chung thân thức đồng sanh lạc, 1 uân liên quan 
2 uẫn. 

1099. 
Pháp tương ưng khổ thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Thiền 
duyên: 2 uân liên quan 1 uẫn chung thân thức đồng sanh khổ, 1 uẫn liên quan 2 uấn. 

1100. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Thiền duyên: 2 uẫn liên quan 1 uân đồng sanh nhãn thức, 1 uẫn liên quan 2 
uấn. 

1101. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Đạo duyên: 2 
uẩn liên quan 1 uẫn tương ưng lạc thọ vô nhân, 1 uẫn liên quan 2 uấn. 

1102. 
Pháp tương ưng khô thọ liên quan pháp tương ưng khổ thọ sanh ra do phi Đạo duyên: 
2 uân liên quan 1 uân chung thân thức đồng sanh khô, I uẫn liên quan 2 uẫn. 

1103. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Đạo duyên: 
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- 2 uân liên quan 1 uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ vô nhân l uân liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uân liên quan I uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ, 1 uẫn 
liên quan 2 uân. 

1104. 
Pháp tương ưng lạc thọ liên quan pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do phi Bắt tương ưng 
duyên: 2 uẫn liên quan 1 uẫn tương ưng lạc thọ nơi Vô sắc, 1 uân liên quan 2 uẫn. 

1105. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ liên quan pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh 
ra do phi Bât tương ưng duyên: 2 uân liên quan l uân tương ưng phi khô phi lạc thọ 
nơi Vô sắc, l uân liên quan 2 uân. 

1106. Ộ 
Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiên sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cô huởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 3, phi Đạo 3, phi Bât tương ưng 2. 

1107. 
Phi Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 3, phi Có huởng 3, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiên 3, phi Đạo 3, phi Bât tương ưng Ì. 

1108. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi Hậu sanh Ï,... phi 
Cô hưởng I1, phi Nghiệp l1, phi Quả 1, phi Đạo I1, phi Bât tương ưng T. 

1109. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, phi Đạo duyên, có phi Bât 
tương ưng ]. 

1110. Ộ : 
Phi Trưởng duyên có phi Nhân 3,... phi Tiên sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, 
phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiên 3, phi Đạo 3, phi Bât tương ưng 2. 

1111. 
Phi Tiền sanh duyên có phi Nhân 1.... phi Trưởng 2, phi Hậu sanh 2, phi Cố hưởng 2, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Đạo l, phi Bât tương ưng 2. 

1112. 
Phi Tiền sanh duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng I,... phi Hậu sanh 1, phi Có 
hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả l1, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng Ì, tóm tắt. 

1113. 
Phi Hậu sanh duyên.... phi Cô hưởng duyên... phi Nghiệp duyên có phi Nhân 2.... phi 
Trưởng 3, phi Tiên sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi Quả 3, phi Đạo 2, phi 
Bât tương ưng 2. 

1114. : 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 2.... phi Tiên sanh 1, phi Hậu 
sanh 2, phi Cô hưởng 2, phi Quả 2, phi Đạo 2, phi Bât tương ưng ]. 

1115. 
Phi Nghiệp duyên cùng phi Nhân duyên phi truởng duyên, phi Tiền sanh duyên có phi 
Hậu sanh I,... phi Cố hưởng I, phi Quả 1, phi Đạo I1, phi Bất tương ưng 1, tóm tắt. 

1116. 
Phi Quả duyên có phi Nhân 2,... phi Trưởng 3, phi Tiên sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cô 
hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Đạo 2, phi Bât tương ưng 2. 

Phi Quả duyên cũng như phi Nghiệp duyên. 
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1117. 
Phi Thiền duyên có phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Đạo 3. 

1118. 
Phi Thiền duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có 
hưởng duyên có phi Đạo 3. 

1119. 
Phi Đạo duyên có phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 3, phi Có 
hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 3, phi Bất tương ưng I. 

1120. 
Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 1, phi Hậu sanh 
3, phi Cố hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 3, phi Bất tương ưng I. 

1121. 
Phi Đạo duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, có phi 
Hậu sanh I,... phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả 1, phi Bắt tương ưng 1, tóm tắt. 

1122. 
Phi Bất tương ưng duyên có phi Nhân I,... phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu 
sanh 2, phi Cô hưởng 2, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Đạo 1. 

1123. 
Phi Bắt tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có phi Trưởng I,... phi Tiền sanh I, phi 
Hậu sanh 1, phi Cố hưởng I, phi Nghiệp 1, phi Quả I, phi Đạo I. 

1124. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có 
phi Đạo ]. 

Dứt phần đếm ngược 

1125. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 2. 

1126. 

Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi 

Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 2, 

Nên đếm rộng như tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 

1127. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 2, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyên 3, Thiền 2, Đạo 
1, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 

1128. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên có Cảnh 3.... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng 
sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 2, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 
SN Quyền 3, Thiền 2, Đạo 1, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 
3, Bất ly 3. 

1129. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên có Cảnh I,... Vô gián I, 
Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ 1, Cận y 1, Cố hưởng I1, Nghiệp 1, Quả T1, 
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Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Đạo 1, Tương ưng ], Bất tương ưng l1, Hiện hữu I, Vô hữu 
1, Ly 1, Bất ly 1. 

1130. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, 
phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên có Cảnh I.... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Thực 1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện 
hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

1131. 
Phi Nhân duyên cùng phi Trưởng duyên tóm tắt, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên, phi Bất tương ưng duyên, có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng 
sanh 1, Hỗ tương l1, Y chỉ 1, Cận y I, Thực l1, Quyền 1, Thiền 1, Tương ưng I, Hiện 
hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

Dứt phần phi nhân căn 

1132. 
Phi Trưởng duyên có Nhân 3, tóm tắt,... phi Tiền sanh duyên có Nhân 2, tóm tắt... phi 
Hậu sanh duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên có Nhân 3... 

1133. 
Phi Thiền duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Tương ưng 3, Bất tương 
ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 

Phi Đạo duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3. 

1134. 
Phi Bắt tương ưng duyên có Nhân 2,... Cảnh 2, Trưởng 2, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng 
sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Cô hưởng 2, Nghiệp 2, Quả 2, Thực 2, Quyền 2, 
Thiền 2, Đạo 2, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bất ly 2. 

1135. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, 
Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, Cận y 1, Có hưởng I1, Nghiệp 1, Quả 1, Thực 1, 
Quyên 1, Thiền 1, Đạo 1, Tương ưng I, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 1. 

1136. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương 1, Y chỉ 1, 
Cận y 1, Thực 1, Quyên 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 
1; 

1137. 
Phi Bất tương ưng duyên cùng phi Nhân duyên, phi Trưởng duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên, phi Nghiệp duyên, phi Quả duyên, 
phi Đạo duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ I, 
Cận y 1, Thực 1, Quyên 1, Thiền 1, Tương ưng 1, Hiện hữu 1, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 
1. 

Dứt cách đối lập thuận tùng 
Hết phần liên quan 


Phần Tương Ưng 
1138. 
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.. Đồng sanh pháp tương ưng lạc thọ... nhờ cậy pháp tương ưng lạc thọ... y chỉ pháp 
tương ưng lạc thọ... hỗn hợp pháp tương ưng lạc thọ. 
1139. 
Pháp tương ưng lạc thọ tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 
2 uẫn tương ưng 1 uẫn tương ưng lạc thọ, 1 uẫn tương ưng 2 uấn. 
Dứt phần tương ưng 


Phần Vấn Đề 
1140. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ sanh ra do Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân tương ưng lạc thọ làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

1141. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nhân duyên: 
Nhân tương ưng khổ thọ làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 

1142. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

băng Nhân duyên: 

- Nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uân tương ưng 
bằng Nhân duyên. 

1143. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên: 

- _ Sau khi tâm tương ưng lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. Sau khi xuất thiền, xuất đạo, xuất quả tâm 
tương ưng lạc thọ rồi phản khán băng tâm tương ưng lạc thọ. 

-_ Tâm tương ưng lạc thọ Thánh (ariya) phản khán phiền não tương ưng lạc thọ đã trừ, 
hay phản khán phiền não đã hạn chế hoặc phiền não đã từng sanh trước kia. Hay 
tâm tương ưng lạc thọ quán uâẫn tương ưng lạc thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 
Do thỏa thích vui mừng mong mỏi ấy thì ái dục, tà kiến tương ưng lạc thọ phát 
sanh... Mong mỏi uẫn tương ưng lạc thọ thì uẫn tương ưng lạc thọ phát sanh. 

1144. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên: 

-_ Tâm tương ưng lạc thọ bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi hối 
hận ưu phát sanh. thiền tương ưng lạc thọ sau khi hoại rồi hối hận ưu phát sanh. 

-_ Mong mỏi uân tương ưng lạc thọ cũng có thể làm cho uẫn tương ưng khổ thọ phát 
sanh. 

1145. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Tâm tương ưng lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản 
khán băng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ, thiền đạo quả tương ưng lạc thọ sau 
khi xuất rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tâm Thánh tương ưng phi khổ phi lạc thọ phản khán phiền não đã trừ, phản khán 
phiền não hạn chế và phiền não đã từng sanh. Hay tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
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thọ quán uẫn tương ưng lạc thọ bằng vô thường, khô não, vô ngã. Hay thỏa thích 
vui mừng hy vọng ấy nên tham ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ sanh ra. 

-_ Tha tâm thông hội hiệp uẫn tương ưng lạc thọ. Uẫn tương ưng lạc thọ làm duyên 
cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông và khán môn 
(avaj7ana) bằng Cảnh duyên. Mong mỏi uân tương ưng lạc thọ có thể uân tương 
ưng phi khô phi lạc thọ sanh ra. 

1146. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên: 

- Nhớ đến sân thì sân, sỉ sanh ra. 

- Nhớ đến si tương ưng khổ thọ thì si, sân sanh ra. 

- _ Nhớ đến thân thức đồng sanh khổ thì sân sỉ sanh ra. 

- Nhớ đến uẫn tương ưng khổ thọ thì uân tương ưng khổ thọ sanh ra. 

1147. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên: 

Tâm Thánh tương ưng lạc thọ phản khán phiền não tương ưng lạc thọ đã trừ; hay 

phiền não bị hạn chế cùng phiền não đã từng sanh trước kia. Quán uẩn tương ưng khô 

thọ bằng vô thường, khổ thọ, vô ngã bằng tâm tương ưng lạc thọ. Nhớ tưởng uẫn 
tương ưng khổ thọ nên uẫn tương ưng lạc thọ sanh ra. 
1148. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 

Ms 
Tâm Thánh tương ưng phi khổ phi lạc thọ phản khán phiền não tương ưng khổ thọ 
đã trừ và bị hạn chế, hay phiền não đã từng sanh trước kia. Quán uân tương ưng khổ 
thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã băng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- Tha tâm thông hội hiệp với uân tương ưng khổ thọ. Uấn tương ưng khổ thọ làm 
duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông và khán 
môn (av4j/an4) bằng Cảnh duyên. 

- - Mong nhớ uẫn tương ưng khổ thọ nên uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 

1149. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ, xuất thiền, đạo quả 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ rồi phản khán bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

- Tâm Thánh tương ưng phi khô phi lạc thọ phản khán phiền não tuơng ưng, phi khổ 
phi lạc thọ đã trừ hay hạn chế, hoặc phiền não đã từng sanh. 

- Quán uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng vô thường, khổ não, vô ngã bằng tâm 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Do thỏa thích vui mừng sự móng ấy nên tham ái, tà 
kiến, hoài nghi, phóng dật, tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 

-_ Tha tâm thông hội hiệp tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Không vô biên xứ làm 
duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. Uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm 
duyên cho thần (túc) thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai 
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thông và khán môn băng Cảnh duyên. Mong tưởng uân tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ nên uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh ra. 
1150. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới rồi phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. Sau khi xuất thiền, đạo quả tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ rồi phản khán băng tâm tương ưng lạc thọ. 

-_ Tâm tương ưng lạc thọ quán sự móng uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng vô 
thường, khổ não, vô ngã, rồi do thỏa thích vui mừng móng tưởng ây nên tham ái, tà 
kiến, tương ưng lạc thọ sanh ra... móng tưởng uẩn tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
nên uẫn tương ưng lạc thọ sanh ra. 

1151. 

Pháp tương ưng phi khô phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
ĐIỚI TÔI hối hận tức mình nên ưu sanh ra. 

- Thiền tương ưng phi khổ phi lạc thọ hoại rồi tức mình, hối hận nên ưu sanh ra. 
Móng tưởng uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ nên uẫn tương ưng khổ thọ sanh ra. 

1152. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Trưởng duyên có 

Cảnh trưởng và Trưởng đồng sanh: 

- Cảnh trưởng như là tâm tương ưng lạc thọ bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới rồi tâm tương ưng lạc thọ nặng chấp ấy nhớ lại thiện đã làm trước kia. Sau 
khi xuất thiền, đạo quả tương ưng lạc thọ rồi do nặng chấp ấy nên tâm tương ưng 
lạc thọ nhớ lại phản khán. Tâm nặng về uấn tương ưng lạc thọ rồi thỏa thích vui 
mừng uẫn tương ưng lạc thọ nặng chấp ấy nên tham ái và tà kiến tương ưng lạc thọ 
mới phát sanh. 

-_ Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng lạc thọ làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1153. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 

Trưởng duyên: 

- Cảnh trưởng như là tâm tương ưng lạc thọ bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới rồi tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ nặng chấp như thế rồi phản khán 
việc thiện đã làm trước kia. Sau khi xuất thiền, đạo quả tương ưng lạc thọ rồi do 
nặng chấp ấy mới phản khán lại băng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

- _ Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ đã nặng về uân tương ưng lạc thọ mới thỏa thích 
vui mừng theo nặng chấp ấy có thể tham ái và tà kiến tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
phát sanh. 

1154. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng khổ thọ làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1155. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

bằng Trưởng duyên có cả Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
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1156. 


Trưởng cảnh như là tâm tương ưng phi khô phi lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới rồi do nặng chấp ấy mới phản khán băng tâm tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ. Thiền đạo quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ sau khi xuất rồi đã 
nặng theo như thế mới phản khán lại bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Tâm 
tương ưng phi khô phi lạc thọ đã nặng thỏa thích vui mừng theo uân tương ưng „ 
khổ phi lạc thọ ấy, nên tham ái, tà kiến tương ưng phi khổ phi lạc thọ phát sanh... 
Trưởng đồng sanh như là trưởng tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn 
tương ưng bằng Trưởng duyên. 


Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng 
Trưởng duyên: 


1157. 


Cảnh trưởng như là tâm tương ưng phi, khô phi lạc thọ bố thí nguyện giữ ngũ giới, 

thọ trì thanh tịnh giới rồi do đã nặng chấp ấy phản khán bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

Thiền đạo quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ sau khi xuất đã nặng về đó nên phản 
khán lại bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

Đã nặng chấp thỏa thích vui mừng uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng tâm 
tương ưng lạc thọ cũng đã nặng chấp ấy nên tham ái, tà kiến tương ưng lạc thọ phát 
sanh... 


xẻ tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên: 


1158. 


Uẫn tương ưng lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẫn tương ưng lạc thọ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anulơma) tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm chuyển tộc 
(gotrabhi) tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm đã tịnh (vodan4). 

Tâm chuyên tộc (gorabbiữ) làm duyên cho đạo. 

Tâm dũ tịnh (vođanđ) làm duyên cho đạo. 

Tâm đạo làm duyên cho quả. 

Tâm quả làm duyên cho quả (phala). 

Tâm thuận thứ (z„loma) tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô 
gián duyên. 

Uẩn tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) tương ưng lạc thọ 
bằng Vô gián duyên. 


Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô 
gián duyên: 


Tâm tử tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm tục sinh (upapafficia) phì khổ phi lạc 
thọ bằng Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm khán môn (ãvaj/an4) 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm thân thức đồng sanh lạc thọ làm duyên cho quả ý giới bằng Vô gián duyên. 
Quả ý thức giới tương ưng lạc thọ làm duyên cho tố (#irizä) ý thức giới bằng Vô 
gián duyên. 

Hộ Kiếp tương ưng lạc thọ làm duyên cho tâm hộ kiếp tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ bằng Vô gián duyên. 
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1159. 


1160. 


Thiện và bắt thiện tương ưng lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ. 

Tâm tổ (#¿ri;) làm duyên cho quả sơ khởi (vufhãng). 

Tâm quả (phaia) làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) bằng Vô gián duyên. 


Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khô thọ bằng Vô gián duyên: 
Uần tương ưng khổ thọ sanh trước trước làm duyên cho uân tương ưng khổ thọ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 


Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô 
gián duyên: Thân thức đồng sanh khổ thọ làm duyên cho quả ý giới bằng Vô gián 
duyên uân tương ưng khổ thọ làm duyên cho quả sơ khởi (/hãna) tương ưng phi 
khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

1161. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
băng, Vô gián duyên: 


1162. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Vô 
gián duyên: 


1163. 


Uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẫn tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ sanh sau bằng Vô gián duyên 

Tâm thuận thứ (anuloma) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm chuyền 
tộc (gofrabh) tương ưng phi khô phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ làm duyên cho tâm dũ tịnh (veđan4). 

Tâm chuyên tộc (gorabbiữ) làm duyên cho đạo. 

Tâm dũ tịnh (vedan4đ) làm duyên cho đạo. 

Đạo làm duyên cho quả. 

Quả làm duyên cho quả (phala) 

Tâm thuận thứ (anulorma) làm duyên cho quả nhập thiền diệt. 

Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm quả nhập 
thiền tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

Uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ băng Vô gián duyên. 


Tâm tử tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm tục sinh (upapafiicia) 
tương ưng lạc thọ băng Vô gián duyên. 

Khán môn (ãwaj/ana) làm duyên cho uẫn tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 
Tâm hộ kiếp (bhavanga) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho tâm hộ kiếp 
tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 

Thiện, bất thiện tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho quả sơ khởi 
(vufthana) tương ưng lạc thọ. 

Tâm tổ (#¿ri;) làm duyên cho quả sơ khởi (vufhãng). 

quả (pha1a) làm duyên cho quả sơ khởi (vu/fhäna). 

Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
tương ưng lạc thọ bằng Vô gián duyên. 
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Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ băng Vô 
gián duyên: Tâm khán môn (ãvw4j/ana) làm duyên cho uẫn tương ưng khô thọ bằng Vô 
gián duyên. 

1164. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Liên tiếp duyên: 
Như Vô gián duyên. 

1165. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Đồng sanh duyên: 

-_ luẫn tương ưng lạc thọ làm làm duyên cho 2 uân băng Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm 
duyên cho I uân băng Đồng sanh duyên. 

- sát-na tục sinh: l uân tương ưng lạc thọ làm duyên cho 2 uân bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẫn làm duyên cho 1 uẫn bằng Đồng sanh duyên. 

1166. 

Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Đồng sanh 

duyên: 1 uẫn tương ưng khổ thọ làm duyên cho 2 uẫn bằng Đồng sanh duyên, 2 uân 

làm duyên cho 1 uân băng Đồng sanh duyên. 
Tương ưng khổ thọ không có trong lúc tục sinh. 
1167. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

bằng Đồng sanh duyên: 

- luân tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm làm duyên cho 2 uẫn bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uân làm duyên cho I uẩn bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: | uân làm duyên cho 2 uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm duyên cho 1 uấn bằng Đồng sanh duyên. 

1168. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Hỗ tương 
duyên.... Y chỉ duyên (Hỗ tương duyên, Y chỉ duyên cũng như Đồng sanh duyên). 
1169. 

Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như là nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thê bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới có thể làm cho thiền tương ưng lạc thọ phát sanh, 
pháp quán phát sanh, đạo phát sanh, thông phát sanh, có thể nhập thiền đặng, gầy 
ngã mạng, chấp cúng tế tà kiến bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

-_ Móng giới tương ưng lạc thọ mạnh có thể văn, xả, trí, ái, sỉ, ngã mạn, tà kiến, hy 
vọng... nương thân thức đồng sanh lạc mạnh có thê bồ thí, tóm tắt... làm cho nhập 
thiền đặng bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

- Trong phần có đức tin thành năm thứ nên thêm câu gây ngã mạn, chấp cứng, tà 
kiến, còn ngoài ra không nên thêm. 

- _ Thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ỷ ngữ, đức tin... tương ưng lạc thọ, gIỚI, 
văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến,vọng dục... tương ưng lạc thọ và thân thức đồng 
sanh lạc làm duyên cho tín, giới, văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến ,vọng dục, 
tương ưng lạc thọ luôn thân thức đồng sanh lạc cùng tất cả uấn tương ưng lạc thọ 
bằng Cận y duyên. 

1179. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên: 
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1171. 


Thuần cận y như là: Nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thể tự làm cho sôi 
nổi nóng nảy chịu khổ tìm tòi thành căn bản. 

Nương giới, văn, xả, trí tương ưng lạc thọ có thê làm cho sôi nổi nóng nảy chịu khổ 
tìm tòi thành căn bản. 

Nương ái tương ưng lạc thọ mạnh có thể sĩ, ngã mạn, tà kiến, vọng dục... nương 
thân thức đồng. sanh lạc mạnh có thê sát sanh, thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác 
khẩu, ỷ ngữ, cắt đứt giao thông, cướp giựt tổng quát, cướp giựt từng nhà, chặn 
đường vắng, tìm kiếm vợ người, giết dân vườn, người chợ, sát phụ, sát mẫu, giết la 
hán, chích máu mình Phật, phá hòa hợp Tăng với tâm tương ưng khổ thọ. 

Nương đức tin lạc thọ mạnh có thể trì giới, đa văn, xả, trí, ái, sỉ, ngã mạn, tả kiến, 
vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho ưu... si, thân thức đồng sanh 
khổ, tất cả uân tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên. 


Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1172. 


Thuần cận y như là nương đức tin tương ưng lạc thọ mạnh có thể bồ thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới băng tâm tương ưng phi khô phi lạc thọ có thể làm 
cho thiền sanh ra, pháp quán sanh ra, đạo sanh ra, thông sanh ra, nhập thiền đặng 
cho đến gây ngã mạn, chấp cứng tà kiến đều bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc 
thọ. 

Trì giới nương tương ưng lạc thọ mạnh có thê đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, chấp 
cứng tà kiến... nương thân thức đồng sanh lạc mạnh làm duyên cho tâm tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ bố thí, tóm tắt,... nhập thiền đặng, cũng làm duyên cho tâm phi 
khổ phi lạc thọ làm việc thu đạo, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, cắt giao 
thông, cướp giựt trùm hết, cướp riêng từng nhà, chặn đường vắng, tìm vợ người, 
giết kẻ vườn người chợ. 

Đức tin nương tương ưng lạc thọ mạnh có thể trì giới, đa văn, xả, trí, tín, ái, s1, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

Thân thức đồng sanh lạc trợ cho tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ tín ngưỡng, trì 
giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục... 

Thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho các uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Cận y duyên. 


Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên 
rộng có 2: Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1173. 


Thuần cận y như: Nương sân mạnh có thể sát sanh, thu đạo... cho đến phá hòa hợp 
Tăng bằng tâm tương ưng khổ thọ. 

Người ngu tất nương thân thức đồng sanh khổ có thể sát sanh, thu đạo... cho đến 
phá hòa hợp Tăng bằng tâm tương ưng khổ thọ. 

Sân s¡ do thân thức đồng sanh khổ làm duyên cho sân si. Thân thức đồng sanh khổ 
làm duyên cho các uẫn tương ưng khổ thọ bằng Cận y duyên. 


Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cận y duyên: 


Thuần cận y như đa nương sân sát chúng, trộm cướp... cũng có thê làm cho tâm bố 
thí... cho đến thiền tương ưng lạc thọ phát sanh. 

Đa nương sỉ trong sân, đa nương thân thức đồng sanh khổ có thể bố thí... bằng tâm 
tương ưng lạc thọ... tóm tắt. 
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1174. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận 
y duyên có Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1175. 


Đa nương sân, si trong sân làm duyên cho đức tin tương ưng lạc thọ phát sanh... có 
thê thân thức đồng sanh lạc thọ hay uân tương ưng lạc thọ do Cận y làm duyên. 


Thuần cận y như là đa nương sân sát chúng, có thể tâm bó thí... tương ưng phi khổ 
phi lạc thọ phát sanh. 

Đa nương sỉ trong sân, đa nương thân thức đồng sanh khổ có thể bố thí... bằng tâm 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ... 

Đa nương sân, si trong sân, thân thức đồng sanh khổ có thể làm cho đức tin phát 
sanh... bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. Uẫn tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
do Cận y duyên. 


Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
băng Cận y duyên chia cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


1176. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ băng Cận y 
duyên chia cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1177. 
Pháp tương ưng phi khô phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cận 
y duyên chia Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1178. 


Thuần cận y như vậy: Đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể bố 
to bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

Do tà kiến có thê trì giới... bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ do văn, xả, trí, 
ái, SI, ngã mạn, tà kiến... 

Đa nương hy vọng có thể bó thí v.v... bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm 
tắt. 

Trộm cướp... có thể nhập thiền bằng tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ. 

Sát chúng... đức tin tương ưng phi khổ phi lạc trợ đức tin, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, 
si, ngã mạn, tà kiến, vọng dục tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm tắt... làm duyên 
cho... vọng dục, hay uân tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cận y duyên. 


Thuần cận y như: Đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể bó thí 
bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

Phi khổ phi lạc thọ... cho đến đa nương vọng dục có thể bố thí... bằng tâm tương 
ưng lạc thọ. 

... có thê trộm cướp hay nhập thiền bằng tâm tương ưng lạc thọ. 

Gây sát chúng, nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ... cho đến vọng dục trợ 
thân thức đồng sanh lạc, hoặc đức tin tương ưng lạc thọ... vọng dục trợ thân thức 
đồng sanh lạc hay uẫn tương ưng lạc thọ bằng Cận y duyên. 


Thuần cận y như là đa nương đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ có thể tự làm 
cho ta buồn khổ do sự tìm tòi căn bản. 

Trì giới... tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm tắt,... đa nương... cho đến hy vọng có 
thể sát, đạo... băng tâm tương ưng khổ thọ.. . tóm tắt... . phá hòa hợp Tăng. 

Đức tin tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tóm tắt,... cho đến hy vọng có thể sân với sỉ, 
thân thức đồng sanh khổ hay là uân tương ưng khổ thọ sanh ra do Cận y duyên. 
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Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cố hưởng duyên: 
-- Uấn tương ưng lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uân tương ưng lạc thọ sanh 
ra sau sau bằng Cô hưởng duyên. 
- _ Tâm thuận thứ (anuloma) trợ cái tâm chuyên tộc (goftrabhu) 
- _ Tâm thuận thứ (anuloma) trợ cải tâm đũ tịnh (vedamd). 
- Tâm chuyên tộc (gofrabhu) trợ đạo. 
- _ Tâm đũ tịnh (weđanä) trợ đạo bằng Cố hưởng duyên. 
1179. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cố hưởng 
duyên: Uẩn tương ưng khổ thọ sanh trước trước làm duyên cho uẫn tương ưng khổ thọ 
sanh sau sau băng Có hưởng duyên. 
1180. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khô phi lạc thọ 
băng. Cô hưởng duyên: 
- Uấn tương ưng phi khổ phi lạc thọ sanh trước trước làm duyên cho uẫn tương ưng 
phi khổ phi lạc thọ sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 
- _ Tâm tương ưng phi khổ phi lạc thọ thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển 
tộc (gofrabhu). 
- _ Thuận thứ (anulơma) làm duyên cho đã tịnh (+odamđ) 
- _ Tâm chuyền tộc làm duyên cho đạo. 
- _ Tâm dũ tịnh (weđanã) làm duyên cho đạo bằng Cô hưởng duyên. 
1181. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời. 
- Đồng sanh như là tư (cefanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho uâẫn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời (Nanakhanika) như là tư (cefanđ) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục 
quả và uân tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 
1182. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên: 
-_ Biệt thời (Nanakhanika) như là tư (cefanđ) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục 
quả và uân tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 
1183. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 
- _ Biệt thời như là tư (cefanã) tương ưng lạc thọ làm duyên cho dị thục quả và uân 
tương ưng phi khô phi lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 
1184. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời. 
- Đồng sanh như là tư (cefanã) tương ưng khổ thọ làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như là tư (cefanđ) tương ưng khổ thọ làm duyên cho đị thục quả và uẫn 
tương ưng khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 
1185. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 
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-_ Biệt thời (Nanakharika) như là tư (cefang) tương ưng. khổ thọ làm duyên cho uấn 

tương ưng phi khổ phi lạc thọ và dị thục quả (vi›Zka) bằng Nghiệp duyên. 
1186. 

Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 

băng, Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như là tư (cefanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn 
tương ưng bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như là tư (cefanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn tương 
ưng phi khổ phi lạc thọ và dị thục quả bằng Nghiệp duyên. 


1187. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng 
Nghiệp duyên: 
-_ Biệt thời như là tư (cefanã) tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn quả 
tương ưng lạc thọ bằng Nghiệp duyên. 
1188. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng 
Nghiệp duyên: 
- _ Biệt thời như là tư tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho uẫn quả tương ưng 
khổ thọ bằng Nghiệp duyên. 
1189. 


Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Quả duyên: 
- luấn quả tương ưng lạc thọ làm duyên cho 2 uấn bằng Quả duyên, 2 uân làm duyên 
cho Ï uân bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh: l uấn tương ưng lạc thọ làm duyên cho 
2 uân bằng Quả duyên, 2 uân làm duyên cho 1 uẫn.. 
1190. 
* Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Quả duyên: I 
uẩn quả tương ưng khổ thọ làm duyên cho 2 uân bằng Quả duyên... 


+ Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Quả duyên: 1 uẫn quả tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho 2 uần. Sát-na 
tục sinh... 

1191. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Thực duyên, .. 
bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, băng Đạo duyên, băng Tương ưng duyên, bằng 
Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bất ly duyên. 


Phân nhân căn 
1192. 
Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 
3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3. 
1193. 
Nhân duyên có Trưởng 2, ... Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 2, Đạo 
2, Tương ưng 2, Hiện hữu 3, Bắt ly 3. 
1194. 
*- Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có 3. 
* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 
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* Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 

* Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
lý, 

* Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly 2. 


Phần cảnh căn 

1195. 
* Cảnh Trưởng có Trưởng 4, ... Cận y 4. 
* Cảnh, Trưởng, Cận y đều có 4. 


Phân trưởng căn 
1196. 
Trưởng duyên có Nhân 2, ... cảnh 4, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 4, Quả 
2, Thực 3, Quyên 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 
1197. 
* Trưởng, Cảnh, Cận y 4. 
* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 3. 
* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 
* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 
* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 
SÀ 
Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 
* Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 
2 


x 


1198. 
* Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly 2. 
* Trưởng, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bắt ly 2. 
Phân vô gián và liên tiếp căn 
1199. 
Vô gián duyên có Liên tiếp 7, ... Cận y 7, Cố hưởng 3, Nghiệp 2, Vô hữu 7, Ly 7. 
1200. 
* Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu: 7. 
* Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Có hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 
* Võ gián, Liên tiếp, Cận y, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 2. 


Liên tiếp duyên cũng như Vô gián duyên. 


Phân đồng sanh, tương tế và y chỉ căn 
1201. 
Đồng sanh duyên, Hỗ tương duyên cùng Y chỉ duyên có Nhân 3, ... Trưởng 3, Đồng 
sanh 3, Hỗ tương 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, quyên 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương ưng 3, 
Hiện hữu 3, Bắt ly 3. 
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1202. 
*-Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
*-Y chỉ, Đồng sanh, Hỗ tương, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 


Phân cận y căn 
1203. 
Cận y duyên có Cảnh 4.... Trưởng 4, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Vô 
hữu 7, Ly 7. 
1204. 
* Cận y, Cảnh, Trưởng 4. 
+ Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Vô hữu, Ly: 7. 
+ Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Cố hưởng, Vô hữu, Ly: 3. 
* Cận y, Nghiệp 8. 
+ Cận y, Vô gián, Liên tiếp, Nghiệp, Vô hữu, Ly: 2. 
Phân cỗ hưởng căn 
1205. 
+ Cô hưởng duyên có Vô gián 2, ... Liên tiếp 3, Cận y 3, Vô hữu 3, Ly 3. 
+ Cô hưởng, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Ly 3. 


Phân nghiệp căn 
1206. 
Nghiệp duyên có Vô gián 3,... Liên tiếp 2, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 8, 
Quả 3, Thực 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 2, Ly 2, Bắt ly 3. 
1207. 
* Nghiệp, Cận y có 8. 
* Nghiệp, Vô gián, Liên tiếp, Cận y, Vô hữu, Bắt ly: 2. 
* Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
* Nghiệp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 


Phân quả căn 

1208. 
+ Quả duyên có Nhân 2,... Trưởng 2, Đồng sanh 3, tóm tắt,... Hiện hữu 3, Bắt ly 3. 
+ Quả, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 3. 


Phân thực căn 
1209. 
Thực duyên có Trưởng 3, ... Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Nghiệp 3, Quả 3, 
Quyền 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bắt ly 3... 
1210. 
+ Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Nghiệp, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Thực, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: SỂ 
Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 


x  x%x*  x *%x *%x *% 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 1 (Cảo bản) J79 





xk 


Thực, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
Ty, 


Phân quyền căn 
1211. 


Quyền duyên có Nhân 2.... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 3, Thực 
3, Thiên 3, Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bât ly 3. 


1212. 


x 


+ 
ki 
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Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiền, đạo,Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 
Quyền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3 

Quyên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: s5 
Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thực, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
l2. 

Quyên, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 3. 
Quyền, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 
s5 

Quyên, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất là cÐt 
Quyền, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
ly, 

Quyên, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly: 2 


Phần thiền căn 
12143. 


Thiền duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 3, Đạo 3, Tương 
ưng 3, Hiện hữu 3, Bât ly 3. 


1214. 
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Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 

Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 

Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 

Thiên, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
Thiền, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Đạo, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 
. 
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Phân đạo căn 
1215. 
Đạo duyên có Nhân 2..... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Quả 2, Quyền 
3, Thiền 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bắt ly 3. 
1216. 
+ Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 1W. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 3. 
Đạo, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Thiên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 
Sã 
Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
* Đạo, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyên, Thiền, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly: 2. 
*  Đạo,Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly: 2. 
+ Đạo, Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly: 2. 
* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quyên, Tương ưng, Hiện hữu, Bất 
Jý 2, 
* Đạo, Nhân, Trưởng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Quyền, Tương ưng, Hiện hữu, 
Bât ly: 2. 
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x 


Phân tương ưng căn 
1217. 
Tương ưng duyên có Nhân 3.... Trưởng 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Nghiệp 
3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Hiện hữu 3, Bất ly 3. 
1218. 
* Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
* Tương ưng, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly: 3. 
+ Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly duyên: 3. 
Dứt phần vấn đề thuận tùng. 
1219. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên... 
bằng Đồng sanh duyên.... bằng Y chỉ duyên,... bằng Nghiệp duyên. 
1220. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên,... 
bằng Cận y duyên.... bằng Nghiệp duyên. 
1221. 
Pháp tương ưng lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên.... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 
1222. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh duyên... 
bằng Đồng sanh duyên.... băng Cận y duyên.... bằng Nghiệp duyên. 
1223. 
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Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh duyên... 
bằng Cận y duyên. 

1224. 
Pháp tương ưng khổ thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1225. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ 
bằng Cảnh duyên,... bằng Đồng sanh duyên.... băng Cận y duyên,... bằng Nghiệp 
duyên. 

1226. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng lạc thọ bằng Cảnh 
duyên,... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1227. 
Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ làm duyên cho pháp tương ưng khổ thọ bằng Cảnh 
duyên.... bằng Cận y duyên,... bằng Nghiệp duyên. 

1228. 
Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 9, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố 
hưởng 9, phi Nghiệp 9, phi Quả 9, phi Thực 9, phi Quyên 9, phi Thiền 9, phi Đạo 9, 
phi Tương ưng 9, phi Bắt tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi 
Bắt ly 9. 

1229. 

+ Phi Nhân duyên có phi Cảnh 9, tóm tắt,... phi Bắt ly 9. 

+ Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 9.... phi Cận y 8, tóm tắt,... phi 
Bất ly 9. 

* Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiền sanh 
duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Có hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, tóm 
tắt,... có phi Bất ly 8. 

Dứt phần phi nhân căn. 


Tri thức nên phân đếm tất cả căn (mũla) trong phần đối lập cũng như tam đề thiện. 
Dứt cách đối lập. 
1230. 
* Nhân duyên có phi Cảnh 3.... phi Trưởng 3, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi Cận y 
3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Có hưởng 3, phi Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thực 
3, phi Quyên 3, phi Thiền 3, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 
+ Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 3, tóm 
tắt,... phi Ly 3. 
Tri thức nên đếm thuận tùng, đối lập cũng như tam đề thiện. 
Nghiệp duyên có phi Nhân 8, phi Cảnh §,..., phi Bắt ly 8. 
Dứt cách đếm thuận tùng và đổi lập 
1231. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Cô hưởng 3, Nghiệp 8, Quả 3, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, 
Đạo 3, Tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 3. 
1232. 
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+ Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 3,... Vô gián 7, tóm tắt,... Bất ly 3. 

+ Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp 
duyên, có Đông sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Nghiệp 8, Quả 3, Hiện hữu 3, 
Bất ly 3. 

1233. 

* Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phần căn tóm tắt,... phi Y chỉ duyên có Cận y 9,... 
nghiệp 8. 

+ Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, tóm tắt,... phi Cận y duyên, phi Tiên sanh duyên, phi 
Hậu sanh duyên, phi Cố hưởng duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyền 
duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng 
duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên, phi Bắt ly duyên có 
nghiệp 8. 

Dứt phần phi nhân căn 
1234. 
Phi Cảnh duyên có Nhân 3, tóm tắt,... Nghiệp 8, Bất ly 3. 
1235. 
Phi Bất ly duyên có Cảnh 9,... Trưởng 4, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Cận y 9, Cố hưởng 3, 
Nghiệp 8, Vô hữu 7, Ly 7. 
1236. 
Phi Bất ly duyên, phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, có Vô gián 7.... Liên tiếp 7, Cận y 
9, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Vô hữu 7, Ly 7. 
1237. 
Phi Bất ly duyên phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián 
duyên, phi Liên tiếp duyên, phi Đồng sanh duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Y chỉ 
duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu sanh duyên, phi Cố hưởng 
duyên, phi Quả duyên, phi Thực duyên, phi Quyên duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo 
duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Hiện hữu duyên, phi Vô 
hữu duyên, phi Ly duyên có nghiệp 8. 
Người biết nên đếm đối lập thuận tùng như tam đề thiện. 
Dứt cách đối lập thuận tùng 
Dứt phần tam đề thọ là đê thứ hai 
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TAM ĐÈ QUÁ 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 
1238. 
* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 
- 3 uân liên quan 1 uẫn quả... 2 uẫn liên quan 2 uần. 
-- Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn quả, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả. 
-_ Sát-na tục sinh sắc tục sinh liên quan uân quả. 


* Pháp quả và pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp quả sanh ra do 
Nhân duyên: 
-_3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uấn quả, 2 uẫn và sắc nương tâm sanh 
liên quan 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh uẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uân quả, 2 uẫn và sắc tục sinh liên 
quan 2 uân. 
1239. 
* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn liên 
quan Ï uấn dị thục nhân, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 


* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân dị thục nhân. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp dị thục 
nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uân dị thục 
nhân, 2 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uần. 

1240. 

* Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân phi dị thục quả phi dị thục nhân, 2 uân 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uần. 

- 3 đại sung liên quan I đại sung nahãbhữa), 2 đại sung liên quan 2 đại sung, sắc 
nương tâm sanh, sắc tục sinh, và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


* Pháp dị thục quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục 
sinh, uân quả liên quan vật. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Sát-na tục sinh, chư uân quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 
1241. 
* Pháp dị thục quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uân liên quan 1 uẫn và vật, 2 uấn liên quan 2 uẫn và vật. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả và đại sung, sát-na tục sinh: Sắc tục sinh 
liên quan uân quả và đại sung. 
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* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên. Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn quả và vật, 2 uân liên quan 2 
uân và vật, sắc tục sinh liên quan uân quả và đại sung. 

1242. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn dị thục nhân và sắc đại sung. 
1243. 
Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Cảnh duyên: 
-_ 3 uân liên quan Ï uân quả, 2 uẩn liên quan 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uấn quả, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 
1244. 
Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uấn liên quan 
1 uân đị thục nhân, 2 uẫn liên quan 2 uân. 
1245. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân 

liên quan 1 uân phi quả phi nhân, 2 uân liên quan 2 uân. 


* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na tục sinh: 
Chư uẫn quả liên quan vật. 
1246. 
Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na 
tục sinh, 3 uẫn liên quan 1 uẫn quả và vật, 2 uân liên quan 2 uân và vật. 
1247. 
* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Trưởng duyên: 3 uẫn liên quan I uân quả, 2 
uẩn liên quan 2 uấn. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Trưởng duyên: Sắc nương tâm 
sanh liên quan uân quả. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Trưởng duyên: 3 
uân và săc nương tâm sanh liên quan l uân quả, 2 uân và sắc nương tâm sanh liên 
quan 2 uân. 


Liên quan pháp dị thục nhân có 3 cách. 
1248. 
Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do Trưởng duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uấn phi dị thục quả phi dị thục nhân, 2 uẫn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân, 3 đại sung liên quan l đại sung. 
-_ Sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 
1249. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng 
duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả và đại sung. 
1250. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp nhân và phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng 
duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân dị thục nhân và đại sung. 
1251. 
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Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Vô gián duyên.... do Liên tiếp duyên đều như 
Cảnh duyên. 
Đồng sanh duyên cũng như Nhân duyên. 
1252. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do MÓ: sanh duyên: 
Sắc ngoại... . sắc Sở y vật thực,... sắc sở y âm dương,... Bực vô tưởng... 
Đồng sanh duyên chỉ khác như thế. 
1253. 
* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẫn liên quan I uẫn quả, 2 
uân liên quan 2 uần. Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân quả, 2 uẫn liên quan 2 uần. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tương duyên: Sát-na tục sinh: 
Vật liên quan uân quả. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uấn và vật liên quan 1 uân quả, 2 uân và vật liên quan 2 uần. 
1254. 
Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uẫn liên 
quan Ï uân đị thục nhân, 2 uân liên quan 2 uân. 
1255. 
* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 
uâẫn liên quan I uẫn phi quả phi nhân.... 3 đại sung liên quan I đại sung... sắc ngoại, 
sắc vật thực, sắc âm đương... 3 đại sung liên quan 1 đại sung vô tưởng... 


+ Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: Sát-na tục sinh, 

uân quả liên quan vật. 

1256. 
Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh, 3 uân liên quan 1 uân quả và vật, 2 uẫn liên quan 2 uẫn và vật. 

1257. 
Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Y chỉ duyên, tóm tắt,... do Cận y duyên, do 
Tiền sanh duyên. 

1258. 
Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do Cố hưởng duyên: 3 uẫn liên 
quan Ï uấn dị thục nhân, 2 uần liên quan 2 uấn. 

1259. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Có hưởng duyên: 3 
uân liên quan 1 uẫn phi quả phi nhân, 2 uân liên quan 2 uân. 

1260. 
Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Nghiệp duyên, tóm tắt,... do Quả duyên có 3 
phân. 

1261. 

* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: 3 đại 

sung liên quan 1 đại sung: Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc 
đại sung. 


* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: Sát-na tục sinh: Chư 
uân quả liên quan vật. 
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* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả 
duyên: Sát-na tục sinh: Uẩn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 
1262. 
+ Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên ... 
* Pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên... 
* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên... 
1263. 
Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do Thực duyên, tóm tắt... Quyền duyên, Thiền 
duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu 
duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 
1264. 
Nhân 13, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 13, Hỗ tương 7, Y chỉ 
13, Cận y 5, Tiền sanh 3, Cô hưởng 2, nghiệp 13, Quả 9, Thực 13, Quyên. 13, thiền 13, 
Đạo 13, Tương ưng 5, Bất tương ưng 13, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 13. 
1265. 
Nhân duyên có Cảnh 5,... Bất ly 13. 
Xin sắp như tam đề thiện (kusalatrika). 
1266. 
Có hưởng duyên có Nhân 2,... Cảnh 2, Trưởng 2, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh 2, 
Hỗ tương 2, Y chỉ 2, Cận y 2, Tiền sanh 2, Nghiệp 2, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 
2, Tương ưng 2, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô hữu 2, Ly 2, Bắt ly 2. 
1267. 
Quả duyên có Nhân 9,... Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 6, Y chỉ 9, Cận y 3, Tiền sanh 1, Nghiệp 9, Thực 9, Quyên 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 9. 
Dứt cách đếm thuận tùng 
1268. 
* Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 
- 3 uân liên quan I uân quả vô Nhân, 2 uân liên quan 2 uấn. 
- _ Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uân liên quan 1 uẫn quả, I uẫn liên quan 3 uân, 2 uấn liên 
quan 2 uân. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả vô nhân. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: Sắc tục sinh liên quan uân quả. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Nhân duyên: 
- 3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uân quả vô Nhân, 2 uân và sắc nương tâm 
sanh liên quan 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uân và sắc tục sinh liên quan Í uân quả, 2 uân và sắc tục 
sinh liên quan 2 uấn. 
1269. 
Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Si đồng 
sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 
1270. 
* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 
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- 3 “uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uân phi quả phi nhân vô nhơn, 2 uẫn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân, 3 Đại-Sung liên quan I đại sung, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung, sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại 
sung.... sắc ngoại, sắc nương vật thực, sắc nương âm dương. 

- 3 đại sung liên quan 1 đại sung Vô tưởng: sắc tục sinh sắc y sinh liên quan sắc đại 
Sung. 


* Pháp quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Sát-na tục sinh 
vô nhơn: Chư uân liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại sung. 


* Pháp quả và phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân 
duyên: Sát-na tục sinh vô nhơn: Chư uân quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan đại 
sung. 

1271. 

* Pháp quả liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhơn: 3 uân liên quan 1 uẫn quả và vật, 2 uấn liên quan 2 uân và 
vật. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn quả vô nhơn và đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhơn: Sắc tục sinh liên quan uấn quả và sắc đại sung. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do phi Nhân duyên: 
-_ Sát-na tục sinh vô nhơn: 3 uân liên quan 1 uẫn quả và vật, 2 uẫn liên quan 2 uẫn và 
vật. 
-_ Sắc tục sinh liên quan uẫn quả và đại sung. 
1272. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Cảnh duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân quả. 
1273. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uẫn dị thục nhân. 
1274. 
BE” phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân phi quả phi nhân, 3 đại sung liên quan I1 đại 
sung. 
-_ Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan đại sung; sắc ngoại... sắc 
vật thực.., sắc âm dương. 
- 3 đại sung liên quan I đại sung vô tưởng. 
-_ Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung. 
1275. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn quả và đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh (&ø/a/ãrñpa) liên quan uân quả và đại sung. 
1276. 
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Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân dị thục nhân và đại sung. 

1277. 
Pháp quả liên quan pháp quả sanh ra do phi Trưởng duyên,... 


Nên đêm thuận tùng (anuloma) như Đồng sanh duyên, tóm tắt. 
1278. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Vô gián duyên.... phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên: 
- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung,... sắc ngoại, sắc vật 
thực, sắc âm dương... 
-_ Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung vô tưởng. 


Phi Cận y duyên chỉ khác với phi Hỗ tương duyên chỉ có bấy nhiêu. 
1279. 
+ Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
- 3 uấn liên quan 1 uân quả Vô sắc, 2 uẫn liên quan 2 uần. 
- - Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uẫn quả, tóm tắt. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả. 
-  Sát-na tục sinh:... tóm tặt. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp quả sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uân quả, 2 uân và sắc tục sinh liên 
quan 2 uân. 
1280. 
* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 3 uân 
liên quan 1 uân dị thục nhân nơi Vô sắc, 2 uẫn liên quan 2 uần. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uấn dị thục nhân. 
1281. 
* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 
- 3 uân liên quan I uẫn phi quả phi nhân Vô sắc, 2 uân liên quan 2 uẫn, sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn phi quả phi nhân. 
- 3 đại sung liên quan 1 đại sung.... sắc ngoại,... sắc vật thực.... sắc âm dương.... liên 
quan l1 đại sung Vô tưởng. 


* Pháp dị thục quả liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Tiền sanh duyên: Sát- 
na tục sinh: Chư uân quả liên quan vật. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: Sát-na tục sinh: Chư uẫn quả liên quan vật, sắc tục sinh liên quan 
đại sung. 

1282. 
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* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Tiên sanh duyên: Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn quả và vật, 2 uân liên quan 2 
uân và vật 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Tiền sanh duyên: 
- . Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả và đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uẫn quả và đại sung. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả 
phi nhân sanh ra do phi Tiên sanh duyên: Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan l uân quả và 
vật, 2 uân liên quan 2 uân và vật, sắc tục sinh liên quan uân quả và đại sung. 

1283. 
* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Tiền sanh duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uần dị thục nhân và đại sung. 


* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Hậu sanh duyên; tóm 
tắt,... do phi Cô hưởng duyên:... 


* Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên... tư 
(cetanä) dị thục nhân liên quan uân dị thục nhân. 
1284. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
-_ Tư (cefana) phi quả phi nhân liên quan uân phi quả phi nhân. 
-_3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm đương... sắc y sinh 
(upadayap4) liên quan đại sung. 
1285. 
* Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Quả duyên: 3 uấn liên 
quan Ï uấn dị thục nhân, 2 uần liên quan 2 uấn. 


* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Quả duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uân dị thục nhân. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi 
Quả duyên: 3 uân và sắc tâm liên quan 1 uẫn dị thục nhân, 2 uân và sắc tâm liên quan 
2 uân. 
1286. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Quả duyên: 
- 3 uấn và sắc tâm liên quan 1 uẫn phi quả phi nhân, 2 uẫn và sắc tâm liên quan 2 uần. 
3 đại sung liên quan Ï đại sung; 
- Sắc tâm, sắc y sinh liên quan (sắc) đại sung:... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương. 
- 3 đại sung liên quan I đại sung vô tưởng. 
-_ Sắc tục sinh, sắc y sinh („pãđãrñpa) liên quan đại sung. 
1287. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra 
do phi Quả duyên: Sắc tâm liên quan uân dị thục nhân và đại sung. 
1288. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Thực duyên: 
- „.. SẮC ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương. 
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- 3 đại sung liên quan 1 đại sung Vô tưởng: sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung 
(mahabhira) 
1289. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Quyền duyên: 3 
đại sung liên quan I đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương. Sắc mạng 
quyền liên quan sắc đại sung Vô tưởng. 
1290. 
Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uấẫn liên 
quan 1 uẫn đồng sanh Ngũ thức, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 
1291. 
Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân liên quan pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân 
sanh ra do phi Thiền duyên: 3 uân liên quan Í uân thuộc sắc ngoại... sắc vật thực... sắc 
âm dương và Vô tưởng. 
1292. 
Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Đạo duyên:... liên quan I 
uẩn quả vô nhơn có 3 cách. 
1293. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Đạo duyên:... 
liên quan 1 uẫn phi quả phi nhân vô nhơn có 3 cách. 
1294. 
Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Đạo duyên: Sát-na tục sinh vô nhân... liên quan 1 uân quả và vật có 3 cách. 
1295. 
+ Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Tương ưng duyên: Có 
2 cách. 
* Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Tương ưng duyên: 
Có 2 cách. 
*.... liên quan pháp phi quả phi nhân có I cách. 
1296. 
Pháp dị thục quả liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 uẫn 
liên quan 1 uân quả Vô sắc, 3 uân liên quan 2 uẫn, 2 uần liên quan 2 uẫn. 
1297. 
Pháp dị thục nhân liên quan pháp dị thục nhân sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 
uấn liên quan Ï uấn dị thục nhân Vô sắc, 2 uẫn liên quan 2 uấn. 


1298. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
-_ 3 uẫn liên quan 1 uẫn phi quả phi nhân Vô sắc, 2 uẫn liên quan 2 uần.... sắc ngoại... 
sắc vật thực... sắc âm dương. 
-_3 đại sung liên quan l đại sung Vô tưởng. 
-_ Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan (sắc) đại sung. 
1299. 
Pháp phi quả phi nhân liên quan pháp dị thục quả sanh ra do phi Vô hữu duyên... phi 
Ly duyên. 


1300. 
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Phi Nhân 10, phi Cảnh 5, phi Trưởng 13, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận Y 5, phi Tiên sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi Nghiệp 2, phi 
Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

1301. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 3,... phi Trưởng 10, phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 3, phi 
Hỗ tương 3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh 10, phi Có hưởng I0, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 2, phi Đạo 9, phi Tương ưng 
3, phi Bắt tương ưng 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

1302. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có phi Trưởng 3.... phi Vô gián 3, phi Liên tiếp 
3, phi Vô hữu 3, phi Ly 3. 

Dứt phần phi nhân căn 


Người trí nên phân đếm theo tam đề thiện (kusalatika) 
Dút cách đổi lập 

1303. 
Nhân duyên có phi Cảnh Š5,... phi Trưởng 13, phi Vô gián 5, phi Liên tiệp 5, phi Hô 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiên sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi Cô hưởng 13, phi Nghiệp 
2, phi Quả 5, phi Tương ưng 5, phi Bât tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

1304. 
Nhân duyên cùng Cảnh duyên có phi Trưởng 5,... phi Tiền sanh 5, phi Hậu sanh 5, phi 
Cô hưởng 5, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bât tương ưng 3. 

1305. 
Nhân duyên, Cảnh duyên cùng Trưởng duyên có phi Tiền sanh 3,... phi Hậu sanh 3, 
phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bât tương ưng 3. 

1306. 
Nhân duyên, Cảnh duyên, Trưởng duyên cùng Vô gián duyên, phần căn tóm tắt... 
Tiên sanh duyên có phi Hậu sanh 3,... phi Cô hưởng 3, phi Nghiệp 2, phi Quả 2, tóm 
tắt. 


Xin đếm như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1307. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 5, ... Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 10, Hỗ tương 7, Y chỉ 
10, Cận y 5, Tiền sanh 3, Có hưởng 2, Nghiệp 10, Quả 9, Thực 10, Quyền 10, Thiền 
10, Đạo 1, Tương ưng 5, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 10, Vô hữu 5, Ly 5, Bắt ly 10. 
1308. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh 3...Hỗ tương 2, Y chỉ 3, Nghiệp 
3, Quả 3, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bắt ly 3. 
1309. 
Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên, phi Trưởng duyên, phi Vô gián duyên, phi Liên tiếp 
duyên cùng phi Hỗ tương duyên có Đồng sanh 3...Y chỉ 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, 
Quyên 3, Thiền 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Bắt ly 3, tóm tắt. 
Phân phi Nhân căn nên phân đếm như tam đề thiện. 
Đối lập, thuận tùng nên chia rộng như cách rộng tam đề thiện 
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Phần Đồng Sanh (Sahajatavara) 
1310. 
+ Pháp quả đồng sanh pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uân đồng sanh 1 uân quả, 1 
uân đồng sanh 3 uân, 2 uầấn đồng sanh 2 uần, tóm tắt. 
Nhân 13... Bất ly 13 
Phi Nhân duyên 10,... phi Ly 5. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Bất tương ưng 3. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Bất ly 13. 
Dứt phần đồng sanh 


x  x%x  %x *%x 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
1311. 
*. Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 
-_ 3 uấn ý trượng (nhờ cậy) I uấn quả, 1 uẫn ỷ trượng 3 uấn, 2 uân ỷ trượng 2 uần. 
-_ Sát-na tục sinh... 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 
-_ Sắc tâm nhờ cậy uân quả. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh (&đƒa/farzpa) nhờ cậy (paccaya) uân quả. 


* Pháp quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp quả sanh ra do Nhân duyên: 
- 3 uân và sắc tâm ÿ trượng (øaccayä;) 1 uẫn quả, 2 uẩn và sắc tâm ý trượng 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh... 
1312. 
* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn ỷ trượng 1 
uân dị thục nhân, 2 uấn ỷ trượng 2 uẫn. 


+ Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm nhờ 
cậy uân dị thục nhân. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẩn và sắc tâm ÿ trượng 1 uẫn dị thục nhân, 2 uân và sắc tâm ý trượng 
2 uấn. 
1313. 
* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
- 3 uân và sắc tâm ÿ trượng l uân phi quả phi nhân, 2 uân và sắc tâm 
(citasamaffhana) ÿ trượng 2 uân, ở trượng Ì đại sung... sắc tâm, sắc tục sinh và sắc 
y sinh nhờ cậy sắc đại sung. 
-_ Chư uẫn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 


* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
-_ Chư uân quả nhờ cậy vật. 
-_ Sát-na tục sinh: Chư uân quả nhờ cậy vật. 

+ Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: Chư uẩn dị 
thục nhân nhờ cậy vật (vaffhu). 

+ Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: 
- Uân quả nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
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-_ Sát-na tục sinh: Chư uẫn quả nhờ cậy vật, sắc tục sinh nhờ cậy đại sung. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Nhân duyên: Uẫn dị thục nhân nhờ cậy vật, sắc tâm nhờ cậy đại sung. 
1314. 
* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy l uấn quả và vật, 2 uấn nhờ cậy 2 uấn và vật. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn quả và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
-_ Đắc tâm nhờ cậy uân quả và (săc) đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh nhờ cậy uân quả và đại sung. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp quả và pháp phi quả phi nhân 
sanh ra do Nhân duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn quả và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uần và vật. 
-_ Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn quả và đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh 3 uẩn nhờ cậy 1 uân quả và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn và vật, sắc tục 

sinh nhờ cậy uẫn quả và đại sung. 
1315. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 

Nhân duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn dị thục nhân và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân và pháp phi quả phi nhân sanh 
ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh (ciasamuffhana) nhờ cậy uân dị thục nhân và 
(sắc) đại sung. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi 
quả phi nhân sanh ra do Nhân duyên: 
-_ 3uấn nhờ cậy Ï uấn dị thục nhân và vật (va), 2 uẫn nhờ cậy 2 uấn và vật. 
- . Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân dị thục nhân và đại sung. 
1316. 
Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Cảnh duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy I uấn quả, 2 uân nhờ cậy 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh. 
1317. 
Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẩn nhờ cậy I 
uân dị thục nhân, 2 uấn nhờ cậy 2 uẫn. 
1318. 
+. Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 
- 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn phi quả phi nhân, 2 uấn nhờ cậy 2 uần. 
-  Uẩn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 


+ Pháp dị thục quả ở trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: 
-_ Nhãn thức ỷ trượng (nhờ cậy) nhãn xứ, nhĩ thức ỷ trượng nhĩ xứ, tỷ thức ỷ trượng tỷ 
xứ, thiệt thức ÿ trượng thiệt xứ, thân thức ỷ trượng thân xứ. 
-_ Sát-na tục sinh: Chư uân quả ỷ trượng vật. 
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+ Pháp đị thục nhân ÿ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh duyên: Chư uẫn dị 
thục nhân ÿ trượng vật. 
1319. 
Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cảnh 
duyên: 
-_ 3 uân nhờ cậy I uân đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uân nhờ cậy 2 uâẫn và nhãn 
xứ,... Nhĩ... tý... thiệt... thân. 
-_ 3 uấn nhờ cậy I uân quả và vật, 2 ân nhờ cậy 2 uấn và vật. 
-_ Sát-na tục sinh 3 uân nhờ cậy I uân quả và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn và vật. 
1320. 
Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn dị thục nhân và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 
1321. 
Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Trưởng duyên: 
-_... nhờ cậy 1 uân quả có 3 cách. 
Trong sát-na tục sinh không có Trưởng duyên (Adhipafi). 
-_... trưởng nhờ cậy pháp dị thục nhân sanh ra có 3 cách. 
1322. 
Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: 
-_ 3 uấn và sắc tâm nhờ cậy 1 uẫn phi quả phi nhân, 2 uẫn và sắc tâm nhờ cậy 2 uần, 3 
đại sung nhờ cậy l đại sung. 
- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung, 
- Uẩần phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 
1323. 
+ Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: Chư uân 
quả ỷ trượng vật. 


+ Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: Chư uân 
dị thục nhân nhờ cậy vật (va/fhu). 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Chư uân quả ở trượng vật, sắc tục sinh ỷ trượng đại sung. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Chư uần dị thục nhân ÿ trượng vật, sắc tục sinh ỷ trượng (sắc) đại sung. 
1324. 
* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uân quả và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật (vaffhu). 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân quả và đại sung. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả 
phi nhân sanh ra do Trưởng duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn quả và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 
uẩn và vật. Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn quả và đại sung. 

1325. 

* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 

Trưởng duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uân dị thục nhân và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. 
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* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh ở trượng uân dị thục nhân và đại sung. 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và phi quả phi 
nhân sanh ra do Trưởng duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn dị thục nhân và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn và vật. 
- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân dị thục nhân và đại sung. 
1326. 
Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Vô gián duyên, Liên tiếp duyên. 
Giống như Cảnh duyên (Ârammanapaccaya) 
Sung: 
.. Đồng sanh duyên.... Tương tế duyên: 
-_ 3 uân nhờ cậy l uân quả, 2 uân nhờ cậy 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn quả, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn. 


* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Hỗ tương duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật nhờ cậy uân quả. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp dị thục quả sanh ra do Hỗ 
tương duyên: Sát-na tục sinh: 3 uân và vật nhờ cậy l uân quả, 2 uẫn và vật nhờ cậy 2 
uân. 

1328. 
Pháp dị thục nhân ý trượng pháp dị thục nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 3 uân nhờ 
cậy Ì uân dị thục nhân, 2 uân nhờ cậy 2 uấn. 

1329. 

* Pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 

-_ 3 uấn nhờ cậy 1 uân phi quả phi nhân, 2 uân nhờ cậy 2 uân, 3 đại sung nhờ cậy 1 đại 
Sung. 

-_ Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung Vô tưởng, 3 
đại sung nhờ cậy 2 đại sung, uẫn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 


+ Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: 
- Nhãn thức ở trượng nhãn xứ,... thân thức ỷ trượng thân xứ, uân quả ÿ trượng vật. 
-_ Sát-na tục sinh: Chư uân quả ÿ trượng vật. 


* Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ tương duyên: Chư 

uân dị thục nhân ỷ trượng vật. 
1330. 

Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ 

tương duyên: 

-_ 3 uân nhờ cậy I uân đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ, 2 uân nhờ cậy 2 uân và nhãn 

xứ, nhí... tỷ... thiệt... thân. 

- 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn quả và vật 2 uẫn nhờ cậy 2 uân và vật. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn và vật nhờ cậy I uấn quả và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uẫn và vật. 
1331. 

Pháp dị thục nhân ÿ trượng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Hỗ 

tương duyên: 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn dị thục nhân và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uần và vật. 
1332. 
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* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Y chỉ duyên (Nissayapaccayo): 
Cũng như Đồng sanh duyên. 

+... Do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uân quả, 2 uân nhờ cậy 2 
uân, uấn nhờ cậy Vật tiền sanh duyên. 


Cũng giống như Vô gián duyên (Ananarapaccayo). 
1333. 
Pháp dị thục nhân ý trượng pháp dị thục nhân sanh ra do Cố hưởng duyên: 3 uân nhờ 
cậy 1 uẫn quả dị thục nhân, I uẫn nhờ cậy 3 uẫn, 2 uẫn nhờ cậy 2 uần. 
1334. 
* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Có hưởng duyên:... ỷ 
trượng (?accayZ) 1 uân phi quả phi nhân, chư uẫn phi quả phi nhân nhờ cậy vật. 


+ Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do Cô hưởng duyên: Chư 
uân dị thục nhân nhờ cây vật (waffhu). 
1335. 
Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Có 
hưởng duyên: 1 uân nhờ cậy 1 uân dị thục nhân và vật, 1 uân nhờ cậy 3 uầẫn và vật, 2 
uân nhờ cậy 2 uân và vật. 
1336. 
Pháp dị thục quả ở trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nghiệp duyên: Có 3 cách như 
Đồng sanh (duyên). 
1337. 
+ Pháp dị thục quả ÿ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Quả duyên có 3 cách. 
* Pháp phi quả phi nhân ÿ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do Quả duyên: 
- 3 đại sung ý trượng Ì đại sung, 2 đại sung ý trượng 2 đại sung. 
- . Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh ỷ trượng đại sung. 


+... Pháp đị thục quả và cả 2 câu sau đều có 3 cách. 
+... Pháp dị thục quả và phi quả phi nhân có 3 cách. 
+... Do Thực duyên, Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bắt 
tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bất ly duyên. 
1338. 
Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 9, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cô hưởng 4, Nghiệp 17, Quả 9, Thực 17, Quyền 17, Thiền 
17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, Ly 7, Bất ly 17. 
1339. 
Nhân duyên có Cảnh 7,... Trưởng 17, tóm tắt,... Bất ly 17. 
Nên đếm rộng như tam đề thiện (kusalatf—ika). 
Dứt cách thuận tùng 
1340. 
* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: Uân nhờ cậy I uân 
quả vô nhơn, có 3 cách. 
* Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp dị thục nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Sĩ đồng 
sanh hoài nghi đông sanh phóng dật nhờ cậy uân đông sanh hoài nghi, đông sanh 
phóng dật. 
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* Pháp phi quả phi nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên:... 
nhờ cậy I uân phi quả phi nhân vô nhân. 


* Pháp dị thục quả ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: Nhãn 
thức nhờ cậy nhãn xứ... 


+ Pháp dị thục nhân ỷ trượng pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ đồng 
sanh hoài nghi đông sanh phóng dật nhờ cậy vật. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân nhờ cậy pháp phi quả phi nhân sanh ra do 
phi Nhân duyên: Chư uân quả vô nhân nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại 
sung. Sát-na tục sinh... 


* Pháp dị thục quả nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do Nhân 
duyên... 


+... nhờ cậy pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi Nhân duyên. 


* Pháp dị thục nhân nhờ cậy pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân sanh ra do phi 
Nhân duyên: S1 đông sanh hoài nghi đông sanh phóng dật nhờ cậy uân đông sanh hoài 
nghi, đông sanh phóng dật và vật. 


+ Pháp phi quả phi nhân ÿỷ trượng pháp dị thục quả sanh ra do phi Cảnh duyên, tóm tắt... 


Đều phân rộng như bải trước. 

1341. 
Phi Nhân 12, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 4, phi Đạo 9, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly Š. 

1342. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 3, phi Trưởng 12, tóm tắt,... phi Ly 3. 


Tính đến như bài đối lập øaccaniya) tam đề thiện. 
Dứt cách đối lập 
1343. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 17, tóm tắt... phi Ly 5. 


Đếm như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1344. 
+ Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Vô gián 7, Liên tiếp 7,... Bất ly 12. 
+ Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Đồng sanh 3,... Hỗ tương 2, tóm tắt,... Bất ly 
3; 


Xin đếm như đối lập thuận tùng trong tam đề thiện. 
Dút cách đổi lập, thuận tùng. 
Dứt phán ÿ trượng (paccayavara) 


Phần Y Chỉ (Nissayavara) 
1345. : 
Pháp dị thục quả y chỉ pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên:... 3 uân y chỉ (ssaya) 
1 uấn quả. 
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1346. 
* Nhân I7, phi Nhân 12.... phi Ly 5. 
*- Nhân duyên có phi Cảnh 5.... phi Bất Tuơng Ưng 3. 
* Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... phi Ly 12. 
Dứt phần y chỉ 


Phần Hỗn Hợp (Sansaffhavära) 

1347. 
Pháp dị thục quả hỗn hợp pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uẩn hỗn hợp 
(sansaffha) 1 uân quả, tóm tắt, nên sắp rộng như bài trước. 

1348. 
Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 3, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, 
Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3, tóm tắt. 


Đếm theo như tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng 
1349. 
Pháp dị thục quả hỗn hợp pháp dị thục quả sanh ra do phi Nhân duyên: 3 uẫn hỗn hợp 
1 uấn dị thục quả vô Nhân, 2 uẫn hỗn hợp 2 uân. 


Nên đếm theo những bài trước. 
1350. 
Phi Nhân 3, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo 2, phi Bất tương ưng 3. 


Đếm theo như đối lập trong tam đề thiện. 
Dứt cách đối lập 

1351. 

Nhân duyên có phi Trưởng 3, tóm tắt, ... phi Bất tương ưng 3, đếm như thuận tùng, đối 

lập trong tam đề thiện. 

Dứt cách thuận tùng, đối lập 

1352. 

Phi Nhân duyên có Cảnh 3, ... Bất ly 3. 


Đếm như đối lập, thuận tùng trong tam đề thiện. 
Dút cách đổi lập, thuận tùng 
Hêt phần hôn hợp 


Phần Tương Ưng (Szmpayuffavñra) 
1353. 
Pháp dị thục quả tương ưng pháp dị thục quả sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn tương ưng 
1 uân quả. 
Phi Nhân có 3, Nhân duyên có phi Trưởng 3, phi Nhân duyên có Cảnh 3, 
Dứt phần tương ưng 


Phần Vấn Dề (Pañhãvãra) 
1354. 
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+ Pháp quả làm duyên cho pháp quả băng Nhân duyên: 
- Nhân dị thục quả làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho uân tương ưng. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nhân duyên: 
-_ Nhân dị thục quả làm duyên cho sắc nương tâm sanh (ciasamu{fhãna) bằng Nhân 
duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Nhân 
duyên: 
-_ Nhân dị thục quả làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 
- Sát-na tục sinh: Nhân dị thục quả làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh 
băng Nhân duyên. 
1355. 
* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Nhân duyên: Nhân dị thục 
nhân làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Nhân duyên: Nhân dị 
thục nhân làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Nhân duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nhân duyên: Nhân dị thục nhân làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. 

1356. 
Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Nhân duyên: Nhân 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tâm bằng Nhân duyên. 

1357. 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả băng Cảnh duyên: Như là quán thấy 
uẩn quả bằng cách tỏ ngộ vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất vui mừng hớn hở, 
vì mong mỏi nó nên ái, tà kiến, hoài nghi, phóng dật và ưu phát sanh. Sau khi bất thiện 
hay thiện diệt rồi thì tâm mót (tadaramamanag) là quả phát sanh. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học (sekkhäã) phản khán quả quán thấy uẫn quả bằng lỗi vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất thích hợp án trí (Zrabbha) ấy có thê ái... cho đến ưu sanh 
ra. Hay tha tâm thông biết rõ tâm tê toàn bằng tâm quả. 

- Uẩn quả làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên: 
-_ Như là La-hán phản kháng quả, tỏ ngộ uân quả băng vô thường, khổ não, vô ngã. 
tha tâm thông thấy rõ yâm người tể toàn tâm quả. 
-_ Chư uẫn quả làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, lối chiếu 
khán (Zvajjana) bằng Cảnh duyên. 
1358. 
+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 
-_ Sau khi bồ thí, trì giới, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rôi phản khán xét lại 
phước chứa đề trước kia. xuất thiền rồi phản khán thiền. Bực hữu học (sekk»ä) phản 
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khán tâm chuyền tộc (goirabi), phản khán tâm đũ tịnh (yedanđ). Sau khi xuất đạo 
phản khán đạo; phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh trước kia. Quán ngộ uân dị thục nhân bằng lối vô thường, 
khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hớn hở do căn cứ (ãrabbja) ấy nên ái... cho đến 
ưu phát sanh. Hay là tha tâm thông rõ biết tâm người tễ toàn tâm dị thục nhân. 
Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ thiện băng Cảnh duyên. 

Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện bằng Cảnh 
duyên. 

Uẫn dị thục nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên. 


Như là quán ngộ uân dị thục nhân bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hớn hở, do căn cứ (arabbha) ây nên ái... ưu sanh ra. 

Dù thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm mót /ađãrammana) là quả sanh ra. 

Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ quả bằng Cảnh duyên... 

Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả bằng Cảnh 
duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Cảnh duyên: 


1359. 


La-hán xuất khỏi đạo rồi phản khán đạo và phản khán phước chứa đề trước kia. La- 
hán phản khán phiền não đã trừ, xét rõ phiền não từng sanh trước kia, quán ngộ uẫn 
dị thục nhân bằng lốivô thường, khổ não,vô ngã. 

Tha tâm thông rõ tâm người tê toàn tâm dị thục nhân. 

Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ tố (#zij„Z) bằng Cảnh 
duyên.... Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố (iriyä) 
băng Cảnh duyên. 

Những uấn dị thục nhân làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông, quán chiếu (Zvz//an4) bằng Cảnh duyên. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên: 


Chư La-hán phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chiếu khán (Zvajjana) 
bằng Cảnh duyên. 

Chư La-hán quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã.... Nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc. Quán ngộ vật (vz/hu)... uẫn phi quả phi nhân bằng lối 
vô thường, khổ não, vô ngã di ấn trí nhãn (dibbacakkhu) thây sắc, thiên nhĩ 
(dibbasora) nghe tiếng. 

Tha tâm thông biết rõ tâm người khác hội hiệp tâm phi quả phi nhân. 

Không vô biên xứ tô (#iyZ) làm duyên cho Thức vô biên xứ tô bằng Cảnh duyên. 
Vô sở hữu xứ tố làm duyên cho thức phi tưởng phi phi tưởng xứ tô bằng Cảnh 
duyên. 

Chư uấn phi quả phi nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, chiếu khán (Zvaj/ana) bằng Cảnh duyên. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả băng Cảnh duyên: 


Níp Bàn làm duyên cho quả băng Cảnh duyên. Bực hữu học (sekkh4) hay phàm phu 
(pufhujana) quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, di ấn trí (ãrabbha) ây có thể phát sanh ái... cho đến ưu sanh ra. 
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-- Dù thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả sanh ra... nhãn, nhĩ, tý, thiệt, thân, 
sắc, thinh, khí, vị, xúc. Quán ngộ vật (vaffhu)... uẩn phi quả phi nhân bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan do ấn trí (ãrabbha) ấy có thê ái.. 
cho đến ưu phát sanh. 

-_ Dù thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh. nhãn xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 


% s3 phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên: 
Bực hữu học (sek&h4) phản khán Níp Bàn thời Níp Bản làm duyên cho chuyền tộc 
(gotrabhi), đũ tịnh (wedanä;) và đạo bằng Cảnh duyên. 

- Bực hữu học (sekkhä) hay phàm phu (pửwhajana) quán ngộ nhãn bằng cách vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan... cho đến ưu phát sanh,... Nhĩ... 
quán ngộ uẫn phi quả phi nhân bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- _ Tha tâm thông biết rõ tâm người khác tâm phi quả phi nhân tựu hợp. 

-_ Chư uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1360. 
+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng đồng sanh (Saha/ätãdhipari) như là trưởng quả làm duyên cho uân tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Trưởng duyên: 
-_ Trưởng cảnh (4zammanadhipaiij) như là bậc hữu học phản khán nặng nê vê quả, 
thỏa thích rât hân hoan uân dị thục quả đã nặng ây nên có thê ái, tà kiên.. phát sanh. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như vầy: Chư La-hán đã phản khán nặng về quả. 
- Trưởng đồng sanh như là trưởng quả làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng duyên. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 

Trưởng duyên: 

- _ Trưởng đồng sanh như là trưởng quả làm duyên cho uâẫn tương ưng và sắc tâm bằng 
Trưởng duyên. 

1361. 
+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh (Aramamanadhipati) như là sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rôi phản khán nặng về sự đã làm â Ấy, phản khán đã nặng về chất chứa 
phước trước. Sau khi xuất thiền đã nặng về thiền rôi phản khán. Bực hữu học nặng 
về chuyền tộc (gotrabhu) rôi phản khán, nặng về đũ tịnh (vedang) rồi phản khán; 
bậc hữu học xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. Nặng về uân dị thục nhân rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đã nặng nên ái, tà kiến... có thể phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh (Sahajaiãgdhipati) như là trưởng dị thục nhân làm duyên cho 
uẩn tương ưng bằng Trưởng duyên. 
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xk 


xk 


Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- _ Trưởng cảnh như là La-hán xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 

-_ Trưởng đồng sanh như là trưởng dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Trưởng 
duyên. 


Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng đồng sanh như là trưởng dị thục nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
tâm bằng Trưởng duyên. 


1362. 


x 


xk 


xk 


Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như là La-hán nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi quả phi nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc tâm bằng Trưởng duyên. 


Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Trưởng duyên: 
- Trưởng cảnh như là Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 


Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như là bậc hữu học nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bản làm 
duyên cho chuyên tộc (gøírabju), dũ tịnh (wedana) và đạo bằng Trưởng duyên. 
Năng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng có sau mới phát sanh ái, tà 
kiến....... Nhĩ...nặng về uân phi quả phi nhân rồi mới thỏa thích rất hân hoan do đã 
nặng đó có thể phát sanh ái, tà kiến... 


1363. 


xk 


x 


Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả sanh ra bằng Vô gián duyên: 

-_ Những uân quả sanh trước trước làm duyên cho những uẫn quả sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- _ Ngữ thức (pañcaviññãng) làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. 

- _ Ý giới quả làm duyên cho ý thức giới quả băng Vô gián duyên. 

Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Vô gián duyên: 

- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho tâm khán môn (Zvz/jana) bằng Vô gián 
duyên. 

- _ Ý thức giới quả làm duyên cho ý thức giới tố (#iriyã) bằng Vô gián duyên. 


1364. 


x 


Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Vô gián duyên: 

-_ Những uấn dị thục nhân sanh trước trước làm duyên cho những uẫn dị thục nhân 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (azioma) làm duyên cho tâm chuyền tộc (gofrabb. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm đã tịnh (vedan4). 

- _ Tâm chuyền tộc (gofrabh#) làm duyên cho tâm đạo. 

- _ Tâm dũ tịnh (veđanä) làm duyên cho tâm đạo bằng Vô gián duyên. 


Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Vô gián duyên: 
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-_ Những uân đị thục nhân làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) đạo làm duyên cho 
quả. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) của bậc hữu học làm duyên cho quả nhập thiền. 

-_ Khi xuất thiền diệt, tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho tâm quả 
nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

1365. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Vô gián duyên: 

-_ Chư uân phi quả phi nhân sanh trước trước làm duyên cho chư uân phi quả phi nhân 

sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Vô gián duyên: 
-  Khán môn (Zvw//zna) làm duyên cho ngũ thức bằng Vô gián duyên. 
-_ Những uân phi quả phi nhân làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna); tâm thuận tùng 
(anulơma) của bực La-hán làm duyên cho quả nhập thiền; khi xuất thiền diệt tâm 
Phi tưởng phi phi tưởng tổ (#riy) làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho uẩn dị thục nhân bằng Vô gián duyên. Khán 
môn (ãw/jana) làm duyên cho uân dị thục nhân bằng Vô gián duyên. 
1366. 
* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Liên tiếp duyên cũng như Vô 
gián duyên. 
* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả băng Đồng sanh duyên: 1 uẫn quả 
làm duyên cho 3 uân băng Đồng sanh duyên có 3 cánh. 
1367. 
+. Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Đông sanh duyên có 3 cách. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Đồng sanh duyên: I 
uân phi quả phi nhân... l đại sung... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. l đại sung 
Vô tưởng... 
1368. 
Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả băng Đồng sanh duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật (va) làm duyên cho uẫn quả bằng Đồng sanh duyên. 
1369. 
* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả băng Đồng 
sanh duyên: Sát-na tục sinh: 1 uân quả và vật (wafhu) làm duyên cho 3 uân bằng Đồng 
sanh duyên. 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng 
Đồng sanh duyên: Uẫn quả và (sắc) đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
(citasamufthäna) băng Đồng sanh duyên. 

1379. 
Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Đồng sanh duyên: Chư uân dị thục nhân và đại sung làm duyên cho sắc tâm bằng 
Đồng sanh duyên. 

1371. 

* Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ tương duyên: I uân quả... 
Sát-na tục sinh... 
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* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Hỗ tương duyên: Sát-na 
tục sinh: Chư uân quả làm duyên cho vật băng Hồ tương duyên: 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Hỗ 
tương duyên: Sát-na tục sinh: 1 uẫn quả làm duyên cho 3 uân và vật (vzrhu) bằng Hỗ 
tương duyên. 

1372. 

+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Hỗ tương duyên: 1 uân dị 

thục nhân làm duyên cho 3 uẫn, 2 uẫn làm duyên cho 2 uần. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hỗ tương duyên: Ï 
uân phi quả phi nhân làm duyên cho 3 uầẫn, 2 uân làm duyên cho 2 uấn. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ tương duyên: Sát-na 
tục sinh: Vật (va) làm duyên cho uẫn quả bằng Hỗ tương duyên. 
1373. 
Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hỗ 
tương duyên: Sát-na tục sinh: I uẫn quả và vật làm duyên cho 3 uẫn: Có 7 cách. 
1374. 
+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Y chỉ duyên có 3 cách. 


+. Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân có 3 cách. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân... 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả như nhãn xứ làm duyên cho 
nhãn thức băng Y chỉ duyên.... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho 
uân quả. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân quả. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhần băng Y chỉ duyên: Vật làm 
duyên cho uân dị thục nhân. 


1375. 
+ Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Y chỉ 
duyên: 
- 1 uấn đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ... và thân xứ. I uẫn quả và vật làm duyên 
cho 3 uẫn. 


-_ Sát-na tục sinh: 1 uân dị thục quả và vật làm duyên cho... 


* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng 
Y chỉ duyên: Uân quả và đại sung... Sát-na tục sinh... 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Y 
chỉ duyên: 1 uân dị thục nhân và vật (vaffhu)... 


* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
băng Y chỉ duyên: Những uân dị thục nhân và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh, có 13 câu. 

1376. 

+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 

và Thuần cận y: 
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-_ Thuần cận y ( Pakafuipanissaya) như thân an vui làm duyên cho thân lạc, thân khổ, 
nhập thiền quả băng Cận y duyên. Thân đau khổ, làm duyên cho thân lạc thân khô, 
nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 

Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y (Pakatipanissaya) như là nương thân lạc mạnh có thê bố thí, nguyện 
trì giới... cũng có thê phá hòa hợp Tăng; nương thân đa khổ có thê bố thí, nguyện trì 
8iỚI... cũng có thê phá hòa hợp Tăng; do thân đa lạc đa khổ làm duyên cho đức tin... 
cho đến vọng dục bằng Cận y duyên. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên: Có cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như là La-hán đa nương thân lạc, dù cho thiền tố (kiriya) chưa từng 
nhập, cũng nhập đặng; quán ngộ chư hành bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã; đa 
nương thân khô, thiền tô (#iyz) dù chưa từng nhập, cũng nhập đặng. 


1377. 
Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, 
Vô gián cận y và Thuân cận y: 

+ Thuần cận y như là: 


1378. 
+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 

và Thuần cận y: 

- Thuần cận y (Pakatipanissaya) như là nương đức tin mạnh có thể tự làm bực bội 
nóng nảy bằng cánh khổ do tìm tòi làm căn bản (Zrzbbha). Đa nương hy vọng có 


Đa nương đức tin, bố thí... có thể phát sanh ngã mạn, tà kiến hoặc trì giới, đa văn, 
xả thí. 

Đa nương tuệ, bố thí... phát khởi ngã mạn, tà kiến cho đến phát sanh át, sân, s1, 
ngã mạn, tà kiến... Đa nương vọng dục có thể bố thí...Nhập thiền phát sanh, hay 
sát sanh, trộm cướp... cho đến phá hòa hợp Tăng, đức tin... mong mỏi, tín 
ngưỡng, trì giới.. hy vọng do Cận y duyên. 

Tâm chỉnh lý (parikamna) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền...Tâm chỉnh lý 
(parikamma) Phi tưởng phi phì tưởng xứ làm duyên cho tâm Phi tưởng phi phì 
tưởng xứ. Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên... tâm chỉnh lý (parikamưna) sơ đạo 
làm duyên cho sơ đạo,... tâm chỉnh lý (parikamma) tứ đạo làm duyên cho tứ đạo; 
sơ đạo làm duyên cho nhị đạo; nhị đạo làm duyên cho tam đạo, tam đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên (Upanissayapaccayo). 

Bực hữu học (sakkha) đa nương đạo, thiền thiện chưa từng sanh cũng đặng 
sanh... Đạo hữu học làm duyên cho nghĩa lý đại thông (z/hapafisambhida)... cho 
đến thông thấu sở (/hãng), phi sở (a/hãäna) bằng Cận y duyên. 

Sát sanh làm duyên cho sát sanh... cho đến tả kiến bằng Cận y duyên. 

Tà kiến làm duyên cho tà kiến cho đến sân độc. 

Nghiệp sát phụ làm duyên cho nghiệp sát phụ bằng Cận y duyên...cho đến tà kiến 
nhứt định bằng Cận y duyên. 

Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhút định... cho đến phá hòa hợp Tăng 
băng Cận y duyên. 
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thê tự làm bực bội nóng nảy... đức tin... sự mong mỏi làm duyên cho thân lạc, thân 
khổ, nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 

-_ Thiện hay bất thiện làm duyên cho nghiệp quả bằng Cận y duyên. Đạo làm duyên 
cho nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y (Pakafipanissaya) như chư La-hán đa nương quả, thiền tố (#riyä) 
chưa từng sanh cũng nhập thiền tố (#iyã) đặng. Quán ngộ hành vi vô thường, khổ 
não, vô ngã... đạo La-hán làm duyên cho nghĩa đạt thông (a/hapafisambhid4), pháp 
đạt thông (đhammapatisambhidä), ngũ đạt thông (mrutfipatisambhidä) cấp trí đạt 
thông (?oafibhãnapafisambhidä), cho đến thấu rõ xứ (hãng), phi xứ (afhãna) bằng 
Cận y duyên. 

1379. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như là chư La-hán đa nương âm dương (u), vật thực, chỗ ở, mà thiền 
tố (kiriyä) chưa từng sanh cũng nhập thiền tố (#ri;) đặng. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y. Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Âm dương vật thực, chỗ ở (senãsana) làm duyên cho thân lạc 
thân khổ từ nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y (?akafiipanissaya) như là nương âm đương (u) có thê bố thí... chỉ đến 
phá hòa hợp Tăng. Rất nương vật thực, chỗ ở có thê bố thí...cho đến phá hòa hợp 
Tăng. 

-_ Rất nương âm dương, vật thực, chỗ ở làm duyên cho đức tin... mong mỏi bằng Cận 
y duyên. 

1380. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Tiền sanh duyên có 

Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh (arammanapurejaia) như là chư La-hán quản ngộ nhãn bằng lối vô 
thường... thấy sắc... xúc, vật băng lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc... thiên nhĩ 
nghe tiếng... 

-_ Vật tiền sanh (waupurejãia) như: Vật (vafthu) làm duyên cho uân phi quả phi 
nhân bằng tiền sanh duyên. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh. 
-_ Cảnh tiền sanh như là chư hữu học (sekkhä) hoặc phàm phu (pu/hujana) quán ngộ 
Đời bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rất hoan lạc do ấn trí (Zrabba) ấy nên 
.. cho đến sân phát sanh. 
: Dù thiện hay bất thiện diệt rồi thì tâm mót (/ađãrammana) là quả phát sanh. Nhĩ... 
vật bằng lỗi vô thường... tâm mót phát sanh. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng 
Tiền sanh duyên. Xúc xứ làm duyên cho thân thức. 
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-_ Vật tiền sanh như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho 
thân thức. Vật làm duyên cho uân quả băng Tiên sanh duyên. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Tiền sanh duyên có 

Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- _ Cảnh tiền sanh như chư hữu học hay phảm phu quán ngộ nhãn... do ấn trí (ärabbha) 
do đó nên ái... cho đến ưu phát sanh. Quán ngộ nhĩ... Vật bằng cách vô thường... 
cho đến ưu.. . thấy sắc bằng thiên nhãn... nghe tiếng băng thiên nhĩ. 

-_ Vật tiền sanh như vật (vzhu) làm duyên cho uân dị thục nhân bằng Tiền sanh 
duyên. 

1381. 

Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân sanh ra bằng Hậu sanh duyên: 

Chư uân quả sanh sau sau làm duyên cho những thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 

duyên. 

1382. 

+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hậu sanh duyên. 
1383. 

Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cố hưởng duyên: 

- Chư uẫn dị thục nhân sanh trước trước làm duyên cho những uấn dị thục nhân sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 

-_ Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhw) thuận thứ (anuloma) 
làm duyên cho dữ tịnh (vedana) chuyên tộc (gofrabhiữ) làm duyên cho đạo; đũ tịnh 
(veđanä;) làm duyên cho đạo đầu bằng Cô hưởng duyên (ãsevanapaccayo). 

1384. 
Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cố hưởng duyên:... 
trước trước bằng Cố hưởng duyên. 
1385. 
+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Nghiệp duyên: 
-_ Tư (cefanä;) quả làm duyên cho những uân tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Tư quả (vipakacefana)... 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Nghiệp duyên: 
-_ Tư quả (®ipakaceran4) làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Nghiệp duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Tư quả làm duyên cho sắc tục sinh băng Nghiệp duyên. 


+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: 
- Tư quả làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
- Sát-na tục sinh: Tư quả làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp 

duyên. 
1386. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Nghiệp duyên: Tư (cefanä) 

dị thục nhân làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Nghiệp duyên: 
- Biệt thời (nanakhanika) như: Tư (cefana) dị thục nhân làm duyên cho uân dị thục 
quả băng Nghiệp duyên. 
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+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh (Saha/ía) và Biệt thời (nanakhannika): 
- Đồng sanh như tư đị thục nhân làm duyên cho. sắc tâm băng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như tư đị thục nhân làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: 


-_ Biệt thời như tư dị thục nhân làm duyên cho uâẫn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên: Tư dị thục nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp 
duyên. 

1387. 
Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Nghiệp duyên: Tư 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tâm bằng Nghiệp duyên. 

1388. 

+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Quả duyên: 1 uẫn quả làm 
duyên cho 3 uẫn bằng Quả duyên. Sát-na tục sinh... 


* Pháp quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Quả duyên: 
-_ Chư uân quả làm duyên cho sắc tâm bằng Quả duyên. 
- - Sát-na tục sinh: Chư uân quả làm duyên cho sắc tục sinh băng Quả duyên. 


+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Quả 
duyên: 
-_ luân quả làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm. 
- Sát-na tục sinh: 1 uẫn quả làm duyên cho 3 uẫn và sắc tục sinh bằng Quả duyên. 


* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Thực duyên: 
- Thực quả (4haravipaka) làm duyên cho uân tương ưng có 3 cách. Dù tục sinh 
(pa{fisandh¡) cũng phần thành 3 như thê. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Thực duyên có 3 cách. 
1389. 
Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Thực duyên: 
Thực phi quả phi nhân làm duyên cho uâẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Thực duyên (2hãrapaccayo). Đoàn thực (kabalinkarahara) làm duyên cho thân này 
bằng Thực duyên. 
1390. 
+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả băng Quyền duyên có 3 cách. 
-_ Dù tục sinh cũng nên phân như thế. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Quyền duyên có 3 cách. 
1391. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Quyền duyên: 
- Quyên phi quả phi nhân làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Quyên duyên (ndriyapaccayo). 
- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 
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* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Quận? duyên: nhãn 
quyên làm duyên cho nhãn thức bằng Quyền duyên. Thân quyền .. 
1392. 
Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả băng 
Quyên duyên: nhãn quyên và nhãn thức làm duyên cho uấn đồng sanh nhãn thức bằng 
Quyền duyên...Thân quyền và thân thức làm duyên cho uẫn đồng sanh thân thức bằng 
Quyền duyên. 
1393. 
+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Thiền duyên có 3 cách. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Thiền duyên có 3 cách. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Thiền duyên: Chi 
thiền phi quả phi nhân làm duyên cho uân tương ưng và sắc tục sinh bằng Thiền 
duyên. 

1394. 
+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Đạo duyên có 3 cách. 


+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Đạo duyên có 3 cách. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Đạo duyên: Chi đạo 
phi quả phi nhân làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo 
duyên (Maggapaccayo). 

1395. 
Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Tương ưng duyên: 1 uẫn dị 
thục quả làm duyên cho 3 uẫn, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn. Sát-na tục sinh... 
1396. 
+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Tương ưng duyên: 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Tương ưng duyên: 
...2 uân làm duyên cho 2 uân bằng Tương ưng duyên. 
1397. 
Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Bắt tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh duyên: 
-_ Đồng sanh (Saha/zia) như: Chư uân quả làm duyên cho sắc tâm (cif1asamufthäng). 
Sát-na tục sinh: Chư uần quả làm duyên cho sắc tục sinh (aƒaãrñpa). 
- - Hậu sanh (PacchZ/ãia) như chư uẫn quả làm duyên cho thân thê ấy sanh trước bằng 
Bắt tương ưng duyên. 
1398. 
Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Bắt tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 
- . Đồng sanh như những uẫn dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm. 
- _ Hậu sanh như những uấn dị thục nhân làm duyên cho thân thể này sanh trước trước 
bằng Bắt tương ưng duyên. 
1399. 
* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như những uẫn phi quả phi nhân làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
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- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho các uẩn phi quả phi nhân bằng Bắt tương ưng 
duyên. 

-_ Hậu sanh như: Những uần phi quả phi nhân làm duyên cho thân thể ấy sanh trước 
trước bằng Bắt tương ưng duyên. 


+ Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Bắt tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Tiền sanh: 
- Đồng sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẫn quả bằng Bắt tương ưng 
duyên: 
- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uân quả bằng Bắt tương ưng duyên. 


* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Bắt tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uần dị thục nhân bằng Bất tương ưng duyên. 
1400. 
* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả băng Hiện hữu duyên: I uân quả làm 
duyên cho 3 uân. Sát-na tục sinh: T uân quả làm duyên cho 3 uân. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như chư uân quả làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên 
(Atthipaccayo). Sát-na tục sinh: Chư uân quả làm duyên cho sắc tục sinh. 
-_ Hậu sanh như: Chư uân quả làm duyên cho những thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 


+ Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Hiện 
hữu duyên: 1 uân quả làm duyên cho 3 uân và sắc tâm. Sát-na tục sinh... 
1401. 
+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Hiện hữu duyên: 2 uẫn làm 
duyên cho 2 uẫn bằng Hiện hữu duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 
- . Đồng sanh như chư uân dị thục nhân làm duyên cho sắc tâm bằng Hiện hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như chư uấn đị thục nhân làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 


* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân băng 
Hiện hữu duyên: l uấn dị thục nhân làm duyên cho 3 uấn và sắc tâm bằng Hiện hữu 
duyên (A?fhipaccayo) 

1402. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 
¬ Đông sanh (Sa/a/z/4) như Ì uẩn phi quả phi nhân làm duyên cho 3 uẩn và sắc tâm 

băng Hiện hữu duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uân và sắc tâm bằng Hiện hữu duyên; 
I sắc đại sung... sắc đại sung làm duyên cho sắc tâm, sắc tục sinh và sắc y sinh bằng 
Hiện hữu duyên (A?fhipaccayo). Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... l đại sung 
Vô tưởng... 
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- Tiền sanh (P⁄zejzía) như chư La-hán quán ngộ nhãn, nhĩ, vật... bằng lối vô 
thường...Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng... vật (wa//h„) làm duyên cho uẫn 
phi quả phi nhân bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh (Paccha/zrz) như chư uân phi quả phi nhân làm duyên cho những thân 
sanh trước ây băng Hiện hữu duyên. Đoàn thực (kabalinkarahara) làm duyên cho 
thân ấy bằng Hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền (zñpa/ïviindrïya) làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 


*. Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hiện hữu duyên có Đông 


1403. 


1404. 


sanh và Tiên sanh: 

- Đông sanh như sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân quả bằng Hiện hữu duyên. 

- Tiền sanh như bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhãn... vật băng cách vô 
thường.. rồi thỏa thích... do ấn trí (mở mối) ấy nên ái.. cho đến ưu có thể phát sanh. 
Dù thiện hay bất thiện vừa dứt thì tâm mót (/ađãrammana) là quả phát sanh; nhĩ.. 
vật.. Tâm mót là quả... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho 
thân thức, nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xúc làm duyên cho thân thức; 
vật làm duyên cho uân quả đều bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Hiện hữu duyên: 

- Tiền sanh như: Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... 
thỏa thích... đến đỗi ưu phát sanh... nhĩ...vật; vô thường... cho đến ưu phát sanh. 

- _ Thiên nhãn... vật làm duyên cho uân dị thục nhân bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như 1 uân đồng sanh nhãn thức và nhãn xứ làm duyên cho 3 uân... I uân 
quả Đồng sanh thân thức và vật làm duyên cho 3 uẫn. 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn quả và vật làm duyên cho 3 uần. 


Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng 

Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như chư uẫn quả và tứ đại sung làm duyên cho sắc tâm. Sát-na tục sinh: 
Chư uân quả và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- . Hậu sanh như chư uân quả và đoàn thực (kabalinkarahara) làm duyên cho thân â ây. 

- Hậu sanh như chư uân quả và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
(kafatarupa). 


Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: : 
Đồng sanh như: 1 uân dị thục nhân và vật làm duyên cho 3 uân. 


Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 

bằng. Hiện hữu duyên có Đông sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

-_ Đồng sanh như chư uẫn dị thục nhân và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh. 

- - Hậu sanh như chư uẫn dị thục nhân và đoàn thực làm duyên cho thân ẫy sanh trước 
băng Hiện hữu duyên. 

- _ Hậu sanh như chư uẩn dị thục nhân và sắc mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh. 

-_ Pháp dị thục quả... 
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Vô hữu duyên, Ly duyên cũng như Vô gián duyên. 
Bắt ly duyên cũng như Hiện hữu duyên. 
1405. 
Nhân duyên có 7, Cảnh 9, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh I1, Hỗ tương 
7, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 3, Thực 7, 
Quyền 9, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 
7, Bất ly 13. 
1406. 
Nhân duyên có Trưởng 7..... Đồng sanh 7, Hỗ tương, Y chỉ 7, Quả 3, Quyền 7, Đạo 7, 
Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 7, Bắt ly 7. 
Về thuận tùng (amunloma) trong phần vẫn đề (pañhãvãra) cũng giống như tam đề 
thiện; nên đêm tính rộng như thế. 
Dứựt cách thuận tùng 
1407. 

+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên... bằng Đồng sanh 
duyên... bằng Cận y duyên 

+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên... bằng Cận y 
duyên: 

* Pháp dị thục quả làm duyên cho pháp phi quả phi nhân băng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên 

+ Pháp đị thục quả làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng Đồng 
sanh duyên. 

1408. 

+ Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả bằng Cảnh duyên... bằng Cận y 
duyên...bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên... bằng 
Đồng sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Hậu sanh duyên... bằng Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân bằng 
Nghiệp duyên. 

* Pháp dị thục nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân bằng 
Đồng sanh duyên. 

1409. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng Cảnh duyên... bằng 
Đồng sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên... bằng Hậu sanh 
duyên... bằng Thực duyên... bằng Quyền duyên. 

* Pháp phi quả phí nhân làm duyên cho pháp dị thục quả băng Cảnh duyên... bằng Đồng 
sanh duyên... bằng Cận y duyên... bằng Tiền sanh duyên. 

* Pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân băng Cảnh duyên... bằng Cận 
y duyên... băng Tiền sanh duyên. 

1410. 

+ Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục Quả có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

* Pháp dị thục quả và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân bằng 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 
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1411. 
* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp dị thục nhân bằng 
Hậu sanh, Tiền sanh. 
* Pháp dị thục nhân và pháp phi quả phi nhân làm duyên cho pháp phi quả phi nhân 
bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 
1412. 
Phi Nhân 1ó, phi Cảnh 1ó, phi Trưởng 16, phi Vô gián 1ó, phi Liên tiếp 16, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tương 12, phi Y chỉ 12, phi Cận y 16, phi Tiền sanh 14, phi Hậu sanh 
16, phi Cố hưởng 16, phi Nghiệp 15, phi Quả 14, phi Thực 16, phi Quyền 16, phi 
Thiền l6, phi Đạo 16, phi Tương ưng 12, phi Bất tương ưng 10, phi Hiện hữu 10, phi 
Vô hữu 16, phi Ly 16, phi Bắt ly 10. 
1413. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 16.... phi Ly 10. 


Nên phân đôi lập rộng như tam đề thiện (kusalattika). 
Dứt cách đối lập 
1414. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 4, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 
1415. 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly có phi Cảnh 7, tóm tắt,... phi Ly 7. 


Nên chia ra rộng như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1416. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 9,... Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ 
tương 7, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 3, 
Thực 7, Quyền 9,Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 
7, Ly 7, Bất ly 13. 
1417. 
Phi Nhân duyên cùng phi Cảnh duyên có Trưởng 7, tóm tắt... Bất ly 13. 


Nên chia rộng đôi lập, thuận tùng như trong tam đề thiện. 
Dứt phán tam đê quả về phán thứ ba 
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TAM ĐÈ THỦ (UP4DINNATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãva) 
1418. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
-_ 3 uấn liên quan I uấn thủ cảnh thủ, 2 uấn liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uân thủ cảnh thủ; 2 uẫn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uấẫn; 
- _ Vật liên quan uấn; uẫn liên quan vật; 
- 3 đại sung liên quan 1 đại sung thủ cảnh thủ; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; 
-_ Sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương 
tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ (uoaainnupadaniyadhamma). 


* Pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên: 3 uẫn và sắc tâm liên quan 1 uẫn thủ cảnh thủ, 2 uẫn và sắc tâm liên quan 2 
uẫn. 

1419. 
Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
- 3 uấn và sắc tâm liên quan 1 uấn phi thủ cảnh thủ, 2 uân và sắc tâm liên quan 2 uấn; 
- 3 đại sung liên quan I đại sung phi thủ cảnh thủ; 
- _ Sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 
1420. 

* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 

3 uân liên quan 1 uân phi thủ phi cảnh thủ, 2 uân liên quan 2 uẫn. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Sắc 
tâm liên quan uân phi thủ phi cảnh thủ (awupadinna anupada niyadhammad). 


* Pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên: 3 uân và sắc tâm liên quan 1 uẫn phi thủ cảnh thủ, 2 uân và 
sắc tâm liên quan 2 uấn. 

1421. 
* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ 
sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm liên quan uẫn phi thủ phi cảnh thủ và đại sung. 
1422. 
Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên: Sắc tâm liên quan uấn thủ cảnh thủ và (sắc) đại sung. 
1423. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 
- 3 uấn liên quan 1 uân thủ cảnh thủ... Sát-na tục sinh... 
-_... lên quan pháp phi thủ cảnh thủ... 
- _... lên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên có 3 cách. 
1424. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: 

-_ 3 uẫn và sắc tâm liên quan 1 uẩn phi thủ cảnh thủ... liên quan 1 đại sung; 
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- _ Sắc tâm và sắc y sinh liên quan đại sung („ahäbhitaripa)... 
*..... Liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ có 3 cách. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn phi thủ phi cảnh thủ và 
(sắc) đại sung. 

1425. 

+ Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Vô gián duyên... Liên tiếp 

duyên...Đồng sanh duyên: 

-... lên quan Ï uân thủ cảnh thủ; 

-_ Sát-na tục sinh:... liên quan I đại sung. 

-_ Sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung:... liên quan 1 đại sung Vô tưởng; sắc tục 
sinh, sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


.. Hiên quan pháp thủ cảnh thủ có 3 cách. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
- 3 uân vả sắc tâm liên quan I uân phi thủ cảnh thủ, ... liên quan I đại sung; sắc tục 
sinh và sắc y sinh liên quan đại sung. 
-_ Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương ...; ... liên quan 1 đại sung; ... liên quan pháp 
phi thủ cảnh thủ có 3 cách. 


*. Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ. 
*. Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ. 
1426. 
+ Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Hỗ tương duyên: 
-_... liên quan 1 uân thủ cảnh thủ. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn và vật liên quan 1 uấn thủ cảnh thủ; vật liên quan uân; uân 
liên quan vật.... liên quan 1 đại sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung:... l đại sung 
Vô tưởng. 
+... Liên quan pháp phi thủ cảnh thủ: Sắc ngoại... Sắc vật thực, sắc âm dương... 
+... Liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ... 
1427. 
... Liên quan pháp thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên có 9 câu.... do Cận y duyên: 
1428. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Tiền sanh duyên có 3 cách. 
1429. 
+ Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Cô hưởng duyên: 
...liên quan 1 uân phi thủ cảnh thủ. 


+ Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Cố hưởng 
duyên: ...liên quan 1 uân phi thủ phi cảnh thủ. 
1430. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nghiệp duyên: Có 9 câu như 
Nhân duyên. 
1431. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Quả duyên: Có 3 cách. 
* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Quả duyên 
(Vipäkapaccayo):...liên quan 1 đại sung: sắc tâm và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 
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+ Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Quả duyên: 3 
đại sung liên quan 1 uần phi thủ phi cảnh thủ: Có 9 câu. 
1432. 

Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Thực duyên... Quyền duyên, 

Thiền duyên, Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, 

Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly duyên. 

Trí thức nên phân rộng như phần liên quan (0/icca) trong tam để thiện 

(kusalaffika). 

1433. 

Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 5, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 

Cận y 3, Tiền sanh 3, Có hưởng 2, Nghiệp 9, Quả 9, Thực 9, Quyền 9, Thiên 9, Đạo 9, 

Tương ưng 3, Bắt tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 9. 

Nhân duyên có Cảnh 3... . Bất ly 9. 
Nên phân đếm rộng như phần liên quan trong tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng 
1434. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

-_ 3 uấn liên quan I uấn thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẫn I liên quan 2 uân. 

- Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan l uẩn thủ cảnh thủ; 2 uẫn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uẩn; vật liên quan uẩn, uân liên quan vật; 3 đại sung liên quan l đại 
sung; sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung:... liên quan I đại sung Vô 
tưởng: sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ vô nhân. 


* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 3 uẫn và sác nương tâm sanh liên quan I uân thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uân 
và sắc tâm liên quan 2 uẫn. 

1435. 

Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc tâm liên quan 1 uẫn phi thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uâẫn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 2 uân:... liên quan 1 đại sung phi thủ cảnh thủ; sắc nương tâm sanh 
và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 

- Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... liên quan 1 đại sung; sắc y sinh liên quan 
sắc đại sung. 

- S¡ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 

1456. 
Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nhân duyên: Sắc tâm liên quan uân thủ cảnh thủ vô nhân và đại sung. 

1437. 

* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: Sát-na tục 
sinh: Sắc tục sinh liên quan uần thủ cảnh thủ; vật liên quan uân; 3 đại sung liên quan 1 
đại sung:... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ. 
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+ Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc 
nương tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ; ... liên quan 1 đại sung; ... liên quan 1 đại 
sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân phi thủ phi cảnh thủ và 
sắc đại sung. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ và đại sung. 
1438. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Phân tục sinh đây đủ cả 3 đê. 
...Hiên quan pháp phi thủ cảnh thủ có 1 đê. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Trưởng phi thủ phi cảnh thủ liên quan uân phi thủ phi cảnh thủ. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân thủ cảnh thủ và đại sung. 
1439. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô gián duyên, tóm tắt... 
phi Liên tiêp duyên, phi Hồ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiên sanh duyên, phi 
Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên: 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Có hưởng 
duyên: 3 uân liên quan 1 uẫn phi thủ phi cảnh thủ quả, tóm tắt. 
1440. 
Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) phi thủ cảnh thủ liên quan uấn phi thủ cảnh thủ...liên quan 1 đại sung 
thuộc sắc ngoại, sắc vật thực và sắc âm dương. 
1441. 
Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư (cefanä) phi thủ phi cảnh thủ liên quan uẫn phi thủ phi cảnh thủ thiện. 
1442. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: ...liên quan I 
đại sung Vô tưởng; sắc tục sinh, sắc y sinh liên quan đại sung. 


+ Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên có 1 đề. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: 3 
uân liên quan 1 uấn phi thủ phi cảnh thủ thiện có 3 đề. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ 
sanh ra do phi Quả duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uấn phi thủ phi cảnh thủ 
thiện và sắc đại sung. 

1443. 
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* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên: ...liên quan 
1 đại sung Vô tưởng 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên: 
...liên quan I đại sung thuộc sắc ngoại, sắc âm dương, tóm tắt. 
1444. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quyền duyên: Sắc mạng 
quyên liên quan sắc đại sung Vô tưởng. 
1445. 
Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quyền duyên: 
...Hiên quan I đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 
1446. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 3 đại sung 
liên quan 1 uân đồng sanh ngũ thức, tóm tắt;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 


+ Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thiền duyên: 
...Hiên quan I đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 
1447. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Đạo duyên: 3 uẫn liên 
quan 1 uẫn thủ cảnh thủ vô nhân: Có 5 câu. 
1448. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Tương ưng duyên: Như 
phi Cảnh duyên. 
1449. 
* Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 3 
uẩn liên quan 1 uẫn thủ cảnh thủ Vô sắc;... liên quan 1 đại sung Vô tưởng. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ liên quan pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Bắt tương ưng 
duyên: 3 uấn liên quan Ï uấn phi thủ cảnh thủ Vô sắc;... liên quan 1 sắc đại sung thuộc 
sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 


+ Pháp phi thủ phi cảnh thủ liên quan pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Bất tương 
ưng duyên: 3 uân liên quan 1 uẫn phi thủ phi cảnh thủ Vô sắc; 2 uân liên quan 2 uân. 
1450. 
Pháp thủ cảnh thủ liên quan pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô hữu duyên... phi Ly 
duyên: 
Xin trí thức nên phân rộng như phần đối lập trong tam đề thiện (kusalaffika). 
1451. 
Phi Nhân 5, phi Cảnh 6, phi Trưởng 6, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tương 6, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Có hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi Quả 
6, phi Thực 2, phi Quyên 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tương ưng 6, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 4, tóm tắt... phi Ly 4. 
Phân đếm như tam đề thiện (kusalatika). 
Dứt cách đối lập 
1452. 
Nhân duyên có phi Cảnh 6, tóm tắt,... phi ly 6. 
Xin phân đếm rộng phần thuận tùng. Đối lập như trong tam đề thiện (kusalaffika). 
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Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1453. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2, tóm tắt,... Bất ly 5. 
Xin phân đếm rộng phần đối lập thuận tùng như trong tam đề thiện (kusalaffika). 
Dứt cách đối lập, thuận tùng 
Hết phân liên quan (pafticcavära) 


Phần Đồng Sanh (Sahajãtfavãra) 
1454. 
Pháp thủ cảnh thủ đông sanh pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 


Phần đồng sanh như phần liên quan (pa/iccavär4) 
Dứt phán đông sanh 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
1455. 
* Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy 1 uấn thủ cảnh thủ. 
-_ Sát-na tục sinh: Vật ở trượng øaccay3) uân; uẫn ỷ trượng vật; 3 đại sung ỷ trượng l 
đại sung; sắc tục sinh và sắc y sinh ỷ trượng đại sung; uân thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 


+ Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Sắc tâm nhờ 
cậy uân thủ cảnh thủ; chư uân phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 


+ Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Uẫn phi 
thủ phi cảnh thủ ÿ trượng vật. 


* Pháp thủ cảnh thủ và phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân 
duyên: 3 uân và sắc tâm nhờ cậy l uân thủ cảnh thủ. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên có I câu. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 
Có 3 câu. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uân phi thủ phi cảnh thủ và vật; 2 uân nhờ cậy 2 
uấn và vật. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩẫn phi thủ phi cảnh thủ và sắc đại 
Sung. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn thủ cảnh thủ và đại sung: 3 uân nhờ cậy 
1 uân phi thủ cảnh thủ và vật; 2 uân nhờ cậy 2 uần và vật. 

1456. 

*. Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 
-_ 3 uấn nhờ cậy I uấn thủ cảnh thủ; 2 uân nhờ cậy 2 uấn; 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn nhờ cậy 1 uân thủ cảnh thủ; 2 uân nhờ cậy 2 uân; uân nhờ cậy 

vật; 
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-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ; 
-_ Chư uân thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 


+ Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: Chư uẫn phi 
thủ cảnh thủ nhờ cậy vật (vaffhu). 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: Uẫn phi 
thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 

* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẫn 
nhờ cậy 1 uẫn phi thủ cảnh thủ; 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Cảnh duyên: 3 
uân nhờ cậy 1 uẫn phi thủ phi cảnh thủ; 2 uân nhờ cậy 2 uẫn. 
1457. 
* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do Cảnh duyên: 3 uẫn nhờ cậy 1 uân phi thủ phi cảnh thủ và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 
uấn và vật 
* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uân ý trượng 1 uẫn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uân ÿ trượng 2 uân và vật. 
1458. 
* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: Chư uân 
phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 
* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên: Chư 
uân phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 
* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên có I 
câu. 
+... nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ có 3 câu. 
+... nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Trưởng duyên 
* ... nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do Trưởng 
duyên 
* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
Trưởng duyên: 3 uân nhờ cậy 1 uẫn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và 
vật. 
1459. 
* Pháp thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do Vô gián duyên: 
Nên phân đầy đủ tất cả 24 duyên. 
*.... Do Bất ly duyên. 
1460. 
Nhân I1, Cảnh 7, Trưởng 9, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 11, Hỗ tương 7, Y chỉ 
11, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 6, nghiệp 11, Quả I1, Thực 11, Quyên 11, thiền 
11, Đạo 11, Tương ưng 7, Bất tương ưng 11, Hiện hữu 11, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 11. 
1461. 
Nhân duyên có Cảnh 7, tóm tắt,... Bất ly 11. 
Nên phân đếm rộng như tam đề thiện (kusalattika). 
Dứt cách thuận tùng 
1462. 
* Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 
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-_.nhờ cậy 1 uẩn thủ cảnh thủ vô nhân... 

-_ Sát-na tục sinh vô nhân... l đại sung Vô tưởng; 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ... thân thức nhờ cậy thân xứ, 
-_ Chư uân thủ cảnh thủ vô nhân nhờ cậy vật (vafthu). 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân thủ cảnh thủ vô nhân. 
-_ Chư uân phi thủ cảnh thủ vô nhân nhờ cậy vật. 
-_ Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật. 


* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân thủ cảnh thủ vô nhân. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nhân duyên: 3 
uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân phi thủ cảnh thủ vô nhân;... liên quan l đại 
sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... sĩ đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng đật ÿ trượng uân đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn thủ cảnh thủ vô nhân và sắc đại 
sung; 3 uấn nhờ cậy 1 uân phi thủ cảnh thủ vô nhân và vật; 2 uẫn nhờ cậy 2 uân và vật; 
sĩ đông sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uấn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật và vật. 
1463. 
+ Pháp thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Cảnh duyên, tóm tắt,... do 
phi Trưởng duyên:...nhờ cậy 1 uân thủ cảnh thủ (w„pãđinnupädãniya). 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng duyên: Sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uân thủ cảnh thủ; chư uân phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy vật. 


* Pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp thủ cảnh thủ sanh 
ra do phi Trưởng duyên: 
- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn thủ cảnh thủ;.. 
-_... nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ có 1 đề. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Trưởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uân phi thủ phi cảnh thủ. 
1464. 
* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Trưởng duyên: Trưởng phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uân phi thủ phi cảnh thủ 
và vật (vaffhu). 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 
- _ Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân thủ cảnh thủ và sắc đại sung. 
- 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn phi thủ cảnh thủ và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn và vật. 
1465. 
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Pháp thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Vô gián duyên.... phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên, phi Tiền sanh duyên, phi Hậu 
sanh duyên, phi Cố hưởng duyên. 
1466. 
* Pháp phi thủ cảnh thủ ÿ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư 
(cetang) phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật (va/fhu). 


+ Pháp phi thủ phi cảnh thủ ỷ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: Tư 
(cetang) phi thủ phi cảnh thủ thiện nhờ cậy vật. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
-_ Tư (cefan.) phi thủ cảnh thủ nhờ cậy uấn phi thủ cảnh thủ; 
-_... nhờ cậy 1 đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm đương. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: Tư phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uân phi thủ phi cảnh thủ thiện (⁄„sa14). 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: Tư thiện (&salacefan.) phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy uân phi 
thủ phi cảnh thủ thiện và vật. 


* Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ cảnh thủ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: Tư phi thủ cảnh thủ nhờ cậy uân phi thủ cảnh thủ và vật. 
1467. 
* Pháp thủ cảnh thủ ÿ trượng pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên:...nhờ cậy Ï 
đại sung Vô tưởng. 


+ Pháp phi thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: Chư uẫn 
phi thủ cảnh thủ nhờ cậy vật. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ sanh ra do phi Quả duyên: Những 
uân phi thủ phi cảnh thủ thiện nhờ cậy vật. 


+... Nhờ cậy pháp phi thủ cảnh thủ... có 1 đề. 
+... Nhờ cậy pháp phi thủ phi cảnh thủ... có 3 đề. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ nhờ cậy pháp thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh 
ra do phi Quả duyên, tóm tắt. 


* Pháp phi do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi thủ phi cảnh 
thủ sanh ra do phi Quả duyên, tóm tặt. 


* Pháp phi do thủ cảnh thủ nhờ cậy pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
sanh ra do phi Quả duyên: 3 uân nhờ cậy Ï uẩn phi do thủ cảnh thủ và vật, 2 uân nhờ 
cậy 2 uẩn và vật. 

1468. 
Pháp do thủ cảnh thủ ỷ trượng pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do phi Thực duyên... phi 
Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng duyên, phi Bất tương 
ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên. 

1469. 
Phi Nhân 5, phi Cảnh 6, phi Trưởng 8, phi Vô gián 6, phi Liên tiếp 6, phi Hỗ tương 6, 
phi Cận y 6, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh I1, phi Cố hưởng II, phi Nghiệp 6, phi 
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Quả 10, phi Thực 2, phi Quyền 2, phi Thiền 2, phi Đạo 5, phi Tương ưng 6, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 6, phi Ly 6. 
Nên sắp rộng ra. 
Nhân duyên có phi Cảnh 6, tóm tắt,... phi Ly 6; xin phân rộng. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 4, tóm tắt,... Bất ly 5. 
Dứt phần ỷ trượng (nhờ cậy) 


Phần Y Chỉ (Wissayavära) 
1470. 
Pháp do thủ cảnh thủ y chỉ pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: 3 uấn y chỉ I 
uẩn do thủ cảnh thủ;... y chỉ (missaya) 3 uẫn, tóm tắt. 


Phần y chỉ (zissaya) cũng như phân ÿ trượng (paccay4) 
Dứt phán y chỉ 


Phần Hỗn Hợp (Sansaffhavära) 
1471. 
* Pháp do thủ cảnh thủ. hỗn hợp pháp do thủ cảnh thủ sanh ra băng Nhân duyên: 
-_ 3 uấn hỗn hợp I uấn thủ cảnh thủ; l uân hỗn hợp 3 uấn; 2 uân hỗn hợp 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn hỗn hợp 1 uấn do thủ cảnh thủ; 2 uân hỗn hợp 2 uân. 


* Pháp phi do thủ cảnh thủ hỗn hợp pháp phi do thủ cảnh thủ sanh ra băng Nhân duyên: 
3 uân hỗn hợp 1 uân phi do thủ cảnh thủ; 2 uân hỗn hợp 2 uẫn. 


* Pháp phi thủ phi cảnh thủ hỗn hợp pháp phi thủ phi cảnh thủ sanh ra bằng Nhân 
duyên: 3 uân hỗn hợp 1 uần phi do thủ phi cảnh thủ; 2 uấn hỗn hợp 2 uấn. 
1472. 
Nhân 3, tóm tắt,... Trưởng 2, Cố hưởng 2, Quả 2.... tóm tắt...Bất ly 3. 
Xin phân đếm rộng cũng như tam đề thiện (kusalatrika). 
Dứt cách thuận tùng 
1473. 
+ Pháp do thủ cảnh thủ hỗn hợp với pháp do thủ cảnh thủ sanh ra bằng phi Nhân duyên: 
- 3 uấn hỗn hợp 1 uân do thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uẫn hỗn hợp 2 uấn; 
-.... Sát-na tục sinh vô nhân... 


+ Pháp phi do thủ cảnh thủ hỗn hợp với pháp phi do thủ cảnh thủ sanh ra bằng phi Nhân 
duyên: 
- 3 uấn hỗn hợp I uân phi do thủ cảnh thủ vô nhân; 2 uân hỗn hợp 2 uân; 
-_ S¡ đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật hỗn hợp với uân đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 
+ Phi Nhân 2, phi Trưởng 3, phi Bất tương ưng 3, tóm tắt. 
Dứt cách đối lập 
1474. 
+ Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Bất tương ưng 3. 
+ Phi Nhân duyên có Cảnh 2, tóm tắt,... Bất ly 2. 
Dứt phần hỗn hợp 


Phần Tương Ưng (Szmpayuffavñra) 
1475. 
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Pháp do thủ cảnh thủ tương ưng pháp do thủ cảnh thủ sanh ra do Nhân duyên: Nhân 3, 
tóm tắt,... Bât ly 3. 


Phần tương ưng (szpayufa) như phân hỗn hợp (saisaffha) 
Dứt phán tương ưng 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1476. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Nhân duyên: 

- Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh 
(ka†atiãrñpa) bằng Nhân duyên. 

1477. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nhân duyên: Nhân 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1478. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 

băng Nhân duyên: Nhân do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 

tâm sanh bằng Nhân duyên. 
1479. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Nhân duyên: 

Nhân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 

Nhân duyên. 

1480. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ băng Nhân 
duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
14§1. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Nhân 

duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân 

duyên. 
14§2. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ và pháp phi 

do thủ phí cảnh thủ băng Nhân duyên: Nhân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 

uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
1483. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên: 

- Bậc hữu học (sek&ha) hay phàm phu (puihujana) quán ngộ nhãn bằng cách vô 
thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích, rất hân hoan, do ân trí ây nên ái và ưu có thề 
phát sanh. Sau khi thiện hay bắt thiện diệt rồi thì tâm mót (/œđãrammana) là quả 
phát sanh. 

-_ Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thính, khí, vị, xúc và 
vật... uân do thủ cảnh thủ băng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân 
hoan; do mở mối (ãrabbha) ây nên ái và ưu phát sanh. Dù thiện hay bất thiện vùa 
dứt rồi thì tâm mót là quả phát sanh. 

- Sắc xứ do thủ cảnh thủ thì làm duyên cho nhãn thức, khí xứ do thủ cảnh thủ... vị 
xứ.. xúc xứ là duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

1454. 
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SH do cảnh thủ cảnh làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 


1455. 


Quán ngộ nhãn băng cánh vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do 
đó mở đầu (Zrabbja) cho ái, ưu phát sanh. 

Quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... uẫn do thủ cảnh thủ băng 
lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó mở mối nhĩ ấy... 
nên ái và ưu phát sanh. 

Thấy sắc do thủ cảnh thủ bằng thiên nhãn, thấu rõ tâm của người khác đây đủ tâm 
do thủ cảnh thủ bằng tha tâm thông. 

Uẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, tuỳ nghiệp thông, 
vị lai thông và chiếu khán (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Cảnh duyên: 


14S6. 


Sau khi bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán xét lại phước 
đã tạo chứa trước kia. Sau khi xuất thiền phản khán thiền; bậc Thánh (zriya) phản 
khán chuyên tộc (gorabhi), đũ tịnh (wedanä). 

Bực Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã 
từng sanh trước kia. Quán ngộ sắc,. .. thính, khí, vị, xúc.. những uân phi do thủ cảnh 
thủ bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó mới mở 
đầu cho ái hoặc ưu sanh ra. 

Thiên nhãn phi do thủ cảnh thủ thấy sắc. Thiên nhĩ nghe tiếng, tha tâm thông rõ 
thấu tâm người hội hiệp tâm phi do thủ cảnh thủ. 

Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. 

Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

Những uẫn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thần túc thông, tha tâm thông, túc 
mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông phản chiếu (awajjana) bằng Cảnh duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên. 


1487. 


Bực hữu học hoặc phàm phu quán ngộ sắc, thỉnh, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ, 
uân do thủ cảnh thủ băng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan đó 
mở mối cho ái, ưu phát sanh; cho đến thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả 
sanh ra. 

Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ quả bằng Cảnh duyên. 

Vô sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ quả bằng Cảnh 
duyên. 

Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Cảnh duyên. 


Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ băng Cảnh 
duyên: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả băng Cảnh duyên. 


1488. 


Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh 
duyên: 


Bực Thánh ra khỏi đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn thì Níp 
Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gorabbữ;), đũ tịnh (vedan3), phản chiếu (ãvajjana), 
băng Cảnh duyên. 
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-_ Chư Thánh rõ thấu tâm người tÈ toàn (saza»agï) phi thủ phi cảnh thủ. Những uẫn 
phi thủ phi cảnh thủ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, 
khán môn (ãva//ana) bằng Cảnh duyên. 

1489. 
* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng cảnh (Arammanadhipati) như: Nặng về nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng ấy nên ái, tà kiến phát sanh. Nhĩ, tý, thiệt, thân do thủ cảnh thủ, sắc, thinh, khí, 
vị, xúc và vật,... đã nặng uân do thủ cảnh thủ rồi thỏa thích rất hân hoan do đã nặng 
để ái, tà kiến phát sanh. 


+ Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng duyên 
có Cảnh trưởng và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh (Arammanadhipati) như: Sau khi bố thí, , nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới, do nặng chấp đó rồi phản khán nặng về phước thiện chất chứa trước 
kia rồi phản khán, xuất thiền nặng chấp về thiền rồi phản khán. 


- Chư hữu học nặng về chuyển tộc (go#abhi) rồi phản khán, nặng về dũ tịnh 
(vedan3) rồi phản khán. Sắc, thinh, khí, vị, xúc và uân phi do thủ cảnh thủ đã nặng 
chấp đó rồi mới thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp ấy rồi nên ái, tà kiến phát 
sanh. 

- Trưởng đồng sanh ( ;Sahajatadhipari) như trưởng phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1490. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Trưởng 

duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- _ Trưởng cảnh như Níp Bản làm duyên cho đạo quả bằng Trưởng duyên (Adhipari). 

- Trưởng đồng sanh như trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng 
băng Trưởng duyên. 

1491. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Trưởng 

duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như bậc Thánh ra khỏi đạo, nặng về đạo rồi phản khán; nặng về quả 
rồi phản khán; nặng về Níp Bản rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc 
(gotrabhữ), đũ tịnh (wedanä) bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1492. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 

thủ phi cảnh thủ bằng Trưởng duyên: 

- _ Trưởng đồng sanh như trưởng phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1493. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 

-_ Những uấn do thủ cảnh thủ sanh trước làm duyên cho các uân do thủ cảnh thủ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên 

-_ Ngủ thức (yiinãng.) làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. Ý giới quả làm 
duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 
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1494. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
- Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho khán môn (ãvajjana). Ý thức giới tố 
(kiriyä) làm duyên cho ý thức giới quả bằng Vô gián duyên. 
1495. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
-_ Những uân phi do thủ cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho các uân phi do thủ 
cảnh thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
- _ Thận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ). 
- _ Thận thứ làm duyên cho dã tịnh (vedam4). 
- Khán môn (v4/jana) làm duyên cho uâẫn phi thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên. 
1496. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
khán môn làm duyên cho ngủ thức (ø›añcavinñana) băng Vô gián duyên. chư uân phi 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) bằng Vô gián duyên. 
1497. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Vô gián 
duyên: 
- Chuyển tộc (gorabhi) làm duyên cho đạo, đũ tịnh (weđznä;) làm duyên cho đạo; 
-_ Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền; 
-_ Khi xuất thiền diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 
1498. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Vô 
gián duyên: 
-_ Chư uấn phi do thủ phi cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho những uẫn phi do 
thủ phi cảnh thủ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 
1499. 
+ Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô gián duyên: 
Quả làm duyên cho quả sơ khởi (//hãna) băng Vô gián duyên. 


+ Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Liên tiếp duyên: Cũng 
như Vô gián duyên (Ananfarapaccayo). 
1500. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên. 

- Tuấn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uân băng Đồng sanh duyên, 2 uấn làm duyên 
cho 2 uân. Sát-na tục sinh: I uấn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc tục 
sinh (#a£afarupa). 

-_ Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân. I đại sung làm duyên cho 3 đại 
sung, 3 đại sung làm duyên cho 1 đại sung; 2 đại sung làm duyên cho 2 đại sung. 
Sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh, sắc y sinh bằng Đồng sanh duyên. 

- 1 đại sung Vô tưởng... tóm tắt. 

1501. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Đồng sanh duyên: 
Chư uẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc tâm bằng Đồng sanh duyên. 

1502. 
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Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 

bằng Đồng sanh duyên: ] uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm 

sanh bằng Đồng sanh duyên; 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 

Đồng sanh duyên. 

1503. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh 

duyên: 

-_ luân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uấn và sắc nương tâm sanh băng Đồng 
sanh duyên; 2 uẫn làm duyên cho 2 uân và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 

-_ 1 đại sung phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc đại sung và sắc nương tâm sanh; 1 
đại sung thuộc sắc ngoại,... vật thực,... âm dương làm duyên cho sắc đại sung và sắc 
y sinh bằng Đồng sanh duyên (Sahaj/ãfapaccayo). 

154. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đồng 

sanh duyên: 1 uẫn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uân; 2 uẫn làm duyên cho 

2 uân băng Đồng sanh duyên. 

1505. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đông sanh 

duyên: Chư uần phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng 

sanh duyên. 
1506. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 

thủ phi cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên: 1 uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 

3 uân và sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh duyên; 2 uấn làm duyên cho 2 uẫn và 

sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

1507. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 

thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh duyên: Chư uẫn phi do thủ phi cảnh thủ và đại sung làm 

duyên cho sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh duyên. 
1508. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 

thủ bằng Đồng sanh duyên: Chư uân do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên 

cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 
1509. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hỗ tương duyên: 

- Tuấn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn làm duyên 
cho 2 uẫn. 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uấn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uâẫn và vật; uân làm duyên 
cho vật, vật làm duyên cho uấn; 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung, 2 đại sung 
làm duyên cho 2 đại sung; Ï đại sung Vô tưởng... 

1510. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hỗ tương 

duyên: Ï uân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3, 2 uấn làm duyên cho 2 uẫn bằng 

Hỗ tương duyên; 1 đại sung làm duyên cho sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... l 

đại sung... 
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1511. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hỗ 
tương duyên: I uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn; 2 uân làm duyên cho 
2 uân. 
1512. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Y chỉ duyên: 
-_ 1 uân đo thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn bằng Y chỉ duyên, tóm tắt,... Sát-na tục 
sinh: I đại sung...; l đại sung Vô tưởng.. 
- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm 
duyên cho uân do thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên. 
1513. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 
- Chư uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho săc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên; 
- - Vật làm duyên cho uần phi thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên. 
1514. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: 
Vật làm duyên cho uân phi do thủ phi cảnh thủ băng Y chỉ duyên. 
1515. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Y chỉ duyên: 1 uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh 
bằng Y chỉ duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uấn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. 
1516. 
* Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ có 1 đề. 
* Pháp phi do thủ phi cảnh thủ... có 3 đề. 
1517. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ phi 
cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: l uân phi do thủ phi cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uân 
bằng Y chỉ duyên, 2 uẫn và vật làm duyên cho 2 uẫn bằng Y chỉ duyên. 
1518. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Y chỉ duyên: Chư uấẫn phi do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 
1519. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Y chỉ duyên: 
-_ Chư uân do thủ cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y 
chỉ duyên. 
-_ 1 uấn phi do thủ cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng Y chỉ duyên; 2 uẫn và 
vật làm duyên cho 2 uẫn bằng Y chỉ duyên. 
1520. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y duyên và Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như thân lạc làm duyên cho thân lạc và thân khổ bằng Cận y duyên. 
Thân khổ làm duyên cho thân lạc thân khổ. Âm dương làm duyên cho thân lạc thân 
khổ, thực phẩm làm duyên cho thân lạc thân khô. 
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1521. 


Thân lạc... thân khổ... âm dương... thực phẩm làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng 
Cận y duyên. 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1522. 


Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thử bố thí, nguyện ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới đến đổi thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông phát sanh, nhập thiền 
phát sanh, cũng có thể sát sanh cho đến phá hòa hợp Tăng. Thân khổ,... âm dương... 
nương thực phẩm mạnh có thê bố thí, cũng có thể phá hòa hợp Tăng. 

Thân lạc,... thân khổ, âm dương.. thực phẩm, đức tin phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ. Trí tuệ làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn và tà 
kiến, vọng dục bằng Cận y duyên. 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y duyên: 


1523. 


Thuần cận y như nương thân lạc có thể làm cho đạo phát sanh, nhập thiền quả. Thân 
khổ,... âm đương... nương thực phẩm mạnh cũng có thể làm cho đạo phát sanh, 
nhập thiền quả đặng. 

Thân lạc,... thân khổ,... âm dương.... thực phẩm làm duyên cho đạo và nhập thiền 
quả bằng Cận y duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


1524. 


Thuần cận y như: Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ có thể bồ thí, nguyện trì ngũ 
giới, thanh tịnh giới, cũng làm cho thiền phát sanh; quán ngộ phát sanh, thông phát 
sanh, nhập thiền đặng, hoặc sát sanh hay phá hòa hợp Tăng; phát sanh ngã mạn, tà 
kiên. 

Nương giới do phi thủ cảnh thủ mạnh có thể đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, sỉ, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục. nương âm dương, thực phẩm, chỗ ở mạnh có thể bố thí cho 
đến nhập thiền đặng hoặc sát sanh hay phá hòa hợp Tăng, tạo ngã mạn, chấp tà kiến. 
Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, si, ngã 
mạn, chấp tà kiến, vọng dục, âm dương, thực phẩm, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức 
tin phi do thủ cảnh thủ, trì giới, đa văn, xả thí, trí tuệ, ái, sân, si, ngã mạn, tả kiến, 
vọng dục bằng Cận y duyên. 

(Tâm) chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền (0a£hamajhãng). 
Chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền,... Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; sát sanh làm duyên cho sát sanh,... tà kiến nhứt định làm duyên cho tà 
kiến nhứt định. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên có 
Vô gián cận y và Thuần cận y: 


Thuần cận y (Pakatuipanissaya) như: Đức tin phi do thủ cảnh thủ mạnh có thể tự 
làm bực bội nóng nảy chịu khổ do gốc tìm tòi. 

Nương giới phi do thủ cảnh thủ mạnh, tóm tắt... nương chỗ ở (senãsana) mạnh có 
thê tự làm cho bực bội, nóng nảy, chịu khổ do tìm tòi. 
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- _ Nương đức tin phi do thủ cảnh thủ mạnh, tóm tắt,... chỗ ở làm duyên cho thân lạc 
thân khổ bằng Cận y duyên. 

-_ Thiện, bất thiện làm duyên cho nghiệp quả bằng Cận y duyên. 

1525. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 

duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- _ Thuần cận y (Paka/ữpanissaya) như là tâm chỉnh lý (parikammna) sơ đạo làm duyên 
cho sơ đạo bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý (parikamưna) nhị đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý tam đạo làm duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1526. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 

duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. nhị đạo làm 
duyên cho tam đạo. tam đạo làm duyên cho tứ đạo. Đạo làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 

1527. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cận y duyên 

có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuân cận y nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1528. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cận y 

duyên có Cảnh cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như bậc Thánh nương đạo mạnh dù cho thiền chưa từng phát sanh 
cũng nhập thiền đặng: quán ngộ vô thường, khổ não, vô ngã đặng. 

- Thánh đạo làm duyên cho nghĩa đạt thông (a/hapafisambhid4), pháp đạt thông 
(dhammapatisambhidä), ngữ đạt thông (mirufftipafisambhidä), cấp trí đạt thông 
(patibhãnapatisambhidä), trì sở (thăng), phì sở (athãna) bằng Cận y duyên. 

1529. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên có 

Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

+ Cảnh tiền sanh (ArammanapurejaäIa) như: Bậc hữu học hay phàm phu quán ngộ 
nhãn bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan (ãrabbha) ái cho đến ưu phát sanh; vừa dứt thiện hay bất thiện thì tâm mót là 
quả sanh ra. 

-_... nhĩ,... tỷ,... thiệt,... thân; quán ngộ sắc do thủ cảnh thủ... khí,... vị... xúc và vật 
bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan đó Khải đoan (mở 
mối) cho ái và ưu phát sanh; vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót là quả phát 
sanh. 

-_ Sắc xứ do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức... khí xứ do thủ cảnh thủ... vị xứ 
do thủ cảnh thủ... xúc xứ... làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

+ Vật tiền sanh (Vz/upurejãta) như nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uân do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 

1530. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên 

có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 
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-_ Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó mở mối (ãrabbjha) ái và ưu pháp sanh; quán ngộ nhĩ,... vật 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan chỉ ái 
và ưu phát sanh. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc do thủ cảnh thủ. 

-_ Vật tiền sanh như vật làm duyên cho các uẫn phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 
duyên. 

1531. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tiền sanh 

duyên: Vật tiền sanh như vật làm duyên cho các uẫn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tiền 

sanh duyên. 
1532. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 

duyên: 

- _ Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc... phi do thủ cảnh thủ bằng cách 
vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích hân hoan, do đó khai đoan (Zrabbha) cho 
ái và ưu phát sanh. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc phi do thủ cảnh thủ, thiên nhĩ nghe tiếng. 

1533. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh 

duyên: 

Cảnh tiền sanh như quán ngộ sắc,... thinh,... khí,... vị,... xúc phi do thủ cảnh thủ 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan cho ái 
và ưu phát sanh. 

-_ Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả phát sanh. 

-_ Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

1534. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 

bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức băng Tiền sanh 
duyên:... tóm tắt..., xúc xứ và thân xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân thức 
băng Tiền sanh duyên. 

-_ Sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn do thủ cảnh thủ bằng Tiền 
sanh duyên, tóm tắt,... xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uấn do 
thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 

1535. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 

thủ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: Sắc xứ và vật phi do thủ 

cảnh thủ làm duyên cho các uân phi do thủ cảnh thủ bằng Tiền sanh duyên. 
1536. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: Uẫn 

thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ sanh trước bằng Hậu sanh 

duyên. 
1537. 
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Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: 
Chư uẩẫn do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ ấy sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 
1538. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
băng Hậu sanh duyên: Chư uân do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1539. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Hậu sanh 
duyên: Các uân phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên 
1540. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: 
Các uân phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 
1541. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ băng Hậu sanh duyên: Các uân phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân 
do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1542. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Hậu sanh 
duyên: Các uẫn phi do thủ cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1543. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh 
duyên: 
Các uẫn phi do thủ phi cảnh thủ sanh sau làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên 
1544. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
cảnh thủ bằng Hậu sanh duyên: Các uẫn phi do thủ phi cảnh thủ sanh sau làm duyên 
cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1545. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cố hưởng 
duyên: 
-_ Chư uẩn phi do thủ cảnh thủ sanh trước trước làm duyên cho các uấn phi do thủ 
cảnh thủ sanh sau sau bằng Cô hưởng duyên. 
- _ Tâm thuận thứ (azioma) làm duyên cho tâm chuyền tộc (gorrabii. 
- _ Tâm thuận thứ làm duyên cho tâm đũ tịnh (weđanä) bằng Cô hưởng duyên. 
1546. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cố “hưởng 
duyên. Tâm chuyển tộc làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo bằng Cố 
hưởng duyên. 
1547. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 
-_ Tư (cefanä;) do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn tuơng ưng bằng Nghiệp duyên. 
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- Sát-na tục sinh: Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 
- _ Tư làm duyên cho vật bằng Nghiệp duyên. 
1548. 
* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 
Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 


* Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Nghiệp duyên: 
Tư do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 
1549. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 
Tư phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

1550. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời (Wãnãkhanika) như tư phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uân quả do 

thủ cảnh thủ và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 

1551. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp 

duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh (Saha/za) như: Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho các uân tương 
ưng bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nanakhanika) như: Tư thiện phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho các 
uâẫn quả phi do thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp duyên. 

155%. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Nghiệp 

duyên: Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 

duyên. 
1553. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 

thủ phi cảnh thủ bằng Nghiệp duyên (kammapaccayo): Tư phi do thủ phi cảnh thủ làm 

duyên cho các uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
15%. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: 

- luấn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên; 2 uân làm duyên 
cho 2 uân bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: 1 uân quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uấn và sắc tục sinh 
(kafattariipa) bằng Quả duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uân và sắc tục sinh bằng Quả 
duyên, uân làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1555. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: Các 
uân quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

1556. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 

bằng Quả duyên: I uẫn quả do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm 
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sanh bằng Quả duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

1557. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Quả 
duyên: 1 uân quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên; 2 uẫn 
làm duyên cho 2 uân bằng Quả duyên. 

1558. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quả duyên: 
Chư uấn quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

1559. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ băng Quả duyên. l uân quả phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 
uẩn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên; 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương 
tâm sanh bằng Quả duyên. 

1560. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Thực duyên: 
- Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn tương ưng bằng Thực duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh 

bằng Thực duyên. 

- Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1561. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên 
(Ahãrapaccayo): 
- Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 
- Đoản thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Thực 

duyên. 

1562. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thực duyên: Thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Thực duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1563. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên: 
Thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Thực duyên. Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thực duyên. 

1564. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. Đoàn 
thực (abalinkarahära) phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng 
Thực duyên. 

1565. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 

1566. 
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Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ băng Thực 
duyên: Thực (ãhãra) phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Thực 
duyên. 
1567. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực 
duyên: Thực phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thực 
duyên (aharapaccay0). 
1568. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ băng Thực duyên: Thực phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 
1569. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
băng Thực duyên: Đoản thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
thân do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 
1570. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 
1571. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên: Đoàn thực (kabaliakarähära) do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh 
thủ bằng Thực duyên. 
1572. 
ĐI do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Quyền duyên: 
Quyền (izđr7;a) do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng băng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh: Quyên do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uân tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 
- Nhãn quyên làm duyên cho nhãn thức... thân quyên làm duyên cho thân thức, sắc 
mạng quyên (zupajwiindriya) làm duyên cho sắc tục sinh (&aƒaffarupa) bằng 
Quyền duyên. 
1573. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Quyền duyên 
(Indriyapaccay9o): Quyền do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng 
Quyền duyên. 
1574. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Quyền duyên. Quyên do thủ cảnh thủ làm duyên cho các uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 
1575. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quyền duyên: 
Quyền phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Quyền duyên. 
1576. 
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Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Quyền 
duyên: Quyền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng bằng Quyền 
duyên. 

1577. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Quyền 
duyên: Quyên phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quyền 
duyên. 

1578. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Quyền duyên: Quyền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Quyên duyên. 

1579. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: 
-_ Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Thiền duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng và sắc tục 

sinh bằng Thiền duyên. 

1580. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: Chỉ 
thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Thiền duyên. 

1581. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Thiền duyên: Chi thiền do thủ cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

1582. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền duyên: 
Chi thiền phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Đạo duyên. 

1583. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Thiền 
duyên: Chi Thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Thiền 
duyên. 

1584. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thiền 
duyên: Chi thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Thiền duyên. 

1585. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ bằng Thiền duyên: Chi thiền phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

1586. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Đạo duyên: Chi đạo 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Đạo duyên (Maggapaccayo). Sát- 
na tục sinh... 

1587. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đạo duyên: Chi 
đạo do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 

1588. 
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Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Đạo duyên: Chi đạo do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Đạo duyên 
1589. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 
1590. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đạo 
duyên: Chi đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Đạo duyên. 
1591. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 
1592. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 

thủ phi cảnh thủ băng Đạo duyên: Chỉ đạo phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho uân 

tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Đạo duyên. 
1593. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Tương ưng duyên: 1 

uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uân bằng Tương ưng duyên, 2 uân làm duyên 

cho 2 uấn. Sát-na tục sinh... 
1594. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Tương ưng 

duyên: 1 uẫn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uấn bằng Tương ưng duyên, 2 uẫn 

làm duyên cho 2 uẫn. 
1595. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Tương 

ưng duyên: I uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn bằng Tương ưng 

duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân. 
1596. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên 

có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (Saha/z/a) như là sát-na tục sinh chư uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Bắt tương ưng duyên. Uẫn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng 
duyên; vật làm duyên cho uẫn bằng Bất tương ưng duyên. 

-_ Tiền sanh (Purej/ãia) như là nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bất tương ưng 
duyên... thân xứ làm duyên cho thân thức băng Bắt tương ưng duyên. Vật (vaffhu) 
làm duyên cho uân do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh (PacchäZ/ãia) như là chư uẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 

1597. 

Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 

duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh (Saha/ãa) như: Chư uấn do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh (PuzejZia) như: Vật làm duyên cho uân phi do thủ cảnh thủ bằng Bất 
tương ưng duyên. 
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-_ Hậu sanh (Paccha/zr4) như chư uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ 
cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 
1598. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 
Tiền sanh (Purej/ã/a) như: Vật làm duyên cho uẫn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
1599, 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
băng Bắt tương ưng duyên 
Hậu sanh (Pacchđ/ãra) như: Uẩn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 
1600. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bắt tương ưng 
duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Chư uấn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bắt tương ưng duyên. 
-_ Hậu sanh như: Chư uần phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ây sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 
1601. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 
Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 
1602. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Bất tương ưng duyên: 
Hậu sanh như: Chư uẫn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 
1603. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Bất tương ưng 
duyên: 
Hậu sanh như: Uấn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 
1604. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Bắt tương 
ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Chư uẫn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh băng Bắt tương ưng duyên. 
-_ Hậu sanh như chư uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 
1605. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
cảnh thủ bằng Bất tương ưng duyên: 
Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Bất tương ưng duyên 
1606. 
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Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Hiện hữu duyên có 
Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 


1607. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Đông sanh, Tiên sanh, Hậu sanh và Thực: 


1608. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ băng Hiện hữu 
duyên: 


Đồng sanh như: 1 uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẩn làm duyên cho 2 uân băng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: I uân do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên; 2 uẩn làm duyên cho 
2 uẫn Và sắc tục sinh băng Hiện hữu duyên; uân làm duyên cho vật, vật làm duyên 
cho uấn; 1 đại sung... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh; sắc y sinh bằng Hiện 
hữu duyên; 1 đại sung Vô tưởng... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục sinh và sắc y 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

Tiền sanh như: Bậc hữu học hoặc phảm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khoai đoan (Zrabbja) cho ái, ưu phát 
sanh. vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót (tadalabang) là quả sanh ra. 

Quán ngộ nhĩ... tỷ... thiệt... thân... sắc... thính... khí... vị... xúc do thủ cảnh thủ và vật 
(vatthu) bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do khai 
đoan (mở mối) đó nên ái, ưu phát sanh. Thiện, bất thiện vừa dứt thì tâm mót là quả 
phát sanh. 

Sắc xứ do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn xứ, khí xứ... vị xứ... xúc xứ do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho thân thức. 

Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm 
duyên cho uẫn do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh Như: Chư uẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 

Sắc mạng quyền (rữpajïviindriya) làm duyên cho sắc tục sinh (&a/a#ãrñpa) bằng 
Hiện hữu duyên. 


Đồng sanh (SzJ4/Za) như: Chư uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh băng Hiện hữu duyên. 

Tiền sanh (Purejara) như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi 
thỏa thích rât hân hoan, do khai đoan ấy nên ái, ưu phát sanh. Quán ngộ nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc do thủ cảnh thủ cho đến vật thấy băng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do khai đoan đó nên ái, ưu phát 
sanh. Thiên nhãn (đibbacakkhu) thây sắc do thủ cảnh thủ và vật làm duyên cho uẫn 
phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh (Pacchãjãia) như uâẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

Đoàản thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 


Tiền sanh như vật (wzf) làm duyên cho uẫn phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 
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1609. 


Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
băng Hiện hữu duyên có Đông sanh, Hậu sanh và Thực: 


1610. 


Đồng sanh (Szhz/Za) như: 1 uẫn do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uấn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh (PzcchZ/ãa) như chư uân do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ 
cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

Đoàn thực do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Tiên sanh, Hậu sanh và Thực: 


1611. 


Đồng sanh như: 1 uẫn phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uân và sắc nương tâm sanh băng 
Hiện hữu duyên. 1 đại sung làm duyên cho 3 sắc đại sung: đại sung làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh và sắc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1 đại sung làm duyên cho sắc ngoại... . sắc vật thực,... sắc âm đương. 

Tiền sanh như: Quán ngộ sắc, thính, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do mở mối đó nên ái, ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc phi do thủ cảnh thủ, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ 
ây sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có 
Tiên sanh, Hậu sanh và Thực: 


1612. 


Tiền sanh như quán ngộ sắc, thinh, khí, vị, xúc phi do thủ cảnh thủ bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó mở mối cho ái, ưu phát sanh. 
vừa dứt thiện, bất thiện thì tâm mót (ađãlambana) là quả sanh ra. 

Sắc xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Hiện hữu duyên. 

Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

Đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 
duyên. 


Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ băng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 


1613. 


Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực phi do thủ cảnh 
thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 
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Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện 

hữu duyên: I uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu duyên, 

2 uân làm duyên cho 2 uẫn bằng Hiện hữu duyên. 

1614. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Hiện hữu 

duyên: 

Hậu sanh như: Chư uần phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 
1615. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu 

duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uẩn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uần phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh 
thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1616. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 

phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

Đồng sanh như: I uẫn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và thân do thủ 
cảnh thủ sanh trước băng Hiện hữu duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uấn và thân do 
thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1617. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 

thủ phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 3 uẫn làm duyên cho 1 uân và sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: l uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uân và thân phi do 
thủ cảnh thủ ấy sanh trước băng Hiện hữu duyên, 3 uẫn làm duyên cho Ì uân và 
thân phi do thủ cảnh thủ â ây sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 2 uân làm duyên cho 2 
uân và thân phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước băng Hiện hữu duyên. 

1618. 

Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 

cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên: 

Hậu sanh như: Chư uần phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 
1619. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ 
cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 
sanh: 
Đồng sanh như: 1 uấn phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho 3 uẫn và thân do thủ 
cảnh thủ, phi do thủ cảnh thủ â ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên, 3 uẩn làm duyên 
cho 1 uân với thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 
1620. 
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Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh 

thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Quyên: 

Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho sắc mạng quyền và 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 
1621. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ 

phi cảnh thủ băng Hiện hữu duyên: Có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: I uấn phi do thủ phi cảnh thủ và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng 
Hiện hữu duyên, 3 uấn và vật làm duyên cho 1 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn và 
vật làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. 

1622. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 

cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 

Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 
1623. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 

thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh và Thực: 

-_ Đồng sanh như: Chư uấn phi do thủ phi cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Chư uấn phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1624. 

Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 

cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh và Thực: 

Hậu sanh như: Chư uẫn phi do thủ phi cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ 
làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 
1625. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 

bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

- Tiền sanh như: Sắc xứ và nhãn xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho nhãn thức 
băng Hiện hữu duyên, tóm tắt,... xúc xứ và thân xứ phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uẫn phi do thủ cảnh thủ, tóm tắt,.. 
xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uân do thủ cảnh thủ bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uân do thủ cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi 
do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ cảnh thủ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1626. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 

thủ băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực: 

-_ Đồng sanh như: Chư uân do thủ cảnh thủ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 
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- Tiền sanh như: Sắc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uấn phi do thủ 
cảnh thủ, tóm tắt,... xúc xứ và vật phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho uấn phi do thủ 
cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uân do thủ cảnh thủ và đoàn thực phi do thủ cảnh thủ làm duyên 
cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực do thủ cảnh thủ và 
phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 

1627. 

Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 

và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên: 

Đoàn thực do thủ cảnh thủ và phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho thân do thủ cảnh 
thủ và phi do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên. 
1628. 

Pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm 

duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hiện hữu duyên có Hậu sanh, Thực và Quyền: 
Hậu sanh như: Chư uân phi do thủ phi cảnh thủ, đoàn thực phi do thủ cảnh thủ và 
sắc mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1629. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Vô hữu duyên.... Ly 
duyên,... Bất ly duyên, tóm tắt... 

1630. 

Nhân 7, Cảnh 6, Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 11, 

Cận y 9, Tiền sanh 7, Hậu sanh 9, Cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả 6, Thực 12, Quyên cÁ 

Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 23, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 

ĐÁ 

1631. 
Nhân duyên có Trưởng 4.... Đồng sanh 7, Hỗ tương 3, Y chỉ 7, Quả 6, Quyền 7, Đạo 7, 
Tương ưng 3, Bắt tương ưng 4, Hiện hữu 7, Bắt ly 7, tóm tắt. 


Bực trí thức nên phân đếm rộng ra như tam đề thiện. 


Cách phân đếm trong tam đề do thủ (upãđinna) vi tế rộng hơn cách đếm tam đề 
thiện. 
Dựt cách thuận thứ (anuloma) 

1632. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên.... bằng 
Đồng sanh duyên.... bằng Cận y duyên.... bằng Tiền sanh duyên,... bằng Hậu sanh 
duyên.... bằng Thực duyên.... băng Quyền duyên. 

1633. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên... 
Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Tiền sanh duyên,... Hậu sanh duyên,... Thực 
duyên. 

1634. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y duyên, 
tóm tắt,... Tiền sanh duyên. 

1635. 
Pháp do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ 
bằng Đồng sanh duyên.... băng Hậu sanh duyên,... Thực duyên. 

1636. 
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Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ băng Cảnh duyên... 
bằng Đồng sanh duyên, Cận y duyên, Tiền sanh duyên.... Hậu sanh duyên.... Thực 
duyên. 

1637. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Cảnh duyên.... Cận 
y duyên,... Tiền sanh duyên,... Hậu sanh duyên,... Nghiệp duyên..... Thực duyên. 

1638. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Cận y 
duyên. 

1639. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh duyên.... Thực duyên. 

1649. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh 
duyên.... Cận y duyên. 

1641. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ băng Hậu sanh 
duyên.... Cận y duyên. 

1642. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Cảnh 
duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên,... Hậu sanh duyên. 

1643. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Đồng sanh..... Hậu sanh. 

1644. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do 
thủ phi cảnh thủ có Đồng sanh và Hậu sanh. 

1645. 
Phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh duyên. 

1646. 
Pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ, phi do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ phi cảnh thủ bằng Đồng sanh và Hậu sanh. 

1647. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh 
thủ bằng Hậu sanh và Quyền. 

1648. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ 
phi cảnh thủ bằng Đồng sanh và Tiền sanh. 

1649. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ bằng Hậu sanh và Thực. 

1650. 
Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do 
thủ cảnh thủ bằng Đồng sanh, Hậu sanh và Thực. 

1651. 
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Pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ 
cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh và Thực. 
165%. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
bằng Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 
1653. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp phi do thủ cảnh 
thủ bằng Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh và Thực. 
1654. 
Pháp do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ cảnh thủ làm duyên cho pháp do thủ cảnh thủ 
và pháp phi do thủ cảnh thủ bằng Thực duyên. 
1655. 
Pháp do thủ cảnh thủ, pháp phi do thủ cảnh thủ và pháp phi do thủ phi cảnh thủ làm 
duyên cho pháp do thủ cảnh thủ bằng Hậu sanh, Thực và Quyên. 
1656. 
Phi Nhân có 24, phi cảnh 24, phi Trưởng 24, phi Vô gián 24, phi Liên tiếp 24, phi 
Đồng sanh 20, phi Hỗ tương 20, phi Y chỉ 20, phi Cận y 23, phi Tiền sanh 23, phi Hậu 
sanh 17, phi Cô hưởng 24, phi Nghiệp 24, phi Quả 24, phi Thực 20, phi Quyền 22, phi 
Thiền 24, phi Đạo 24, phi Tương ưng 22, phi Bất tương ưng 14, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 24, phi Ly 24, phi Bắt ly 9. 
1657. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 24.... tóm tắt... 
Trí thức nên phân rộng như đối lập trong tam đề thiện. 
Dứt cách đối lập 
1658. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7.... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi hỗ 
tương 4, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 4, phi Thực 7, phi Quyên 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 4, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi ly 7. 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 7... phi Trưởng 7, phi Vô 
gián 7, tóm tắt. 
Nên phân đếm như thuận tùng, đối lập trong tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1659. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 6,... Trưởng 5, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y Chi I1, Cận y 9, Tiền sanh 7, Hậu sanh 9, Cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả 6, 
Thực 12, Quyên 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 10, Hiện hữu 23, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 23, tóm tắt. 
Nên chia đến rộng thuận tùng, đối lập (anuloma paccania) như tam đề thiện. 
Dứt phần (phân thứ tr) tam đê thủ 
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TAM ĐÈ PHIÊN TOÁI (SAWKILITTHATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãr4) 
1660. 
* Pháp phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền. toái cảnh phiền não sanh ra do 
Nhân duyên: 3 uẫn liên quan 1 uân phiền toái cảnh phiền não, 2 uấn liên quan 2 uẩn. 


+ Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra 
do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uân phi phiên toái cảnh phiên não. 


* Pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp 
phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 3 uân và sắc nương tâm sanh liên 
quan 1 uẫn phiền toái cảnh phiền não, 2 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uần. 

1661. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não sanh 
ra do Nhân duyên: 
- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uấn phi phiền toái cảnh phiền não, 2 uẫn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uần. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan 1 uân phi phiền toái cảnh phiền não, 
2 uầấn và sắc tục sinh liên quan 2 uấn, vật liên quan uấn, uân liên quan vật (vaffhu). 
- 3 đại sung liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh, sắc y sinh liên 
quan sắc đại sung. 
1662. 

* Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não sanh ra do Nhân duyên: 3 uân liên quan l uân phi phiền toái phi cảnh phiền não, 2 
uẩn liên quan 2 uẩn. 


+ Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn phi phiền toái phi cảnh 
phiền não (asankilittha asankilesikadhammäl). 


+ Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não liên 
quan pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: 3 uân và sắc 
nương tâm sanh liên quan 1 uân phi phiền toái phi cảnh phiền não, 2 uẫn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uần. 

1663. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiền toái cảnh phiền não và 
pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh 
liên quan uân phi phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung. 

1664. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền. toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não sanh ra do Nhân duyên: Sắc nương tâm sanh liên quan 
uẩn phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung.... tóm tắt... 

1665. 
Nhân 9, Cảnh 3, tóm tắt,... Quả 5, Bất ly 9. 

Xin phân rộng như tam đề thiện (kusalarfil4). 
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1666. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phiền toái cảnh phiền não sanh ra do 
phi Nhân duyên: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

1667. 

* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não liên quan pháp phi phiên toái cảnh phiền não sanh 

ra do phi Nhân duyên: 3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uẫn phi phiền toái 
cảnh phiền não vô nhân. Sát-na tục sinh... I đại sung cõi Vô tưởng... tóm tắt. 


Xin phân rộng như tam đề thiện (kusalarfika). 
* Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, tóm tắt... 
+ Nhân duyên có phi Cảnh 5, tóm tắt... 
+ Phi Nhân duyên có Cảnh 2... tóm tắt. 


Phần đồng sanh (Sahajaa), ỷ trượng (paccay4), y chỉ (nissaya), hỗn hợp, 
(sansaf£ha), tương ưng (sammpayuffa) nên phân rộng ra (khi giảng dạy). 


Phần Câu Đầu (Pañhãvãra) 

1668. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não băng 
Nhân duyên: Nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẩn tương ưng bằng 
Nhân duyên. 

1669. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên. cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Nhân duyên: Nhân phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. 

1670. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiên toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Nhân duyên: Nhân (heru) phiền toái cảnh phiền 
não làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

1671. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 
băng Nhân duyên: 
- Nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 

sanh băng Nhân duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Nhân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẫn tương ưng 
và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1672. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp ph phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 

1673. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
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1674. 


Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Nhân duyên: Nhân phi phiền toái 
phi cảnh phiên não làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân 
duyên. 


1675. 


Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Cảnh duyên: Thoả thích rât hân hoan ái, do đó mở môi (arabbha) cho ái, tà kiên, hoài 
nghi, phóng dật và ưu phát sanh; thoả thích tà kiên mở môi cho hoài nghi, phóng dật 
Và ưu... 


1676. 


Nên phân rộng như tam đề thiện (kusalatfika). 


Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
băng Cảnh duyên: 


1677. 


Bực Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, rõ thấu phiền não đã 
từng sanh. Quán ngộ uẫn phiền toái cảnh phiền não băng vô thường, khổ não, vô 
ngã. tha tâm thông rõ tâm người khác hội hiệp tâm phiền toái cảnh phiền não. 

Bực hữu học hoặc phàm phu quán uân phiền toái cảnh phiền não băng lỗi vô 
thường, khổ não, vô ngã; vừa dứt tâm thiện thì tâm mót (/ađãramưnana) là quả phát 
sanh. Thoả thích hân hoan uân phiền toái cảnh phiền não nên ưu phát sanh, vừa dứt 
tâm bất thiện thì tâm mót (/ađãramma„a) là quả phát sanh. tha tâm thông, túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, khán môn (zvy//ana) làm duyên cho những 
uẩn phi phiền toái cảnh phiền não bằng Cảnh duyên. 


Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 
băng Cảnh duyên: 


1678. 


Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán nhớ lại 
phước thiện đã từng tạo chứa trước kia. Sau khi xuất thiền rồi phản khán lại thiền. 
Bực Thánh phản khán (tâm) chuyển tộc (gotrabhw), phản khán (tâm) dũ tịnh 
(vedana). Quán ngộ nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thính, khí, vị, xúc và vật bằng lối 
vô thường, khổ não, vô ngã. 

Quán ngộ uấn phi phiền toái cảnh phiền não bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Tha tâm thông rõ thâu Tánh người hội hiệp tâm phi phiền toái cảnh phiền não. 
Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; 

Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên 
(Arammanapaccayo). 

Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên... xúc xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Cảnh duyên. chư uẫn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thần 
thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông, vị lai thông, khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 


Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
băng Cảnh duyên: 
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- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích phước 
thiện từng tạo trước kia, rất hân hoan do đó khai đoan (mở mối) cho ái, tà kiến và 
ưu phát sanh. 

- Xuất thiền thỏa thích thiền; thỏa thích nhãn... thỏa thích xúc...và vật. Hay thỏa thích 
rất hân hoan những uân phi phiền toái cảnh phiền não, do đó mở mối cho ái, ưu phát 
sanh. 

1679. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não băng Cảnh duyên: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Cảnh duyên. 

1680. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não bằng Cảnh duyên: 

- Bực Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

- Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gø#abbữ) và đũ tịnh (wedanđ), khán môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

-_ Tha tâm thông của bậc Thánh biết rõ tâm người hội hiệp bằng tâm phi phiên toái 
phi cảnh phiền não. Những uân phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho tha 
tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông, khán môn (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 

1681. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 

Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh (4rammanadhipari) như nặng chấp về ái rồi thỏa thích rất hân hoan, 
sau khi nặng đó ái, tà kiến phát sanh. Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó ái, tà kiến phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh (Sahajafädhipari) như: Trưởng phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho uân tương ưng bằng Trưởng duyên. 

1682. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiên toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1683. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 

phi phiền toái cảnh phiền não bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uân tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1684. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 


+ Trưởng cảnh (Arammanadhipati) như sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rôi nặng về đó sau mới phản khán nặng vê phước thiện đã tạo chứa 
trước kia rồi phản khán. xuất thiền nặng vê thiền rồi phản khán. 

-_ Bực hữu học nặng về tâm chuyển tộc (gofrabb#;) rồi phản khán, nặng về tâm đũ 
tịnh (wedan3) rồi phản khán. 


+ Trưởng đông sanh (Sahaj/afadhipar/) như: Trưởng phi phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
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1685. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

băng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, do nặng về đó 
rôi sau mới thỏa thích hân hoan, nặng vê đó rồi ái, tà kiến phát sanh. Đã nặng về 
phước thiện đã làm chất chứa trước kia sau rồi mới thỏa thích rẤt hân hoan. xuất 
thiền rồi mới nặng về thiền sau mới thỏa thích rất hân hoan; nặng về nhãn rồi mới 
thỏa thích rất hân hoan; nặng về xúc... vật (vaíhu)... và những uân phi phiền toái 
cảnh phiền não rồi mới thỏa thích rất hân hoan, do đã nặng về đó rồi nên ái, tà kiến 
mới phát sanh. 
1686. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

Trưởng cảnh như: Níp bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên 
(Adhipatipaccayo). 
1687. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Bậc Thánh (Ariya) xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán; nặng về 
quả rồi phản khán; nặng về Níp Bàn rồi phản khán; Níp Bản làm duyên cho chuyển 
tộc (gofrabhw) hay đũ tịnh (vedan4) băng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1688. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 
và Trưởng đông sanh: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
uâẫn tương ưng và sắc nương Tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1689. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiên toái cảnh phiền não bằng 

Vô gián duyên: Chư uân phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho các 

uẩn phiền toái cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

1690. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

bằng Vô gián duyên: Chư uẫn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho quả sơ khởi 

(vufthäna) bằng Vô gián duyên. 

1691. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

bằng Vô gián duyên: 

-_ Chư uân phi phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho các uẫn phi 
phiền toái cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyển tộc (gorabhiữ); tâm thuận thứ 
làm duyên cho tâm đũ tịnh (weđanđ); tâm khán môn làm duyên cho các uân phi 
phiền toái cảnh phiền não bằng Vô gián duyên. 

1692. 
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Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
băng Vô gián duyên: Tâm khán môn (2vz//anz) làm duyên cho các uẩn phiền toái cảnh 
phiền não bằng Vô gián duyên. 

1693. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não bằng Vô gián duyên: Tâm chuyên tộc (gørabhi) làm duyên cho đạo; tâm đũ tịnh 

(vedana) làm duyên cho đạo; tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; khi xuất 

thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền băng Vô gián 

duyên. 
1694. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 

phiền não bằng Vô gián duyên: 

-_ Chư uấn phi phiền toái _phi cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho uẫn phi 
phiền toái phi cảnh phiền não sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 

1695. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não bằng Vô gián duyên: Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) bằng Vô gián 

duyên. 
1696. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 

Liên tiếp duyên,... bằng Đồng sanh duyên,... bằng Hỗ tương duyên.... băng Y chỉ 

duyên.... bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái quá mạnh có thể sát sanh cho đến phá hòa hợp Tăng: 
nương sân mạnh có thê sát sanh cho đến phá hòa hợp Tăng. Ái, vọng dục làm duyên 
cho ái, vọng dục bằng Cận y duyên. 

- _ Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. 

- _ Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Thuần cận y duyên. 

1697. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái quá mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới có thể thiền... quán... thông... cho đến phát sanh nhập thiền đặng. 

- Nương vọng dục mạnh có thể bố thí cho đến nhập thiền phát sanh; ái... vọng dục, 
đức tin, làm duyên cho thân lạc thân khổ bằng Cận y duyên. 

-_ Sát sanh rồi vì muốn hết tội nên bó thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới 
cho đến thiền phát sanh, thông phát sanh cho đến nhập thiền đặng. 

-_ Phá hòa hợp Tăng vì muốn cho hết tội ấy nên bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới. Nghiệp bắt thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. 

1698. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 

băng Cận y duyên: 

Thuần cận y (2akzfñpanissaya) như: Nương ái quá mạnh có thể làm cho đạo phát 
sanh, nhập thiền quả đặng. Nương sân... mong mỏi mạnh làm cho đạo phát sanh; 
nhập thiền quả đặng. Nương ái... và mong mỏi ((øí/han4) làm duyên cho đạo và 
nhập thiền quả bằng Cận y duyên. 
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1699. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. 

- Thuần cận y (øaka/ñpanissaya) như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí cho đến 
nhập thiền đặng, nương trì giới, đa văn, ái, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... chỗ ở mạnh có thể bồ thí;... phát sanh nhập thiên. 

- Đức tin,... chỗ ở (Senäsana) làm duyên cho đức tin, thân lạc bằng Cận y duyên 
(Upanissayapaccayo). 

- Nghiệp thiện làm duyên cho dị thục quả bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý sơ thiền làm duyên cho sơ thiên. 

- _ Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

1700. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

băng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y. Thuần cận y như: 

Nương đức tin mạnh có thể ngã mạn, tà kiến phát sanh. Hoặc trì giới... nương chỗ ở 

mạnh có thể sát sanh cho đến phá hòa hợp Tăng. Đức tin,... chỗ ở mạnh làm duyên cho 

ái, vọng dục bằng Cận y duyên. 
1701. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não băng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý sơ đạo làm duyên cho sơ đạo... nhị đạo, tam đạo, tứ 
đạo bằng Cận y duyên. 
1702. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phí phiền toái phi cảnh 

phiền não bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo, nhị đạo làm duyên cho tam đạo, 
tam đạo làm duyên cho tứ đạo, tứ đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y 
duyên. 

1703. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não băng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Bậc Thánh nương đạo mạnh, thiền dù chưa từng sanh cũng nhập 
thiền đặng: quán hành vi vô thường, khổ não, vô ngã. Thánh đạo làm duyên cho 
nghĩa đạt thông (2//hapafisambhid4), pháp đạt thông (dhammapafisambhida), ngữ 
đạt thông (0uffipatisambhidä), cấp trí đạt thông (pafibhãnapatfisambhidä), trì sở 
(thang) phì sở (afhang) do Cận y duyên. 

- Nhập thiền quả làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

174. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

+ Cảnh tiền sanh (ãrammanapurợjãia) như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ 
não, vÔ ngã; quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc và vật bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
-_ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền 
sanh duyên. 
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+ Vật tiền sanh (va/purejãia) như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

-_ Vật (vaffhu) làm duyên cho uấn phi phiền toái cảnh phiền não bằng Tiền sanh 
duyên. 
1705. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Ưa mến rất thỏa thích nhãn đó khai đoan (ãrabbhaq) cho ái hoặc 
ưu phát sanh; nhĩ... xúc... vật ưa mến rất thỏa thích do đó mở mối cho ái hoặc ưu 
sanh ra. 

- _ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn phiên toái cảnh phiền não bằng Tiền sanh 
duyên. 

1706. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não bằng Tiền sanh duyên: 

Như vật (ah) làm duyên cho uâẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Tiền 
sanh duyên. 
1707. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

băng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uẫn phiền toái cảnh phiền não sanh sau làm duyên cho thân sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 
1708. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

băng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Những uấn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1709. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não băng Hậu sanh duyên. 

Hậu sanh như: Các uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho thân kia 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1710. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 

Có hưởng duyên: 

Chư uân phiền toái cảnh phiền não sanh trước trước làm duyên cho chư uẫn phiền 
toái cảnh phiền não sanh kế sau sau bằng Cố hưởng duyên (Zsevanapacecayo). 
1711. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

bằng Cố hưởng duyên: 

. trước trước... tâm thuận thứ làm duyên cho tâm chuyền tộc; tâm thuận thứ làm 
duyên cho tâm dữ tịnh bằng Cố hưởng duyên (4sevanapacecayo). 
1712. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não bằng Cố hưởng duyên: 

Chuyên tộc làm duyên cho đạo, đũ tịnh làm duyên cho đạo bằng Có hưởng duyên. 
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1713. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Nghiệp duyên. 
Tư phiên toái cảnh phiền não làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp duyên 
(Kammapaccayo). 
1714. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
băng, Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẫn quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 
1715. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Nghiệp duyên: Tư phiền toái cảnh phiền não làm 
duyên cho các uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
1716. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
băng, Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đông sanh như: Tư phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho các uẫn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh băng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẫn quả và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 
1717. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não băng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 
-_ Đồng sanh như: Tư (can) phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uân 
tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư (ceanã) phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uẫn quả 
phi phiền toái phi cảnh phiên não bằng Nghiệp duyên. 
1718. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não bằng Nghiệp duyên: Đồng sanh như: Tư phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
1719. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não băng Nghiệp duyên: Đông. sanh như: Tư 
ph phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 
1720. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 
bằng Quả duyên: 
-_l uân quả phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh bằng Quả duyên, 2 uẩn làm duyên cho 2 uần. 
-_ Sát-na tục sinh: Ï uân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẩn và sắc tục 
sinh bằng. Quả duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn. Chư uẫn làm duyên cho vật 
(vafhu) bằng Quả duyên. 
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1721. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não bằng Quả duyên: 1 uân quả phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
3 uân bằng Quả duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn. 
1722. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não băng Quả duyên: Chư uân quả phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 
1723. 
Pháp phi phiên toái phi cảnh phiền não làm duyên Cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Quả duyên: 1 uân phi phiền toái 
phi cảnh phiền não làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 
uẫn... 
1724. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Thực duyên có 3 đề. 
1725. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 
băng Thực duyên: 
Thực phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Thực duyên. 
1726. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não băng Thực duyên có 3 đề. 
1727. 
* Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái phi cảnh phiền não 
bằng Quyên duyên có 3 đề. 


* Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Quyên duyên: 
Quyền (/zđra) phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho uấn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh: nhãn quyên làm duyên cho 
nhãn thức,... thân quyên làm duyên cho thân thức bằng Quyển duyên; sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quyền duyên. 


+ Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não... có 3 đề. 
1728. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Thiền duyên,... Đạo duyên,... Tương ưng duyên. 
1729. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng, Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh (Saha/aa) như: Chư uẩn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 
- Hậu sanh (Pacchä/ãia) như: Chư uẫn phiên toái cảnh phiền não làm duyên cho thân 
kia sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 
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1730. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

băng, Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh (SzJ4/z/z) như: Chư uẩn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uấn phi phiền toái 
cảnh phiền não làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bắt tương ưng duyên. chư uẫn làm 
duyên cho vật (»a/hu). Vật làm duyên cho uân bằng Bắt tương ưng duyên. 

- Tiền sanh (Pure/aia) như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm duyên 
cho thân thức bằng Bắt tương ưng duyên. Vật (vai) làm duyên cho uẩn phi phiền 
toái cảnh phiền não bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh (Pacha/aia) như: Chư uân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
thân kia sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 

1731. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

bằng Bất tương ưng duyên. 

Tiền sanh (Purejãia) như: Vật (vafhu) làm duyên cho uân phiền toái cảnh phiền 
não băng Bắt tương ưng duyên. 
1732. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não băng Bắt tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
1733. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 

phiền não bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đông sanh (Saha/aía) như: Uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
sắc nương tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh (PacchZ/ãia) như: Uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 
thân kia sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 

1734. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 

Hiện hữu duyên: 1 uẫn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu 

duyên (Affhipaccayo)... 

1735. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 

bằng, Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Chư uẫn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uẫn phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân kia sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

1736. 

Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 

phi phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên: l uân phiền toái cảnh phiền não 

làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn.. 
1737. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiên toái cảnh phiền não 

băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Thực và Quyền: 
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- 1 uân phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... người Vô tưởng: I đại sung làm duyên cho 
3 uân bằng Hiện hữu duyên (Atthipaccayo). 

- Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn băng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã. Quán ngộ nhĩ... 
thân, sắC, xúc... và vật (waffhu) bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã. Thiên nhãn 
thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên 
cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, .... Thân xứ làm duyên cho thân thức; vật 
(varihu) làm duyên cho uân phi phiền toái cảnh phiền não băng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Chư uấn phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho thân kia sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Đoàn thực làm duyên cho thân kia sanh trước; sắc mạng quyên làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1738. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 

băng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: thỏa thích rất hân hoan nhãn đó mở mối cho ái hoặc ưu sanh ra; thỏa 
thích vật... vật làm duyên cho uẫn phiên toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên. 
1739. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 

não băng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho các uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng 
Hiện hữu duyên. 
1740. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 

phiền não bằng Hiện hữu duyên: 1 uẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên 

cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên. 
1741. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Chư uấẫn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Chư uấn phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho thân kia 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1742. 

Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 

não và pháp phi phiền toái phi cảnh phi phiền não bằng Hiện hữu duyên: I uân phi 

phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 
1743. 

Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 

duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 

Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: Chư uân phi phiền toái phi cảnh phiền não và sắc đại sung làm 
duyên cho sắc nương tâm sanh băng Hiện hữu duyên (Affhipaccayo). 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 1 (Cảo bản) 259 





-_ Hậu sanh như: Chư uân phi phiền toái phi cảnh phiền não và đoàn thực làm duyên 
cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. 
- Hậu sanh như: Chư uân phi phiền toái cảnh phiền não và sắc mạng quyền làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 
1744. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uân phi phiền toái phi cảnh phiền não và vật làm duyên cho 3 uẫn 
băng Hiện hữu duyên. 
1745. 
Pháp phiên toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uẫn phiền toái cảnh phiền não và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uần... 
1746. 
Pháp phiên toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyên: 
- Đồng sanh như: Uẫn phiền toái cảnh phiền não và sắc đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 
- Hậu sanh như: Chư uân phiền toái cảnh phiền não và đoản thực làm duyên cho thân 
kia sanh trước băng Hiện hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như: Chư uân phiền toái cảnh phiền não và sắc mạng quyền làm duyên 
cho sắc tục sinh băng Hiện hữu duyên. 
1747. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Vô hữu duyên... Ly duyên... Bất ly duyên. 
1748. 
Nhân 7, Cảnh 6, Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp tà Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 23, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 4, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
1. 
1749. 
Nhân duyên có Trưởng 4.... Đồng sanh 7, Hỗ tương 3, Y chỉ 7, Quả 4, Quyền 4, Đạo 
đều có 4, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu và Bất ly đều có 7. 
1750. 
+ Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly 7. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 3. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 3. 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 3, 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly 4, 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly 2, 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 2, 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly 2. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly 12. 
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Xn phân rộng như tam đề thiện (kusalattika) 
Dứt cách thuận tùng 

1751. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não bằng 
Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên...Cận y duyên. 

1752. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên.... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên.... Hậu sanh duyên.... Nghiệp 
duyên. 

1753. 
Pháp phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não 
băng Cận y duyên 

1754. 
Pháp phiên toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não và pháp 
phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh duyên: 

1755. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên,... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên.... Tiền sanh duyên... Hậu sanh 
duyên,... Nghiệp duyên,... Thực duyên... . Quyền duyên. 

1756. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phiền toái cảnh phiền não 
bằng Cảnh duyên.... Cận y duyên.... Tiền sanh duyên. 

1757. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh phiền 
não băng Cận y duyên,... Tiền sanh duyên. 

1758. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não băng Đồng sanh duyên,... Cận y duyên. 

1759. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái phi cảnh 
phiền não băng Cảnh duyên.... Đồng sanh duyên,... Cận y duyên.... Hậu sanh duyên. 

1760. 
Pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền 
não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não Đồng sanh duyên. 

1761. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền. 

1762. 
Pháp phi phiền toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não làm 
duyên cho pháp phi phiền toái cảnh phiền não có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1763. 
Pháp phiên toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phiên toái cảnh phiền não có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1764. 
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Pháp phiên toái cảnh phiền não và pháp phi phiền toái cảnh phiền não làm duyên cho 
pháp phi phiền toái cảnh phiền não bằng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 
1765. 

* Phi Nhân 14, phi Cảnh 14, phi Trưởng 14, phi Vô gián 14, phi Liên tiếp 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tương 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Có hưởng, phi Nghiệp, phi Quả đều có 14, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi 
Đạo đều có 14, phi Tương ưng 10, phi Bất tương ưng 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 
14, phi Ly 14, phi Bắt ly 8. 


+ Phi Nhân duyên có phi Cảnh 14.... tóm tắt... 


Xin phân rộng ra như đối lập trong tam đề thiện 
Dứt cách đối lập 
1766. 

+ Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp có 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, 
phi Thực, phi Quyên, phi Thiền có 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 
3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 


+ Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 7,... tóm tắt... 


Xin phân rộng như thuận tùng-đối lập như tam đề thiện. 
Dứt cách thuận tùng, đối lập 
1761. 

+ Phi Nhân duyên có Cảnh 6,... Trưởng 8, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 3, Đạo 7, Quả 4, Thực, 
Quyên, Thiền, Đạo có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, 
Bât ly 13. 


+ Phi Nhân duyên và phi Cảnh duyên có Trưởng 7, tóm tắt... 
Xin phân đếm rộng ra như đối lập, thuận tùng. 
Dứt cách đổi lập, thuận tùng 
Dút phần để thứ 5: Phiên toái cảnh phiên não 
Dứt cách thuận tùng vị trí 
Hết quyền thứ nhứt của bộ VỊ trí (Patthana) 


Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhứt là các vị Chư 
thiên có oal lực hộ trì tạng Diệu Pháp đặng thạnh hành. 


Phật diệt ngày 18-05-2520 
(15-06-1976) 
SAIGON-VIETNAM 


QUYÊN THỨ HAI 


TAM ĐÈ TÀM (VITAKKATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ (saviakka savicär4), 1 uẫn liên quan 3 uẫn, 2 
uẩn liên quan 2 uẫn. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uần liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ, 2 uân liên quan 2 uần. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
- Tâm (yiakka) liên quan uân hữu tâm hữu tứ. 
-_ Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uân hữu tâm hữu tứ. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh (ci1asamuffhang) liên quan uân hữu tâm hữu tứ. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh (&a/affarupa) liên quan uân hữu tâm hữu tứ. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uẫn hữu tầm hữu tứ, 2 uân và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uần. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc tục sinh liên quan Ï uân hữu tầm hữu tứ, 2 uẫn và sắc 
tục sinh liên quan 2 uẫn. 


Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- Tầm (wửakka) và sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: Tầm và sắc tục sinh liên quan uâẫn hữu tầm hữu tứ 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

- 3 uấn và tầm liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ, 2 uân và tầm liên quan 2 uẫn. 

-_ Sát na tục sinh: 3 uẫn và tầm liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ, 2 uân và tầm liên 
quan 2 uân. 


Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu 

tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uấn với tầm và sắc nương tâm sanh liên quan I uân hữu tầm hữu tứ, 2 uẫn với tầm 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẫn. 

-_ Sát na tục sinh: 3 uẫn với tầm và sắc tục sinh liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ, 2 uân 
với tầm và sắc tục sinh liên quan 2 uân. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
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- 3 uân liên quan l uân vô tâm hữu tứ, 2 uân liên quan 2 uân. 
-_ Sát na tục sinh: 3 uân liên quan l uân vô tâm hữu tứ, 2 uân liên quan 2 uân. 


* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 


-_ Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan với tầm. 
-_ Sát na tục sinh: Uẩn hữu tầm hữu tứ liên quan với tầm. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- Tứ (wicãra) và sắc nương tâm sanh liên quan uấẫn vô tầm hữu tứ (Aviakka 
Vicãäranatf/a); sắc nương tâm sanh liên quan với tầm. 

-_ Sát na tục sinh: Tứ (wicãra) và sắc tục sinh liên quan với uẫn vô tầm hữu tứ. Sát na 
tục sinh: Sắc tục sinh liên quan với tầm (vữakka) 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra 
do Nhân duyên: 

- Chư uân hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan với tầm. 

- - Sát na tục sinh: Uẩn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan với tầm. 


Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan với pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

-_ 3 uân với tứ và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uân vô tầm hữu tứ, 2 uân với tứ và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân. 

-_ Sát na tục sinh: 3 uẫn với tứ và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ, 
2 uẫn với tứ và sắc tục sinh liên quan 2 uẫn. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẩn vô tầm vô tứ, 2 uẫn và sắc nương tâm 
sanh liên quan 2 uân, sắc nương tâm sanh liên quan tứ. 

-_ Sát na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan 1 uẫn vô tầm vô tứ, 2 uẫn và sắc tục 
sinh liên quan 2 uấn. 

-_ Sát na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan tứ, vật liên quan uấn, uẫn liên quan vật; vật 
liên quan tứ, tứ liên quan vật; 3 sắc đại sung /ahãbjuzarñpa) liên quan 1 sắc đại 
sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan sắc đại sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
-_ Sát na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- - Chư uân vô tầm hữu tứ liên quan tứ. 

-_ Sát na tục sinh: Chư uẩn vô tầm hữu tứ liên quan tứ. Sát na tục sinh: Chư uẫn vô 
tầm hữu tứ liên quan vật (va//hu). Sát na tục sinh: Tầm liên quan vật. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung. 


Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 
duyên: 





264 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
- - Chư uân vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tứ. 
- _ Sát na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tứ (wicãr4). 
-_ Sát na tục sinh: Chư uân vô tầm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung. 
-_ Sát na tục sinh: Tâm (yakka) liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 
- _ Sát na tục sinh: Chư uấn vô tầm hữu tứ và tứ (wicär4) liên quan vật (varfhu). 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: Chư uấn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (va/fhu). 
8. 
Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: Chư uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (va/fhu), sắc tục sinh 
liên quan sắc đại sung. 
9, 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: 3 uân liên quan I uân hữu tầm hữu tứ và vật (va), 2 uẫn liên 
quan 2 uẫn và vật. 
+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật. 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
-_ Sát na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
10. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: 3 uẫn liên quan Ï uấn hữu tầm hữu tứ và vật; 2 uân liên quan 2 uấn 
và vật, sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
*_ Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: Tầm liên quan uẩn hữu tầm hữu tứ và vật; sắc tục sinh liên quan uấn 
hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
Sát na tục sinh: 3 uẫn và tầm liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uân và tầm 
liên quan 2 uân và vật. 
11. 


Pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu 
tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

Sát na tục sinh: 3 uân và tầm liên quan Ì uân hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uân và tầm 
liên quan 2 uấn và vật, sắc tục sinh liên quan uấn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
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12. 


13. 


14. 


15, 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm và vật (va/fhu). 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra), 2 uẫn liên quan 2 uấn và tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ, 2 uẫn liên quan 2 uẩn và tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan Ì uấn vô tầm hữu tứ và vật, 2 uân liên quan 2 uấn 
và vật. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân 

duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nương tâm sanh liên 
quan uân vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc nương tâm sanh liên quan tầm và sắc 
đại sung. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uẫn vô tầm hữu tứ và tứ (vicãr4). 

- Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân vô tầm hữu tứ và sắc đại sung 
(mahabhitarupa). 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan tầm và đại sung. 

-_ Sát-na tục sinh: Tứ sinh liên quan uẫn vô tầm hữu tứ và vật. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 

tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục sinh: Chư uân hữu tầm hữu tứ liên quan 

tầm và vật: sắc tục sinh liên quan tầm và sắc đại sung. 

Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 

tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uẫn vô tầm hữu tứ và tứ; 2 uẫn và sắc 
nương tâm sanh liên quan 2 uân và tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uân vô tầm hữu tứ và tứ; 2 uẫn và 
sắc tục sinh liên quan 2 uấẫn và tứ (wicãr4). 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân và tứ liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật; 2 uân và tứ liên 
quan 2 uẫn và vật (vafhu). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 

Nhân duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uấn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uân liên quan 2 uân và tầm. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uẫn liên quan 2 uẫn 
và tâm. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 

- . Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và tầm. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và tầm (viakka). 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tâm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
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-_ 3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uẫn và sắc 
nương tâm sanh liên quan 2 uân và tầm. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uân hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uấn 
và sắc tục sinh liên quan 2 uẫn và tầm. 
16. 
+. Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan 1 uân hữu tầm hữu 
tứ, với tầm và vật; 2 uần liên quan 2 uân với tầm và vật. 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm 
vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung. 
-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung 
17. 
Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô 
tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật; I uẫn liên 
quan 3 uẫn với tầm và vật; 2 uân liên quan 2 uẫn với tầm và vật. 
- - Sắc tục sinh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung. 
18. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 3 uẫn liên 
quan 1 uân hữu tầm hữu tứ, 2 uân liên quan 2 uần. Sát-na tục sinh... 
+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: Tầm liên 
quan uấn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 
19. 
Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uân và tầm liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ, 2 uẫn và tầm liên quan 2 
uân. Sát-na tục sinh... 
20. 
+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ, 2 uấn liên quan 2 uẫn. Sát-na tục sinh... 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
Uẫn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm. Sát-na tục sinh... 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
Tứ liên quan uân vô tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 
21. 
Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 3 uân và tứ liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ, 2 uân và tứ liên quan 2 uần. 
Sát-na tục sinh... 
22. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 

-_ 3 uân liên quan I uấn vô tầm vô tứ và tầm, 2 uân liên quan 2 uân. 

- _ Sát-na tục sinh: 3 uần liên quan 1 uấn vô tầm vô tứ, 2 uân liên quan 2 uân. 
-  Sát-na tục sinh: Chư uân liên quan vật (wzffhu), tử (vicãra) liên quan vật. 
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23. 


24. 


25. 


26. 


27T. 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: Sát-na tục 


sinh: Chư uần hữu tầm hữu tứ liên quan vật. 


+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 


- . Chư uân vô tầm hữu tứ liên quan tứ (wicãr4). 

- _ Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ liên quan tứ. 
-_ Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ liên quan vật. 
-_ Sát-na tục sinh: Tầm (»iakka) liên quan vật (va/fhu). 


Pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: Sát-na tục sinh: Chư uân vô tâm hữu và tứ liên quan vật. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: Sát-na tục sinh: Chư uân vô tâm hữu tứ và tâm liên quan vật (va//hu). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan l uân hữu tâm hữu tứ và vật, 2 uân liên quan 2 uân 
và vật. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: Tâm liên quan uân hữu tâm hữu tứ và vật. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và pháp vô 
tầm vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân và tầm liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uâẫn và tầm 
liên quan 2 uân và vật. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và pháp vô tầm vô tứ sanh ra 
do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uân vô tâm hữu tứ liên quan tâm và vật (vaffhu). 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 

duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uân liên quan 2 uẫn và tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uấn liên quan 2 uẫn và 
tứ. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật 2 uẫn liên quan 2 uẫn và 
vật. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do Cảnh 
duyên: 
Sát-na tục sinh: Tứ liên quan uân vô tâm hữu tứ và vật. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẫn và tứ liên quan Ï uấn vô tầm hữu tứ và vật, 2 uâẫn và tứ liên 
quan 2 uân và vật (vafthu). 
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28. 


29. 


30. 


31. 


32. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uấn hữu tầm hữu tứ và tầm, 2 uân liên quan 2 uân và tầm. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uân liên 
quan 2 uân với tầm và vật. 


Trong 24 duyên, đã phân giải 2 duyên; những duyên còn lại cũng nên phân rộng ra 
như thê (trong khi giảng dạy) 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uấn hữu tầm hữu tứ, uân liên quan vật. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uầẫn liên quan 1 uấn hữu tầm hữu tứ, uân liên quan vật Bất tương 
ưng duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
Tâm liên quan uân hữu tâm hữu tứ, vật Bât tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
-  Săc nương tâm sanh liên quan uân hữu tâm hữu tứ, uân Bât tương ưng duyên. 
-_ Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 

Bắt tương ưng duyên: 

- 3 uân vả sắc nương tâm sanh liên quan Ï uẩn hữu tâm hữu tứ, uân liên quan vật Bắt 
tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn Bất tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Bất 

tương ưng duyên: 

-_ Tầm và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu tâm hữu tứ; tầm liên quan vật Bất 
tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn Bất tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
Bắt tương ưng duyên: 

3 uân và tầm liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ, 2 uẫn và tầm liên quan 2 uẫn; vật Bất 
tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu 
tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

3 uấn với tầm và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ, 2 uân với tầm 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uấẫn; uẫn với tầm liên quan vật Bất tương ưng 
duyên sắc nương tâm sanh liên quan uân Bắt tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 
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x 


343. 


34. 


35. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
3 uân liên quan l uân vô tâm hữu tứ,... 2 uân liên quan 2 uân; vật Bât tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm; uân liên quan vật Bât tương ưng duyên 
(vippayuffaccayo). Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do. Bắt tương ưng duyên: 

Tứ (icara) và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ; tứ liên quan vật 
(vatthu) Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan uấn Bất tương ưng 
duyên; sắc nương tâm sanh liên quan tầm (viakka) là tầm Bắt tương ưng duyên. Sát- 
na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất 
tương ưng duyên: 

Chư uân hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tầm; uân liên quan vật 
Bắt tương ưng duyên; sắc tâm liên quan tầm Bắt tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Bất 
tương ưng duyên: 
3 uân với tứ (icara) và sắc nương tâm sanh liên quan l uẩn vô tầm hữu tứ, 2 uân 
với tứ và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uẫn; uấn với tứ liên quan vật Bắt tương 
ưng duyên; sắc nương tâm sanh (ciasamufthara) liên quan uân Bất tương ưng 
duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

- 3 ấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẩn vô tầm vô tỨ,... 2 uẩn liên quan 2 
uẫn;. . uẫn liên quan vật (va/fhu) do Bắt tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên 
quản uẩn Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan tứ (wicãra) là tứ Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Sát tục sinh liên quan tứ (icãr4) là tứ Bắt tương ưng duyên; vật 
liên quan uân; uân liên quan vật; uân liên quan vật do Bắt tương ưng duyên; vật liên 
quan uân do Bắt tương ưng duyên. Vật liên quan (1/car4), tứ liên quan vật; tứ liên 
quan vật Bất tương ưng duyên, vật liên quan tứ Bất tương ưng duyên. 3 sắc đại sung 
liên quan I sắc đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan 
sắc đại sung, sắc nương tâm, sắc tục inh, sắc y sinh liên quan uân do Bất tương ưng 
duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật, vật Bât tương ưng duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 

-_ Chư uân vô tầm hữu tứ liên quan tứ (icãr4); vật Bất tương ưng duyên. Sát-na tục 
sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ liên quan tứ; vật Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Chư uân vô tầm hữu tứ liên quan vật; là vật Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tầm liên quan vật; là vật Bất tương ưng duyên (vippayurta 
paccay0). 
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+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 


3ó. 


37. 


38. 


tương ưng duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung, uân liên quan vật do Bât tương ưng duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 

tương ưng duyên: 

-_ Chư uấn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tứ; uân liên quan vật do 
Bắt tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan tứ do Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ liên quan và sắc tục sinh liên quan tứ, uẫn 
liên quan vật do Bất tương ưng duyên. Sắc tục sinh liên quan tứ do Bất tương ưng 
duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại 
sung, uẩn liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc tục sinh liên quan tứ do Bất 
tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tầm (viakka) liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại sung; 
tầm liên quan vật do Bắt tương ưng duyên, sắc tục sinh liên quan uẫn do Bất tương 
ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ và tứ liên quan vật, uấn liên quan vật do Bất 
tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Bất 
tương ưng duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uẫn vô tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vz//hu), vật do Bất 
tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ 
sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 
Sát-na tục sinh: Chư uân vô tầm hữu tứ và tầm liên quan vật (vaffhu), sắc tục sinh 
liên quan sắc đại sung, uẫn và tầm liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc tục 
sinh liên quan uân và do Bất tương ưng duyên (vippayufiaccayO). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do 
Bât tương ưng duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan I uân hữu tâm hữu tứ và vật, vật Bât tương ưng 
duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Sát-na tục sinh: Tầm liên quan uân hữu tầm hữu tứ và vật. Tầm (vi/akka) liên quan 
vật, do Bất tương ưng duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Sắc nương tâm sanh (ciffasamuffhana) liên quan uân hữu tâm hữu tứ và sắc đại 
sung; sắc tâm liên quan uân do Bât tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ... 
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39. 


40. 


4I. 


Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan Ï uấn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uân liên quan 2 uấn 
và vật. Sắc tục sinh liên quan uấn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; uấn liên quan vật 
Bắt tương ưng duyên; sắc tục sinh liên quan uân Bắt tương ưng duyên. 

Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 

VÔ tỨ... 

-_ Sát-na tục sinh: Tầm (wửakka) liên quan uấn hữu tầm hữu tứ và vật (ya/hu), sắc tục 
sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; tâm liên quan vật do Bất tương 
ưng duyên (vippayuffaccay9). Sắc tục sinh liên quan uấn do Bất tương ưng duyên. 

- Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ... 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn và tầm liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ và vật (vathu },2 uấn 
và tầm liên quan 2 uân và vật, vật Bất tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Sát-na tục sinh: 3 uấn và tầm liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uấn và tầm 
liên quan 2 uấn và vật, sắc tục sinh liên quan uấn hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung; 
uẩn và tầm liên quan vật Bất tương ưng duyên; sắc tục sinh liên quan uẫn do Bất 
tương ưng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Sát-na tục sinh: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm và vật, vật Bât tương ưng 
duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- 3 uấn liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ (icãra), 2 uân liên quan 2 uần và vật Bất 
tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ, 2 uẫn liên quan 2 uâẫn và 
vật Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân vô tâm hữu tứ và 
vật 2 uân liên quan 2 uẫn và vật Bất tương ưng duyên. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nương tâm sanh liên 
quan uân vô tầm hữu tứ với tứ và sắc đại sung; uân Bất tương ưng duyên; sắc nương 
tâm sanh liên quan tầm và đại sung /mahãbhữarñp4a); sắc nương tâm sanh liên quan 
tầm do Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uấn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc tục sinh liên 
quan uân và tứ (vicara) do Bất tương ưng duyên. 

-  Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc tục 

sinh liên quan uân Bắt tương ưng duyên. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan tầm và sắc đại sung; sắc tục sinh liên quan 

tầm do Bất tương ưng duyên. 

Sát-na tục sinh: Tứ liên quan uân vô tầm hữu tứ và vật, tứ (wicãra) liên quan vật do 

Bắt tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do Bât tương ưng duyên: 
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42. 


43. 


4. 


45. 


Sát-na tục sinh: Chư uẫn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật; sắc tục sinh liên quan 
tâm và sắc đại sung; uân liên quan vật do Bât tương ưng duyên. Sãc tục sinh liên 
quan tâm do Bât tương ưng duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 

VÔ tỨ... 

- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẩn vô tầm hữu tứ và tứ (vicara), uẩn liên 
quan vật Bắt tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh liên quan uân và tứ do Bắt 
tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan Ï uân vô tầm hữu tứ và tứ; uẫn liên 
quan vật do Bất tương ưng duyên. Sắc tục sinh liên quan uẫn và tứ @icãra), Bất 
tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ì uấn vô tầm hữu tứ và vật (»a/hu); sắc tục sinh 
liên quan 2 uân vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; uâẫn liên quan vật Bất tương ưng 
duyên; sắc tục sinh liên quan uân Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân và tứ liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật, 3 uân liên quan 2 
uẫn... tứ (wicãr4) liên quan vật do uân Bất tương ưng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
3 uân liên quan l uân hữu tâm hữu tứ và tâm, 2 uân liên quan 2 uân và vật (vaffhu) 
Bât tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uân liên quan vật Bât tương ưng duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra... 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và tầm, sắc nương tâm sanh liên 
quan uấn và tầm do Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc nương tâm sanh liên quan uân và tầm do Bất tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ sanh ra.. 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan l uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (vitakka):.. 
uâẫn liên quan 2 uân,. . uân liên quan vật do Bất tương ưng duyên; sắc nương _ 
sanh liên quan uầẫn và mm do Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Chư uần liên quan vật do Bắt tương ưng duyên; sắc tục sinh liên 
quan uấn và tầm do Bắt tương ưng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra... 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ï uấn hữu tầm hữu tứ với tầm (viakka) và vật 
(varfhu); 2 uẫn liên quan 2 uần... uân liên quan vật do Bất tương ưng duyên. 
Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra... 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uấn và tầm do Bất tương ưng duyên. 
Sát-na tục sinh: Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn và tầm do Bất tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm 
hữu tứ và vô tâm vô tứ sanh ra do Bât tương ưng duyên: 
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Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật; sắc tục sinh 
liên quan 2 uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc đại sung: uân liên quan vật do Bất 
tương ưng duyên; sắc tục sinh liên quan uẫn và tầm do Bất tương ưng duyên 
4ó. 
Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Hiện hữu duyên.... tóm 
tắt, Vô hữu duyên, Ly duyên, Bắt ly duyên. 
47. 
+ Nhân 37, Cảnh 21, Trưởng 23, Vô gián 21, Liên tiếp 21, Đồng sanh 37, Hỗ tương 28, 
Y chỉ 37, Cận y 21, Tiền sanh 11, Cố hưởng 11, Nghiệp 37, Quả 37, Thực, Quyên, 
Thiền, Đạo có 37, Tương ưng 21, Bất tương ưng 37, Hiện hữu 37, Vô hữu 21, Ly 21, 
Bắt ly 37. 
+ Nhân duyên có Cảnh 21, tóm tắt. 
Nên phân đến như tam đề thiện (kusalarika) 
Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 
48. 
* Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
- 3 uấn liên quan 1 uấn hữu tầm hữu tứ vô nhân, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uân 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 


+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Tâm (viakka) liên quan uân hữu tâm hữu tứ vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân... 


+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ vô nhân. Sát-na tục sinh vô 
nhân... 
49. 
+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uẩn hữu tầm hữu tứ vô nhân. 2 uẫn và sắc 
nương tâm sanh liên quan 2 uẫn. Sát-na tục sinh vô nhân... 


+ Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Tầm (viakka) và sắc nương tâm sanh liên quan uấn hữu tầm hữu tứ vô nhân; sát-na 
tục sinh vô nhân... 


+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 
3 uân và tầm liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ vô nhân; 2 uẫn và tầm liên quan 2 uẫn. 
Sát-na tục sinh vô nhân... 


50. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân với tâm và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ vô nhân. Sát- 
na tục sinh vô nhân... 
51. 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
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- . Chư uẫn hữu tầm hữu tứ liên quan tâm (viakka) vô nhân. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm, sĩ đông sanh hoài 
nghi, đông sanh phóng dật liên quan tâm đông sanh hoài nghi, đông sanh phóng dật. 


+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 


52. 


. 


54. 


¬> 


S6. 


¬%» 


Sắc nương tâm sanh liên quan tâm vô nhân. Sát-na tục sinh vô nhân. Săắc tục sinh 
liên quan tâm. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Chư uân hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tầm vô nhân. Sát-na tục 
sinh vô nhân: Chư uẫn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tầm. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh Ta do phi Nhân duyên: 
3 uấn liên quan Ì uân vô tầm vô tứ vô Nhân, I uấn liên quan 3 uân, 2 uấn liên quan 
⁄; in, 3 sắc đại sung liên quan Ì sắc đại sung: sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và 
sắc y sinh liên quan sắc đại sung... liên quan Ï sắc đại sung ngoại, vật thực, âm 
dương, vô tưởng. Sắc tục sinh và sắc y sinh liên quan đến sắc đại sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm (vi/akk4) liên quan vật (va/fhu). 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Chư uẫn hữu tầm hữu tứ liên quan vật, sắc tục sinh liên 
quan sắc đại sung. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan vật, sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Uân hữu tâm hữu tứ và tâm liên quan vật (va/fhu). 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, và vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm liên quan vật, sắc tục sinh liên 
quan sắc đại sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 

Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uân liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và vật (wa/hu), 2 uân 
liên quan 2 uân và vật. 
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58. 


S3, 


60. 


61. 


62. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Tâm liên quan uân hữu tâm hữu tứ và vật (vaffthu). 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ vô nhân và sắc đại sung. Sát-na 
tục sinh vô nhân. Sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uấn liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uân liên 
quan 2 uân và vật; sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Tầm liên quan uấn hữu tầm hữu tứ và vật, sắc tục sinh liên 
quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại sung. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn và tầm liên quan Ï uấn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẫn 
và tầm liên quan 2 uân và vật. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn và tầm liên quan Ï uấn hữu tầm hữu tứ và vật, 2 uẫn 
và tầm liên quan 2 uân và vật, sắc tục sinh liên quan uân hữu tầm hữu tứ và sắc đại 
sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm và vật. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan tầm vô nhân và sắc đại sung. Sát-na tục sinh vô nhân: 
Sắc tục sinh liên quan tầm và đại sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: Uấn hữu tầm hữu tứ liên quan tầm và vật, sắc tục sinh liên 
quan tầm và đại sung. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 

Nhân duyên: 

- 3 uấn liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm, 2 uẫn liên quan 2 uân và tầm. 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uân liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm; 2 uấn liên 
quan 2 uẫn và tầm. 
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- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghị, 
đồng sanh phóng đật và tầm. 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm (vi/akka). Sát-na 
tục sinh vô nhân... 
63. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô 
tầm hữu tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tầm hữu tứ vô nhân và tầm, 2 uẫn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân và tầm. Sát-na tục sinh vô nhân... 
64. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô 
tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn liên quan Ì uấn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uân 
liên quan 2 uẫn với tầm và vật. 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ vô nhân với tầm và sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh vô nhân... 
65. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm 
hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn liên quan 1 uân hữu tầm hữu tứ với tầm và vật, 2 uân 
liên quan 2 uân với tầm và vật. Sắc tục sinh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm 
và sắc đại sung. 
66. 
Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên 
quan uân hữu tầm hữu tứ. 
67. 
Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô tầm hữu tứ; sắc nương tâm sanh liên quan 
tầm. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh: Sắc 
tục sinh liên quan tầm. 
68. 
* Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô tầm vô tứ; sắc nương tâm sanh liên quan tứ. 
Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân vô tầm vô tứ; sắc tục sinh liên quan tứ; 
vật liên quan uân;... liên quan sắc đại sung. 
+... liên quan Ï sắc đại sung thuộc sắc ngoại, vật thực, âm dương và vô tưởng. 
69. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 
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Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu tâm hữu tứ và đại sung. Sát-na tục sinh: Sắc 
tục sinh liên quan uân hữu tâm hữu tứ và sắc đại sung. 


70. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 

Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; sắc nương tâm sanh liên 
quan uân vô tầm hữu tứ và sắc đại sung; sắc nương tâm sanh liên quan tầm và sắc 
đại sung. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân vô tầm hữu tứ và tứ (vicara), sắc tục 
sinh... 

71. 
+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 

Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm. Sát-na tục sinh... 
72. 
Pháp vô tầm vô tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu tầm hữu tứ và và sắc đại sung. Sát-na tục 
sinh: Sắc tục sinh... 
73. 
Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên có 7 
câu. 
74. 


+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô tâm hữu tứ liên quan uân vô tâm hữu tứ, 3 uân liên quan l uân vô tâm 
hữu tứ. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tâm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Tứ và sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô tầm hữu tứ quả (0ipäka4). 


+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ và sắc nương tâm sanh liên quan tâm. 


+ Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 
3 uân với tứ và sắc nương tâm sanh liên quan I uân vô tầm hữu tứ quả. 
75. 
* Pháp vô tằm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô tầm vô tứ liên quan uân vô tầm vô tứ; 3 uân liên quan 1 uẫn vô tầm vô tứ 
quả. 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật. 


+ Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
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Trưởng (adhipari) vô tầm hữu tứ liên quan tứ; uẫn vô tầm hữu tứ liên quan tứ 
(vicara) quả (vipaka). 

+... Liên quan pháp vô tầm vô tứ có 7 câu. 
76. 
+... Liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... tóm tắt... 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 
+ Pháp vô tầm hữu tứ... sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô tầm hữu tứ liên quan uân vô tầm hữu tứ và tứ;... liên quan 1 uẫn vô tầm 
hữu tứ quả và tứ, tóm tắt. 

71. 

Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Vô gián duyên, phi 
Liên tiếp duyên, phi Hỗ tương duyên, phi Cận y duyên. 
Cũng như phi Cảnh duyên. 

78. 

Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên có 
7 cầu. 
79. 


g0. 


81. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên... 
.. Hiên quan I uân vô tâm hữu tứ nơi Vô sắc. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm (viakka) Vô sắc sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Tử (wicara) liên quan uân vô tầm hữu tứ Vô sắc; sắc nương tâm sanh liên quan uân 
vô tâm hữu tứ, sắc nương tâm sanh liên quan tầm. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

Sát-na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ và sắc tục sinh liên quan tầm (viakka). 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 

3 uân và tứ liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên... 
3 uấn liên quan Ì uân vô tầm vô tứ nơi Vô sắc. Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn 
vô tầm vô tứ, sắc nương tâm sanh liên quan tứ (wicãra). Sát-na tục sinh... 
Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ liên quan vật. 
Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ liên quan tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... tóm tắt... 


.. Liên quan pháp hữu tâm hữu tứ, vô tâm vô tứ... có 7 câu 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Tiên sanh duyên: 
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82. 


83. 


84. 


$5. 


9ó. 


87. 


88. 


89. 


3 uân liên quan l uân vô tâm hữu tứ và tứ nơi Vô sắc. Sát-na tục sinh... tóm tắt... 


* Chư pháp vô tâm hữu tứ và vô tâm vô tứ liên quan chư pháp vô tâm hữu tứ và vô tâm 


vô tứ sanh ra... tóm tắt... 
Sát-na tục sinh: Trong phân phi Tiên sanh căn vê phân chót (suddhika) nói với cối 
Vô sắc ra sao, thì ở đây nói vê Vô sắc như thê đó. 


.. Phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
.. lên quan Ï uân vô tâm hữu tứ quả (vipaka), tóm tắt... 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
.. lên quan I uân vô tâm vô tứ quả (+ipaka), tóm tắt... 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) hữu tâm hữu tứ liên quan uân hữu tâm hữu tứ. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan.) vô tâm hữu tứ liên quan uân vô tâm hữu tứ. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) hữu tâm hữu tứ liên quan tâm (viakka). 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) vô tầm vô tứ liên quan uẩn vô tầm vô tứ,... liên quan 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan.) vô tâm hữu tứ liên quan tứ (®icar4). 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư (cefan.) vô tâm hữu tứ liên quan uân vô tâm hữu tứ và tứ (®icar4). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) hữu tâm hữu tứ liên quan uân hữu tâm hữu tứ và tâm (vi/akk4). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ và sanh ra do phi Quả duyên... 
phi Thực duyên... : 
Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... 


.. Do phi Quyên duyên... 
Sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương... sắc mạng quyền liên quan sắc đại sung. 


.. Do phi Thiền duyên... 
.. liên quan Ì uân đông sanh ngũ thức (%an4)... sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm 
dương... và Vô tưởng. 
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90. 


91. 


92. 


1à. 


94. 


95. 


Nên sắp trong phân phi Cố hưởng căn đem lại vô tầm hữu tứ đồng sanh với quả như 
phi Tiên sanh. 
Một nữa, nên trình bày vô tâm hữu tứ hiệp với quả vô tâm hữu tứ. 


.. Phi Đạo duyên,... phi Tương ưng duyên... 


.. Phi Bất tương ưng duyên... 
3 uân liên quan l uân hữu tâm hữu tứ nơi Vô sắc. 2 uân liên quan 2 uân. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
Tầm (vi/akka) liên quan uân hữu tầm hữu tứ nơi Vô sắc. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Bất tương ưng duyên: 
c3 uâẫn và tầm liên quan 1 uẫn hữu tầm hữu tứ nơi Vô sắc, 2 uân và tầm liên quan 2 
uân. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô tầm hữu tứ nơi Vô sắc, 2 uần liên quan 2 uấn. 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
Chư uân hữu tâm hữu tứ liên quan tâm nơi Vô sắc. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 
Tứ @icar4g) liên quan uân vô tâm hữu tứ nơi Vô sắc. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi 
Bât tương ưng duyên: 
3 uân và tứ (6/car4q) liên quan l uân vô tâm hữu tứ nơi Vô sắc. 2 uân và tứ liên quan 
2 uấn. 


Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
3 uân liên quan 1 ân vô tầm vô tứ nơi Vô sắc. 2 uân liên quan 2 uân;... liên quan Ï 
sắc đại sung thuộc sắc ngoại, sắc vật thực, sắc âm dương và sắc Vô tưởng. 


Pháp vô tầm hữu tứ liên quan pháp vô tầm vô tứ sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ liên quan tứ nơi Vô sắc. 


Pháp vô tâm hữu tứ liên quan chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra do phi 
Bắt tương ưng duyên: 
3 uấn liên quan 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ nơi Vô sắc. 2 uẫn liên quan 2 uẫn và tứ 
(vicara). 


Pháp hữu tầm hữu tứ liên quan chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
phi Bât tương ưng duyên: 
3 uân liên quan l uân hữu tâm hữu tứ và tâm nơi Vô sắc, 2 uân liên quan 2 uân và 
tầm. 
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Pháp vô tầm vô tứ liên quan pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi hữu duyên, phi Ly 
duyên: 
96. 
Phi Nhân 33, phi Cảnh 7, phi Trưởng 37, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 
7, phi Cận 7, phi Tiền sanh 37, phi Hậu sanh 37, phi Cố hưởng 37, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 20, phi Thực 1, phi Quyền1, phi Thiền 1, phi Đạo có 33, phi Tương ưng 7, phi 
Bắt tương ưng l1, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 
Đếm theo đối lập trong tam đề thiện (kusalafika). 
Dứt cách đối lập 
D7, 
Nhân duyên có phi Cảnh 7, tóm tắt;... 
Phân đếm thuận tùng-đối lập như trong tam đề thiện. 
98. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 14, tóm tắt;... 
Nên phân đêm đối lập, thuận tùng như trong tam đề thiện. 
Dứt phần liên quan (paliccavära) 
Phần đồng sanh (saha/z/a) phân chia như phần liên quan. 


Phần Ý Trượng (Paccayavãra) 
99, 
* Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tâm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân hữu tâm hữu tứ, 2 uân nhờ cậy 2 uân... có 7 câu. 


+... Nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ... có 5 phần, cũng như phần liên quan. 
100. 
* Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn vô tầm vô tứ, 2 .uân nhờ cậy 2 uâẫn. Sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy tứ (vicãra), sát-na tục sinh: Chư uâẫn vô tầm vô tứ nhờ cậy 
vật (vafthu), tử (vicara) nhờ vậy vật. 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 
Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

+ Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
Uấn vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ (vicar4), uấn vô tầm hữu tứ nhờ cậy vật (vafthu); tầm 
(viakka) nhờ cậy vật (vaffhu). Sát-na tục sinh... 

101. 

+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 

Uân hữu tầm hữu tứ nhờ cậy vật (vafthu); sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh... 

+ Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
Uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh nhờ cậy tứ. Uân vô tầm hữu tứ nhờ cậy 
vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung; tầm nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy sắc đại sung; uẫn vô tầm hữu tứ và tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm (viakka) nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 


+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ, vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
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102. 


1043. 


194. 


105. 


Uân hữu tâm hữu tứ và tâm nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 
Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

3 uân nhờ cậy l uân hữu tâm hữu tứ và vật,... 2 uân nhờ cậy 2 uân. Sát-na tục sinh... 
Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 

Nên sắp theo sát-na tục sinh hiện hành tỷ như ban sơ trong 7 câu đâu. 


Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Uẩn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật. Sát-na tục sinh... 
Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
- 3 uân nhờ cậy 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ, 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật. 


Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 
- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy tầm và sắc đại sung. 

-_ Tứ nhờ cậy uấn vô tầm hữu tứ và vật (va/thu). 

-_ Sát-na tục sinh: Cũng có 4 câu như thế. 


Chư Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 
vô tứ sanh ra... 
Uâẫn hữu tầm hữu tứ nhờ cậy tầm và vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy tầm và sắc đại 
sung. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm 

vô tứ sanh ra.. 

- 3 uấn và sắc tin tâm sanh nhờ cậy Ì uẩn vô tầm hữu tứ và tứ; 3 uẩn nhờ cậy l 
uâẫn vô tầm hữu tứ và vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy uâẫn vô tầm hữu tứ và sắc đại 
sung; 3 uân và tứ nhờ cậy l uân vô tầm hữu tứ và vật (vatthu). 

-_ Sát-na tục sinh:... 3 uẫn... 

Hai duyên hợp trợ ngoài ra về bình nhựt (pavzi) và tục sinh (aƒisandhi) nên phân 
rộng. 
Dứt phần Nhân duyên (Hetuipaccayo) 


Người trí biết Nhân duyên nên nhân rộng phần ở trượng (pzccayavära) cũng như cách 
đêm phân liên quan (pa/iccavar4). : 
Trưởng duyên có 37, Tiên sanh duyên và Cô hưởng duyên có 2[I. Đây là sự khác lạ. 


Trong vị trí nghịch (paccamiya pathaãna) phi Nhân duyên có 33 câu. Nên rút cả 7 sĩ 

trong 7 vị trÍ (hang). 

- Chỉ câu căn (#ia) trong phi Cảnh nên bớt cả 7 câu có sắc nương tâm sanh 
(cittasamu†thana). 

- _ Phần hữu tầm hữu tứ căn (w#a) có 7 câu, nên sắp phi Trưởng. 
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106. 


x 


Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ, 3 uẫn nhờ cậy 1 uẫn vô tầm hữu 
tứ quả. Sát-na tục sinh... 


.. Nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ... nên sắp cả 5 câu như phần liên quan (pa/iccavãr4). 


107. 


Pháp vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô, tầm vô tứ sanh ra.. 

-_ Trưởng vô tầm vô tứ nhờ cậy uẩn vô tầm vô tứ, 3 \ uẩn vả sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy 1 uấn quả vô tầm vô tứ; sắc nương tâm sanh nhờ cậy tứ thuộc về quả. 

-_ Sát-na tục sinh: Trưởng vô tầm vô tứ nhờ cậy vật (vaffhu). 

-  Uấn quả vô tầm vô tứ và tứ nhờ cậy vật... 


Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ sanh ra... 
Trưởng uân hữu tâm hữu tứ nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

-_ Trưởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ; Trưởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy vật. 

-_ Uấn vô tầm hữu tứ nhờ cậy tứ thuộc quả (vi»zka). Uẩn quả vô tầm hữu tứ nhờ cậy 
vật. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
Uân hữu tâm hữu tứ nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. Sát-na 
tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

-  Uấn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh nhờ cậy tứ thuộc quả (0i»ãka).. 
-  Uẩn quả vô tầm vô tứ và tứ nhờ cậy vật 

- Sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung; 

-  Uấn quả vô tầm hữu tứ và tứ (vicãra) nhờ cậy vật. 

-_ Sát-na tục sinh... 

Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 

-  Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh... 

- Ban đâu hiệp trợ đầy đủ (oathamagh tanaya sampunhã) 


108. 


Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 
Uân hữu tâm hữu tứ nhờ cậy tâm và vật. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ sanh ra... 
-_ Trưởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ và tứ. 

-_ Trưởng vô tầm hữu tứ nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ và vật. 

- 3 uấn nhờ cậy I uẫn quả vô tầm hữu tứ và tứ (wicãr4). 

-_ 3 uấn nhờ cậy Ì uấn quả vô tầm hữu tứ và vật (wa/fhu). 

-_ Sát-na tục sinh... Nên sắp 5 câu đề. 

Pháp vô tầm hữu tứ đến đoạn nào thì nên sắp quả (øi2ãka) đến chỗ ấy. 
-_ Sắp phi Trưởng căn có 37 câu. 

-_ Phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi Cận y đều có 7 câu. 

-_ Phi Tiền sanh có 37 câu, như phân liên quan nghịch (pacacan ya). 

-_ Phi Hậu sanh có 37 câu, phi Có hưởng cũng như thế. 
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-_ Vô tầm hữu tứ (aviakkavicäramafia) sắp đến đoạn nào, thì quả (vipãka) cũng nên 
sắp đến chỗ ấy như thé. 
109. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẫn hữu tầm hữu tứ. 


+... Nhờ cậy pháp vô tầm hữu tứ... 
- PTư (cefan4g) vô tâm hữu tứ... 
- Tư (cefanđ) hữu tâm hữu tứ... 


+... Nhờ cậy pháp vô tầm vô tứ... 
Tư (cefan.) vô tâm vô tứ... 
Nên sắp chi đây đủ. 


+... Pháp hữu tầm hữu tứ... 
Tư (cefana) hữu tâm hữu tứ nhờ cậy vật,... 


+... Pháp vô tầm hữu tứ... 
Tư vô tâm hữu tứ nhờ cậy tứ (v/cãra), tư vô tâm hữu tứ nhờ cậy vật. 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Tư (cefana) hữu tâm hữu tứ nhờ cậy uân hữu tâm hữu tứ và vật. 

+ Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
Tư hữu tâm hữu tứ nhờ cậy tâm và vật (vafthu). 


+ Pháp vô tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
- _ Tư vô tầm hữu tứ nhờ cậy uẫn vô tầm hữu tứ và tứ. 
- _ Tư vô tầm hữu tứ nhờ cậy uân vô tầm hữu tứ và vật. 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ... 
Tư hữu tâm hữu tứ nhờ cậy uân hữu tầm hữu tứ và tầm. 
111. 
Pháp hữu tầm hữu tứ nhờ cậy chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 
sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư hữu tầm hữu tứ nhờ cậy uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật. 


112. 
Nên sắp phi Quả có 37 câu; 
Phi Thực duyên, phi Quyền duyên, Phi Thiền duyên, phi Đạo duyên, phi Tương ưng 
duyên, phi Bất tương ưng duyên, phi Vô hữu duyên, phi Ly duyên; nên sắp rộng. 
113. 


Phi Nhân 33 (câu), phi Cảnh 7, phi Trưởng 37, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tương, phi Cận y có 7; phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố hưởng có 37; phi Nghiệp 
11, phi Quả 37, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo có 33, phi Tương ưng 
7, phi Bất tương ưng 11, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 
Dứt phần ỷ trượng (pacayavära) 
Dù y chỉ (nissayavara) cũng không khác chi. 


Phần Hòa Hợp (Sañsaffhavãra) 
114. 
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* Pháp hữu tầm hữu tứ hòa hợp pháp hữu tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp (sansa//ha) l uân hữu tâm hữu tứ,... 2 uân hòa hợp 2 uân. Sát-na tục 
sinh... 


+ Pháp vô tầm hữu tứ hòa hợp pháp hữu tầm hữu tứ... 
Tầm (wiakka) hòa hợp uân hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 
+ Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ hòa hợp pháp hữu tầm hữu tứ... 
3 uân và tầm hòa hợp 1 uẫn hữu tầm hữu tứ,... 2 uân. Sát-na tục sinh... 
115. 
+ Pháp vô tầm hữu tứ hòa hợp pháp vô tầm hữu tứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn vô tầm hữu tứ.... 2 uân... Sát-na tục sinh... 


* Pháp hữu tầm hữu tứ hòa hợp pháp vô tầm hữu tứ... 
Uẩn hữu tầm hữu tứ hòa hợp với tầm. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp vô tầm vô tứ hòa hợp pháp vô tầm hữu tứ... 
Tứ (wicara) hòa hợp uân vô tâm hữu tứ. Sát-na tục sinh: Tứ hòa hợp uân vô tâm hữu 
tứ 

+ Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ hòa hợp pháp vô tầm hữu tứ... 
3 uân và tứ hòa hợp I uân vô tâm hữu tứ,... 2 uân... Sát-na tục sinh... 


+ Pháp vô tầm vô tứ hòa hợp pháp vô tầm vô tứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp l uân vô tâm vô tứ,... hòa hợp 2 uân... Sát-na tục sinh... 


+ Pháp vô tầm hữu tứ hòa hợp pháp vô tầm vô tứ... 
Uân vô tâm hữu tứ hòa hợp tứ. Sát-na tục sinh... hòa hợp tứ (vicar4). 


+ Pháp vô tầm hữu tứ hòa hợp chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... 
3 uân hòa hợp I uân vô tâm hữu tứ và tứ, 2 uân hòa hợp 2 uân. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp hữu tầm hữu tứ hòa hợp chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp I uấn hữu tầm hữu tứ và tầm,... 2 uân và tầm. Sát-na tục sinh... 
Người biết nên sắp phần ỷ trượng về Nhân duyên cho rộng. 
116. 
Nhân I1, Cảnh, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, có hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất tương ưng, 
Hiệu hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có I1. 
Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 


Trí thức nên phân đếm ngược (paccan1y4). 
117. 
Phi nhân 6, phi Trưởng 11, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh 11, phi Cố hưởng I1, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 11, phi Thiên 1, phi Đạo 6, phi Bât tương ưng TT. 
Dứt phán ngược (paccaniya) 


Hai phần ngoài ra nên nhân rộng như thế này,.. cho đến phần tương ưng 
(sampayuffa vara) nên phân rộng luôn. 
Dứt phán hôn hợp (sansafthavara) 
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119. 


120. 


121. 


122. 


124. 


124. 


125. 


126. 


Phần Nhân Đề (Pañhãyãra) 
118. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 
Nhân (he) hữu tâm hữu tứ (saviakka savicara) làm duyên cho uân tương ưng 
băng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 
Nhân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho tâm băng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 
-_ Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
- - Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

-_ Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nhân duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc tục sinh bằng Nhân 
duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm và vô tầm hữu tứ bằng Nhân 

duyên: 

-_ Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và tâm bằng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và tầm bằng 
Nhân duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 

- Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng với tầm và sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng với tầm và sắc 
tục sinh bằng Nhân duyên. 


Pháp vô tâm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nhân duyên: 
Nhân vô tâm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. Sát-na tục 


sinh: Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 
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Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh: Nhân vô tâm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc tục sinh băng Nhân 
duyên. 


127. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nhân duyên: 

- Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng với tứ (wicãra) và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân vô tầm hữu tứ làm duyên uân tương ưng với tứ vả và sắc tục 
sinh bằng Nhân duyên. 


128. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nhân duyên: 
Nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho. uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nhân 
duyên. Sát-na tục sinh: Nhân vô tầm vô tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục 
sinh bằng Nhân duyên. 


129. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyên giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại; nhớ thiện đã 
làm chứa đề trước kia. 

- Sau khi xuất thiền hữu tầm hữu tứ... xuất đạo, xuất quả phản khán quả. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uân hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu phát sanh. Uẫn hữu tầm 
hữu tứ khai đoan uân hữu tầm hữu tứ sanh ra. 


130. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyên giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại, do đó khai 
đoan cho tầm phát sanh. 

-_ Nhớ thiện từng làm chứa để trước kia; xuất thiền hữu tầm hữu tứ,... xuất đạo... xuất 
quả rồi phản khán quả.... do đó mở mối cho tầm sanh ra. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não đã hạn chế, biết rõ 
phiền não đã từng sanh. Quán ngộ uẫn hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan tầm phát sanh. Uân hữu tầm hữu 
tứ mở mối cho tầm sanh ra. 


131. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 
Tha tâm thông biết rõ lòng người tê toàn tâm hữu tầm hữu tứ, uân hữu tầm hữu tứ 
làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên. Uân hữu tầm hữu tứ mở mối cho uẫn vô tầm vô tứ sanh ra. 


132. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại, do đó khai 
đoan cho uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. Nhớ thiện từng làm chứa đề trước kia. 

-_ Xuất thiền hữu tầm hữu tứ.... đạo,... quả rồi phản khán quả, do đó mở mối cho uấn 
hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 
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1343. 


134. 


135. 


136. 


137. 


138. 


Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, biết rõ phiền não đã 
từng sanh trước kia. 

Quán ngộ uân hữu tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

Uẫn hữu tầm hữu tứ mở mối cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ sanh ra bằng Cảnh duyên: 


Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả, do đó khai đoan tầm sanh 
Ta. 

Quán ngộ uân vô tầm hữu tứ bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm khai đoan cho tầm sanh ra. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 


Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả... do đó mở mối cho uẫn hữu 
tầm hữu tứ sanh ra. 

Quán ngộ uân vô tầm hữu tứ và tầm bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái phát sanh,... ưu sanh ra. 

Uẫn vô tầm hữu tứ và tầm khai đoan uẫn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 


Tha tâm thông biết lòng người tê toàn tâm vô tầm hữu tứ, uẫn hữu tầm hữu tứ làm 
duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh 
duyên. 

Uẫn vô tầm hữu tứ và tằm mở mối cho uẫn vô tầm vô tứ sanh ra. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cảnh 
duyên: 


Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả rồi phản khán quả... do đó mở mối cho uẫn hữu 
tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 

Quán ngộ uân vô tầm hữu tứ và tầm băng lối vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan cho uân hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

Uấn vô tầm hữu tứ và tầm mở mối cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm vô tứ và tứ (vacãra) bằng Cảnh duyên. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông biết lòng người t toàn 
tâm vô tầm vô tứ. 

Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

Sắc xứ làm duyên cho nhân thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên. 

Uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

Uẫn vô tầm vô tứ và tứ mở mỗi cho uân vô tầm vô tứ sanh ra. 
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Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả rồi phản khán quả... do đó khai 
đoan cho uẫn hữu tầm hữu tứ sanh ra. 

-_ Chư Thánh phản khán Níp Bàn, Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (go#abhữ), đũ 
tịnh (»odan3) và đạo, quả hữu tầm hữu tứ, khán môn (avajjana) bằng Cảnh duyên. 

-_ Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan cho ái, ưu phát sanh... quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, 
vị, xúc, vật và uấn vô tầm vô tứ và tứ (»acãr4) băng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan cho ái, ưu phát sanh. 

- . Uẩn vô tầm vô tứ và tứ mở mối cho uân hữu tầm hữu tứ sanh ra. 


139. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên: 

-_ Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... quả... phản khán quả... do đó khai đoan 
tầm phát sanh. 

-_ Chư Thánh phản khán Níp Bàn thì Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm hữu tứ 
và tầm bằng Cảnh duyên. 

-_ Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã... vật (vaffhu)... quán ngộ uân 
vô tầm vô tứ và tứ (wicãra) băng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. 

-  Uấn vô tầm vô tứ và tứ mở mối cho tầm sanh ra. 


140. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: 
Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tâm hữu tứ và tứ băng Cảnh duyên. 


141. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 

Cảnh duyên: 

-_ Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả rồi phản khán quả do đó khai 
đoan uân hữu tầm hữu tứ và tầm (vizakka) phát sanh. 

-_ Chư Thánh phản khán Níp Bàn nên Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gotrabhii). 
dã tịnh (vodanđ) và tầm, Đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, quả hữu tầm hữu tứ và tầm, 
khán môn và tầm bằng Cảnh duyên. 

- Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã do đó mở mối cho uẫn hữu tầm 
hữu tứ và tầm sanh ra. Nhĩ... xúc... vật... quán ngộ uân vô tầm vô tứ và tứ (wicãra) 
bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã do đó mở mối cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh ra. 


142. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
băng Cảnh duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ và tứ mở môi cho uân hữu tâm hữu tứ sanh ra. 


143. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ và tứ mở môi cho tâm sanh ra. 


144. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên: 
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145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


- Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, Tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông băng Cảnh duyên. 
-  Uân vô tâm hữu tứ và tứ mở môi cho uân vô tâm vô tứ sanh ra. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ băng Cảnh duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ và tứ khai đoan cho uân hữu tâm hữu tứ và tâm sanh ra. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ và tâm mở môi cho uân hữu tâm hữu tứ sanh ra. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ và tâm mở môi cho tâm sanh ra. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 

Cảnh duyên: 

- Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, Tuỳ 
nghiệp thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

- Uần hữu tầm hữu tứ và tầm khai đoan cho uấn vô tầm vô tứ sanh ra. 


Chư pháp hữu tâm hữu tứ và vô tâm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tâm hữu tứ và vô 
tâm hữu tứ băng Cảnh duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ và tâm mở môi cho uân hữu tâm hữu tứ và tâm sanh ra. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-- Trưởng cảnh (Arammanadhipafi) như; sau khi bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới rôi nặng chấp về đó mới phản khán; nặng vê phước thiện đã làm 
chứa đề trước kia rồi nhớ lại. xuất thiền hữu tầm hữu tứ,... đạo.... quả rồi nặng về 
quả rồi mới phản khán. 

-_ Nặng về uẫn hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới làm 
cho ái phát, tà kiến sanh. 

-_ Trưởng đồng sanh (Sahaj/arãdhipatri) như: Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 
uẩn tương ưng bằng Trưởng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như; sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng chấp về đó mới phản khán lại, do nặng chấp đó làm cho tầm phát sanh. 

-_ Nặng về thiện đã làm chứa để rồi nhớ lại: Xuất thiền hữu tâm hữu tứ, xuất đạo... 
xuất quả... Năng về :. quả rồi mới phản khán do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 

-_ Nặng vê uân hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới làm 
cho tầm phát sanh. 
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- Trưởng đồng sanh (Sahaj/aiãädhipafi) như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 

tầm bằng Trưởng duyên. 
15. 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 
153. 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
154. 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
155. 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 

Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như; sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới 
nặng chấp làm cho nhớ lại; do nặng đó rồi uân hữu tầm hữu tứ và tâm phát sanh. 

- Nặng về thiện đã làm chứa để rồi phản khán: Xuất thiền hữu tầm hữu tứ, đạo... 
quả... Nặng về quả rồi mới phản khán do nặng đó mới làm cho uẫn hữu tầm hữu tứ 
và tầm phát sanh. 

- Nặng về uân hữu tầm hữu tứ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho 
uân hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và 
tầm bằng Trưởng duyên. 

156. 

Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như Trưởng hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng với 
tầm và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
157, 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ 

bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả... Nặng về quả rồi mới phản 
khán, do nặng đó mới làm cho và tầm phát sanh. 

Nặng về uân vô tầm hữu tứ và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó mới 
làm cho tầm phát sanh. 

-_ Trưởng đồng sanh như Trưởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

158. 

Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như xuất thiền vô tầm hữu tứ, đạo... quả; nặng vê quả rôi mới phản 
khán, do nặng đó mới làm cho uân hữu tầm hữu tứ phát sanh. 
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- Nặng về uấn vô tầm hữu tứ vả tầm rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng chấp đó mới 
làm cho ái phát, tà kiến sanh. 
159. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh: Như Trưởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm 
sanh bằng Trưởng duyên. 
160. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng với tứ 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
161. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Trưởng duyên: 
-_ Trưởng cảnh như xuất thiền vô tâm hữu tứ,... đạo... quả; nặng về quả rồi mới phản 
khán. Do nặng đó mới làm cho uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 
- Nặng về uấn vô tầm hữu tứ và tầm rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm 
cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 
16. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả vô tầm vô tứ và tứ bằng Trưởng 
duyên. 
-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô tầm vô tứ làm duyên cho uân tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
163. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 
+ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả... Nặng về 
quả rồi mới phản khán, do nặng đó làm cho uân hữu tầm hữu tứ phát sanh. 
-_ Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán, nên Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (goírabi), dũ tịnh (vodan4) và đạo quả hữu tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên. 
- Năng vê nhãn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho ái sanh, tà 
kiến phát. 
-_ Nặng về nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thỉnh, khí, vị, Xúc, vật và uẫn vô tầm vô tứ và tứ 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng chấp đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 
164. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 
+ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... xuất quả... Nặng về 
quả rồi mới phản khán, do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 
-_ Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán thì Níp Bàn làm duyên cho đạo quả 
vô tầm hữu tứ và tầm băng Trưởng duyên. 
-_ Nặng về nhãn.... Vật... ; Tặng về uân vô tầm vô tứ và tứ rồi mới thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó làm cho tầm phát sanh. 
165. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Trưởng duyên: 
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Trưởng cảnh như Níp Bàn làm duyên cho đạo quả vô tầm hữu tứ và tầm băng 
Trưởng duyên. 


166. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Trưởng 
duyên: 
+ Trưởng cảnh như chư Thánh xuất thiền vô tầm vô tứ... đạo... Quả, nặng về quả rồi 
phản khán, do nặng chấp đó làm cho uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 
-_ Chư Thánh nặng về Níp Bàn rồi phản khán thì Níp Bàn làm duyên cho chuyển 
tộc (gofrabhi), đũ tịnh (wodan3) và tầm; 
- - Đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, quả hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Trưởng duyên. 
-- Nặng về nhãn... tóm tắt,... Vật, nặng về uân vô tầm vô tứ và tứ rồi mới thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó mới làm cho uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh ra. 


167. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng về uẫn vô tầm hữu tứ và tứ rồi làm cho uẫn hữu tầm hữu tứ 
phát sanh. 


168. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng vê uân vô tâm hữu tứ và tứ rôi làm duyên cho tâm phát 
sanh. 


169. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như nặng về uẫn vô tầm hữu tứ và tứ rồi làm duyên cho uân hữu tằm 
hữu tứ và tầm phát sanh. 


170. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như nặng về uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẫn hữu tầm 
hữu tứ phát sanh. 


171. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như nặng về uân hữu tâm hữu tứ và tâm làm duyên cho tâm phát sanh. 


172. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm hữu tứ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như nặng về uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm rồi làm duyên cho uân hữu 
tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 


173. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

-_ Tâm thuận thứ làm duyên cho chuyên tộc, tâm thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh ; 
tâm chuyền tộc làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ. 
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174. 


175. 


176. 


Tâm dũ tịnh làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ, tâm đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên 
cho tâm quả hữu tầm hữu tứ; tâm quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm quả hữu 
tầm hữu tứ, tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên (Anantarapaccayo). 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 


Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

Tâm tử (curi) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapaficifta) vô tầm vô tứ. 
Uần hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) vô tầm hữu tứ và tầm. 
Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ. 

Tâm chuyên tộc (gørabhữ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ. 

Tâm dũ tịnh (yođanä) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ. 

Tâm thuận thứ (ziorna) làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tầm bằng 
Vô gián duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng Vô gián duyên: 


Khán môn (ava//an4) làm duyên cho ngũ thức (nang) bằng Vô gián duyên. 

Tâm tử hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upaparricitia) vô tầm vô tứ và tứ 
(vicãära) bằng Vô gián duyên. 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) vô tầm vô tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý nhị thiền làm duyên cho nhị thiền và tứ bằng Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý (parikamna) tam thiền,... tâm chỉnh lý tứ thiền... tâm chỉnh lý Không 
vô biên xứ... tâm chỉnh lý Thức vô biên xứ... tâm chỉnh lý Vô sở hữu xứ... tâm 
chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ... tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý thiên 
nhĩ... tâm chỉnh lý thần thông... tâm chỉnh lý tha tâm thông,... tâm chỉnh lý túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông... 

Tâm chuyền tộc (gø#abhữ) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

Tâm dũ tịnh (yođanä) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 
Tâm thuận thứ (amøma) làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm vô tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô gián 
duyên: 


Tâm tử hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upaparricitra) vô tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên. 

Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (ww/#/hãna) vô tầm hữu tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 

Tâm chuyên tộc (go#abhữ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ; tâm đã tịnh 
(vodan3) làm duyên cho đạo vô tầm và tứ; tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho 
quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 
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177. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên: 


178. 


Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước, làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (zzioma) làm duyên cho tâm chuyền tộc (go#abhữ) và tầm; tâm 
thuận thứ làm duyên cho tâm đũ tịnh (»ođanä) và tầm; tâm chuyển tộc (go#rabhi) 
làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm đũ tịnh (vođdanđ) làm duyên cho đạo 
hữu tầm hữu tứ và tầm; đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và 
tầm; quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm thuận thứ 
(anuloma) làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián 
duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng Vô gián duyên: 


179. 


Tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

Uẩn vô tầm hữu tứ sanh trước trước, làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

Đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ; quả vô tầm hữu tứ làm duyên 
cho quả vô tầm hữu tứ băng Vô gián duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 


180. 


Tầm sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

Tâm tử (cz¡) vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh („papafri) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm khán môn (Zvajjan4) 
bằng Vô gián duyên. 

Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) hữu tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 


181. 


Uấn vô tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

Tâm tử vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh (upaparricitia) vô tầm vô tử 
và tứ bằng Vô gián duyên. 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) vô tầm vô tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô 
gián duyên: 


182. 


Uẩn vô tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

Đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ; quả vô tầm hữu tứ làm 
duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 
gián duyên: 
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-_ Tầm (vi/akka) sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 
-_ Tâm tử vô tầm hữu tứ làm duyên cho tâm sanh (upapaficita) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 
-_ Tâm hộ kiếp (bhavanga) vô tầm hữu tứ làm duyên cho khán môn (Zwzj/ana) và tầm 
bằng Vô gián duyên. 
-_ Uấn vô tâm hữu tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) hữu tầm hữu tứ và tầm 
bằng Vô gián duyên. 
183. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên. 
- _ Tứ (icãra) sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
-_ Uấn vô tầm vô tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm vô tứ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 
- Đạo vô tầm vô tứ làm duyên cho quả vô tầm vô tứ; quả vô tầm vô tứ làm duyên cho 
quả vô tầm vô tứ bằng Vô gián duyên. 
-_ Khi xuất thiền diệt Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 
184. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 
Tâm tử (cuzi) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapafficia) hữu tầm 
hữu tứ bằng Vô gián duyên. 
- Tâm hộ kiếp (»avaäga) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm khán môn 
(ãvajjana) bằng Vô gián duyên. 
-_ Uấn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (w/hãna) hữu tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên. 
-_ Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu 
tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 
185. 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên: 
-_ Tứ @wicãra) sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 
- _ Tâm tử (cwi) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upaparricirta) vô tầm hữu 
tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 
-  Uấn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) vô tầm hữu tứ và tầm 
bằng Vô gián duyên. 
-_ Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 
186. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Vô 
gián duyên: 
- Tâm tử (cu) vô tâm vô tứ làm duyên cho tâm sanh (upaparficifia) vô tâm hữu tứ và 


tứ bằng Vô gián duyên. 

Uẩn vô tầm vô tứ làm duyên cho quả sơ khởi (//hãna) vô tầm hữu tứ và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền vô 
tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 
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187. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Vô 

gián duyên: 

-_ Tâm tử (cuii) vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapafricita) hữu tầm 
hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho khán môn và tầm bằng Vô gián 
duyên. 

-_ Uấn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (w//hãna) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 

-_ Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền hữu 
tầm hữu tứ và tầm bằng Vô gián duyên. 


188. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô 

gián duyên: 

-_ Tâm tử (cui) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (wpapzrri) hữu tầm hữu 
tứ bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm khán môn bằng Vô gián 
duyên. 

-  Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 


189. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Vô 

gián duyên: 

-_ Uấn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Đạo vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

- Quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 


190. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô 

gián duyên: 

-_ Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

-_ Tâm tử vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapafri) vô tầm vô tứ bằng 
Vô gián duyên. 

-_ Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (/hãna) vô tầm vô tứ bằng 
Vô gián duyên. 


191. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Vô gián duyên: 

-_ Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uấn vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- Đạo vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

- Quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 


192. 
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1943. 


194. 


195. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ băng Vô gián duyên: 


Tâm tử vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho tâm sanh (upapaii) hữu tầm hữu tứ và 
tầm bằng Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp (bhavaäga) vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho khán môn (ãvaj/an4) 
và tầm bằng Vô gián duyên. 

Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên: 


Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ 
sanh sau sau băng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho chuyền tộc (gotrabhu); tâm thuận 
thứ và tâm làm duyên cho dũ tịnh (zođan4); tâm chuyên tộc và tầm làm duyên cho 
đạo hữu tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ; đạo 
hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả hữu tâm hữu tứ; quả hữu tầm hữu tứ và 
tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả 
nhập thiền hữu tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Vô gián duyên: 


Uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

Tâm tử (c„zi) hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh (upapafficira) vô tầm 
hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (0⁄//hãna) hữu tầm hữu tứ 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô 
tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 

Tâm chuyền tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm đũ tịnh và tầm làm 
duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả nhập thiền 
vô tầm hữu tứ bằng Vô gián duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Vô 
gián duyên: 


Khán môn (4y4/jana) và tầm làm cho ngũ thức (vi7nawa) băng Vô gián duyên. 

Tâm tử hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô 
gián duyên. 

Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô 
gián duyên. 

Tâm chỉnh lý (parikamưna) của nhị thiền và tầm làm duyên cho nhị thiền và tứ bằng 
Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý của tam thiền và tầm; tâm chỉnh lý của tứ thiền và tầm; tâm chỉnh lý 
của thiền Không vô biên xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiền Thức vô biên xứ và tầm; 
tâm chỉnh lý của thiền Vô sở hữu xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiền Phi tưởng phi 
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196. 


phi tưởng xứ và tầm; tâm chỉnh lý của thiên nhãn và tầm; tâm chỉnh lý của thiên nhĩ 
và tầm; tâm chỉnh lý của thần thông và tầm; tâm chỉnh lý của tha tâm thông và 
tầm... túc mạng thông.... tùy nghiệp thông.... tâm chỉnh lý của vị lai thông và tầm; 
tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ; tâm dũ tịnh và tầm 
làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ; tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả 
nhập thiền vô tầm vô tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tâm vô tứ băng Vô gián duyên: 


197. 


Tâm tử hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho tâm sanh („paparri) vô tầm hữu tứ và 
tứ bằng Vô gián duyên. 

Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả sơ khởi (vu/hãna) vô tầm hữu tứ và 
tứ bằng Vô gián duyên. 

Tâm chỉnh lý thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô tầm hữu tứ và tứ 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm chuyển tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián 
duyên. 

Tâm dũ tịnh (»ođanä3;) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ; tâm thuận thứ 
và tầm làm duyên cho quả nhập thiền vô tầm hữu tứ và tứ bằng Vô gián duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tâm hữu tứ băng Vô gián duyên: 


198. 


Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và 
tầm sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm chuyên tộc (goirabhữ) và tầm; tâm thuận 
thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho tâm đũ tịnh (wodan3) và tầm; tâm chuyên tộc 
và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm đũ tịnh (wodan3) và tầm làm 
duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm băng Vô gián duyên. 

Đạo hữu tầm hữu tứ và tằm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm. 

Quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho quả hữu tầm hữu tứ và tầm. 

Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho quả nhập thiền hữu tầm hữu tứ và tầm bằng 
Vô gián duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Liên tiếp duyên: 


199. 


Liên tiếp duyên cũng như vô Gián duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 


200. 


1 uâẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uân bằng Đồng sanh duyên. 3 uân làm duyên 
cho 1 uấn bằng Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn băng Đồng sanh 
duyên. 

Sát-na tục sinh: l uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn, 2 uân làm duyên cho 2 
uân. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 


201. 


Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 
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202. 


203. 


204. 


205. 


206. 


207. 


208. 


209. 


210. 


Uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, sát- 
na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng 

sanh duyên: 

- _ 1 uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uấn làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
Uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh 
duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Đồng sanh duyên: 

- 1 uân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uấn và tầm bằng Đồng sanh duyên. 2 uẫn 
làm duyên cho 2 uân và tầm bằng Đồng sanh duyên. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 
1 uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn với tầm và sắc tâm (ciasatthäna) bằng 
Đồng sanh duyên. 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn với tầm và sắc tâm. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 
I uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân băng Đông sanh duyên, 2 uân làm duyên 
cho 2 uân. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tâm hữu tứ băng Đồng sanh duyên: 
Tâm làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Đông sanh duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đông sanh duyên: 
Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 
Tầm làm duyên cho sắc tâm. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
Tầm (wiakka) làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh: tầm... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
1 uẫn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn với tứ và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 2 uấn làm duyên cho 2 uẫn với tứ và sắc nương tâm sanh. Sát-na tục 
sinh... 
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211. 


212. 


213. 


214. 


215. 


216. 


217. 


218. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- l uẫn vô tâm vô tứ làm duyên cho 3 uấn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 2 uân làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 

-_ Tứ (icãra) làm duyên cho sắc nương tâm sanh. Sát-na tục sinh: I uân vô tầm vô tứ 
làm duyên cho 3 uẫn và sắc tục sinh; 2 uân vô tầm hữu tứ làm duyên cho 2 uân và 
sắc tục sinh; tứ làm duyên cho sắc tục sinh; uân làm duyên cho vật; vật làm duyên 
cho uân; tứ làm duyên cho vật; vật làm duyên cho tứ; I đại sung nahabhzữ¡ia) làm 
duyên cho 3 đại sung. Đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh; sắc tục sinh 
thuộc sắc y sinh, sắc ngoại (bãhirarñpa).... sắc vật thực,... sắc âm đương... 

- 1 sắc đại sung cõi Vô tưởng (asannasafia)... sắc đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh thuộc sắc y sinh bằng Đồng sanh duyên (Sahaj/ãfapaccay4). 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: Vật (ya/fhu) làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Đông sanh 
duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 

- _ Tứ (@icãra) làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (wicãra) làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: Vật (wafhu) làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho tầm bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh 

duyên: 

-_ Tứ (@icãra) làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ sắc tục sinh. 

- _ Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tứ bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Đông sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ và tâm băng Đông sanh 
duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uân bằng Đồng sanh 
duyên, 2 uẫn và vật làm duyên cho 2 uấn bằng Đồng sanh duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Đông sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ và vật làm duyên cho tâm băng Đông sanh 
duyên. 
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Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
- Uẩn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh. 
219. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: I uân hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tầm, 2 uẫn và 
vật làm duyên cho 2 uẫn và tầm bằng Đồng sanh duyên. 
220. 
Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: Tầm và vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ bằng Đồng sanh 
duyên. 
221. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Đồng sanh duyên: 
-_ I uấn hữu tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn, 2 uẫn và tứ làm duyên cho 2 uân 
bằng Đồng sanh duyên. 
- Sát-na tục sinh: I uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn, 2 uân và tứ làm 
duyên cho 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uấn băng Đồng sanh 
duyên. 
222. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đồng 
sanh duyên: 
-  Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 
- Uấn vô tầm hữu tứ và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
- Tầm và sắc đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
- - Sát-na tục sinh: Uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh. 
-_ Sát-na tục sinh: Uân vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho làm duyên cho sắc 
tục sinh. 
-_ Sát-na tục sinh: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh. 
- - Sát-na tục sinh: Uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Đồng sanh duyên. 
223. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

-_ I uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên, 3 uân và tứ làm duyên cho I uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uân và tứ làm duyên cho 2 uân và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc tục sinh bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uần... 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tứ bằng Đồng 
sanh duyên; 2 uẫn vả vật làm duyên cho 2 uân và tứ bằng Đồng sanh duyên. 
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224. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
1 uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uân bằng Đồng sanh duyên, 2 uẫn và 
tầm làm duyên cho 2 uấn bằng Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 


225. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đồng sanh duyên: 
Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. Sát-na tục sinh... 


226. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 
1 uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẫn và tầm làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh... 


221. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Đồng sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: I uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng 
Đồng sanh duyên, 2 uẫn và tầm và vật làm duyên cho 2 uấn bằng Đồng sanh duyên 


228. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 

vô tứ bằng Đồng sanh duyên: 

-_ Uẩn hữu tâm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. 

- _ Sát-na tục sinh: Uẩn hữu tầm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Đồng sanh duyên. 


229. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 
1 uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uấẫn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh: I 
uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 2 uân làm duyên 
cho 2 uẫn bằng Hỗ tương duyên. 


230. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho tâm băng Hồ tương duyên. Sát-na tục sinh... 


231. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho vật băng Hồ tương duyên. 


232. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
Sát-na tục sinh: I uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn và vật bằng Hỗ tương 
duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uấn và vật bằng Hỗ tương duyên. 


233. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
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234. 


235. 


236. 


237. 


238. 


239. 


240. 


241. 


Sát-na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và vật bằng Hỗ tương 
duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Hỗ tương duyên: 
1 uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn và tầm bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn làm 
duyên cho 2 uẫn và tầm bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh: 1 uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn và tầm và vật bằng Hỗ 
tương duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uân và tầm và vật bằng Hỗ tương duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương 
duyên: 
1 uân vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn làm duyên 
cho 2 uẫn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 
Tâm làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Hồ tương duyên,... Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 

-  Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ (vicãra) bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Sát na tục sinh: Uẩn vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và vật bằng Hỗ tương duyên. 
-_ Sát na tục sinh: Tầm làm duyên cho vật (vz/h) bằng Hỗ tương duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
Sát na tục sinh: Tầm (wửakka) làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và vật bằng Hỗ 
tương duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương 

duyên: 

- 1 uân vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uân và tứ (wicãra) băng Hỗ tương duyên, 2 
uân làm duyên cho 2 uẫn và tứ bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát na tục sinh: I uân vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn và tứ và vật bằng Hỗ 
tương duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uân vả tứ và vật bằng Hỗ tương duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 

- 1 uấn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn làm duyên 
cho 2 uân bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát na tục sinh: I uẫn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uân và vật bằng Hỗ tương 
duyên; 2 uân làm duyên cho 2 uẫn và vật bằng Hỗ tương duyên; uẫn làm duyên cho 
vật, vật làm duyên cho uân; tứ làm duyên cho vật, vật làm duyên cho tứ; I đại sung 
làm duyên cho 3 đại sung thuộc sắc ngOại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... | đại 
sung cõi Vô tưởng... 
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242. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng Hỗ tương duyên: 
Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Hồ tương duyên. 


243. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 

- _ Tứ (@icãra) làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ (wicãr) làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương 
duyên. 

- Sát na tục sinh: Vật (yzhu) làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương 
duyên. 

-_ Sát na tục sinh: Vật (va) làm duyên cho tầm (viakka) bằng Hỗ tương duyên. 


244. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 

-_ Sát na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và vật bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tứ bằng Hỗ tương duyên. 


245. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
Sát na tục sinh: Vật làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ và tâm băng Hồ tương 
duyên. 


246. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tâm hữu tứ bằng 
Hỗ tương duyên: 
Sát na tục sinh: 1 uân hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uần, 2 uân và vật làm 
duyên cho 2 uấn bằng Hỗ tương duyên. 


247. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
Sát na tục sinh: Uân hữu tâm hữu tứ và vật làm duyên cho tâm băng Hồ tương 
duyên. 


248. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 
Sát na tục sinh: 1 uân hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uân và tầm (vi/akka) 
băng Hỗ tương duyên, 2 uấn và vật làm duyên cho 2 uân và tầm bằng Hỗ tương 
duyên. 


249. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng Hỗ 
tương duyên: 
Sát na tục sinh: Tâm và vật làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Hỗ tương 
duyên. 


250. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hỗ 

tương duyên: 

- 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ (wicãra) làm duyên cho 3 uấẫn bằng Hỗ tương duyên, 2 
uẫn và tứ (vicãra) làm duyên cho 2 uân bằng Hỗ tương duyên. 
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251. 


252. 


253. 


254. 


255. 


256. 


257. 


258. 


-_ Sát-na tục sinh: l uân vô tâm hữu tứ với tứ và vật làm duyên cho 3 uân, 2 uân với tứ 
và vật làm duyên cho 2 uân băng Hồ tương duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ 

tương duyên: 

-_ Sát-na tục sinh: Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho vật (vaffthu) bằng Hỗ tương 
duyên. 

-- Sát-na tục sinh: Uân vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ (vicãra) bằng Hỗ tương 
duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 

- Sát-na tục sinh: I uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân và vật bằng Hỗ 
tương duyên; 2 uẩn và tứ (wicãra) làm duyên cho 2 uẫn và vật bằng Hỗ tương 
duyên. 

- Sát-na tục sinh: I uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tứ bằng Hỗ 
tương duyên; 2 uẫn và vật làm duyên cho 2 uấn và tứ bằng Hỗ tương duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 

Hỗ tương duyên: 

- _ 1 uân hữu tâm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên, 2 uẫn và 
tầm làm duyên cho 2 uẫn bằng Hỗ tương duyên. 

-_ Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hỗ 
tương duyên: 
Sát-na tục sinh: Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm (viakka) làm duyên cho vật (waffhu) 
bằng Hỗ tương duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Hỗ tương duyên: 

Sát-na tục sinh: 1 uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẫn và vật bằng Hỗ 
tương duyên, 2 uẫn và tầm làm duyên cho 2 uân và vật bằng Hỗ tương duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh: 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ 
tương duyên, 2 uâẫn và tầm và vật làm duyên cho 2 uân bằng Hỗ tương duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 

l uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân, tóm tắt... có 7 câu. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên.... tóm tắt... 
có 5 câu. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên: 
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- _ l uẫn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 
uẫn làm duyên cho 2 uân và sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên 
(missayapaccayo), tứ (vicara) làm duyên sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: ] uân vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uân và sắc tục sinh bằng Y chỉ 
duyên, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn,... tóm tắt... 

- ... L đại sung cõi Vô tưởng...; nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uân vô tầm vô tứ và tứ bằng Y chỉ duyên. 


259. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 
Vật (vaïihu) làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: 
Vật... 


260. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên: 

-_ Tứ @¡icara) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ bằng Y chỉ duyên. Vật làm duyên cho 
uân vô tầm hữu tứ và tầm băng Y chỉ duyên. 

-- Sát-na tục sinh:... tóm tắt... 


261. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Y chỉ 

duyên: 

- Tứ (@wicãra) làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh; vật làm 
duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Y chỉ duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Tứ (vicärq)... 


262. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

-_ Vật (vafhu) làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Y chỉ duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Vật... 


263. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 
1 uân hữu tâm hữu tứ và vật (vz/£hu) làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên. 


Nên trình bày bình nhựt (pavafri) và tục sinh (0aƒisandhi). 


264. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 

- . Uấn hữu tầm hữu tứ và vật (va/rhu) làm duyên cho tầm (vi/akka). 

-_ Sát-na tục sinh... 


265. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y 
chỉ duyên: 
Uấn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. Sát-na tục sinh... 


266. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ băng Y chỉ duyên: 
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1 uấn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tầm bằng Y chỉ duyên. Sát-na 
tục sinh... 
267. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
bằng Y chỉ duyên: 
Tầm và vật (varrhu) làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ. Sát-na tục sinh... 
268. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Y 
chỉ duyên: 
1 uân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân, 1 uân vô tầm hữu tứ và vật làm 
duyên cho 3 uẫn. Sát-na tục sinh... 
269. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ 
duyên: 
- . Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 
-  Uấn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
- Tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
- Uấn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ (6icãra) bằng Y chỉ duyên 
(upanissayapaccayo). 
- Tục sinh (a/isandh¡) có 4 câu... 
270. 
Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên: 
- luân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uấn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ 
duyên. 2 uẩn và tứ làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên; I 
uân vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uấn và tứ; 2 uân và vật làm duyên cho 2 
uẩn và tứ bằng Y chỉ duyên. 
-_ Sát-na tục sinh... 
271. 
+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ... 
.. Cho pháp vô tầm vô tứ... 
+... Cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ... có 3 câu. 
272. 
+ Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tằm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ... 
+... Pháp vô tầm vô tứ bằng Y chỉ duyên. 
Nên phân rộng 2 phân. 
273. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận Y (upanissaya) như: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh có thê bồ thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới làm cho thiền hữu tầm hữu tứ sanh; pháp 
quán sanh ra, đạo,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương giới hữu tầm hữu tứ,... đa văn, xả thí, trí, ái, ưu, sỉ, ngã mạn, tả kiến... nương 
hy vọng mạnh có thê bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới làm cho 
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274. 


275. 


276. 


2717. 


278. 


279. 


thiền hữu tầm hữu tứ sanh ra, pháp quán sanh ra, đạo... nhập thiền,... sát sanh, phá 
hòa hợp Tăng... 

-_ Đức tin hữu tầm hữu tứ... giới, đa văn, xả thí, trí, ái, ưu, sỉ, ngã mạn, tà kiến... cho 
đến hy vọng làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, giới, đa văn, xả thí, trí, ái, ưu, 
si, ngã mạn, tà kiến mong mỏi bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tằm 
hữu tứ phát sanh, đạo,... nhập thiền. 

-- Giới hữu tầm hữu tứ,... tóm tắt,... nương hy vọng mạnh làm cho thiền vô tầm hữu tứ 
sanh ra, nương đạo mạnh... nhập thiên. 

-_ Nương đức tin hữu tầm hữu tứ,... mong mỏi làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, 
giới, đa văn, xả thí, trí và tầm bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu tâm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tằm 
vô tứ phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới hữu tầm hữu tứ,... nương hy vọng mang làm duyên cho thiền vô tầm vô 
tứ phát sanh, đạo,... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Đức tin hữu tầm hữu tứ.... tóm tắt... hy vọng làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì 
giới, đa văn, xả thí, trí và tứ luôn cả thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Đức tin hữu tầm hữu tứ,... hy vọng làm duyên cho đức tin vô tầm 
hữu tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ (wicãra) bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Đức tin hữu tầm hữu tứ,... hy vọng làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ, hy vọng và tầm bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 

y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ phát sanh,... đạo,... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương trì giới vô tầm hữu tứ... đa văn, xả thí, trí... tằm mạnh làm duyên cho thiền 
vô tầm hữu tứ phát sanh; đạo... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương đức tin vô tầm hữu tứ... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm làm cho đức tin vô 
tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 
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280. 


281. 


282. 


283. 


284. 


-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới làm duyên cho thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh; quán 
ngộ.... đạo,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn; chấp tà kiến... 

-_ Nương trì giới vô tầm hữu tứ, đa văn, xả thí, trí và tầm mạnh có thê bố thí nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh, pháp quán 
(vipassanä) phát sanh, đạo phát sanh, nhập thiền phát sanh cho đến làm việc sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng... 

-_ Đức tin vô tầm hữu tứ... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ vả vọng dục bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y duyên, Vô gián cận 

y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh có thê làm cho thiền vô tầm 
vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới (s14) vô tầm hữu tứ đa văn, xả thí, trí... tầm mạnh có thể làm cho thiền 
vô tầm vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tâm hữu tứ mạnh giới, đa văn, xả thí, trí và tằm làm duyên cho 
đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ luôn đến thân lạc thân khổ 
bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng Cận 
y duyên, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuân cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh.... giới, đa văn, xả thí, trí... và 
tầm có thê làm cho đức tin vô tầm hữu tứ trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ phát sanh 
bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh... giới, đa văn, xả thí, trí... và 
tầm làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, hy vọng và tầm bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng Cận y duyên có Cảnh cận y, 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô tằm vô tứ mạnh, có thể làm thiền vô tầm vô tứ 
phát sanh, đạo... thông... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới vô tầm vô tứ.... đa văn, xả thí, trí, tứ, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực, chỗ ở mạnh có thể làm cho thiền vô tầm vô tứ phát sanh, đạo... thông... nhập 
thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí, tứ, thân lạc, thân khổ, âm 
dương, vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, giới, đa văn, xả 
thí, trí, tứ, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô giản cận y và Thuân cận y: 
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-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh, pháp quán (i2assan4), 
đạo... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương giới (s14) vô tầm vô tứ mạnh có thê đa văn, xả, trí, tứ, thân lạc, thân khổ,... 
âm dương,... vật thực... 

-_ Nương chỗ ở (senãsana) mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới làm cho thiền hữu tầm hữu tứ phát sanh; pháp quán (wi›assang)..., đạo..., nhập 
thiền phát sanh, phá hòa hợp Tăng... 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ, tóm tắt,... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin hữu tầm 
hữu tứ, trì giới,... vọng dục bằng Cận y duyên. 


285. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 

y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh có thể làm cho thiền vô tầm hữu tứ 
phát sanh, pháp quán... đạo..., nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới vô tầm vô tứ,... chỗ ở mạnh có thê làm cho thiền vô tầm hữu tứ phát 
sanh, pháp quán... đạo..., nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin vô tầm vô tứ mạnh... chỗ ở làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì 
giới, đa văn, xả thí (caga), trí, và tầm (vữakka) bằng Cận y duyên. 


286. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm vô tứ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin vô 
tầm hữu tứ, giới, văn, xả, trí và tứ bằng Cận y duyên. 


287. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuân cận y: Nương đức tin vô tâm vô tứ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin hữu 
tầm hữu tứ, giới, vọng dục... và tầm bằng Cận y duyên. 


288. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ... đa văn, xả, trí... và tứ mạnh làm duyên 
cho đức tin hữu tầm hữu tứ... trí bằng Cận y duyên. 


289. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh...trì giới, đa văn, xả, trí... và tứ 
(vicara) làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tầm 
bằng Cận y duyên. 


290. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ luôn thân lạc, thân khổ 
bằng Cận y duyên. 


291. 
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292. 


293. 


294. 


295. 


296. 


297. 


298. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ bằng Cận y duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp hữu tầm hữu tứ 

và vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin vô tầm hữu tứ,... trì giới, đa văn, xả thí, trí và tứ làm 
duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ, đa văn, xả thí, trí, ái, ưu, sỉ, ngã mạn; tả kiến, 
vọng dục vả tầm (viakka) bằng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ.... giới, đa văn, xả, trí, ái, ưu, sỉ, ngã 
mạn, tà kiến, vọng dục,... và tầm làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu tứ,... trì ĐIỚI, 
vọng dục bằng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Có hưởng duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh,... trì giới... vọng dục,... và tầm 
làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí vả tầm bằng Cận y 
duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuân cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí... vọng 
dục và tầm làm duyên cho đức tin vô tầm vô tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ cho đến 
thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và 
vô tâm vô tứ băng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí... vọng 
dục... và tầm làm duyên cho đức tin vô tầm hữu tứ, trì giới, đa văn, xả, trí và tứ 
bằng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 

và vô tầm hữu tứ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y: Nương đức tin hữu tầm hữu tứ mạnh.... trì giới, đa văn, xả, trí, áI, ưu, 
S1, ngã mạn, tà kiến, vọng dục và tầm (yiakka) làm duyên cho đức tin hữu tầm hữu 
tứ... vọng dục và tầm băng Cận y duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 

tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 
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-_ Vật Tiền sanh: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; 
vật làm duyên cho uân vô tâm vô tứ và tứ băng Tiên sanh duyên. 


299. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 

tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh (Ârammanapurợjãia) như: Quán ngộ nhãn bằng lỗi vô thường, khổ 
não, vô ngã... quán ngộ xúc... vật (wafhu) bằng lối vô thường khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

-_ Vật Tiền sanh (Vathupurejãia) như: Vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ bằng 
Tiền sanh duyên. 


300. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 

tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như quán ngộ nhãn băng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh,... tóm tắt,... quán ngộ vật (wz//hu) bằng 
lối vô thường khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tầm phát 
sanh. 

- Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tầm bằng Tiền sanh 
duyên. 


301. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Tiền 
sanh duyên: 
Vật tiên sanh như: Vật làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ và tứ băng Tiên sanh 
duyên. 


302. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 

Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. 

-_ Quán ngộ nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc... vật băng lối vô thường khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh ra. 

-_ Vật Tiền sanh: Như vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Tiền sanh 
duyên. 


303. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho thân ây sanh trước băng Hậu 
sanh duyên. 


304. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uân vô tâm hữu tứ và tâm làm duyên cho thân ây sanh trước băng 
Hậu sanh duyên. 


305. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh: Uân vô tâm vô tứ và tứ làm duyên cho thân ây sanh trước băng Hậu sanh 
duyên. 


306. 
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307. 


308. 


309. 


310. 


311. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hậu 
sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và tứ (icãra) làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hậu sanh duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước băng 
Hậu sanh duyên. 


_. hữu tâm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng Có hưởng duyên: 
Uẩn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ sanh sau 
sau bằng Cô hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyền tộc (gofrabhiu) 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho dũ tịnh (vodan4). 

- Tâm chuyển tộc (go#abhữ) làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ, tâm dũ tịnh 
(vodan3) làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp hữu tâm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng Cô hưởng duyên: 

- Uấn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 

- Tâm chỉnh lý (parikama) của thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ băng Cố ' hưởng duyên. 

- Tâm chuyển tộc (go#rabhi) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng Cố hưởng 
duyên. 

- _ Tâm dũ tịnh (wodan3;) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cố hưởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý (parikama) của nhị thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cố hưởng 
duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý (parikama) tam thiền làm duyên cho tam thiền, 

- _ Tâm chỉnh lý (parikama) tứ thiền làm duyên cho tứ thiền, 

- Tâm chỉnh lý (parikama) Không vô biên xứ làm duyên cho Không vô biên xứ. 

- Tâm chỉnh lý (parikama) Thức vô biên làm duyên cho Thức vô biên xứ. 

- _ Tâm chỉnh lý (parikama) Vô sở hữu xứ làm duyên cho Vô sở hữu xứ. 

-_ Tâm chỉnh lý (parikama) Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, 

- Tâm chỉnh lý (parikama) thiên nhãn làm duyên cho thiên nhãn, tâm chỉnh lý 
(parikama) thiên nhĩ làm duyên cho thiên nhĩ,... thần thông.... tha tâm thông.... tâm 
chỉnh lý (parikama) túc mạng thông làm duyên cho túc mạng thông,... tùy nghiệp 
thông,... tâm chỉnh lý (parikama) vị lai thông... 

- _ Tâm chuyền tộc làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ (vicar4); 

- _ Tâm đũ tịnh (wodan3) làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Có 
hưởng duyên: 
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-_ Tâm chỉnh lý (parikama) của thiền vô tằm hữu tứ làm duyên cho thiền vô tầm hữu 
tứ và tứ bằng Có hưởng duyên. 

- _ Tâm chuyền tộc (go#abhữ) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ (wicãra), tâm đũ 
tịnh (wođanä;) làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng Có hưởng duyên. 


312. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 

Có hưởng duyên: 

-_ Uấn hữu tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uâẫn hữu tầm hữu tứ và tầm 
sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm chuyên tộc (gofrabhữ) và tầm; tâm 
thuận thứ làm duyên cho tâm đã tịnh (wodanđ;) và tầm; tâm chuyên tộc làm duyên 
cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm; tâm dũ tịnh (vodanđ) làm duyên cho tâm đạo hữu 
tầm hữu tứ và tầm băng Cô hưởng duyên. 


313. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cố hưởng duyên: 

-_ Tầm (viakka) sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng Cố hưởng 
duyên. 

- Uấn vô tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 


314. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cố hưởng duyên: 
Tầm sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 


315. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cố hưởng duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ (1/cara) sanh sau sau băng 
Cô hưởng duyên. 


316. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cố 
hưởng duyên: 
Uẩn vô tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 


317. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Cố 
hưởng duyên: 
Tầm sanh trước trước làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh sau sau bằng 
Có hưởng duyên. 


318. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Có hưởng duyên: 

-_ Tứ (icara) sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau băng Có hưởng duyên. 

-_ Uấn vô tầm hữu tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm vô tứ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 


319. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cố hưởng duyên: 
Tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ sanh sau sau băng Cô hưởng 
duyên. 


320. 


316 
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321. 


322. 


323. 


324. 


325. 


326. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cố 
hưởng duyên: 
Tứ (icãra) sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tứ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cố 
hưởng duyên: 
Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cố 
hưởng duyên: 
Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho tứ sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Cô hưởng duyên: 
Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ 
sanh sau sau bằng Có hưởng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 

Cô hưởng duyên: 

-_ Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ 
sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm chuyên tộc (goirabbi), tâm thuận thứ 
(anuloma) và tầm làm duyên cho tâm đũ tịnh (odan3), 

- _ Tâm chuyền tộc và tằm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ; tâm đũ tịnh (wodanä) và 
tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ bằng Cô hưởng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 

Cô hưởng duyên: 

- Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho tầm sanh sau sau bằng 
Cổ hưởng duyên. 

-_ Tâm chỉnh lý của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô tầm hữu tứ 
bằng Cố hưởng duyên. 

- _ Tâm chuyên tộc và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ; tâm dũ tịnh (yođan) và 
tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ bằng Có hưởng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cố 

hưởng duyên: 

- _ Tâm chỉnh lý (parikamma) của nhị thiền và tầm làm duyên cho tứ (wicãra) nhị thiền 
bằng Cố hưởng duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý và tầm của Phi tưởng phi phi tưởng xứ... tâm chỉnh lý (parikamma) 
của thiên nhãn... tâm chỉnh lý và tâm của vị lai thông làm duyên cho vị lai thông 
bằng Cố hưởng duyên. 
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327. 


328. 


329. 


330. 


331. 


332. 


- _ Tâm chuyên tộc (gorabhi) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm vô tứ và tứ bằng Cố 
hưởng duyên. 
-_ Fâm dũ tịnh và tâm làm duyên cho đạo vô tâm vô tứ và tứ băng Cô hưởng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và 

vô tâm vô tứ băng Cô hưởng duyên: 

- Tâm chỉnh lý (parikamma) của thiền vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thiền vô 
tầm hữu tứ và tứ. 

- _ Tâm chuyền tộc (gofrabhữ;) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ. 

- Tâm đũ tịnh (wođana) và tầm làm duyên cho đạo vô tầm hữu tứ và tứ bằng Cố 
hưởng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 

và vô tầm hữu tứ bằng Có hưởng duyên: 

- Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh trước trước làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ và 
tầm sanh sau sau bằng Cô hưởng duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) và tầm làm duyên cho chuyền tộc (go#rabhiữ) và tầm; tâm 
thuận thứ và tầm làm duyên cho tâm dũ tịnh (yodana) và tầm, tâm chuyên tộc 
(gotrabhi) và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm, tâm đũ tịnh („odanä) 
và tầm làm duyên cho đạo hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uấẫn quả hữu tầm hữu tứ bằng 
Nghiệp duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (vipaka viakka) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm bằng Nghiệp 
duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho Quả tầm (wipäka viíakka) bằng 
Nghiệp duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
(citasamufthäna) bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư (cefanã) hữu tầm hữu tứ 
làm duyên cho sắc tục sinh (kzfa/fãrzpa) bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nãnãkkanika) như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn quả vô tầm vô 
tứ và sắc tục sinh (&/affãrñpa) bằng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Nghiệp duyên có Đông sanh và Biệt thời: 
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-_ Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân 
tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân quả hữu tầm hữu tứ và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 

333. 


334. 


335. 


336. 


151. 


338. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư (can) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm và 
sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư (ceanã) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm quả (vipäka viiakka) 
và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cefanã) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uâẫn tương ưng và tầm 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương 
ưng vả tầm bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn quả hữu tầm hữu tứ và tầm 
bằng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và tầm và sắc 
nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên 
cho uân tương ưng với tâm và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân quả hữu tầm hữu tứ với tầm 
và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh (Szha/Zi/a) như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

-_ Biệt thời (Nữnãkhanika) như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn quả vô tầm hữu 
tứ bằng Nghiệp duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ thuộc quả và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ thuộc quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 
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Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẩn tương ưng và tứ và sắc tâm 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương 
ưng với tứ và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn quả vô tầm hữu tứ với tứ và sắc 
tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


339. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh 

và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư vô tầm vô tứ làm duyên cho uấn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư vô tầm vô tứ làm duyên cho uân tương 
ưng và sắc tục sinh băng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư vô tằm vô tứ làm duyên cho uẫn quả vô tầm vô tứ và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 


340. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Quả duyên 
(Vipakapacay9): 

-_ I uấn quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẩn bằng Quả duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: I uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn bằng Quả duyên. 


341. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 
Uẩn quả hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm (wiakka) bằng Quả duyên. Sát-na tục 
sinh... 
Phần hữu tầm hữu tứ căn (saviakka savicãra) có 7 câu nên phân ra đầy đủ. 


342. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 
1 uân quả vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn bằng Quả duyên, 2 uẫn... Sát-na tục 
sinh: 1 uân quả vô tầm hữu tứ... 
Sắp phần căn (nữa) vô tầm hữu tứ 5 câu nhứt định gọi là quả (»i2ãk4). 


343. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tâm vô tứ : bằng Quả duyên: 

-_ luân quả vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên, 2 uẫn... tứ thuộc quả làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

- - Sát-na tục sinh: Uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên; tứ (wicãra) làm duyên cho 
vật băng Quả duyên. 


344. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả duyên: 
- _ Tứ thuộc quả làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ băng Quả duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Tứ thuộc quả làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ băng Quả duyên. 


345. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho những pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 

Quả duyên: 

-_ Tứ thuộc quả làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Tứ thuộc quả làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tục sinh bằng 
Quả duyên. 
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346. 


347. 


348. 


349. 


350. 


351. 


352. 


An 


354. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quả 
duyên: 
1 uân quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân bằng Quả duyên,... 2 uân... Sát- 
na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quả 

duyên: 

-  Uấn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

- Sát-na tục sinh: Uân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Quả 
duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Quả duyên: 

- 1 uân quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Quả duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn quả vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân và sắc tục sinh 
bằng Quả duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Quả duyên: 
1 uân quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uân bằng Quả duyên.... 2 uẫn... 
Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Quả duyên: 
Uẩn quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Quả 
duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Quả duyên: 
1 uân quả hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Quả duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Thực duyên: 
Thực hữu tâm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng băng Thực duyên. Sát-na tục 
sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tâm hữu tứ bằng Thực duyên: 
Thực hữu tâm hữu tứ làm duyên cho tâm băng Thực duyên. Sát-na tục sinh... 


Phân hữu tâm hữu tứ căn (savifakka savicara milaka) nên sắp rộng 7 câu đê do 
nhân này 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thực duyên: 
Thực (2har4) vô tâm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng băng Thực duyên. Sát-na 
tục sinh... 
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355. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm VÔ tứ bằng Thực duyên: 
Thực vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 
Sát-na tục sinh... 
356. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Thực 
duyên: 
Thực vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và tứ và sắc nương tâm sanh 
bằng Thực duyên. Sát-na tục sinh... 
o?, 
Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thực duyên: 
- Thực vô tầm vô tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực 
duyên. 
- _ Sát-na tục sinh: Đoản thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 
358. 
Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 
Quyền (i»đr7;a) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 
359. 
Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 
Quyền (zđr7ya) hữu tầm hữu tứ làm duyên cho tầm (w/akka) bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 
Phần hữu tầm hữu tứ căn nên sắp 7 câu rộng do nhân ấy. 
360. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Quyền duyên: 
Quyền (7zđr74) vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Quyên duyên. 
Sát-na tục sinh... 
361. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quyền duyên: 
Quyền vô tầm hữu tứ làm duyên cho tứ và sắc nương tâm sanh bằng Quyền duyên. 
Sát-na tục sinh... 
362. 
Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Quyền duyên: 
Quyền (đr7„4) vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và tứ và sắc nương 
tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh... 
363. 
BC vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Quyền duyên: 
Quyên vô tầm vô tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Quyền duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức,... thân quyên làm duyên cho 
thân thức bằng Quyền duyên; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Quyền duyên. 
364. 
Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 
Chi thiền hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng băng Thiền duyên. Sát-na 
tục sinh... 
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365. 


366. 


367. 


368. 


369. 


370. 


371. 


372. 


Phân hữu tâm hữu tứ căn (wz14) có 7 câu đê nên phân rộng như nhân này. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 
Chi thiền vô tầm hữu tứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Thiền duyên. Sát-na tục 
sinh... 
Hữu tầm hữu tứ căn (savi/akka savicãramilaka) có 5 câu đề nên phân rộng theo nhân 
này. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 

-_ Chi thiền vô tầm vô tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Thiền duyên. 

- _ Tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Tứ (wicãra) làm duyên cho sắc tục sinh bằng Thiền duyên, tứ làm 
duyên cho vật (wafhu) bằng Thiền duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Thiền duyên: 
- Pứ (/cara) làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ băng Thiên duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ băng Thiên duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Thiền 

duyên: 

- _ Tứ làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng Thiền duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uấn vô tầm hữu tứ và sắc tục sinh bằng Thiền 
duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Thiền duyên: 
Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uân tương ưng bằng Thiền duyên. Sát- 
na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Thiền 
duyên: 
Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền 
duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 

tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 

-_ Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Thiền duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Chi thiền vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
tục sinh bằng Thiền duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Thiền duyên: 
Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uân tương ưng bằng Thiền duyên. 
Sát-na tục sinh... 
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373. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Thiền duyên: 
Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Thiền 
duyên. Sát-na tục sinh... 


374. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Thiền duyên: 
Chi thiền hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uấn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Thiền duyên. Sát-na tục sinh... 


375. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo hữu tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng bằng Đạo duyên. Sát-na tục 
sinh... 
Phân hữu tầm hữu tứ căn có 7 câu; nên phân rộng theo nhân này. 


376. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng Đạo duyên: 
Chi đạo vô tầm hữu tứ làm duyên cho uân tương ưng băng Đạo duyên. Sát-na tục 
sinh... 
Phần vô tầm hữu tứ căn (i4) có 5 câu đề, nên phân rộng theo nhân nảy. 


377. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Đạo duyên: 
Chị đạo vô tâm vô tứ làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh băng 
Đạo duyên. Sát-na tục sinh... 


378. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Đạo duyên: 
Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Đạo duyên. Sát- 
na tục sinh... 


379. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 
Đạo duyên: 
Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đạo 
duyên. Sát-na tục sinh... 


380. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đạo duyên: 
Chi đạo hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Đạo duyên. Sát-na tục sinh... 


381. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tâm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 
l uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân băng Tương ưng duyên, 2 uân làm 
duyên cho 2 uân. Sát-na tục sinh... 


382. 


Pháp hữu tâm hữu tứ làm duyên cho pháp vô. tầm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho tâm băng Tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


383. 
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384. 


385. 


386. 


387. 


388. 


389. 


390. 


391. 


392. 


kh 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Tương ưng duyên: 
1 uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn và tầm bằng Tương ưng duyên, 2 uẫn 
làm duyên cho 2 uân và tầm. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 
l uân vô tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân băng Tương ưng duyên, 2 uân làm duyên 
cho 2 uân. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tâm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 
Tâm làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Tương ưng duyên. Sát na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Tương ưng duyên: 
Uân vô tâm hữu tứ làm duyên cho tứ băng Tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng 
Tương ưng duyên: 
1 uấn vô tầm hữu tứ làm duyên cho 3 uẫn và tứ bằng Tương ưng duyên, 2 uân làm 
duyên cho 2 uẫn và tứ. Sát-na tục sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng Tương ưng duyên: 
1 uân vô tâm vô tứ làm duyên cho 3 uân băng Tương ưng duyên, 2 uân... Sát-na tục 
sinh... 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Tương ưng duyên: 
Tứ làm duyên cho uân vô tâm hữu tứ băng Tương ưng duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng 
Tương ưng duyên: 
1 uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân bằng Tương ưng duyên, 2 uẫn và tứ 
làm duyên cho 2 uẫn. Sát na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Tương ưng duyên: 
1 uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẫn bằng Tương ưng duyên; 2 uâẫn và 
tâm... Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uấn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Bất 
tương ưng duyên. 

-_ Sát na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất tương ưng 
duyên. 

-_ Hậu sanh: Như uân hữu tầm hữu tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 325 





Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh và Hậu sanh. 

- Đồng sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bắt tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Uấn vô tầm hữu tứ vả tầm làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Bắt tương ưng duyên. 


394. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh. 

-_ Đồng sanh (Saha//a) như: Uân vô tầm vô tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Bắt tương ưng duyên. Tứ (wicãra) làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Uẫn vô tầm. vô tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bắt tương ưng 
duyên. Tứ làm duyên cho sắc tục sinh băng Bất tương ưng duyên, uẩn làm duyên 
cho vật bằng Bắt tương ưng duyên, vật (vzhu) làm duyên cho uẫn băng Bất tương 
ưng duyên. Tứ làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho tứ 
bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Tiền sanh (Purợj/ãia) như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Bắt tương ưng 
duyên, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Bắt tương ưng duyên. Vật (waífhu) 
làm duyên cho uân vô tầm vô tứ và tứ (wicãra) bằng Bất tương ưng duyên. 

- - Hậu sanh (Paccha/ãia) như: Uẫn vô tầm vô tứ và tứ (wicãra) làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Bất tương ưng duyên. 


395. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: Sát na tục sinh vật làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- _ Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ bằng Bắt tương ưng duyên. 


396. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẩn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Bất 
tương ưng duyên. 

-_ Tiền sanh: Vật (vaffhu) làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tầm (vữakka) bằng Bất 
tương ưng duyên. 


397. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Bất 

tương ưng duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ bằng 
Bắt tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và tứ bằng Bất tương ưng 
duyên. 


398. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Bất 
tương ưng duyên có Đông sanh và Tiên sanh: 
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-_ Đồng sanh: Sát-na tục sinh vật làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
- Tiền sanh: Vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Bất tương ưng 
duyên. 
399, 


400. 


401. 


402. 


403. 


404. 


405. 


406. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất 

tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như uân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bắt tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Bất tương ưng duyên 

- Hậu sanh: Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Bất 

tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: 1 uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uẩn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên 
cho sắc tục sinh bằng Bắt tương ưng duyên 

- Hậu sanh như: Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Bắt tương ưng duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 
I uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân băng Hiện hữu duyên,... 2 uân... Sát-na 
tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng Hiện hữu duyên: 
Uân hữu tâm hữu tứ làm duyên cho tâm băng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẩn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

Trong phần hữu tầm hữu tứ căn (4) những câu ngoải ra trùng như Đồng sanh 
duyên. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 
I uân vô tâm hữu tứ làm duyên cho 3 uân băng Hiện hữu duyên, 2 uân làm duyên 
cho 2 uân; sát-na tục sinh... 


Pháp vô tâm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên: 
Tâm (vữakka4) làm duyên cho uân hữu tâm hữu tứ băng Hiện hữu duyên. Sát-na tục 
sinh... 
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407. 


408. 


409. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uấn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn vô tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 


Trong phần vô tầm hữu tứ căn, ngoài ra 5 câu trùng như Đồng sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh, Tiền sanh và Hậu sanh và Quyên: 
+ Đồng sanh như: 1 uẫn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên; 2 uẫn... tứ (wicãra) làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: l uấn vô tầm vô tứ làm duyên cho 3 uấn và sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. Uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên. Tứ làm 
duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 
-_l đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hiện hữu duyên; đại sung làm duyên 
cho sắc nương tâm sanh; sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Hiện hữu duyên; sắc 
ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

-_ Người Vô tưởng: I đại sung làm duyên cho 3 đại sung; đại sung làm duyên cho 
sắc tục sinh thuộc y sinh bằng Hiện hữu duyên. 


+ Tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức băng Hiện hữu duyên. 
-_ Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện 

hữu duyên. 

- - Vật làm duyên cho uẫn vô tầm vô tứ và tứ bằng Hiện hữu duyên. 

+ Hậu sanh như: Uẫn vô tầm vô tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hiện 
hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. Sắc mạng 
quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như sát-na tục sinh vật làm duyên cho uẫn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên. 

- Tiền sanh như: Quán ngộ (viassanã) nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. Quán ngộ sắc,... thính, khí, 
VỊ, XÚC, Vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. Vật làm duyên cho 
uẩn hữu tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như tứ làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh: Tứ (icãra) làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên. Sát- 
na tục sinh: Vật (va/hu) làm duyên cho uấn vô tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu 
duyên. 
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410. 


411. 


412. 


413. 


414. 


- Tiền sanh như: Quán ngộ (øi2assanã) nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan tầm phát sanh. Quán ngộ nhĩ... tỷ, thiệt, 
thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã rồi thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan tầm (vi/akka) phát sanh. Vật làm duyên cho uẩn vô 
tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: Tứ làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Tứ làm duyên cho uẫn vô tầm hữu tứ và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân vô tầm hữu 
tứ băng Hiện hữu duyên 

- _ Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân vô tầm hữu tứ và tứ bằng Hiện hữu duyên 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: Sát-na tục sinh vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan do đó khai đoan uân hữu tầm hữu tứ và tầm phát sanh. Quán ngộ nhĩ... tý, 
thiệt, thân, vật... bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm sanh. 

Vật làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ và tầm bằng Hiện hữu duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uẫn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uân và vật làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: I 
uân hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn và vật 
làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: Uấn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm (vizkka) băng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uẫn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tầm bằng 
Hiện hữu duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uấn hữu tầm hữu tứ và đại sung làm 
duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- _ Hậu sanh như: Uẩn hữu tầm hữu tứ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uân hữu tầm hữu tứ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
băng Hiện hữu duyên. 
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415. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tầm hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uấn hữu tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tầm bằng Hiện 
hữu duyên, 2 uân và vật làm duyên cho 2 uân và tầm bằng Hiện hữu duyên. Sát-na 
tục sinh... 


416. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: Tầm và vật (va) làm duyên cho uân hữu tầm hữu tứ bằng Hiện 
hữu duyên. Sát-na tục sinh: Tầm và vật làm duyên cho uẩẫn hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên. 


417. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: 1 uân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uân và tứ làm duyên cho 2 uân,... 1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật (vz/rhu) làm 
duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu duyên, 2 uân và vật làm duyên cho 2 uấn bằng Hiện 
hữu duyên. 

Sát-na tục sinh: I uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu 
duyên. 2 uấn và tứ làm duyên cho 2 uẫn. 

Sát-na tục sinh: 1 uân vô tầm hữu tứ và vật (wa/fhu) làm duyên cho 3 uân, 2 uẫn và 
vật làm duyên cho 2 uân bằng Hiện hữu duyên. 


418. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh, Tiên sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: Uân vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Đồng sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- . Đồng sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: Uẩn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho sắc tục sinh băng Hiện hữu 
duyên. 

Sát-na tục sinh: Uấn vô tầm hữu tứ và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

Sát-na tục sinh: Tầm và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 
Sát-na tục sinh: Uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho tứ bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ với tầm và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh 
trước bằng Hiện hữu duyên. 

- . Hậu sanh như: Uẫn vô tầm hữu tứ và tầm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 


419. 
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420. 


421. 


422. 


423. 


424. 


425. 


426. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
-_ Đồng sanh như: 1 uẫn vô tầm hữu tứ và tứ làm duyên cho 3 uấn và sắc nương tâm 
sanh băng Hiện hữu duyên, 2 uân và tứ... 
1 uẫn vô tầm hữu tứ và vật làm duyên cho 3 uẫn và tứ bằng Hiện hữu duyên, 2 
uấn và vật. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng 
Hiện hữu duyên: 
1 uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn và 
tầm... Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng 

Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Hiện hữu duyên: 
1 uân hữu tầm hữu tứ và tầm làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uẫn và tầm làm duyên cho 2 uẫn... Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uấn hữu tầm hữu tứ với tầm và vật làm duyên cho 3 uân bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 

vô tứ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

-_ Đồng sanh như: Uân hữu tầm hữu tứ với tầm và đại sung làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... 

-_ Hậu sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm và đoản thực làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn hữu tầm hữu tứ với tầm và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Vô hữu duyên... Ly 
duyên. 
Vô hữu duyên, Ly duyên cũng như Vô gián duyên. 


.. Bất ly duyên như Hiện hữu duyên 


Nhân I1, Cảnh 21, Trưởng 23, Vô gián 25, Liên tiếp 25, Đông sanh 30, Hỗ tương 28, 
Y chỉ 30, Cận y 25, Tiên sanh 5, Hậu sanh 5, Cô hưởng 2l, nghiệp 11, Quả 21, Thực 
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11,Quyêền 11, thiền 21, Đạo 16, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 30, Vô hữu 
25, Ly 25, Bắt ly 30. 
Duyên hợp trợ (gz/ang) như tam đề thiện, phần vấn đề (pañhãvãr4) trí thức nên 
đếm như thế ấy. 
Dứt cách thuận tùng 


427. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên,... Đồng 
sanh duyên,... Cận y duyên,... Nghiệp duyên. 


428. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 


429. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên. 


430. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Đồng 
sanh duyên, Nghiệp duyên. 


431. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng 
Đông sanh duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 


432. 


Pháp hữu tâm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên, Đông sanh duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 


433. 


Pháp hữu tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô 
tâm vô tứ băng Đông sanh duyên,... Nghiệp duyên. 


434. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Nghiệp duyên. 


435. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên. 


436. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên. 


437. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng 
Đông sanh duyên. 


438. 


Pháp vô tâm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ băng 
Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


439. 


Pháp vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, Cận y duyên. 


440. 
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44I. 


442. 


443. 


444. 


445. 


446. 


A47. 


448. 


449. 


450. 


451. 


452. 


453. 


454. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Tiên sanh duyên, Hậu sanh duyên, Nghiệp duyên, Thực duyên, 
Quyên duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ bằng Cảnh duyên, Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên, Tiên sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên, Đông sanh duyên, Cận y duyên, Tiên sanh duyên. 


Pháp vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ bằng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ... có 
Đông sanh duyên và Tiên sanh duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ... có 
Đông sanh và Tiên sanh. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ... có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ... có Đông sanh và Tiên sanh. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, Tiền sanh duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ bằng Cảnh 
duyên, Đông sanh duyên, Cận y duyên, Tiên sanh duyên, Hậu sanh duyên, Thực 
duyên, Quyên duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và vô 
tâm vô tứ băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 


Chư pháp vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ và 
vô tâm hữu tứ băng Cảnh duyên, băng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tâm hữu tứ làm duyên cho pháp hữu tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên. 
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455. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tâm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm hữu tứ băng 
Cảnh duyên, băng Cận y duyên. 


456. 


Chư pháp hữu tâm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho pháp vô tầm vô tứ băng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Hậu sanh duyên. 


457. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tầm vô tứ bằng Đồng sanh duyên. 


458. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp vô tầm hữu tứ và 
vô tâm vô tứ băng Cận y duyên. 


459. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ và vô tầm hữu tứ làm duyên cho chư pháp hữu tầm hữu tứ 
và vô tâm hữu tứ băng Cảnh duyên, băng Cận y duyên. 


4ó0. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ, vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp hữu tầm 
hữu tứ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 


4ó1. 


Chư pháp hữu tầm hữu tứ; vô tầm hữu tứ và vô tầm vô tứ làm duyên cho pháp vô tầm 
vô tứ... có Đông sanh, Tiên sanh, Thực và Quyên. 


Tam Đề Nghịch (Paccaniya Mãtikã) 


462. 


Phi Nhân 35, phi Cảnh 35, phi Trưởng 35, phi Vô gián 35, phi Liên tiếp 35, phi Đồng 
sanh 29, phi Hỗ tương 29, phi Y chỉ 29, phi Cận y 34; phi Tiền sanh 35, phi Hậu sanh, 
phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo tất cả 
đều có 35, phi Tương ưng 29, phi Bất tương ưng 27, phi Hiện hữu 27, phi Vô hữu 35, 
phi Ly 35, phi Bắt ly 27. 
Người biết nên đếm theo câu nghịch (øaccamya) như thế này. 
Dút cách nghịch (paccaniya) 


463. 


Nhân duyên có phi Cảnh 11,... phi Trưởng 11, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có I1, 
phi Hỗ tương 3, phi Cận y 11; phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo đều có 11, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 7, phi Vô hữu II, phi Ly I1. 
Nên sắp cách đếm thuận và nghịch như thế này. 

Dứt cách thuận và nghịch 


464. 


Phi Nhân duyên có Cảnh 21,... Trưởng 23, Vô gián 25, Liên tiếp 25, Đồng sanh 30, Hỗ 
tương 28, Y chỉ 30, Cận y 25; Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, Cố hưởng 21, nghiệp 11, Quả 
21, Thực 11, Quyền 11, Thiền 21, Đạo 1ó, Tương ưng 11, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 
30, Vô hữu 25, Ly 25, Bất ly 30. 
Người biết nên sắp nghịch và thuận theo thế này. 
Dứt cách nghịch, thuận 
Hết tam đề tâm, chỉ có bấy nhiêu 
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x 


466. 


467. 


468. 


TAM ĐÈ HỶ (PÏTITTKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãra) 
465. 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 
-- 3 uân liên quan Ï uấn đồng sanh hỷ, l uẩn liên quan 3 uấn, 2 uân liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uấn đồng sanh hỷ; 2 uần liên quan 2 uẫn. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do Nhân duyên: 

-_ 3 uấn đồng sanh lạc liên quan I uân đồng sanh hỷ, 2 uân liên quan 2 uấn. 

-_ Sát-na tục sinh; 3 uân đồng sanh lạc liên quan 1 uẫn đồng sanh hý, 2 uân liên quan 2 
uân. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do 

Nhân duyên: 

- 3uâận đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẫn đồng sanh hỷ, 2 uẫn liên quan 
2 uẫn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẫn đồng sanh hý, 
2 uân liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 
- 2 uân liên quan Ï uấn đồng sanh lạc, uấn liên quan 2 uấn. 
-_ Sát-na tục sinh: 2 uấn liên quan 1 uấn đồng sanh lạc, 2 uân liên quan 1 uẫn 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uân đông sanh hỷ liên quan l uân đông sanh lạc, 2 uân liên quan 2 uân. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân đông sanh hỷ liên quan 1 uân đông sanh lạc... 2 uân liên quan 
2 uân. 


Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 

l6 | xT 

-_2 uân đông sanh hý và đồng sanh lạc liên quan l uân đông sanh lạc, l uân liên quan 
2 uân. 

-_ Sát-na tục sinh: 2 uân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uẫn đồng sanh lạc, 
l uân liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do Nhân duyên: 
2 uân liên quan ] uân đông sanh xả, Ï uân liên quan 2 uân. Sát-na tục sinh... 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 

duyên: 

- 3 uân đông sanh hỷ liên quan l uân đông sanh hỷ và đông sanh lạc, 2 uân liên quan 
2 uân. 

- Sát-na tục sinh: 3 uấn đồng sanh hỷ liên quan 1 uân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 
2 uân liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do Nhân 
duyên: 
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- _ 2 uấn đồng sanh lạc liên quan I uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 1 uân liên quan 
2 uẫn. 

-- Sát-na tục sinh: 2 uẫn đồng sanh lạc liên quan 1 uấẫn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 
1 uân liên quan 2 uân. 


* Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc 
sanh ra do Nhân duyên: 
- 2uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan 1 uân đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc, I uân liên quan 2 uân. 
-_ Sát-na tục sinh: 2 uẫn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan I uẫn đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc, 1 uấn liên quan 2 uấn. 
Dứt phần Nhân duyên 
469. 
* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hý sanh ra do Cảnh duyên.... do Trưởng 
duyên sát-na tục sinh không có. 


+... đo Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương duyên, 
doY chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiên sanh duyên. Sát-na tục sinh không có Tiên 
sanh. 


+... do Cố hưởng duyên, quả không có Cố hưởng duyên 


* .. do Nghiệp duyên, Quả duyên, Thực duyên... Quyền duyên, Thiền duyên, Đạo 
duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên, Hiện hữu duyên, Vô hữu duyên, Ly 
duyên, Bắt ly duyên. 

Đủ duyên tam đề (mãtikã) 
470. 
Nhân 10, Cảnh 10, Trưởng 10, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, Cô hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tương Ứng, Bắt tương 
ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Bắt ly tất cả đều có 10. 


Phân đếm thuận như thế. 
Dứt cách thuận thứ 
471. 
* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô nhân đồng sanh hỷ, 2 uẫn liên quan 2 uần. 


* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân đông sanh lạc liên quan 1 uân vô nhân đông sanh hỷ, 2 uân liên quan 2 uân. 


+ Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nhân 
duyên: 
3 uân đồng sanh hý và đồng sanh lạc liên quan 1 uân vô nhân đồng sanh hý, 2 uẫn 
liên quan 2 uân. 
472. 
* Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 
2 uân liên quan 1 uân vô nhân đồng sanh lạc, 2 uân liên quan 2 uẫn. 


* Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân đồng sanh hý liên quan 1 uẫn vô nhân đồng sanh lạc, 2 uân liên quan 2 uẫn. 
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473. 


474. 


475. 


476. 


477. 


xk 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi 
Nhân duyên: 

2uân đồng sanh hý và đồng sanh lạc liên quan 1 uẫn vô nhân đồng sanh lạc, I uẫn 
liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Nhân duyên: 
2 uân liên quan Ì uẫn vô nhân đồng sanh xả, Ì uấn liên quan 2 uân. Sát-na tục sinh 
vô nhân: 2 uân liên quan I uấn đồng sanh xả, I uẫn liên quan 2 uân; sỉ đồng sanh 
hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uấn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh 
phóng dật. 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra do phi Nhân 
duyên: 
3 uấn đồng sanh hỷ liên quan I uẫn vô nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc, 2 uẫn 
liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan chư pháp đồng sanh và đồng sanh lạc sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
2 uấn đồng sanh lạc liên quan 1 uân vô nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc,I uân 
liên quan 2 uẫn. 
Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc liên quan chư pháp đồng sanh hỷ và đồng 
sanh lạc sanh ra do phi Nhân duyên: 
2 uân đồng sanh hỷ và đồng, sanh lạc liên quan 1 uẫn vô nhân đồng sanh hỷ và đồng 
sanh lạc,I uấn liên quan 2 uân.. 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Phi Trưởng duyên sát-na tục sinh đây đủ. 

Phi Tiền sanh duyên nhứt định có trong Vô sắc và sát-na tục sinh. 
.. Phi Hậu sanh duyên, phi Có hưởng duyên... 


Pháp đồng sanh hỷ liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) đồng sanh hỷ (øi) liên quan uấn đồng sanh hý. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh hỷ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư đồng sanh lạc liên quan uân đông sanh hỷ. 


Nên phân 10 câu như thế này. 
Pháp đồng sanh hý liên quan pháp đồng sanh hÿ sanh ra do phi Quả duyên:... đầy đủ; 
phân tục sinh không có. 


Pháp đồng sanh lạc liên quan pháp đồng sanh lạc sanh ra do phi Thiền duyên: 
2 uân liên quan l uân chung thân thức đông sanh lạc, I uân liên quan 2 uân. 


Pháp đồng sanh xả liên quan pháp đồng sanh xả sanh ra do phi Thiền duyên: 
2 uân liên quan 1 uân đồng sanh nhãn thức, 1 uân liên quan 2 uân. 


... Do phi Đạo duyên cũng như phi Nhân duyên, không có s1 (moha). 
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+... Phi Bất tương ưng duyên đây đủ chỉ trong Vô sắc giới. 
478. 
Phi Nhân 10, phi Trưởng 10, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cô hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả đều có 10, phi Thiền 2, phi Đạo 10, phi Bất tương ưng 10. 
Nên sắp đầy đủ phần ngược (0accaniya). 
Dứt cách sắp ngược 
479. 
Nhân duyên có phi Trưởng 10, phi Tiền sanh 10, phi Hậu sanh, phi Cố hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả 10 phi Bất tương ưng đều có 10. 
Nên đêm rộng lối thuận và nghịch (anuloma, paccaniya) 
Dứt cách thuận và nghịch 
480. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 10,... Vô gián10, Liên tiếp 10, Tiền sanh 35, phi Hậu sanh, 
Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền sanh, Có hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyên, Thiền đều 
có 10; Đạo 1, Tương ưng 10, Bất tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bắt ly đều có 10. 
Dút cách thuận nghịch 
Hết phần liên quan (Paliccavära) 


Còn phần đồng sanh (saha/414), ở trượng (paccay4), y chỉ (missaya), hòa hợp 
(sanaftha) và tương ưng (sampayuffa) cũng trùng như phân liên quan (paƒiccavara). 


Phần nhan đề (Pañhãvyãra) 
481. 
Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Nhân duyên: 
Nhân đồng sanh hý làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
482. 
Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 
Nhân đồng sanh hý làm duyên cho uẫn tương ưng đồng sanh lạc bằng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh... 
483. 
Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nhân 
duyên: 
Nhân đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn tương ưng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc 
bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 
484. 
+ Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... 
+... Pháp đồng sanh hý... 
+... Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc... 
Căn lạc (sukhamuia) có 3 cầu. 


485. 
Pháp đông. sanh xả làm duyên cho pháp đông sanh xả băng Nhân duyên: 
Nhân đồng sanh xả làm duyên cho uẩn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh... 
486. 


+ Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... 
+... Pháp đồng sanh lạc... 
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+... Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nhân duyên: 
Nhân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẫn tương ưng đồng sanh hỷ và 
đồng sanh bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 
487. 

" đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên: 

Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ ngũ (5) giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới 
nhớ lại bằng tâm đồng sanh hý. 

-_ Xuất thiền đồng sanh hỷ, xuất đạo đồng sanh hỷ, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản 
khán bằng tâm đồng sanh hỷ. 

- Tâm đồng sanh hỷ của chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản 
khán phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng sanh trước kia; 

- _ Tâm đồng sanh hỷ quán ngộ (2assanã) uẫn đồng sanh hý bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbja) ái, tà kiến đồng sanh 
hỷ phát sanh. 

-  Uấn đồng sanh hỷ mở mối (ãrabbha) cho uân đồng sanh hỷ sanh ra. 

488. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đồng sanh hỷ bó thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới nhớ lại 
bằng tâm đồng sanh lạc. 

-_ Xuất thiền đồng sanh hý, xuất đạo đồng sanh hỷ, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản 
khán bằng tâm đồng sanh lạc. 

- _ Tâm đồng sanh lạc của chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản 
khán phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng sanh. 

- _ Tâm đồng sanh lạc quán ngộ (vipassana) uẩn đồng sanh hÿ bằng lỗi vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (Zrabbja) ái và tà kiến đồng 
sanh lạc phát sanh. 

-  Uấn đồng sanh hỷ mở mối (ãrabbha) cho uân đồng sanh lạc sanh ra. 

489. 

Ă: đồng sanh làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 

Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới nhớ lại 
băng tâm đồng sanh xả. 

-_ Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hý rồi phản khán bằng tâm đồng sanh xả. 

- Chư Thánh phản khán phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
rõ biết phiền não đã từng sanh bằng tâm đồng sanh xả. 

-_ Tâm đồng sanh xả quán ngỘ (Vi?assanđ) uân đồng sanh hỷ bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbja) ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật đồng sanh xả phát sanh. 

- _ Tha tâm thông (cefaparinana) biết rõ lòng người tễ toàn tâm đồng sanh hỷ. 

- Uấn đồng sanh hỷ làm duyên cho tha tâm thông (cefaparinana), túc mạng thông 
(pubbenivasanussafinãna), tùy nghiệp thông (yathakammupa ga nang), vị lai thông 
(anägafasanäna) và khán môn (ãvajjana) băng Cảnh duyên. 

-  Uần đồng sanh hỷ mở mối cho uấn đồng sanh xả phát sanh. 

490. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 339 





491. 


Bồ thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới băng tâm đồng sanh hỷ rồi mới nhớ 
lại bằng tâm đồng sanh hỷ đồng sanh lạc. 

Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hỷ rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc. 

Chư Thánh nhớ lại phiền não đồng sanh hỷ đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
biết rõ phiên não đã từng sanh băng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Tâm đồng sanh hỷ và đông. sanh lạc quán ngộ uấn đồng sanh hỷ bằng vô thường, 
khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbba) ái, tà kiên, đồng 
sanh hý và đồng sanh lạc phát sanh. 

Uẩn đồng sanh hỷ mở mối cho uân đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh ra. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên... 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hý... làm duyên cho pháp đồng 
sanh xả... làm duyên cho pháp đông sanh hỷ và đông sanh lạc băng Cảnh duyên: 


492. 


Uấn đồng sanh lạc mở mối (Zrabbha) cho uẫn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh 
ra. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 


493. 


Tâm đồng sanh xả bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi phản khán 
băng tâm đồng sanh xả. 

Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh xả rồi phản khán bằng tâm đồng sanh xả. 
Chư Thánh phản khán phiên não đồng sanh xả đã trừ, nhớ lại phiền não hạn chế, 
biết rõ phiền não đã từng sanh băng tâm đồng sanh xả. 

Tâm đồng sanh xả quán ngộ (vipasszna) uẫn đồng sanh xả bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, phóng 
dật đồng sanh xả phát sanh. 

Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm đồng sanh xả. 

Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên. 

Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

Uấn đồng sanh xả làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán môn băng Cảnh duyên. 

Uấn đồng sanh xả mở môi cho uân đồng sanh xả sanh ra. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ sanh ra... 


Pháp đồng sanh lạc... 


... Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên: 


Tâm đồng sanh xả bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi mới phản 
khán bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh xả rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ 
và đồng sanh lạc. 

Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não đã từng sanh 
đồng sanh xả rồi phản khán băng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc quán ngộ uẩấn đồng sanh xả bằng cách vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (ãrabbha) ái, tà 
kiến đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc phát sanh. 
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494. 


x 


x 


495. 


496. 


497. 


498. 


499. 


500. 


-  Uân đông sanh xả mở môi cho uân đông sanh hỷ và đông sanh lạc sanh ra. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... 


Pháp đồng sanh lạc... pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên: 

- Tâm đông sanh hỷ và đồng sanh lạc bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới 
TÔI.. 

- Tâm đồng sanh xả quán ngộ uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng vô thường, 
khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, 
phóng dật đồng sanh xả phát sanh. 

- _ Tha tâm thông biết rõ lòng người tể toàn tâm đồng sanh xả và đồng sanh lạc. 

-_ Uẩn đồng sanh xả và đồng sanh lạc làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

-  Uẩn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mở mối cho uẫn đồng sanh xả sanh ra. 


Chư pháp đồng. sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đông sanh lạc băng Cảnh duyên,... tóm tặt... 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh 
ĐIỚI rồi nặng về đó mới phản khán băng tâm đồng sanh hý. 

-_ Xuất thiền, xuất đạo, xuất quả đồng sanh hỷ nặng về tâm đồng sanh hỷ đó rồi mới 
phản khán. 

-_ Nặng về uân đồng sanh hỷ rồi phản khán bằng tâm đồng sanh hỷ thỏa thích rất hân 
hoan, do đó rồi ái, tà kiến đồng sanh hỷ phát sanh. 

- Trưởng duyên như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- _ Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bố thí... 

-- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn tương ưng đồng 
sanh lạc bằng Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả băng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Tâm đồng sanh hỷ bó thí... rồi tâm đồng sanh xả... tóm tắt... 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 

Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như:... đồng sanh hý... 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ làm duyên cho uân tương ưng đồng 
sanh hý và đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đông sanh: 
- _ Trưởng cảnh như... đông sanh lạc,... tóm tặt... 
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501. 


502. 


503. 


504. 


505. 


-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uân tương ưng đồng 
sanh hỷ bằng Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như:... tóm tắt. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt... 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh lạc làm duyên cho uân tương ưng đồng 
sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh... tóm tắt.... 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh xả làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


+ Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng Cảnh:... tóm tắt. 
+ Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên: 


506. 


507. 


508. 


509. 


510. 


Trưởng Cảnh:... tóm tắt. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc bằng Trưởng 
duyên: 
Trưởng cảnh như:... tóm tắt. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh... 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uẩn 
tương ưng đồng sanh hỷ bằng Trưởng duyên. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh tóm tắt... 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho uấn 
tương ưng đồng sanh lạc bằng Trưởng duyên. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng 
Trưởng duyên: : 
Trưởng cảnh như:... tóm tắt... 


Chư pháp đồng. sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đông sanh lạc băng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
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511. 


512. 


513. 


514. 


515. 


Trưởng cảnh như:... 
Trưởng đông sanh như: Trưởng đông sanh hỷ và đông sanh lạc làm duyên cho uân 
tương ưng đông sanh hỷ và đông sanh lạc băng Trưởng duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 


Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hỷ sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 
Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyển tộc (go#abhi;) 
bằng Vô gián duyên. 

Nên trình bày tất cả câu duyên theo nhân này. 
Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho tâm đã tịnh (vodam4). 
Tâm chuyên tộc (goírabhữ) làm duyên cho đạo; tâm đũ tịnh (øođanä) làm duyên 
cho đạo, đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả; tâm thuận thứ (anuloma) 
làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 


Uấn đồng sanh hý sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyên tộc (gofrabhữ;) 
đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm dũ tịnh (zodan4) đồng 
sanh lạc.... tóm tắt... tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho quả 
nhập thiền đồng sanh lạc băng Vô gián duyên (anantara paccayo). 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 


Tâm tử (curi) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm sanh (upaparricitia) đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh hỷ làm duyên cho khán môn (Zwz//zn4) bằng 
Vô gián duyên. 

Tâm quả ý thức giới đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm tố (#iriyä) ý thức giới bằng 
Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm hộ kiếp khách 
(agantuka) đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

Thiện, bất thiện đồng sanh hỷ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) đồng sanh xả, 
tâm tô (kiriyä) làm duyên cho tâm quả sơ khởi (0//häna) đồng sanh xả; tâm quả 
(phala) làm duyên cho quả sơ khởi (øw/£hãna) đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô 
gián duyên: 


Uấn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hý và đồng sanh 
lạc sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyền tộc (go#abhi) 
đồng sanh hý và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên,... tóm tắt... 

Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh hỷ 
đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 
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Pháp. đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

- Uấn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho chuyền tộc (go#rabhø) đồng 
sanh lạc bằng Vô gián duyên.... tóm tắt... 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
lạc bằng Vô gián duyên. 


516. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 

- Uấn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh hỷ sanh sau 
sau,... tóm tắt... 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
hỷ bằng Vô gián duyên. 


517. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

-_ Tâm tử (cu) đồng sanh lạc làm duyên cho tâm sanh (upaparficira) đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

-_ Tâm hộ kiếp (bhavanga) đồng sanh lạc làm duyên cho khán môn (Zwz//zna) bằng 
Vô gián duyên. 

- _ Thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho ý giới quả bằng Vô gián duyên. 

- _Ý thức giới quả đồng sanh lạc làm duyên cho ý thức giới tô (#iriyã) bằng Vô gián 
duyên. 

-_ Tâm hộ kiếp (havanga) đồng sanh lạc làm duyên cho tâm hộ kiếp đồng sanh xả 
bằng Vô gián duyên. 

- Thiện, bất thiện đồng sanh lạc làm duyên cho quả sơ khởi (0//häna); tỗ (kiriyä) 
làm duyên cho tâm quả sơ khởi (v⁄//hãn4); quả làm duyên cho quả sơ khởi đồng 
sanh xả bằng Vô gián duyên. 


518. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc bằng Vô 

gián duyên: 

- Uẩn đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc sanh sau sau,... tóm tắt... 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 


519. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

-  Khán môn (vz/jana) làm duyên cho ngũ thức (wiññãna) bằng Vô gián duyên. 

- Uấn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh xả sanh sau sau,... 
tóm tắt... 

-_ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh xả làm duyên cho quả nhập thiền đồng sanh 
xả; xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 


520. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên: 
-_ Tâm tử (cu) đông sanh xả làm duyên cho tâm sanh (upapafficifa) đông sanh hỷ; 
-  Khán môn (ava/7an4) làm duyên cho uân đông sanh hỷ; 
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- _Ý giới quả đồng sanh xả làm duyên cho ý thức giới quả đồng sanh hý; tâm hộ kiếp 
(bhavanga) đồng sanh xả làm duyên cho tâm hộ kiếp đồng sanh hỷ (0i); 

-_ Thiện, bất thiện đồng sanh xả làm duyên cho quả sơ khởi (vuithana): 

- _ Tâm tố (##iyä) làm duyên cho quả sơ khởi (0u/thãn4); 

-_ Quả làm duyên cho quả sơ khởi đều bằng đồng sanh hý. 

-_ Xuất thiền diệt (nirodha) tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền đồng sanh hỷ bằng Vô gián duyên. 

521. 
+ Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... 
+... Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên:... Đây nên quyết theo 
ý nghĩa như trước. 
522. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... pháp 

đồng sanh lạc... pháp đồng sanh xả bằng Vô gián duyên: 

- Tâm tử (cwi) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho tâm sanh 
(upapatricitta) đồng sanh xả. 

-_ Tâm hộ kiếp (havanga) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho khán môn 
(avajjana): ý thức giới quả đông sanh hỷ và động sanh lạc làm duyên cho ý thức 
gIỚI tố (kiriyä); tâm hộ kiếp. đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho tâm hộ 
kiếp đồng sanh xả; thiện, bất thiện đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho 
quả sơ khởi (vuƒhãng); tỗ (kiriyã) làm duyên cho quả sơ khởi, quả (phafa) làm 
duyên cho quả sơ khởi đều là đồng sanh xả bằng Vô gián duyên. 

523. 

Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 

đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc sanh sau sau,... tóm tắt... 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho quả nhập 
thiền đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Vô gián duyên. 

324. 
Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hý băng Liên tiếp duyên: Cũng như 
Vô gián duyên. 

S25. 

Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đông sanh hỷ bằng Đồng sanh duyên: 

l uân đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uân bằng Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm duyên 
cho 2 uân bằng Đồng sanh duyên 
Như phần liên quan (pz/iccavära), đồng sanh (saha/ãta) có 10 câu đề. 
526. 
Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Hỗ tương duyên, Y chỉ 
duyên. Nên sắp 10 câu. 
527, 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 

y. Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận .y: Nương đức tin mạnh có thể bó thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới. băng tâm đồng sanh hỷ.... Thiện đồng sanh hỷ phát sanh; quán ngộ... đạo... 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 
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528. 


Nương trì giới, đa văn, xả, trí đồng sanh hỷ mạnh có thể bồ thí, nguyện giữ ngũ 
giới,... gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 

Nương ái,... si, ngã mạn, tà kiến... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền đồng sanh hỷ nhập thiền phát sanh 
băng tâm đồng sanh hỷ,... lấy của không cho, nói láo, đâm thọc, thêu lời, lướt qua 
lây của, cướp từ nhà, cướp giựt theo đường, tà dâm, giết dân vườn, giết người chợ 
băng tâm đồng sanh hỷ. 

Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, s1, ngã mạn, tà kiến... 
vọng dục làm duyên cho đức tin đồng sanh hỷ, trì giới, đa văn, xả, trí, ái, si, ngã 
mạn, tà kiến... vọng dục ((0a/hanä) bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


529. 


Thuân cận y: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thể bố thí,... nhập thiền phát 
sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh lạc. 

Nương tâm trì giới đồng sanh hỷ mạnh có thể đa văn, xả, trí, ái, sỉ, ngã mạn, tà 
kiến... nương vọng dục ((0z/hanã) mạnh có thể bồ thí... nhập thiền bằng tâm đồng 
sanh lạc. 

.. lây của không cho... giết dân đô thị bằng tâm đồng sanh lạc. 

Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh... vọng dục làm duyên cho đức tin đồng sanh 
lạc,... vọng dục và thân thức thọ lạc bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


530. 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thê bố thí,... thông phát 
sanh, nhập thiền phát sanh... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

Nương trì giới đồng sanh hỷ mạnh.... vọng dục có thê bố thí... giết dân đô thị bằng 
tâm đồng sanh xả. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh làm duyên cho đức tin, vọng dục 
đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc băng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


331. 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ mạnh có thể bồ thí,... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh có thê bó thí... giết dân đô thị... bằng 
tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ mạnh làm duyên cho đức tin, vọng dục 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y. Vô gián cận y và Thuân cận y: 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh lạc. 

Nương trì giới, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... giết dân 
thành thị bằng tâm đồng sanh lạc. 
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- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục, thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 
332. 
Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thê bồ thí,... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh hỷ. 
-_ Nương giới, vọng dục, thân thức đồng sanh lạc mạnh có thê làm cho bố thí... giết 
dân thành thị băng tâm đồng sanh hý. 
-_ Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên. 
533. 
Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh làm duyên cho bồ thí,... thông 
(abhiññä)... chấp tà kiễn bằng tâm đồng sanh xả. 
-_ Nương giới, vọng dục và thân thức đồng sanh lạc mạnh có thê làm cho bố thí... Sát 
dân thành thị bằng tâm đồng sanh xả. 
- Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc mạnh làm duyên 
cho đức tin, vọng dục đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 
334. 
Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí,... chấp tà kiến 
bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 
-_ Nương trì giới... vọng dục và thân thức đồng sanh lạc mạnh có thể bố thí... cho đến 
giết dân thành thị bằng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 
-_ Nương đức tin đồng sanh lạc... vọng dục... thân thức đồng sanh lạc làm duyên cho 
đức tin, vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 
335. 
Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Võ gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh xả mạnh làm duyên cho bố thí, thông 
phát sanh... chấp tà kiến băng tâm đồng sanh xả. 
-_ Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho bố thí... giết dân thành thị 
băng tâm đồng sanh xả. 
-_ Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả mạnh làm duyên cho đức tin và vọng dục 
đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 
536. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


Thuần cận y như nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thể bố thí... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh hỷ. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả mạnh có thể bố thí,... sát dân chúng bằng 
tâm đồng sanh hỷ. 
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537. 


Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả mạnh làm duyên cho đức tin vọng dục 
đông sanh hỷ băng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận 
y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


538. 


Thuần cận y như nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thể bồ thí... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh lạc. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả có thể bố thí... sát dân chúng bằng tâm 
đồng sanh lạc. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho đức tin... vọng dục đồng 
sanh lạc và thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y 
duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 


539. 


Thuần cận y như nương đức tin đồng sanh xả mạnh có thê bó thí... chấp tà kiến 
băng tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh xả mạnh có thê bó thí... sát dân chúng băng 
tâm đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh xả làm duyên cho đức tin... vọng dục đồng 
sanh lạc bằng Cận y duyên. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


540. 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hý và đồng sanh lạc mạnh có thể bố 
thí... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hý và đồng sanh lạc có thê bố thí... giết dân 
chúng bằng tâm đồng sanh hỷ. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin, 
vọng dục đồng sanh hỷ bằng Cận y duyên. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


541. 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể bố 
thí... chấp tà kiến băng tâm đồng sanh lạc. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hý và đồng sanh lạc mạnh có thê bồ thí... giết 
dân chúng bằng tâm đồng sanh lạc. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin... 
vọng dục đồng sanh lạc và thân thức đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cận 
y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 


Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thê bố 
thí... thông (zbj¿ñØ2ã) phát sanh... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh xả. 

Nương trì giới... vọng dục đồng sanh hý và đồng sanh lạc mạnh có thê bố thí... Sát 
dân chúng bằng tâm đồng sanh xả. 

Nương đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đức tin... 
vọng dục đồng sanh xả bằng Cận y duyên. 
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542. 


543. 


544. 


545. 


546. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 

đồng sanh lạc bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh có thể làm 
cho bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới (wuposathakamma).... Thiền 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc phát sanh. 

-_ Quán ngộ.... đạo... nhập thiền... ngã mạn... chấp tà kiến bằng tâm đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc. 

-_ Nương trì giới... đa văn, xả, trí, ái, si, ngã mạn, tả kiến đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc... nương vọng dục mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
ĐIỚI, thiền đồng sanh hý và đồng sanh lạc; quán ngộ.... đạo... nhập thiền bằng tâm 
đồng sanh hÿ và đồng sanh lạc. 

-_ Lấy của không cho, nói láo, đâm thọc, thêu lời, lướt qua lẫy của, cướp từ nhà, cướp 
giựt theo đường, tà dâm, giết dân vườn, giết người chợ bằng tâm đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc. 

- Nương đức tin đồng... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc mạnh làm duyên 
cho đức tin... vọng dục đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cận y duyên. 


Pháp đồng sanh hý làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ băng Cô hưởng duyên: 

- Uấn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh hỷ sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận tùng (anuloma) đồng sanh hỷ làm duyên cho chuyển tộc (go#abhiữ) 
đồng sanh hỷ; tâm thuận thứ làm duyên cho đã tịnh (anuloma); tâm chuyên tộc 
(gofrabh) làm duyên cho đạo; tâm dũ tịnh (anuloma) làm duyên cho tâm đạo bằng 
Cổ hưởng duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Có hưởng duyên: 

-_ Uấn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uẩn đồng sanh lạc sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm chuyên tộc (goirabhữ) đồng sanh 
lạc bằng Có hưởng duyên. 

- Tâm thuận thứ đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm dữ tịnh (»ođanã) đồng sanh lạc 
bằng Cố hưởng duyên. 

-_ Tâm chuyên tộc đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm đạo đồng sanh lạc, tâm đũ tịnh 
(vodanä) đồng sanh hỷ làm duyên cho tâm đạo đồng sanh lạc bằng Cố hưởng 
duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cố 

hưởng duyên: 

-_ Uẩn đồng sanh hỷ sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc sanh sau sau băng Cô hưởng duyên.... tóm tắt... 

-_ dũ tịnh (vodand) đồng sanh hỷ làm duyên cho đạo đồng sanh hý và đồng sanh lạc 
bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... pháp đồng sanh hý... pháp 
đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cố hưởng duyên, tóm tắt... 
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Nên sắp theo cách hỷ (7i). 


547. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cổ hưởng duyên: 

-_ Uấn đồng sanh xả sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh xả sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- _ Tâm dũ tịnh đồng sanh xả làm duyên cho đạo đồng sanh xả bằng Cố hưởng duyên. 


548. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... pháp 

đồng, sanh lạc... pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc bằng Cô hưởng duyên: 

- Uấn đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên.... tóm tắt. 

-_ Tâm dũ tịnh (vodana) đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho đạo đồng sanh 
hỷ và đồng sanh lạc bằng Cố hưởng duyên. 


549. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ băng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh (Saha/ãia) như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uấn tương ưng băng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nãnãkhanika) như tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uân quả bằng Nghiệp 
duyên. 


550. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uân tương ưng đồng sanh lạc băng 
Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn tương ưng 
đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uẫn quả đồng sanh lạc bằng Nghiệp 
duyên. 


551. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư đông sanh hỷ làm duyên cho uân quả đông sanh xả băng Nghiệp 
duyên. 


552. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho uân tương ưng đồng sanh hỷ và 
đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh:.. 

-_ Biệt thời như: Tư đồng sanh hỷ làm duyên cho quả đồng sanh hỷ và đồng sanh 
lạc bằng Nghiệp duyên. 


553. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc... Nên sắp 4 cách theo như đã 
giải. 


554. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả băng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 
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Son: 


556. 


557. 


558. 


559. 


500. 


561. 


562. 


563. 


... Pháp đồng sanh hỷ bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như... 

... Pháp đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như: Tư đồng sanh xả... 

.. Pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Nghiệp duyên: Biệt thời như: Tư đồng 
sanh xả... 

.. Pháp đồng sanh hý và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ... Nên sắp 4 
câu. 


Người biết nên sắp rộng theo đồng sanh hý. 


Pháp đồng sanh hý làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Quả duyên: 

-_ luân quả đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uân bằng Quả duyên, 2 uấn làm duyên cho 
2 uẫn. 

- Sát-na tục sinh: Ï uân đồng sanh hỷ làm duyên cho 3 uẫn, 2 uẫn làm duyên cho 2 
uân. 

Cũng như phần liên quan (pz/iccavara) trong Nhân duyên, nên phân rộng 10 câu như 

thê. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Thực duyên,... bằng Quyền 
duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Hiện hữu 
duyên. 

Sắp rộng 10 câu. 


... Bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên. 
Vô hữu duyên và Ly duyên như Vô gián duyên. 


... Bằng Bắt ly duyên. 


Nhân 10, Cảnh 16, Trưởng 1ó, Vô gián 16, Liên tiếp 16, Đồng sanh 10, Hỗ tương 10, 
Y chi 10, Cận y 1ó, Có hưởng 10, Nghiệp 1ó, Quả 10, Thực, Quyên, Thiền, Đạo, 
Tương ưng, Hiện hữu tất cả đều có 10 câu; Vô hữu 16, Ly 16, Bất ly 10. 
Người biết nên sắp theo thuận tùng trong tam đề thiện. 

Dứựt cách thuận tùng 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 


Pháp đồng sanh hỷ làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 
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Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, băng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


564. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, băng Nghiệp duyên. 


565. 


Pháp đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hÿ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


S66. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


567. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, băng Nghiệp duyên. 


568. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, băng Nghiệp duyên. 


569. 


Pháp đồng sanh xả làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc bằng Cảnh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 


570. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh hỷ bằng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


371. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh lạc bằng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


_TP2 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho pháp đồng sanh xả bằng Cảnh 
duyên, băng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 


573. 


Chư pháp đồng sanh hỷ và đồng sanh lạc làm duyên cho chư pháp đồng sanh hỷ và 
đông sanh lạc băng Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng 
Nghiệp duyên. 


574. 


Phi Nhân 1ó, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Đồng sanh, phi Hỗ 
tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có Hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bắt tương ưng, 
phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly, phi Bắt ly tất cả đều có 16. 
Người biết nên sắp theo phân nghịch (oaccamy4). 

Dứt cách đối lập 


Sa, 


Nhân duyên có phi Cảnh 10, phi Trưởng 10, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyên, 
phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 16, tất cả đều có 10. 
Người biết nên Tàn cách thuận, nghịch (anwuloma, paccan1ya) 
Dứt cách thuận và nghịch 


576. 
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* Phi Nhân duyên có Cảnh 1ó, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp đều có 16; Đồng sanh 10, Hỗ 
tương 10, Y chỉ 10, Cận y ló, Cô hưởng 10, Nghiệp 16, Quả 10, Thực 10, Quyên 10, 
thiền 10, Đạo 10, . Tương ưng 10, Hiện hữu 10, Vô hữu 1ó, Ly ló, Bất ly 10. 

Người biết nên sắp theo thuận (zloma), nghịch (oaccaniya). 
Dứt cách thuận và nghịch 
Hết tam đề hỷ đê thứ 7 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ SƠ ĐẠO (DASSANATTKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãra) 
S77. 
*. Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan l uẩn sơ đạo tuyệt trừ (dassanenapahatabbadhammna), 2 uân liên 
quan 2 uân. 


* Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ và phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ 
sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ. 


+ Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẫn sơ đạo tuyệt trừ; 2 uẫn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uần. 
578. 
* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn liên quan 2 uần. 


+ Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


+ Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba 

đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên (hefupaccayo): 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uấn ba đạo cao tuyệt trừ 
(bhãvanãyapahafabba), 2 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uần. 

579. 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uân vả sắc nương tâm sanh liên quan 2 uấn. 

- Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uẫn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uân và sắc tục sinh liên quan 2 uấn; vật liên quan uẫn, uân liên quan vật; 
3 đại sung nahãbhữa) liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc 
nương tâm sanh, sắc tục sinh (&/a#ãrñpa) thuộc sắc y sinh (wpãdãrữpa) liên quan 
đại sung. 
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580. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung. 


581. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 


582. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan I uân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân liên quan 2 uân. 


583. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn liên quan 2 uần. 


584. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uấn liên quan I uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ (nevadassanena 
nabhavanayapahatabba), 2 uẩn liên quan 2 uấn. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ï uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn liên 
quan 2 uân, uẫn liên quan vật (va/fhu). 


585. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên có 3 
câu. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên 
có 3 câu. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uâẫn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân, 3 đại sung liên quan 1 đại sung, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung n„ahabh1a). 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 


586. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Vô gián duyên, do 
Liên tiêp duyên: 
Trùng như Cảnh duyên 


587. 


xk 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên có 3 
câu: 
... Ba đạo cao (Phãvanãy4)... có 3 câu. 
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*..... Phi sơ đạo (nevadassanena)...: 
.. liên quan 1 đại sung,... sắc ngoại (bãhirarữpa).... sắc vật thực,... sắc âm dương... 
người Vô tưởng:... l đại sung 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung n„ahabh1a). 

* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

588. 
+ Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên: Có 1 
câu. 
*... Ba đạo cao tuyệt trừ... Ï câu. 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên: 

-_ 3 uấn liên quan I uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uần liên quan 2 uấn. 

-_ Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan Ì uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uân liên 
quan 2 uân, vật liên quan uân, uân liên quan vật (vaíhu); 3 đại sung liên quan l đại 
sung, 2 đại sung liên quan 2 đại sung, sắc ngoại (5ãhiraripa), sắc vật thực, sắc âm 
dương... 

-- Người Vô tưởng:... 2 đại sung liên quan 2 đại sung. 

589. 
* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Y chỉ duyên: Cũng 
như Nhân duyên. 
*.... Do Cận y duyên... có 3 câu. 
+... Do Tiền sanh duyên... có 3 câu, không có tục sinh. 
+... Do Cố hưởng duyên... không có quả tục sinh. 
+... Do Nghiệp duyên: Sắc đại sung nội bộ (4jÿÿhaftikaripä) và người Vô tưởng: Sắc đại 
sung đây đủ. 
590. 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do Quả duyên: 

3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uẫn quả. Sát-na tục sinh: Vật liên quan 
uân, uân liên quan vật, l đại sung... sắc nương tâm sanh và sắc tục sinh thuộc y sinh 
liên quan sắc đại sung. 

591. 
* Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Thực duyên: 

Đây đủ sắc đại sung nội bộ (ajjhatikamahäbhitaripä) sắc vật thực (ãhãrasamutth 
ãnarupđ). 

+... Do Quyền duyên như Nghiệp duyên. 

+... Do Thuyền duyên, do Đạo duyên như Nhân duyên. 

*.... Do Tương ưng duyên như Cảnh duyên. 

+... Do Bắt tương ưng duyên như Bắt tương ưng duyên trong tam đề thiện. 
+... Do Hiện hữu duyên như Đồng sanh duyên. 
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xk 


.. Do Vô hữu duyên.... do Ly duyên, do Bất ly duyên. 


592. 


Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3; Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyên 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9. 


Bài này, người biết rành nên sắp theo thuận tùng. 
Dứt cách thuận tùng 


1a: 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi liên quan uẫn đồng sanh hoài nghi. 


594. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: . 
S¡ đông sanh phóng dật liên quan uân đông sanh phóng dật. 


595. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uấẫn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uẩn vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ,... liên quan 2 uân. 

-_ Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uấn phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ, 2 uấn liên quan 2 uẫn; vật ( vaífhu) liên quan uân, uân liên quan vật 
(vaífhu); 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc nương tâm sanh sắc tục sinh thuộc y 
sinh liên quan đại sung; sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... 

- Người Vô tưởng: 3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên 
quan đại sung. 


596. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nhân duyên: : 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ. 


597. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


598. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- . Sắc nương tâm sanh liên quan uâẫn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, vật 
liên quan uân.... l đại sung... sắc ngoại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 

-- Người Vô tưởng: I đại sung... 


599, 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung (mahabhiftaripa). 


600. 
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Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 

601. 


xk 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên: 


Sắp đầy đủ như Nhân duyên (Heipaccayo). 


xk 


602. 


603. 


604. 


.. Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên... 


.. Do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uân liên quan l uân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tiên sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân liên quan 1 uân Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uần liên quan 2 uân. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

-_ 3 uấn liên quan l uân Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uân liên quan 2 
uẩn; sắc nương tâm sanh liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uẫn phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uân và sắc tục sinh liên quan 2 uân, vật liên quan. uân, uân liên quan vật, 
3 đại sung liên quan l đại sung, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

-_ Người Vô tưởng: l đại sung... 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung (mahabhiufa 
rupa). 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Hậu sanh duyên; 
do phi Cô hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefanđ) sơ đạo tuyệt trừ liên quan uân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp 
duyên: 

Tư (cefan3) ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẫn ba đạo cao tuyệt trừ. 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 357 





-_ Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,.. . sắc ngoại... . Sắc vật thực,... sắc âm dương... 
-_ Người Vô tưởng: l đại sung... 


605. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Quả duyên: 
Như phi Trưởng duyên... không có tục sinh. 
606. 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Thực duyên: 
Sắc ngoại,... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung... 
607. 
... Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Quyền duyên: 
Sắc ngOạI,.. . SẮC vật thực,... sắc âm dương... I đại sung... người Vô tưởng: Sắc mạng 
quyên liên quan sắc đại sung. 
608. 
.. Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thiền duyên: 
3 uân liên quan I uẩn đồng sanh ngũ thức (viZñãng), 2 uẫn... sắc ngoại.... sắc vật 
thực,... sắc âm đương... 
Người Vô tưởng: I đại sung... 
609. 
... Liên quan pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Đạo duyên: 
Vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Sát-na tục sinh vô nhân... ] đại sung... 
sắc ngOại,.. . SẮC vật thực... . sắc âm dương... Người Vô tưởng:... l đại sung... 
610. 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tương ưng duyên: 
Cũng như Cảnh duyên (ãramnaapaccay0). 
611. 
+... Pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 
... liên quan 1 uân cõi Vô sắc sơ đạo tuyệt trừ. 
+... Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 
.. Luân cõi Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ. 
+... Do phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên: 
.. liên quan Ï uân cõi Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trù; sắc ngOại,... sắc 
vật thực,... sắc âm dương... Người Vô tưởng... 
612. 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Vô 
hữu duyên, do phi Ly duyên: 
Cũng như phi Cảnh duyên. 
613. 


Phi Nhân 3; phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Có hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Biết rồi nên sắp đêm. 
Dứt cách đối lập 
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614. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 9, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Cô hưởng 9, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Người biết nên sắp theo như thế. 
Dứút cách thuận nghịch 
615. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyên 3, Thiên 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3 Ly3, Bất ly 3. 
Người biết nên sắp theo như thế này. 
Dứt cách thuận và nghịch 
Hết phân liên quan (paticcavära) 


Phần Đồng Sanh (Sahajãtfavãra) 
616. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ đồng sanh pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân đông sanh I uân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân đông sanh... 
Phân đông sanh (saha/z/a) như phân liên quan (0aƒicca) 


Phần Ý Trượng (Paccajavära) 
617. 
*. Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên có 3 câu. 
* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 
618. 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên: 
- 3 ấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uẩn.. 
- Sát:nili tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan Ï uân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, 2 uẫn nhờ cậy 2 uẫn, vật nhờ cậy uần, uân nhờ cậy vật, 3 đại sung nhờ cậy 
1 đại sung, sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung; uân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Uân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 
Uân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 
+ Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Uân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
+ Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
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Uấn ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
619. 
* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân sơ đạo tuyệt trừ và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uần và vật. 


* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 


+ Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ 
đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uấn nhờ cậy 1 uẫn sơ đạo tuyệt trừ và vật, 2 uân nhờ cậy 2 uân và vật. Sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 
620. 
* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uẫn và vật. 


* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 


+ Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp 
ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẫn nhờ cậy Ï uân ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uân và vật (vafthu); sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung. 
621. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uấn. 
622. 
Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy I uân ba đạo cao tuyệt trừ. 
623. 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
- 3 uấn nhờ cậy 1 uẫn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 2 uân. 
- Sát-na tục sinh: 3 uẫn nhờ cậy 1 uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẫn, 
uấn nhờ cậy vật, nhăn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. 
- Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 
Uân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 
Uân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (va//hu). 
624. 
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625. 


628. 


x 


x 


x 


629. 


630. 


631. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uân nhờ cậy 2 và vật 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân ba đạo cao tuyệt trừ và vật, 2 uẫn nhờ cậy 2 uần và vật. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: đầy đủ; 
tục sinh không có. 
.. Do Vô gián duyên, do Liên tiêp duyên như Cảnh duyên. 


... Do Đồng sanh duyên:... Ï uân sơ đạo tuyệt trừ, có 3 câu. 
... Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 

-_ 3 ấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy I uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uân nhờ cậy 2 uân. Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uân, uân nhờ cậy vật, 3 đại sung 
nhờ cậy I1 đại sung.... sắc ngOẠI,... sắc vật thực,... sắc âm dương... nhờ cậy đại sung. 

-_ Người Vô tưởng: l đại sung... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ. uân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do do 
Đông sanh duyên: 
Ngoại ra như Nhân duyên (Hefupaccayo). 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Hỗ tương duyên, do Y 
chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiên sanh duyên không có tục sinh. 


... Do Cô hưởng duyên không có tục sinh và quả. 


. Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bât tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bât ly duyên. 


Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 7, Nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 
17, Đạo I7, Tương ưng 7, Bất tương ưng I7, Hiện hữu Ú7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 
Nên sắp như thê. 

Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Si đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghi. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: S1 đông sanh phóng dật nhờ cậy uân đông sanh phóng dật. 
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632. 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 


trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,... 2 uần. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uân, uấn nhờ cậy vật. Sắc ngOạI,... sắc vật 
thực,... sắc âm đương... 

-- Người Vô tưởng:... 

-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ.... thân thức nhờ cậy thân xứ, uân vô nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nhân 
duyên: 

S1 đồng sanh hoài nghi nhờ cậy vật (va/fhu). 
Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi 
Nhân duyên: 

S¡ đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật (vafhu). 


633. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Nhân duyên: S¡ đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài 
nghi và vật (vaffhu). 


634. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... do phi Nhân duyên: Sĩ đông sanh phóng dật nhờ cậy uân đông sanh 
phóng dật và vật (va/hu). 


635. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ. 


636. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


637. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 

trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- _ Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh nhờ cậy uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, vật 
nhờ cậy uân,... nhờ cậy l đại sung thuộc sắc ngoại... sắc vật thực,... sắc âm dương... 

-- Người Vô tưởng... 


638. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ và 
đại sung. 


639. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: Săc nương tâm sanh nhờ 
cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ và sắc đại sung. 


640. 
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Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên: Như 
Đông sanh duyên. 

.. Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên. 


Pháp phi sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: ... nhờ cậy l uân cõi Vô sắc sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Tiên sanh duyên: Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Tiền sanh duyên: 
... l uẫn cõi Vô sắc ba đạo cao tuyệt trừ (bhùãvanãyapahatabba). 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi 
Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 

trừ... do phi Tiền sanh duyên: 

-_ 3 uân nhờ cậy 1 uẫn cõi Vô sắc phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh nhờ cậy uân, vật nhờ cậy uân, uân nhờ cậy vật,... I đại 
sung... sắc ngOại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 

-- Người Vô tưởng: l đại sung... 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiên sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp đạo cao tuyệt trừ và phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Tiên sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ... do phi Hậu sanh duyên, phi Cố hưởng duyên... 
.. Do phi Nghiệp duyên: 

Tư (cefanđ) sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ. 
.. Pháp ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 

.. Tư (cefan4) ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ. 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nghiệp duyên: 


Tư (cefanä) phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... sắc ngoại,... săc vật thực,... sắc âm dương... 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 


Tư (cefana) sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vafhu) 
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x 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


644. 
* Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uân sơ đạo tuyệt trừ và vật. 
* Pháp ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uân ba đạo cao tuyệt trừ và vật (va/fhu). 
645. 
+ Pháp sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Quả duyên: đây đủ, 
không có tục sinh. 
*... Do phi Thực duyên: 
... SặC ngoạI,... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
* „Do phi Quyền duyên: 
.. SắC ngOại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... người Vô tưởng: Sắc mạng quyên 
nhờ cậy sắc đại sung. 
+... Do phi Thiền duyên: 
... ngũ thức (%/nana).... sắc ngoại... người Vô tưởng... 
*... Do phi Đạo duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uân vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. Sát-na tục sinh vô nhân: Ï đại sung... người Vô tưởng. 
*.... Do phi Tương ưng duyên: 
*.... Do phi Bât tương ưng duyên: 
... nhờ cậy l uân cõi Vô sắc sơ đạo tuyệt trừ, 3 uân nhờ cậy 1 uân cõi Vô sắc ba đạo 
cao tuyệt trừ. 
* Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ... 
3 uân nhờ cậy Luầấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uân,... sắc ngOại,... sắc 
vật thực,... sắc âm dương... Người Vô tưởng... 
+... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên:... 
646. 
Phi nhân 7, phi Cảnh 5, phi Trưởng L7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiên sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng I7, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiên 1, phi Đạo l1, phi Tương ưng Š, phi Bât 
tương ưng 5, phi Vô hữu Š, phi Ly Š. 
Dút cách đổi lập 
647. 


Nhân duyên có phi Cảnh 5.... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 

Dứút cách thuận nghịch 
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648. 


Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 7, Hỗ tương 7, Y chỉ 7, 
Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng7, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 6, 
Tương ưng 7, Bất tương ưng 7, Hiện hữu 7, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 7. 
Nên sắp như thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
Hết phần ỷ trượng (paccaya) 


Nên sắp phân y chỉ (missayavãra) như phần ỷ trượng (paccaya) 


Phần Hòa Hợp (Sañsaffhavãra) 


649. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp I uân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân hòa hợp 2 uân. 


650. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
... hòa hợp 1 uân ba đạo cao tuyệt trừ. 


651. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ... 

nà uấn hòa hợp 1 uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Sát-na tục sinh:.. hòa 
hợp I uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 


652. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
Tât cả câu nhị đê (đ„ka) sắp rộng đêu có 3 tât cả. 


653. 


Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng3, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 3, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 3. 

Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 


654. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi hòa hợp uân đông sanh hoài nghi. 


655. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân 
duyên: . ¬_ 
SI đồng sanh phóng dật hòa hợp uân đông sanh phóng dật. 


656. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uân hòa hợp I uân vô nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... Sát-na tục sinh 
vô nhân... 


657. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên... do 
phi Tiên sanh duyên, do phi Hậu sanh, do phi Cô hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên, 
do phi Quả duyên. 


+... Do phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thiền duyên:... ngũ thức (viZñãng). 
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*... Do phi Đạo duyên:... vô nhân... 
+ Phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Bất tương ưng duyên có 3 câu. 
658. 
Phi Nhân 3; phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 3. 
Hết phần nghịch (paccaniya) 
659. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cô hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. 
Dứt cách thuận và nghịch 
660. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyên 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3. 
Dứt cách thuận và nghịch 
Hết phân hòa hợp 


Phần Tương Ưng (Szmpayuffavära) 
661. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Phần tương ưng (sđmpayura) như phần hòa hợp (sansa/fha) 


Phần Nhan Đề (Pañhãyãra) 
662. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ sanh ra bằng Nhân duyên: 
Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 
663. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 
Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
664. 
Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 
Nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 
665. 
Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 
Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 
666. 
Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
667. 
Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. 
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668. 


669. 


670. 


671. 


672. 


673. 


674. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ... 

- Nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương 
ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Ái sơ đạo tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (Zrabbha) ái sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra, tà kiến sanh ra, hoài nghi và ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

-_ Tà kiến thỏa thích rất hân hoan, do đó, khai đoan ái sơ đạo tuyệt trừ phát sanh, tà 
kiến phát sanh, hoài nghi sanh và ưu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Hoài nghi mở mối cho hoài nghi sanh, tà kiến sanh, ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh; ưu sơ 
đạo tuyệt trừ mở mối cho ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh, hoài nghi sanh ra. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não sơ đạo đã tuyệt trừ, rõ phiền não đã từng sanh; 
quán ngộ (vipassana) uân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Tha tâm thông rõ lòng người tê toàn (hội hiệp) tâm sơ đạo tuyệt trừ. 

- Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tuỳ nghiệp 
thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- _ Ái ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, đo đó khai đoan (ãrabbha) ái ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh, phóng dật sanh, ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh. 

-_ Phóng dật khai đoan phóng dật ba đạo cao tuyệt trừ sanh; ưu ba đạo cao tuyệt trừ 
mở mỗi cho uân ba đạo cao tuyệt trừ sanh, phóng dật sanh. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

-_ Ái ba đạo cao tuyệt trừ thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan (Zrabbha) ái sơ đạo 
tuyệt trừ sanh, tà kiến phát sanh, hoài nghi sanh và ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh. 

-_ Phóng dật mở mối cho tà kiến sanh, hoài nghi sanh, ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh. 

- Ưu ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho ưu sơ đạo tuyệt trừ sanh, tà kiến sanh, hoài 
nghi sanh. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não ba đạo cao đã tuyệt trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, rõ phiền não đã từng sanh; quán ngộ uẫn ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm ba đạo cao tuyệt trừ. 

-_ Uấn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán môn (Zva//ana) bằng Cảnh duyên. 
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Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ Š giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại; nhớ thiện đã 
từng làm chứa để trước kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền; chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán Níp 
Bàn. Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhw). đũ tịnh (vodana.), đạo, quả và 
khán môn (ãvw4//ana) bằng Cảnh duyên. 

- - Quán ngộ (iassanä) nhãn bằng vô thường, khổ não, vô ngã... 

-_... Nhĩ,... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc,.. Vật. 

-_ Quán ngộ uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng lối vô thường, khổ não, vô 
ngã. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng... 

- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

-_ Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, 

- _ Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ, 

-_ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Cảnh duyên. 

- Xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

-_ Uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân thông, tha tâm thông, 
túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 


675. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan (Zrabbha) cho ái, tà kiến, hoài nghi và ưu sơ đạo tuyệt trừ phát 
sanh. 

-_ Nhớ thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền thỏa thích thiền do đó khai đoan ái sơ 
đạo tuyệt trừ... tà kiến, hoài nghi sanh ra. 

-_ Sau khi thiền hoại, ưu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Thỏa thích rất hân hoan nhãn, thỏa thích rất hân hoan nhĩ, tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, 
khí, vỊ, xúc,... vật... 

-_ Thỏa thích rất hân hoan uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, đo đó khai đoan ái 
sơ đạo tuyệt trừ... tà kiến, hoài nghi sanh ra. 


676. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

- Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan (arabbja) ái, phóng dật và ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 
Nhớ thiện đã từng làm chứa để trước kia. 

-_ Xuất thiền phản khán thiên;... nhãn... vật... thỏa thích uân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ do đó mở mối cho ái, phóng dật và ưu ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 


677. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Nặng về ái sơ đạo tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó rồi ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

-_ Nặng về tà kiến rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến (thuộc phần) 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 


368 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





678. 


679. 


680. 


681. 


682. 


683. 


684. 


685. 


-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Trưởng duyên 

có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Nương về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng về ái ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh (ci1asamuttharuipa). 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rôi 
nặng về đó mới nhớ lại,... Thiện đã từng làm chứa đề. xuất thiền nặng về thiền rồi 
phản khán. 

-_ Chư thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán, nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. 

-_ Níp Bàn làm duyên cho chuyền tộc (goírabhi), đũ tịnh (vodanä), đạo và quả bằng 
Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
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Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
nặng về đó thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó mà ái, tà kiến sơ đạo tuyệt trừ mới 
phát sanh. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi.. 

-_ Xuất thiền nặng ` về thiền rỒi.. 

- ... Vật... Nặng về uẫn phi sơ đnö phi ba đạo cao tuyệt trừ rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó rồi ái, tà kiến phần sơ đạo tuyệt trừ mới phát sanh. 


686. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 

-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi mới làm cho ái ba đạo cao tuyệt trừ phát 
sanh. 

- -.„ Thiện đã từng làm chứa để trước kia. Nặng về uân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ rôi thỏa thích rât hân hoan, do nặng đó rôi ái ba đạo cao tuyệt trừ phát 
sanh. 


687. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 
Uân sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân sơ đạo tuyệt trừ sanh sau 
sau băng Vô gián duyên. 


688. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (ww/£han4g) băng Vô gián duyên. 


689. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián 
duyên: 
Uấn ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân ba đạo cao tuyệt trừ 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


690. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên: 
Uân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi băng Vô gián duyên. 


691. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uấn phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (amuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho tâm đũ tịnh (zođznđ), tâm chuyên tộc làm duyên cho tâm đạo, tâm đũ 
tịnh làm duyên cho tâm đạo, tâm đạo làm duyên cho tâm quả, tâm quả làm duyên 
cho tâm quả; tâm thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 


692. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ... 
Khán môn (4v4/7an4) làm duyên cho uân sơ đạo tuyệt trừ băng Vô gián duyên. 


693. 
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694. 


695. 


696. 


697. 


698. 


699. 


709. 


701. 


702. 


703. 


xk 


+ . 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên 
Khán môn (2va/7an4) làm duyên cho uân ba đạo cao tuyệt trừ băng Vô gián duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Liên tiếp duyên: Như 
Vô gián duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: Có 
3 cầu. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: 

- luấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm 
sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uần.. 

- Sát-na tục sinh: Uấn làm duyên cho vật bằng Đồng sành duyên; vật (vz/hu) làm 
duyên cho uân, 1 đại sung làm duyên cho 3 đại sung; đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh,... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

-- Người Vô tưởng... 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Đồng sanh duyên: 
Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hỗ tương duyên: 
I uân sơ đạo tuyệt trừ... 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 
I uân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uân. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ... 

- lI uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẫn bằng Hỗ tương 
duyên, 2 uẫn... 

- Sát-na tục sinh: 1 uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uấn và 
vật bằng Hỗ tương duyên, 2 uân... uẫn làm ¡ duyên cho vật, vật làm duyên cho uấn, Í 
đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Hỗ tương duyên 

-- Người Vô tưởng... 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Y chỉ duyên có 3 câu. 


.. 3 đạo cao... có 3 câu. 
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+ Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 


tuyệt trừ... 

- 1 uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm 
sanh, 2 uân... 

-_ Sát-na tục sinh: Uẫn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân, 1 đại Sung... n8ười 
Vô tưởng... 


-_ Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật... 


74. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Y 
chỉ duyên... : 
Vật (vaffhu) làm duyên cho uân sơ đạo tuyệt trừ băng Y chỉ duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... 
Vật làm duyên cho uân ba đạo cao tuyệt trừ băng Y chỉ duyên. 


705. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ băng Y chỉ duyên: 
1 uân sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uấn bằng Y chỉ duyên, 2 uâẫn.. 


706. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 


707. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ băng Y chỉ duyên: ¬ 
I uân ba đạo cao tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên, 2 uân... 


708. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Y chỉ duyên: 
Uân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 


709. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh, trộm Cướp... phá 
hòa hợp Tăng. 

-_ Nương sân sơ đạo tuyệt trừ... sĩ... tà kiến... vọng dục (paffhãna) có thể sát sanh.... 
phá hòa hợp Tăng. 

- Ái sơ đạo tuyệt trừ... sân, si, tả kiến... vọng dục làm duyên cho ái, sân, si, tả kiến, 
vọng dục phần sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


719. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như nương ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thê bó thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới...tóm tắt... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương sân... vọng dục phần sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bố thí,... nhập thiền phát 
sanh. 
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- Nương ái sơ đạo tuyệt trừ mạnh... sân, s1, tả kiến... vọng dục làm duyên cho đức tin, 
trí, thân lạc, thân khô và quả nhập thiên băng Cận y duyên. 
711. 


712. 


713. 


714. 


715. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ băng Cận y duyên 
có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn,... vọng dục 
(pafthanađ) mạnh làm duyên cho ái ba đạo cao tuyệt trừ, sân, si, ngã mạn, vọng dục 
bằng Cận y duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thê sát sanh... phá hòa hợp 
Tăng. 

- Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh... si... ngã mạn...vọng dục mạnh có thể sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng. 

-_ Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn... vọng dục mạnh làm duyên cho ái 
sơ đạo tuyệt trừ, sân, s1, tả kiến, vọng dục mạnh bằng Cận y duyên. 

-_ Nương dục ái trong vật phẩm của mình (chandaräga sakabhanda) làm duyên cho 
dục ái trong vật phẩm của người khác (chandaräga parabhanda) bằng Cận y duyên. 

-_ Dục ái trong vật yêu mến của mình làm duyên cho dục ái trong vật yêu mếm của 
ngưì khác bằng Cận y duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể bố thí... cho đến nhập 
thiền phát sanh. 

-_ Nương sân ba đạo cao tuyệt trừ... si, ngã mạn, vọng dục mạnh có thể bố thí... cho 
đến nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương ái ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn... vọng dục mạnh làm duyên cho 
đức tin, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bồ thí cho đến nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương trì giới mạnh có thể đa văn, xả thí (cãga). trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, 
vật thực... chỗ ở mạnh có thể bồ thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương sức tin mạnh... trì giới, đa văn, xả, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật 
thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ và quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... chấp tà kiến... nương giới... chỗ ở mạnh có 
thể sát sanh... phá hòa hợp Tăng. 

-_ Nương đức tin... chỗ ở mạnh làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, vọng dục sơ đạo 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 
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716. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh gây ngã mạn; nương giới... trí, thân lạc, thân 
khổ, âm dương, vật thực... chỗ ở mạnh có thê gây ngã mạn. 

-_ Nương đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực chỗ ở làm duyên cho át, 
sân, s1, ngã mạn, vọng dục phần ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


717. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ băng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ (vi2assanã) nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô 
ngã. Quán ngộ nhĩ... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật (va/thu Tc 

-_ Thiên nhãn (đibbacakkhu) thấy sắc, thiên nhĩ (dibbasota) nghe tiếng. Sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

- _ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên. 


718. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: thỏa thích rất hân hoan nhãn do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi và ưu về phần sơ đạo tuyệt trừ phát sanh... 

-_ Thỏa thích rất hân hoan vật (vahu) do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi và ưu về 
phần sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

- _ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uâẫn sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên. 


719. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, phóng dật và 
ưu về phần ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- .. Nhĩ...Thân, sắc,... xúc... thỏa thích rất hân hoan vật do đó khai đoan nhĩ,... ái, 
phóng đật và ưu về phần ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

- _ Vật tiền sanh như vật làm duyên cho uẫn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh. 


720. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu 
sanh duyên. 


721. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uầấn ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau làm duyên cho thân ẫây sanh 
trước bằng Hậu sanh duyên. 


722. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ băng Hậu sanh duyên: 


3⁄4 
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723. 


724. 


725. 


726. 


7121. 


728. 


729. 


730. 


731. 


Hậu sanh như uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ băng Cô hưởng duyên: 
Uẩn sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uẫn sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cố hưởng 
duyên: 
Uẩn ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Cô hưởng duyên: 

-_ Uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (amuiloma) làm duyên cho tâm chuyền tộc (goírabhz); tâm thuận thứ 
làm duyên cho tâm đã tịnh (»ođan); tâm chuyền tộc làm duyên cho đạo (Magga); 
tâm đũ tịnh làm duyên cho đạo bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ băng Nghiệp duyên: 
Tư (cefanđ) sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Nghiệp duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh (Szha/Zia) như: Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời (Nãnãkhanika) như: Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn quả và sắc tục 
sinh bằng Nghiệp duyên. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 
Tư sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp 
duyên: 
Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Nghiệp duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên: Ộ 
Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Nghiệp duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Nghiệp duyên: 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 375 





Tư ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 


732. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh. 

-_ Biệt thời („anakhanikd) như: Tư phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 


733. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ băng Quả duyên: 

- 1 uấn quả phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Quả duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 


734. 


ly sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Thực duyên: 
.. tóm tắt... Đoàn thực (&abalikarahara) có 7 câu đê. 


... Bằng Quyền duyên: 
Nhãn quyền và sắc mạng quyền có 7 câu 


.. Bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, Tương ưng duyên, Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẫn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bắt 
tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 


735. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Bât tương ưng duyên có Đông sanh và Hậu sanh: Bài này trùng như sơ đạo tuyệt trừ 
(dassanena) 


736. 


737. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Bắt tương ưng duyên: Có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Bất tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Bất tương ưng duyên. Uẫn làm duyên cho vật bằng Bắt tương ưng duyên, vật 
làm duyên cho uân bằng Bắt tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bắt tương ưng 
duyên 

-_ Hậu sanh như: Uấn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh 
trước bằng Bắt tương ưng duyên. 





376 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất 
tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uần sơ đạo tuyệt trừ bằng Bất tương ưng duyên. 

738. 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Bắt tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật (va) làm duyên cho uẫn ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất tương 
ưng duyên. 

739. 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẫn băng Hiện hữu duyên, 2 uẫn 

740. 

Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẩn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ây sanh trước bằng Hiện 
hữu duyên. 

741. 

* Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên: 

1 uẫn sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh, 2 uân... 

+ Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu; nên sắp 
như sơ đạo (đdammanena). 

742. 

Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

-_ Đồng sanh như: 1 uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 3 uân và 
sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh: Uấn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uấn bằng Hiện hữu 
duyên, 1 đại sung... tóm tắt... 

-_ Người Vô tưởng: l đại sung... 

-_ Tiền sanh như: Quán ngộ (9ipassana) nhãn bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã... 
quán ngộ nhĩ... thân, sắc.... xúc,... vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

-_ Thiên nhãn thấy TÊN thiên nhĩ ( dibbasora) nghe tiếng. 

-- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân thức. 

- _ Vật làm duyên cho uân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẩn phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh 
trước trước bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy, sắc mạng 
quyên làm duyên cho sắc tục sinh. 

743. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Hiện hữu duyên: 

- _ Tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghỉ 
và ưu sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 
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- _ Thỏa thích nhĩ... vật; vật làm duyên cho uẫn sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 


744. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Hiện hữu duyên: 

-_ Tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn, do đó khai đoan ái, tà kiến và ưu ba 
đạo cao tuyệt trừ phát sanh... 

- Thỏa thích rất hân hoan nhĩ... vật (vafhu). 

- _ Vật làm duyên cho uân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên (A?/hipaccayo). 


745. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uấn sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uân và vật... 


746. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 

phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 

Thực và Quyên: 

- Đồng sanh như: Uẩn sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh băng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uẫn sơ đạo tuyệt trừ và đoản thực làm duyên cho thân ấy băng Hiện 
hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
băng Hiện hữu duyên. 


77. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ... nên sắp 2 câu đê. 


748. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô hữu duyên, bằng 
Ly duyên, băng Bât ly duyên. 


749. 


Nhân 7, Cảnh 8, Trưởng 10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y 8, Hậu sanh 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 
13. Nên đếm như thé. 

Dứt cách thuận tùng 


750. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên.... bằng 
Đông sanh duyên, băng Cận y duyên. 


751. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Hậu sanh duyên, băng 
Nghiệp duyên. 


752. 


Pháp sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ băng Đông sanh duyên: 


753. 
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754. 


755. 


750. 


751. 


758. 


759. 


769. 


761. 


762. 


763. 


764. 


765. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, 
Đông sanh duyên, Cận y duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ băng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Hậu sanh duyên. 


Pháp ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Đồng sanh duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ băng Cận y duyên, bằng Đồng sanh duyên, băng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, băng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 


Pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
sơ đạo tuyệt trừ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 


Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp 
phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đông sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh và Tiền sanh. 


Chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ và phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đông sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 


Phi Nhân 14, phi Cảnh 14, phi Trưởng 14, phi Vô gián 14, phi Liên tiếp 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tương 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Cố hưởng 14, phi nghiệp 14, phi Quả 14, phi Thực 14, phi Quyền 14, phi Thiền 
14, phi Đạo 14, phi Tương ưng 10, phi Bất tương ưng 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 
14, phi Ly 14, phi Bắt ly §. Nên đếm như thé. 

Dút cách nguọc (Daccan1yđ) 


Nhân duyên có phi Cảnh 7, phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 
3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 7. ph 
Quả 7, phi Thực 7, phi Quyền 7, phi Thiền 7, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. Nên đếm như thế. 
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Dứt cách thuận và nghịch 
766. 

* Phí Nhân duyên có Cảnh 8,... Trưởng10, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ I3, Cận y S8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 8, Quả I, 
Thực 7, Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dứút cách thuận - nghịch 
Tam đê sơ đạo thứ 8 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ HỮU NHÂN SƠ ĐẠO TUYỆT TRỪ 
(DASSANENA PAHATABBA HETUKATTKA) 


Phần Liên Quan (Pzfficcavãra) 
767. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ï uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uấn... 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... liên quan 
2 uấn. 
768. 
* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ï uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn... 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 
* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 
uấn.. 
769. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ, 2 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uấn, sác nương tâm sanh liên 
quan si đồng sanh hoài nghi. Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan I uấn 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẫn... Vật liên quan uân, uân 
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770. 


771. 


T72. 


liên quan vật;... liên quan l1 đại sung:... sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc V 
sinh liên quan đại sung („ahabhifarupa). 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Uân tương ưng liên quan sĩ đông sanh hoài nghi. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
Uân tương ưng liên quan sĩ đông sanh phóng dật. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân tương ưng và sắc nương tâm sanh liên quan sĩ đông sanh phóng dật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và pháp 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân đồng sanh hoài nghi và si, 2 uân liên quan 2 uân và sỉ. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ và si. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân đồng sanh hoài nghi và sĩ... liên quan 
2 uấn và sỉ. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân liên quan 1 uân đồng sanh phóng dật và si, 2 uẫn liên quan 2 uẫn và si. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uân đồng sanh phóng dật và si. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn đồng sanh phóng dật và si. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 
3 uân liên quan I uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân liên quan 2 uân. 
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xk 


x 


T73. 


T74. 


T75. 


716. 


TT1. 


T78. 


779. 


780. 


781. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: _ 
S¡ đồng sanh hoài nghi liên quan uân đông sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
3 uân và sĩ liên quan 1 uân đồng sanh hoài nghi, 2 uân và si liên quan 2 uẫn. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Cảnh duyên có 3 câu, nên phân rộng ra như hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
(dassannena pahatabba hetuka). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 

sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

- 3 uấn liên quan I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẩn liên 
quan 2 uân. 

- Sát-na tục sinh: Uẫn liên quan vật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
Uân tương ưng liên quan sĩ đông sanh hoài nghi. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: - 
Uân tương ưng liên quan sĩ đông sanh phóng dật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan I uân đông sanh hoài nghi và s1, 2 uân liên quan 2 uân và s1. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân đồng sanh phóng dật và si, 2 uân liên quan 2 uẫn và sỉ 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Trưởng duyên có 3 câu, như Nhân duyên. 


... Liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 3 câu như Nhân duyên. 
Trưởng (adhipari) không có sĩ. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng duyên: 
3 uấẫn và sắc nương tâm sanh liên quan l uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ, 2 uẫn... 3 đại sung liên quan 1 đại sung:... sắc nương tâm sanh thuộc y 
sinh liên quan đại sung, 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng duyên: 
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782. 


783. 


784. 


785. 


Sắc nương tâm sanh liên quan uân phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ vả đại sung 
(nahabhutarupa). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 


.. Phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên: Như Cảnh duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đông sanh duyên: 
3 uân liên quan l uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân liên quan 2 uân. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sĩ và sắc nương tâm 
sanh liên quan uẫn đồng sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 
3 uẩn và sắc nương tâm sanh liên quan l uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uẩn và 
sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân, 3 uẫn với si và sắc nương tâm sanh liên quan I 
uân đồng sanh hoài nghi. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do Đông sanh duyên: 
3 uân liên quan l uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uân liên quan 2 uân. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uấn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, s1 và sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn đồng sanh phóng dật. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan ] uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn 
và sắc nương tâm sanh liên quan 2 uân, 3 uẩn với si và sắc nương tâm sanh liên 
quan 1 uân đồng sanh phóng dật. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 

sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 

- 3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ,... 2 uân...; sắc nương tâm sanh liên quan sỉ đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 

- Sát-na tục sinh: Vật liên quan uấn, uân liên quan vật. 3 đại sung liên quan 1 đại 
sung,... sắc ngoại.... sắc vật thực,... sắc âm đương... người Vô tưởng: 1 đại sung... 
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+ Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Đồng sanh duyên: 
Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 


* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ,... tóm tắt... nên sắp như Nhân duyên (Hefupaccayo). 


786. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Có hưởng 
duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 
787. 
Nhân 17, Cảnh 11, Trưởng 9, Vô gián 11, Liên tiếp 11, Đồng sanh 17, Hỗ tương 11, Y 
chỉ 17, Cận y I1, Tiền sanh 11, Cô hưởng 11, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, 
Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng I1, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 11, Ly I1, 
Bắt ly 17. Nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 
788. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi liên quan uẫn đồng sanh hoài nghi. 
789. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh phóng dật. 
790. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uẫn... 
- »át-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uấn, uân liên quan vật (vafhw),.. l đại sung 
thuộc sắc ngOạI,.. . SẮC vật thực,... sắc âm dương... người Vô tưởng:.. 
791. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
792. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uấn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... đồng sanh hoài 
nghl. 
793. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 

đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 

- Sắc nương tâm sanh liên quan uấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ; 
sắc nương tâm sanh liên quan si đồng sanh phóng dật. 
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794. 


795. 


796. 


798. 


-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ. 
- _ Vật liên quan uân,... l đại sung... tóm tắt; người Vô tưởng (asaññaffa)... 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung: sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ và si. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uẫn đồng sanh phóng đật và si. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Trưởng duyên: Như Đông sanh duyên. 


.. Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Tiên sanh duyên: 
Cõi Vô sắc:... liên quan I uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi liên quan uẫn Vô sắc giới đồng sanh hoài nghi, sắc nương 
tâm sanh liên quan uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
3 uân và si liên quan 1 uẫn Vô sắc giới đồng sanh hoài nghị,... 2 uân... 


.. lên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... tóm tắt... như sơ đạo (dassanattika) 
có 3 câu. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 

sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra đo phi Tiền sanh duyên: 

-_ 3 uấn liên quan Ï uấn cõi Vô sắc phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ:... 
2 uân...; sắc nương tâm sanh liên quan uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ; sắc nương tâm sanh liên quan sỉ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng 
dật. 

-_ Sát-na tục sinh... tóm tắt... 

-- Người Vô tưởng:... 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Tiên sanh duyên: 
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Uẩn tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiên sanh duyên: 
Uân tương ưng liên quan sĩ Vô sắc giới đông sanh phóng dật. 


799. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiền 
sanh duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uân liên quan 1 uẫn đồng sanh hoài nghi và sỉ (moha). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và sắc đại sung; sắc 
nương tâm sanh liên quan uân đồng sanh hoài nghi và sỉ. 


800. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Tiên sanh duyên. 
Theo đây nên sắp thành 2 câu. 


801. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Hậu sanh, do phi Cô hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


802. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... do 
phi Nghiệp duyên: : 

Tư (cefana) hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ. 


803. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 
Tư phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan uẫn phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trù;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do phi Nghiệp duyên: 

Tư tương ưng liên quan si đồng sanh hoài nghi. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 

Tư tương ưng liên quan si đồng sanh phóng dật. 


304. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tư tương ưng liên quan uân đông sanh hoài nghi và s1. 


805. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư tương ưng liên quan uân đông sanh phóng dật và s1. 
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906. 


807. 


xk 


808. 


809. 


810. 


811. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Quả duyên: Không có tục sinh (2a/isandhi). 


... Phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do phi Thực duyên: 
. sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
là lo phi Quyền duyên: 
Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm đương... người Vô tưởng... sắc mạng quyên liên 
quan đại sung. 
.. Do phi Thiền duyên: ngũ thức (Zana), nên sắp đại sung /mahäbhữtaripa). 
.. Do phi Đạo duyên: 
.. luân vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ; người Vô 
tưởng... 
... Do phi Tương ưng duyên... 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
phi Bât tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uân liên quan 1 uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (đassanena pahatabba 
hetuka). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Bât tương ưng duyên: ¬ 
Cõi Vô sắc: S1 đông sanh hoài nghi liên quan uân đông sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ liên quan pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uân và si liên quan 1 uân đồng sanh hoài nghi... 2 uần.. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do phi Bât tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: ba đạo cao (?havanaya) có 3 câu. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uân liên quan I uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ,... liên quan 2 uân;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô 
tưởng... 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: Uẫn tương ưng liên quan sỉ đồng sanh hoài nghi. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bât tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: Uân tương ưng liên quan sĩ đông sanh phóng dật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bât tương ưng duyên: 
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Cõi Vô sắc: 3 uân liên quan 1 uân đồng sanh hoài nghi và sĩ,... liên quan 2 uẫn. 
812. 

* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ liên quan chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 

Cõi Vô sắc: 3 uấn liên quan 1 uân đồng sanh phóng dật và sĩ,... liên quan 2 uẫn. 
*.... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
813. 
Phi Nhân 3; phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 17, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng I1, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như thê. 
Dút cách nghịch (paccaniya) 
814. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5.... phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi nghiệp 
17, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên 
đếm như thế này. 
Dứt cách thuận tùng và đối lập 
815. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3.... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
3, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3, nên sắp như 
thế. 
Dứt cách nghịch và thuận 
Hết phần liên quan (palicca) 


Phần đồng sanh (sahaj/a/avara) như phân liên quan (?aficc4) 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
816. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên có 3 câu: 
Như phần liên quan (paficcavãra) 


+... Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. Như phần liên quan (Pzƒiccavãr4). 


+... Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi sơ đạo phi 3 
đạo cao... có l câu, như phân liên quan (pa/iccavära). 
Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy (?a/icca) vật (vatthu). 
817. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, uân tương ưng nhờ cậy sĩ đồng sanh 
hoài nghi. 
* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: 
Uẩn tương ưng nhờ cậy si đồng sanh phóng đật. 
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818. 


819. 


320. 


821. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung; 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uần hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại 
sung: uấn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh phóng dật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân nhờ cậy 1 uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật ( vatthu )... 2 uấn.... 3 uấn liên 
quan 1 uâẫn đồng sanh hoài nghỉ và si, 2 uấn liên quan 2 uẫn và sĩ. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung: sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghi và đại sung. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
3 uân nhờ cậy Ì uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, 2 uẩn nhờ cậy 2 uấn và vật; 
sắc nương tâm sanh nhờ cậy I uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung: 3 uân và sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân đồng sanh hoài nghỉ và sỉ. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: Có 3 câu; như phân liên quan Cảnh duyên: 
... ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu như phân liên quan. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân nhờ cậy 1 uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uấn... 
Sát-na tục sinh: Uấn nhờ cậy vật, nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,.. Thân thức nhờ cậy 
thân xứ; uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uân tương ưng nhờ cậy sỉ đồng sanh 
hoài ngh1. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
Uâẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, uân tương ưng nhờ cậy sĩ đồng sanh 
phóng dật. 
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* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
Uân đông sanh hoài nghi và sĩ nhờ cậy vật (va/fhu). 


* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Cảnh duyên: 

Uẩn đồng sanh phóng dật nhờ cậy vật (uarthu). 
822. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 

3 uân nhờ cậy 1 uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uẩn...: 3 uấn nhờ cậy l 
uân đồng sanh hoài nghi và si, 2 uân nhờ cậy 2 uân và si. 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Cảnh duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghi và vật (wafhu). 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 

3 uân và si nhờ cậy 1 uân đồng sanh hoài nghi và vật... 2 uân và vật. 
8243. 

+ Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uấn nhờ cậy I uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật,... 2 uân...; 3 uẩn nhờ cậy 
1 uấn đồng sanh phóng dật và si, 2 uẫn.. 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu ba đạo 
cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh 
duyên: 

Sĩ (moha) đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẫn đồng sanh phóng dật và vật. 

* Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo 
phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 

3 uân và si nhờ cậy 1 uân đồng sanh phóng dật và vật... 2 uân và... 
824. 

* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Trưởng duyên có 3 câu. 

... ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... do Trưởng duyên có l câu. 
Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (vaffhu). 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 
Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vafrhu). 


390 


Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





925. 


926. 


927. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 
Uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng 
duyên: 

Uâẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật (vaffhu); sắc nương tâm sanh 
(cittasamu{thanaripa) nhờ cậy đại sung. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do 
Trưởng duyên: 
Uấn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại 
sung (mahabhifarnipd). 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uân và... 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uân nhờ cậy 1 uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uân... 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 

3 uân nhờ cậy 1 uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật; có 3 câu như sơ đạo 
(dassanena). 
.. Do Vô gián duyên... do Liên tiếp duyên... 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đông sanh duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, sĩ đồng sanh hoài nghi 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy uấn đồng sanh hoài nghi. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
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3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy I uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; 3 uân với sĩ 
và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân đông sanh hoài nghĩ;... 2 uân và... 


+... Nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ,... tóm tắt... có 3 câu như sơ đạo 
(dassanena). 
828. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ; sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 
Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uấn, uấn nhờ cậy vật, 3 đại sung nhờ cật l đại sung; 
người Vô tưởng... Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ.... nhờ cậy thân xứ; uẫn phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
Uâấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; uân tương ưng nhờ cậy sI đồng sanh 
hoài nghi. 
* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
Uâấn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (vaffhu); uân tương ưng nhờ cậy s1 
đồng sanh phóng dật. 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ 
nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung; 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh hoài nghi; uẫn đồng 
sanh hoài nghi và sĩ nhờ cậy vật (va/fhu). 


+ Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật (va/ihu), sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy đại sung; uân tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy si đồng sanh phóng 
dật; uân đồng sanh phóng đật và si nhờ cậy vật. 
829. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật, 3 uân nhờ cậy I uẫn đồng 
sanh hoài nghi và s1 („moha). 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh 
duyên: 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uân đồng sanh hoài nghỉ và sỉ; sỉ đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uân 
đồng sanh hoài nghỉ và vật. 
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830. 


831. 


832. 


833. 


834. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đồng sanh duyên: 
3 uân nhờ cậy Ì uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,... 2 uân...; sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung; 3 uấn và sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy 1 uân đồng sanh hoài nghỉ và sĩ,... 2 uẫn...; 3 uẫn và sỉ nhờ cậy 1 uẫn 
đồng sanh hoài nghi và vật, 2 uấn và si nhờ cậy Ï uấn và vật. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Đông sanh duyên có 3 câu. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cố hưởng 
duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên... 


.. Do Bất tương ưng duyên: 
3 uân nhờ cậy I uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uân... uân nhờ cậy vật do Bât 
tương ưng duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Bất tương ưng duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; uẫn Bắt tương ưng 
duyên; s1 và sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân đồng sanh hoài nghỉ; si, vật Bất tương 
ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uấn Bất tương ưng duyên; 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
3 uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ; 2 uẩn...; uân 
vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uân Bất tương ưng duyên; 3 uấn với 
s¡ và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân đồng sanh hoài nghĩ; 2 uân...; uân với s¡ và 
vật Bất tương ưng duyên (vi?payuffapaccay9o); sắc nương tâm šnHÍI 3 uấn Bất tương 
ưng duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 
câu, như sơ đạo (dassanena). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Bắt tương ưng duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ; 2 uấn.. 
uẩn vật Bắt tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uẩn Bất tương ưng duyên. 
.. s¡ đồng sanh hoài nghi... ;... nhờ cậy si phóng đật; sắc nương tâm sanh, s¡ Bất 
tương ưng duyên. 
Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uấn, uấn nhờ cậy vật; uấn, vật Bất tương ưng duyên; 
vật, uẫn Bất tương ưng duyên; 3 đại sung nhờ cậy 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, 
sắc tục sinh thuộc y sinh nhờ cậy đại sung; uân Bất tương ưng duyên. 
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Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... do Bất tương ưng duyên: 
Uâấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; vật Bất tương ưng duyên; uân tương 
ưng nhờ cậy sỉ đồng sanh hoài nghi; vật Bất tương ưng duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
Uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật; vật Bất tương ưng duyên; uân tương 
ưng nhờ cậy si đồng sanh phóng dật; vật Bất tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung; 
uấn, vật Bất tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, uân Bất tương ưng duyên; uân 
tương ưng và sắc nương tâm sanh nhờ cậy sĩ đồng sanh hoài nghỉ; uân, vật Bắt 
tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh, si... Bất tương ưng duyên; uân đồng sanh 
hoài nghi với si nhờ cậy vật; vật Bất tương ưng duyên. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 đạo cao (bhaãvanäya) nhờ cậy vật, như sơ đạo (dassanena). 


835. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân nhờ cậy Ì uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,..., 2 uân...: vật Bất tương ưng 
duyên; 3 uân nhờ cậy 1 uẫn đồng sanh hoài nghi và si.... 2 uân...; vật Bất tương ưng 
duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, uấn Bắt 
tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẩn đồng sanh hoài nghi; uân và sỉ 
Bắt tương ưng duyên. S¡ đồng sanh hoài nghi và vật; vật Bất tương ưng duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
3 uấn nhờ cậy l uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật,..., 2 uân; sắc nương tâm sanh 
nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, uẩn vật Bất tương ưng duyên; 
sắc nương tâm sanh, uấn Bất tương ưng duyên; 3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uân đồng sanh hoài nghĩ với vật và sĩ;... 2 uẩn và...; vật nhờ cậy uấn băng Bất 
tương ưng duyên; sắc nương tâm sanh với uẩn và SĨ Bắt tương ưng duyên; 3 uân và 
sĩ nhờ cậy 1 uấn đồng sanh hoải nghỉ và vật,... 2 uân và...; vật Bất tương ưng duyên. 
.. Ba đạo cao (bhãvanay4) có 3 cầu như sơ đạo (đassanena ) 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đạo tuyệt trừ... 
do Hiện hữu Duyên, do vô hữu Duyên, do Ly Duyên, do Bât ly Duyên. 


836. 


Nhân 17, Cảnh 17, Trưởng 17, Vô gián 17, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ tương 17, 
Y chỉ 17, Cận y I7, Tiên sanh 17, Cô hưởng I7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyên 17, 
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Thiền 17, Đạo 17, Tương ưng l7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, Ly 17, 

Bắt ly 17; nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận tùng (anuloma) 
837. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên. 
S¡ đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uấn đồng sanh hoài nghi. 
838. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
S¡ đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẫn đồng sanh phóng đật. 
839. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ. 

-_ Sát-na tục sinh: Nên sắp đầy đủ. 

-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,...thân thức nhờ cậy thân xứ: ... uân vô nhân phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật, s¡ đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

840. 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 

đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
S¡ đồng sanh hoài nghi nhờ cậy uầấn đồng sanh hoài nghi và vật. 

841. 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba 

đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 

Nhân duyên: 

S¡ đồng sanh phóng dật nhờ cậy uầấn đồng sanh phóng dật và vật. 
842. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
843. 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 

Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 
844. 


845. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 

sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

-_.... sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ, 

-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh nhờ cậy uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ, vật nhờ cậy uẫn... I đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm đương... 
người Vô tưởng... 
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Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung, sắc nương 
tâm sanh nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghỉ và si. 
846. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và đại sung, sắc 
nương tâm sanh nhờ cậy uẫn đồng sanh phóng dật và si. 
847. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Như Đồng sanh duyên (Sah4jãtapaccayo). 


*.... Do Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiên sanh duyên; đông như cách ngược (2accam1y4) trong phân liên 
quan (a/icc4); có 13 cầu đê không chi khác. 


*... Do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên. 
848. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ. 
849. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ. 
850. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uân phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương...; tư phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy vật, tư tương ưng nhờ cậy sĩ đông sanh hoài 
nghl. 


* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy vật; tư tương ưng nhờ cậy sĩ đồng sanh 
phóng dật. 
851. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật; tư 
tương ưng nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghi và si. 
852. 
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Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ nhờ cậy uẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và vật; 
tư tương ưng nhờ cậy uẫn đồng sanh phóng dật và si. 
853. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ nhờ cậy pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do phi 
Quả duyên: Nên sắp đầy đủ không có tục sinh. 
+... Do phi Thực duyên: Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
+... Do phi Quyền duyên:... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
sắc mạng quyền nhờ cậy sắc đại sung. 
*.... Do phi Thiền duyên:... I uân đồng sanh 5 thức, sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng... 
+... Do phi Đạo duyên:... I uẫn vô nhân... 
+... Do phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên... 
Phi Bất tương ưng duyên như trong phần liên quan (?4/icca) cách ngược 
(paccanrya) không chị khác, có T1 câu. 
*... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
854. 
Phi Nhân 5, phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả L7, phi Thực I, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi 
Bắt tương ưng 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch (paccaniya) 
855. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 17, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 17, phi Có hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 11, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên 
đếm như thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
S56. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 5, Hỗ tương 5, Y chỉ 5, 
Cận y 5, Tiền sanh 5, Cố hưởng 5, Nghiệp 5, Quả 1, Thực 5, Quyền 5, Thiên 5, Đạo 5, 
Tương ưng 5, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 5, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 5. Nên đếm như 
thê. 
Dút cách thuận, nghịch 
Hết phân ỷ trượng (paccayavära) 


Phần y chỉ („/ssayavara) như phần y trượng (2accayavära) 


Phần Hòa Hợp 
857. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uâẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, 2 uân hòa hợp 2 uấn. 
858. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân hòa hợp 1 uấn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, 3 uẫn hòa hợp 2 uần. 
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859. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi 
SƠ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân hòa hợp I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ. Sát-na tục 
sinh... 


* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ... 
Uẩn tương ưng hòa hợp si đồng sanh hoài nghi. 


* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... 
Uẩn tương ưng hòa hợp si đồng sanh phóng dật. 
8óö0. 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân hòa hợp 1 uấn đồng sanh hoài nghi và si; 2 uần.. 
861. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân hòa hợp 1 uấn đồng sanh phóng dật và sỉ;... 2 uân. 
862. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân hòa hợp I uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uẫn. 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ... ¬ 
S¡ đồng sanh hoài nghi hòa hợp uân đông sanh hoài nghi. 


* Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
3 uân và si hòa hợp I uấn đồng sanh hoàải nghi,... 2 uần.. 


+... hòa hợp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ có 3 câu. 
863. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi 
SƠ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
3 uân hòa hợp I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 uân hòa 
hợp 2 uân; sát-na tục sinh... 


* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân tương ưng hòa hợp sĩ đông sanh hoài nghi. 


* Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ... Ộ 
Uân tương ưng hòa hợp s1 đông sanh phóng dật. 
864. 





396 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi 
hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

3 uân hòa hợp 1 uân đồng sanh hoài nghi và sỉ;... hòa hợp 2 uẫn và si. 

865. 

Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uân đồng sanh hoài nghi và sỉ;... 2 uẫn... 
866. 
* Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Trưởng duyên: 
3 uân hòa hợp I uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ,... 2 uấn... 
+... Hòa hợp pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ có 1 câu. 
* Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do Trưởng duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ,... 2 uẫn.. 
+... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên. 

867. 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra do 
Đồng sanh duyên, do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh 
duyên, do Cố hưởng duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do 
Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bắt tương ưng 
duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bắt ly duyên. 

868. 

Nhân 7, Cảnh 11, Trưởng 3, Vô gián I1, Liên tiếp 11, Đồng sanh 11, Hỗ tương I1, Y 
chỉ 11, Cận y I1, Tiền sanh 11, Cô hưởng 11, nghiệp 11, Quả 1, Thực 11, Quyền 11, 
thiền 11, Đạo 11, Tương ưng I1, Bất tương ưng II, Hiện hữu 11, Vô hữu 11, Ly I1, 
Bắt ly 11. Nên đếm như thế. 

Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 

869. 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
Si đồng sanh hoài nghi hòa hợp uẫn đồng sanh hoài nghi. 

870. 

Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp hữu nhân ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh phóng dật hòa hợp uẫn đồng sanh phóng dật. 
871. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ hòa hợp pháp phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uẫn vô nhân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, 2 
uân hòa hợp 2 uẫn. Sát-na tục sinh... 
872. 


.. Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... do phi Trưởng duyên: Như Đồng sanh duyên 
(Sahajafapaccay90). 
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* .. 


k, 


. Do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên, do phi 
Nghiệp duyên: Có 7 câu. 

.. Do phi Quả duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Bất tương ưng 
duyên. 


873. 


Phi Nhân 3, phi Trưởng I1, phi Tiền sanh 11, phi Hậu sanh I1, phi Cô hưởng I1, phi 
Nghiệp 7, phi Quả II, phi Thiên 11, phi Đạo 1, phi Bât tương ưng 11. Nên đêm như 
thế. 

Dứt cách ngược (paccaniya) 


874. 


Nhân duyên có phi Trưởng 7,... phi Tiên sanh 7, phi Hậu sanh 7, phi Cố hưởng 7, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 7, phi Bât tương ưng 7. Nên đêm như thê. 
Dứt cách thuận và nghịch 


875. 


Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3; nên đếm như 
thế. 

Dút cách thuận, nghịch 


Phân tương ưng như phần hòa hợp 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 


876. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 
Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 


S77. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ băng Nhân duyên: 
Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Nhân 
duyên. 


878. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 
Nhân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 


... Ba đạo cao (bhãvanaãy4) có 3 câu. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... chỉ có 1 câu. 


879. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ băng Nhân duyên: 
S1 đông sanh hoài nghi làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 


880. 





400 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nhân duyên: 

S¡ đồng sanh phóng dật làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
881. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Nhân 
duyên: 
S¡ đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh băng 
Nhân duyên. 
882. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Nhân duyên: 
S¡ đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. 

883. 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Cảnh duyên: 

-_ Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ do đó khai đoan (ãrabbha) ái, 
tà kiến, hoài nghi, ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Thỏa thích rất hân hoan tà kiến, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi và ưu hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Hoài nghi khai đoan (Zrabbha) hoài nghi, tà kiến, ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát 
sanh. 

- Ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ khai đoan ưu, tà kiến, hoài nghi, hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ phát sanh. 

884. 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 

đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên: 

- Chư Thánh phản khán phiền não hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ đã trừ tuyệt... đã từng 
sanh trước kia... 

- _ Phản khán uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng vô thường, khổ não, vô ngã... 

- Tha tâm thông... 

-_ Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông, khán môn và si bằng Cảnh duyên. 

885. 

Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mở mối cho uân đồng sanh hoài nghỉ và sỉ sanh ra. 

886. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 

băng Cảnh duyên: 

-_ Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, do đó khai đoan ái, phóng 
dật và ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Phóng dật mở mối cho phóng dật, ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 
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- Ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ vả 
phóng dật sanh ra. 


987. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 

-_ Thỏa thích rất hân hoan ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, do đó khai đoan ái, tà 
kiến, hoài nghi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và ưu phát sanh. 

-_ Phóng dật mở mối cho tả kiến, hoài nghi và ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phát sanh. 

-_ Ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho ưu, tả kiến và hoài nghi hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ phát sanh. 


888. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 

ba đạo cao tuyệt trừ... 

- Chư Thánh phản khán phiền não hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ đã trừ tuyệt... đã 
từng sanh trước kia... 
Quán uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng vô thường.... tha tâm thông... 

-_ Uẩn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, 
tùy nghiệp thông, vị lai thông, khán môn và si bằng Cảnh duyên. 


889. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên: 

Uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở môi cho uân đông sanh hoài nghi và sĩ sanh 
Ta. 


390. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mở môi cho uân đông sanh phóng dật và si sanh 
ra. 


891. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên (4rammanapaccayo): 
-_ Sau khi bô thí... nên phân rộng như sơ đạo (dassanaffika). 


-_... làm duyên cho khán môn (Zwa//an4) và sĩ (moha) bằng Cảnh duyên 


992. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ băng Cảnh duyên: 
Sau khi bô thí... nên phân rộng như sơ đạo (đassanaffika). 


893. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên: 
Sau khi bô thí... nên phân rộng như sơ đạo (dassanaffika). 


394. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- - Nhãn khai đoan (ãrabbha) uẫn đồng sanh hoài nghi và si sanh ra. Nhĩ,... vật... 

-_ Uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẫn đồng sanh 
hoài nghi và sĩ sanh ra. 
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995. 


996. 


997. 


898. 


899. 


900. 


901. 


902. 


903. 


904. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên: 
Nhãn... vật... uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ mở mối cho uẫn 
đồng sanh phóng dật và sỉ sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
Uân đông sanh hoài nghi và sĩ mở môi cho uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh 
duyên: 
Uấn đồng sanh hoài nghi và si mở mối cho uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ và s1 sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và si mở mối cho uẫn đồng sanh hoài nghỉ và sỉ sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 
Uân đông sanh phóng dật và si mở môi cho uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh 
ra. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uấn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo 
cao tuyệt trừ sanh ra. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uân đồng sanh hoài nghi và si. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

Uẩn đồng sanh phóng dật và si mở mối cho uân đồng sanh phóng đật và si sanh ra. 
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Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Trưởng duyên như sơ đạo (đassanaffika) có I0 câu. 


905. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Vô gián duyên: 
Uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


906. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 

đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn đồng sanh hoài nghi sanh trước trước làm duyên cho si sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) bằng Vô gián 
duyên. 


907. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 
Uấn đồng sanh hoài nghỉ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài nghi 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


908. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Vô gián duyên: 
Uâẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


909. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 

ba đạo cao tuyệt trừ... 

-_ Uấn đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho si sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- Uấn ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) bằng Vô gián 
duyên. 


910. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uấn đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uấn đồng sanh phóng dật 
và si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


911. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 

nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- S¡ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho sỉ 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

-_ Uẩấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên 
cho uầấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (amulormna) làm duyên cho tâm chuyền tộc (goirabhw); tầm thuận thứ 
(anuloma) làm duyên cho tâm đũ tịnh (vodan.); khi xuất thiền diệt tâm Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 
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912. 


913. 


914. 


915. 


916. 


917. 


918. 


919. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

sơ đạo tuyệt trừ... 

- Si đồng sanh hoài nghi sanh trước trước làm duyên cho uấn đồng sanh hoài nghỉ 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- khán môn làm duyên cho uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

ba đạo cao tuyệt trừ... 

-_ S¡ đồng sanh phóng đật sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh phóng dật 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- khán môn làm duyên cho uẫn hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Vô gián duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- _ S¡ đồng sanh hoài nghi sanh trước trước làm duyên cho uân đồng sanh hoài nghi và 
si sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

-_ khán môn (ywz//ana) làm duyên cho uẩn đồng sanh hoài nghi và si bằng Vô gián 
duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

- _ Sỉ đồng sanh phóng dật sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh phóng đật và 
sỉ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

-_ Khán môn (ãwaj//ana) làm duyên cho uân đồng sanh phóng dật và si bằng Vô gián 
duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Vô gián duyên: 
Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và sỉ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài 
nghi sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 

trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 

-_ Uẩn đồng sanh hoài nghi và sỉ sanh trước trước làm duyên cho si sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

-_ Uấn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) bằng Vô gián 
duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và sỉ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài 
nghi và sỉ sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
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920. 


921. 


922. 


923. 


924. 


925. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ băng Vô gián duyên: Có 3 
câu, như sơ đạo (đassanaffika). 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Liên tiếp duyên: trùng như Vô gián duyên (Ananarapaccayo). 

.. Bằng Đồng sanh duyên, tóm tắt... như phần liên quan (24/cca) trong Đồng sanh 
duyên. 

... Bằng Hỗ tương duyên..tóm tắt... như phần liên quan trong Hỗ tương duyên. 

.. Bằng Y chỉ duyên.... tóm tắt... như phần y chỉ (Wissayavãr4) trong phần y trượng 
(paccayavara) không chị khác. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 

Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thê sát sanh... cho 
đến phá hòa hợp Tăng. 

- Nương sân,... s1... tả kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể sát 
sanh... cho đến phá hòa hợp Tăng. 

-_ Nương ái, sân,... s1... tà kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho ái, 
vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 

ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bồ thí... nhập 
thiền phát sanh. 

-_ Nương sân,... si... tả kiến... vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ mạnh có thể bó thí... 
nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... vọng dục làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc, 
thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... sân . tà kiến... vọng 
dục /øa/hanä) làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài nghi và sỉ bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... sân, si, ngã mạn, vọng 
dục làm duyên cho ái, sân, si, ngã mạn, vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 

bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể sát sanh... 
phá hòa hợp Tăng. 
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-_ Nương sân... si... ngã mạn... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể 
sát sanh,... phá hòa hợp Tăng. 
- Nương ái... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho ái, sân, s1, tà 
kiến, vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 
-_ Nương dục ái của mình (sakabhanda chandaraga) làm duyên cho dục ái của người 
(parabhanda chandaräãga) bằng Cận y duyên. 
- Nương dục ái của người (2arapariggaha chandaraga) làm duyên cho dục ái của 
mình (sakapariggaha chandaräga) bằng Cận y duyên. 
926. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể bó thí... 
nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương, sân,... si... ngã mạn... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ mạnh có thể 
bố thí... nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho vọng dục đức tin, trí, thân 
lạc, thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 
927, 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Thuần cận y như: Nương ái hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... vọng dục làm duyên 
cho uân đồng sanh hoài nghi và si bằng Cận y duyên. 
928. 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương ái... vọng dục hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
cho uân đồng sanh phóng dật và si bằng Cận y duyên. 
929. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận 
y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bó thí... nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương giới,... trí, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực chỗ ở... nương sỉ mạnh có 
thể bó thí... 
-_ Nương đức tin... si mạnh làm duyên cho đức tin, quả nhập thiền và si bằng Cận y 
duyên. 
930. 


931. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 

nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- _ Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... chấp tà kiến. 

- Nương giới,... trí, thân lạc, thân khổ, chỗ ở... nương si mạnh có thể sát sanh, phá 
hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin... chỗ ở... và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
bằng Cận y duyên. 
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Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh... gây ngã mạn. 

- Nương si mạnh... gây ngã mạn. 

-_ Nương đức tin... chỗ ở... và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


932. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương đức tin,... trí, thân lạc, thân khổ chỗ ở... và si mạnh làm 
duyên cho uân đồng sanh hoài nghi và si bằng Cận y duyên. 


933. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Nương đức tin,... chỗ ở và sỉ làm duyên cho uấn đồng sanh phóng 
dật và si bằng Cận y duyên. 


934. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y 
và Thuân cận y: 
Thuần cận y như: Uẩn đồng sanh hoài nghỉ và si làm duyên cho ái, vọng dục hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


935. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y 
duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Uẫn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho đức tin, trí, thân 
lạc, thân khổ, quả nhập thiền và si bằng Cận y duyên. 


936. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận ynhư: Uân đồng sanh hoài nghỉ và si làm duyên cho uấn đồng sanh hoài 
nghi và si bằng Cận y duyên. 


937. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Uấn đồng sanh phóng đật và si làm duyên cho ái,... hy vọng 
(patthanä) hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cận y duyên. 


938. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ băng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuân cận y: 
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939. 


940. 


941. 


942. 


943. 


944. 


945. 


Thuần cận y như: Uẫn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho ái,... hy vọng hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ băng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Uấn đồng sanh phóng dật và sỉ làm duyên cho đức tin, quả nhập 
thiền và si bằng Cận y duyên. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn đồng sanh phóng đật và si làm duyên cho uân đồng sanh hoài nghỉ và si bằng 
Cận y duyên. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 

sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuân cận y: 
Thuần cận y như: Uẫn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho uẫn đồng sanh 
phóng dật và si bằng Cận y duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiên sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lỗi vô thường... quán ngộ nhĩ... vật bằng 
lỗi vô thường... thiên nhãn thấy sắc.... thiên nhĩ nghe tiếng: sắc xứ làm duyên cho 
nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức băng Tiền sanh duyên. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho 
uẩn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và si bằng Tiền sanh duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh, Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái... tà 
kiến, hoài nghĩ và ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. 

- _ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Tiền sanh 
duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái... phóng 
dật và ưu hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ sanh ra. 

-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền 
sanh duyên. 
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Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Tiền 

sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật khai đoan (ãrabbha) uân đồng sanh hoài nghỉ và sỉ 
sanh ra. 

-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài nghỉ và sỉ bằng Tiền sanh 
duyên. 


946. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- _ Cảnh tiền sanh như: Nhãn... vật mở mối uân đồng sanh phóng dật và si sanh ra. 

-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân đồng sanh phóng dật và si bằng Tiền 
sanh duyên. 


947. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hậu sanh duyên. 


948. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho thân ây sanh trước 
băng Hậu sanh duyên. 


949. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 


950. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hậu 
sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẩn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hậu sanh duyên. 


951. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uân đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
trước bằng Hậu sanh duyên. 


952. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cô hưởng duyên: 
Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh trước trước làm duyên cho uân hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 


953. 
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954. 


955. 


956. 


957. 


958. 


959. 


9ó0. 


9ó1. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... 
Uẩn đồng sanh hoài nghi sanh trước trước làm duyên cho si sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Có hưởng duyên: 
Uấn đồng sanh hoài nghỉ sanh trước trước làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài nghi 
và si sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ... phần này có 3 câu. 
.. Phi sơ đạo phi 3 đạo cao.. 
Trong phần cố hưởng căn n (ãsevanamulaka) nên bỏ bớt quả sơ khởi (vwƒ/häng) và 
khán môn (Zv4//an4); có 17 câu đề đầy đủ như Vô gián duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 

đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho si và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân quả và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ.... 
Tư hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uẫn tương ưng với sỉ và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
băng Nghiệp duyên: : 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Nghiệp 
duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho si và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên: 
Tư hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng và sỉ và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
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962. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 

nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 

thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 

-_ Biệt thời như: Tư phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uâẫn quả và sắc nương tâm sanh băng Nghiệp duyên. 


963. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Quả duyên: 
Bình nhựt (pavaf/¡) và tục sinh (0aƒfisandđh¡); uần quả làm duyên cho vật (vaffthu). 


9ó4. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Thực duyên: 
Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng băng Thực duyên. 


965. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ... : Ộ 
Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sĩ và sắc nương tâm sanh băng Thực 
duyên. 


9ó6. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Thực hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho uân tương ưng với si và sắc nương 
tâm sanh bằng Thực duyên. 
... ba đạo cao (bhayvanaya) có 3 câu, như sơ đạo (dassanaffika) 


967. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Thực duyên: 
Thực (ahara) phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho uẩn 
tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực duyên. 
Sát-na tục sinh: Đoàn thực (&abalinkãrahãra) làm duyên cho thân ấy. 


968. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... bằng Quyền duyên: Có 3 câu như Thực duyên 
(aharapaccayo); sĩ Nên đềm thêm vào. 
... Ba đạo cao... có 3 câu. 


969. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Quyền (indriya) phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho 
uân tương ưng,... tóm tắt... nhãn quyền làm duyên cho nhãn thức,... thân quyên... 
sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh (&/z/ãrữpa) bằng Quyền duyên. 


... Bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên: Phần hữu nhân nên đếm như thé. 
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+ .. 


970. 


971. 


972. 


973. 


974. 


975. 


976. 


977. 


978. 


. Bằng Tương ưng duyên: Như phần tương ưng (sznpayu4) trong phần liên quan 
(paficcavaraq). 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: Như tam đề 
sơ đạo (đassanaffiRa). 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Bât tương ưng duyên có Đông sanh và Hậu sanh: Như tam 
đê sơ đạo (dassanafttika). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 
Như tam đề sơ đạo (dassanattika). 
Hậu sanh như: Uấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và si làm 
duyên cho thân ấy sanh trước. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ... 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ (đassanena 
pahatabba hetukq). 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tiên sanh (Puze/đia) như: Vật làm duyên cho uân hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn đồng sanh hoài nghi và si bằng Bất tương 
ưng duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn đồng sanh phóng dật và si bằng Bắt tương 
ưng duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 

trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Bất 

tương ưng duyên có Đồng. sanh và Hậu sanh: 

- Đông sanh như: Uân đồng sanh hoài nghỉ và si làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh (Pacehäjaía) như: Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và si làm duyên cho thân ấy 
sanh trước trước bằng Bắt tương ưng duyên. 
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Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 

tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẫn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
(cittasamu†thana). 

-_ Hậu sanh như: Uẩn đồng sanh phóng dật và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
trước bằng Bắt tương ưng duyên. 


979, 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Hiện hữu duyên: ... l uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ... 


980. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 

đạo cao tuyệt trừ băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Uân đồng sanh hoài nghi làm duyên cho sỉ và sắc nương tâm sanh 
băng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hiện hữu duyên. 


981. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... 
1 uân hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên; l uân đồng sanh hoài nghi làm duyên cho 3 uân và sỉ vả sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 


... Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ... có 3 câu. 


982. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

- Đồng sanh như: I uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên 
cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh... người Vô tưởng... 

-_ Tiền sanh như: Nhãn... vật... bằng lối vô thường... thiên nhãn thấy sắc.... thiên nhĩ 
nghe tiếng; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 
nhãn xứ... thân xứ... vật (a/;) làm duyên cho uân phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ và si bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uấn phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ và sĩ làm 
duyên cho thân â ấy sanh trước băng Hiện hữu duyên; đoàn thực làm duyên cho thân 
ấy; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh (#z/aãrñpa). 


983. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

- Đồng sanh như: S¡ đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 
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984. 


985. 


986. 


987. 


988. 


-_ Tiền sanh như: Nhãn... thỏa thích rất hân hoan vật, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi và ưu hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ sanh ra. Vật làm duyên cho uân hữu nhân sơ 
đạo tuyệt trừ băng Hiện hữu duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 

ba đạo cao tuyệt trừ băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiên sanh: 

- Đồng sanh như: Sỉ đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Hiện 
hữu duyên. 

-_ Tiền sanh như: Thỏa thích rất hân hoan nhãn..., vật làm duyên cho uấn hữu nhân ba 
đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: S¡ đồng sanh hoài nghi làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Tiền sanh như: Nhãn khai đoan (Zrabbha) cho uẫn đồng sanh hoài nghi và si sanh 
ra. Vật khai đoan là vật làm duyên cho uân đồng sanh hoài nghỉ và si bằng Hiện hữu 
duyên. 


Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 

nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 

Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: S¡ đồng sanh phóng dật làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Tiền sanh như: Nhãn khai đoan cho uẫn đồng sanh phóng dật và si sanh ra. Vật khai 
đoan là vật làm duyên cho uấn đồng sanh phóng dật và si bằng Hiện hữu duyên. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh 
và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và vật làm duyên cho 3 uẫn băng 
Hiện hữu duyên. 2 uân...; 1 uấn đồng sanh hoài nghi và sỉ làm duyên cho 3 uẫn 
băng Hiện hữu duyên. 2w uấn.. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 

trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có Đồng 

sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: Uẩn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đại sung làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Đồng sanh như: Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và sỉ làm duyên cho si bằng Hiện hữu 
duyên. 

-_ Đồng sanh như: Uẫn đồng sanh hoài nghỉ và vật làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uấn đồng sanh hoài nghi và si làm duyên cho thân ấy sanh trước 
trước bằng Hiện hữu duyên. 
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-_ Hậu sanh như: Uẫn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và đoàn thực làm duyên cho thân ấy 
băng Hiện hữu duyên. 

- . Hậu sanh như: Uấn hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc 
tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 


989. 


Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: I uân đồng sanh hoài nghĩ và vật làm duyên cho 3 uẫn và sỉ băng 
Hiện hữu duyên, 2 uân...; 1 uân đồng sanh hoài nghi và sĩ làm duyên cho 3 uân và 
sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên; 2 uân và si.. 


990. 


Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho 3 đạo cao... tóm tắt... nên phân rộng 3 câu đề theo như sơ đạo 
(dassanaffika) quyêt lầy thêm phóng dật (uddhacca). 


... Do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 


991. 


Nhân 11, Cảnh 21, Trưởng 10, Vô gián 17, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ tương I1, 
Y chỉ 17, Cận y 21, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, Cố hưởng 17, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, 
Quyền 7, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng Ï], Bất tương ưng 9, Hiện hữu 17, Vô hữu 17, 
Ly 17, Bắt ly 17. Nên đếm thế này. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 


992, 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, Đông sanh duyên, Cận y duyên. 


9953, 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba 
đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng 
Hậu sanh duyên, băng Nghiệp duyên. 


994. 


Pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và 
phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, băng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 


995. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ 
băng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, băng Cận y duyên. 


996. 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
băng Cảnh duyên, băng Cận y duyên. 


997, 


Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, 
băng Hậu sanh. 


998. 
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Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ 
và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

999, 
Pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao 
tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1000. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu 
nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên, bằng Đông sanh duyên, 
băng Cận y duyên, băng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1001. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên. 

1002. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, 
băng Tiền sanh duyên. 

10043. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh 
duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1004. 
Pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu 
nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

10605. 
Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ băng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

Nơi đây nên sắp Đông sanh (Saha/a14) Tiền sanh (Pure/ara) hiện hòa trộn, theo 
văn Pãlï. Nếu muốn đếm phải nghiên cứu rồi mới đếm. 

1006. 
Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Tiền sanh, bằng Hậu sanh, bằng thực và Quyền. 

Những câu này: do Cảnh duyên (4rzammnan—apaccayo), do Cận y duyên (Upanissa- 
yapaccayo) cũng có, nhưng văn PãlT không có, nếu đếm nên nghiên cứu kỹ rồi mới 
đếm. 

1007. 
Chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt 
trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi 
ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 
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Nơi đây Đồng sanh (Saha/z/a), Tiền sanh (Purejãta) vẫn hòa trộn câu đề, cũng 
không có sắp theo chánh văn PäIT. 
10608. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 
1009. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 
Theo đây thì Đồng sanh và Tiền sanh vẫn hòa trộn theo câu đề. 
1010. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho pháp phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ... có 
Đồng sanh duyên, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 
Theo đây có Cảnh và Cận y. 
1011. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ 
đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ băng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 
1012. 
Chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi sơ đạo phi ba đạo cao 
tuyệt trừ làm duyên cho chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ và phi hữu nhân phi 
sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ bằng Cảnh duyên, băng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 


Trong đề này cũng có Đồng sanh và Tiền sanh; câu nào không có biên đề những câu 
đầu ấy để đếm theo PälT tự mẫu vần không đồng đều, do không viết để PãÏT trong ấy. 
Phần nảo đã hiện bày nếu phát sinh nghi, nên xét coi trong Hiện hữu duyên về cách 
thuận (anuloma). 

1013. 
Phi Nhân 2l, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, ph Đồng sanh, phi Hỗ 
tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có Hưởng, phi Nghiệp, 
phi Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bắt tương ưng, 
phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly, phi Bắt ly tất cả đều có 21; nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch (paccaniya) 

1014. 
Nhân duyên có phi Cảnh I1,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có I1, phi 
Hỗ tương 3, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi 
Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo đều có I1, phi Tương ưng 3, phi Bất 
tương ưng 5, phi Vô hữu 11, phi Ly 11. Nên đếm như thế. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1015. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 21,... Trưởng 10, Vô gián L7, Liên tiếp 17, Đồng sanh 17, Hỗ 
tương II, Y chỉ 17, Cận y 21, Tiền sanh 5, Hậu sanh 5, Cố hưởng 17, Nghiệp 7, Quả 
1, Thực 1, Quyền LỆ Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng I1, Bất tương ưng 9, Vô hữu 17, Ly 
17, Bất ly 17, nên sắp như thế. 
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Dứt cách thuận và nghịch 
Tam đê hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ phân thứ 9 có bây nhiêu 


TAM ĐÈ NHÂN SANH TỬ (4C4YAG4MITTIK.4) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 
1016. 
+. Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân nhân sanh tử (Zcayagãmino), 2 uân liên quan 2 uẫn. 


+ Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do 
Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân sanh tử. 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân 
sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân nhân sanh tử, 2 uân và sắc nương tâm 
sanh liên quan 2 uần. 
1017. 
* Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân nhân đến Níp Bàn, 2 uân liên quan 2 uẫn. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra 
do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân đên Níp Bàn. 


+ Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uân nhân đến Níp Bàn, 2 uẫn và sắc nương 
tâm sanh liên quan 2 uấn. 
1018. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn, 2 uần... Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan Ï uân phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn (Nevãcayagaminäpacagamino), 2 uẫn... vật liên quan uẫn, uẫn 
liên quan vật; 3 đại sung liên quan Ï đại sung: 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc 
nương tâm sanh và sắc tục sinh thuộc sắc y sinh liên quan đại sung. 
1019. 
* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử và phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn nhân sanh tử và đại sung. 
* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 


phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân đến Níp Bàn và đại sung („ahãbhữtaripa). 
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1020. 
Pháp nhân sanh tử liên quan — nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên: 3 uân liên 
quan uân nhân sanh tử,... 2 uân.. 
1021. 
Pháp nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Cảnh duyên: 3 
uân liên quan 1 uấn nhân đến Níp Bản.... 2 uần.. 
1022. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... liên quan 2 uân. Sát- 
na tục sinh: Uẫn liên quan vật. 
1023. 
+. Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do Trưởng duyên có 3 câu. 


+... Pháp nhân đến Níp Bàn do Trưởng duyên có 3 câu. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đên Níp Bàn... I câu, không có tục sinh. 
3 đại sung liên quan 1 đại sung, sắc nương tâm sanh thuộc sắc y sinh liên quan đại 
Sung. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đên Níp Bàn sanh ra do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân sanh tử và đại sung. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bản và 
phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp Bàn sanh ra do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân đên Níp Bàn và đại sung (mahabhifarnipd). 
1024. 
* Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử... do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên, do Đồng sanh duyên, đều nên sắp đại sung (/„ahãbhữtaripa). 


*... Do Hỗ tương duyên không có: Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh và sắc y sinh 
(upadarupa). 


* .. Do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cố hưởng duyên, do 

Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyên duyên, do Thiền duyên, do 
Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bắt tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô 
hữu duyên, do Ly duyên, đo Bất ly duyên. 

1025. 
Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Cô hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyên. 9, Thiền 9, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 0, Bắt ly 9, nên sắp như thế. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 

1026. 
Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: Sĩ đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uấn đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật. 

1027. 


420 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 

đến Níp Bàn... do phi Nhân duyên: 

-_3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uân vô nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn, 2 uân.. 

-  Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uấn, uấn liên quan vật; l đại sung... sắc 
ngoại.... sắc vật thực,... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại sung. 

1028. 
* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử... do phi 

Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn nhân sanh tử. 


+ Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bàn... do 
phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn nhân đến Níp Bản. 
1029. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. Sát-na tục 
sinh: Vật liên quan uân,... l đại sung... sắc ngOại,... sắc vật thực,... sắc âm dương... 
người Vô tưởng... 
1030. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan uân nhân sanh tử và đại sung. 
1031. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cảnh duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan uân nhân đến Níp Bàn và sắc đại sung. 
1032. 
+ Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 câu. 


+ Pháp nhân đến Níp Bản liên quan pháp nhân đến Níp Bản sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Trưởng (ađhipzii) nhân đên Níp Bàn liên quan uân nhân đên Níp Bàn 
(4pacayagamino). 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phí Trưởng duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh (ciasamujfhana) liên quan T uân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn, 2 uân.. 
- Sát-na tục sinh: Vật liên ti uân, uấn liên quan vật... l đại sung... sắc ngoại,... tóm 
tặt... 
-- Người Vô tưởng: ] đại sung... 
1033. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: Sắc nương tâm sanh liên 
quan uân nhân đến Níp Bàn và sắc đại sung. 
1034. 
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* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân sanh tử... do phi Vô 
gián duyên.... do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên, do 
phi Tiền sanh duyên: Có 7 câu như tam đề thiện. 

+... Do phi Hậu sanh duyên. 

1035. 

+ Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Cố hưởng duyên có 3 

câu. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp nhân đến Níp Bản sanh ra 
do phi Cô hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân nhân đên Níp Bàn. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Cố hưởng duyên: 1 câu đề, đều nên sắp có đại sung. 
1056. 
* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cố hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn nhân sanh tử và đại sung. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan chư pháp nhân đến Níp Bàn và 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn nhân đến Níp Bản và sắc đại sung. 
1037. 
+. Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư nhân sanh tử liên quan uẫn nhân sanh tử (ãcayagãmino). 


+ Pháp nhân đến Níp Bản liên quan pháp nhân đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefana) nhần đên Níp Bàn liên quan uân nhân đên Níp Bàn. 


+ Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn liên quan uân phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn;... sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... 1 đại sung... 
1038. 
+ Pháp nhân sanh tử liên quan pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Quả duyên: Nên sắp đầy 
đủ; phần tục sinh không có... 


+... Do phi Thực duyên, do phi Quyên duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do 
phi Tương ưng duyên, do phi Bât tương ưng duyên: Có 3 câu. 


*... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1039. 
Phi Nhân 2, phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như thẻ. 

Dứút cách nghịch (pacaniya) 

1040. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 6, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 
5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 7, phi Nghiệp 3, phi 
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Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như 
thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
1041. Ộ - 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... vô gián 2, Liên tiêp 2, Đông sanh 2, Hồ tương, Y chỉ, 
Tiền sanh, Cố hưởng, nghiệp đều có 2, Quả 1, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, 
Tương ưng 2, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bắt ly đều có 2. Nên đếm như 
thế. 
Dứút cách nghịch và thuận 
Hêt phân liên quan (paficcavara) 


Phần đồng sanh (saba/z/a) như phần liên quan (pa/iccavära) 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
1042. 
*.. Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy Ì uân nhân sanh tử, 2 uân nhờ cậy 2 uấn. 


+ Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do Nhân 
duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn nhân sanh tử (Zcayagamino) 


+. Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân 
sanh tử... — 
Uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân nhân sanh tử,... 2 uân. 


+... nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn có 3 câu. 
1043. 
*.. Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do Nhân duyên: 
Uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn.... 2 uấn. Sát-na tục sinh: Vật nhờ cậy uân, uân nhờ cậy vật... nhờ cậy 1 đại 
sung: I uấn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 


+. Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do Nhân 
duyên: 
Uân nhân sanh tử nhờ cậy vật (va/fhu). 


* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn: 
Uân nhân đên Níp Bàn nhờ cậy vật. 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
Uẫn nhân sanh tử nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
+ Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
Uẫn nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
1944. 
* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do Nhân duyên: 
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3 uân nhờ cậy l uân nhân sanh tử và vật, 2 uân... 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đên Níp Bàn... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân nhân sanh tử và đại sung. 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản nhờ cậy chư pháp 
Pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy Ï uấn nhân sanh tử và vật, 2 uần...; sắc nương tâm sanh nhờ cậy uấn 
nhân sanh tử và đại sung. 


+ Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... có 3 câu. 
1045. 
* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên: 
+... Nhờ cậy 1 uấn nhân sanh tử (Zcayagãmi). 
+... Nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn có I câu. 
1046. 
* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... 
- 3 uấn nhờ cậy 1 uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn; 2 uấn... Sát-na tục 
sinh: Uẫn nhờ cậy vật; 
-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ. 1 uân phi nhân sanh tử 
phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 


+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
Uân nhân sanh tử nhờ cậy vật (va/fhu). 


+ Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
Uẩn nhân đến Níp Bản (4pacayagãmi) nhờ cậy vật. 
1047. 
Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... 
3 uân nhờ cậy Ì uân nhân sanh tử và vật; 2 uân... 
1048. 
Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân đến Níp Bàn vả phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân nhân đến Níp Bàn và vật; 2 uẫn... 
1049. 
* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Trưởng duyên có 3 câu. 


+ Pháp nhân đến Níp Bàn... có 3 câu. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
I uân phi nhân sanh tử phi nhân đên Níp Bàn...; uân phi nhân sanh tử phi nhân đên 
Níp Bàn nhờ cậy vật; 

+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản... Hiệp trợ đây 


như Nhân duyên (Hefupaccayo). 
1050. 
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* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do Vô gián duyên, do Liên tiếp 
duyên, do Đông sanh duyên có 3 câu. 
Nhân đên Níp Bàn (aøacayagđm7) có 3 câu. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do Đồng sanh duyên: 
- 3 uân sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn, 2 
uấn...; sát-na tục sinh:... tóm tắt... người Vô tưởng: 1 đại sung... 
- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ;... nhờ cậy vật. 


* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do Đồng 
sanh duyên,... tóm tắt... đều nên sắp hiệp trợ (ghaƒan). 
1051. 
Pháp nhân đến Níp Bàn... do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do 
Tiền sanh duyên, do Cố hưởng duyên, do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực 
duyên, do Quyền duyên, do Thiên duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất 
tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly 
duyên. 
10%. 
Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng I7, Vô gián 7, Liên tiếp ly Đồng sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cô hưởng 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyên, Thiền, Đạo 
đều có 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bắt ly 17. 
Nên đếm như thế. 
Dựt cách thuận (anuloma) 
1053. 
* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: 
Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẫn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nhân duyên: 
-_3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân vô nhân phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn, 2 uân.. 
- Sát-na tục sinh s. nhân:... tóm tắt... người Vô tưởng: I đại sung... 
- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân thức nhờ cậy thân xứ; uân vô nhân phi nhân 
sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 


+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Nhân 
duyên: 
SI đông sanh hoài nghi đông sanh phóng dật nhờ cậy vật. 

1054. 
Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Nhân duyên: Sĩ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy 
uẩn đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật và vật (varthu). 

1055. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi Cảnh 
duyên:... tóm tắt... như phân liên quan (paƒiccavar4). 

1056. 
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+. Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Trưởng duyên có 3 câu. 


*. Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipaifi) nhần đên Níp Bàn nhờ cậy uân nhân đên Níp Bàn 
(apacayagđ1mi). 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản,... tóm tắt... 
-- Người Vô tưởng:... 
-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ.... thân thức...; uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn nhờ cậy vật. 


+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Trưởng duyên: 
Uân nhân sanh tử (zcayagamï) nhờ cậy vật. 


+ Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) nhần đên Níp Bàn nhờ cậy vật (va/fhu). 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 
Uân nhân sanh tử nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung 
1057. 
+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân nhân sanh tử và vật; 2 uân.. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn nhân sanh tử và đại sung. 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp 
nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
3 uân nhờ cậy Ì uân nhân sanh tử và vật; 2 uẫn...: sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân 
nhân sanh tử và đại sung. 
1058. 
+ Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy uân nhân đến Níp Bàn và vật. 


*... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiền sanh duyên: Có 7 câu như phần liên quan (paficcavãr4). 


+... Do Hậu sanh duyên đầy đủ. 
1059. 
+. Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi Cô hưởng duyên: Có 3 câu. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bàn... do phi 
Có hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn nhân đến Níp Bản. 
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* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn.... tóm tắt... 
Người Vô tưởng:... nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ...; uân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật. 


+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cố 
hưởng duyên: 
Uân nhân sanh tử nhờ cậy vật (va/fhu). 


* Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi 
nhân sanh tử phi nhân đên Níp Bàn... 
Uân nhân sanh tử (Zcayagamï) nhờ cậy vật; săc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
1060. 
+ Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp 
Bàn...: 
3 uân nhờ cậy Ï uân nhân sanh tử và vật; 2 uẫn... 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân sanh tử và phi nhân 
sanh tử phi nhân đên Níp Bàn... 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân nhân sanh tử và đại sung. 


+ Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản nhờ cậy chư pháp 
nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 
3 uân nhờ cậy Ì uân nhân sanh tử và vật;... nhờ cậy 2 uân và vật; sắc nương tâm 
sanh nhờ cậy uấn nhân sanh tử và sắc đại sung. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi Cố hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân nhân đến Níp Bàn và đại sung. 
1061. 
* Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư nhân sanh tử nhờ cậy uân nhân sanh tử (Zcayagami) 


* Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp nhân đến Níp Bản... do phi Nghiệp duyên: 
Tư nhân đên Níp Bàn nhờ cậy uân nhân đên Níp Bàn. 


* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: 
Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn (neväcayagaminapacayagami) nhờ cậy 
uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương..; tư (cefana) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật; 


+ Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) nhân đến Níp Bàn nhờ cậy vật (vaffhu). 
1062. 
Pháp nhân sanh tử nhờ cậy chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến 
Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: Tư (ceanã) nhân sanh tử nhờ cậy uân nhân sanh tử 
và vật (vafthu). 
1063. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 427 





Pháp nhân đến Níp Bàn nhờ cậy chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... do phi Nghiệp duyên: Tư (ceanã) nhân sanh tử nhờ cậy uẫn nhân 
đến Níp Bàn và vật (va/fhu). 
1064. 
Pháp nhân sanh tử nhờ cậy pháp nhân sanh tử... do phi Quả duyên: Nên sắp đầy đủ; 
không có sát-na tục sinh. 
1065. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn nhờ cậy pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Thực duyên: Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
1066. 
.„ Do Quyên duyên: Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương.. người Vô tưởng...; sắc 
HígHÈ quyên nhờ cậy sắc đại sung. 
1067. 
. Do phi Thiền duyên: Tiến thức (0i#ããng)... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
đương.. người Vô tưởng...; 
Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... thân xứ. 
1068. 
*.... Do phi Đạo duyên: 
— Phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn vô nhân (ahefuka)... tóm tắt... người Vô 
tưởng: ] đại sung...; nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. 
—_.... phi nhân sanh tử.... (evãcayagami)... vô nhâần;:... nhờ cậy vật. 
*.... Do phi Tương ưng duyên, do phi Bắt tương ưng duyên: Có 3 câu như phần liên quan 
(paficcavara). 
* ... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
1069. 
Phi nhân 4, phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi 
Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 11, phi Nghiệp 7, phi 
Quả 17, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu, phi Ly đều có 5; nên đếm như thế. 
Hết cách nghịch (paccaniya) 
1070. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 12, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hồ 
Tương, phi Cận y đều có 5; phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 11, phi 
Nghiệp 7, phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3; phi Vô hữu, phi Ly đều 
có 5; nên đếm như thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
1071. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ Tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, Có Hưởng, Nghiệp đều có 4; Quả 1, Thực 4, Quyên, Thiền đều có 4; Đạo 3 
Tương Ưng, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly đều có 4, Bắt ly có 4; nên đếm như 
thê. 
Dứút cách nghịch và thuận 
Hết phân ỷ trượng (paccayavära) 


Phần y chỉ („i/ssayavara), như phần ÿ trượng (paccayavära) 
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Phần Hòa Hợp (Sañsaffhavãra) 

1072. 
Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử sanh ra do Nhân duyên: 3 uẫn hòa hợp 1 
uẩn nhân sanh tử,... hòa hợp 2 uần. 

1073. 
Pháp nhân đến Níp Bàn hòa hợp pháp nhân đến Níp Bàn sanh ra do Nhân duyên: 3 
hòa hợp 1 uân nhân đến Níp Bàn,... 2 uẫn. 

1074. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa hợp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn...: 3 uấn hòa hợp 1 uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn;... 2 uấn; 
Sát-na tục sinh... 

1075. 
Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng 
duyên, do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương 
duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Có hưởng duyên, do 
Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do 
Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bắt tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô 
hữu duyên, do Ly duyên, đo Bất ly duyên. 

1076. 
Nhân 3, Cảnh, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, Cô hưởng, nghiệp đều có 3, Quả l1, Thực 3, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bắt 
tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bắt ly đều có 3. Nên đếm như thế. 

Dựt cách thuận (anuloma) 

1077. 
Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử sanh ra do phi Nhân duyên: S¡ đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật hòa hợp uấn đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật. 

1078. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa hợp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn... do phi Nhân ` 3 uân hòa hợp I uân vô nhân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn, 2 uẫn...; sát-na tục sinh vô nhân:.. 

1079. 
Pháp nhân sanh tử hòa hợp pháp nhân sanh tử... do phi Trưởng duyên, do phi Tiên 
sanh duyên, do ng Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên: 3 uân hòa hợp 1 uẫn 
nhân sanh tử; 2 uân.. 

1080. 

* Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn hòa hợp pháp phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Bàn... do phi Có hưởng duyên: 
.. hòa hợp 1 uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn; sát-na tục sinh... 


*.... Do phi Nghiệp duyên, do phi Quả duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, 
do phi Tương ưng duyên. 
1081. 
Phi Nhân 2, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo I1, phi Bất tương ưng 3. Nên đếm như thế. 
Hết cách nghịch (paccaniya) 
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1082. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 2, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3. Nên đếm như thé. 
Dứút cách thuận, nghịch 
1083. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, Có hưởng, Nghiệp đều có 2; Quả 1, Thực 2, Quyền 2, Thiền 2, Đạo 1, 
Tương ưng 2, Bắt tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bắt ly đều có 2; 
Dứt cách thuận, nghịch (paccaniya, anuloma) 
Hết phân hỗn hợp (sansaftha) 


Phần tương ưng (sđmpayuiavara) như phần hỗn hợp (sansaffha) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1084. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nhân duyên: 

Nhân (he) nhân sanh tử (ãcayagãmi) làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân 
duyên. 
1085. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Nhân duyên: 

Nhân (he) nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 
1086. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Nhân duyên: 
Nhân (he) nhân sanh tử làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. 
1087. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên có 3 
câu. 
1088. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Nhân duyên 

-_ Nhân (heíu) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uân tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Nhân duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Nhân (ñz/u) phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1089. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại. Nhớ thiện đã 
từng làm chứa để...; xuất thiền phản khán thiền. 

- Bậc hữu học phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế; rõ biết 
phiền não đã từng sanh. 

-_ Bậc hữu học hoặc phàm phu quán ngộ (1i4passang) uẩn nhân sanh tử băng lỗi vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài 
nghi, phóng dật và ưu sanh ra 

- _ Tha tâm thông biết rõ lòng người tŠ toàn tâm nhân sanh tử; 
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-_ Không vô biên xứ thiện làm duyên cho Thức vô biên xứ thiện bằng Cảnh duyên, Vô 
sở hữu xứ thiện làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiện. uân nhân sanh tử 
làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

1090. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Cảnh duyên: 

-_ Chư La-hán phản khán phiền não đã trừ, bỏ bớt phiền não đã từng sanh; quán ngộ 
(viapassanä) uẫn nhân sanh tử bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Tha tâm thông biết rõ lòng người tŠ toàn tâm nhân sanh tử; 

- Bậc hữu học hoặc phàm phu quán ngộ (vi2assana) uẫn nhân sanh tử bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã. 

- _ Thiện vừa dứt thì tâm mót (adãrammnana) thuộc quả phát sanh. 

- _ Thỏa thích rất hân hoan uân nhân sanh tử, do đó khai đoan ái và ưu phát sanh. 

- - Bất thiện vừa dứt thì tâm mót thuộc quả phát sanh. 

- Thiện Không vô biên xứ làm duyên cho quả và tố (##iyä) Thức vô biên xứ bằng 
Cảnh duyên. Thiện và tổ Thức vô biên xứ làm duyên cho quả và tô (kiriyã) Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uần nhân sanh tử làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, 
vị lai thông và khán môn (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 

1091. 

Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên: 

-_ Bậc hữu học xuất đạo phản khán đạo. tha tâm thông rõ lòng người tÈ toàn tâm nhân 
đến Níp Bàn (apacayagami). 

-_ Uẩn nhân đến Níp Bản làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
băng Cảnh duyên. 

1092. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 

băng Cảnh duyên: 

-_ La-hán xuất đạo phản khán đạo. tha tâm thông rõ lòng người tê toàn tâm nhân đến 
Níp Bàn. 

-_ Uẩn nhân đến Níp Bản làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
và khán môn (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 

1093. 


Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đên Níp Bàn băng Cảnh duyên: 


La-hán phản khán quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm duyên cho Quả và khán 
môn (ãwaj/ana) bằng Cảnh duyên. 

La-hán quán ngộ nhãn băng lối vô thường, khô não, vô ngã. Nhĩ... vật...: quán ngộ 
uâẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Tha tâm thông rõ lòng người t toàn tâm 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

Không vô biên xứ tố làm duyên cho Thức vô biên xứ tố bằng Cảnh duyên. Vô sở 
hữu xứ tô làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ tố (#iriyäi). 

Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 
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- Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán môn (Zva/7ana) băng Cảnh duyên. 


1094. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 

Cảnh duyên: 

-_ Bậc hữu học phản khán (paccavekkhanii) quả, phản khán Níp Bàn. Níp Bàn làm 
duyên cho chuyên tộc (gorabhi), đũ tịnh (vodana) băng Cảnh duyên. 

- Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã 
thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái và ưu sanh ra. Nhĩ... vật...; quán ngộ uân 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà kiến, hoài nghi, ưu... 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

- Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thần thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1095. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 

bằng Cảnh duyên: 

Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên (ãrammaapaccayo). 
1096. 


Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Trưởng duyên có Trưởng 

cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nặng 
vê đó rôi mới phản khán. Nặng về thiện từng làm chứa để rồi mới phản khán. 

- _ Xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán, nặng về uân nhân sanh tử rồi mới thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến phát sanh 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

1097. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Trưởng duyên. 
1098. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 

đến Níp Bản "băng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân sanh tử làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1099. 

Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1100. 

Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Bậc hữu học xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán 
(paccavekkhanri). 
1101. 
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Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 

bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Chư La-hán xuất đạo nặng vê đạo rồi phản khán. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bản làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh... 

1102. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 

tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1103. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Chư La-hán nặng vê quả rồi phản khán. Nặng về Níp Bàn rồi 
phản khán. Níp Bàn làm duyên cho quả bằng Trưởng duyên. 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên 
cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1104. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 

Trưởng duyên: 

- Trưởng cảnh như: Bậc hữu học nặng về quả rồi phản khán, nặng về Níp Bàn rồi 
phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gofrabjữj), đũ tịnh (»odanä) bằng 
Trưởng duyên. 

-_ Nặng về nhãn rồi thỏa thích TẤt hân hoan. Vật... Nặng về uân phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tả kiến sanh ra. 

1105. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 

bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên... 
1106. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Vô gián duyên: 

-_ Uẩn nhân sanh tử sanh trước trước làm duyên uẫn nhân sanh tử sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (yođanä) bằng Vô gián duyên. 

1107. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử... 

Chuyên tộc (go#abh#) làm duyên cho đạo; đũ tịnh (wođanä) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 
1108. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Vô gián duyên: 

- . Uẩn nhân sanh tử làm duyên cho quả sơ khởi (wwƒ/hãna) bằng Vô gián duyên. 

-_ Tâm thuận thứ của bậc hữu học làm duyên cho quả nhập thiền. Khi xuất thiền diệt, 
tâm thiện Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 
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1109. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 

bằng Vô gián duyên: 

Đạo làm duyên cho quả băng Vô gián duyên. 
1110. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Vô gián duyên: 

-  Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh trước trước làm duyên cho uẫn phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn. 

- _ Tâm hộ kiếp (bhavanga) làm duyên cho khán (ý) môn (Zvajjan4). 

- _ Tâm tố (#iyä) làm duyên cho quả sơ khởi (0w/thãna). 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) của bực La-hán làm duyên cho quả nhập thiền. 

-_ Xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ tổ (#rizã) làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

1111. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử... 
Khán (ý) môn (Zvz//ana) làm duyên cho uân nhân sanh tử bằng Vô gián duyên. 
1112. 
+ Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Liên tiếp duyên: Như Vô 
gián duyên. 
*... Bằng Đồng sanh duyên có 9 câu như Đồng sanh duyên phần liên quan (pzficcavära). 
*... Bằng Hỗ tương duyên có 3 câu như Hỗ tương duyên phân liên quan (pzficcavãra). 
*.... Bằng Y chỉ duyên như Y chỉ duyên trong phần liên quan. Dù 4 duyên không có 
duyên hiệp trợ (gha/anã); có 13 câu đề. 
1113. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh băng Cận y duyên có Cảnh cận y, 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới... Thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông phát sanh, 
nhập thiền phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương trì giới nhân sanh tử mạnh... đa văn, xả, trí, ái, sân, si, ngã mạn... tà kiến, 
nương vọng dục nhân sanh tử mạnh có thê bế thí, nguyện g1ữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới, thiền phát sanh, pháp quán sanh, thông sanh, nhập thiền phát sanh, có thể 
sát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin nhân tử mạnh, trí, ái... hy vọng (øaíhana), đức tin nhân sanh tử 
mạnh làm duyên cho trí, ái, hy vọng bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý (parikamna) sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y duyên... tâm 
chỉnh lý (parikamma) Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ băng Cận y duyên. 

-_ Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền... thức vô biên làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ băng Cận y duyên. 

1114. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên có Vô 

gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (parikamưna) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo. Tâm 
chỉnh lý (parikamma) tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 
1115. 
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* Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thê tự làm cho nóng nảy, 
bực bội, bị khổ do hy vọng làm căn. 
- Nương giới nhân sanh tử mạnh có thể trí, ái... hy vọng mạnh có thể tự làm nóng 
nảy, bực bội, chịu khổ sở do hy vọng làm căn (ww14) 
- Nương đức tin nhân sanh tử mạnh có thể trí, ái... hy vọng (øz//han3), thân khô, thân 
lạc, quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 
+ Pháp thiện, bất thiện làm duyên cho đị thục quả bằng Cận y duyên. 
1116. 
Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo,... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 


bằng Cận y duyên. 
1117. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử... có Cảnh cận y và Thuần 
cận y: 
- Thuần cận y như: Chư hữu học nặng về Đạo, dù chưa từng nhập thiền cũng phát 
sanh nhập thiền đặng. Quán ngộ hành vi vô thường, khổ não, vô ngã. 
-_ Đạo của bậc hữu học làm duyên cho nghĩa đạt thông (a/fhapafisambhid4a), pháp đạt 
thông (đ2hammapafisambhidä), ngữ đạt thông (niruffipafisambhidä), cấp trí đạt 
thông (paƒibhãnapalisambhidä); rõ biết xữ (thãng), phi xứ (athãna) bằng Cận y 
duyên. 
1118. 


Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... 

có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Chư La-hán nương đạo mạnh, thiền tố (kiriya) dù chưa đặng sanh 
cũng nhập thiền đặng:... làm duyên cho sở (/hãna) phi sở (a/hãna) bằng Cận y 
duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1119. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Võ gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể tự làm cho nóng nảy, bực bội chịu 
khổ do hy vọng (0zf/hanã) làm căn. 

- Nương thân khô mạnh... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể tự làm 
nóng nảy, bực bội. 

- Thân lạc... thân khổ... âm dương... vật thực... chỗ ở mạnh làm duyên cho thân lạc 
thân khổ và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- Chư La-hán nương thân lạc mạnh thiền tố (ii) dù chưa nhập được... quán ngộ... 
thân khổ... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh... quán ngộ... 

1120. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 

Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh có thể bố thí... nhập thiền phát sanh, sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng. 
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- Nương thân khổ mạnh... âm dương... vật thực... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí... 
phá hòa hợp Tăng. 

-- Nương thân lạc... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin nhân sanh tử,... trí, ái, hy vọng 
(patthanä) bằng Cận y duyên. 

1121. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 

bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương thân lạc mạnh đạo phát sanh, nương thân khổ mạnh... 
nương chỗ ở mạnh đạo phát sanh. 

-_ Nương thân lạc, thân khổ... chỗ ở mạnh làm duyên cho đạo bằng Cận y duyên. 

1122. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn băng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Chư La-hán quản ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường, khô não, 
vô ngã. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn 
thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức băng Tiền sanh duyên. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức... thân xứ làm duyên cho thân 
thức. Vật làm duyên cho uân phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Tiền sanh 
duyên. 

1123. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 

Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn nhân sanh tử bằng Tiền sanh duyên. 

1124. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 

bằng Cận y duyên: 

Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn nhân đến Níp Bàn bằng Tiền sanh duyên. 
1125. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uấn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 
1126. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uẫn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước trước bằng Hậu 
sanh duyên. 
1127. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn băng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uấn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy 
sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
1128. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cố hưởng duyên: 
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-_ Uấn nhân sanh tử sanh trước trước làm duyên cho uân nhân sanh tử sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gøfrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (yođanä) bằng Cô hưởng duyên. 

1129. 

Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Có hưởng duyên: 
Chuyên tộc (goírabhi#) làm duyên cho đạo, đũ tịnh (»ođanä) làm duyên cho đạo 
bằng Cố hưởng duyên. 

1130. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn... 
Uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh trước trước làm duyên cho uấn phi 
nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 
1131. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nghiệp duyên: 
Tư nhân sanh tử làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
1132. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư nhân sanh tử làm duyên cho uân quả và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 

1133. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 

đến Níp Bàn... 

Tư nhân sanh tử làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 
1134. 

Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 

Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
1135. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 

bằng, Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uân quả bằng Nghiệp duyên. 

1156. 

Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 

tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cefanä) nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uâẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nghiệp duyên. 
1137. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Nghiệp duyên: 
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- Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uân tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
- Sát-na tục sinh: Tư phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho uẫn 
tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 
1138. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Quả duyên: 
1 uân quả phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên Cho 3 uẫn. Sát-na tục 
sinh: Uẫn làm duyên cho ý vật bằng Quả duyên. 
1139. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Nghiệp duyên, bằng Quyền 
duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 
1140. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Uẩn nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất 
tương ưng duyên. 
- . Hậu sanh như: Uấn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bắt tương 
ưng duyên. 
1141. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp bằng 
Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Uấn nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bất tương ưng duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uân nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Bất 
tương ưng duyên. 
1142. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn băng Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc 
nương tâm sanh băng Bắt tương ưng duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Uẩn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Bắt tương ưng duyên. 
- . Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho uẫn bằng Bất 
tương ưng duyên. 
-_ Tiền sanh như: nhãn xứ... thân xứ làm duyên cho thân thức. Vật làm duyên cho uâẫn 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bản bằng Bất tương ưng duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân ấy 
sanh trước. 
1143. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Bắt tương ưng duyên: 
Tiền sanh như vật làm duyên cho uẫn nhân sanh tử bằng Bắt tương ưng duyên. 
1144. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Bất tương ưng duyên: 
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Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn nhân đến Níp Bản bằng Bắt tương ưng 
duyên. 
1145. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên: 
1 uân nhân sanh tử làm duyên cho 3 uân. 
1146. 

Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 

Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uẩn nhân sanh tử làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện 
hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn nhân sanh tử làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

1147. 
* Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên: 
1 uấn nhân sanh tử làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẫn... 
+ Pháp nhân đến Níp Bản... có 3 câu. Nên sắp nhân sanh tử. 
1148. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 

nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và 

Quyên: 

- Đông sanh như: 1 uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 3 uẫn 
và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 

- Sát-na tục sinh: Uẩn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho 
uẩn bằng Hiện hữu duyên; 1 đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm đương... 
người Vô tưởng... 

- _ Tiền sanh như: Chư La-hán quán ngộ nhãn... vật bằng cách vô thường, khổ não, vô 
ngã. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ... 

-_ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức; nhãn xứ làm 
duyên cho nhãn thức.... thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẩn 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho thân â ấy 
sanh trước băng Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ây sanh trước; sắc 
mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh. 

1149. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 

Hiện hữu duyên: 

- _ Tiền sanh như: Chư hữu học hoặc phàm phu quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ 
não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan; do đó khai đoan ái... ưu sanh ra. 

Quán ngộ nhĩ... vật bằng cách vô thường... Thỏa Thích Tât hân hoan, do đó khai 
đoan ái, ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Vật làm duyên cho 
uẩn nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên. 

1150. 

Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 

băng Hiện hữu duyên: 
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Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn nhân đến Níp Bản bằng Hiện hữu duyên. 
1151. 
Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
nhân sanh tử bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uẫn nhân sanh tử và vật làm duyên cho 3 uẫn bằng Hiện hữu 
duyên, 2 uẩn... 
1152. 
Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyền: 
-_ Đồng sanh như: Uấn nhân sanh tử và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
băng Hiện hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uẩn nhân sanh tử và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện 
hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uấn nhân sanh tử và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh 
băng Hiện hữu duyên. 
1153. 
+ Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp nhân đến Níp Bàn bằng Hiện hữu duyên: Nên sắp 2 câu không khác sơ đạo. 
*.... bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bắt ly duyên. 
1154. 
Nhân 7, Cảnh 7, Trưởng 10, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 
13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả 1, Thực 7, Quyền 7, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 6, Ly 6, Bất ly 
13. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1155. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên... Đồng sanh 
duyên, Cận y duyên. 
1156. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Cận y duyên. 
1157. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn bằng 
Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, băng Hậu sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 
1158. 
Pháp nhân sanh tử làm duyên cho chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân 
đến Níp Bàn bằng Đồng sanh duyên: 
1159. 
Pháp nhân đến Níp Bản làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 
1160. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng Cảnh duyên, bằng Cận 
y duyên. 
1161. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn 
bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 
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1162. 
Pháp nhân đến Níp Bàn làm duyên cho chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh 
tử phi nhân đến Níp Bàn băng Đồng sanh duyên. 

1163. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp làm duyên cho pháp phi nhân sanh tử phi 
nhân đến Níp Bàn bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1164. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân sanh tử bằng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1165. 
Pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp nhân đến Níp Bàn 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1166. 
Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
nhân sanh tử... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1167. 
Chư pháp nhân sanh tử và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho pháp 
phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1168. 
Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1169. 
Chư pháp nhân đến Níp Bàn và phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn làm duyên cho 
pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp Bàn... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và 
Quyền. 

1170. 
Phi Nhân 15, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 15, phi Đồng sanh I1, 
phi Hỗ tương II, phi Y chỉ I1, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 13, phi Hậu sanh 15, phi 
Có Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo 15, phi 
Tương ưng 11, phi Bất tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất 
ly 9; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccaniyq) 

1171. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 7,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ tương 
3, phi Cận y 3, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi 
Thực, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô 
hữu 7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch, thuận 

1172. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Trưởng 10, Vô gián 6, Liên tiếp 6, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ I3, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả I1, 
Thực 7, Quyên, Thiền, Đạo đều có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 6, Ly 6, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Tam đề nhân sanh tử thứ 10, chỉ có bấy nhiêu. 
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TAM ĐÈ HỮU HỌC (SEKKHATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãra) 
1173. 
* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân hữu học, 2 uân.. 


+. Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu học (sekkhä). 

+ Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học sanh ra do Nhân 

duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân hữu học, 2 uân... 
1174. 

* Pháp vô học liên quan pháp vô học sanh ra do Nhân duyên: 

... liên quan 1 uân vô học (zsekkhä). 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô học. 


* Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô học, 2 uần.. 
1175. 

Pháp phi hữu học phi vô học liên quan phi hữu học phi vô học 

- 3 uấn và sắc nương tâm liên quan Ï uân phi hữu học phi vô học, 2 uấn.. 

-_ Sát-na tục sinh: Vật liên quan uân phi hữu học phi vô học, uân liên tt vật, 3 đại 
sung liên quan 1 đại sung; 2 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh (ø„paäaru„pa) liên quan đại sung. 

1176. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu học và đại sung. 
1177. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô học và đại sung. 
1178. 
* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng duyên: 
Không có tục sinh. 


+... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên đều nên sắp có sắc đại 
sung (mahabhifarupd). 


+... Do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cố 
hưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân hữu học, 2 uân.. 
1179. 
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+ Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do Cố hưởng 
duyên: 
3 uân liên quan 1 uân phi hữu học phi vô học, 2 uấn.. 


*... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 
3 uân liên quan 1 uân quả hữu học, 2 uần... nên sắp 3 câu đầy đủ. 
1180. 
Pháp vô học liên quan pháp vô học... do Quả duyên: 
... liên quan 1 uân vô học, có 3 câu. 
1181. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do Quả Thế 
- 3 uẫn và sắc nương tâm liên quan Ï uân quả phi hữu học phi vô học, 2 uân.. 
-_ Sát-na tục sinh: Vật liên quan uẫn, uấẫn liên quan vật,... I đại sung; 
1182. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do Quả duyên: 
Sắc nương tâm liên quan 1 uân quả và đại sung. 
1183. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học... 
do Quả duyên: 
Sắc nương tâm liên quan 1 uân vô học và đại sung. 
1184. 
Pháp hữu học liên quan pháp hữu học sanh ra do Thực duyên, do Quyền duyên, do 
Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện 
hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bắt ly duyên. 
1185. 
Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Có hưởng 2, Nghiệp 9, Quả, Thực, Quyên, Thiền, Đạo 9, Tương 
ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bắt ly 9 Nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1186. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan l uấn vô nhân phi hữu học phi vô học. 
- sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uân, uân liên quan vật,... liên quan I Si 
SUn§:... sắc ngOạI,.. . SẶC vật thực,... sắc âm dương,... người Vô tưởng: 1 đại sung... 
- S¡ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uấn đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 
1187. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu học (sekkhä). 
1188. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp vô học... do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô học (zsekkhä). 
1189. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Cảnh 
duyên: 
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Sắc nương tâm sanh liên quan uấn phi hữu học phi vô học, sát-na tục sinh: Vật liên 
quan uân,... 1 đại sung. Người Vô tưởng... 
1190. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hữu học vả đại sung. 
1191. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô học và đại sung. 
1192. 
* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng hữu học liên quan uẫn hữu học (sekkh3). 


* Pháp vô học liên quan pháp vô học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) vô học liên quan uân vô học. 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phí Trưởng 
duyên: dù tục sinh hay đại sung đêu nên sắp đây đủ. 


*... Do phí Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 
duyên, do phi Tiên sanh duyên có 7 câu như tam đê thiện. 


*..... Do phi Hậu sanh duyên:... 
1193. 
*... Do phi Cô hưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân quả hữu học, 2 uẫn.. 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Cô hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn hữu học. 


+ Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Cố 
hưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn quả hữu học, 2 uân.. 


* Pháp vô học liên quan pháp vô học... có 3 câu. 


+ Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Cố hưởng 
duyên: 3. 
I uân phi hữu học phi vô học;... nên sắp đây đủ. 


+... Pháp hữu học và pháp phi hữu học phi vô học... nên sắp duyên hiệp trợ (ghafan3); 
dù có 2 duyên nên sắp 9 câu. 
1194. 
+... Do phi Nghiệp duyên: Tư hữu học liên quan uân hữu học. 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 
: Tư phi hữu học phi vô học liên quan uân phi hữu học phi vô học; I đại sung thuộc 
sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... 
1195. 
+ Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 
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... liên quan 1 uân hữu học (sekkhä). 


* Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu học (sekkh4). 


* Pháp hữu học và phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Quả duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn hữu học. 
1196. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Quả 
duyên: Nên sắp đầu đủ không có tục sinh. 
1197. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... 
do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân hữu học và đại sung. 
1198. 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Thực 
duyên.... phi Quyền duyên, phi Thiền duyên, phi Đạo duyên: 
Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp hữu học... do phi Tương ưng duyên: 
1199, 
* Pháp hữu học liên quan pháp hữu học... do phi Bất tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 1 uân hữu học... 


* Pháp vô học liên quan pháp vô học... do phi Bất tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: I uân vô học... 


+ Pháp phi hữu học phi vô học liên quan pháp phi hữu học phi vô học... do phi Bất tương 
ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: l uấn phi hữu học phi vô học...; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng... 


*.... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
1200. 
Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi 
Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 9, phi Nghiệp 2, phi 
Quả 5, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccaniyq) 
1201. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y đều có 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh, phi Cô hưởng đều có 9, phi Nghiệp 
2, phi Quả 5, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 
như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
1202. 
Phi Nhân duyên có Cảnh l,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, Cố Hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng 3, Bất 
tương ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bắt ly; nên đếm như thê. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần liên quan (Paliccavära) 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) — Quyển 2 (Cảo bản) 445 





Phần đồng sanh (saha/z/a) như phần liên quan 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
1203. 
+ Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 3 câu như phần liên quan 
(Paficcavara) 


* Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học... do Nhân duyên: Có 3 câu như phẩn liên quan 
(Paficcavara). 
1204. 
* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Nhân duyên: 
Nên sắp đầu đủ. 
Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (Up) nhờ cậy đại sung: uẫn phi 
hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 
Uân hữu học nhờ cậy vật (vaffhu). 


* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 
Uân vô học nhờ cậy vật (vaffhu). 


* Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: : : 
Uân hữu học nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy sắc đại sung. 


* Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh 
ra do Nhân duyên: 
Uân vô học nhờ cậy vật, sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
1205. 
* Pháp hữu học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do Nhân 
duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân hữu học và vật, 2 uần... 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học 
sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu học và đại sung. 
* Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu 
học phi vô học sanh ra do Nhân duyên: 
3 uẫn nhờ cậy Ï uân hữu học và vật, 2 uâẫn...: sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân hữu 
học và đại sung. 
* ... Nhờ cậy chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học... có 3 câu như hữu học 
(sekkha). 
1206. 
* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: Có 1 câu. 


*.... Nhờ cậy pháp vô học... có I câu. 


*..... Nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... có l câu 


446 Việt dịch: Sư cả Tịnh Sự (Mahathero Santakicco). 





Uấn phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật; nhăn thức nhờ cậy nhãn xứ.... thân thức 
nhờ cậy thân xứ; uân phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 
Uân hữu học nhờ cậy vật. 


* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 
Uấn vô học nhờ cậy vật 
1207. 
Pháp hữu học nhờ cậy chư pháp hữu học và li hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân hữu học và vật, 2 uấn.. 
1208. 
Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học và phi hữu học phi vô học... do Cảnh duyên: 
3 uân nhờ cậy 1 uân vô học và vật, 2 uấn... 
1209. 
Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Trưởng duyên.... do Vô gián duyên, do 
Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y 
duyên, do Tiền sanh duyên, do Cô hưởng duyên: 
3 uân nhờ cậy I uân hữu học. 
1210. 
* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Cố hưởng 
duyên: 
... nhờ cậy 1 uân phi hữu học phi vô học, uẫn phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học:... 
Uấn hữu học nhờ cậy vật. 
1211. 
Pháp hữu học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do Cố hưởng 
duyên: 3 uẫn nhờ cậy I uân hữu học và vật (vz/hu);... 2 uẫn. 
1212. 
* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học sanh ra do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 1 uẫn 
quả hữu học... 


+... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng 
duyên, do Bắt tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bắt ly duyên. 
1213. 
Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đông sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 
17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 4, nghiệp 17, Quả 17, Thực 17, Quyền, Thiền, 
Đạo đều có 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 
17; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1214. 
* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi Nhân 
duyên: 
- 3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uân vô nhân phi hữu học phi vô học, 2 
uân.... 
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- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uân, uấn nhờ cậy vật,... nhờ cậy 1 đại sung 
thuộc sắc ngOạI,.. . SẮC vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

- _... nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ; uân vô nhân phi hữu học phi vô học 
nhờ cậy vật; si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uẫn đồng sanh 
hoài nghi đồng sanh phóng dật và vật (va/rlu). 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Cảnh duyên. 
1215. 
* Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng hữu học nhờ cậy uân hữu học (sekkh4). 


* Pháp vô học nhờ cậy pháp vô học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô học (adhipafi asekkha) nhờ cậy uân vô học. 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng 
duyên: Nên sắp đầy đủ. 
Người Vô tưởng...; nhãn xứ...; Trưởng phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) hữu học nhờ cậy vật. 


* Pháp vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô học nhờ cậy vật (vaffhu). 
1216. 
*..... Nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng hữu học nhờ cậy uân hữu học và vật. 


* Pháp vô học nhờ cậy chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng 
duyên: 
Trưởng (adhipari) nhờ cậy uẫn vô học và vật. 
1217. 
* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Vô gián duyên, do phi 
Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên, 
do phi Hậu sanh duyên có 7 câu. 


+... Do phi Có hưởng duyên... 
1218. 
+... Do phi Nghiệp duyên... 
Tư (cefan3) hữu học nhờ cậy uẫn hữu học. 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 
Tư phi hữu học phi vô học nhờ cậy uân phi hữu học phi vô học; sắc ngOại,... sắc vật 
thực... sắc âm dương...; tư phi hữu học phi vô học nhờ cậy vật. 


* Pháp hữu học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp duyên: Tư hữu 
học nhờ cậy vật (vaffhu). 


* Pháp hữu học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học... do phi Nghiệp 
duyên: 
Tư (cefana) hữu học nhờ cậy uân hữu học và vật. 
1219. 
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+ Pháp hữu học nhờ cậy pháp hữu học... do phi Quả duyên: Trong phần hữu học căn 
(sekkha muia) có 3 cầu. 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Quả 
duyên: Trong phi hữu học phi vô học căn (0evasekkhana sekkhamulakq) có 3 cầu. 


* Pháp hữu học nhờ cậy chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học sanh ra do phi Quả 

duyên: Hiệp trợ hữu học có 3 câu (sekkha gha†anđ). 

1220. 
Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do phi Thực 
duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Tương ưng 
duyên, do phi Bắt tương ưng duyên, do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 

1221. 
Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu Š, phi lý 5: nên đếm như thê. 

Dứt cách ngược (paccaniyq) 

1222. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 7, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 17, phi Nghiệp 4, phi 
Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm như 
thê. 

Dứt cách thuận và nghịch 

1223. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 11,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương đều có I,... 
tóm tắt... Bất ly; nên đếm như thế. 

Dứt cách nghịch và thuận 
Hết phần ỷ trượng (paccayavära) 


Phần y chỉ („issaya), như phần ỷ trượng (paccaya) 


Phần Hòa Hợp (Sañsaffhavãra) 
1224. 
+. Pháp hữu học hòa hợp pháp hữu học sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uẫn hữu học, 2 uân... 


* Pháp vô học hòa hợp pháp vô học... do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp l uân vô học, 2 uân... 


* Pháp phi hữu học phi vô học nhờ cậy pháp phi hữu học phi vô học... do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp l uân phi hữu học phi vô học, 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1225. 
% lP/ hữu học hòa hợp pháp hữu học sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng duyên,... 
.. đo Tiền sanh duyên, đo Cố hưởng duyên: Nên sắp 2 duyên. 


+... do Bất ly duyên.... 
1226. 
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Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh đều có 3, Có hưởng 2, Nghiệp 3... tóm tắt... Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dựt cách thuận (anuloma) 
1227. 
Pháp phi hữu học phi vô học hòa hợp pháp phi hữu học phi vô học sanh ra do phi 
Nhân duyên: 
- 3 uấn hòa hợp 1 uân vô nhân phi hữu học phi vô học, 2 uấn.. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: S¡ đồng sanh hoài nghi đồng sanh Phòng dật hòa hợp uẫn 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 
1228. 
+ Pháp hữu học hòa hợp pháp hữu học sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) hữu học hòa hợp uẫn hữu học. 


* Pháp vô học hòa hợp pháp vô học... 
Trưởng (adhipari) vô học hòa hợp uân vô học (asekkh4). 


* Pháp phi hữu học phi vô học hòa hợp pháp phi hữu học phi vô học... do phi Trưởng 
duyên: Sắp đầy đủ có 1 câu 
1229. 
+ Pháp hữu học hòa hợp pháp hữu học sanh ra do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh 
duyên, do phi Có hưởng duyên, phi Nghiệp duyên: Nên sắp 2 câu. 


+... Do phi Quả duyên: Nên sắp đầy đủ 2 câu. 


+... Do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do phi Bất tương ưng duyên. 

1230. 
Phi Nhân I1, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Thiền 1, phi Đạo I1, phi Bất tương ưng 3. Nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch (paccaniya) 

1231. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh, phi Cố hưởng đều có 3, 
phi Nghiệp 2, phi Quả 2, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thê. 

Dút cách thuận và nghịch. 

1232. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 1,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, 
Tiền sanh, Cố Hưởng, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất tương 
ưng, Hiện hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 1 câu; nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần hòa hợp (sansa†thavara) 


Phần tương ưng (sđmpayura) như phần hòa hợp (sansaffhavära) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
12343. Ộ 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học băng Nhân duyên: 
Nhân (he/u) hữu học làm duyên cho uân tương ưng băng Nhân duyên. 
1234. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nhân duyên: 
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Nhân (he) hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh (ci/asamujthäna) bằng 
Nhân duyên. 
1235. 
Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Nhân 
duyên: 
Nhân (he) hữu học làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên (hefupaccayo). 
1236. 
* Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học...: Có 3 câu: 


+ Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nhân 
duyên: 
Nhân phi hữu học phi vô học làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
băng Nhân duyên. Sát-na tục sinh:... 
1237. 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả hữu học; tha tâm thông rõ thấu 
lòng người tỀ toàn tâm hữu học. Uấn hữu học làm duyên cho tha tâm thông, túc 
mạng thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

1238. 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên: 

Chư La-hán phản khán quả vô học; tha tâm thông biết rõ lòng người tễ toàn tâm vô 
học, uẫn vô học làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông và khán 
môn băng Cảnh duyên. 

1239. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh 

duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản khán lại. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa để trước kia. 

- Xuất thiền phản khán thiền. Chư Thánh phản khán Níp Bản. 

-_ Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (gorabhi), đũ tịnh (wodan3) và khán (ý) môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

-_ Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế; rõ phiên não 
đã từng sanh. Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan (arabbha) ái (raga) và ưu phát sanh. 

-_ Nhĩ... vật... quán ngộ (paccavekkhana) uẩn phi hữu học bãi vô học bằng lối vô 
thường, khổ não, vô ngã thỏa thích TÂC hân hoan, do đó ưu.. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

- _ Tha tâm thông biết rõ lòng người tỀ toàn tâm phi hữu học phi vô học. 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức. 

- Uấn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng 
thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 

1240. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cảnh duyên: Níp bàn 

làm duyên cho đạo và quả hữu học bằng Cảnh duyên. 
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1241. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cảnh duyên: Níp bàn 
làm duyên cho quả vô học băng Cảnh duyên. 
1242. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu học làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 
1243. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả hữu 
học rồi phản khán. 
- Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 
1244. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Trưởng 
duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng hữu học làm duyên cho uấn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1245. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô học làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Trưởng 
duyên 
1246. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
- _ Trưởng cảnh như: Chư La-hán nặng về quả vô học rồi phản khán. 
- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 
1247. 
Pháp vô học làm duyên cho chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học bằng Trưởng 
duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô học làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1248. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học phi vô học... có Trưởng 
cảnh và Trưởng đồng sanh: 
- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi 
nặng về đó nên phản khán. 
- Năng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 
-_ Xuất thiền nặng về thiền rôi phản khán. 
-_ Chư Thánh (ariya) nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyên 
tộc (goirabh), dũ tịnh (vodana) bằng Trưởng duyên. 
-  Nặng về nhãn rồi thỏa thích, rất hân hoan, do nặng đó nên ái sanh, tà kiến phát. 
NHI... vật..., nặng về uẫn phi hữu học phi vô học rôi thỏa thích rất hân hoan, do nặng 
đó nên ái sanh, tà kiến phát. 
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-- Trưởng đồng sanh như: Trưởng phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẫn tương 

ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1249. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp bản làm duyên cho đạo và quả hữu học bằng Trưởng duyên. 
1250. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Níp bản làm duyên cho quả vô học bằng Trưởng duyên. 
1251. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Vô gián duyên: 
Uẩn hữu học sanh trước trước làm duyên cho uấn hữu học sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. Đạo làm duyên cho quả hữu học. Quả hữu học làm duyên cho quả hữu 
học bằng Vô gián duyên. 
1252. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Vô gián duyên: 
Đạo (magga) làm duyên cho quả vô học bằng Vô gián duyên. 
1253. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô gián duyên: 
Quả hữu học làm duyên cho quả sơ khởi (w//hãna) bằng Vô gián duyên. 
1254. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Vô gián duyên: 
Uẫn vô học sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô học sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. Quả vô học làm duyên cho quả vô học bằng Vô gián duyên. 
1255. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô gián duyên: 
Quả vô học làm duyên cho quả sơ khởi (/£hãna4) bằng Vô gián duyên. 
125%. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Vô 

gián duyên: 

- Uấn phi hữu học phi vô học sanh trước trước làm duyên cho uân phi hữu học phi vô 
học sanh sau sau. 

- Tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (zođanä); khán môn (Zvaj/jana) làm duyên cho uẫn phi hữu học 
phi vô học bằng Vô gián duyên. 

1257. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Vô gián duyên: 

Tâm chuyên tộc (goírabhữ) làm duyên cho đạo; tâm đũ tịnh (»ođanä) làm duyên 
cho đạo; tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho quả hữu học nhập thiền; xuất 
thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả hữu học nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1258. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học băng Vô gián duyên: 

Tâm thuận thứ (zmuiørma) làm duyên cho quả nhập thiền vô học; xuất thiền diệt tâm 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả vô học nhập thiền bằng Vô gián 
duyên. 

1259 
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Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Liên tiếp duyên như Vô gián duyên: 
Có 8 câu đẻ. 
1260. 
+ Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Đồng sanh duyên: Như Đồng sanh 
duyên trong phần liên quan, có 9 câu đề. 


+... Bằng Hỗ tương duyên như Hỗ tương duyên trong phần liên quan, có 13 câu đề. 


+... Bằng Y chỉ duyên: Như Y chỉ duyên trong tam đề thiện (kusalatfika), có 3 câu đề. 
1261. 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 

Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên; nhị đạo làm 
duyên cho tam đạo bằng Cận y duyên; tam đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y 
duyên. Đạo làm duyên cho quả hữu học nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1262. 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 

Thuần cận y: 

Thuần cận y như: đạo làm duyên cho quả nhập thiền vô học bằng Cận y duyên. 
1263. 

Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Chư Thánh nương đạo mạnh, dù nhập thiền chưa đặng sanh cũng 
phát sanh. Quán ngộ pháp Hành (szikhãra) bằng lôi vô thường, khổ não, vô ngã. 

- Đạo Thánh làm duyên cho Nghĩa đại thông (2/hapafisambhida), pháp đạt thông 
(dhammapatisambhidä), ngữ đạt thông (mữruffipalisambhidä), cấp trí thông 
(patibhãnapatisambhidä), rõ biết sở (thãna), phi sở (athãna) bằng Cận y duyên. 

- Quả hữu học nhập thiền làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 

1264. 

Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên: 

Vô gián cận y như: Uẫn vô học sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô học sanh sau 
sau; quả vô học làm duyên cho quả vô học bằng Cận y duyên. 
1265. 

Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học... Cảnh cận y, Vô gián cận y 

và Thuân cận y: 

Thuần cận y như: Nhập thiền quả vô học làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 
1266. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cận y 

duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin phi hữu học phi vô học mạnh có thể bồ thí, nguyện 
giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền phát sanh, pháp quán phát sanh, thông 
phát sanh, nhập thiền phát sanh đặng, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương trì giới phi hữu học phi vô học mạnh có thể trí, ái... si, thân lạc, âm dương, 
thực phẩm... nương chỗ ở mạnh có thể bố thí trì giới... nhập thiền phát sanh, sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin phi hữu học phi vô học mạnh... có thể trí, ái, hy vọng (patthana) thân 
lạc... chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khô phi hữu học 
phi vô học bằng Cận y duyên. 
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- Tâm chỉnh lý sơ thiền làm duyên cho sơ thiền bằng Cận y duyên; tâm chỉnh lý 
(parikamma) Phì tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho phi Tưởng phi phi Tưởng. 
-_ Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền bằng Cận y duyên, Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên. 
1267. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (oarikamm3) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo bằng 
Cận y duyên... tâm chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 
1268. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Thân lạc... thân khổ, âm dương, vật thực... chỗ ở làm duyên cho 
quả vô học nhập thiền bằng Cận y duyên. 
1209. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Tiền 
sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 
-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng cách vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 
-_ Quán ngộ nhĩ... quán ngộ vật bằng lối vô thường, khổ não,vô ngã... ưu phát sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn xứ,... xúc xứ 
làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 
-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức;... thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uân phi hữu học phi vô học bằng Tiền sanh duyên. 
1270. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Tiền sanh duyên: 
Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân hữu học bằng Tiền sanh duyên. 
1271. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Tiền sanh duyên: 
Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân vô học bằng Tiền sanh duyên. 
1272. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 
1273. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước... 
1274. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hậu 
sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước... 
1275. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cố 
hưởng duyên: 
- Uấn phi hữu học phi vô học sanh trước trước làm duyên cho uân phi hữu học phi vô 
học sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. 
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-_ Tâm thuận thứ (amuloma) làm duyên cho chuyên tộc (goirabhi), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (wođanä) bằng Cô hưởng duyên. 
1276. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cố hưởng duyên: 
Tâm chuyên tộc (goirabhữ) làm duyên cho đạo; tâm đũ tịnh (øzođanä) làm duyên 
cho đạo bằng Cố hưởng duyên. 
1277. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 
-_ Đồng sanh như: Tư hữu học làm duyên cho ấn tương ưng băng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư hữu học làm duyên cho uẫn quả hữu học bằng Nghiệp duyên. 
1278. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư (ce/znã) hữu học làm duyên cho uẫn vô học bằng Nghiệp duyên. 
1279. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp duyên: 
Đồng sanh như: Tư hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 
1280. 
Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và pháp phi hữu học phi vô học bằng 
Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) hữu học làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên (kamưnapaccayo). 
1281. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) vô học làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
1282. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) vô học làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Nghiệp duyên. 
1283. 
Pháp vô học làm duyên cho chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp 
duyên: 
Tư vô học (zsekkJä) làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 
1284. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Nghiệp 
duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
- Sát-na tục sinh:... 
-_ Biệt thời như: Tư (cefanã) phi hữu học phi vô học làm duyên cho uẫn quả phi hữu 
học phi vô học và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 
1285. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Quả duyên: 
1 uẫn quả hữu học làm duyên cho 3 uẫn. Trong phần hữu học căn (sekkhamiñlaka) 
có 3 câu. 
1286. 
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Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Quả duyên: 
1 uân vô học làm duyên cho 3 uần...; trong phần vô học căn (zsekkhamilaka) có 3 
câu. 
1287. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Quả 
duyên: 
1 uân quả phi hữu học phi vô học làm duyên cho 3 uân. Sát-na tục sinh: Uấn làm 
duyên cho vật bằng Quả duyên. 
1288. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Thực duyên, Quyền duyên, bằng 
Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 
1289. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Bắt tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Uẩn hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất tương 
ưng duyên. 
- Hậu sanh như: Uấn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 
1290. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: Cũng như hữu học (sekkJ3). 
1291. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học băng Bắt 
tương ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 
- Đồng sanh như: Uấn phi hữu học phi vô học làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bắt tương ưng duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Uẩn phi hữu học phi vô học làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
- . Uấn làm duyên cho vật bằng Bắt tương ưng duyên; vật làm duyên cho uân bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
- _ Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức. 
Vật làm duyên cho uẫn phi hữu học phi vô học bằng Bất tương ưng duyên. 
- Hậu sanh như: Uấn phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Bắt tương ưng duyên. 
1292. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Bất tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân hữu học bằng Bất tương ưng duyên 
(Vippayuftapaccayo). 
1293. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Bắt tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn vô học bằng Bất tương ưng duyên. 
1294. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học băng Hiện hữu duyên: 1 uẫn hữu học làm 
duyên cho 3 uân. 
1295. 
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Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hiện hữu duyên có 

Đồng sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uấn hữu học làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Uấn hữu học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 

1296. 
Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Hiện 
hữu duyên: 
1 uân hữu học làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẫn... 
1297. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Hiện hữu duyên: Có 3 câu như hữu học 
(sekkha). 
1298. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh, Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: 1 uẫn phi hữu học phi vô học làm duyên cho 3 uẩn và sắc nương 
tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 uấn.. 

-_ Sát-na tục sinh:... uân làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên, vật làm duyên cho 
uẫn bằng Hiện hữu duyên;... I đại sung... sắc ngoại,... tóm tắt... người Vô tưởng... 

-_ Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích hân 
hoan, do đó khai đoan ái phát, ưu sanh ra. 

- Quán ngộ nhĩ... vật bằng lối vô thường... 

- Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, sắc xứ làm duyên cho nhãn thức..., xúc 
xứ làm duyên cho thân thức. nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức,... thân xứ làm 
duyên cho thân thức; vật làm duyên cho uẫn phi hữu học phi vô học băng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Uần phi hữu học phi vô học làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy, sắc mạng quyền làm duyên cho 
sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1299. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn hữu học bằng Hiện hữu duyên. 
1300. 

Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học băng Hiện hữu duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn vô học bằng Hiện hữu duyên. 
1301. 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Hiện 

hữu duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uân hữu học và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẫn... 
1302. 

Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 

học băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: Uẫn hữu học và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 
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-_ Hậu sanh như: Uấn hữu học và đoàn thực làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uẫn hữu học và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 
1303. 
Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Hiện 
hữu duyên: Nên sắp 2 câu như hữu học (sekkJä). 
1304. 
Nhân 7, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, 
Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Có hưởng 2, nghiệp 8; Quả, Thực, Quyên thiền, Đạo 
đều có 7; Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 8, Ly 8, Bắt ly 13; nên 
đếm như thê. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1305. 
+ Pháp hữu học làm duyên cho pháp hữu học bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 


+ Pháp hữu học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên. 

1306. 
Pháp hữu học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1307. 
Pháp hữu học làm duyên cho chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học bằng Đồng 
sanh duyên. 

1308. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1309. 
Pháp vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên; bằng Cận y duyên; băng Hậu sanh duyên. 

1310. 
Pháp vô học làm duyên cho chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học băng Đồng 
sanh duyên. 

1311. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô học bằng Cảnh 
duyên, băng Đồng sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiền sanh duyên, bằng Hậu 
sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1312. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học bằng Cận y duyên, bằng 
Tiền sanh duyên. 

1313. 
Pháp phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học bằng Cận y duyên, bằng Tiền 
sanh duyên. 

1314. 
Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp hữu học... có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

1315. 
Chư pháp hữu học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 
học... có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 
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1316. 
Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp vô học... có Đồng 
sanh và Tiền sanh. 

1317. 
Chư pháp vô học và phi hữu học phi vô học làm duyên cho pháp phi hữu học phi vô 
học... có Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1318. 
Phi Nhân 14, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 14, phi Đồng 
sanh 10, phi Hỗ tương 10, phi Y chỉ 10, phi Cận y 13, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 
14, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo đều 
có 14, phi Tương ưng 10, phi Bất tương ưng 8, phi Hiện hữu 8, phi Vô hữu 14, phi Ly 
14, phi Bắt ly 8; nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch (paccaniya) 

1319. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cô Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, 
phi Thực, phi Quyền, phi Thiên, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 3, phi Bất tương 
ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 

Dút cách thuận, nghịch 

1320. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Trưởng 9, Vô gián 8, Liên tiếp 8, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 8, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 2, Nghiệp 8, Quả, 
Thực, Quyên, Thiền, Đạo đều có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 8, Ly 8, Bất ly 13; nên đếm như thế. 

Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 
Tam đề hữu học thứ I1 chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐÈ HI THIẾU (PARITTATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 
1321. 
* Pháp hy thiêu liên quan pháp hy thiêu sanh ra do Nhân duyên: 
-_3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan l uẩn hy thiểu (partia) 2 uấn.. 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan 1 uẫn hy thiểu (parirta ) 2 uấn...; 
- _ Vật liên quan uấn, uấn liên quan vật; 
- 3 đại sung liên quan I đại sung; 
- _ Sắc nương tâm sanh liên quan 2 đại sung. 
* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại (mahaggaa) liên quan vật. 
+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại liên quan vật; sắc tục sinh liên quan đại sung. 
1322. 
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* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân đáo đại (mahagga/4). 2 uân...; sát-na tục sinh... 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại. 


* Pháp hy thiêu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Nhân duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uân đáo đại. Sát-na tục sinh: 3 uẫn và sắc 
tục sinh liên quan 1 uấn đáo đại, 2 uần.. 
1323. 
* Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Nhân In 
3 uân liên quan 1 uân vô lượng (zppamaãna), 2 uẫn.. 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng. 


* Chư pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Nhân ph hệnn 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô lượng, 2 uân.. 
1324. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng và đại sung. 
1325. 
* Pháp hy thiểu liên quan chư pháp hy thiểu và đáo đại... do Nhân duyên: 
Sắc tâm liên quan uấẫn đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh:.. 


* Pháp đáo đại liên quan chư pháp hy thiêu và đáo đại... do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan I uân đáo đại và vật, 2 uân... 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uẫn đáo đại và vật; 2 uẫn...; sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại và đại sung. 
1326. 
* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân hy thiểu (paria); 2 uẫn...; sát-na tục sinh: Uẫn liên quan vật. 


+ Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại liên quan vật. 
1327. 
Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân đáo đại, 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1328. 
Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô lượng, 2 uấn... 
1329. 
Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do Cảnh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan Ì uấn đáo đại ( mahaggafa) và vật, 2 uấn... 
1330. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu... do Trưởng duyên: 
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3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn hy thiểu, 2 uân...; đại sung liên quan I 
đại sung; sắc nương tâm sanh thuộc y sinh „ãđ3) liên quan đại sung. 
1331. 
* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do Trưởng duyên: 
3 uân liên quan Ï uân đáo đại, 2 uẫn... 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại (mahagsai4). 


* Chư pháp hy: thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do thà, duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn đáo đại, 2 uần.. 
1332. 
*. Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô lượng (zppamaãna4); 2 uẫn... 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng (ap2amaia). 


* Pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng... do Trưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô lượng; 2 uần... 
1333. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiêu và vô lượng sanh ra do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng và đại sung. 
1334. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn đáo đại và đại sung. 
1335. 
+ Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, 
do Đồng sanh duyên; đều sắp có đại sung („ahãbhữtaripa). 


+... Do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên: Đều sắp 
có 3 câu. 


+... Do Cô hưởng duyên nên sắp 3 câu. 
+... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên có 13 câu. 


*.... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng 
duyên, do Bắt tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bắt ly duyên. 

1336. 
Nhân 13, Cảnh 5, Trưởng 9, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 13, Hỗ tương 7, Y chỉ 
13, Cận y 5, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, nghiệp 13, Quả 13, Thực, Quyền, Thiền, Đạo 
đều có 13, Tương ưng 5, Bất tương ưng 13, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bất ly 13; 
nên đếm như thê. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 

1337. 
Pháp hy thiêu liên quan pháp hy thiểu sanh Ta do phi Nhân duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẫn vô nhân hy thiểu (parira); 2 uân.. 
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-_ Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uân, uần liên quan vật,... liên quan 1 đại sung 
thuộc sắc ngOại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan 1 đại 

Sung. 

- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 
1338. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uẩn hy thiểu (paria); vật liên quan uẫn,... liên 
quan I1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 
Liên quan I đại sung. 

1339. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại (mahaggara); sát-na tục sinh: Sắc tục 
sinh liên quan uẫn đáo đại. 

1340. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng (appamäna). 
1341. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng (zppamäna) và đại sung (mahäbhiia). 
1342. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh 

liên quan uân đáo đại và đại sung. 
1343. 
* Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 

3 uân liên quan l uân hy thiểu. Sát-na tục sinh: Vật liên quan uấẫn, uân liên quan 
vật,... I đại sung... tóm tắt... người Vô tưởng... 


+ Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: Uân đáo đại liên quan vật. 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại liên quan vật. Sắc tục sinh liên quan đại sung. 
1344. 
* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) đáo đại liên quan uân đáo đại (mahaggaa):... liên quan 1 uẫn quả 
đáo đại. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả đáo đại. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên 
quan uân đáo đại 


* Pháp hy thiêu và đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân quả đáo đại, 2 uẫn... Sát-na tục sinh... 
1345. 
Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô lượng (apøamaïa) liên quan uân vô lượng. 
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1346. 
*. Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: - 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: Sắc tục 
sinh liên quan uân đáo đại vả sắc đại sung. 


* Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi là¿6: duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 1 uân đáo đại và vật, 2 uấn.. 


* Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan Ï uấn đáo đại và vật, 2 uần...; sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại và đại sung. 
1347. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu... do phi Vô gián duyên; do phi Liên tiếp duyên, 
do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên. 
1348. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy. thiểu sanh ra do Chê Tiền sanh duyên: 
-_3 uân liên quan I uân hy thiểu cõi Vô sắc; 2 uân...; sắc nương tâm sanh liên quan 
uân hy thiểu. 
- _ Sát-na tục sinh: 3 uâẫn và sắc tục sinh liên quan 1 uẫn hy thiêu, 2 uân... 


Đều nên sắp rộng có đại sung (ahäbhữraripa); phần hy thiêu căn (paritamilaka) 
chỉ có 3 câu đẻ. 
1349. 
+ Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
1 uân đáo đại cõi Vô sắc; sát-na tục sinh... 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại. 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra... do phi Tiền sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan 1 uẫn đáo đại, 2 uấn... 
1350. 
+ Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 
1 uân vô lượng (appamäna) cõi Vô sắc. 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng (appamä). 
1351. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng và đại sung. 
1352. 
+ Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh... 


*. Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiêu và đáo đại... do phi Tiền sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan l uân đáo đại và vật. 
+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 
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Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan 1 uẫn đáo đại và vật, 2 uẫn...; sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại và đại sung. 
1353. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố 
hưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn hy thiểu, 2 uấn... Sát-na tục sinh: Vật 
liên quan uân, uần liên quan vật,... 1 đại sung... tóm tắt... người Vô tưởng: I đại sung. 
1354. 
+ Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Cố hưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại liên quan vật. 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiêu... do phi Cố hưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại liên quan vật; sắc tục sinh liên quan sắc đại sung. 
1355. 
* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do n Cô hưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân quả đáo đại, 2 uẫn...; sát-na tục sinh: 3 uân liên quan I uấn 
đáo đại. 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi Cổ hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại („ahaggara); sát-na tục sinh... 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Có hưởng duyên: 
3 uẫn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân quả đáo đại, 2 uẩn...; sát-na tục sinh:... 
1 uân đáo đại. 
1356. 
+ Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Cố hưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân quả vô lượng, 2 uẫn liên quan 2 uẫn. 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng... do phi Cổ hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng (zppamäa). 


+ Pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Cô hưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân quả vô lượng. 
1357. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiêu và vô lượng... do phi Cô hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng và đại sung. 
1358. 
+ Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Cố hưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh 
liên quan uân đáo đại và đại sung. 


*. Pháp đáo đại liên quan pháp hy thiêu và đáo đại... do phi Cố hưởng duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uân liên quan l uân đáo đại và vật, 2 uân... 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Cố hưởng 
duyên: 
Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan 1 uẫn đáo đại và vật, 2 uẫn...; sắc tục sinh liên quan 
uân đáo đại và đại sung. 
1359. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
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Tư (cefanã) hy thiểu (parira) liên quan uân hy thiểu,... l đại sung thuộc sắc 
ngOẠI,... sắc vật thực... sắc âm dương... 
1360. 
Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Nghiệp duyên: 
Tư đáo đại (mahaggara) liên quan uân đáo đại. 
1361. 
Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng... do phi Nghiệp duyên: 
Tư vô lượng (appamãna) liên quan uân vô lượng. 
1362. 
Pháp hy thiêu liên quan pháp hy thiểu... do phi Quả duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân hy thiểu, 2 uẫn...; 3 đại sung liên quan 
1 đại sung; sắc nương tâm sanh thuộc y sinh (đã) liên quan đại sung, sắc ngoại,... 
sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... l sắc đại sung... 
1363. 
* Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân đáo đại, 2 uấn.. 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại. 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại liên quan pháp đáo đại... do phi Quả duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân đáo đại, 2 uẫn... 
1364. 
+. Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô lượng (appamäa). 


* Pháp hy thiểu liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân vô lượng (ap2amaia). 


* Pháp hy thiểu và vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng, 2 uẫn... 
1365. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiêu và vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn vô lượng và đại sung. 
1366. 
Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Quả duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân đáo đại và đại sung. 
1367. 
+ Pháp hy thiểu liên quan pháp hy thiểu sanh ra do phi Thực duyên: 
Sắc ngoại,... sắc âm dương... người Vô tưởng... Nên phân rộng. 


*.... Do phi Quyền duyên: Sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 
Sắc mạng quyên liên quan đại sung. 


* ... Do phi Thiền duyên:... I uân đồng sanh 5 thức,... sắc ngoại... tóm tắt...; người Vô 
tưởng: l đại sung...; đêu nên sắp sắc đại sung „ahabhifarupa). 


*... Do phi Đạo duyên: I uẫn vô nhân hy thiểu (pariffa)...; sát-na tục sinh: I đại sung... 
tóm tắt... đều nên sắp có đại sung /m„ahäbhitaripa). 


+... Do phi Tương ưng duyên. 
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1368. 
*.... Do phi Bất tương ưng duyên: 
3 uân liên quan Ï uân hy thiểu Vô sắc, 2 uân...; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng... 


+ Pháp đáo đại liên quan pháp đáo đại sanh ra do phi Bắt tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 1 uân đáo đại... 
1369. 
* Pháp vô lượng liên quan pháp vô lượng sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 1 uân vô lượng... 


+... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
1370. 
Phi Nhân I, phi Cảnh 5, phi Trưởng 10, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi Cô hưởng 13, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Thực 1, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccaniya) 
1371. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 10, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tương, phi Cận y đều 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 13, phi Cố hưởng 13, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. 
Nên sắp như thế. 
Dứt cách thuận, nghịch (anuloma paccaniyq) 
1372. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián I... tóm tắt... Ly, Bất ly 1, nên sắp như thê. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần liên quan (paficcavära) 


Phần đồng sanh (saha/aavara) như phần liên quan (pa/iccavära) 


Phần Ý Trượng (Paccayavär4) 
1373. 
* Pháp hy thiểu. nhờ cậy pháp hy thiêu sanh ra do Nhân duyên: 
3 uâẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uấn hy thiểu (parira), 2 uẫn...; sát-na tục 
sinh: Vật nhờ cậy uân, uẩn nhờ cậy vật; sắc y sinh („pãdãrñpa) nhờ 1 đại sung; 
Luân hy thiểu nhờ cậy vật. 


* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Uân đáo đại nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: Uân đáo đại nhờ cậy vật 

* Pháp vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 

Uân vô lượng (aø2amang) nhờ cậy vật. 

* Pháp hy thiểu và vô lượng nhờ cậy pháp hy thiêu sanh ra do Nhân duyên: 

Uân vô lượng (aøpamang) nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 

+ Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiêu sanh ra do Nhân duyên: 

Uân đáo đại (mahaggaía) nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. Sát-na 
tục sinh:... nhờ cậy vật. 
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1374. 
* kẻ đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
.. nhờ cậy 1 uân đáo đại. Sát-na tục sinh:... nhờ cậy 1 uân đáo đại 


* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân đáo đại; sát-na tục sinh... 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn đáo đại... 2 uân... Sát-na tục sinh:... nhờ 
cậy 1 uân đáo đại 
1375. 
Pháp vô lượng nhờ cậy pháp vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
Vô lượng (ap2amaïña) có 3 câu. 
1376. 
+ Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân vô lượng và đại sung. 


* Pháp vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân vô lượng và vật. 


+ Pháp hy thiểu và vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy Ì uân vô lượng và vật; 2 uân...: sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân vô 
lượng và đại sung. 
1377. 
Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. Nên 
sắp sát-na tục sinh cũng có 3 câu. 
1378. 
+ Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên: 
- 3 uấn nhờ cậy Ì uấn hy thiểu, 2 uẫn...; sát-na tục sinh: Uẫn nhờ cậy vật. 
- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ;... nhờ cậy thân xứ; uân hy thiểu nhờ cậy vật. 
-_ 6 câu đề ngoài ra cũng như Nhân duyên (he„paccayo), nên sắp 7 câu. 


+... Do Trưởng duyên: Không có tục sinh; sắp đầy đủ 13 câu đề. 


+... Do Vô gián duyên.... tóm tắt..., do Bất ly duyên. 
1379. 

Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 9, Y chỉ 

17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cô hưởng 7, Nghiệp 7, Quả 17, Thực 17, Quyền, Thiền, Đạo 

đều có 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 

nên sắp như thế. 

Dựt cách thuận (anuloma) 
1380. 

Pháp hy thiêu nhờ cậy pháp hy thiêu sanh ra do phi Nhân duyên: 

-_3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uân hy thiểu vô nhân.... 2 uẫn... Sát-na tục 
sinh vô THẦN) Vật nhờ cậy uân, uẫn nhờ cậy vật; I đại sung... tóm tắt...; người Vô 
tưởng... 

- Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ; thân xứ.. : uấn hy thiểu vô nhân nhờ cậy vật; si đồng 
sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật nhờ cậy uân đồng sanh hoài nghi đồng sanh 
phóng dật và vật. 

1381. 
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Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Cảnh duyên: Có 5 câu như phần 
liên quan (pay{Iccavara). 
1382. 
* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
- 3 uấn và sắc nhHG tâm sanh nhờ cậy I uân hy thiểu, 2 uẫn... Sát-na tục sinh:...; 
người Vô tưởng... 
- _ Nhãn thức... thân xứ uân hy thiểu nhờ cậy vật. 


+ Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) đáo đại nhờ cậy vật; uân quả đáo đại nhờ cậy vật. Sát-na tục sinh: 
Uân đáo đại nhờ cậy vật. 


+ Pháp vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô lượng (aøpamaïn4) nhờ cậy vật. 


* Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu... do phi Trưởng duyên: 
Uẩn quả đáo đại nhờ cậy vật; sắc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. Sát-na tục 
sinh:.. 
1383. 
* Pháp đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng đáo đại nhờ cậy uẫn đáo đại; 3 uân nhờ cậy! uân quả đáo đại, 2 uân...; sát- 
na tục sinh:.. 
* Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uẫn quả đáo đại. Sát-na tục sinh:.. 
* Pháp hy thiêu và đáo đại nhờ cậy pháp đáo đại sanh ra do phi Trường duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn quả đáo đại, 2 uâẫn...; sát-na tục sinh:... 
1384. 
Pháp vô lượng nhờ cậy pháp vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô lượng nhờ cậy uẫn vô lượng. 
1385. 
Pháp vô lượng nhờ cậy pháp hy thiểu và vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô lượng nhờ cậy uân vô lượng và vật. 
1386. 
+ Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh... 


+ Pháp đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng đáo đại nhờ cậy nhờ cậy uân quả đáo đại và vật; 3 uân nhờ cậy l uân quả 
đáo đại và vật; 2 uân...; sát-na tục sinh... 


+ Pháp hy thiểu và đáo đại nhờ cậy pháp hy thiểu và đáo đại... do phi Trưởng duyên: 
3 uân nhờ cậy Ï uân quả đáo đại và vật; 2 uân... sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân 
quả đáo đại và đại sung. Sát-na tục sinh:... nhờ cậy uân đáo đại. 
1387. 
+ Pháp hy thiểu nhờ cậy pháp hy thiểu sanh ra do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp 
duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên: Như 
phần liên quan (P4/iccavãr4) có 12 câu đề. 
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* ... Do phi Hậu sanh duyên, phi Cô hưởng duyên: Sắp đầy đủ; nên trình bảy là quả 
(vipaka); phần sắc nương tâm sanh (ciffasamuƒthana) không nên trình bày là quả. 


+... Do phi Nghiệp duyên, do phi Quả duyên: Không có quả và tục sinh. 


+... Do phi Thực duyên, do phi Quyền duyên, do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, do 

phi Tương ưng duyên, do phi Bất tương ưng duyên, do phi Vô hữu duyên, do phi Ly 
duyên. 

1388. 
Phi Nhân 1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, phi 
Cận y, phi Tiền sanh đều có 12, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 17, phi Nghiệp, phi 
Quả đều có 17; phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, 
phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccaniyq) 

1389. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 5, phi Trưởng 12, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ 
tương 5, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 12, phi Hậu sanh 17, phi Cô hưởng 17, phi Nghiệp 
7, phi Quả L7, phi Tương ưng 5, phi Bắt tương ưng 3, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 


như thê. 
Dút cách thuận, nghịch 
1390. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián, Liên tiếp, Đồng sanh, Ly, Bắt Iy đều có 1; nên 
đếm như thế. 


Dứt cách nghịch và thuận 
Hêt phân ÿ trượng (paccayavara) 


Phần y chỉ (zissaya) như phần ÿ trượng (0accayavära) 


Phần Hòa Hợp (Sañsaffhavãra) 
1391. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uẫn hy thiểu, 2 uấn...: sát-na tục sinh... 
1392. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uân đáo đại, 2 uấn...; sát-na tục sinh... 
1393. 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn vô lượng, 2 uân.. 
1394. 
+ Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng duyên: Không 
có tục sinh. 


*.... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do đồng sanh, do Hỗ tương duyên, do Y chỉ 
duyên, do Cận y duyên, do Tiên sanh duyên: ... Không có tục sinh. 


+... Do Cô hưởng duyên: ... Không có quả và tục sinh. 
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* ... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyên duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bất ly duyên. 

1395. 
Nhân 8, Cảnh 3, Trưởng 3:... tóm tắt... Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1396. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiêu sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uấn hòa hợp 1 uân vô nhân hy thiểu (paria), 2 uân...: sát-na tục sinh vô nhân: Sỉ 
đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật hòa hợp uẫn đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 
1397. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiêu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uần hy thiêu, 2 uẫn...; sát-na tục sinh... 
1398. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng đáo đại hòa hợp uân đáo đại,... hòa hợp I uân quả đáo đại. Sát-na tục sinh... 
1399, 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng vô lượng (appamãna) uân vô lượng. 
1400. 
Pháp hy thiêu hòa hợp pháp hy thiểu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc:... hòa hợp 1 uẫn hy thiểu; sát-na tục sinh... 
1401. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn hòa hợp I uấn đáo đại ( mahaggaf4); sát-na tục sinh... 
1402. 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn hòa hợp 1 uân vô lượng (appamäãn): 
14043. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiêu sanh ra do phi Hậu sanh duyên, do phi Cô hưởng 
duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn hy thiểu. Sát-na tục sinh... 
1404. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
... hòa hợp 1 uấn quả đáo đại. Sát-na tục sinh... 
1405. 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Cố hưởng duyên: 
... hòa hợp 1 uấn quả vô lượng 
1406. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiêu sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) hy thiêu hòa hợp uẫn hy thiểu. 
1407. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư đáo đại hòa hợp uẫn đáo đại. 
1408. 
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Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư vô lượng (appamana) hòa hợp uân vô lượng. 
1409. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiểu sanh ra do phi Quả duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn hy thiểu (parifa). 
1410. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Quả duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uẫn đáo đại (mahaggafa). 
1411. 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Quả duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uẫn vô lượng (aøpamãna). 
1412. 
Pháp hy thiểu hòa hợp pháp hy thiểu sanh ra do phi Thiền duyên, do phi Đạo duyên, 
do phi Bất tương ưng duyên: Cõi Vô sắc: 1 uẩn hy thiểu... 
1413. 
Pháp đáo đại hòa hợp pháp đáo đại sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: Cõi Vô sắc: I 
uân đáo đại... 
1414. 
Pháp vô lượng hòa hợp pháp vô lượng sanh ra do phi Bất tương ưng duyên: Cõi Vô 
sắc: 1 uân vô lượng (appamäia). 
1415. 
Phi Nhân I1, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo I, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thế. 
Hết cách nghịch (Paccaniya) 
1416. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả, phi Bất tương ưng đều có 3; nên đếm như thế. 
Dứút cách thuận, nghịch 
1417. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián I,... tóm tắt... Bất ly 1: Nên đếm như thế. 
Dứt cách nghịch, thuận. 


Phần tương ưng (sưmpayura) như phần hòa hợp (sansaftha) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1418. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu do Nhân duyên: 
Nhân hy thiêu (paria) làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 
1419. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Nhân duyên: Có 3 câu. Nên sắp bình 
nhựt (pavaf/¡) và tục sinh (pafisandđhi). 
1420. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Nhân duyên: Có 3 câu. 
1421. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên: 
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-_ Sau khi bồ thí, nguyện giữ 5 giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nhớ lại. Phản khán thiện 
đã từng làm chứa đề trước kia. 

- Chư Thánh phản khán chuyển tộc (go/rabhi), phản khán đũ tịnh (vodanđ;), phản 
khánh phiền não đã trừ, phản khánh phiền não hạn chế, rõ biết phiền não đã từng 
sanh. 

-_ Quán ngộ nhãn... Vật...; uấn hy thiểu bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó mở mối cho ái sanh ưu phát. 

-_ Sắc xứ làm duyên cho nhãn.... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. 

1422. 

Pháp hy thiêu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

-_ Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm hy thiểu (paria).Uẫn hy thiểu làm 
duyên cho Thân thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông bằng Cảnh duyên. 

1423. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

- Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

-_ Tha tâm thông biết rõ lòng người tề toàn tâm đáo đại. uẫn đáo đại làm duyên cho 
thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông bằng 
Cảnh duyên. 

1424. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Cảnh duyên: 

Phản khán sơ thin... phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản khán thiên nhãn, 
phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông... tha tâm thông... túc mạng thông... tùy 
nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

Quán ngộ uân đáo đại bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan 
ái sanh ưu phát. 

1425. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cảnh duyên: 

Níp bàn làm duyên cho đạo quả bằng Cảnh duyên. 

1426. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Cảnh duyên: 

- _ Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

-_Níp bàn làm duyên cho chuyên tộc (gorabhz). đũ tịnh (wodanä) và khán (ý) môn 
(ãvajjana) bằng Cảnh duyên. 

1427. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông của chư Thánh rõ lòng người tÈ toàn tâm vô lượng (aøpamãna). uẫn 
vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông bằng Cảnh duyên. 

1428. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi 
nặng về đó mới phản khán. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 
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-_ Chư Thánh nặng về chuyên tộc (gotrabhw) rồi phản khán, nặng về dũ tịnh (vodana) 
rôi phản khán. Năng vê nhãn rồi rồi phản khán, nặng về vật rồi phản khán, nặng vê 
uân hy thiểu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên ái sanh, tà kiến phát 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng hy thiểu (paritia) làm duyên cho uân tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1429. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Trưởng 
duyên. 
1430. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Nặng về sơ thiền rồi,... Nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi... 
Nặng về thiên nhãn rồi,... nặng về vị lai thông rồi phản khán. Nặng về uân đáo đại 
rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Trưởng duyên. 

1431. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng đáo đại làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1432. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo, quả bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng (aøpamãna) làm duyên cho uẫn tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 

1433. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán; nặng về quả rồi 
phản khán, nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc 
(gotrabh), đũ tịnh (wodanä) bằng Trưởng duyên. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng (zppamaãna) làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1434. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Trưởng duyên: 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô lượng làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1435. 

Pháp hy thiêu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn hy thiểu (paria) sanh trước trước làm duyên cho uẫn hy thiểu sanh sau sau 
bằng Vô gián duyên. 

- Tâm thuận thứ (amuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (yođan3;); tâm khán môn (Zvz//an4) làm duyên cho uân hy thiểu 
bằng Vô gián duyên. 

1436. 
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Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 
- Tâm tử (cufi) hy thiểu làm duyên cho tâm sanh (upaparfi) đáo đại bằng Vô gián 
duyên. 
- Uấn hy thiểu làm duyên cho quả sơ khởi (vuƒfhãna) đáo đại và vị lai thông bằng Vô 
gián duyên. 
-_ Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền... tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý vị lai thông làm duyên cho vị lai thông bằng 
Vô gián duyên. 
1437. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 
Chuyên tộc (gofrabhz) làm duyên cho đạo, dũ tịnh (wodan3) làm duyên cho đạo; 
thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 
1438. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 
Uẫấn đáo đại sanh trước trước làm duyên cho uấn đáo đại sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 
1439. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Vô gián duyên: 
-_ Tâm tử (cwri) đáo đại làm duyên cho tâm sanh (upaparii) hy thiểu (parifa) bằng Vô 
gián duyên. 
-_ Tâm hộ kiếp (bhavaaga) đáo đại làm duyên cho tâm khán môn (Zvz//zna) bằng Vô 
gián duyên. 
-_ Uấn đáo đại (mahaggara) làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãng) hy thiêu bằng Vô 
gián duyên. 
1440. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 
Khi xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 
1441. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Vô gián duyên: 
-_ Uấn vô lượng sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô lượng sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 
- - Đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 
1442. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Vô gián duyên: 
Quả làm duyên cho quả sơ khởi (0//hãna) hy thiểu bằng Vô gián duyên. 
1443. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Vô gián duyên: 
Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vw/£hãna) đáo đại bằng Vô gián duyên. 


Liên tiếp duyên cũng như Vô gián duyên (anamarapaccayo). 
1444. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Đồng sanh duyên: 

1 uân hy thiêu (paria) làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh băng Đông 
sanh duyên; 2 uân... Sát-na tục sinh: Uân làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân 
băng Đông sanh duyên; I đại sung... tóm tắt...; người Vô tưởng... 

1445. 
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Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại... 
Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẫn đáo đại băng Đồng sanh duyên. 
1446. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 
1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uân, 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1447. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh duyên. Sát-na tục 
sinh: Uẫn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên. 
1448. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và pháp đáo đại... 
3 uân đáo đại làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên, 2 
uẫn...; sát-na tục sinh... 
1449. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 
1 uân vô lượng làm duyên cho 3 uân vô lượng bằng Đồng sanh duyên. 
1450. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh duyên. 
1451. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và pháp vô lượng... 
Uẩn vô lượng (zppamaäna) làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Đồng 
sanh duyên. 
1452. 
Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uấn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Đồng sanh 
duyên. 
1453. 
Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uấn đáo đại (mahaggara) và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Đồng sanh duyên. Sát-na tục sinh: Uân đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Đồng sanh duyên. 
1454. 
Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại băng Đông sanh duyên: 
Sát-na tục sinh: 1 uân đáo đại và vật làm duyên cho 3 uấn bằng Đồng sanh duyên. 
1455. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Hỗ tương duyên: 
1 uấn hy thiểu (parirra) làm duyên cho 3 uẫn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh: 
Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẫn bằng Hỗ tương duyên; 1 đại sung...; 
người Vô tưởng... 
145%. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hỗ tương duyên: 
Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uẫn đáo đại bằng Hỗ tương duyên. 
1457. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 
1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uẫn bằng Hỗ tương duyên. Sát-na tục sinh... 
1458. 
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Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại làm duyên cho vật bằng Hỗ tương duyên. 
1459. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu và đáo đại... 
Sát-na tục sinh: 1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uân và vật bằng Hỗ tương duyên. 
1460. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 
1 uân vô lượng làm duyên cho 3 uân bằng Hỗ tương duyên; 2 uẫn... 
1461. 
Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hỗ tương duyên. 
Sát-na tục sinh: I uẫn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uân và vật bằng Hỗ tương 
duyên. 
1462. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu băng Y chỉ duyên: 
- luân hy thiểu (paria) làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh băng Y chỉ 
duyên; 2 uẫn...; sát-na tục sinh: Uân làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân bằng 
Y chỉ duyên; l di sung...; người Vô tưởng: I đại sung... 
- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên 
cho uẫn hy thiểu bằng Y chỉ duyên. 
1463. 
Pháp hy thiêu làm duyên cho pháp đáo đại... 
Vật (vaihu) làm duyên cho uân đáo đại bằng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: Vật làm 
duyên cho uấn đáo đại bằng Y chỉ duyên. 
1464. 
Pháp hy thiêu làm duyên cho pháp vô lượng... 
Vật làm duyên cho uân vô lượng bằng Y chỉ duyên. 
1465. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 
1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uân; 2 uẫn...: sát-na tục sinh... 
1466. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uấn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên. Sát-na tục sinh: 
Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh băng Y chỉ duyên. 
1467. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại... 
1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên; 2 
uân...: sát-na tục sinh... 
1468. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... 
1 uẫn vô lượng làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ duyên. 
1469. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên. 
1470. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng... 
1 uẫn vô lượng làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 
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1471. 
Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... 
Uẫn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên. 
1472. 
Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... I uẫn vô lượng 
(appamäna) và vật làm duyên cho 3 uân bằng Y chỉ duyên: 2 uẫn... 
1473. 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... 

Uẩn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Y chỉ duyên. Sát- 
na tục sinh: Uẫn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục sinh bằng Y chỉ duyên. 
1474. 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... 

I uân đáo đại và vật làm duyên cho 3 uân băng Y chỉ khu Sát-na tục sinh: 1 uẫn 
đáo đại và vật làm duyên cho 3 uân bằng Y chỉ duyên; 2 uấn.. 
1475. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (paria) mạnh có thê bố thí, giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh, gây ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương giới hy thiếu... trí, ái, hy vọng (pa/han3), thân lạc... chỗ ở mạnh có thể bố 
thí, (giữ 5) giới, thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh, sát sanh, phá hòa hợp 
Tăng. 

-_ Nương đức tin... trí, ái, hy vọng (0a/hang), thân lạc,... chỗ ở mạnh làm duyên cho 
đức tin hy thiểu (partia), trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 

-_ Nghiệp thiện, bất thiện làm duyên cho đị thục quả băng Cận y duyên. Sát sanh làm 
duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. Nên sắp cách luân chuyển (cakkam 
katabbarmm) 

- Nghiệp sát mẫu làm duyên cho nghiệp sát mẫu bằng Cận y duyên. Nên sắp cách 
luân chuyền (cakkam kãtabbam) như tam đề thiện. 

1476. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại... có Vô gián cận y, Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (pariza) mạnh có thể làm cho thiền đáo 
đại (mahaggara) sanh, thần thông (abhiññaä)... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới hy thiểu (paria) mạnh... trí, ái... nương chỗ ở mạnh có thê làm cho 
thiền đáo đại sanh, thông... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin hy thiêu... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin đáo đại, trí bằng Cận y 
duyên. 

-_ Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền... tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cận y duyên; tâm chỉnh lý thiên nhãn 
làm duyên cho vị lai thông... 

1477. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 

Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin hy thiểu (paria) mạnh, dù cho thiền vô lượng 
(appamäãna) không sanh cũng đặng sanh, đạo... nhập thiền quả phát sanh. 

-_ Nương giới tin hy thiêu mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể làm 
cho thiền vô lượng phát sanh,... đạo... quả nhập thiền phát sanh. 
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- Nương đức tin.. chỗ ở, hy thiểu (paria) làm duyên cho đức tin vô lượng 
(appamäna). trí, đạo quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 
- _ Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo, tâm chỉnh lý tứ đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 
1478. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại (mahaggafa) mạnh có thể làm cho thiền 
đáo đại phát sanh, thông phát sanh... nhập thiền đặng. 
-_ Nương giới đáo đại... trí mạnh có thể làm cho thiền đáo đại... thông.... nhập thiền 
phát sanh. 
- Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin, trí đáo đại băng Cận y duyên. 
- _ Sơ thiên làm duyên cho nhị thiền, Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ băng Cận y duyên. 
1479. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu... có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại mạnh có thê bố thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh gây ngã mạn, chấp tả kiến. 
-- Nương giới... trí đáo đại mạnh có thê bố thí... pháp quán phát sanh... 
-_ Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin,... trí hy thiểu (parira), thân thức 
thọ lạc, thân thức thọ khổ bằng Cận y duyên. 
1480. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô lượng... có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin đáo đại mạnh có thể làm cho thiền vô lượng 
(appamäna) phát sanh, đạo...; quả nhập thiền phát sanh. 
- Nương giới... trí đáo đại mạnh có thể làm cho thiền vô lượng... đạo...; quả nhập 


thiền phát sanh. 
- Nương đức tin... trí đáo đại làm duyên cho đức tin vô lượng, trí, đạo, quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 
1481. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần 
cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamãna) mạnh có thê làm cho thiền 
vô lượng phát sanh, đạo...; quả nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương giới... trí vô lượng mạnh có thể làm cho thiền vô lượng (appamäna), đạo: 
quả nhập thiền phát sanh. 
- Nương đức tin... trí vô lượng làm duyên cho đức tin, trí vô lượng bằng Cận y duyên. 
- Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo. 
1482. 


Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamana) mạnh có thể bố thí, nguyện 
g1ữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, pháp quán phát sanh. 

-_ Nương giới... trí vô lượng mạnh có thê bồ thí,... nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh 
tịnh giới, pháp quán phát sanh... 
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- Nương đức tin... trí vô lượng làm duyên cho đức tin hy thiểu ( pariiia), thân lạc, thân 
khổ bằng Cận y duyên; quả nhập thiền làm duyên cho thân lạc bằng Cận y duyên. 
- Chư Thánh nương đạo mạnh, quán ngộ pháp hành (sz2khãra) bằng cách vô 
thường... 
- Thánh đạo làm duyên cho nghĩa đạt thông, pháp đạt thông, ngữ đạt thông, cấp trí 
đạt thông, tri sở (hãng) phi sở (athãna) bằng Cận y duyên. 
1483. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin vô lượng (appamãna) mạnh có thê làm cho thiền 
đáo đại (mahaggaa) phát sanh, thông phát sanh,... nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương giới (s4) vô lượng... trí có thê làm cho thiền đáo đại... thông (abhiññi)... 
nhập thiền phát sanh. 
-_ Nương đức tin vô lượng (appamäna)... trí làm duyên cho đức tin đáo đại, trí bằng 
Cận y duyên. 
- Nương Thánh đạo mạnh dù thiền nhập chưa phát sanh cũng phát sanh đặng. 
1484. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 
-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 
- Quán ngộ nhĩ... vật bằng lối vô thường... ưu phát sanh. 
- _ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh 
duyên. 
-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ...; vật làm duyên cho 
uân hy thiểu (parifa) bằng Tiền sanh duyên. 
1485. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và 
Vật tiền sanh: 
- Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn đáo đại băng Tiền sanh duyên. 
1486. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Tiền sanh duyên: 
Vật làm duyên cho uân vô lượng (appamaãna) bằng Tiền sanh duyên. 
1487. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uân hy thiểu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 
1488. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hậu sanh duyên. 
1489. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẩn vô lượng (aøpamäãna) làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 
1490. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Cổ hưởng duyên: 
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Uẩn hy thiểu (parira) sanh trước trước làm duyên cho uân hy thiểu sanh sau sau; 
tâm thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyền tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (vođanä) băng Cô hưởng duyên. 

1491. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cố hưởng duyên: 

-_ Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho nó (Sơ thiền) bằng Cố hưởng 
duyên... 

- Tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho nó (Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ) bằng Cố hưởng duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý thiên nhãn... tâm chỉnh lý vị lai thông làm duyên cho vị lai thông bằng 
Cô hưởng duyên. 

1492. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cố hưởng duyên: 

Tâm chuyền tộc (go#abhữ) làm duyên cho đạo, tâm đũ tịnh làm duyên cho đạo 
bằng Cố hưởng duyên. 

1493. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cố hưởng duyên: 

Uẩn đáo đại sanh trước trước làm duyên cho uân đáo đại sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 
1494. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 

thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư hy thiểu làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 

- Sát-na tục sinh: Tư hy thiểu làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

Biệt thời như: Tư hy thiểu làm duyên cho uẫn quả hy thiểu và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1495. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 

thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cefanã) đáo đại làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. Sát-na tục sinh: Tư đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên 

-_ Biệt thời như: Tư đáo đại làm duyên cho uẫn quả đáo đại bằng Nghiệp duyên. 

1496. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 

thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
Sát-na tục sinh: Tư đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1497. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Nghiệp duyên có Đồng 

sanh và Biệt thời: 
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- Đồng sanh như: Tư đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư đáo đại làm duyên cho uân tương ưng và 
sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư đáo đại làm duyên cho uân quả đáo đại và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 

1498. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 

Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư vô lượng (4øpamãna) làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư vô lượng làm duyên cho uân quả vô lượng bằng Nghiệp duyên. 

1499. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Nghiệp duyên: 

Tư vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
1500. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Nghiệp duyên: 

Tư vô lượng làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Nghiệp 
duyên. 
1501. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu băng Quả duyên: 

- _ l uẫn quả hy thiểu làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Uẩn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1502. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Quả duyên: Có 3 câu đề. Nên sắp bình 
nhật (pavaíí¡) và tục sinh (pafisandđhi). 

15043. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Quả duyên: Có 3 câu, chỉ có bình 
nhật (pavafii). 

1504. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Thực duyên, băng Quyên duyên, 

bằng Thiền duyên, băng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Bất tương ưng 

duyên có Đồng sanh, Tiên sanh và Hậu sanh. 

-_ Đồng sanh như: Uân hy thiểu làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Bất tương 
ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uẩn hy thiểu làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên. 

- . Uẩn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức băng Bất tương ưng duyên; thân 
xứ làm duyên cho thân thức băng Bất tương ưng duyên; vật làm duyên cho uân hy 
thiểu bằng Bất tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn hy thiểu (paria) làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất 
tương ưng duyên. 

1505. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Bất tương ưng duyên có Đồng sanh và 

Tiền sanh: 

-_ Đồng sanh như: Sát-na tục sinh: Vật làm duyên cho uân đáo đại băng Bất tương ưng 
duyên. 

- _ Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân đáo đại bằng Bất tương ưng duyên. 
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1506. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng băng Bắt tương ưng duyên: 

Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn vô lượng bằng Bất tương ưng duyên. 
1507. 

Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Bất tương ưng duyên có Tiền sanh và 

Hậu sanh: 

-_ Tiền sanh như: Uần đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bắt tương ưng 
duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1508. 

Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh 

và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẩn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- . Hậu sanh như: Uẫn vô lượng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bắt tương ưng 
duyên. 

1509. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: 

- Đồng sanh như: 1 uân hy thiểu làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên; 2 uấn... 

- Sát-na tục sinh: Uân làm duyên cho vật bằng Hiện hữu duyên; 1 đại sung... tóm 
tắt... người Vô tưởng... 

-_ Tiền sanh như: Nhãn... quán ngộ vật băng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 

- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện hữu 
duyên. nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên, thân xứ làm duyên 
cho thân thức. Vật làm duyên cho uẩn hy thiểu bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uẩấn hy thiểu làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ây bằng Hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1510. 

Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 

sanh: 

- Đồng sanh như: Sát-na tục sinh, vật làm duyên cho uân đáo đại bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Tiền sanh như: Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng, vật làm duyên cho uẫn 
đáo đại bằng Hiện hữu duyên. 

1511. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng băng Hiện hữu duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn vô lượng bằng Hiện hữu duyên. 
1512. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên: 
1 uân đáo đại làm duyên cho 3 uân, 2 uân...: sát-na tục sinh... 
1513. 
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Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Hậu 

sanh: 

- Đồng sanh như: Uẩn đáo đại làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. Sát-na tục sinh: Uâấn đáo đại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu 
duyên. 

- Hậu sanh như: Uấn đáo đại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 

1514. 
Pháp đáo đại làm duyên cho chư pháp hy thiêu và đáo đại bằng Hiện hữu duyên: 
1 uấn đáo đại làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên, 2 
uân...: sát-na tục sinh... 
1515. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Hiện hữu duyên: 
1 uẫn vô lượng (appamaäna) làm duyên cho 3 uân. 


1516. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu băng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và 
Hậu sanh: 
-_ Đồng sanh như: Uẫn vô lượng làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu 
duyên. 
- Hậu sanh như: Uấn vô lượng làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. 
1517. 


Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu và vô lượng bằng Hiện hữu duyên: 

1 uấn vô lượng làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Hiện hữu duyên. 
1518. 

Pháp hy thiểu và vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Hiện hữu duyên có 

Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: Uấn vô lượng và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn vô lượng và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu 
duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẩn vô lượng và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

1519. 

Pháp hy thiểu và pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Hiện hữu duyên 

có Đồng sanh và Tiền sanh: 

Đồng sanh như: 1 uẫn vô lượng và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 
uẫn... 
1520. 

Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu bằng Hiện hữu duyên có Đồng 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: Uẫn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. Sát-na tục sinh: Uẫn đáo đại và đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uấn đáo đại và đoàn thực làm duyên cho thân â ây. 

-_ Hậu sanh như: Uấn đáo đại và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh bằng 
Hiện hữu duyên. 

1521. 
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* Pháp hy thiểu và đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Tiền sanh: 
Đồng sanh như: 1 uân đáo đại và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 2 
uân..., sát-na tục sinh: 1 uấn đáo đại và vật làm duyên cho 3 uân bằng Hiện hữu duyên, 
2 uẫn và vật... 


+... Bằng Hiện hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bắt ly duyên. 

1522. 
Nhân 7, Cảnh 7, Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh I1, Hỗ tương 7, Y chỉ 
13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 4, Nghiệp 7, Quả, Thực, Quyên, 
Thiền, Đạo đều có 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 9, Ly 9, Bất 
ly 13; nên sắp như thế. 

Dựt cách thuận (anuloma) 

1523. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng, Đồng sanh duyên, 
băng Cận y duyên, băng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1524. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1525. 
Pháp hy thiểu làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1526. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1527. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, băng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 


1528. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp vô lượng bằng Cận y duyên. 

1529. 
Pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiểu và đáo đại bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

1530. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

1531. 


Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 
1532. h : 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp đáo đại băng Cảnh duyên, băng Cận y duyên. 
1533. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiêu và vô lượng bằng Đồng sanh duyên. 
1534. 
Pháp hy thiểu và pháp vô lượng làm duyên cho pháp hy thiểu... có Đồng sanh, Hậu 
sanh, Thực và Quyên. 
1535. 
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Pháp hy thiểu và pháp vô lượng làm duyên cho pháp vô lượng... có Đồng sanh và Tiền 


sanh. 

1536. 
Pháp hy thiểu và pháp đáo đại làm duyên cho pháp hy thiêu... có Đồng sanh, Hậu sanh, 
Thực và Quyên. 

1537. 
Pháp hy thiểu và pháp đáo đại làm duyên cho pháp đáo đại... có Đồng sanh và Tiền 
sanh. 

1538. 


Phi Nhân 15, phi Cảnh 15, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 15, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tương 12, phi Y chỉ 12, phi Cận y 14, phi Tiền sanh 14, phi Hậu sanh 
15, phi Cố hưởng I5, tóm tắt... phi Đạo 15, phi Tương ưng 12, phi Bắt tương ưng 10, 
phi Hiện hữu 10, phi Vô hữu 15, phi Ly 15, phi Bất ly 10; nên đêm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
1539. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp đều có 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 7,... tóm tắt... phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bắt 
tương ưng 3, phi Vô hữu 7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
1540. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 7,... Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh I1, Hỗ 
tương 7, Y chỉ 13, Cận y 9, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 4, Nghiệp 7, tóm tắt,... 
Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 3, Hiện hữu 13, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 13. 
Dút cách nghịch, thuận 
Tam đê hy thiểu (paritta) thứ 12 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ CẢNH HI THIẾU (P4RITTARAMM.ANATTIKA) 
1541. 
Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do Nhân duyên: 
3 uấn liên quan Ì uẩn cảnh hy thiểu, 2 uẫn...: sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn 
cảnh hy thiểu, 2 uần.. 
1542. 
Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ï uân cảnh đáo đại, 2 uân...; sát-na tục sinh:... cảnh đáo đại... 
1543. 
Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân cảnh vô lượng, 2 uân... 
1544. 
Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng 
duyên,... tóm tắt... Bất ly duyên. 
1545. 
Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3... tóm tắt..., Bất ly 3. Nên đếm như thế 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
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1546. 
Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Nhân duyên: 

3 uân liên quan Ï uân vô nhân cảnh hy thiểu, 2 uẫn...; sát-na tục sinh vô nhân: 3 uẫn 
liên quan 1 uẫn cảnh hy thiêu, 2 uân... si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên 
quan uân đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

1547. 
Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Nhân duyên: 

3 uấn liên quan 1 uân vô nhân cảnh đáo đại, 2 uân... sỉ đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật. 

1548. 
Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng... do phi Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uẫn vô nhân cảnh vô lượng (aøpamãnärammana), 2 uân... 
1549. 
Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân cảnh hy thiểu (oaritãrammana), 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1550. 
Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân liên quan Ï uân cảnh đáo đại (mahaggatarammana), 2 uân...: sát-na tục sinh... 
1551. 
Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân cảnh vô lượng, 2 uân... 
155. 
Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn cảnh hy thiểu,... Sát-na tục sinh... 
1553. 
* Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Tiên sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn liên quan 1 uần biết cảnh đáo đại, 2 uấn.. 


+... Do phi Tiền sanh duyên: Cảnh đáo đại không có tục sinh. 
1554. 
+ Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn liên quan 1 uần biết cảnh vô lượng, 2 uẫn... 


+... Do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên: Cũng như phi Trưởng duyên. 
1555. 
Pháp biết cảnh hy thiểu liên quan pháp biết cảnh hy thiểu... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) cảnh hy thiểu liên quan uân cảnh hy thiểu. 
155. 
Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) cảnh đáo đại liên quan uân cảnh đáo đại. 
155. 
Pháp cảnh vô lượng liên quan pháp cảnh vô lượng... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) cảnh vô lượng liên quan uẫn cảnh vô lượng. 
1558. 
* Pháp cảnh hy thiểu liên quan pháp cảnh hy thiểu... do phi Quả duyên: Không có tục 
sinh. 


+... Do phi Thiền duyên: 
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3 uân liên quan 1 uân đông sanh ngũ thức (v¡7#an4), 2 uân... 


*... Do phi Đạo duyên: 
1 uân cảnh hy thiểu vô Nhân, 2 uẫn... Sát-na tục sinh vô nhân: 2 uần.. 
1559. 
Pháp cảnh đáo đại liên quan pháp cảnh đáo đại... do phi Đạo duyên: 
.. luân cảnh đáo đại vô Nhân, 2 uấn... 
1560. 
Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do ch Đạo duyên: 
1 uân vô nhân biết cảnh vô lượng (appamänärammana), 2 uân.. 


1561. 
Pháp biết cảnh hy thiểu liên quan pháp biết cảnh hy thiểu... do phi Bất tương ưng 
duyên: : : 
Cõi Vô sắc: I uân biệt cảnh hy thiêu (2ar1tarammana). 
1562. 


luc biết cảnh đáo đại liên quan pháp biết cảnh đáo đại... do phi Bất tương ưng duyên: 
. 1 uân biết cảnh đáo đại Vô sắc. 
1563. 
Pháp biết cảnh vô lượng liên quan pháp biết cảnh vô lượng... do phi Bất tương ưng 
duyên: 
.. 1 uẫn biết cảnh vô lượng trong Vô sắc, 2 uân... 
1564. 
Phi Nhân 3, phi Trưởng 3.... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
1565. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh 3, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 3, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 3; nên đếm như thế. 
1566. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 
3, Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 2, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Quyền 3, Thiền 3, Đạo 
2, Tương ưng 3, Bắt tương ưng 3, Hiện hữu 3, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 3; nên đếm như 
thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần liên quan (Paficcavära) 


Phần đồng sanh ( sahajaia), phần ÿ trượng ( paccay4), phần y chỉ (mssaya) phần hòa 
hợp (saisaffha), phần tương ưng (sampayufra) như phần liên quan (paficcavära). 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1567. 
Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Nhân duyên... 
Nhân (he) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uẫn tương ưng băng Nhân duyên. 
Sát-na tục sinh: Nhân biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân 
duyên. 
1568. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Nhân duyên: 
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Nhân biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 


sinh... 


1569. 


Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Nhân duyên: 


1570. 


Nhân biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 


Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Cảnh duyên: 


1571. 


Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại. Nhớ thiện đã 
từng làm chứa đề. 

Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh hy thiểu đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, biết rõ phiền não từng sanh trước kia. 

Quán ngộ uân hy thiểu biết cảnh hy thiểu bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh hy thiểu phát sanh. 

Tha tâm thông rõ lòng người t toàn tâm biết cảnh hy thiểu. 

Uẩn hy thiểu biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (Zwaj/ana) bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 


1572. 


Phản khán thiên nhãn, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông biết cảnh hy 
thiểu, phản khán tha tâm thông... túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông. 
Quán ngộ uân đáo đại biết cảnh hy thiểu bằng lối vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... ưu biết cảnh đáo đại sanh ra. 

Tha tâm thông rõ lòng người tŠ toàn tâm cảnh hy thiêu biết pháp đáo đại. 

Uẩn đáo đại biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 


1573. 


... phản khán Thức vô biên xứ, phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản khán 
cảnh đáo đại, phản khán tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông. 

Quán ngộ uân đáo đại biết cảnh đáo đại bằng lối vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... ưu biết cảnh đáo đại sanh ra. 

Tha tâm thông rõ lòng người tễ toàn tâm đáo đại biết cảnh đáo đại. 

Uấn đáo đại biết cảnh đáo đại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (Zva//ana) bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên: 


Nhớ lại sát-na phản khán sơ thiền, nhớ lại sát-na phản khán Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, nhớ lại sát-na phản khán thiên nhãn, nhớ lại sát-na phản khán thiên nhị,... thần 
thông,... tha tâm thông,... túc mạng thông,... tùy nghiệp thông, nhớ lại sát-na phản 
khán vị lai thông. 

Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh đáo đại đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, rõ biết phiền não đã từng sanh. 

Quán ngộ uân hy thiểu biết cảnh đáo đại bằng lối vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái... ưu biết cảnh hy thiểu sanh ra. 

Tha tâm thông rõ lòng người tễ toàn tâm hy thiểu biết cảnh đáo đại. 
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-_ Uấn hy thiểu biết cảnh đáo đại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 

nghiệp thông, vị lai thông và khán môn bằng Cảnh duyên. 
1574. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cảnh duyên: 

-_ Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, tha tâm thông rõ lòng người tê 
toàn tâm hy thiêu biết cảnh vô lượng. 

-_ Uẩần biết cảnh vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông vị lai thông và khán (ý) môn (Zwzÿzma) bằng Cảnh duyên 
(Ärammanapaccay0). 

1575. 

N.. biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh phản khán chuyền tộc (gofrabhi), phản khán dũ tịnh (»odan3), nhớ lại 
sát-na phản khán đạo, nhớ lại sát-na phản khán quả, nhớ lại sát-na phản khán Níp 
Bàn. 

- Phản khán uân hy thiểu biết cảnh vô lượng bằng vô thường... 

- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm hy thiểu biết cảnh vô lượng. 

- Uấn hy thiểu biết vô lượng làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông và khán (ý) môn (Zv4//ana) bằng Cảnh duyên. 

1576. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên: 

Chư Thánh phản khán tha tâm thông biết cảnh vô lượng... làm duyên cho túc mạng 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1577. 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bồ thí, giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới rồi nặng về đó 
mới nhớ lại. 

-  Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 

-_ Nặng về uẫn hy thiểu biết cảnh hy thiêu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó nên 
ái sanh, tà kiến phát. 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uân tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 

1578. 

Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng cảnh như: Nặng vê thiên nhãn rồi phản khán, nặng vê thiên nhĩ rôi phản 
khán,... Nặng về thần thông biết cảnh hy thiểu... tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, nặng về vị lai thông rồi ¡phản khán. 

- Nặng về uấn đáo đại biết cảnh hy thiểu rồi thỏa thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh đáo đại mới sanh ra. 

1579. 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Nặng vê Thức vô biên xứ rồi mới phản khán, nặng về Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ,... Nặng về thần thông (Idhividhafana) biết cảnh đáo đại... tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông,... Nặng về vị lai thông rồi phản khán. 

-_ Nặng về uân đáo đại biết cảnh đáo đại rồi thỏa thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh đáo đại mới sanh ra. 
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- Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng 

bằng Trưởng duyên. 
1580. 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh Hy. thiêu bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng về sát-na phản khán sơ thiền rồi nhớ lại. Nặng về sát-na 

phản khán vị lai thông rôi nhớ lại. Nặng về uấn hy thiểu biết cảnh đáo đại rồi thỏa 

thích, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh hy thiểu mới phát sanh. 
1581. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Trưởng duyên 

có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi 
phản khán. 

- _ Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh vô lượng làm duyên cho uân tương ưng. 

1582. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu... 

Trưởng cảnh như: Chư hữu học nặng về chuyên tộc (gotrabhi;) tồi phản khán, nặng 

vệ đũ tịnh (vodanđ) rồi phản khán. Nặng vệ sát-na phản khán đạo rôi nhớ lại. Nặng 

về sát-na phản khán quả rồi nhớ lại. Nặng về sát-na phản khán Níp Bàn rồi nhớ lại. 
1583. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Chư hữu học nặng vê tha tâm thông biết cảnh vô lượng rôi phản 
khán. Nặng về túc mạng thông rồi phản khán, nặng về vị lai thông rồi phản khán. 

1584. 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên: 
Uẩn biết cảnh hy thiểu sanh trước làm duyên cho uẫn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 

1585. 

Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 

-_ Tâm tử (cwi) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho tâm sanh (upapafficirta) biết cảnh 
đáo đại bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho khán (ý) môn (Zv4j/ana) biết cảnh 
đáo đại bằng Vô gián duyên. 

- - Uấn biết cảnh hy thiểu làm duyên cho quả sơ khởi (w//hãna) biết cảnh đáo đại bằng 
Vô gián duyên. 

1586. 

Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng, Vô gián duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh hy thiêu làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhi). 
thuận thứ làm duyên cho đũ tịnh (vođanđ;), thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 

1587. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 
Uẩn biết cảnh đáo đại sanh trước làm duyên cho uẫn sanh sau sau bằng Vô gián 
duyên. 
1588. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Vô gián duyên: 
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-_ Tâm tử (cui) biết cảnh đáo đại làm duyên cho tâm sanh (upapafricirta) biết cảnh hy 
thiểu bằng Vô gián duyên. 
- Tâm hộ kiếp biết cảnh đáo đại làm duyên cho khán (ý) môn (Zvz/jana) biết cảnh hy 
thiểu bằng Vô gián duyên. 
- - Uấn biết cảnh đáo đại làm duyên cho quả sơ khởi (//hãna) biết cảnh hy thiểu bằng 
Vô gián duyên. 
1589. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng băng Vô gián duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh đáo đại làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), 
tâm thuận thứ làm duyên cho dũ tịnh (zođan4), thuận thứ làm duyên cho quả nhập 
thiền. Xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền 
bằng Vô gián duyên. 
1590. 
Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Vô gián duyên: 
- Uấn biết cảnh vô lượng sanh trước trước làm duyên cho uẫn biết cảnh vô lượng 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
- Chuyển tộc (gorabbhi) làm duyên cho đạo, đũ tịnh (»ođanä) làm duyên cho đạo, 
đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 
1591. 
m. biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu băng Vô gián duyên: 
Phản khán đạo làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãna) biết cảnh hy thiểu. 
- Phản khán quả làm duyên cho quả sơ khởi (wu/£hãna) biết cảnh hy thiểu. 
-_ Phản khán Níp Bàn làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hana) biết cảnh hy thiêu. 
-_ Tha tâm thông (ceíopariyafñaia) biết cảnh vô lượng làm duyên cho quả sơ khởi 
(vu{thãna) biết cảnh hy thiểu. 
- _ Túc mạng thông làm duyên cho quả sơ khởi (vu/fhãna) biết cảnh hy thiểu. 
- _ Vị lai thông làm duyên cho quả sơ khởi (ww//hãna) biết cảnh hy thiểu. 
- Quả làm duyên cho quả sơ khởi (vu/fhãna) biết cảnh hy thiêu bằng Vô gián duyên. 
1592. 
Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên: 
- Phản khán đạo làm duyên cho quả sơ khởi (vu/fhãna) biết cảnh đáo đại. 
-_ Phản khán quả làm duyên cho... biết cảnh đáo đại. Phản khán Níp Bàn làm duyên... 
biết cảnh đáo đại. 
Quả làm duyên cho quả sơ khởi (0w//hãna) biết cảnh đáo đại bằng Vô gián duyên. 
1593. 
Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu băng Liên tiếp duyên 
như Vô gián duyên. 
1594. 
+ Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Đồng sanh duyên; 
bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên: Có 3 câu. Nên sắp như phần liên quan 
Í paficcavara J). 
* .. Bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh có thể làm cho bồ thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh, pháp 
quán... thần thông, nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 
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- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, sân, si, ngã mạn, tà kiến, hy vọng, thân 
lạc,... thân khổ mạnh có thể làm cho bó thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh tịnh 
giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh, pháp quán... thần thông, nhập thiền phát 
sanh, sát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

-_ Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ làm 
duyên cho đức tin biết cảnh hy thiểu; trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y 
duyên. 


1595. 


Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh làm cho thiền biết cảnh 
đáo đại, pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... ái, hy vọng, thân lạc,... thân khổ mạnh có thể 
làm cho thiền biết cảnh đáo đại; pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh, 
gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh... thân lạc, thân khổ làm duyên cho đức tin, 
trí, ái, hy vọng biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên. 


1596. 


Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng băng Cận y duyên có 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh hy thiểu mạnh làm cho thiền biết cảnh vô 
lượng phát sanh, đạo,... thông, nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới biết cảnh hy thiểu mạnh... trí, ái, thân lạc,... thân khổ mạnh làm cho 
thiền biết cảnh vô lượng phát sanh, đạo,... thông, nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin biết cảnh hy thiểu, thân lạc, thân khổ làm duyên cho đức tin, trí biết 
cảnh vô lượng băng Cận y duyên. 


1597. 


Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh có thể làm cho thiền biết 
cảnh đáo đại phát sanh, pháp quán... thần thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà 
kiên. 

- Nương giới biết cảnh đáo đại mạnh... trí, ái,... hy vọng mạnh có thể làm cho thiền 
biết cảnh đáo đại phát sanh.... chấp tà kiến. 

- Nương đức tin biết cảnh đáo đại,... Trí,... ái, hy vọng mạnh làm duyên cho đức tin, 
hy vọng biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên. 


1598. 


Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh... pháp quán... 
thần thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

- Nương giới biết cảnh đáo đại... hy vọng mạnh có thê bó thí... chấp tà kiến. 

- Nương đức tin biết cảnh đáo đại, hy vọng làm duyên cho đức tin biết cảnh hy thiểu, 
hy vọng, thân lạc, thân khổ bằng Cận y duyên. 
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Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên có 

Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh đáo đại mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh vô lượng... Đạo... thần thông, nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... hy vọng biết cảnh đáo đại mạnh làm duyên cho thiền biết cảnh vô 
lượng... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương đức tin... hy vọng biết cảnh đáo đại làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh vô 
lượng, trí bằng Cận y duyên. 

1600. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh vô lượng... đạo... thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiên biết cảnh vô lượng... 
đạo... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh vô lượng 
và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1601. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh có thể bố thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền biết cảnh hy thiểu phát sanh... pháp quán... 
thông.... nhập thiền phát sanh. 

- Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh có thê bố thí... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh hy thiểu, 
thân lạc, thân khô bằng Cận y duyên. 

1602. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương đức tin biết cảnh vô lượng mạnh làm duyên cho thiền biết 
cảnh đáo đại phát sanh, pháp quán... thần thông,... nhập thiền phát sanh. 

-_ Nương giới... trí biết cảnh vô lượng mạnh làm cho thiền biết cảnh đáo đại, pháp 
quán... thông,... nhập thiền phát sanh. 

- Nương đức tin... trí biết cảnh vô lượng làm duyên cho đức tin, trí biết cảnh đáo đại 
bằng Cận y duyên. 

1603. 

Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Cố hưởng duyên: 
Uẫn biết cảnh hy thiểu sanh trước trước làm duyên cho uân biết cảnh hy thiểu sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 

1604. 

Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng, Cô hưởng duyên: 
Tâm thuận thứ (anuloma) biết cảnh hy thiểu làm duyên cho chuyển tộc (gotrabhu), 
tâm thuận thứ biết cảnh hy thiểu làm duyên cho đũ tịnh (zođanä) bằng Cố hưởng 
duyên. 

1605. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cô hưởng duyên: 
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Uẩn biết cảnh đáo đại sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh đáo đại sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên. 
1606. 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cố hưởng duyên: 
Tâm thuận thứ biết cảnh đáo đại làm duyên cho chuyên tộc (goírabbữ), tâm thuận 
thứ làm duyên cho đũ tịnh (zođanã) bằng Có hưởng duyên. 

1607. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cố hưởng 

duyên: 

Uẩn biết cảnh vô lượng sanh trước trước làm duyên cho uẩn biết cảnh vô lượng 
sanh sau sau bằng Cố hưởng duyên. Chuyển tộc (gofrabhữ) làm duyên cho đạo; đũ 
tịnh (wođanä;) làm duyên cho đạo bằng Cô hưởng duyên. 

1608. 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Nghiệp duyên có 

Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

- Biệt thời như: Tư biết cảnh hy thiểu làm duyên cho uân quả biết cảnh hy thiểu bằng 
Nghiệp duyên. 

1609. 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Nghiệp duyên có 

Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư biết cảnh đáo đại làm duyên cho uân quả biết cảnh đáo đại bằng 
Nghiệp duyên. 

1610. 

Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Nghiệp duyên: 
Đồng sanh như: Tư biết cảnh đáo đại làm duyên cho uẩn quả biết cảnh hy thiểu 
bằng Nghiệp duyên. 

1611. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Nghiệp duyên 

có Đồng sanh và Biệt thời: 

-_ Đồng sanh như: Tư biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 

-_ Biệt thời như: Tư biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẫn quả biết cảnh vô lượng 
bằng Nghiệp duyên. 

1612. 

Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Nghiệp duyên: 
Đông sanh như: Tư biết cảnh vô lượng làm duyên cho uẫn quả biết cảnh hy thiểu 
bằng Nghiệp duyên. 

1613. 

Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu băng Quả duyên, bằng 

Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng 

duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bắt ly duyên. 

1614. 
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Nhân 3, Cảnh 7, Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 3, 
Cận y 9, Cố hưởng 5, Nghiệp 5, Quả 3, Thực 3, Quyền, Thiền, Đạo, Tương ưng, Hiện 
hữu đều có 3, Vô hữu 9, Ly 9, Bắt ly 13; Nên sắp như thế. 
Hết cách thuận (anuloma) 
1615. 
Pháp biết cảnh hy thiêu làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 
1616. 
Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 
1617. 
Pháp biết cảnh hy thiểu làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên. 
1618. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 
1619. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiêu bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 
1620. 
Pháp biết cảnh đáo đại làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cận y duyên. 
1621. 
Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh vô lượng bằng Cảnh duyên, 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 
1622. 
Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh hy thiểu bằng Cảnh duyên, 
bằng Cận y duyên, băng Nghiệp duyên. 
1623. 
Pháp biết cảnh vô lượng làm duyên cho pháp biết cảnh đáo đại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên. 
1624. 
Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 7, phi Tiền sanh 9, phi Hậu sanh 9, phi Cố 
hưởng 9, tóm tắt... phi Đạo 9, phi Tương ưng 9, phi Bắt tương ưng 9, phi Hiện hữu 9, 
phi Vô hữu 9, phi Ly 9, phi Bắt ly 9; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
1625. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 3.... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có hưởng đều có 3, tóm tắt... phi Đạo, phi Bất tương 
ưng, phi Vô hữu, phi Ly đều có 3; nên đếm như thẻ. 
Dứút cách thuận, nghịch 
1626. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 7.... Trưởng 7, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Có hưởng 5, Nghiệp 5, Quả 3... tóm tắt.... Tương ưng 3, 
Hiện hữu 3, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 


Tam đề biết cảnh hy thiểu thứ 13 chỉ có bấy nhiêu 
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TAM ĐÈ TY HẠ (HĨNATTIK) 


Phần Liên Quan (Paficcavãr4) 
1627. 
* Pháp ty hạ liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân ty hạ, 3 uân liên quan 2 uần. 


* Pháp trung bình liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uân ty hạ (i74). 


* Pháp ty hạ và trung bình liên quan pháp ty hạ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan uân ty hạ, 2 uân... 
1628. 
Pháp trung bình liên quan pháp trung bình... 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uẩn trung bình (majjhima); 2 uần... Sát-na 
tục sinh: Vật liên quan uân, uân liên quan vật,... l đại sung. Sắc nương tâm sanh và 
sắc tục sinh thuộc sắc y sinh (pZđã;) liên quan đại sung. 
1629. 
Pháp tính lương liên quan pháp tinh lương sanh ra do Nhân duyên: Có 3 câu. 
1630. 
Pháp trung bình liên quan chư pháp trung bình và tinh lương... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan Ï uân trung bình (maj7hữma) và đại sung. 
1631. 
Pháp trung bình liên quan chư pháp ty hạ và trung bình... do Nhân duyên: 
- Sắc nương tâm sanh liên quan Ì uân ty hạ (na) và đại sung. 
-_ Tam đề ty hạ (natika) phân rộng như tam đề phiền toái (saikilifthatrika). 


Tam đề ty hạ thứ 14 chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐÈ TÀ (MICCHATTATIKA) 
Phần Liên Quan (Paficcavara) 
1632. 
* Pháp tà (cho quả) nhút định liên quan pháp tà (cho quả) nhúứt định sanh ra do Nhân 
duyên: 
3 uân liên quan 1 uân tả (cho quả) nhứt định (micchatfaniyara), 2 uẫn... 


* Pháp bất định liên quan pháp tà (cho quả) nhứt định sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân tà (cho quả) nhứt định. 


+ Chư pháp tả (cho quả) nhứt định và bất định liên quan pháp tà (cho quả) nhứt định 
sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uân tà (cho quả) nhúứt định; 2 uân... 
1633. 
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Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: Có 3 câu. 
1634. 
Pháp bắt định liên quan pháp bắt định... do Nhân duyên. 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẫn bắt. định (aniyaía), 2 uấn... Sát-na tục 
sinh: 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan 1 uân bất định, 2 uân...; vật liên quan 
uấn, uẫn liên quan vật, 3 đại sung liên quan I đại sung; sắc nương tâm sanh và sắc 
tục sinh thuộc y sinh (p4) liên quan 2 đại sung. 
1635. 
Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định và bất định... do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uấn tà cho quả nhứt định và đại sung. 


1636. 
Pháp bất định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định... do Nhân 
duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uẫn chánh cho quả nhứt định (samnaffaniyara) và 
đại sung. 
1637. 


Pháp tà cho quả nhứt định liên quan pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân tà cho quả nhứt định, 2 uấn... 
1638. 
Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định... do Cảnh 
duyên: 
3 uân liên quan 1 uân chánh cho quả nhứt định (sam„nartaniyaa), 2 uân... 
1639. 
Pháp bắt định liên quan pháp bất định sanh ra do Cảnh duyên: 
-_ 3 uấn liên quan l uân bắt định (amiya/đ), 2 uân... Sát-na tục sinh: 3 uấn liên quan I 
uân bắt định, 2 uân...; uân liên quan vật (va/fhu). 
-_ Các duyên nên phân rộng theo cách này,... tóm tắt... 
1640. 
Nhân 9, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 3, Liên tiếp 3, Đồng sanh 3, Hỗ tương 3, Y chỉ 9, 
Cận y 3, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 1, Thực 9, Quyên 9, Thiền 9, Đạo 9, 
Tương ưng 3, Bất tương ưng 9, Hiện hữu 9, Vô hữu 3, Ly 3, Bất ly 9; nên đếm như 
thê. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1641. 
Pháp bắt định liên quan pháp bất định sanh ra do phi Nhân duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan uân vô nhân bắt. định, 2 uần.. 
-_ Sát-na tục sinh vô nhân: liên quan I đại sung thuộc sắc ngoại... sắc ° vải thực... sắc 
âm dương... người Vô tưởng... 
- Si đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng dật. 
1642. 
Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh liên quan uần tà cho quả nhứt định... tóm tắt... 
1643. 
Pháp tà cho quả nhút định liên quan pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 
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Trưởng (adhipzri) tà cho quả nhứt định liên quan uẫn tà cho quả nhứt định. 
1644. 
Pháp chánh cho quả nhứt định liên quan pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 
Trưởng chánh cho quả nhứt định liên quan uấn chánh cho quả nhứt định 
(sammaftaniyata). 
1645. 
Pháp bắt định liên quan pháp bất định sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan uẩn bất định (aniyata), 2 uần...; sát-na tục 
sinh: Vật liên quan uấn, uẫn liên quan vật, I đại sung... tóm tắt... người Vô tưởng... 
1646. 
Pháp bất định liên quan pháp tà cho quả nhứt định... do phi Vô gián duyên... tóm tắt... 
tất cả duyên nên sắp rộng. 
1647. 
Phi Nhân I1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 3, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi Quả 
9, phi Thực 1, phi Quyên 1, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Tương ưng 5, phi Bất tương 
ưng 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đêm như thẻ. 
Dút cách nghịch (paccaniya) 
1648. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 3, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y đều 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 9, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 3, phi 
Quả 9, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5. Nên đếm như 
thê. 
Dút cách thuận, nghịch 
1649. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I.... Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh I.... tóm tắt... Ly I. 
Nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh (saha/aavara) như phần liên quan (pa/iccavära) 


Phần Ý Trượng (Paccayavär4) 
1650. 
* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhúứt định... do Nhân duyên: Có 3 
câu... 


* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: Có 3 câu... 
1651. 
* Pháp bắt định nhờ cậy pháp bắt định... do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uấn bắt định (zziza/;), 2 uân.. ; sát-na tục 
sinh: Vật nhờ cậy uần, uân nhờ cậy vật (vafrhu);... nhờ cậy 1 đại sung. uân bất định 
(aniyafa) nhờ cậy vật. 


+ Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bất định... do Nhân duyên: 
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Uấn tà cho quả nhứt định (rmicchaffaniyafa) nhờ cậy vật. 

* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bắt định... do Nhân duyên: 

Uân chánh cho quả nhứt định (sarưnaffaniyafa) nhờ cậy vật. 

+ Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp bắt định... do Nhân duyên: 
Uân tà cho quả nhúứt định (micchaffaniyafa) nhờ cậy vật. Săc nương tâm sanh nhờ 
cậy đại sung. 





+ Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp bắt định... do Nhân duyên: 
Uân chánh cho quả nhứt định nhờ cậy vật. Săc nương tâm sanh nhờ cậy đại sung. 
1652. 
+ Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp bắt định... do 
Nhân duyên: 
3 uân nhờ cậy l uân tà cho quả nhứt định và vật, 2 uân... 


* Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp bắt định do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân tà cho quả nhứt định và đại sung. 


+ Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định và pháp 

bất định... do Nhân duyên: 
3 uấn nhờ cậy Ì uấn tà cho quả nhứt định và vật, 2 uấn... sắc nương tâm sanh nhờ 
cậy uần tà cho quả nhứt định và đại sung. 

1653. 

Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy chư pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất 

định... do Nhân duyên: 
Có 3 câu đề như tà cho quả nhứt định (micchattaniyara) Nên đếm như thê. 


1654. 

* Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên... tóm 
tắt.. nên phân rộng ra như phần ỷ trượng (øzccayavära) trong tam đề thiện 
(kusalatfika). 

+... Do Bất ly duyên. 

1655. 

Nhân 17, Cảnh 7, Trưởng 17, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 17, Hỗ tương 7, Y chỉ 

17, Cận y 7, Tiền sanh 7, Cố hưởng 7, nghiệp 17, Quả 1, Thực 17, Quyền 17, Thiền 

17, Đạo 17, Tương ưng 7, Bất tương ưng 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 17; 

nên đếm như thê. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 
1656. 

Pháp bắt định nhờ cậy pháp bất định... do phi Nhân duyên: 

- 3 uẫn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy 1 uẫn vô nhân bất định (zniyz/ã), 2 uẫn... Sát- 
na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uân, uân nhờ cậy vật.. l đại sung 
(mahabhifarupa), người Vô tưởng... 

-_ Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân thức nhờ cậy thân xứ. uấn bất định vô nhân nhờ 
cậy vật. 

- S¡ đồng sanh hoài nghi đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghỉ 
đồng sanh phóng đật và vật (uarfhu). 

1657. 
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Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do phi Cảnh duyên: 
Sắc nương tâm sanh nhờ cậy uân tà cho quả nhứt định (niyz/a), nên sắp thành 5 câu 
như tam đề thiện (kusalatHikq). 
1658. 
Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (ađhipzfi) tà cho quả nhứt định nhờ cậy uẫn tà cho quả nhứt định 
(micchaftaniya1a). 


1659. 
Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định... do phi Trưởng 
duyên: 
Trưởng (adhipari) chánh cho quả nhứt định nhờ cậy uấn chánh cho quả nhứt định 
(sammaftaniyata). 
1660. 


* Pháp bắt định nhờ cậy pháp bất định... do phi Trưởng duyên: 
- 3 uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy l uân bất định (zniya/ã), 2 uân... Sát-na tục 
sinh:... tóm tắt... người Vô tưởng...; 
- _... nhờ cậy nhãn xứ,... nhờ cậy thân xứ. uân bất định nhờ cậy vật (varthu). 


+ Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bắt định... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng tà cho quả nhứt định nhờ cậy vật (vaffthu). 


* Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp bắt định... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng chánh cho quả nhứt định nhờ cậy vật. 
1661. 
Pháp tà cho quả nhứt định nhờ cậy chư pháp tà cho quả nhứt định và pháp bắt định... 
do phi Trưởng duyên: 
Trưởng tà cho quả nhứt định nhờ cậy uẫn tà cho quả nhứt định và vật. 
1662. 
Pháp chánh cho quả nhứt định nhờ cậy pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất 
định... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng chánh cho quả nhứt định nhờ cậy uân chánh cho quả nhứt định và vật. 
1663. 
Pháp bất định nhờ cậy pháp tà cho quả nhứt định... do Vô gián duyên,... tóm tắt... do 
phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
1664. 
Phi Nhân I1, phi Cảnh 5, phi Trưởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp 5, phi Hỗ tương 5, 
phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 17, phi Có hưởng 5, phi Nghiệp 7, phi Quả 
17; phi Thực 1, phi Quyền, phi Thiền, phi Đạo đều có 1, phi Tương ưng 5, phi Bất 
tương ưng 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccaniyq) 
1665. 
Nhân duyên có phi Cảnh 5,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 5, phi Liên tiếp, phi Hỗ 
tương, phi Cận y 5, phi Tiền sanh 6, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 5, phi Nghiệp 7, 
phi Quả 17, phi Tương ưng 5, phi Bất tương ưng 2, phi Vô hữu 5, phi Ly 5; nên đếm 
như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
1666. 
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Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1... tóm tắt... Bất ly 1; nên đếm như thế. 
Dứi cách nghịch, thuận 
Hêt phân ÿ trượng (paccayavara) 


Phần y chỉ (issaya), như phần ỷ trượng (paccaya) 


Phần Hòa Hợp (Saäsatthavära) 
1667. 
Pháp tà cho quả nhứt định hòa hợp pháp tà cho quả nhút định sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp (sasa/fha)1 uân tà cho quả nhứt định, 2 uẫn... 
1668. 
Pháp chánh cho quả nhứt định hòa hợp pháp chánh cho quả nhứt định... do Nhân 
duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uấn chánh cho quả nhứt định, 2 uân...; 
1669. 
Pháp bất định hòa hợp pháp bất định... do Nhân duyên: 
3 uân hòa hợp I uân bắt định, 2 uấn...: sát-na tục sinh... 
1679. 
Pháp tà cho quả nhứt định hòa hợp pháp tà cho quả nhứt định... do Cảnh duyên.... tóm 
tắt... do Bất ly duyên. 
1671. 
Nhân 3, Cảnh 3,... tóm tắt... Nghiệp 3, Quả 1, Thực 3, Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dựt cách thuận (anuloma) 
1672. 
Pháp bắt định hòa hợp pháp bắt định... do phi Nhân duyên: 
3 uấn hòa hợp l uân vô nhân bất định, 2 uần...; sát-na tục sinh vô nhân... 
1673. 
Pháp tà cho quả nhút định hòa hợp pháp tà cho quả nhứt định sanh ra do phi Trưởng 
duyên: 
Trưởng tà cho quả nhứt định (micchaffaniyafa) hòa hợp uân tà cho quả nhút định. 
1674. 
Pháp chánh cho quả nhứt định hòa hợp pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Trưởng duyên: 
Trưởng chánh cho quả nhứt định (samnaffaniyata) hòa hợp uẫn chánh cho quả nhứt 
định. 
1675. 
Pháp bất định hòa hợp pháp bất định... do phi Trưởng duyên: 
3 uân hòa hợp 1 uần bất định (zniya/ã), 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1676. 
Pháp chánh cho quả nhứt định hòa hợp pháp chánh cho quả nhứt định sanh ra do phi 
Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uẫn hòa hợp I uẫn chánh cho quả nhứt định (samnaffaniyara), 2 
uẫn... 
1677. 
Pháp bất định hòa hợp pháp bất định... do phi Tiền sanh duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uẫn hòa hợp 1 uẫn bất định (zziya/), 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1678. 
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Pháp tà cho quả nhứt định hòa hợp pháp tà cho quả nhứt định... do phi Hậu sanh 
duyên: Nên sắp đầy đủ. 
1679. 
Pháp bất định hòa hợp pháp bắt định... do phi Cố hưởng duyên: 
... hòa hợp 1 uấn bất định (zmiya/ä), 2 uân...; sát-na tục sinh... 
1680. 
Pháp tà cho quả nhứt định hòa hợp pháp tà cho quả nhứt định... do phi Nghiệp 
duyên,... do phi Quả duyên. 
1681. 
+ Pháp bất định hòa hợp pháp bắt định... do phi Thiền duyên: Ngũ thức (viZñãna)... 
+... đo phi Đạo duyên: Pháp bất định vô nhân... 
1682. 
Pháp chánh cho quả nhứt định hòa hợp pháp chánh cho quả nhứt định... do phi Bất 
tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: 3 uấn hòa hợp 1 uân chánh cho quả nhứt định, 2 uấn... 
1683. 
Pháp bất định hòa hợp pháp bất định... do Bất tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc: I bất định (zniya/ã). 2 uẫn... 
1684. 
Phi Nhân I, phi Trưởng 3, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng I1, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Thiền 1, phi Đạo 1, phi Bắt tương ưng 2; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
1685. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3.... phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 3, phi Cố hưởng 1, phi 
Nghiệp 3, phi Quả 3, phi Bất tương ưng 2; nên đếm như thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
1686. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1... tóm tắt... Bất ly 1; nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 


Phần tương ưng (sđmpayura) như phần hòa hợp (sansa/fha) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1687. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Nhân duyên: 
Nhân (he) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
1688. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bắt định bằng Nhân duyên: 
Nhân (he/u) tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh. 
1689. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho chư pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất 
định băng Nhân duyên: 
Nhân (ñeu) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh bằng Nhân duyên. 
1690. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Nhân duyên: Có 3 câu. 
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1691. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp bắt định bằng Nhân duyên: 
Nhân bất định làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh. Sát-na tục 
sinh... 
1692. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định băng Cảnh duyên: 
- Chư Thánh phản khán phiền não tà cho quả nhút định đã trừ, rõ phiền não từng 
sanh; quán ngộ uân tà cho quả nhứt định bằng vô thường... 
- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm tà cho quả nhứt định. 
-  Uấn tà cho quả nhứt định làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 
16943. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 
-_ Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm chánh 
cho quả nhứt định. 
-_ Uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai 
thông và khán (ý) môn (ãy4j//ana) bằng Cảnh duyên. 
1694. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên: 
-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi mới phản khán. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa đê. 
- Xuất thiền phản khán thiền. Chư Thánh phản khán quả, phản khán Níp Bản. 
- Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gofrabh#;), đũ tịnh (yodanä), Quả luôn khán (ý) 
môn bằng Cảnh duyên. 
- Chư Thánh phản khán phiền não bắt định (aniyz/ä) đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não đã từng sanh. 
-_ Quán ngộ nhãn... vật... uẫn bất định bằng vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất 
hân hoan, do đó khai đoan ái, ưu bất định phát sanh. 
- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm bắt định (aniya/3). 
-_ Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ; Vô sở hữu xứ làm duyên cho 
Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 
- Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh 
duyên. 
- Uấn bất định làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông và khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1695. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên: 
-_ Sắc mạng quyên làm duyên cho nghiệp giết mẹ, nghiệp giết cha, giết La-hán, chích 
Phật thân huyết bằng Cảnh duyên. 
-_ Nương nhờ trái tim nên uấn tả cho quả nhứt định sanh ra, trái tim ấy làm duyên cho 
uân tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên. 
1696. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp chánh nhứt định bằng Cảnh duyên: 
Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Cảnh duyên. 
1697. 
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Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Trưởng 
duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho uân tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 
1698. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh bằng Trưởng duyên. 
1699. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng tà cho quả nhứt định làm duyên cho uẫn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1700. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẫn tương 
ưng bằng Trưởng duyên. 
1701. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
1702. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng chánh cho quả nhứt định (smmaffaniyara) làm 
duyên cho uâẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh. 
1703. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bó thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới nặng 
về đó rôi phản khán, nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 
- Chư Thánh nặng về quả rồi phản khán. Nặng về Níp Bàn rồi phản khán. Níp Bàn 
làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhu). dù tịnh (vodana), Quả bằng Trưởng duyên. 
-_ Nặng về nhãn... vật... Nặng về uân bắt định (aziya/a;) rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái bất định phát sanh. 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng bất định làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 
174. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Níp Bàn làm duyên cho đạo bằng Trưởng duyên. 
1705. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: 
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Uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho quả sơ khởi (0w//hzna) bằng Vô gián 
duyên. 
1706. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: đạo 
làm duyên cho quả bằng Vô gián duyên. 
1707. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Vô gián duyên: 

-_ Uấn bất định sanh trước trước làm duyên cho uân bất định sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (amulorna) làm duyên cho chuyền tộc (gofrabj#); tâm thuận thứ làm 
duyên cho dã tịnh (ø»odaø4), quả làm duyên cho quả; thuận thứ làm duyên cho quả 
nhập thiền. xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập 
thiền bằng Vô gián duyên. 

1708. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên: 

Ưu bất định làm duyên cho ưu tà cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên. Tà kiến 
bất định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Vô gián duyên. 
1709. 

Pháp bắt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Vô gián duyên: 
Chuyên tộc (go#abh#) làm duyên cho đạo; đũ tịnh (yođanä) làm duyên cho đạo 
bằng Vô gián duyên. 

1710. 
+ Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Liên tiếp duyên: Như Vô 
gián duyên. 
+... Bằng Đồng sanh duyên có 9 câu như phần liên quan. 
+... Bằng Hỗ tương duyên có 3 câu như phần liên quan. 
+... Bằng Y chỉ duyên có 13 câu như tam đề thiện. 
1711. 
* Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cận y 
duyên: 

- Thuần cận y như: nghiệp giết mẹ làm duyên cho nghiệp giết cha bằng Cận y duyên. 

- Nghiệp giết mẹ... nghiệp giết cha... giết La-hán... chích Phật thân huyết... nghiệp 
phá hòa hợp Tăng... làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cách luân (cakưm kãtabbam). 


+ Tà kiến nhứt định làm duyên cho tà kiến nhứt định bằng Cận y duyên: 
Tà kiến nhứt định làm duyên cho nghiệp giết mẹ... nghiệp phá hòa hợp Tăng bằng 
Cận y duyên. 
1712. 

Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có Vô gián 

cận y và Thuân cận y: 

-_ Thuần cận y như: Người hạ mạng mẹ, vì ngăn ngừa nghiệp (ác) ấy có thê khi bồ thí, 
nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

-_ Người hạ mạng cha, vì ngăn nghiệp ấy... người hạ mạng La-hán... người chích máu 
thân Phật... người phá hòa hợp Tăng vì ngăn ngừa nghiệp ấy có thể bố thí... nguyện 
giữ ngũ giới... thọ trì thanh tịnh giới. 

1713. 
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Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tả cho quả nhứt định bằng Cận y 
duyên: 

Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên. Tam đạo làm 
duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1714. 

Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Chư Thánh nương đạo mạnh dù thiền nhập không đặng cũng đề 
đặng sanh. Quán ngộ Hành băng lối vô thường, khổ não, vô ngã. 

-_ Đạo Thánh (ariyamagga) làm duyên cho nghĩa đạt thông (a/hapafisambhida3)... trì 
sở phi sở (thãnãthãnãkosalla) bằng Cận y duyên. 

- Đạo làm duyên cho quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1715. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin bất định mạnh có thê khi bồ thí,.. . nguyện giữ ngũ 
giới, thọ trì thanh tịnh giới, thiền... thông, nhập thiền, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương giới bất định mạnh... đa văn, xả thí, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm 
dương, vật thực... mạnh có thể bó thí, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin bất định mạnh... trí,... ái chỗ ở làm duyên cho đức tin bất định, thân 
lạc, thân khổ luôn quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

- _ Tâm chỉnh lý (parikamma) sơ thiền làm duyên cho y (sơ thiền). 

- _ Tâm chỉnh lý Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho y (Phi tưởng phi phi tưởng 
xứ). 

- _ Sơ thiền làm duyên cho nhị thiền, Thức vô biên xứ làm duyên cho Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ. 

- _ Sát sanh làm duyên cho sát sanh bằng Cận y duyên. 

Nên sắp cách luân (cakka). 

1716. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cận y duyên có Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương ái bất định mạnh có thê hạ mạng mẹ... phá hòa hợp ba 

-_ Nương sân bất định mạnh... hy vọng, thân lạc... chỗ ở mạnh có thể hạ mạng mẹ.. 
phá hòa hợp Tăng. 

-_ Nương ái bất định... chỗ ở làm duyên cho nghiệp sát phụ, nghiệp sát mẫu, nghiệp 
sát La-hán, nghiệp chích Phật thân huyết, nghiệp phá hòa hợp Tăng luôn tà kiến 
nhứt định bằng Cận y duyên. 

1717. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Tâm chỉnh lý (parikammna) sơ đạo làm duyên cho sơ đạo... tâm 
chỉnh lý tứ đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 

1718. 


Pháp bắt. định làm duyên cho pháp bất định bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiên sanh: 
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- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái bất định phát sanh. 
- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
- _ Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức,... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Tiền sanh 
duyên. 
-_ VẬT tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ...; vật làm duyên cho 
uân bất định bằng Tiền sanh duyên. 
1719. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Tiền sanh duyên có Cảnh 
tiền sanh và Vật tiền sanh: 
- Cảnh tiền sanh như: Sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp sát mẫu, nghiệp sát 
phụ, nghiệp sát La-hán, nghiệp chích máu thân Phật... băng Tiền sanh duyên. 
-_ Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn tà cho quả nhứt định bằng Tiền sanh 
duyên. 
1720. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Tiền sanh duyên: 
Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn chánh cho quả nhứt định bằng Tiền sanh 
duyên. 
1721. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bắt định bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn tả cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hậu sanh duyên. 
1722. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẩn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước 
băng Hậu sanh duyên. 
1723. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp bất định bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uấn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hậu sanh 
duyên. 
1724. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp bắt định bằng Có hưởng duyên: 
Uẩn bắt định sanh trước trước làm duyên cho uân bất định sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. Tâm thuận thứ làm duyên cho chuyên tộc (goirabJ#), tâm thuận thứ 
làm duyên cho đũ tịnh (»ođanã) bằng Cố hưởng duyên. 
1725. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cô hưởng duyên: 
Ưu bắt định (zniyz/) làm duyên cho ưu tà cho quả nhứt định bằng Cố hưởng 
duyên. Tà kiến bất định làm duyên cho tà cho quả nhứt định bằng Cố hưởng duyên. 
1726. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Có hưởng duyên: 
Tâm chuyên tộc (goírabhữ) làm duyên cho đạo; tâm đũ tịnh (øzođanä) làm duyên 
cho đạo bằng Cố hưởng duyên. 
1727. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Nghiệp 
duyên: 
Tư (cefanä) tà cho quả nhứt định làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp duyên. 
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1728. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định băng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: : 
-_ Đông sanh như: Tư tả cho quả nhút định làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng 


Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư tà cho quả nhứt định làm duyên cho uân quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 
1729. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Nghiệp duyên: 
Tư tả cho quả nhứt định làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nghiệp duyên. 
1730. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Nghiệp duyên: 
Tư chánh cho quả nhút định (samnaffamiyafa) làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 
1731. 


Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Nghiệp duyên. 
- Biệt thời như: Tư chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẫn quả bằng Nghiệp 
duyên. 
1732. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Nghiệp duyên: 
Tư (cefanä) chánh cho quả nhứt định làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
1733. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp bắt định bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 
-_ Đồng sanh như: Tư (cefan.) bất định làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh... 
-_ Biệt thời như: Tư bất định (zniyz/ã) làm duyên cho uẫn quả và sắc tục sinh bằng 
Nghiệp duyên. 
1734. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp bất định bằng Quả duyên: 
1 uân quả bất định làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên. 
Sát-na tục sinh: Uẫn làm duyên cho vật. 
1735. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Thực duyên, 
bằng Quyên duyên, băng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên. 
1736. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Bất tương ưng duyên có 
Đồng sanh và Hậu sanh: 
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-_ Đồng sanh như: Uẫn tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Bắt tương ưng duyên. 
- Hậu sanh như: Uấn tà cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
1737. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Bất tương ưng duyên 
có Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Uẫn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh 
bằng Bất tương ưng duyên. 
- Hậu sanh như: Uấn chánh cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước 
bằng Bắt tương ưng duyên. 
1738. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp bắt định bằng Bắt tương ưng duyên có Đồng sanh, 
Tiền sanh và Hậu sanh: 
-_ Đồng sanh như: Uẫn bất định làm duyên cho sắc nương tâm sanh. Sát-na tục sinh: 
Uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật làm duyên cho uân bằng Bắt 
tương ưng duyên. 
-_ Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, 
vật làm duyên cho uân bắt định bằng Bất tương ưng duyên (vippayuffa-paccayo). 
- Hậu sanh như: Uấn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 
1739. 
Pháp bắt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định băng Bắt tương ưng duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân tả cho quả nhứt định bằng Bất tương ưng 


duyên. 
1740. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Bất tương ưng 
duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uân chánh cho quả nhứt định bằng Bất tương 
ưng duyên. 
1741. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Hiện hữu 
duyên: 
1 uân tà cho quả nhứt định làm duyên cho 3 uẫn, 2 uân làm duyên cho 2 uẫn. 
1742. 


Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định băng Hiện hữu duyên có Đồng 
sanh và Hậu sanh: 
-_ Đồng sanh như: Uẫn tà cho quả nhứt định làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên. 
-_ Hậu sanh như: Uẩn tà cho quả nhứt định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng 
Hiện hữu duyên. 
1743. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
băng Hiện hữu duyên: 
1 uân tà cho quả nhứt định làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh; 2 uấn... 
174A. 
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Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Hiện hữu duyên: Có 3 câu đề. 
1745. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

- Đông sanh như: l uấn bất định làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng 
Hiện hữu duyên, 2 uấn.. ; sát-na tục sinh: Uẫn làm duyên cho vật bằng Hiện hữu 
duyên, vật làm duyên cHỎ uẩn bằng Hiện hữu duyên. 1 đại sung..., người Vô tưởng: 
1 đại sung... 

-_ Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích 
rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh ưu phát. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe 
tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức, nhãn xứ 
làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẫn 
bất định bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uẩn bất định làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Hiện hữu duyên. Sắc mạng quyền 
làm duyên cho sắc tục sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1746. 

Pháp bắt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định băng Hiện hữu duyên: 

- _ Tiền sanh như: Sắc mạng quyền làm duyên cho nghiệp sát mẫu... nghiệp chích máu 
thân Phật bằng Hiện hữu duyên. 

- _ Vật làm duyên cho uân tà cho quả nhứt định bằng Hiện hữu duyên. 

1747. 

Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Hiện hữu duyên: 
Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn chánh cho quả nhứt định bằng Hiện hữu 
duyên. 

1748. 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định... 

có Đồng sanh và Tiên sanh: 

Đồng sanh như: 1 uấn tà cho quả nhứt định và vật làm duyên cho 3 uân, 2 uẫn và... 
1749. 

Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp bắt định... có Đồng 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

-_ Đồng sanh như: Uấn tà cho quả nhứt định và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh băng Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn tà cho quả nhứt định và đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng 
Hiện hữu duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uấn tà cho quả nhứt định và sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1750. 

Pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả 

nhứt định bằng Hiện hữu duyên: Có 2 câu đề như tà cho quả nhứt định 

(micchaftaniya1a). 

1751. 
Nhân 7, Cảnh 5, Trưởng 8, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ tương 3, Y chỉ 13, 
Cận y 7, Tiền sanh 3, Cố hưởng 3, Hậu sanh 3, Nghiệp 3, Quả 1, Thực 7, Quyên 7, 
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Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô hữu 5, Ly 5, Bắt ly 
13; nên đếm như thế. 
Dựt cách thuận (anuloma) 

17%. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên. 

1753. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định băng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên. 

17%4. 
Pháp tà cho quả nhứt định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định 
bằng Đồng sanh duyên. 

1755. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1756. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Hậu sanh duyên. 

1751. 
Pháp chánh cho quả nhứt định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định và pháp 
bất định bằng Đồng sanh duyên. 

1758. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp bất định bằng Cảnh duyên, băng. Đồng sanh duyên, 
băng Cận y duyên, băng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, 
bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

1759. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1760. 
Pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả nhứt định bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 

1761. 
Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp tà cho quả nhứt định... 
có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1762. 
Pháp tà cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp bắt định... có Đồng 
sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 

1763. 
Pháp chánh cho quả nhứt định và pháp bất định làm duyên cho pháp chánh cho quả 
nhứt định... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

1764. 
Chư pháp chánh cho quả nhứt định và bất định làm duyên cho pháp bất định... có 
Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên. 

1765. 
Phi Nhân 13, phi Cảnh, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp 13, phi Đồng sanh 9, 
phi Hỗ tương 9, phi Y chỉ 9, phi Cận y 13, phi Tiên. sanh 11, phi Hậu sanh 13, phi Cố 
hưởng 13, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực 13, tóm tắt... phi Đạo 13, phi Tương ưng 9, 
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phi Bất tương ưng 7, phi Hiện hữu 7, phi Vô hữu 13, phi Ly 13, phi Bắt ly 7; nên đếm 
như thế. 
Hết cách ngược 
1766. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 3, phi Cận y 7.... phi Đạo 7, phi Tương ưng 3, phi Bất tương ưng 3, phi Vô hữu 
7, phi Ly 7; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận, nghịch 
1761. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 5,... Trưởng 8, Vô gián 5, Liên tiếp 5, Đồng sanh 9, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 13, Cận y 7, Tiền sanh 3, Hậu sanh 3, Cố hưởng 3, Nghiệp 7, Quả I, 
Thực 7, Quyền, Thiền, Đạo đều có 7; Tương ưng 3, Bất tương ưng 5, Hiện hữu 13, Vô 
hữu 7, Ly 7, Bất ly 7; nên đếm như thế. 
Dứút cách nghịch, thuận 
Tam đề tà (micchara) thứ 15 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ CÓ ĐẠO LÀ CẢNH (M4GG4RAMMAINATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 
1768. 
* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân có cảnh là đạo /aggãrammaia), 2 uân... 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân có trưởng là đạo (magsadhipar) liên quan Ì uẩn có cảnh là đạo. 1 uẫn liên 
quan 3 uẫn, 2 uân.. 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uân có cảnh là đạo,... 2 uẫn... 
1769. 
* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân có nhân là đạo (maggãheruka), 2 uân... 


+ Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân có trưởng là đạo (aggädhipari) liên quan 1 uân có nhân là đạo, 2 uấn... 
* Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan l uân có nhân là đạo, 2 uẫn... 
1779. 
* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân có trưởng là đạo, 2 uân... 


*. Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
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3 uấn có cảnh là đạo (maggáarammana) liên quan Ì uấn có trưởng là đạo 
(maggadhipari), 2 uân... 


* Pháp có nhân là đạo liên quan có trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân có nhân là đạo liên quan I uân có trưởng là đạo, 2 uân... 


* Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uân có trưởng là đạo, 2 uân... 


* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: 
3 uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan l uân có trưởng là đạo, 2 uấn... 
1771. 
* Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có cảnh là đạo liên quan Ì uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uân... 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có trưởng là đạo liên quan 1 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo; 2 uân... 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uấn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uẫn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uấn... 
1772. 
* Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
Nhân duyên: 
3 uân có nhân là đạo liên quan Ì uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo, 2 uấn... 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra 
do Nhân duyên: 
3 uân có trưởng là đạo liên quan 1 uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo, 2 uẫn.. 


* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uẩn có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uân.. 
1773. 
Pháp có đạo là cảnh liên quan pháp có đạo là cảnh sanh ra do Cảnh duyên, do Trưởng 
duyên, do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương 
duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cố hưởng duyên, do 
Nghiệp duyên, do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do 
Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do 
Ly duyên, do Bắt ly duyên. 
1774. 
Nhân 17, Cảnh, Trưởng, Vô gián, Liên tiếp, Đông sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Cận y, Tiền 
sanh, Cô Hưởng, Nghiệp, Thực, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng, Bất tương ưng, Hiện 
hữu, Vô hữu, Ly, Bất ly đều có 17; nên đếm như thế. 
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Dứựt cách thuận (anuloma) 
1775. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ï uân vô Nhân có cảnh là đạo, 2 uấn... 
1776. 
* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uân có cảnh là đạo, 2 uẫn.. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân có trưởng là đạo (maggadhipari) liên quan T uân có cảnh là đạo, 2 uân... 


+ Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 
3 uấn có cảnh là đạo ứ„aggãrammana) và có trưởng là đạo liên quan 1 uẫn có cảnh 
là đạo, 2 uấn... 
1777. 
* Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng (adhipari) có nhân là đạo (maggahetuka) liên quan uẫn có nhân là đạo. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng có trưởng là đạo liên quan uân có nhân là đạo. 


+ Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 
Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uân có nhân là đạo. 
1778. 
* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
Trưởng có trưởng là đạo liên quan uân có trưởng là đạo, 3 uân liên quan Ì uân có 
trưởng là đạo, 2 uân... 


* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo làm duyên cho I uân có trưởng là đạo, 2 uân... 


+ Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uân có trưởng là đạo. 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do phi Trưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan 1 uân có trưởng là đạo.... 2 uẫn... 


* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra 
do phi Trưởng duyên: 
Trưởng có nhân là đạo (maggahefuka) và có trưởng là đạo (naggadhipaứ¡) liên quan 
uẩn có trưởng là đạo. 
1779. 
* Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo liên quan Ì uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uấn... 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi 
Trưởng duyên: 
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3 uân có trưởng là đạo liên quan 1 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uân... 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do phi Trưởng duyên: 
3 uấn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uẫn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uấn... 
1780. 
* Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Trưởng duyên: 
Trưởng có nhân là đạo liên quan uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo... 
Trưởng có trưởng là đạo liên quan uân có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 


+ Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo... do phi Trưởng duyên: 
Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uẫn có nhân là đạo và có 
trưởng là đạo. 
1781. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Tiền sanh duyên, do 
phi Hậu sanh duyên: Nên sắp đây đủ có 2 câu. 
1782. 
+ Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Cố hưởng duyên: 
3 uân liên quan Ï uân có cảnh là đạo,... 2 uẫn. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
3 uân có trưởng là đạo liên quan l1 uân có cảnh là đạo,... 2 uân... 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo... do phi 
Cô hưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uân có cảnh là đạo... 2 uân... 
1783. 
+ Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi Cố hưởng duyên: 
3 uân liên quan 1 uẫn có trưởng là đạo, 2 uân... 


* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo sanh ra do phi Có hưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo liên quan l1 uân có trưởng là đạo, 2 uân... 


+ Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi 
Có hưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uân có trưởng là đạo, 2 uấn... 
1784. 
+ Pháp có cảnh là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi Cố 
hưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo liên quan Ì uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uấn... 
* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do Cố 
hưởng duyên: 
3 uân có trưởng là đạo liên quan I uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo, 2 uấn... 
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* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan chư pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh ra do phi Cô hưởng duyên: 
3 uân có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan I uẩn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo, 2 uẫn.. 
1785. 
* Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) có cảnh là đạo liên quan uân có cảnh là đạo. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư có trưởng là đạo liên quan uân có cảnh là đạo. 


* Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo... do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) có cảnh là đạo và có trưởng là đạo liên quan uân có cảnh là đạo. 
1786. 
+ Pháp có nhân là đạo liên quan pháp có nhân là đạo sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) có nhân là đạo liên quan uân có nhân là đạo. 


* Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo... do phi Nghiệp duyên: 
Tư có trưởng là đạo liên quan uân có nhân là đạo. 


* Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan pháp có nhân là đạo... do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) có nhân là đạo và có trưởng là đạo liên quan uần có nhân là đạo. 
1787. 
Pháp có trưởng là đạo liên quan pháp có trưởng là đạo... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) có trưởng là đạo liên quan uẫn có trưởng là đạo có 5 câu đề. 
1788. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo... do phi Nghiệp 
duyên: Sơ hiệp trợ có 3 câu đề (ohathamaghafane tri). 
1789. 
Pháp có nhân là đạo liên quan chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo sanh ra do 
phi Nghiệp duyên: Sơ hiệp trợ thứ 2 có 3 câu đề (d„iyaaghafane ti pañhä). 
1790. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Quả duyên: Nên sắp 
đầy đủ (oaripunna). 
1791. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Đạo duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô Nhân có cảnh là đạo, 2 uần.. 
1792. 
Pháp có cảnh là đạo liên quan pháp có cảnh là đạo sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
Nên sắp đầy đủ, quyết định là Vô sắc giới (arữpamti niyametabbam). 
17943. 
Phi Nhân I, phi Trưởng 17, phi Tiền sanh 17, phi Hậu sanh 17, phi Cố hưởng 9, phi 
nghiệp 17, phi Quả 17, phi Đạo 1, phi Bất tương ưng 17; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccaniyq) 
1794. 
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Nhân duyên có phi Trưởng I17,... phi Tiền sanh 17, phi Hậu sanh 17, phi Cô Hưởng, 
phi Nghiệp 9, phi Quả, phi Bất tương ưng 17; nên đếm như thế. 

Dút cách thuận, nghịch 

1795. 

Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián 1, Liên tiếp l,... tóm tắt... luôn cả đều có l; 
thiền, Tương ưng, Bất tương ưng, Vô hữu, Ly, Bắt ly đều có 1; nên đếm như thê. 

Dút cách thuận, nghịch 

Hết phân liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh ( sahajaIa), phần ÿ trượng (paccay4), phân y chỉ (nissaya), phần 
hỗn hợp (sañszƒfha), phần tương ưng (sampayura) như phần liên quan (paficcavära). 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1796. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Nhân duyên: 
Nhân có cảnh là đạo làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 
1797. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Nhân duyên: 
Nhân có cảnh là đạo làm duyên cho uẫn tương ưng có trưởng là đạo bằng Nhân 


duyên. 
1798. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Nhân duyên... 
Người biết nên sắp 17 câu đề theo ý này. 
1799. 


Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên: 
- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 
- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm có nhân là đạo. 
- Uấn có nhân là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1800. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1801. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1802. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1803. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên: 
- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 
- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm có trưởng là đạo. 
-_ Uẩn có trưởng là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, vị lai thông 
luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1804. 
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Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1805. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cảnh duyên: 
- _ Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo. 
- _ Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm có nhân là đạo và có trưởng là đạo. 
- Uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng 
thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1806. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1807. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên: 
Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1808. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 
1809. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uân tương ưng có 
trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1810. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo làm duyên cho uẫn tương ưng có 
trưởng là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1811. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 
1812. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1813. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uẫn tương ưng có 
trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1814. 
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Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo băng 
Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1815. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo làm duyên cho uân tương ưng có 
nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1816. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
- _ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... phản khán. 
- Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 
1817. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
- _ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... phản khán. 
- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (zđhipari) có trưởng là đạo làm duyên cho uẫn 
tương ưng có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên. 
1818. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo (maggãdhipari) làm duyên cho uẫn 
tương ưng có nhân là đạo bằng Trưởng duyên. 
1819. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh như: Chư Thánh xuất đạo... 
-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng có trưởng là đạo làm duyên cho uân tương ưng có 
cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1820. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đông sanh như: Trưởng (ađhipari) có trưởng là đạo (maggadhipari) làm 
duyên cho uẩn tương ưng có nhân là đạo (maggahetuka) và có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên. 
1821. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có cảnh là đạo bằng Trưởng duyên. 
1822. 
Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
18243. 
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Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1824. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1825. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Trưởng duyên: 
-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có nhân là đạo bằng Trưởng duyên. 
1826. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
-_ Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo... 
-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn tương ưng có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1827. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh sanh như: Chư Thánh xuất đạo... phản khán. 
1828. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên: 
Trưởng đồng sanh như: Trưởng có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho 
uẩn có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng Trưởng duyên. 
1829. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: 
Uẫn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẫn có cảnh là đạo sanh sau sau 
băng Vô gián duyên. Khán môn làm duyên cho uân có cảnh là đạo bằng Vô gián 
duyên. 
1830. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 
Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẫn có trưởng là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. Khán (ý) môn làm duyên cho uẫn có trưởng là đạo băng 
Vô gián duyên. 
1831. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Vô gián duyên: 
Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uân có cảnh là đạo Và có trưởng 
là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. Khán môn làm duyên cho uẫn có cảnh là 
đạo và có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên. 
1832. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 
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Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uân có trưởng là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 
1833. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Vô gián duyên: 
Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho pháp có cảnh là đạo sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 
1834. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Vô gián duyên: 
Uẩn có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẫn có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
1835. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Vô gián duyên: 
Uẫn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uân có cảnh 
là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
1836. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
băng, Vô gián duyên: 
Uấn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uân có 
trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
1837. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Vô gián duyên: 
Uẫn có cảnh là đạo và có trưởng là đạo sanh trước trước làm duyên cho uân có cảnh 
là đạo và có trưởng là đạo sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 
1838. 
+ Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Liên tiếp duyên: Như Vô 
gián duyên. 
+... Bằng Đồng sanh duyên, bằng Cố hưởng duyên, bằng Y chỉ duyên: Nên sắp 3 duyên, 
đều có 17 câu đề. 
1839. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
1840. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
1841. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
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1842. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo bằng Cận y duyên,... tóm tắt... tam 
đạo làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 
1843. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên: 
Cảnh cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1844. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 


bằng Cận y duyên. 
1845. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng Cận 
y duyên: 
Cảnh cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1846. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... bằng Cận y duyên. 
1847. 


Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 
- _ Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y duyên. 
1848. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
1849. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo... tứ đạo bằng Cận y duyên. 
1850. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo băng 
Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 


duyên. 
1851. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo... làm duyên cho tứ đạo bằng Cận y duyên. 
185. 


Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuân cận y: 
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Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
1853. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 
duyên. 
1854. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên có Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sát-na phản khán làm duyên cho sát-na phản khán bằng Cận y 


duyên. 
1855. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1856. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 
1857. 


Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 
1858. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán. 
1859. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Cận y duyên: 
Thuần cận y như: Sơ đạo làm duyên cho nhị đạo... tam đạo làm duyên cho tứ đạo 
bằng Cận y duyên. 
1860. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo sanh ra do Cô hưởng duyên: 
Uẩn có cảnh là đạo sanh trước trước làm duyên cho uẫn có cảnh là đạo sanh sau sau 
bằng Cố hưởng duyên: 
1861. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cố hưởng duyên: Như 
Vô gián duyên, nên sắp 9 câu đề, không nên sắp có khán môn (ãvw4jjan4). 
1862. 
* Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo. bằng Nghiệp duyên, bằng 
Đồng sanh duyên: Không có Biệt thời (0ãnãkhapika) nên sắp đủ 7 câu đề. 
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* Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo băng Thực duyên, bằng 
Quyên duyên, băng Thiên duyên, băng Đạo duyên, băng Tương ưng duyên, băng Hiện 
hữu duyên, cả 7 duyên này đêu chia L7 câu như Nhân duyên. 


+... Bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, như Vô gián duyên. 


+... Bằng Bất ly duyên có 17 câu đề. 

1863. 
Nhân 17, Cảnh 9, Trưởng 2l, Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hỗ tương l7, Y 
chỉ 17, Cận y 21, Có hưởng 9, nghiệp 17, Thực, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng đều 
có 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 9, Ly 9, Bất ly 17; nên sắp như thế. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 

1864. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1865. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1866. 
Pháp có cảnh là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1867. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng 
Cận y duyên. 

1868. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên. 

1869. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1870. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo băng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1871. 
Pháp có nhân là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1872. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1873. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1874. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng Đồng sanh duyên, 
bằng Cận y duyên. 

1875. 
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Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1876. 
Pháp có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1877. 
Pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1878. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo 
bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1879. 
Chư pháp có cảnh là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có cảnh là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1880. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo băng 
Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 

1881. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có nhân là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1882. 
Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có trưởng là đạo bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1883. 
Pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho pháp có cảnh là đạo và có 
trưởng là đạo bằng Cận y duyên. 

1884. 
Chư pháp có nhân là đạo và có trưởng là đạo làm duyên cho chư pháp có nhân là đạo 
và có trưởng là đạo bằng Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên. 

1885. 
Phi Nhân 28, phi Cảnh 17, trong phi Cảnh bậc trí thức nên biết thiếu Thuần cảnh 
(Pakatarammana) và Cảnh cận y (Upanissayarammana) cả 2 phi Trưởng 2l, phí Võ 
gián, phi Liên tiếp, phi Đồng sanh, phi Hỗ tương, phi Y chỉ, phi Cận y, phi Tiên sanh, 
phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyên, phi Thiền, 
phi Đạo, phi Tương ưng, phi Bắt tương ưng, phi Hiện hữu, phi Vô hữu, phi Ly; phi Bất 
ly đều có 21; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccaniyq) 

1886. 
Nhân duyên có phi Cảnh 17,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả, phi Thực, phi Quyên, 
phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly đều có 17; nên đếm như 
thê. 

Dút cách thuận, nghịch 

1887. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 9.... Trưởng 21,Vô gián 9, Liên tiếp 9, Đồng sanh 17, Hỗ 
tương 17, Y chỉ 17, Cận y 21, Cô hưởng 9, nghiệp 17, Thực 17, Quyên, Thiền, Đạo, 
Tương ưng đều có 17, Hiện hữu 17, Vô hữu 9, Ly 9, Bắt ly 17; nên đếm như thế. 
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Dứt cách nghịch và thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 


Tam đề có cảnh là đạo thứ 16 chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐÈ SANH TÒN (UPPANNATTIKA) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1888. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nhân duyên: 

Nhân (I hefu) sanh tồn ( uppanna) làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh băng Nhân duyên. Sát-na tục sinh: Nhân sanh tồn làm duyên cho uẫn tương 
ưng và sắc tục sinh bằng Nhân duyên. 

1889. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Quán ngộ nhãn sanh tồn bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái sanh, tà kiến phát... hoài nghi,... phóng dật... ưu... Nhãn 
sanh tôn... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... Quán ngộ sanh tồn bằng cách 
vô thường, khô não, vô ngã... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
Uẫn sanh tồn làm duyên cho thần thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1890. 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Sắc phi sanh tồn ( anuppanna)... thính, khí, vị, xúc... quán ngộ uân phi sanh tồn băng 
lỗi vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. Uẫn phi sanh tồn làm duyên cho thần 
thông, tha tâm thông, vị lai thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1891. 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên: 

Nhãn sẽ sanh (uppadï)... thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, vật... Quán ngộ uấn sẽ sanh 
bằng cách vô thường, khổ não, vô ngã... ưu sanh ra. Uấn sẽ sanh làm duyên cho 
thần thông, tha tâm thông... luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1892. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

+ Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó 
rồi... tà kiến phát sanh. Nặng về nhĩ sanh tồn... tỷ, thiệt, thân, sắc, thinh, khí, vị, xúc, 
vật (vaffhu)... Nặng về uẫn sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái 
sanh... 

+ Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipari) sanh tồn làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1893. 

Pháp phi sanh tôn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: Sắc phi sanh tồn (anuppanna)... thính, khí, vị, xúc... Nặng về uấn 
phi sanh tồn rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 
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1894. 
Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Trưởng duyên: 


1895. 


1896. 


1897. 


Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn sẽ sanh (uppaaï)... thần, sắc,... xúc, vật... Nặng vê 
uân sẽ sanh rôi thỏa thích rât hân hoan, do nặng đó trôi ái sanh, tà kiên phát. 


Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Đồng sanh duyên: 


1 uẫn sanh tồn ( uppanna) làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh băng Đồng 
sanh duyên, 2 uẫn làm duyên cho 2 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Đồng sanh 
duyên. 

Sát-na tục sinh: Ï uâẫn sanh tôn làm duyên cho 3 uân và sắc tục sinh bằng Đồng sanh 
duyên; 2 uẫn làm duyên cho 2 uân và sắc tục sinh bằng Đồng sanh duyên. Uấn làm 
duyên cho vật bằng Đồng sanh duyên. Vật làm duyên cho uẫn bằng Đồng ng 
duyên. l đại sung làm duyên cho 3 đại sung bằng Đồng sanh duyên; 2 đại SUng... 
đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh thuộc y sinh (u»adaripa) bằng Đi 
sanh duyên... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

Người Vô tưởng:... I đại sung... 2 đại sung...; sắc đại sung làm duyên cho sắc tục 
sinh thuộc y sinh (pZđã) bằng Đồng sanh duyên. 


Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hỗ tương duyên: 

- - Uẩn sanh tồn ( uppanna) làm duyên cho 3 uần băng Hỗ tương duyên, 2 uấn.. 

-_ Sát-na tục sinh: 1 uẫn sanh tồn làm duyên cho 3 uân và vật bằng Hỗ tương duyên. 

- Uấn làm duyên cho vật bằng Hỗ tương duyên; vật làm duyên cho uân bằng Hỗ 


tương duyên. ] đại sung... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô 
tưởng... l đại sung làm duyên cho 3 đại sung băng Hồ tương duyên, 2 đại sung. 


Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Y chỉ duyên: 
- Uân sanh tồn làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh bằng Y chỉ duyên, 2 


uấn.. 


- Sảt-ti tục sinh: Uấn làm duyên cho vật; vật làm duyên cho; 1 đại sung... sắc ngoại... 


sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: 1 đại sung:... đại sung làm duyên 
cho sắc tục sinh thuộc y sinh („»ađa3). 


- Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức; vật làm duyên 


1898. 
Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 
cận y và Thuân cận y: 

-  Thuân cận y như: Nương âm dương sanh tôn (uppanna) mạnh có thê làm cho thiên 


1899. 


cho uân sanh tồn bằng Y chỉ duyên. 


sanh, pháp quán phát sanh, đạo... thông, nhập thiền pháp sanh, gầy ngã mạn, chấp tà 
kiên. 

Nương vật thực sanh tồn... chỗ ở mạnh có thể làm cho thiền sanh, pháp quán 
(vipassanã) sanh, đạo, thông (abh¡774), nhập thiền sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 
Nương âm dương sanh tồn... thực phẩm... chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin, trí 
sanh tồn, thân khổ thân lạc, đạo vả quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 


Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuân cận y: 
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-_ Thuần cận y như: Người hy vọng (0ahan3) tài sản sắc dđẹp phi sanh tồn có thể bố 
thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

-_ Người hy vọng tài sản thính (sađđa) phi sanh tồn (anuppanna)., tài sản khí, tài sản 
vị, tài sản xúc... hy vọng uân phi sanh tồn có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới. 

- Hy vọng tài sản sắc đẹp phi sanh tồn,... uẫn phi sanh tồn làm duyên cho đức tin, trí, 
thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền sanh tồn bằng Cận y duyên. 

1900. 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tôn bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhãn sẽ sanh (uppađi) có thể bồ thí, nguyện giữ 
ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

- Hy vọng tài sản nhãn, nhĩ sẽ sanh (uppađ/), tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản 
khí,... tài sản vị... tài sản xúc... hy vọng uẩn sẽ sanh có thê bố thí, nguyện giữ ngũ 
CN thọ trì thanh tịnh giới. 

- Hy vọng tài sản nhãn sẽ sanh, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản xúc... uân sẽ sanh 
làm duyên cho đức tin, trí, thân lạc... thân khổ, đạo, quả nhập thiền sanh tồn 
(uppanna) băng Cận y duyên. 

1901. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 

và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã thỏa 
thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ 
nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức... xúc xứ làm duyên cho thân thức 
băng Cận y duyên. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, vật làm duyên cho uấn sanh 
tồn bằng Tiền sanh duyên. 

1902. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uân sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hậu sanh 
duyên. 
1903. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Nghiệp duyên: 

Tư (cefanã) sanh tồn làm duyên cho uâẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh 
(ciHtasamufthana) bằng Nghiệp duyên. Sát-na tục sinh: Tư (cefanz) sanh tôn làm 
duyên cho uẫn tương ưng và sắc tục sinh bằng Nghiệp duyên. 

1904. 

Pháp sanh tôn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Quả duyên: 

1 uân quả sanh: tồn („ppanna) làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh "bằng 
Quả duyên; 2 uấn... Sát-na tục sinh: 1 uân sanh tồn làm duyên cho 3 uấn và sắc tục 
sinh, 2 uấn...: uân làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 

1905. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Thực duyên: 

Thực (ãhãra) sanh tồn làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Thực duyên. Sát-na tục sinh: Đoàn thực làm duyên cho thân ấy bằng Thực duyên. 
1906. 
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Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tôn bằng Quyền duyên: 

Quyền (imdriya) sanh tồn (wppanna) làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Quyền duyên. Sát-na tục sinh: nhãn quyên làm duyên cho nhãn thức, 
thân quyên làm duyên cho thân thức; sắc mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh 
bằng Quyền duyên. 

1907. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, bằng 

Tương ưng duyên, băng Bất tương ưng duyên có Đông sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uẫn sanh tồn làm duyên cho sắc nương tâm sanh bằng Bắt tương 
ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uân sanh tồn làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên; uân làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uẫn bằng Bất tương 
ưng duyên. 

- _ Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho uẫn 
sanh tồn bằng Bất tương ưng duyên. 

- Hậu sanh như: Uẫn sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bắt tương ưng 
duyên. 

1908. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

- Đồng sanh như: I uấn sanh tồn làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh băng 
Hiện hữu duyên, 2 uấn... Sát-na tục sinh:... tóm tắt... I đại sung... sắc ngoại... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

- Tiền sanh như: Nhãn... bằng lối vô thường, khổ não, vật... vô thường... ưu sanh. 
Thiên nhãn... thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Hiện hữu duyên. Nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân 
xứ làm duyên cho thân thức, vật làm duyên cho uẫn sanh tồn bằng Hiện hữu duyên. 

- Hậu sanh như: Uẩn sanh tồn làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hiện hữu 
duyên. Đoàn thực làm duyên cho thân ấy; sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục 
sinh bằng Hiện hữu duyên. 

1909. 
Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Bắt ly duyên. 
1910. 

Nhân I, Cảnh 3, Trưởng 3, Đồng sanh 1, Hỗ tương I, Y chỉ 1, Cận y 3, Tiền sanh I, 

Hậu sanh, Nghiệp, Quả, Thực, Quyên, Thiển, Đạo, Tương ưng, Bất tương ưng, Hiện 

hữu, Bắt ly (avigata) đều có 11; nên đếm như thế. 

Dứn cách thuận (anuloma) 
1911. 

Pháp sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn băng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh duyên, 

băng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 

bằng Cảnh duyên, bằng Quyền duyên. 
1912. 

Pháp phi sanh tồn làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 
1913. 

Pháp sẽ sanh làm duyên cho pháp sanh tồn bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 
1914. 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3,... phi Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô 

hữu 3, phi Ly 3, phi Bắt ly 2; nên đếm như thế. 
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Dứt cách ngược (paccaniya) 
1915. 
Nhân duyên có phi Cảnh I.... tóm tắt... phi Vô hữu, phi Ly đều có 1. 
Dút cách thuận, nghịch 
1916. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3.... Trưởng 3, đồng sanhl, Hỗ tương l, Y chỉ I, Cận y 3, 
Tiền sanh 1, Hậu sanh 1, Nghiệp, Quả, Thực, Quyền, Thiên, Đạo, Tương ưng, Bất 
tương ưng, Hiện hữu, Ly, Bất ly đều có l; 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 
Tam đề sanh tồn thứ 17, chỉ có bấy nhiêu. 


TAM ĐÈ QUÁ KHỨ (471T4TTIKA) 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1917. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nhân duyên: 

Nhân (hi) hiện tại làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng 
Nhân duyên. Sát-na tục sinh:... 
1918. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

-_ Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới,... rồi phản khán. Nhớ 
thiện đã từng làm chứa đề. xuất thiền phản khán thiền. 

- Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền não đã trừ, 
phản khán phiền não hạn chế; quán ngộ nhãn quá khứ băng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã... ưu phát sanh. 

-_ Quán ngộ nhĩ quá khứ (2/4)... tỷ, thiệt, thân, sắc, thỉnh, khí, vị, xúc, vật... quán ngộ 
uân quá khứ bằng. vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai 
đoan ái sanh, tà kiến phát, hoài nghi,... phóng dật... ưu sanh ra. 

-_ Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ băng Cảnh duyên. Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

- Uấn quá khứ làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

1919. 

Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

- Nhãn vị lai (anägata)... vật... uân vị lai bằng vô thường... ưu sanh ra. 

-- Uẩn vị lai làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, vị lai thông, luôn khán (ý) môn 
bằng Cảnh duyên. 

1920. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên: 

- Nhân hiện tại... thân, sắc, thính, khí, vị, xúc, vật... 

-_ Quán ngộ uẩn hiện tại (paccupanna) băng lối vô thường..., ưu phát sanh. Thiên 
nhãn... thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên 
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cho thân thức. uân hiện tại làm duyên cho thần thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 
1921. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bồ thí, trì giới,... Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi 
phản khán. xuất thiền nặng về thiền rồi phản khán. 

-_ Chư Thánh xuất đạo nặng về Đạo, nặng về quả rồi phản khán. 

-_ Nhãn thuộc quá khứ... thân, sắc, thính, khí, vị, xúc, vật... Năng về uấn quá khứ, rồi 
thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh tà kiến phát. 

1922. 

Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên: 

Trưởng cảnh như: nhãn vị lai... Vật. Nặng về uân vị lai rồi thỏa thích rất hân hoan, 
do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 
1923. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 

Trưởng đồng sanh: 

-_ Trưởng cảnh như: nhãn hiện tại... vật... Nặng về uân hiện tại rồi thỏa thích rất hân 
hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

- _ Trưởng đồng sanh như: Trưởng hiện tại làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Trưởng duyên. 

1924. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Vô gián duyên: 

- Uẩn quá khứ (a4) sanh trước trước làm duyên cho uấn hiện tại sanh sau sau bằng 
Vô gián duyên. 

-_ Tâm thuận tùng (anuloma) làm duyên cho chuyền tộc (goírabhz), tâm thuận thứ 
làm duyên cho đũ tịnh (vođanä;); chuyên tộc (gorabhi) làm duyên cho đạo, dũ tịnh 
(vodanđ) làm duyên cho đạo, đạo làm duyên cho quả, quả làm duyên cho quả; thuận 
thứ làm duyên cho quả nhập thiền. xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 

1925. 
Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Liên tiếp duyên: Như Vô gián duyên 
(anafarapaccayo). 

1926. 
Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Đồng sanh duyên, bằng Hỗ tương 
duyên, bằng Y chỉ duyên,... tóm tắt... 

1927. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như:.. nương đức tin quá khứ mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ 
giới,... thọ trì thanh tịnh giới,... Thiền, pháp quán... đạo... thông... nhập thiền phát 
sanh, gầy ngã mạn, chấp tà kiến. 

-_ Nương giới quá khứ mạnh... trí, ái, hy vọng (phan) thân lạc... thân khô mạnh có 
thê bố thí, thọ trì ngũ giới, thanh tịnh giới... nhập thiền phát sanh, cho đến sát sanh, 
phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin quá khứ... trí, ái, hy vọng, thân khổ... thân lạc làm duyên cho đức tin, 
trí, ái, hy vọng... quả nhập thiền hiện tại øaccappannä;) bằng Cận y duyên. 

1928. 
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Pháp vị lai làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô gián cận 

y và Thuân cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tải sản nhãn (cakkhusampad4) vị lai... tài sản nhĩ, tài sản 
tỷ, tài sản thiệt, tài sản thân, tài sản sắc đẹp, tài sản thinh, tài sản khí,... tài sản vị... 
tài sản xúc... hy vọng uân vị lai có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới,... thọ trì thanh 
tịnh giới, 

-_ Hy vọng tài sản nhãn vị lai, mong mỏi tài sản sắc đẹp, tải sản xúc... uấn vị lai làm 
duyên cho đức tin, trí, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền hiện tại 
(paccappannä) bằng Cận y duyên. 

1929. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cận y duyên, có Cảnh cận y, Vô gián 

cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Nương âm dương hiện tại mạnh có thể làm cho thiền phát sanh, 
pháp quán (vinassan4)... 

- Nương thực phẩm... chỗ ở hiện tại mạnh có thê làm cho thiền phát sanh, nhập thiền 
đặng. 

- Nương âm dương... thực phẩm... chỗ ở hiện tạ làm duyên cho đức tin hiện tại, trí, 
thân lạc... quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

1930. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Tiền sanh duyên, có Cảnh tiền sanh và 

Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... vật bằng lối vô thường... ưu sanh ra. Thiên 
nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uân hiện tại bằng Tiền sanh duyên. 

1931. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uẫn hiện tại làm duyên cho thân ây sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 
1932. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại băng Có hưởng duyên: 

- Uấn quá khứ sanh trước trước làm duyên cho uẩn hiện tại sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 

-_ Thuận thứ (anuloma) làm duyên cho chuyên tộc (go#abhi), thuận thứ làm duyên 
cho dữ tịnh (wođanđ); chuyên tộc làm duyên cho đạo, đũ tịnh wodan3) làm duyên 
cho đạo bằng Cố hưởng duyên. 

1933. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Nghiệp duyên: 

Biệt thời như: Tư (ce/anã) quá khứ làm duyên cho uẫn quả hiện tại và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 
1934. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại băng Nghiệp duyên: 

- Tư (cefanä) hiện tại làm duyên cho uẩn tương ưng và sắc nương tâm sanh băng 
Nghiệp duyên. 
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- Sát-na tục sinh: Tư hiện tại làm duyên cho uấn tương ưng và sắc tục sinh bằng 

Nghiệp duyên. 
1935. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Quả duyên: 

1 uấn quả hiện tại làm duyên cho 3 uẫn và sắc nương tâm sanh bằng Quả duyên, 2 
uấn... Sát-na tục sinh: Uẫn làm duyên cho vật bằng Quả duyên. 
1936. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng 

Thiền duyên, băng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, bằng Bất tương ưng duyên có 

Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uân quả hiện tại làm duyên cho sắc nương tâm sanh băng Bắt 
tương ưng duyên. Sát-na tục sinh: Uẩn hiện tại làm duyên cho sắc tục sinh bằng Bất 
tương ưng duyên; uẩn làm duyên cho vật bằng Bất tương ưng duyên, vật làm duyên 
cho uân bằng Bất tương ưng duyên. 

- _ Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ... vật làm duyên cho uẫn 
hiện tại bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẫn hiện tại làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Bất tương ưng 
duyên. 

1937. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Hiện hữu duyên: 

Như Hiện hữu duyên trong tam đề sanh tồn (uppannartika). 

1938. 

Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên. 
1939. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Bắt ly duyên. 
1940. 

Nhân 1, Cảnh 3, Trưởng 3, Vô gián 1. Liên tiếp 1, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ đều có 

1, Cận y 3, Tiền sanh, Hậu sanh, Có hưởng đều 1, Nghiệp 2, Quả, Thực 1,... tóm tắt... 

Bắt ly 1; nên đếm như thế. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 
1941. 
Pháp quá khứ làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, băng Cận y duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 
1942. 
Pháp vô lượng làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên. 
1943. 

Pháp hiện tại làm duyên cho pháp hiện tại bằng Cảnh duyên, băng Đồng sanh duyên, 

bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Thực duyên, 

bằng Quyên duyên. 
1944. 

Phi Nhân 3, phi Cảnh 3, phi Trưởng 3, phi Vô gián 3,... tóm tắt... phi Tương ưng 3, phi 

Bất tương ưng 3, phi Hiện hữu 2, phi Vô hữu 3, phi Ly 3, phi Bất ly 2; nên đếm như 

thê. 

Dứt cách ngược (paccaniya) 
1945. 
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Nhân duyên có phi Cảnh l,... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y,... tóm tắt... phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly đều có l1; 
nên đếm như thế. 
Dứt cách thuận và nghịch 
1946. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... Trưởng 3, Vô gián, Liên tiếp, Đồng, sanh, Hỗ tương, Y 
chỉ đều có 1, Cận y 3, Tiền sanh 1, Hậu sanh, Cố hưởng l;... tóm tắt..., Nghiệp 2, Quả 
1, những đuyên nảy chỉ có 1 câu; Bắt ly 1; nên đếm như Huệ: 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 
Tam đề quá khứ thứ 18 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ BIẾT CẢNH QUÁ KHỨ (47Ĩ7T4RAMM.ANATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãr4) 
1947. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan l uân biết cảnh quá khứ (afiarammana), 2 uấn liên quan 2 uân. Sát- 
na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uân biết cảnh quá khứ, 2 uân liên quan 2 uẫn. 
1948. 
Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan l uân biết cảnh vị lai,... 2 uân. 
1949. 
Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ì uấn biết cảnh hiện tại 1"... 2 uấn.... Sát-na tục 
sinh: 3 uẫn liên quan 1 uân biết cảnh hiện tại, 2 uân.. 
1950. 
+ Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do Cảnh duyên, do 
Trưởng duyên: 
tục sinh không có Trưởng duyên (adhipafipaccay0). 


*.... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương duyên, 
do Y chỉ duyên, do Cận y duyên, do Tiên sanh duyên, do Cô hưởng duyên: 
Tiên sanh (Pure/afa) và Cô hưởng (Asevana) không có tục sinh. 


*... Do Nghiệp duyên, do Quả duyên: 
. 1 uấn quả biết cảnh quá khứ,... có 3 câu đề, nên sắp đây đủ bình nhựt (pavzffi) và 
tục nï (pafisandhi). 


* ... Do Thực duyên, do Quyền duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng 
duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, 
do Bắt ly duyên. 

1951. 
Nhân 3, Cảnh 3, Trưởng 3, tóm tắt, tất cả đều 3... Ly 3, Bất ly 3; nên đếm như thẻ. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
1952. 
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Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uấn liên quan 1 uân vô nhân biết cảnh quá khứ, 2 uấn.. .. Sát-na tục sinh vô nhân: 
Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh hoài nghi, 
đồng sanh phóng dật. 
1953. 
Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô nhân biết cảnh vị lai, 2 uẫn... si đồng sanh hoài nghỉ, đồng 
sanh phóng dật liên quan uâẫn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 
1954. 
Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uấn liên quan 1 uân vô nhân biết cảnh hiện tại, 2 uấn.. . Sát-na tục sinh vô nhân: 
S¡ đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghi, đồng 
sanh phóng dật biết cảnh hiện tại. 
1955. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Trưởng 
duyên: Như Đồng sanh duyên phần thuận tùng (amuloma). 


1956. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: : 
Cõi Vô sắc:... liên quan I uân biệt cảnh quá khứ, 2 uân.... Sát-na tục sinh... 
1957. 


Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân Vô sắc biệt cảnh vị lai, 2 uân.... 


1958. 
Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Tiền sanh 
duyên: 
Sát-na tục sinh:... liên quan I uân biêt cảnh hiện tại, 2 uân.... 
1959. 


+ Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Hậu sanh 
duyên, do phi Cô hưởng duyên: Như phi Trưởng duyên. 
+... Do phi Nghiệp duyên: Tư biết cảnh quá khứ liên quan uân biết cảnh quá khứ. 
1960. 
Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) biết cảnh vị lai liên quan uân biết cảnh vị lai. 
1961. 
Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (ceanãa) biết cảnh hiện tại liên quan uân biết cảnh hiện tại 
(DaCCMDDannaramman). 
1962. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Quả duyên: 
Phi Quả duyên không có tục sinh. 
1963. 
Pháp biết cảnh hiện tại liên quan pháp biết cảnh hiện tại sanh ra do phi Thiền duyên: 
3 uân liên quan 1 uân đồng sanh ngũ thức (wiãñãna), 2 uân... 
1964. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Đạo duyên: 
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.. liên quan 1 uân vô nhân biết cảnh quá khứ. Như phi Nhân duyên 3 câu đề không 


CÓ SĨ 
1965. 
Pháp biết cảnh quá khứ liên quan pháp biết cảnh quá khứ sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
.. 1 uẫn trong Vô sắc biết cảnh quá khứ, 2 uân... 
1966. 
Pháp biết cảnh vị lai liên quan pháp biết cảnh vị lai sanh ra do phi Bất tương ưng 
duyên: 
... liên quan 1 uân trong Vô sắc biết cảnh vị lai, 2 uẫn... 
1967. 


Phi Nhân 3, phi Trưởng, phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi Nghiệp, phi 
Quả đều có 3, phi Thiền 1, phi Đạo 3, phi Bất tương ưng 2; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
1968. 
Nhân duyên có phi Trưởng 3,... phi Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả đều có 3, phi Bất tương ưng 2; nên đêm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
1969. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3... tóm tắt... tất cả đều có 3; Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh (Sahaja1a). phần ý trượng (paccaya), phần y chỉ (missaya), phần 
hòa hợp (Sansaffhavara), phần tương ưng (sampayufía), như phân liên quan. 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
1970. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nhân duyên: 

Nhân (he) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 

Sát-na tục sinh: Nhân biết cảnh quá khứ làm duyên cho uân tương ưng. 

1971. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp. biết cảnh vị lai bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh vị lai làm đuyên cho uân tương ưng bằng Nhân duyên. 
1972. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nhân duyên: 

Nhân biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. 
1973. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán Thức vô biên xứ quá khứ, phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản 
khán thần thông quá khứ biết cảnh quá khứ; tha tâm thông... túc mạng thông... phản 
khán tùy nghiệp thông. 

-_ Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh quá khứ đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não từng sanh trước kia. Quán ngộ uân quá khứ biết cảnh quá 
khứ bằng vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái, tà 
kiến... hoài nghi, phóng dật, ưu biết cảnh quá khứ sanh ra. 
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-_ Uấn quá khứ biết cảnh quá khứ làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 

nghiệp thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1974. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 

-_ Phản khán Thức vô biên xứ vị lai, phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ, phản khán 
thần thông vị lai biết cảnh quá khứ, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông... quán ngộ uẫn vị lai biết cảnh quá khứ bằng vô thường,... thỏa thích rất hân 
hoan, do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh vị lai sanh ra. 

-_ Uẩn vị lai biết cảnh quá khứ, làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán 
(ý) môn bằng Cảnh duyên. 

1975. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ biết lòng người tÈ toàn tâm hiện tại biết cảnh quá khứ. uẫn hiện tại 
biết cảnh quá khứ làm duyên cho tha tâm thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh 
duyên. 

1976. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 

- Phản khán thần thông vị lai biết cảnh vị lai, tha tâm thông, vị lai thông... uẫn vị lai 
biết cảnh vị lai. 

- Quán ngộ uấn vị lai biết cảnh vị lai bằng vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái, ưu biết cảnh vị lai sanh ra. 

-_ Uấn vị lai biết cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán (ý) 
môn bằng Cảnh duyên. 

1977. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên: 

- _ Phản khán thần thông quá khứ biết cảnh vị lai, tha tâm thông.... vị lai thông. 

- Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh vị lai đã trừ, phản khán phiền não hạn 
chế, phản khán phiền não từng sanh... 

- Quán ngộ uân quá khứ biết cảnh vị lai bằng vô thường... thỏa thích rất hân hoan, do 
đó khai đoan ái, ưu biết cảnh vị lai sanh ra. 

- Uấn quá khứ biết cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông luôn khán môn (w4//ana) bằng Cảnh duyên. 

1978. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ lòng người tề toàn tâm hiện tại biết cảnh vị lai. uân hiện tại biết 
cảnh vị lai làm duyên cho tha tâm thông luôn khán (ý) môn bằng Cảnh duyên. 
1979, 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên: 

Tha tâm thông rõ lòng người t toàn tâm hiện tại biết cảnh hiện tại. Uẫn hiện tại biết 
cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 
1980. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên: 

-_ Phản khán thiên nhãn quá khứ, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông quá khứ 
biết cảnh hiện tại, tha tâm thông... 

-_ Chư Thánh phản khán phiền não biết cảnh hiện tại đã trừ, phiền não hạn chế; phiền 
não đã từng sanh... 
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Quán ngộ uân quá khứ biết cảnh hiện tại bằng vô thường... thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái,... ưu biết cảnh quá khứ sanh ra. 

-_ Uấn quá khứ biết cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 

1981. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên: 

-_ Phản khán thiên nhãn vị lai, phản khán thiên nhĩ, phản khán thần thông vị lai biết 
cảnh hiện tại, tha tâm thông... quán ngộ uấn vị lai biết cảnh hiện tại bằng vô 
thường... do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh vị lai sanh ra. 

-_ Uẩn vị lai biết cảnh hiện tại làm duyên cho tha tâm thông, vị lai thông luôn khán 
môn (ãwaj/ana) bằng Cảnh duyên. 

1982. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về Thức vô biên xứ quá khứ rồi phản khán, nặng về Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ rồi phản khán. Nặng về thần thông quá khứ biết cảnh quá 
khứ rồi phản khán, tha tâm thông... túc mạng thông... Nặng về tùy nghiệp thông rồi 
phản khán. 

- Nặng về uấn quá khứ biết cảnh quá khứ rồi phản khán...; thỏa thích rất hân hoan, do 
đó rồi ái (rãga), tà kiến biết cảnh quá khứ phát sanh. 

- Trưởng đồng sanh như: Trưởng (adhipari) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẫn 
tương ưng băng Trưởng duyên. 

1983. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Trưởng duyên: 

-_ Trưởng cảnh như: Nặng vê Thức vô biên xứ vị lai TỒi.. . Năng vê Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ... Nặng về thân thông vị lai biết cảnh quá khứ rồi... tha tâm thông, túc 
mạng thông, tùy nghiệp thông... 

-_ Nặng về uân vị lai biết cảnh quá khứ rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, 
tà kiến biết cảnh vị lai phát sanh. 

1984. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Trưởng duyên có 

Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 

- Trưởng cảnh như: Nặng về thần thông vị lai biết cảnh vị lai rồi... tha tâm thông, 
nặng về vị lai thông rồi phản khán. Nặng về uân vị lai biết cảnh vị lai rồi thỏa thích 
rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh vị lai sanh ra. 

-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh vị lai làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 

1985. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Trưởng duyên có 
Trưởng cảnh và Trưởng đồng sanh: 
Trưởng cảnh như: Nặng về thần thông quá khứ biết cảnh vị lai rồi... tha tâm 
thông,... Nặng về vị lai thông rồi... Nặng về uân quá khứ biết cảnh vị lai rồi thỏa 
thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh quá khứ sanh ra. 
1986. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Trưởng duyên: 
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Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẫn tương ưng 
bằng Trưởng duyên. 
1987. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng vê thiên nhãn quá khứ rồi phản khán, nặng về thiên nhĩ rồi 
phản khán, nặng vệ thân thông quá khứ biết cảnh hiện tại TỒi.. . Năng về tha tâm 
thông rồi... Nặng về uân quá khứ biết cảnh hiện tại rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái, tà kiến biết cảnh quá khứ sanh ra. 

1988. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Trưởng duyên: 
Trưởng cảnh như: Nặng về thiên nhãn vị lai rồi phản khán, nặng về thiên nhĩ rồi 
phản khán, nặng về thần thông vị lai biết cảnh hiện tại rồi phản khán. Nặng về uẫn 
vị lai biết cảnh hiện tại rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái, tà kiến biết 
cảnh vị lai sanh ra. 

1989. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ băng Vô gián duyên: 
Uẫn biết cảnh quá khứ sanh trước trước làm duyên cho uân biết cảnh quá khứ sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

1990. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Vô gián duyên: 

Tâm hộ kiếp (⁄avanga) biết cảnh quá khứ làm duyên cho khán (ý) môn biết cảnh 
vị lai bằng Vô gián duyên. 
1991. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Vô gián duyên: 

-_ Tâm tử (cwi) biết cảnh quá khứ làm duyên cho tâm tục sinh (?a/isandji) biết cảnh 
hiện tại bằng Vô gián duyên. 

- Tâm hộ kiếp biết cảnh quá khứ làm duyên cho tâm khán (ý) môn biết cảnh hiện tại 
bằng Vô gián duyên. 

1992. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Vô gián duyên: 

Uấn biết cảnh vị lai sanh trước trước làm duyên cho uấn biết cảnh vị lai sanh sau 
sau bằng Vô gián duyên. 
1993. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Vô gián duyên: 

- Tâm thần thông biết cảnh vị lai làm duyên cho quả sơ khởi (vu/fhãna) biết cảnh quả 
khứ; tha tâm thông làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ; vị lai thông làm 
duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ. 

-_ Uẩn biết cảnh vị lai làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ bằng Vô gián 
duyên. 

1994. 

Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Vô gián duyên: 

-_ Uần biết cảnh hiện tại sanh trước trước làm duyên cho uâẫn biết cảnh hiện tại sanh 
sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm tục sinh biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại. Tâm 
hộ kiếp biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại bằng Vô 
gián duyên. 

1995. 
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Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Vô gián duyên: 

- _ Tâm tục sinh biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh quá khứ. 

-_ Tâm hộ kiếp biết cảnh hiện tại làm duyên cho tâm hộ kiếp biết cảnh quá khứ; uẫn 
biết cảnh hiện tại làm duyên cho quả sơ khởi biết cảnh quá khứ bằng Vô gián 
duyên. 

1996. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Liên tiếp duyên: 
Như Vô gián duyên. 

1997. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ băng Đồng sanh duyên, 

băng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên: Cả 3 duyên như phần liên quan 

(Paficcavara). 

1998. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
bằng Cận y duyên. 

1999. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng 
Cận y duyên. 

2000. 

Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại băng Cận y duyên có 

Cảnh cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng 
Cận y duyên. 

2001. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường (miccänupassana), quán khổ não 

(dukkhãnupassanä), quán vô ngã (anaftãnupassanä) biết cảnh vị lai làm duyên cho 

quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên. 
2002. 

Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên có 

Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai làm 
duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ bằng Cận 
y duyên. 
2003. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cận y duyên: 
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Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai làm 
duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng Cận 


y duyên. 
2004. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại... có Vô gián cận y và 
Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại bằng 
Cận y duyên. 
2005. 


Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cận y duyên, có 
Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh quá khứ bằng 
Cận y duyên. 
2006. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cận y duyên có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 
Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh hiện tại 
làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh vị lai bằng 
Cận y duyên. 
2007. 
Pháp. biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cổ hưởng duyên: 
Uấn biết cảnh quá khứ sanh trước trước làm duyên cho uân biết cảnh quá khứ sanh 
sau sau bằng Cô hưởng duyên (ãsavanapacecayo). 
2008. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cố hưởng duyên: 
Uẫn biết cảnh vị lai sanh trước trước làm duyên cho uấn biết cảnh vị lai sanh sau 
sau bằng Cố hưởng duyên. 
2009. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cố hưởng duyên: 
Uẫn biết cảnh hiện tại sanh trước trước làm duyên cho uâẫn biết cảnh hiện tại sanh 
sau sau bằng Cổ hưởng duyên. 
2010. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 
-_ Đồng sanh như: Tư (cefan3) biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư biết cảnh quá khứ làm duyên cho uẫn quả biết cảnh quá khứ bằng 
Nghiệp duyên (kamnapaccay0). 
2011. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư biết cảnh quá khứ làm duyên cho uân quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 
2012. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên: 
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Biệt thời như: Tư biết cảnh quá khứ làm duyên cho uân quả biết cảnh hiện tại bằng 
Nghiệp duyên. 
2013. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư biết cảnh vị lai làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 
- Biệt thời như: Tư biết cảnh vị lai làm duyên cho uẫn quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 
2014. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư biết cảnh vị lai làm duyên cho uấn quả biết cảnh quá khứ bằng 
Nghiệp duyên. 
2015. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư (cean3) biết cảnh vị lai làm duyên cho uẫn quả biết cảnh hiện tại 
bằng Nghiệp duyên. 
2016. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Nghiệp duyên có 
Đồng sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uân tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uân quả biết cảnh hiện tại bằng 
Nghiệp duyên. 
2017. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ băng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uẫn quả biết cảnh quá khứ bằng 
Nghiệp duyên. 
2018. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư biết cảnh hiện tại làm duyên cho uân quả biết cảnh vị lai bằng 
Nghiệp duyên. 
2019. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Quả duyên; bằng 
Thực duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, băng Tương ưng 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằngVô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bắt ly duyên. 
2020. 
Nhân 3, Cảnh 9, Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ đều có 
3, Cận y 9, Cố hưởng 3, Nghiệp 9, Quả 3, Thực 3, Quyên, Thiền, Đạo, Tương ưng đều 
3, Hiện hữu 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
2021. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, băng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 
2022. 
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Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng 
Nghiệp duyên. 

2023. 
Pháp biết cảnh quá khứ làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2024. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2025. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2026. 
Pháp biết cảnh vị lai làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2027. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh hiện tại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2028. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh quá khứ bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2029. 
Pháp biết cảnh hiện tại làm duyên cho pháp biết cảnh vị lai bằng Cảnh duyên, bằng 
Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 

2030. 
Phi Nhân 9, phi Cảnh 9, phi Trưởng 9, phi Vô gián 9, phi Liên tiếp 9,... tóm tắt... tất cả 
đều có 9, phi Ly 9, phi Bắt ly 9; nên đếm như thế. 

Dứt cách ngược (paccaniya) 

2031. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 3, phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Tiền sanh, phi Hậu sanh, phi Có Hưởng, phi Nghiệp, phi Quả đều có 3,... tóm tắt... tất 
cả đều có 3, phi Vô hữu, phi Ly 3; nên đếm như thế. 

Dựt cách thuận, nghịch 

2032. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 9.... Trưởng 7, Vô gián 7, Liên tiếp 7, Đồng sanh 3, Hỗ 
tương 3, Y chỉ 3, Cận y 9, Cố hưởng 3; Nghiệp 9, Quả 3, Thực, Quyên, Thiên, Đạo, 
Tương ưng, Hiện hữu đều có 3, Vô hữu 7, Ly 7, Bất ly 3; nên đếm như thé. 

Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 


Tam đề biết cảnh quá khứ thứ 19 chỉ có bấy nhiêu 
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TAM ĐÈ NỘI PHẢN (A.JJHATTATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãra) 
2033. 
Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uẫn nội phân (ajhata), 2 uẫn...; sát-na tục 
sinh: 3 uấn và sắc tục sinh liên quan Ì uấn nội phân, 2 uân...; vật liên quan uấn, uẫn 
liên quan vật; 3 đại sung liên quan l đại sung, sắc nương tâm sanh 
(cittasarmu{†hãna), sắc tục sinh thuộc y sinh (w„pãđã3) liên quan đại sung. 
2034. 
Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan I uẩn ngoại phần (bahiddha). 2 uẩn...; sát-na 
tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh (&a/aarupa) liên quan I uân ngoại phần (bahiddha), 
2 uẫn liên quan 2 uẩn, vật liên quan uân, uẩn liên quan vật; 3 đại sung liên quan I 
đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (zpa44) liên quan đại sung. 
2035. 
Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uấn liên quan Ì uân nội phân (ajjhatra).... liên quan 2 uân. Sát-na tục sinh: 3 uân 
liên quan 1 uẫn nội phân, uẫn liên quan vật. 
2056. 
Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phân sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân ngoại phần, 2 uần... Sát-na tục sinh: Uâẫn liên quan vật. 
2037. 
Pháp nội phần liên quan pháp nội phân sanh ra do Trưởng duyên: 
3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan I uẫn nội phần, 2 uấn...;... liên quan I đại 
sung: sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (đã) liên quan n đại sung. 
2038. 
Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần... do Trưởng duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uẩn ngoại phần, 2 uân...:... liên quan I đại 
sung: sắc nương tâm sanh thuộc y sinh (øpđđã) liên quan đại in: 
2039. 
Pháp nội phần liên quan pháp nội phần... do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do 
Đồng sanh duyên: 
3 ấn và sắc nương tâm sanh liên quan Ï uẫn nội phân, 2 uẫn... Sát- -na tục sinh: 3 
uân vả sắc tục sinh liên quan 1 uâẫn nội phân, 2 uân...; vật liên quan uân, uấn liên 
quan vật; 3 đại sung liên quan l đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y 
sinh liên quan đại sung; sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... liên quan 
1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan đại sung /nahãbhñtaripa). 
2040. 
Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do Đồng sanh duyên: 
3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan l uẫn ngoại phân, 2 uấn... Sát-na tục sinh: 3 
uẫn vả sắc tục sinh làm duyên cho 1 uân ngoại phân, 2 uân...: vật làm duyên cho 
uân, uấn làm duyên cho vật;... liên quan 1 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục 
sinh thuộc y sinh (¿pZđã) liên quan đại sung: sắc ngoại, sắc vật thực... sắc âm 
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dương... người Vô tưởng... liên quan 1 đại sung, sắc tục sinh thuộc y sinh liên quan 
đại sung. 
2041. 
+ Pháp nội phân liên quan pháp nội phần sanh ra do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do 
Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cô hưởng duyên: Trong Tiền sanh và Cố hưởng 
không có tục sinh. 


* .. Do Nghiệp duyên, do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyên duyên, do Thiền 
duyên, do Đạo duyên, do Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu 
duyên, do Vô hữu duyên, do Ly duyên, do Bắt ly duyên. 

2042. 

Nhân 2, Cảnh 2.... tóm tắt... Bất ly 2. 

Dứựt cách thuận (anuloma) 
2043. 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh liên quan l ân vô nhân nội phần (4jjha4). 2 uấn.. 

- Sát-na tục sinh vô nhân: Vật liên quan uân, uân liên quan vật;... I đại sung... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... l đại sung; sắc tục sinh thuộc y sinh 
(upãđã) liên quan đại sung: sỉ đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan 
uân đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật. 

2044. 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

-_3 uân và sắc nương tâm sanh liên quan Ì uân vô nhân ngoại phần, 2 uân.... Sát-na 
tục sinh vô nhân: Vật liên quan uân, uân liên quan vật:... liên quan 1 đại sung thuộc 
sắc ngoại... . sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng:... liên quan l đại sung. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh hoài nghị, 
đồng sanh phóng dật. 

2045. 

Pháp nội phần liên quan pháp nội phần sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uấn nội phần. Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên quan 
uân nội phân, vật liên quan uân:... liên quan Ï đại sung thuộc sắc vật thực... sắc âm 
dương... người Vô tưởng:... liên quan l1 đại sung. 

2046. 

Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Cảnh duyên: 

Sắc nương tâm sanh liên quan uân ngoại n Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh liên 
quan uấn ngoại phần, vật liên quan uẫn;... 1 đại sung thuộc sắc ngoại,... sắc vật 
thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2047. 

+ Pháp ngoại phần liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Trưởng duyên: Như thuận 
tùng trong Đồng sanh duyên không chi khác. 


* ... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, phi Cận y 
duyên, ph Tiên sanh duyên: 
Cõi Vô sắc:... liên quan Ì uấn nội phân; sắc nương tâm sanh liên quan uân nội phân. 
Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh liên quan 1 uẫn nội phần, 2 uẫn... vật liên quan 
uấn, uân liên quan vật; liên quan I đại sung thuộc sắc vật thực... S6 âm dương... 
người Vô tưởng... 
2048. 
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Pháp ngoại phân liên quan pháp ngoại phần sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 

.. liên quan 1 uấn ngoại phần trong Vô sắc, 2 uân...; sắc nương tâm sanh liên quan 
liên quan uân ngoại phân. Sát-na tục sinh: Nên sắp đầu đủ; 1 đại sung thuộc sắc 
ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 

2049. 
.. Liên quan pháp nội phân... do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên, do phi 
Nghiệp duyên: 
Tư nội phần liên quan uẫn nội phần; sắc vật thực... sắc âm dương... 
2050. 
Pháp ngoại phân liên quan pháp ngoại phần... do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefanz) ngoại phần (0ahiddhä;) liên quan uẫn ngoại phần; sắc ngoại,... sắc vật 
thực... săc âm dương... 
2051. 
+... Liên quan pháp nội phần... do phi Quả duyên: Không có tục sinh. 
+... Do phi Thực duyên: Sắc âm dương... người Vô tưởng... 


2052. 
... Liên quan pháp ngoại phẳn... do phi Thực duyên: 
Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
2053. 
.. Liên quan pháp nội phần... do phi Quyền duyên: 
Sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: Sắc mạng quyền liên quan đại 
SUng. 
2054. 
.. Liên quan pháp ngoại phần... do phi Quyền duyên: 
Sắc ngoại,... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: Sắc mạng quyên liên 
quan đại sung. 
2055. 


Pháp nội phần liên quan pháp nội phần... do Thiền duyên: 
Ngũ thức (iØãna)... sắc vật thực... sắc âm đương... người Vô tưởng... 
2056. 
Pháp ngoại phân liên quan pháp ngoại phần... do phi Thiền duyên: 
.. 5 thức... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm đương... người Vô tưởng... 
2057. 
+... Liên quan pháp nội phần... do phi Đạo duyên: Như phi Nhân duyên, không có si. 
*.... Do phi Tương ưng duyên, do phi Bắt tương ưng duyên: 
Cõi Vô sắc... săc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 


*... Liên quan pháp ngoại phần... do phi Bất tương ưng duyên: 
Trong Vô sắc... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng... 
*..... Do phi Vô hữu duyên,... do phi Ly duyên. 
2059. 
Phi Nhân có 2, phi Cảnh 2, phi Trưởng 2, phi Vô gián 2, phi Liên tiếp 2,... tóm tắt... 
đều có 2, phi Ly 2; nên đếm như thế. 
Dút cách ngược 
2060. 
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Nhân duyên có phi Cảnh 2,... tóm tắt... phi Quả, phi Tương ưng, phi Vô hữu, phi Ly 
đều có 2; nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
2061. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2,... tóm tắt... Đạo 2, Bất ly 2; nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh (saha/z/a) như phần liên quan 


Phần Ý Trượng (Paccayavära) 
2062. 
Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Nhân duyên: 
3 “uấn và sắc nương tâm sanh nhờ cậy Ì uẩn nội phần, 2 uẫn... Sát-na tục sinh: Nên 
sắp đầy đủ,... l đại sung, uân nội phần (aJjhafia) nhờ cậy (paccaya) vật. 
2063. 
Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần sanh ra do Nhân duyên: 
1 uân ngoại phần (bahiddhä;)... Sát-na tục sinh: 1 đại sung; uẫn ngoại phần nhờ cậy 


vật. 
206A. 
Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Cảnh duyên: Như phần liên quan 
(Paficcavara): 
Nhãn thức nhờ cậy nhãn xứ, thân xứ...; uân nội phần nhờ cậy vật. 
2065. 


Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần...: Như phần liên quan: 
... nhãn xứ... thân xứ...; uẫn ngoại phần nhờ cậy vật. 
2066. 
+ Pháp nội phần nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do Trưởng duyên: Thêm vật (vz/fhu) 
như phân liên quan (2aƒ/icca). 
* ... Do Vô gián duyên, do Liên tiếp duyên, do Đồng sanh duyên: Trong đồng sanh 
( \abaj2i8) nên sắp đây đủ. 
Đại sung và uân sanh sau nhờ cậy đại sung, nên sắp 5 xứ (ãyafana) và vật (vatthu). 
+... Do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên.... tóm tắt... do Bất ly duyên. 
2067. 
Nhân 2, cảnh... tóm tắt... Bất ly 2. 
Dứt cách thuận 
2068. 

Pháp nội phân nhờ cậy pháp nội phần sanh ra do phi Nhân duyên: 

-_... l uẫn vô nhân nội phân... Sát-na tục sinh vô nhân: Vật nhờ cậy uầẩn, uẫn nhờ cậy 
vật. 1 đại sung thuộc vật thực,... âm dương... người Vô tưởng... 

- _... nhãn xứ... thân xứ...; uẫn vô nhân nội phần nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài nghị, 
đồng sanh phóng dật liên quan uấn đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
vật. 

2069. 
+ Pháp ngoại phần nhờ cậy pháp ngoại phần sanh ra do phi Nhân duyên: Nên sắp bình 
nhựt, tục sinh và đại sung. 
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.. nhãn xứ... thân xứ...; uẫn vô nhân ngoại phần nhờ cậy vật. Si đồng sanh hoài 
nghi, đồng sanh phóng dật nhờ cậy uân đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật và 
vật. 
+... Do phi Cảnh duyên, do phi Trưởng duyên như đồng sanh. 
+... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên, do phi Cận y 

duyên, do phi Tiền sanh duyên: Như phần liên quan (pa/iccavãr4). 
+... Do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố hưởng duyên, do phi Nghiệp duyên.... tóm tắt... 
.. Do phi Bất tương ưng duyên: Như Bắt tương ưng duyên trong phần liên quan 
(paficcavära) về cách ngược (paccaniya). 

*... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
2070. 

Phi Nhân 2, phi Cảnh 2,... tóm tắt... phi Ly 2. 
Dút cách ngược 


x 


2071. 
Nhân duyên có phi Cảnh 2,... phi Trưởng 2,... phi Quả, phi Tương ưng, phi Vô hữu, 
phi Ly đều có 2. 
Dút cách thuận, nghịch 
2072. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Bắt ly 2. 
Dút cách nghịch, thuận 


Phần y chỉ (zissaya) như phần ÿ trượng (paccaya) 
Phần hòa hợp (sasz//ha) như phần tương ưng (sđmpayurfa), nên sắp cho rộng. 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
2073. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Nhân duyên: 
-_ Nhân (he) nội phần ( ajjharia) làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh (ciasamu{†hana) bằng Nhân duyên. 
-_ Sát-na tục sinh... 
2074. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Nhân duyên: 
Nhân ngoại phần (aj¿ddhã) làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm sanh 
bằng Nhân duyên. Sát-na tục sinh... 
2075. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên: 
-_ Sau khi bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại. Nhớ lại thiện 
đã từng làm chứa đẻ. 
-_ Xuất thiền... chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán phiền 
não đã trừ, phản khán phiên não hạn chế, biết rõ phiền não từng sanh. 
-_ Quán ngộ nhãn nội phân... thân, sắc... xúc, vật. 
- Quán ngộ uân nội phần bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, 
do đó khai đoan ái sanh, ưu phát. 
- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 
-_ Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ băng Cảnh duyên, Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 
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2076. 


.. sắc XỨ... xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Cảnh duyên. Uẫn nội phần làm 
duyên cho thân thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán 
môn băng Cảnh duyên. 


Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên: 


2077. 


Người khác phản khán nhãn nội phần... . tóm tắt... vật... quán ngộ uẫn nội phần bằng 
vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó khai đoan ái sanh, ưu 
phát. 

Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm nội phân; sắc xứ nội phần làm duyên cho 
nhãn thức ngoại phần; xúc xứ nội phần làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng 
Cảnh duyên. 

Uẩn nội phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp 
thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên: 


2078. 


Kẻ khác sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... do đó phản 
khán. Nhớ lại thiện đã từng làm chứa để. xuất thiền... chư Thánh xuất đạo phản 
khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 

Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhi), dũ tịnh (vodana), Đạo, Quả, khán 
môn (ãwaj/ana) bằng Cảnh duyên. 

Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phiền não hạn chế, phiền não từng sanh. 
Quán ngộ nhãn ngoại phân của người khác... vật... 

Quán ngộ uân ngoại phần bằng vô thường, khổ não... ưu sanh. 

Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Tha tâm thông rõ lòng người tŠ toàn tâm ngoại phần. 

Không vô biên xứ làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên, Vô sở hữu xứ 
làm duyên cho Phi tưởng phi phi tưởng xứ bằng Cảnh duyên. 

Uẫn ngoại phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên: 


2079. 


Chư Thánh phản khán Níp Bản. Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (go#rabh), dũ 
tịnh (yođanđ;), đạo, quả luôn khán môn (Zvz//ana) bằng Cảnh duyên. 

... nhãn ngoại phần... vật... quán ngộ uẫn ngoại phần bằng vô thường... ưu sanh ra. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Tha tâm thông rõ lòng người tŠ toàn tâm ngoại phần. 

Sắc xứ ngoại phần (øahiddhä) làm duyên cho nhãn thức nội phần; xúc xứ ngoại 
phân làm duyên cho thân thức nội phân. 

Uẩn ngoại phần làm duyên cho thần thông, tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn băng Cảnh duyên. 


Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh và 
Trưởng đông sanh: 


Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, nặng 
vê đó rôi phản khán. Nặng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. Xuất thiền 
nặng về thiền rồi phản khán. 
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2080. 


Chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán, nặng về quả rồi phản khán. 

Nhãn nội phân (ajjhai4a)... Vật... 
Nặng về uấn nội phần rồi thỏa thích rất hân hoan do nặng đó rồi ái sanh... tà kiến 
phát. 

Trưởng đông sanh như: Trưởng (adhipari) nội phần làm duyên cho uân tương ưng 
và sắc nương tâm sanh băng Trưởng duyên. 


Pháp nội phần làm duyên cho pháp TigOạI phần bằng Trưởng duyên: 


2081. 


Trưởng cảnh như:... nhãn nội phân của người khác... Vật. 
Năng về uân nội phân rôi thỏa thích rât hân hoan, do nặng đó rôi ái sanh, tà kiên 
phát. 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Trưởng duyên có Trưởng cảnh 
và Trưởng đông sanh: 


2082. 


Trưởng cảnh như: Người khác sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới do nặng về đó rồi phản khán. 
Năng về thiện đã từng làm chứa để rồi phản khán. 
Xuất thiền... chư Thánh xuất đạo nặng về đạo rồi phản khán... Nặng về quả rồi phản 
khán. 

Níp Bàn làm duyên cho chuyển tộc (go#rabhiữ), đũ tịnh (wodan3), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

.. nhãn ngoại phân... Vật.... Nặng về uân ngoại phân rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng (zđhipafi) ngoại phần làm duyên cho uân tương 
ưng và sắc nương tâm sanh bằng Trưởng duyên. 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Trưởng duyên: 


2083. 


Trưởng cảnh như: Chư La-hán nặng về Níp Bàn rồi phản khán. 

Níp Bàn làm duyên cho chuyền tộc (go#rabhiữ), đũ tịnh (wodan3), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

Nhãn ngoại phần... Vật.... Nặng về uấn ngoại phần rồi thỏa thích rất hân hoan, do 
nặng đó rồi ái sanh, tà kiến phát. 


Pháp nội phần. làm duyên cho pháp nội phần bằng Vô gián duyên: 


2084. 


Uẫn nội phần sanh trước trước làm duyên cho uẫn nội phần sanh sau sau bằng Vô 
gián duyên. 

Tâm thuận tùng (awwiormna) làm duyên cho chuyền tộc (gofrabbii). 

Tâm thuận tùng làm duyên cho đũ tịnh (»ođan3;); tâm chuyền tộc (gorabhữ) làm 
duyên cho đạo, tâm đã tịnh làm duyên cho đạo, đạo làm duyên cho quả... thuận tùng 
làm duyên cho quả nhập thiền; xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm 
duyên cho quả nhập thiên bằng Vô gián duyên. 


Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Vô gián duyên: 


Uẩn ngoại phần sanh trước trước đến pháp khác chỉ có bấy nhiêu (pưrimãpurimà 


bahiddhaHi nanakaranarn tam yeva gamanan). 


2085. 
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+ Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Liên tiếp duyên như Vô gián duyên. 
+... Do Đồng sanh duyên, do Hỗ tương duyên, do Y chỉ duyên, do Cận y duyên có Cảnh 

cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin nội phần mạnh có thê bó thí, nguyện giữ ngũ giới, 
thọ trì thanh tịnh giới... thiền sanh... pháp quán sanh... đạo sanh... thông sanh... nhập 
thiền sanh... gầy ngã mạn.. . chấp tà kiến... 

-_ Nương giới nội phân... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, âm dương, vật thực... chỗ 
ở mạnh có thể bó thí... nhập thiền phát sanh cho đến sát sanh, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương đức tin nội phân... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ... chỗ ở làm duyên cho 
đức tin nội phần, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khổ, đạo, quả nhập thiền băng Cận y 
duyên. 

2066. 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 

Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Nương đức tin nội phần của người khác mạnh có thê bồ thí... gây 
ngã mạn... chấp tà kiến... 

-_ Nương giới... chỗ ở nội phần của người khác mạnh có thê bồ thí... sát sanh, phá hòa 


hợp Tăng. - Ộ 
- Nương đức tin... chỗ ở nội phân mạnh làm duyên cho đức tin, đạo, quả ngoại phân 
băng Cận y duyên. 


2087. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y, Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin ngoại phần... hy vọng, thân lạc... chỗ ở của người 
khác mạnh có thể bồ thí... phá hòa hợp Tăng. 
- Nương đức tin ngoại phần, chỗ ở mạnh làm duyên cho đức tin ngoại phần, quả nhập 
thiền bằng Cận y duyên. 
2088. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cận y duyên có Cảnh cận y và 
Thuần cận y: 
-_ Thuần cận y như: Nương đức tin ngoại phân... chỗ ở mạnh có thể bố thí... phá hòa 
hợp Tăng. 
-_ Nương đức tin ngoại phần... chỗ ở làm duyên cho đức tin nội phần, quả nhập thiền 
bằng Cận y duyên. 
2089. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh 
và Vật tiền sanh: 
- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật nội phần bằng lối vô thường, khổ não, vô 
ngã... ưu phát sanh. 
- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ làm duyên cho nhãn thức; xúc xứ 
làm duyên cho thân thức băng Tiền sanh duyên. 
-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức; vật làm duyên cho uẫn nội phân bằng Tiền sanh duyên. 
2090. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Tiền sanh duyên: 
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- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật nội phần của người khác băng lối vô thường... 
ưu phát sanh. 

- _ Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ nội phần làm duyên cho nhãn thức 
ngoại phần; xúc xứ làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng Tiền sanh duyên. 

2091. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền 

sanh và Vật tiền sanh: 

- Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật ngoại phân của người khác bằng lối vô 
thường... thiên nhãn thấy sác, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ ngoại phần làm duyên 
cho nhãn thức ngoại phần; xúc xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức ngoại phần. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ ngoại phần... thân xứ... vật làm duyên cho uân ngoại 
phần bằng Tiền sanh duyên. 

2092. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên: 
Cảnh tiền sanh: Quán ngộ nhãn... vật ngoại phần băng lối vô thường... ưu sanh. 
Thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn 
thức nội phần; xúc xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức nội phần băng Tiền sanh 
duyên. 
2093. 

Chư pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Tiền sanh duyên 

có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Như: Sắc xứ ngoại phần và nhãn xứ nội phần làm duyên cho nhãn thức nội phần 
băng Tiền sanh duyên. Xúc xứ ngoại phần và thân xứ nội phần làm duyên cho thân 
thức nội phần. Sắc Xứ ngoại phân và vật nội phần... xúc xứ ngoại phần và vật nội 
phần làm duyên cho uân nội phần bằng Tiền sanh duyên. 

2094. 

Chư pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần băng Tiền sanh 

duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Sắc xứ nội phần và nhãn xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn thức ngoại phần băng 
Tiền sanh duyên. 

- Xúc xứ nội phần và thân xứ ngoại phần làm duyên cho thân xứ ngoại phần băng 
Tiền sanh duyên. 

-_ Sắc xứ nội phần và vật ngoại phần... 

-_ Xúc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uẫn ngoại phần bằng Tiền sanh 
duyên. 

2095. 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hậu sanh duyên: 

Hậu sanh như: Uẫn nội phần làm duyên cho thân ấy sanh trước băng Hậu sanh 
duyên. 
2096. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hậu sanh duyên: 
Hậu sanh như: Uẫn ngoại phần làm duyên cho thân ấy sanh trước bằng Hậu sanh 
duyên. 
2097. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cố hưởng duyên: 
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-_ Uẩần nội phần sanh trước trước làm duyên cho uẫn nội phần sanh sau sau bằng Cố 
hưởng duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (anulorma) làm duyên cho chuyền tộc (gofrabj#;); tâm thuận thứ làm 
duyên cho đũ tịnh (wođanđ); chuyển tộc làm duyên cho đạo, dữ tịnh làm duyên cho 
đạo bằng Cố hưởng duyên. 

2098. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cố hưởng duyên: 
.. sanh trước trước như nội phần (ajjha/a). 


2099. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và Biệt 
thời: 
-_ Đồng sanh như: Tư (cefanã) nội phần làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh bằng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư nội phần làm duyên cho quả nội phần và sắc tục sinh bằng Nghiệp 
duyên. 
2100. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Nghiệp duyên có Đồng sanh và 
Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư ngoại phần làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương tâm 
sanh băng Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư ngoại phần làm duyên cho uân quả ngoại phần và sắc tục sinh 
bằng Nghiệp duyên. 
2101. 


Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Quả duyên: Nên sắp đầy đủ như 
phân liên quan (0aƒicca). 
2102. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Thực duyên: 
- Uẩn nội phần làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm sanh bằng Thực 
duyên. " 
- Sát-na tục sinh: Đoản thực nội phân làm duyên cho thân nội phân băng Thực duyên. 
2103. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần băng Thực duyên: 
Đoàn thực nội phần làm duyên cho thân ngoại phần bằng Thực duyên. 
2194. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Thực duyên: Bình nhựt và tục 
sinh. 
Đoản thực ngoại phần làm duyên cho thân ngoại phần bằng Thực duyên. 
2105. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần băng Thực duyên: 
Đoàn thực ngoại phân làm duyên cho thân nội phân băng Thực duyên. 
2106. 
Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Thực duyên: ¬ 
Đoàn thực nội phân và đoàn thực ngoại phân làm duyên cho thân nội phân băng 
Thực duyên. 
2107. Ộ : ¬ 
Pháp nội phân và ngoại phân làm duyên cho pháp ngoại phân băng Thực duyên: 
Đoàn thực nội phân làm duyên cho đoàn thực ngoại phân băng Thực duyên. 
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2108. 
* Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Quyền duyên: Quyền (izđr74) nội 
phân và sắc mạng quyên nên phân rộng. 


+... Bằng Thiền duyên, băng Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên, băng Bất tương ưng 
duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: Nên phân rộng. 

Tất cả câu tam đề, xin trí thức nên phân rộng. 

2109. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần băng Bất tương ưng duyên có Đồng 
sanh, Tiền sanh và Hậu sanh... tóm tắt... 

2110. 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, Tiền 

sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 

- Đồng sanh như: I uân nội phần làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh; 2 
uân... Sát-na tục sinh: Uấn làm duyên cho vật, vật làm duyên cho uân; 1 đại sung... 
tóm tắt... người Vô tưởng: I đại sung làm duyên cho 3 đại sung. 

-_ Tiền sanh như: Nhãn... vật... như Tiền sanh (øure/Ziu). Vật làm duyên cho uâẫn nội 
phần bằng Hiện hữu duyên (Aifhipaccayo). 

- Hậu sanh như: Uẫn nội phần và đoàn thực nội phần làm duyên cho thân ấy; sắc 
mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh. 

2111. 

Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh và 

Thực: 

Tiền sanh như: Người khác quán ngộ nhãn nội phần... vật bằng lối vô thường... 
thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. Sắc xứ nội phần... xúc xứ nội phần làm 
duyên cho thân thức ngoại phần bằng Hiện hữu duyên. Đoàn thực nội phần làm 
duyên cho thân ngoại phân bằng Hiện hữu duyên. 

2112. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh, 

Tiền sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền: Như pháp ngoại phần (ahiddha) không chỉ 

khác. 

Tất cả bài đầu đề tam (wã/ikã) nên phân rộng. 
2113. 

Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có Tiền sanh và 

Thực. 

Tiền sanh như: Nhãn ngoại phần... vật... thiên nhãn thấy sắc, thiên nhĩ nghe tiếng. 

Sắc xứ ngoại phần... xúc xứ làm duyên cho thân thức nội phần bằng Hiện hữu 

duyên. Đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội phần bằng Hiện hữu duyên. 
2114. 

Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên có 

Tiền sanh và Thực. 

-_ Tiền sanh như: Sắc xứ ngoại phần và nhãn nội phần làm duyên cho nhãn thức nội 
phần; xúc xứ ngoại phần và thân xứ nội phần làm duyên cho thân thức nội phần 
băng Hiện hữu duyên. 

- Sắc xứ ngoại phân và vật nội phần... 

- Xúc xứ ngoại phần và vật nội phần làm duyên cho uẫn nội phần bằng Hiện hữu 
duyên. 
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- Thực như: Đoàn thực nội phần và đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân nội 
phần bằng Hiện hữu duyên. 
2115. 
Pháp nội phần và ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Hiện hữu duyên có 
Tiền sanh và Thực. 
- Tiền sanh như: Sắc xứ nội phần và nhãn xứ ngoại phần làm duyên cho nhãn thức 
ngoại phần bằng Hiện hữu duyên. 
-_ Xúc xứ nội phần và thân xứ ngoại phần làm duyên cho thân thức ngoại phần bằng 
Hiện hữu duyên. 
-_ Sắc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uân ngoại phần bằng Hiện hữu 
duyên. 
-_ Xúc xứ nội phần và vật ngoại phần làm duyên cho uân ngoại phần bằng Hiện hữu 
duyên. 
- _ Thực như: Đoàn thực nội phần và đoàn thực ngoại phần làm duyên cho thân ngoại 
phần bằng Hiện hữu duyên. 
2116. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Hiện hữu duyên, bằng Ly duyên, 
bằng Bắt ly duyên. 
2117. 
Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 4, Vô gián 2, Liên tiếp 2, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ 2, Cận 
y 4, Tiền sanh 6, Hậu sanh, Có Hưởng, Nghiệp, Quả 2, Thực 6, Quyền 2, Thiền, Đạo, 
Tương ưng, Bất tương ưng 2, Hiện hữu 6, Vô hữu 2, Ly 2, Bắt ly 6; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận tùng (anuloma) 
2118. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 
2119. 
Pháp nội phần làm duyên cho pháp ngoại phần bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, bằng Thực duyên. 
2120. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần băng Cảnh duyên, bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp 
duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 
2121. 
Pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần bằng Cảnh duyên, bằng Cận y duyên, 
bằng Tiền sanh duyên, băng Thực duyên. 


2122. 
Pháp biết nội phần và pháp ngoại phần làm duyên cho pháp nội phần... có Tiền sanh và 
Thực. 

21243. 
Pháp nội phần và pháp ngoại phần làm duyên cho pháp ngoại phần... có Tiền sanh và 
Thực. 

2124. 


Phi Nhân 6, phi Cảnh 6, phi Trưởng 6,... tóm tắt... sắp tất cả đều 6; phi Bất tương ưng 
6, phi Hiện hữu 4, phi Vô hữu 6, phi Ly 6, phi Bất ly 4. Nên đếm như thẻ. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
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2125. 
Nhân duyên cho phi Cảnh 2.... phi Trưởng, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Hỗ tương, 
phi Cận y đều có 2.... tóm tắt... tất cả đều 2, phi Tương ưng, phi Bất tương ưng, phi Vô 
hữu, phi Ly đều có 2; nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
2126. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 4,... Trưởng 4. Nên đếm theo câu thuận tùng, Bắt ly 6; nên 
đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 
Tam đề nội phần thứ 20 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ BIẾT CẢNH NỘI PHẢN (4JIHATTATT.ÄRAMMANATTIKA) 


Phần Liên Quan (Paficcavãra) 
2127. 
Pháp biết cảnh nội phân liên quan pháp biết cảnh nội phần sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan I uân biết cảnh nội phần ....”" 2 uân...; sát-na tục 
sinh: 3 uẫn liên quan 1 uẫn biết cảnh nội phân, 2 uấn.. 
2128. 
Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do Nhân duyên: 
3 uân liên quan 1 uân biết cảnh ngoại, 2 uấn.. : sát-na tục sinh: 3 uân liên quan 1 uẫn 
biết cảnh ngoại (bahiddhaãrammana), 2 uấn... 
2129. 
Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do Cảnh duyên... tóm tắt... do 
Bắt ly duyên. 
2130. 
Nhân 2, Cảnh 2.... tóm tắt... tắt cả đều 2, Bất ly 2; nên đếm như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 
2131. 
Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uẫn liên quan l uẩn vô nhân biết cảnh nội, 2 uấn...: sát-na tục sinh vô nhân:... liên 
quan Ï uấn biết cảnh nội, 2 uẫn...; si đồng sanh hóài Hi đồng sanh phóng dật liên 
quan uân đồng sanh hoài nghỉ đồnŠ sanh phóng dật. 
2132. 
Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Nhân duyên: 
3 uân liên quan Ì uấn vô nhân biết cảnh ngoại, 2 uấn...; sát-na tục sinh vô nhân: Si 
đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uân đồng sanh hoài nghi đồng 
sanh phóng dật. 
2133. 
* Pháp biết cảnh nội liên quan pháp biết cảnh nội sanh ra do phi Trưởng duyên: Như 
Đồng sanh duyên, phần thuận tùng không có chỉ khác. 
+... Do phi Tiền sanh duyên: Trong Vô sắc: 3 uẫn biết cảnh nội... Sát-na tục sinh... 
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2134. 
+ Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Tiền sanh duyên: 
Trong Vô sắc: 3 uân liên quan l uân biệt cảnh ngoại (bahiddharammanna). Sát-na 
tục sinh... 


+... Do phi Hậu sanh duyên; do phi Có hưởng duyên: Như Đồng sanh duyên. 


+... Do phi Nghiệp duyên: 
Tư biết cảnh nội liên quan uân biết cảnh nội. 
2135. 
Pháp biết cảnh ngoại liên quan pháp biết cảnh ngoại sanh ra do phi Nghiệp duyên: 
Tư (cefan3) biết cảnh ngoại liên quan uân biết cảnh ngoại. 
2136. 
+... Liên quan pháp biết cảnh nội... do phi Quả duyên: Không có tục sinh. 
+... Do phi Thiền duyên: 
1 uẫn biết cảnh nội đồng sanh ngũ thức @øañcaviññãäna)... 
2137. 
*... Liên quan pháp biết cảnh ngoại... do phi Thiền duyên: 
1 uân biết cảnh ngoại đồng sanh 5 thức... 
+... Do phi Đạo duyên: Như phi Nhân duyên không có s1. 
+... Do phi Bất tương ưng duyên: 
Trong Vô sắc: 1 uân biết cảnh nội... 
2138. 
... Liên quan pháp biết cảnh ngoại... do phi Bắt tương ưng duyên: 
.. 1 uấn biết cảnh ngoại trong Vô sắc... 
2139. 
Phi Nhân 2, phi Trưởng 2, phi Tiền sanh 2, phi Hậu sanh 2, phi Cố Hưởng, phi 
Nghiệp, phi Quả, phi Thiền, phi Đạo, phi Bất tương ưng đều có 2; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 
2140. 
Nhân duyên có phi Trưởng 2, phi Quả 2, phi Bất tương ưng 2. Nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
2141. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 2,... Vô gián 2, Liên tiếp 2,... tóm tắt... Đạo 2, Bắt ly 2; nên 
đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Hết phần liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh (szh4/zz), phần ý trượng (2dccayavara). Phần y chỉ 
(missayavar4). phần hòa hợp (szisa/havära), phần tương ưng (szmpayuffavara) như 
phần liên quan (pa/iccavãr4). 


Phần Vấn Đề (Pañhãvãra) 
2142. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nhân duyên: 
Nhân biết cảnh nội làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nhân duyên. Sát-na tục 
sinh: Nhân (Jheru) biết cảnh nội làm duyên cho uân Tương ưng. 
2143. 
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Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Nhân duyên: 


2144. 


Nhân biết cảnh ngoại... Sát-na tục sinh... 


Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên: 


2145. 


Phản khán Thức vô biên xứ biết cảnh nội; phản khán Phi tưởng phi phi tưởng xứ... 
phản khán thiên nhãn nội phân biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần thông... túc mạng 
thông, tuỳ nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

Chư Thánh phản khán phiên não biết cảnh nội đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, 
phiền não đã từng sanh. 

Quán ngộ uân nội phần biết cảnh nội bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái, ưu biết cảnh nội sanh ra. 

Uẫn nội phần biết cảnh nội làm duyên cho túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai 
thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên: 


2146. 


Người khác phản khán Thức vô biên xứ biệt cảnh nội... phản khán Phi tưởng phi phi 
tưởng xứ; người khác phản khán thiên nhãn nội phần biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần 
thông... túc mạng thông, tuỳ nghiệp thông ,... phản khán vị lai thông. 

Quán ngộ uân nội phần biết cảnh nội băng lỗi vô thường, khổ não, vô ngã. 

Tha tâm thông rõ lòng người tŠ toàn tâm nội phân biết cảnh nội 

Uẩn ngoại phần biết cảnh nội làm duyên cho tha tâm thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn (Zwz//an4) bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên: 


2147. 


Người khác phản khán thiên nhãn ngoại phần biết cảnh nội; thiên nhĩ... thần thông, 
tha tâm thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông... phản khán vị lai thông. 

Người khác quán ngộ uẫn ngoại phần biết cảnh ngoại bằng lối vô thường, khổ não, 
vô ngã. 

Tha tâm thông rõ lòng người tê toàn tâm ngoại phân biết cảnh ngoại. 

Uẫn ngoại phần biết cảnh ngoại làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên: 


2148. 


Sau khi bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi nhớ lại; phản khán 
thiện đã từng làm chứa để; xuất thiền phản khán thiên. 

Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả. phản khán phiền não đã trừ,.. 
phiền não hạn ché,... phản khán phiền não đã từng sanh. 

Phản khán thiên nhãn nội phần biết cảnh ngoại phân,... thiên nhĩ... thần thông... tha 
tâm thông... túc mạng thông... tuỳ nghiệp thông... vị lai thông. 

Quán ngộ uân nội phần biết cảnh ngoại bằng lối vô thường... thỏa thích rất hân hoan 
do đó khai đoan ái và ưu biết Nội sanh ra. 

Uẫn nội phân biết cảnh ngoại làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, tùy 
nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 


Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Trưởng duyên có Trưởng 
cảnh và Trưởng đông sanh: 
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-_ Trưởng cảnh như: Nặng vê Thức vô biên xứ nội phân biệt cảnh nội rôi phản khán, 


2149. 


nặng về Phi tưởng phi phi tưởng xứ rồi phản khán; nặng về thiên nhãn nội phần biết 
cảnh nội rồi phản khán; nặng về thiên nhĩ... thần thông... túc mạng thông.... tùy 
nghiệp thông... Nặng về vị lai thông rồi... 

Nặng về uân nội phần biết cảnh nội rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó TỒi ái... 
tà kiến biết cảnh nội phát sanh. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh nội làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Trưởng duyên: 


2150. 


Trưởng đồng sanh như: Trưởng biết cảnh ngoại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng 
Trưởng duyên. 


Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội băng Trưởng duyên: 
-_ Trưởng cảnh như: Sau khi bô thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới do 


nặng về đó rồi mới phản khán; phản khán thiện đã từng làm chứa để. Xuất thiền 
phản khán thiên... 

Chư Thánh xuất đạo phản khán đạo... Nặng về quả rồi phản khán... Nặng về thiên 
nhãn nội phần biết cảnh ngoại rồi phản khán. Nặng về thiên nhĩ... thần thông... tha 
tâm thông... túc mạng thông... tùy nghiệp thông... Nặng về vị lai thông rồi phản 
khán. 


- _ Nặng về uân nội phân biệt cảnh ngoại rôi thỏa thích do nặng đó rôi ái, tà kiên biệt 


2151. 


cảnh nội sanh ra. 


Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Vô gián duyên: 


2152. 


Uân biệt cảnh nội sanh trước trước làm duyên cho uân biệt cảnh nội sanh sau sau 
băng Vô gián duyên. 


Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Vô gián duyên: 
- âm tử biệt cảnh nội làm duyên cho tâm sanh (upaparficifa) biệt cảnh ngoại băng 


2153. 


Vô gián duyên. 

Tâm hộ kiếp biết cảnh nội làm duyên cho tâm khán (ý) môn biết cảnh ngoại bằng 
Vô gián duyên. 

Uẫn biết cảnh nội làm duyên cho quả sơ khởi (vu//hãn4) biết cảnh ngoại bằng Vô 
gián duyên. 

Tâm thuận thứ (znuloma) biết cảnh nội làm duyên cho chuyền tộc (gorabbi); tâm 
thuận thứ làm duyên cho dữ tịnh (»ođan3;); thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền; 
xuất thiền diệt tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 


Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Vô gián duyên: 
-_ Uân biệt cảnh ngoại sanh trước trước làm duyên cho uân biệt cảnh ngoại sanh sau 


sau bằng Vô gián duyên. 

Tâm thuận thứ biết cảnh ngoại làm duyên cho chuyền tộc (go/rabJ#); tâm thuận thứ 
làm duyên cho đũ tịnh (vođanä;); chuyên tộc (gorabhi) làm duyên cho đạo, dũ tịnh 
(vođanđ) làm duyên cho đạo; đạo làm duyên cho Quả, quả làm duyên cho quả; 
thuận thứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng Vô gián duyên. 
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2154. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Vô gián duyên: 
-_ Tâm tử biết cảnh ngoại làm duyên cho tâm sanh (upapaiii) biết cảnh nội bằng Vô 
gián duyên. 
-_ Tâm hộ kiếp (Phavanga) biết cảnh ngoại làm duyên cho tâm khán môn (ãwaj/an4) 
biết cảnh nội bằng Vô gián duyên. 
-_ Uấn biết cảnh ngoại làm duyên cho quả sơ khởi (0/bãna) biết cảnh nội bằng Vô 
gián duyên. 
2155. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội băng Liên tiếp duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Hỗ tương duyên, bằng Y chỉ duyên, bằng Cận y duyên: Có Cảnh cận 
y, Võ gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường (aniccanupassang), quán khổ não 
(dukkhanupassana), quán vô ngã (anaftanupassana) biết cảnh nội làm duyên cho quán 
vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội bằng Cận y duyên. 

2156. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cận y duyên: Có Vô gián 
cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội phần 

làm duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại bằng 

Cận y duyên. 

2157. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cận y duyên: Có Vô 
gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại làm 

duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại bằng Cận y 

duyên. 

2158. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cận y duyên: Có Cảnh 
cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

Thuần cận y như: Quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh ngoại làm 

duyên cho quán vô thường, quán khổ não, quán vô ngã biết cảnh nội bằng Cận y 

duyên. 

2159. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Có hưởng duyên: 

Uẩn biết cảnh nội sanh trước trước làm duyên cho uân biết cảnh nội sanh sau sau 

bằng Cố hưởng duyên. 

2160. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cô hưởng duyên: 

Tâm thuận thứ (znuloma) biết cảnh nội làm duyên cho chuyền tộc (gorabbi); tâm 

thuận thứ làm duyên cho đũ tịnh (wodanđ) bằng Cố hưởng duyên. 

2161. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cố hưởng duyên: 

Tâm thuận thứ biết cảnh ngoại làm duyên cho chuyên tộc (gorabhi); tâm thuận thứ 

làm duyên cho đũ tịnh (wodand), chuyên tộc làm duyên cho đạo, đũ tịnh làm duyên 

cho đạo bằng Cố hưởng duyên. 
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216. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư (ceanã) biết cảnh nội làm duyên cho uân tương ưng bằng 
Nghiệp duyên. 
-_ Biệt thời như: Tư biết cảnh nội làm duyên cho uấn quả biết cảnh nội bằng Nghiệp 
duyên. 
2163. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư biết cảnh nội làm duyên cho uân quả biết cảnh ngoại bằng Nghiệp 
duyên. 
2164. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại băng Nghiệp duyên có Đồng 
sanh và Biệt thời: 
- Đồng sanh như: Tư biết cảnh ngoại làm duyên cho uẫn tương ưng bằng Nghiệp 
duyên. 
- Biệt thời như: Tư biết cảnh ngoại làm duyên cho uân quả biết cảnh ngoại bằng 
Nghiệp duyên. 
2165. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Nghiệp duyên: 
Biệt thời như: Tư (cean) biết cảnh ngoại làm duyên cho uấn quả biết cảnh nội 
bằng Nghiệp duyên. 
2166. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Quả duyên, bằng Thực 
duyên, bằng Quyền duyên, bằng Thiền duyên, bằng Đạo duyên, băng Tương ưng 
duyên, bằng Hiện hữu duyên, bằng Vô hữu duyên, bằng Ly duyên, bằng Bắt ly duyên. 
2167. 
Nhân 2, Cảnh 4, Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh 2, Hỗ tương 2, Y chỉ 2, 
Cận y 4, Cố hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 2,... tóm tắt đều 2, Tương ưng 2, Hiện hữu 2, Vô 
hữu 4, Ly 4, Bất ly 2; nên đếm như thế. 
Hết cách thuận (anuloma) 
2168. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên, bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 
2169. 
Pháp biết cảnh nội làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 
2170. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh ngoại bằng Cảnh duyên, bằng 
Đồng sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Nghiệp duyên. 
2171. 
Pháp biết cảnh ngoại làm duyên cho pháp biết cảnh nội bằng Cảnh duyên, bằng Cận y 
duyên, bằng Nghiệp duyên. 
2172. 
Phi Nhân 4, phi Cảnh 4, phi Trưởng 4, phi Vô gián 4,... tóm tắt... tất cả đều 4, phi Tiền 
sanh, phi Hậu sanh, phi Cố Hưởng.... tóm tắt... phi Bất tương ưng 4,... tóm tắt... phi 
Bắt ly 4; nên đếm như thế. 
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Dút cách nghịch (paccanIya) 


2173. 


Nhân duyên có phi Cảnh 2,... phi Trưởng 2, phi Vô gián, phi Liên tiếp, phi Cận y, phi 
Cô Hưởng, phi Nghiệp, phi Vô hữu, phi Ly, tât cả đêu 2; nên đêm như thê. 
Dứút cách thuận, nghịch 


2174. 


Phi Nhân duyên có Cảnh 4.... Trưởng 3, Vô gián 4, Liên tiếp 4, Đồng sanh, Hỗ tương, 
Y chỉ đều 2, Cận y 4, Cô hưởng 3, Nghiệp 4, Quả 2... tóm tắt.... Tương ưng 2, Vô hữu 
2, Hiện hữu 4, Vô hữu 2, Ly 4, Bất ly 2; nên đếm như thế. 
Dút cách nghịch, thuận 
Phần vấn đề (Pañhävãra) 
Tam đề biết cảnh nội thứ 21 chỉ có bấy nhiêu 


TAM ĐÈ HỮU KIÊN HỮU ĐÓI CHIẾU (SANIDASSANASAPPATIGHA) 


Phần Liên Quan (Paficcavara) 
2175. 


xk 


Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 
2 đại sung liên quan I đại sung vô kiến hữu đối chiếu (anidassanasappatigha); Ì đại 
sung liên quan 2 đại sung; sắc nương tâm sanh (ci/0asarmujthana), sắc tục sinh thuộc 
y sinh pZđã;) vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. nhãn 
xứ... vị xứ liên quan xúc xứ. 


Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 
Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu 
(anidassaiasappafigha) liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. Sắc xứ liên quan 
xúc xứ. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân 
duyên: 
Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu 
(anidassanasappafigha) liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; thủy chất, quyên, 
đoàn thực liên quan xúc xứ. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 
Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh (upada) hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; sắc xứ, thủy chất, 
quyền, đoản thực liên quan xúc xứ. 


Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu 
đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 
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2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu; 1 đại sung và thủy chất liên 
quan thủy chất và 2 đại sung; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 
nhãn xứ, vị xứ, thủy chất, quyên, đoàn thực liên quan xúc xứ. 


+ Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên hữu đôi chiêu liên quan pháp vô kiên hữu 
đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên 
hữu đôi chiêu liên quan đại sung vô kiên hữu đôi chiêu; sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên 
quan xúc xứ. 


+ Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu, vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên 
quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 


2176. 


Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu; sắc xứ, 
nhãn xứ, vị xứ, thủy chât, quyên, đoàn thực liên quan xúc xứ. 


* Pháp vô kiên vô đôi chiêu liên quan pháp vô kiên vô đôi chiêu sanh... do Nhân duyên: 


3 uấn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uân vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uẫn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 2 uấn; sát-na tục 
sinh: 3 uân và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uân vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uần... vật liên quan uấn, uân liên quan vật. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy 
chất, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 


+ Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu... do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đôi chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu. 
Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối 
chiều; sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên 
quan thủy chất; sắc xứ liên quan thủy chất. 


+ Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu... do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu. 
Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối 
chiếu. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan thủy 
chất (ãpodhäu). 

Nhãn xứ, vị xứ liên quan thủy chất. 


* Pháp hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên quan pháp vô kiên vô đôi 
chiêu... do Nhân duyên: 


3 uân và sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan 1 uẫn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẫn... 

Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến vô đối chiếu 
liên quan I uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uân... ; 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến vô 
đối chiếu liên quan thủy chất. 

Sắc xứ, quyền, đoàn thực liên quan thủy chất. 
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+ Chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên quan pháp vô kiên vô đôi 
chiêu... do Nhân duyên: 


3 uân và sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan 1 uẫn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẫn... 

Sát-na tục sinh: 3 uấn và sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu 
liên quan I uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uân... ; 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan thủy chất. 

Nhãn xứ, vị xứ, quyên, đoàn thực liên quan thủy chất. 


+ Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên hữu đôi chiêu liên quan pháp vô kiên vô 
đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn 
vô kiến vô đối chiếu. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan uân vô kiến vô đối chiếu. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan thủy chất. 

Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên quan thủy chất. 


+ Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu, vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên 
quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 


2177. 


3 uân và sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan 1 uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uần... 

Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu 
và vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uấn... 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ, quyên, đoàn thực liên quan thủy chất. 


* Pháp hữu kiên hữu đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô 
đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh thuộc hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô 
đối chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn 
vô kiến hữu đối chiếu với đại sung và thủy chất. 

Sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất. 


+ Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu và đại 
SUng. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung; 2 đại sung liên quan l đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy 
chất, 1 đại sung liên quan 2 đại sung và thủy chất. 


Tạng Vô Tỷ Pháp (Abhidhammapitaka) - Bộ Vị Trí (Patthäna) - Quyển 2 (Cảo bản) 565 





Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiên hữu đôi chiêu liên quan đại 
sung vô kiên hữu đôi chiêu và thủy chât. 
Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ và thủy chât. 


Pháp vô kiên vô đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi 
chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu và đại 
SUng. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu 
và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất (apodhãu). 

Quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 


Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên 
hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan uẫn 
vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan uân vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. Sắc xứ, quyên, 
đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 


Chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên 
hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan uân vô 
kiến vô đối chiếu và đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên 
quan uẩn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Nhãn xứ, vị xứ, quyên, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 


Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu và vô kiên hữu đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên 
hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn 
vô kiến hữu đối chiếu và đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối 
chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ và thủy chất (apodhatu). 


Chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu, vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên 
quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Nhân duyên: 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 
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-_ Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô 
kiến vô đối chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu và đại sung. 

- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu 
đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy 
chất. 

-_ Sắc xứ, nhãn xứ, vị xứ, quyền, đoàn thực liên quan xúc xứ và thủy chất. 

2178. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Cảnh duyên: 
3 uân liên quan 1 uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uẫn... Sát-na tục sinh: 3 uẫn liên quan 
1 uẫn vô kiến vô đối chiếu, 2 uẫn...; uẫn liên quan vật. 


2179. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Trưởng 
duyên: 
- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, I đại sung liên quan 2 đại 
SUng. 
- _ Sắc nương tâm sanh thuộc y sinh liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 
-_ Trong vô kiến hữu đối chiếu căn (#4) nên sắp rộng 7 câu theo lối này, mà không 
có câu chót. 
2180. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Trưởng 
duyên: 


- 3 uân và sắc nương tâm sanh vô kiên vô đôi chiêu liên quan I uân vô kiên vô đôi 
chiêu, 2 uân... 
- Săc nương tâm sanh vô kiên vô đôi chiêu liên quan thủy chât. 


Trong vô kiến vô đối chiếu căn, theo ý nảy nên phân rộng 7 câu đề mà không có câu 
kết. 
2181. 
Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Trưởng duyên: 
-_ Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 
- Sắc nương tâm sanh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến 
vô đối chiếu và thủy chất. 
Theo ý này, nên phân rộng 7 câu đề. 
2182. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Vô gián 
duyên, do Liên tiếp duyên: Như Cảnh duyên. 
2183. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Đồng 
sanh duyên: 
- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, I đại sung liên quan 2 đại 
Sung. 
-_ Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 
- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người 
Vô tưởng: 2 đại sung liên quan l đại sung. 
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Trong vô kiên hữu đôi chiêu căn, nên phân rộng 7 câu đê theo ý này. 


2184. 


Pháp vô kiên vô đôi chiêu liên quan pháp vô kiên vô đôi chiêu sanh ra do Đông sanh 
duyên: 


2185. 


3 uấn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uân vô kiến vô đối 
chiếu, 2 uân... 

Sát-na tục sinh: 3 uân và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẫn vô kiến 
vô đối chiếu, 2 uẫn...: vật liên quan uẩn, uân liên quan vật. Sắc nương tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất (apodhatu). 

Quyền, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 


Nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 


Pháp hữu kiên hữu đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô 
đôi chiêu sanh ra do Đông sanh duyên: 


2186. 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Xắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 


Nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 


+ Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Hỗ tương 
duyên: 


2 uân liên quan I uân vô kiên hữu đôi chiêu, 1 uân liên quan 2 uân. 


* Pháp vô kiến vô đôi chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiêu sanh ra do Hỗ tương 
duyên: 


Thủy chất liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 


* Chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu liên quan pháp vô kiên hữu 
đôi chiêu sanh ra do Hồ tương duyên: 


1 đại sung và thủy chất liên quan I đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 1 đại sung và 


thủy chất liên quan 2 đại sung. 


2187. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tương 
duyên: 
- 3 uấn liên quan 1 uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uẫn... 
-_ Sát-na tục sinh: 3 uân và vật liên quan 1 uân vô kiến vô đối chiếu, 2 uần...; vật liên 


quan uân, uân liên quan vật. 


+ Pháp vô kiên hữu đối chiêu liên quan pháp vô kiên vô đối chiếu sanh ra do Hỗ tương 
duyên: 
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Đại sung /mahäbhữtaripa) vô kiễn hữu đối chiếu liên quan thủy chất. 
2188. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do Hỗ tương duyên: 
2 uân liên quan 1 uân vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. I đại sung liên quan 2 đại 
sung và thủy chất. 
2189. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do Y chỉ 
duyên, do Cận y duyên, do Tiền sanh duyên, do Cố hưởng duyên, do Nghiệp duyên, 
do Quả duyên, do Thực duyên, do Quyên duyên, do Thiền duyên, do Đạo duyên, do 
Tương ưng duyên, do Bất tương ưng duyên, do Hiện hữu duyên, do Vô hữu duyên, do 
Ly duyên, do Bắt ly duyên. 
2190. 
Nhân 21, Cảnh 1, Trưởng 21, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ tương 6, Y chỉ 
21, Cận y I, Tiền sanh 1, Cố hưởng 1, nghiệp 21, Quả, Thực 21, Quyền 21, Thiên, 
Đạo đều 21, Tương ưng I, Bất tương ưng 21, Hiện hữu 21, Vô hữu 1, Ly 1, Bất ly 21; 
nên đêm như thế. 
Dứt cách thuận 


2191. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi Nhân 

duyên: 

- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, I đại sung liên quan 2 đại 
sung. 

-_ Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 

- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

-_ Người Vô tưởng: 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, 2 đại sung 
liên quan 2 đại sung 

Nên sắp rộng vô kiến hữu đối chiếu căn 7 câu đề theo ý này. 
2192. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi Nhân 

duyên: 

- 3 uấn và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẫn vô nhân vô kiến 
vô đối chiếu, 2 uân... 

-_ Sát-na tục sinh vô nhân: 3 uân và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan 1 uẫn 
vô kiến vô đối chiếu; vật liên quan uấn, uẫn liên quan vật; sắc nương tâm sanh, sắc 
tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

- quyên, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

-_ Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 

- Si đồng sanh hoài nghi, đồng sanh phóng dật liên quan uẫn đồng sanh hoài nghị, 
đồng sanh phóng dật. 

Trong vô kiến vô đối chiếu căn nên phân rộng 7 câu đề theo ý này. 
2193. 


Pháp hữu kiên hữu đôi chiêu liên quan chư pháp vô kiên hữu đôi chiêu và vô kiên vô 
đôi chiêu sanh ra do phi Nhân duyên: 
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Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uẫn vô nhân vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

Sát-na tục sinh vô nhân: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uấn vô kiến 
vô đối chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 

Sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất (ãpodhãiu). 


Trí thức nên sắp rộng 7 câu theo ý này. 


2194. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi Cảnh 
duyên: 
- 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu, I đại sung liên quan 2 đại 
Sung. 
- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 
- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
-_ Người Vô tưởng: 2 đại sung liên quan I đại sung vô kiến hữu đối chiếu, đại sung 
liên quan 2 đại sung 
Phần vô kiến hữu đối chiếu 7 câu đề theo ý này. 
2195. 


Chư pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi 
Cảnh duyên: 


2196. 
Pháp hữu kiến hữu đối chiêu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đôi chiêu sanh ra do phi Cảnh duyên: 


2197. 


Sắc nương tâm sanh vô kiến vô đôi chiêu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh vô kiến vô đối chiều liên quan uân vô kiến vô đối 
chiếu; vật liên quan uẫn, sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu liên 
quan thủy chất. 

quyên, đoàn thực liên quan thủy chất; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm đương... 
Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 


Trong vô kiên vô đôi chiêu căn (z4) nên sắp rộng 7 đê theo ý này. 


Sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối chiếu và 
đại sung. 

Sát-na tục sinh: Sắc tục sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan uân vô kiến vô đối 
chiếu và đại sung. 

Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. Sắc xứ liên quan xúc xứ và thủy chất; sắc 
ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 

Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 


Nên sắp rộng hiệp trợ (g#a/anã;) 7 câu đề theo ý này. 
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* Pháp vô kiến hữu đối chiếu liên quan pháp vô kiến hữu đối chiếu sanh ra do phi 
Trưởng duyên: Cũng như Đông sanh duyên (Saha7afapaccay90). 


*... Do phi Vô gián duyên, do phi Liên tiếp duyên, do phi Hỗ tương duyên: 
- Sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên quan đại 
sung vô kiến hữu đối chiếu. 
- Nhãn xứ, vị xứ liên quan xúc xứ; sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
-_ Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan đại sung. 


Nên phân rộng 21 câu đề theo ý này. 


+... Do phi Cận y duyên, do phi Tiền sanh duyên, do phi Hậu sanh duyên, do phi Cố 
hưởng duyên. 


*.... Do phi Nghiệp duyên: 

Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương..., 2 đại sung liên quan 1 đại sung vô kiến 
hữu đối chiếu, 1 đại sung liên quan 2 đại sung; sắc y sinh vô kiến hữu đối chiếu liên 
quan sắc đại sung vô kiến hữu đối chiếu. 

Nên chia Nghiệp duyên 21 câu đề thành ra phi Nghiệp. 


*.... Do phi Quả duyên: 
- Dù tục sinh (pa/isandhi) hay sắc tục sinh (kafatiarupa) chỉ không nên sắp trong Ngũ 
uân hữu (pañcavokarabhäva). 


*... Do phi Thực duyên: 
Sắc ngoại... sắc âm dương... người Vô tưởng... Phân rộng 2l câu đê theo ý này. 


+... Do phi Quyền duyên: 
Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương..., | đại sung vô kiến hữu đối chiếu... 
người Vô tưởng: Sắc mạng quyền liên quan đại sung,... tóm tắt... 
Tất cả câu đề nên phân rộng. 


x 


.. Do phi Thiền duyên: 
Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: I đại sung.... tóm tắt... 
Phân rộng 7 câu đê. 


2198. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu liên quan pháp vô kiến vô đối chiếu sanh ra do phi Thiền 
duyên: 
-_3 uấn liên quan 1 uẫn đồng sanh ngũ thức (viãñãna).... 2 uân... sắc ngoại... sắc vật 
thực... sắc âm dương... 
-_ Người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu liên quan thủy chất. 
Nên sắp rộng 7 câu đề như th. 
2199. 


* Pháp hữu kiến hữu đối chiếu liên quan chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô 
đối chiếu sanh ra do phi Thiền duyên: 
Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... người Vô tưởng: Sắc tục sinh thuộc y 
sinh hữu kiến hữu đối chiếu liên quan đại sung vô kiến hữu đối chiếu và thủy chất. 
Nên phân rộng 7 câu đề như thé. 
+... Do phi Đạo duyên: Nên phân rộng đầy đủ như phi Nhân duyên, không có si. 
+... Do phi Tương ưng duyên, đo phi Bất tương ưng duyên: Nên sắp đầy đủ. 
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+... Do phi Vô hữu duyên, do phi Ly duyên. 
2200. 
Phi Nhân 21, phi Cảnh 21, phi Trưởng 2I,... tóm tắt... tắt cả đều 21, phi Vô hữu 21, phi 
Ly 21; nên đếm như thế. 
Dứt cách ngược (paccaniya) 
2201. 
Nhân duyên có phi Cảnh 21, phi Trưởng 2I.... tóm tắt... phi Quả 21, phi Tương ưng 
21, phi Bất tương ưng 21, phi Vô hữu 21, phi Ly 21; nên đếm như thế. 
Dút cách thuận, nghịch 
2202. 
Phi Nhân duyên có Cảnh I,... Vô gián I, liên tiếp, Đồng sanh 2I,... tóm tắt... Thiền 
21, Đạo 21, Tương ưng 1, Bất tương ưng 21, Hiện hữu 21, vô Hữ 1, Ly 1, Bất ly 21; 
nên đếm như thế. 
Dứút cách nghịch, thuận 
Hết phân liên quan (paticcavära) 


Phần đồng sanh (sahajàa), phần ỷ trượng (paccay4), phần y chỉ (nissaya) như phần 
liên quan (pa/iccavar4). : 
Phân hòa hợp (sa”sa/fha), phần tương ưng (sưnpayurfa) chỉ nên sắp trong Vô sắc. 


Phần Vẫn Đề (Pañhãvãra) 
2203. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu băng Nhân duyên: 
-_ Nhân (he) vô kiễn vô đối chiếu làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương tâm 
sanh vô kiến vô đối chiêu bằng Nhân duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Nhân (heíu) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẫn tương ưng và 
sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Nhân duyên. 


2204. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nhân 
duyên: 
-_ Nhân (he) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Nhân duyên. 
- - Sát-na tục sinh:... trong phần vô kiến vô đối chiếu sắp rộng 7 câu đề do ý này. 
2205. 
Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu băng Cảnh 
Đề? 
Quán ngộ sắc bằng lối vô thường, khổ não, vô ngã thỏa thích rất hân hoan, do đó 
khai đoan ái sanh, tà kiến phát; hoài nghi, phóng dật... ưu sanh ra. Thiên nhãn thấy 
sắc; sắc xứ làm duyên cho nhãn thức băng Cảnh duyên. 
- . Uẩn hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho thần thông, túc mạng thông, vị lai thông 
luôn khán môn bằng Cảnh duyên. 
2206. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên: 


Quán ngộ nhãn... thân, thinh, khí,... vị bằng lối vô thường,... ưu phát sanh. 
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2207. 


Thiên nhĩ nghe tiếng; thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức, xúc xứ làm duyên cho thân 
thức. uân vô kiên hữu đôi chiêu làm duyên cho thân thông, túc mạng thông, vị lai 
thông luôn khán môn băng Cảnh duyên. 


Pháp vô kiên vô đôi chiêu làm duyên cho pháp vô kiên vô đôi chiêu băng Cảnh duyên: 


2208. 


Sau khi bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới, rồi phản khán. Nhớ thiện 
đã từng làm chứa đẻ. 

Thiền... chư Thánh xuất đạo phản khán đạo, phản khán quả, phản khán Níp Bàn. 
Níp Bàn làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhi), đũ tịnh (vodan4.), đạo, quả luôn 
khán môn bằng Cảnh duyên. 

Chư Thánh phản khán phiền não đã trừ, phản khán phiền não hạn chế, phản khán 
phiền não đã từng sanh. 

Vật,... nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, thủy chất, đoản thực... 

Quán ngộ uân vô kiến vô đối chiếu bằng lối vô thường... ưu sanh. 

Tha tâm thông rõ lòng người tể toàn tâm vô kiến vô đối chiếu. Không vô biên xứ 
làm duyên cho Thức vô biên xứ bằng Cảnh duyên; Vô sở hữu xứ làm duyên cho Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ; uẫn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân thông, tha tâm 
thông, túc mạng thông, tùy nghiệp thông, vị lai thông luôn khán môn bằng Cảnh 
duyên. 


Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Trưởng 
duyên: 


Trưởng cảnh như: Nặng về sắc rôi thỏa thích rât hân hoan, do nặng đó rôi ái sanh, tà 


kiến phát. 


2209. 


Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Trưởng 
duyên: 


2210. 


Trưởng cảnh như: Nặng về nhãn... thân, thinh, khí... Nặng về xúc rồi thỏa thích rất 
hân hoan, do nặng đó rôi ái sanh, tà kiên phát. 


Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu băng Trưởng 
duyên có Trưởng cảnh và Trưởng đông sanh: 


2211. 


Trưởng cảnh như: Sau khi bố thí... Nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới... 
Nặng về đó rồi phản khán. 

Xuất thiền... chư Thánh xuất đạo... xuất quả, nặng về quả rồi phản khán, nặng về 
Níp Bàn rồi phản khán. 

Níp Bàn làm duyên cho chuyền tộc (go#rabhiữ), đũ tịnh (wodan3), đạo, quả bằng 
Trưởng duyên. 

Năng về vật.... nữ quyên, nam quyên, mạng quyên, thủy chất, đoàn thực... Nặng về 
uân vô kiến vô đối chiếu rồi thỏa thích rất hân hoan, do nặng đó rồi ái sanh, tà kiến 
phát. 

Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẫn tương ưng 
và sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Trưởng duyên. 





Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Trưởng 
duyên: 
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-_ Trưởng đồng sanh như: Trưởng vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh vô kiến hữu đối chiếu băng Trưởng duyên. 

-_ Trưởng vô kiến vô đối chiếu căn nên sắp rộng 7 câu đề, Trưởng (adhipaii) sắc yêu 
hiệp (sanhaga) có 3 cách. 

2212. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Vô gián 

duyên: 

-_ Uấn vô kiến vô đối chiếu sanh trước truớc làm duyên cho uẫn vô kiến vô đối chiếu 
sanh sau sau bằng Vô gián duyên. 

- _ Tâm thuận thứ (amuloma) làm duyên cho chuyên tộc (gofrabhữ), tâm thuận thứ làm 
duyên cho dũ tịnh (vodan4), chuyên tộc làm duyên cho đạo, đã tịnh làm duyên cho 
đạo; đạo làm duyên cho Quả, quả làm duyên cho quả, thuận thứ làm duyên cho quả 
nhập thiền. 

- _ Xuất thiền diệt, tâm Phi tưởng phi phi tưởng xứ làm duyên cho quả nhập thiền bằng 
Vô gián duyên. 

2213. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Liên tiếp 
duyên: Như Vô gián duyên. 
2214. 
* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên: 
Nên sắp rành như phần liên quan (pa/iccavär4). 


+... Bằng Hỗ tương duyên: Như Hỗ tương duyên về phần liên quan (pa/iccavär4). 
+... Bằng Y chỉ duyên: Như phần liên quan. 
2215. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y 

duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

-_ Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhan sắc có thể bó thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ 
trì thanh tịnh giới. 

-_ Tài sản nhan sắc làm duyên cho đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khô, đạo, quả 
nhập thiền bằng Cận y duyên. 

2216. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y 

duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuần cận y: 

- Thuần cận y như: Hy vọng tài sản nhãn... tài sản thân... tài sản thinh... hy vọng tài 
sản xúc có thể bồ thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh giới. 

- Nương âm dương... chỗ ở mạnh có thê bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì thanh tịnh 
giới, thiền phát sanh, pháp quán phát sanh... đạo... thông... nhập thiền đến đổi sát 
sanh, phá hòa hợp Tăng. 

-- Hy vọng tài sản nhãn... tài sản xúc, âm dương... chỗ ở làm duyên cho đức tin, trí, ái, 
vọng dục, thân lạc, thân khổ, đạo và quả nhập thiền bằng Cận y duyên. 

2217. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Cận y 
duyên: Có Cảnh cận y, Vô gián cận y và Thuân cận y: 
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- Thuần cận y như: Nương đức tin mạnh có thể bố thí, nguyện giữ ngũ giới, thọ trì 
thanh tịnh giới... Thiền phát sanh, nhập thiền phát sanh đặng... gầy ngã mạn, chấp tà 
kiên. 

-_ Nương trì giới mạnh... trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân khô, nương thực phẩm mạnh 
có thê bồ thí, phá hòa hợp Tăng. 

- Nương uân vô kiến vô đối chiếu mạnh... đức tin, trí, ái, hy vọng, thân lạc, thân 
khổ,... thực phâm làm duyên cho đức tin, trí... tóm tắt... Đạo, quả nhập thiền bằng 


Cận : y duyên. 
2218. 
Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 
duyên: 
-_ Cảnh tiền sanh như: Thiên nhãn... sắc xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh 
duyên. 
2219. 


Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 

duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

-_ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân... Thinh... xúc... bằng vô thường... ưu 
phát sanh. Thiên nhĩ nghe tiếng, thinh xứ làm duyên cho nhĩ thức... xúc xứ làm 
duyên cho thân thức bằng Tiền sanh duyên. 

-_ Vật tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân 
thức bằng Tiền sanh duyên. 

2220. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 

duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

- _ Cảnh tiền sanh như: Quán ngộ vật... nữ quyền, nam quyên, mạng quyên, thủy chất, 

đoản thực... ưu phát sanh. 

- - Vật tiền sanh như: Vật làm duyên cho uấn vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh 

duyên. 
2221. 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 

vô đối chiếu băng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Sắc xứ và vật làm duyên cho uẫn vô kiến vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên. 
2222. 

Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 

vô đối chiếu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 

Nhãn xứ và vật... xúc xứ và vật làm duyên cho uân vô kiến vô đối chiếu băng Tiền 
sanh duyên. 
2223. 

Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 

kiến vô đối chiêu bằng Tiền sanh duyên có Cảnh tiền sanh và Vật tiền sanh: 
Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Tiền sanh duyên. 

2224. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hậu sanh 

duyên: 

Hậu sanh như: Uân vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
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2225. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu băng Hậu sanh 
duyên: 

Hậu sanh như: Uấn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu 
ấy sanh trước bằng Hậu sanh duyên. 
Nên phân rộng sắc yếu hiệp thứ 3 trong 7 câu đề như thế. 


2226. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Có hưởng 
duyên: 

- _ Uần vô kiến vô đối chiếu sanh trước trước làm duyên cho uẫn vô kiến vô đối chiếu 
sanh sau sau bằng Có hưởng duyên. 

- _ Thuận thứ làm duyên cho chuyền tộc (go/rabhi), thuận thứ làm duyên cho đũ tịnh 
(vodan3), chuyển tộc làm duyên cho đạo, đũ tịnh làm duyên cho đạo bằng Cố 
hưởng duyên. 

2227. 


Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp 

duyên có Đông sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cefana) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uân tương ưng và 
sắc nương tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

- _ Biệt thời như: Tư vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẫn quả và sắc tục sinh vô 
kiến vô đối chiếu bằng Nghiệp duyên. 

2228. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Nghiệp 

duyên có Đồng sanh và Biệt thời: 

- Đồng sanh như: Tư (cetana) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh hữu kiến hữu đối chiếu băng Nghiệp duyên. 

- _ Biệt thời như: Tư vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu băng Nghiệp duyên. 


Nên phân rộng Đồng sanh (Saha/ia) Biệt thời (Nãnãkhapika) 7 câu đề, sắp yêu 
hiệp (sazgaha) có 3 cách theo như ý này. 
2229. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quả duyên: 

1 uấẫn quả vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm sanh vô kiến 
vô đối chiếu bằng Quả duyên; 2 uân... Sát-na tục sinh: 1 uân vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho 3 uẫn và sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu băng Quả duyên, uẫn làm duyên 
cho vật bằng Quả duyên. 


2230. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Quả 
duyên: 
- _ Uần quả vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Quả duyên. 
- _ Sát-na tục sinh: Uẫn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiêu bằng Quả duyên. 
Nên sắp rộng bình nhựt (pavaffi) và tục sinh (0a/fisadh¡) có 7 câu đề như thế. 
2231. 


Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Thực duyên: 
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- Thực (ãhãra) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uân tương ưng và sắc nương 
tâm sanh vô kiến vô đối chiếu băng Thực duyên. 
- _ Sát-na tục sinh: Thực vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uân tương ưng và sắc 
tục sinh vô kiến vô đối chiếu băng Thực duyên. 
- __ Đoàn thực làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu ấy bằng Thực duyên. 
2232. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Thực 
duyên: 
-_ Thực (Zhãra) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Thực duyên. 
-_ Sát-na tục sinh: Thực vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Thực duyên. 
- - Đoàn thực làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu ấy bằng Thực duyên. 


Nên sắp rộng bình nhựt (pavaf¡) và tục sinh (2aƒisadh¡) như thế; nên sắp đoàn thực 
(kabalinkharahara) cả 7 cầu. 


2233. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 
Nhãn quyên làm duyên cho nhãn thức, thân quyền làm duyên cho thân thức bằng 
Quyền duyên. 
2234. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 
Quyền (izđr74) vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc nương 
tâm sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Cận y duyên. 
-  Sát-na tục sinh: Quyên vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho uẫn tương ưng và sắc 
tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Quyên duyên. 
- Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Quyền 
duyên. 
2235. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Quyền 
duyên: 
Quyên vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu kiến hữu đối 
chiếu bằng Quyền duyên. 


-_ Sát-na tục sinh: Quyên vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến 
hữu đối chiếu băng Quyền duyên. ¬ 

-_ Sắc mạng quyên làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiên hữu đôi chiêu băng Quyên 
duyên. 


Sắp rộng bình nhựt (pavzfri) tục sinh (pafisadhi) 7 câu đề như thế và sắc mạng 
quyên nơi câu chót hết. 
2236. 
Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu băng Quyền duyên: 
Nhãn quyền và nhãn thức làm duyên cho uân đồng sanh nhãn thức bằng Quyền 
duyên, tóm tắt... thân quyên và thân thức làm duyên cho uẫn đồng sanh thân thức 
bằng Quyên duyên. 
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2237. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Thiền duyên, 

Đạo duyên, bằng Tương ưng duyên: 

1 uân vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uẫn bằng Tương ưng duyên, 2 uân... 
Sát-na tục sinh... 
2238. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Bất tương 

ưng duyên: 

Tiền sanh như: nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, thân xứ làm duyên cho thân thức 
bằng Bất tương ưng duyên. 
2239. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Bất tương 

ưng duyên có Đồng sanh, Tiền sanh và Hậu sanh: 

- Đồng sanh như: Uấn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh vô 
kiến vô đối chiếu bằng Bất tương ưng duyên. 

- Sát-na tục sinh: Uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh vô 
kiến vô đối chiếu băng Bất tương ưng duyên; uẩn làm duyên cho vật bằng Bắt 
tương ưng duyên, vật làm duyên cho uân bằng Bất tương ưng duyên. 

- Tiền sanh như: Vật làm duyên cho uẫn vô kiến vô đối chiếu băng Bất tương ưng 
duyên. 

-_ Hậu sanh như: Uẩn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
ây sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 

2240. 

Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Bất tương 

ưng duyên có Đồng sanh và Hậu sanh: 

-_ Đồng sanh như: Uấn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu 
kiến hữu đối chiếu bằng Bắt tương ưng duyên. 

-_ Sát-na tục sinh: Uẫn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho sắc tục sinh hữu kiến hữu 
đối chiếu bằng Bắt tương ưng duyên. 

- - Hậu sanh như: Uẫn vô kiến vô đôi chiếu làm duyên cho thân hữu kiến hữu đối chiếu 
ây sanh trước bằng Bắt tương ưng duyên. 


Ngoài ra 5 câu đề, nên sắp rộng Đồng sanh (Saha/aia) và Biệt thời (Nãnãkhanika). 
2241. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu băng Hiện 

hữu duyên: 

Tiền sanh như: Quán ngộ sắc vô thuờng... ưu sanh; thiên nhãn thấy sắc; sắc xứ làm 
duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 
2242. 

Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Hiện hữu 

duyên: 

- _1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho 2 đại sung bằng Hiện hữu duyên; 2 
đại sung làm duyên cho 1 đại sung bằng Hiện hữu duyên; đại sung vô kiến hữu đối 
chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến hữu đối 
chiều bằng Hiện hữu duyên; sắc xứ làm duyên cho nhãn xứ... vị xứ băng Hiện hữu 
duyên;... sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương...; 1 đại sung làm duyên cho 2 đại 
sung bàng Hiện hữu duyên; 2 đại sung làm duyên ghũ I đại sung, đại sung thuộc âm 
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dương làm duyên cho sắc y sinh („»ãhãrñpa) vô kiến hữu đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên. 
-_ Người Vô tưởng: 1 đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho 2 đại sung bằng 
Hiện hữu duyên; 2 đại sung... 
2243. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên: Như Y chỉ duyên (Nissayapaccayo) phần liên quan (paficcavära). 
2244. 
Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh và Tiền sanh: 
-_ Đồng sanh như: Đại sung vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho sắc nương tâm sanh, 
sắc tục sinh thuộc y sinh vô kiến vô đối chiếu băng Hiện hữu duyên. 
- Nên sắp luôn đến người Vô tưởng. 
-_ Tiền sanh như: Quán ngộ nhãn... thân... Thinh, xúc... bằng lối vô thường... ưu phát 
sanh. nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức, xúc xứ làm duyên cho thân thức bằng Hiện 
hữu duyên. 


Ngoài ra 4 câu đề nên sắp rộng như Đồng sanh duyên (Sahajãfapaccayo) trong 
phần liên quan không chi khác. 
2245. 
Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên có Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyên: 
+ Đồng sanh như: 1 uẫn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho 3 uân và sắc nương tâm 
sanh vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên, 2 uẫn... 
-_ Sát-na tục sinh: Thủy chất làm duyên cho sắc nương tâm sanh, sắc tục sinh thuộc 
y sinh vô kiến vô đối chiếu, thủy chất làm duyên cho Quyền và đoàn thực bằng 
Hiện hữu duyên. Sắc ngoại... sắc vật thực... sắc âm dương... 
-- Người Vô tưởng: Thủy chất làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu. 


+ Tiền sanh như: Quán ngộ vật... nam quyền, nữ quyền, mạng quyên, thủy chất... 
Đoàn thực băng lôi vô thường... ưu phát sanh. Vật làm duyên cho uân vô kiên vô 
đôi chiêu băng Hiện hữu duyên. 


+ Hậu sanh như: Uẫn vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu 
sanh trước bằng Hiện hữu duyên. 
Đoàn thực làm duyên cho thân vô kiến vô đối chiếu ấy bằng Hiện hữu duyên. 
Sắc mạng quyền làm duyên cho sắc tục sinh vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu 
duyên. 


6 câu ngoài ra như thế nên sắp rộng Đồng sanh, Hậu sanh, Thực và Quyền. 
2246. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 
Tiền sanh như: Sắc xứ và vật làm duyên cho uân vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện 
hữu duyên. 
2241. 
Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 
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-_ Uấn vô kiến vô đối chiếu và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm sanh hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Hiện hữu duyên. 
- Sát-na tục sinh:... tóm tắt... nên sắp người Vô tưởng. 
2248. 
Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
hữu đối chiếu... tóm tắt... 
2249. 
Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đông sanh và Tiền sanh: 
-_ Đồng sanh như: Uẫn vô kiến vô đối chiếu và đại sung làm duyên cho sắc nương tâm 
sanh vô kiến vô đối chiếu. 
-_ Sắp luôn người Vô tưởng. 
-_ Tiền sanh như: nhãn xứ và vật... xúc xứ và vật làm duyên cho uấn vô kiến vô đối 
chiếu bằng Hiện hữu duyên. 
Những câu đề ngoài ra nên sắp rộng. 
2250. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 
kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên: 
Tiền sanh như: Sắc xứ và nhãn xứ làm duyên cho nhãn thức bằng Hiện hữu duyên. 
2251. 

+ Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Hiện hữu duyên có Đồng sanh và Tiền 
sanh: 

Sắc xứ, nhãn xứ và nhãn thức làm duyên cho uẫn đồng sanh nhãn thức bằng Hiện 
hữu duyên. 


* .. Do Vô hữu duyên và Ly duyên như Vô gián duyên. Bất ly duyên như Hiện hữu 

duyên (Af/hipaccayo). 

2252. 
Nhân 7, Cảnh 3, Trưởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ tương 6, Y chỉ 
21, Cận y 3, Tiền sanh 6, Hậu sanh 7, Cô hưởng 1, Nghiệp 7, Quả 7, Thực 7, Quyền 9, 
Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng I, Bất tương ưng 8, Hiện hữu 25, Vô hữu 1, Ly 1, Bắt ly 
Đi 

2253. 
Nhân duyên có Trưởng 7.... đồng sanh 7, Hỗ tương 1, Y chỉ 7, Quả 7, Quyền 7, Đạo 7, 
Tương ưng I1, Bất tương ưng 7, Hiện hữu 7, Bắt ly 7. 

22541. 

* Nhân, Đồng sanh Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly 7. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Hiện hữu, Bất ly 1. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly đều 1. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 7. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bắt ly đều 7. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương,Y chỉ, Quả, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 

Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bắt ly đều 7. 

Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Quả, Bất tương ưng, Hiện hữu, Bất ly đều 1. 
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Nên tính đếm tất cả như thế. 
Dứựt cách thuận (anuloma) 

2255. 

Pháp hữu kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu băng Cảnh 

duyên: bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên. 
2256. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên. 


* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh 
duyên, băng Đông sanh duyên, băng Cận y duyên, băng Tiên sanh duyên. 

* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiên vô đôi chiêu băng Đông sanh duyên. 


* Pháp vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu băng Đồng sanh duyên. 


* Pháp vô kiến hữu đối chiêu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô 
kiên hữu đôi chiêu băng Đông sanh duyên. 


* Pháp vô kiên hữu đôi chiêu làm duyên cho chư pháp hữu kiên hữu đôi chiêu, vô kiên 
hữu đôi chiêu và vô kiên vô đôi chiêu băng Đông sanh duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Cảnh duyên, 
bằng Đông sanh duyên, bằng Cận y duyên, bằng Tiền sanh duyên, bằng Hậu sanh 
duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến hữu đối chiếu bằng Đồng 
sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, băng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 


+ Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng sanh 
duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền 
duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu băng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyên duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đối chiếu băng Đồng sanh duyên, bằng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyên duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiều làm duyên cho chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
vô đôi chiêu băng Đông sanh duyên, băng Nghiệp duyên, băng Thực duyên, băng 
Quyên duyên. 
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+ Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến 
hữu đối chiếu băng Đồng sanh duyên, băng Hậu sanh duyên, bằng Nghiệp duyên, bằng 
Thực duyên, bằng Quyên duyên. 


* Pháp vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu băng Đồng sanh duyên, băng Hậu sanh duyên, 
bằng Nghiệp duyên, bằng Thực duyên, bằng Quyền duyên. 

2258. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu... 
Tiền sanh (Purejãt4)... 
2259. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp vô kiến 
vô đối chiếu... có Đồng sanh và Tiền sanh. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu 
kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp vô 
kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho pháp hữu kiến 
hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu bằng Đồng sanh duyên. 

+ Chư pháp vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm duyên cho chư pháp hữu 
kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh 
duyên. 

2260. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu và vô kiến hữu đối chiếu làm duyên cho pháp vô 
kiến vô đối chiếu... 
Tiền sanh (Purejãt4)... 
2261. 
Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, vô kiến hữu đối chiếu và vô kiến vô đối chiếu làm 
duyên cho pháp vô kiến vô đối chiếu bằng Đồng sanh duyên, bằng Tiền sanh duyên. 
2262. 
Phi Nhân 25, phi Cảnh 22, phi Trưởng 25, phi Vô gián 25, phi Liên tiếp 25, phi Đồng 
sanh 12, phi Hỗ tương 24, phi Y chỉ 9, phi Cận y 25, phi Tiền sanh 22, phi Hậu sanh 
25, phi Cố hưởng 25, phi Nghiệp 25, phi Quả 24, phi Thực 25, phi Quyền 23, phi 
Thiền 25, phi Đạo 25, phi Tương ưng 24, phi Bất tương ưng 22, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 25, phi Ly 25, phi Bắt ly 9. 
2263. 
Phi Nhân duyên có phi Cảnh 22.... cô giải như chánh văn PäIT ban đầu,... phi Bắt ly 9. 
2264. 
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Phi Nhân duyên, phi Cảnh duyên có phi Trưởng 22.... phi Vô gián 22, phi Liên tiếp 22, 
phi Đồng sanh 9, phi Hỗ tương 22, phi Y chỉ 9, phi Cận y 21, phi Tiền sanh 22, phi 
Hậu sanh 22.... tóm tắt... phi Tương ưng 22, phi Bất tương ưng 22, phi Hiện hữu 9, phi 
Vô hữu 22, phi Ly 22, phi Bắt ly 9. Nên sắp như thế. 
Dứt cách ngược (paccanIya) 

2265. 
Nhân duyên có phi Cảnh 7,... phi Trưởng 7, phi Vô gián 7, phi Liên tiếp 7, phi Hỗ 
tương 7, phi Cận y 7, phi Hậu sanh 7,... tóm tắt... tất cả đều 7, phi Tương ưng 7, phi 
Bắt tương ưng 1, phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

2266. 
Nhân, Đồng sanh, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 7,... phi Vô gián 7, phi Liên 
tiếp 7, phi Hỗ tương 7, dù đây cũng tóm tắt; phi Tương ưng 7, phi Bất tương ưng 1, 
phi Vô hữu 7, phi Ly 7. 

2267. 
Nhân, Đồng sanh, Hỗ tương, Y chỉ, Hiện hữu, Bắt ly có phi Cảnh 1, tất cả đều I,... phi 
Ly 1. Nên đếm như thế. 

Dút cách thuận, nghịch 

2268. 
Phi Nhân duyên có Cảnh 3,... [rưởng 9, Vô gián 1, Liên tiếp 1, Đồng sanh 21, Hỗ 
tương 6, Y chỉ 2l, Cận y 3, Tiền sanh 6, Hậu sanh 7, Có hưởng 1, Nghiệp 7, Quả `; 
Thực 7, Quyên 9, Thiền 7, Đạo 7, Tương ưng I, Bất tương ưng 8, Hiện hữu 25, Vô 
hữu l, Ly l1, Bất ly 25; nên sắp như thế. 

Dứi cách thuận, nghịch 
Hết phân vấn đề (pañhãvãra) 


Tam đề hữu kiến hữu đối chiếu thứ 22 chỉ có bấy nhiêu. 
Tam tịch điêu thuận thứ (anulomatikapafthana) chót hêt chỉ có bây nhiêu. 


Hết bộ Vị Trí - quyển 2 


Hồi hướng và chia phước đến Tứ Đại Thiên Vương và tất cả chúng sanh, nhất là các vị 
Chư thiên có oal lực hộ trì Tạng Diệu HH luc thạnh hành. 

Quyền Vị Trí (Paf/häna) thứ hai, khởi địể tại chùa siêu Lý Sài Gòn ở số 241-B/44/37 
Triệu Thị, Quận 6. 
- Kếtừ ngày 01-06-1976 nhằm ngày 04-05-2520 lúc 8ø00. Hoàn mãn ngày 02-07-1976 

nhằm 06-06-2520 lúc 05g00. 


-_ Kiếp lại và đánh máy kế từ ngày 19-06-1976 nhằm ngày 22-05-2520. Hoàn tất kế từ ngày 
16-08-1976 nhằm ngày 21-07-2520 lúc17g30. 
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